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Lời Nói Đầu 


Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về 
sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người không hơn gì các sinh vật 
khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi 
như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà 
không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con người đặt ra cũng với mục 
đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống truyền cho con 
người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ 
trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, 
chuyển từ người thành vật tới những hình thái siêu phàm và rỗi trở lại 
trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ 
đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện hữu mà 
các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người 
là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong 
một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con 
người có thể uốn nắn định mệnh của chính mình. Con người quả thực 
là người Sáng Tạo và người Cứu Tĩnh của chính mình. Nhiều người tin 
rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo 
khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên trời, lên Phật.” 

Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp 
trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một 
vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyển 
năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của 
hạnh phúc và đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định 
dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu 
suông rỗng, hay quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc 
thiện làm cho người khác được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, 
con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời 
mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo 
và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có 
khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con 
người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở 
thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh 
và giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do 
lòng từ bị. 


Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế 
mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, 
một cơ hội lớn lao không nên để uổng phí. Giả tỷ có một người ném 
vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh 
ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại 
dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới 
ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa 
cũng khó mà trồi lên mặt nước và chưi vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. 
Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy 
thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là 
hiếm hoi.” 

Quyển sách nhỏ có tựa đề “Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật 
Giáo” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu chỉ tiết về kiếp con 
người, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra những lời Phật dạy về Kiếp Người 
và vai trò của con người trong tôn giáo. Phật tử thuần thành nên luôn 
nhớ rằng mục đích của người tu Phật là đạt được trí huệ giác ngộ giúp 
chúng ta đạt được cứu cánh thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó 
chính là Niết Bàn đạt được ngay trong kiếp này. Cuộc hành trình từ 
người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính 
vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi 
cũng mạo muội biên soạn tập sách “Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật 
Giáo” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử 
ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng 
góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc 
sống an bình và hạnh phúc. 


Thiện Phúc 


Preface 


Buddhism views man as a tiny being not only in strength but also In 
le span. Man 1s no more than Just another creature but with 
Iintelligence that inhabit universe. Man 1s regarded as a cultured living 
being because he can harmonize with other creatures without 
destroying them. Religion was founded by men only for this purpose. 
Every creature that lives share the same life force which energ1zes 
man. Man and other creatures are part of the same cosmic energy 
which takes various forms during endless rebirths, passing from human 
to animail, to divine form and back again, motivated by the powerful 
craving for existence which takes them from birth to death and rebirth 
again in a never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply 
the inhabitant of one of the existing planes that other sentlent beings 
can go after death. Human world ¡1s a good, well-balanced mixture of 
pleasure and pain. Man 1s In a favorable posiftion to creafe or not to 
create fresh karma, and thus 1s able to shape his own destiny. Man Is In 
effect his own Creator and Savior. Many others believe that religion 
has come down from heaven but Buddhists know that Buddhism started 
on the earth and reached heaven, or Buddha. 

The sentient-thinking being In the desire realm, whose past deeds 
affect his present condition. Man occuples a very important place In the 
Buddhist cosmos because he has the power of decision. Human lIfe 1s a 
mixture of the happy with a good dash of the bitter. According to the 
Buddha, a man can decide to devote himself to selfish, unskilful ends, a 
mere existence, or fo øive purpose to his life by the practice of skilful 
deeds which will make others and himself happy. Still, in many cases, 
man can make the vital decision to shape his life in this way or that; a 
man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave 
most Of hIs Important teachings, for men could understand, practice and 
realize the Way. It is man who can experlence, If he wishes, 
Enlightenment and become as the Buddha and the Arahants, this 1s the 
greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvatlon 1s gained but out of compassion the Way 1s shown In many 
others. 

The opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus the 
Buddha taught: “Supposing a man threw Into the ocean a pIece of wood 
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with a hole In 1t and It was then blown about by the various winds and 
currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle which 
had to surface once in a hundred years to breathe. Even In one Great 
Aeon 1t would be most unlikely In surfacing, to put 1fs head Into the 
hole In that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth among 
human beings 1f once one has sunk 1nto the three woeful levels or three 
lower realms.” 

Thịs liitle book tiled “Human Lives in Buddhist Point of View” 1s 
not a profound philosiphical detailed study of human lives, but a book 
that simply points out the Buddha's teachings on human lives and roles 
of humans In religions. Devout Buddhists should always remember the 
goal of any Buddhist cultivator 1s to achieve the wisdom oŸ liberation 
that helps us achieve the final accomplishment, to go beyond the cycle 
Of births and deaths that 1s to reach the state of mind of a Nirvana right 
in this very lie. The Journey from man to Buddha still demands 
continuous efforts with ripht understanding and practice. Presently 
even with so many books available on Buddhism, Ï venture to compose 
this booklet tiled “Human Lives in Buddhist Point of View” ín 
Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all 
Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping 
ths little contributon will help Buddhists in diferent levels to 
understand on how to achieve and lead a life of peace and happIness. 


Thiện Phúc 


II 


Chương Một 
Chapter One 


Vũ Trụ Quan Phật Giáo 


Theo quan điểm Phật giáo thì vũ trụ là vô cùng vô tận. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta nói về sự thành hình của hệ thống thế giới mà chúng ta 
đang ở, chúng ta có thể nói về sự thành hình của nó như sau: “Nói về 
các yếu tố cấu thành vũ trụ, yếu tố ban đầu là “gió”, có nền tảng từ hư 
không. Rồi gió chuyển động, và dựa vào đó mà hơi nóng xuất hiện, 
rồi có hơi nước, rồi có chất cứng tức là đất.” Vũ Trụ Luận của Phật 
Giáo không phải chỉ bàn đến sự hiện hữu của vô số hệ thống thế giới 
tập hợp thành những nhóm mà ta vẫn gọi là các thiên hà, mà nó còn 
để cập đến những khái niệm rộng rãi về thời gian của vũ trụ. Đức Phật 
tuyên bố rằng trên mức độ hiểu biết cao nhất thì toàn thể vũ trụ là bản 
tâm thanh tịnh. Tuy nhiên, trên mức độ hiểu biết thông thường thì Ngài 
vẽ nên một thứ vũ trụ với vô số những hệ thống thế giới với vô số 
những hành tinh nơi mà mọi chủng loại chúng sanh đang sanh sống. Vì 
vậy, hệ thống thế giới của chúng ta không phải là một hệ thống thế 
giới duy nhất trong vũ trụ. Những thế giới khác cũng có chư Phật giảng 
dạy về giác ngộ đạo. Những bản kinh Phật cổ xưa nhất nói đến các 
thành kiếp và hoại kiếp với những khoảng thời gian lớn lao của những 
thiên hà ấy, chúng dần dần hình thành như thế nào và sau một thời kỳ 
tương đối ổn định và có đời sống trong các thế giới của chính chúng đã 
tổn tại rồi tất nhiên phải suy tàn và hủy diệt như thế nào. Tất cả đều là 
sự vận hành của những quá trình, biến cố nầy dẫn đến biến cố khác 
một cách hoàn toàn tự nhiên. Như bạn đã biết mặc dù Đức Phật đã 
khám phá ra sự hiện hữu của nhiều Thượng đế trong vũ trụ, Ngài 
không bao giờ cố ý đánh giá thấp quyển uy của đấng Thượng đế được 
dân chúng Ấn Độ thờ phượng thời bấy giờ. Ngài chỉ thuyết giảng chân 
lý. Và chân lý đó không gây ảnh hưởng gì đến quyển lực của đấng 
Thượng đế. Tương tự, sự kiện vũ trụ có nhiều mặt trời không làm giảm 
thiểu sự quan trọng của mặt trời trong thái dương hệ của chúng ta, vì 
mặt trời của chúng ta vẫn tiếp tục cho chúng ta ánh sáng mỗi ngày. 
Đối với một số tôn giáo khác, Thượng đế rất có quyền năng so với loài 
người, nhưng theo Phật giáo, các ngài chưa giải thoát được sự khổ đau 
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phiền não, và có thể các ngài vẫn còn sân hận. Thọ mạng của các ngài 
rất dài, nhưng không trường cửu như một số tôn giáo vẫn tin tưởng. 

Các vấn đề thường được các học giả nói đến về Phật Giáo là Nhân 
sinh quan và Vũ trụ quan Phật giáo. Sự khảo sát nguồn gốc nhân sinh 
quan và vũ trụ quan là công việc của lãnh vực của các nhà chuyên 
môn trong lãnh vực Siêu Hình Học và vấn để nầy đã được khảo sát từ 
buổi ban sơ của các nền văn minh Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Hoa. Ở 
đây chỉ nói đại cương về Nhân sinh quan và Vũ trụ quan Phật giáo mà 
thôi. Vũ Trụ Luận của Phật Giáo không phải chỉ bàn đến sự hiện hữu 
của vô số hệ thống thế giới tập hợp thành những nhóm mà ta vẫn gọi 
là các thiên hà, mà nó còn để cập đến những khái niệm rộng rãi về 
thời gian của vũ trụ. Theo vũ trụ luận Phật giáo, trái đất trải qua những 
chu kỳ; trong một vài chu kỳ nầy, trái đất tốt đẹp hơn, nhưng trong 
những chu kỳ khác, nó sa đọa. Tuổi trung bình của con người là dấu 
hiệu chỉ tính chất thời đại mà người ấy sống. Tuổi có thể thay đổi từ 20 
đến hằng trăm triệu năm. Vào thời Đức Phật Thích Ca, mức độ trung 
bình của đời sống là 100 năm. Sau thời của Ngài, thế gian hư hồng, 
cuộc sống con người rút ngắn đi. Đáy sâu của tội lỗi và bất hạnh sẽ 
hiện ra khi tuổi thọ trung bình của con người hạ xuống còn 10 tuổi. Lúc 
đó Diệu Pháp của Đức Phật sẽ hoàn toàn bị bỏ quên. Nhưng sau đó thì 
một cuộc đột khởi mới lại bắt đầu. Khi nào đời sống con người lên tới 
80.000 năm thì Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Suất sẽ hiện ra trên trái 
đất. Ngoài ra, những bản kinh Phật cổ xưa nhất nói đến các thành kiếp 
và hoại kiếp với những khoảng thời gian lớn lao của những thiên hà 
ấy, chúng dần dần hình thành như thế nào và sau một thời kỳ tương đối 
ổn định và có đời sống trong các thế giới của chính chúng đã tôn tại rồi 
tất nhiên phải suy tàn và hủy diệt như thế nào. Tất cả đều là sự vận 
hành của những quá trình, biến cố nầy dẫn đến biến cố khác một cách 
hoàn toàn tự nhiên. Đức Phật là vị Thây khám phá ra bản chất thực sự 
của luật vũ trụ và khuyên chúng ta nên sống phù hợp với định luật 
nầy. Ngài đã khẳng định rằng không ai trong chúng ta có thể thoát 
khỏi được định luật vũ trụ bằng cách cầu nguyện một đấng thần linh 
tối thượng, bởi lẽ định luật vũ trụ vô tư với mọi người. Tuy nhiên, Đức 
Phật dạy rằng chúng ta có thể ngăn chặn việc làm xấu ác bằng cách 
gia tăng hành vi thiện lành, và rèn luyện tâm trí loại bỏ những tư tưởng 
xấu. Theo Đức Phật, con người có thể trở thành một thượng đế nếu con 
người ấy sống đứng đắn và chánh đáng bất kể người ấy thuộc tôn giáo 
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nào. Nghĩa là một ngày nào đó người ấy có thể đạt được an lạc, tỉnh 
thức, trí tuệ và giải thoát nếu người ấy sẵn sàng tu tập toàn thiện chính 
mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là người đã chứng ngộ chân lý, 
Ngài xem tất cả những câu hỏi về siêu hình là trống rỗng. Chính vì thế 
mà Đức Phật thường giữ thái độ im lặng hay không trả lời những câu 
hỏi liên quan đến siêu hình vì Ngài cho rằng những câu hỏi nầy không 
phải là hướng nhắm đến của Phật tử, hướng nhắm đến của Phật tử là 
sự giải thoát rốt ráo. Theo Đức Phật, làm sao con người có thể biết 
được sự thật của vũ trụ khi con người không thể biết được sự thật của 
chính mình? Thế nên Ngài dạy: “Điều thực tiễn cho con người là quay 
trở về với chính mình để biết mình là ai, đang ở đâu và đang làm øì để 
loại trừ hết thảy các thứ ngăn che mình khỏi sự thật của vạn hữu. 
Nghĩa là con người phải tự mình tu tập để thanh lọc cả thân lẫn tâm. 
Về vấn đề vũ trụ, Đức Phật cho rằng thế giới vật chất do tứ đại hình 
thành như nhiều nhà tư tưởng Ấn Độ trước thời Đức Phật đã tuyên bố. 
Đó là đất, nước, lửa và gió. Các yếu tố nầy luôn vận hành và vô 
thường, thế nên vạn hữu do chúng làm cũng vô thường. Vấn đề thắc 
mắc về nguồn gốc của Tứ Đại đối với giáo thuyết Duyên Khởi do Đức 
Phật phát hiện là hoàn toàn vô nghĩa và không được chấp nhận. 


Buddhist Cosimology 


According to the Buddhist view on the universe, the unIverse 1S 
infinite. However, IŸ we speak about the formation of our world 
system, we can speak about the formation process as follows: “In terms 
of elements that form the universe, wind 1s the first one. Its basIs 1S 
space. Then the wind moves, and in dependence on the moving of the 
wind, heat occurs; then moisture, then solidity or earth.” Buddhist 
cosmology not only takes Into account the existence of Iinnumerable 
systems of worlds grouped into what we should call galaxies, but has 
equally vast conceptions of cosmic time. The Buddha proclaimed that 
on the highest level of understanding the entire cosmos 1s the original 
pure mind. However, on the ordinary level of understanding he painted 
a pIcture of a cosmos filled with counfless worls systems where 
countless of living beings of every short reside. Thus, our world system 
1s not the only unique or the only one world system 1n the unIverse. 
Other world systems also have their Buddhas who also teach the path 
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of enlightenment. The most anclent Buddhist texts speak of the various 
phases In the evolution and devolution over enormous time-perlods of 
these galaxies, how they gradually formed and how after a perlod or 
relative sfability during which life may be found on their worlds, how, 
inevitably having come Info exiIstence, they must in due course decline 
and go to destruction. All this 1s the working of processes, one vent 
leading quite naturally to another. Às you know that although the 
Buddha discovered the presence of numerous Gods throughout the 
universe, he never tried to diminish the importfance of the God 
worshipped by the people of his time. He simply preached the truth and 
that truth does not affect the Importance of any Gods. Similarly, the 
fact that there are numerous suns In the universe does not diminish the 
Importance of the sun of our solar system, for our sun continues to 
provide us with light every day. To some other reliplons, Gods can be 
very powerful compared to human beings, but to Buddhism, they are 
still not free from sufferings and afflictions, and can be very angry. The 
lie of Gods may be very long, but not eternal as many other religlons 
believe. 

Outlook on life and universe has been discussed by a lot of famous 
scholars in the world. Examination of the origin or nature of life and 
unIverse 1s the task of the metaphysic experts. This problem has a very 
1mportant position in philosophy. lt was examined from the beginning 
of the Egyptian, Indian and Chinese civilizations. This book 1s designed 
fo øgIve you only an overview of the Buddhist cosmology. Buddhist 
cosmology not only takes Into account the existence of innumerable 
systems of worlds øgrouped into what we should call galaxies, but has 
equally vast conceptions of cosmic time. According to Buddhist 
cosmolosy, the earth goes through periodic cycles. In some of the 
cycles It Improves, 1n others 1t degenerates. The average age of a man 
1s an index of the quality of the period in which the person lives. Ít may 
vary between 10 years and many hundreds of thousands of years. At 
the time of Sakyamuni Buddha, the average life-span was 100 years. 
After him, the world becomes more depraved, and the lie of man 
shortens. The peak of sin and misery wIll be reached when the average 
life has fallen to 10 years. The Dharma of Sakyamuni Buddha wIll then 
be completely forgotten. But after that the upward swing begins again. 
When the life of man reaches 80,000 years, Maitreya Buddha from the 
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Tusita Heaven will appear on the earth. Besides, the most ancient 
Buddhist texts speak of the varlous phases In the evolution and 
devolution over enormous time-periods of these galaxiles, how they 
gradually formed and how after a period or relative stability during 
which life may be found on their worlds, how, inevitably having come 
Into existence, they must in due course decline and go to destrucftion. 
AlI this is the working of processes, one vent leading quite naturally to 
another. The Buddha was the Teacher who discovered the real nature 
of the universal cosmic law and advised us to live In accordance with 
this law. The Buddha confirmed that it 1s Impossible for anyone to 
escape from such cosmic laws by praying to an almighty god, because 
this universal law 1s unbiased. However, the Buddha has taught us how 
to stop bad practices by Increasing good deeds, and training the mind to 
eradicate evil thoughts. According to the Buddha, a man can even 
become a god If he leads a decent and righteous way of life regardless 
Of his religious belief. lt Is to say a man someday can obtain peace, 
mindfulness, wisdom and liberation If he 1s willing to cultivate to 
perfect himself. The Buddha Sakyamuni himself realized the Noble 
Truths, considered all metaphysical questions are empty. He often kept 
silent and gave no answers to such metaphysical questions, because for 
Him, those questions do not realistically relate to the purpose of 
Buddhists, the purpose of all Buddhists 1s the final freedom. According 
to the Buddha, how can a man know what the universe really is when 
he cannot understand who he really 1s? Therefore, the Buddha taught: 
“The practical way for a man 1s turning back to himself and seeing 
where and who he 1s and what he 1s doIng so that he can overcome the 
destruction of all hindrances to the truth of all things. That 1s to say, he 
has to cultivate to purIfy his body and mind.” For the universe, the 
Buddha declared that the material world 1s formed by the Four Great 
Elements as many Indian thinkers before Him dịd. These are Earth 
element, Water element, Fire element and Air element. These 
elements are dynamic and impermanent, therefore, all existing things 
compounded by them must be Iimpermanent too. The problem about 
the origin of the four elements becomes senseless and 1s unacceptable 
to the truth of Dependent Origination which was discovered and taught 
by the Buddha. 
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Chương Hai 
Chapter Two 


Thế Giới Ta Bà 
Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Thế giới Ta Bà là thế giới chịu đựng để chỉ thế giới của chúng ta, 
nơi có đầy những khổ đau phiển não; tuy thế chúng sanh trong đó vẫn 
hân hoan hưởng thụ và chịu đựng. Ta Bà có nghĩa là khổ não, lại cũng 
có nghĩa là phiền lụy hay trói buộc, chẳng được ung dung tự tại. Thế 
giới Ta Bà, nơi đầy dẫy những mâu thuẫn, hận thù và bạo động. Nơi 
mà chúng ta đang sống là một thế giới bất tịnh, và Phật Thích Ca đã 
bắt đầu thanh tịnh nó. Con người sống trong thế giới nầy chịu phải vô 
vàn khổ hãi vì tam độc tham, sân, si cũng như những dục vọng trần tục. 
Cõi Ta Bà nầy đầy dẫy những đất, đá, gai chông, hầm hố, gò nổng, 
thường có những mối khổ về đói khát, lạnh, nóng. Chúng sanh trong 
cõi Ta Bà phần nhiều tham đắm nơi phi pháp, tà pháp, chớ chẳng chịu 
tin chánh pháp, thọ số của họ ngắn ngủi, nhiều kẻ gian trá. Nói về vua 
quan, dầu có nước để cai trị, họ chẳng hề biết đủ, mà ngược lại sanh 
lòng tham lam, kéo binh đánh chiếm nước khác, khiến cho nhiều người 
vô tội chết oan; lại thêm nhiều thiên tai như hạn hán, bão lụt, mất 
mùa, đói khát, vân vân nên chúng sanh trong cõi nầy phải chịu vô 
lượng khổ sở. Nơi cõi Ta Bà nây, sự thuận duyên cùng an vui tu tập thì 
ít, mà nghịch duyên phiền não thì nhiều. Hầu hết người tu hành đều dễ 
bị thối thất tâm Bồ Đề đã phát lúc ban đầu. Theo Đức Phật, quả đất 
mà chúng ta đang ở đây có tên là Nam Thiệm Bộ Châu, nằm về hướng 
nam của núi Tu Di, vốn là một phần nhỏ nhất trong hệ thống Đại 
Thiên Thế Giới do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. 
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The Worldly World 
In Buddhist Point oƒ View 


World of endurance refers to our world which 1s filled with 
sufferings and affections, yet gladly enJoyed and endured by Ifs 
inhabiftants.Saha means sufferings and afflicHions; It also means 
worrles, binding, unable to be free and liberated. The worldly world 1s 
full of storm, conflict, hatred and violence. The world in which we live 
1s an Iimpure field, and Sakyamuni Is the Buddha who has Initiated 1ts 
purification. People In this world endure many sufferings stemming 
from three poisons of greed, anger and delusion as well as earthly 
desires. The Saha World 1s filed with dirt, rocks, thorns, holes, 
canyons, hills, clffs. There are varlous sufferings regarding thirst, 
famine, hot, and cold. The people In the Saha World like wicked 
doctrines and false dharma; and do not have faith in the proper dharma. 
Their lives are short and many are fraudulent. Kings and mandarins, 
although already have had lands to govern and rule, are not satisfiied; 
as they become greedy, they bring forces to conquer other countries 
causing Innocent people to die In vain. In addition, there are other 
inimte calamities such as droughts, floods, loss of harvest, thirst, 
famine, epidemics, etc. As for ths Saha World, the favorable 
circumstances to cultivate in peace and contenment are few, but the 
unfavorable conditons of afflictions destroying path that are rather 
losing Bodhi Mind they developed In the beginning. Moreover, 1t 1s 
very difficult to encounter a higphly virtuous and knowledgeable 
advisor. According to the Buddha, the planet in which we are currently 
living 1s called Virtuous Southern Continent. It is situated to the south 
of Mount Sumeru and 1s Just a tinmest part of the Great World System of 
the Saha World in which Sakyamumi Buddha 1s the ruler. 
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Chương Ba 
Chapter Three 


Nhân Sinh Quan Phật Giáo 


Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan và vũ trụ quan của 
đạo Phật là một quan niệm bi quan, rằng con người luôn sống trong 
tinh thần bi quan yếm thế. Ngược lại, người con Phật mỉm cười khi họ 
đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thật của cuộc sống, 
người ấy hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất hư ảo, 
vô thường của vạn vật. Người ấy thấy đúng thật tướng của vạn pháp, 
chứ không thấy như cái chúng dường như. Những xung đột phát sanh 
trong con người khi họ đối đầu với những sự thật của cuộc đời như 
sanh, lão, bệnh, tử, vân vân, nhưng sự điên đảo và thất vọng nầy 
không làm cho người Phật tử nao núng khi họ sẵn sàng đối diện với 
chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy không bi quan, 
cũng không lạc quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. Người không biết 
đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, không biết đến bản chất 
nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với những thăng 
trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp 
đúng theo thực tướng của chúng. Việc xem những lạc thú là bển vững, 
là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi lo toan, khi mọi 
chuyện xãy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của họ. Do đó, 
việc trau dồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những gì 
liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay thản nhiên 
vô chấp nầy không thể tạo ra những bất mãn, thất vọng và những xung 
đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước vào thứ nầy hay thứ khác, mà 
nó giúp chúng ta buông bỏ. Điều nầy quả là không dễ, nhưng nó là 
phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không muốn nói là 
loại trừ những bất toại nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy khổ là khổ, 
hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi lạc thú thế gian, 
giống như các pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh tỉnh 
mọi người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì 
không sớm thì muộn cũng dẫn đến khổ đau phiển não. Xả là phương 
thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. 
Xả là trạng thái quân bình của Tâm, không phải là trạng thái lãnh đạm 
thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm đã được an định. Thật ra, giữa 
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thái độ bình thản khi xúc chạm với những thăng trầm của cuộc sống là 
điều rất khó, thế nhưng đối với người thường xuyên trau dồi tâm xả sẽ 
không đến nỗi bị nó làm cho điên đảo, Hạnh phúc tuyệt đối không thể 
phát sinh nơi những øì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành (các pháp 
hữu vi). Những gì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút 
nầy, sẽ biến thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng 
thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần của giác quan 
mà chúng ta gọi là lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của 
nó thì sự thỏa mãn như vậy không phải là điều đáng mừng. Vui cũng là 
khổ, là bất toại nguyện, vì nó phải chịu sự chi phối của luật vô thường. 
Nếu có cái nhìn đầy trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ thấy được các pháp 
đúng theo tính chất của nó, trong ánh sáng chân thật của nó, có thể 
chúng ta sẽ nhận ra rằng thế gian nầy chẳng qua chỉ là tuổng ảo hóa, 
nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi lầm đường lạc lối. Tất cả những 
thứ gọi là lạc thú đều là phù du, là sự mở màn cho đau khổ mà thôi. 
Chúng chỉ nhất thời xoa dịu những vết lở lói thẩm hại của cuộc đời. 
Đây chính là những gì thường được hiểu là khổ trong đạo Phật. Do 
biến hoại, chúng ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác động, nó 
vận hành dưới dạng thức nầy hay dạng thức khác. 

Về chúng sanh nói chung, đạo Phật xem tất cả chúng hữu tình kể 
cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình) là chúng sanh; tuy 
nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm 
thức, cảm thọ. Những chúng sanh có tri giác, nhạy cẩm, sức sống, và lý 
trí. Về cái gọi là Tự Ngã, theo Phật giáo, chỉ là sự tích tụ của những 
yếu tố tỉnh thần, kinh nghiệm và ý niệm. Thực chất không có cái ngã 
nào ngoài kinh nghiệm. Nói như vậy không có nghĩa là con người 
không quan trọng. Kỳ thật, Phật giáo là giáo pháp được Đức Phật 
truyền giảng là một nên giáo lý hoàn toàn xây dựng trên trí tuệ của 
con người. Đức Phật dạy: “Bạn hãy là ngọn đuốc và là nơi tối thượng 
cho chính bạn, chứ đừng nên tìm nơi nương tựa vào bất cứ người nào 
khác.” Rồi Đức Phật lại dạy thêm: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là 
Phật sẽ thành.” Với Phật giáo, tất cả những gì thực hiện được đều hoàn 
toàn do nỗ lực và trí tuệ rút từ những kinh nghiệm của con người. Phật 
dạy con người làm chủ vận mệnh của mình. Con người có thể làm cho 
đời mình tốt hơn hoặc xấu hơn, và con người cũng có thể thành Phật 
nếu nỗ lực tu y theo Phật. 
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Về quan niệm Nhân Thừa và Thiên thừa, theo Đại Thừa: Tái sanh 
vào nhân gian hay cõi người nhờ tu trì ngũ giới (hữu tình quan Phật 
Giáo lấy loài người làm trọng tâm. Con người có thể làm lành mà cũng 
có thể làm ác, làm ác thì bị sa đọa trong ba đường dữ như địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh; làm lành thì được sanh lên các đường lành như nhơn 
và thiên, A La Hán, Bích Chi Phật, vân vân). Tuy nhiên, có nhiều dị 
biệt về số phận con người. Tỷ như có kẻ thấp người cao, có kẻ chết 
yểu có người sống lâu, có kẻ tàn tật bệnh hoạn, có người lại tráng kiện 
mạnh khỏe, có người giàu sang phú quí mà cũng có kẻ nghèo khổ lầm 
than, có người khôn ngoan lại có kẻ ngu đần, vân vân. Theo nhân sinh 
quan Phật giáo, tất cả những kết quả vừa kể trên đây không phải là sự 
ngẫu nhiên. Chính khoa học ngày nay cũng chống lại thuyết “ngẫu 
nhiên,” các Phật tử lại cũng như vậy. Người con Phật chơn thuần không 
tin rằng những chênh lệch trên thế giới là do cái gọi là đấng Sáng Tạo 
hay Thượng Đế nào đó tạo ra. Người con Phật không tin rằng hạnh 
phúc hay khổ đau mà mình phải kinh qua đều do sự sáng tạo của một 
đấng Sáng Tạo Tối Thượng. Theo nhân sinh quan Phật giáo, những dị 
biệt vừa kể trên là do nơi sự di truyền về môi sinh, mà phần lớn là do 
nguyên nhân hay nghiệp, không chỉ ngay bây giờ mà còn do nơi quá 
khứ gần hay xa. Chính con người phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc 
hay khổ sở của chính mình. Con người tạo thiên đường hay địa ngục 
cho chính mình. Con người là chủ tế định mệnh của mình, con người là 
kết quả của quá khứ và là nguồn gốc của tương lai. VỀ quan niệm 
Thiên Thừa, đây chỉ là một trong ngũ thừa, có công năng đưa những 
người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như 
đưa những người tu tập thiển định đến những cảnh trời sắc giới hay vô 
sắc giới cao hơn. Chúng sanh được tái sanh vào cõi trời nhờ tu trì thập 
thiện. 

Về quan niệm Thân và Tâm, đạo Phật nói về giáo thuyết thân tâm 
vô thường. Có người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” 
của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm 
chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như 
vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao 
cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ 
thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, Đức 
Phật không muốn làm nản chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ 
tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô 
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thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột 
ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm 
những điều lành và mạnh bạo gạt bổ những điều ác, cương quyết làm, 
dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh 
phúc của mình và của người. Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, 
chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, 
biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là 
vô thường, nó cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” 
Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng 
minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ 
mỗi thời kỳ bẩy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi 
làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao 
nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, 
đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu 
nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; 
để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu 
mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi 
biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại 
một cách tuyệt vọng. Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm 
vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, 
từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, 
hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh 
của Đức Phật đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, nên mới có cuộc đối đáp 
về “thân”. Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật: “Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát 
có bệnh như thế nào?” Duy Ma Cật đáp: “Nói thân vô thường, nhưng 
không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói thân có khổ, nhưng không bao 
giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt đìu 
chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói 
ăn năn tội trước, chứ không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà 
thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến 
sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự 
sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng 
tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. 
Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ.” Ngài 
Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh đấy phải quán sát được các pháp như 
thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù 
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thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh không 
nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán 
thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, bệnh nầy, thân nầy, 
không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không 
nhàm chán trọn diệt độ, đó là phương tiện. 

Về quan niệm “Thân Tâm Bất Tịnh” hay không tinh sạch. Bất tịnh 
có nghĩa là không tính sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng 
về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con người là bất tịnh. Đây 
không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là cái nhìn 
khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên 
đỉnh đầu, cho đến máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn 
náo trong ruột và những bệnh tật cứ chực sẵn để phát sinh, ta thấy 
phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là động lực 
thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là 
nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật về 
vô thường, khổ không và vô ngã của sự vật cho nên tâm ta thường trở 
thành nạn nhân của tham vọng thù ghét; do tham vọng và thù ghét mà 
chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối 
phát sinh điều ác.” 

Thêm một nhân sinh quan khác về Thân của Đạo Phật là “Thân 
Người Khó Được” Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng 
mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống 
còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn 
vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị 
hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, 
nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong 
sương, như trăng lổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền 
lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang 
theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt 
đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân 
mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua 
tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút phước 
lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa 
vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, 
nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay 
nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì 
muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần nên luôn 
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nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. 
Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua 
vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 


Buddhist Qutlook on LỰc 


Ït is wrong to Iimagine that the Buddhist outlook on life and the 
world 1s a gloomy one, and that the Buddhist 1s In low spirit. Far from 1í, 
a Buddhist smiles as he walks through life. He who understands the 
true nature of life 1s the happIest Individual, for he 1s not upset by the 
evanescent (extremely small) nature of things. He tries to see things as 
they are, and not as they seem to be. Conflicts arise in man when he 1s 
confronted with the facts of life such as aging, Illness, death and so 
forth, but frustration and disappointment do not vex him when he 1s 
ready to face them with a brave heart. This view of life 1s neither 
p©essimistic nor optimistic, but the realistic view. The man who I1gnores 
the principle of unrest In things, the Intrinsic nature of suffering, 1s 
upset when confronted with the vicissitudes of life. Man”s recognition 
of pleasures as lasting, leads to much vexation, when things Occur quIte 
contrary to his expectations. It 1s therefore necessary to cultivate a 
detached outlook towards life and things pertaining to life. Detachment 
can not bring about frustration, disappointment and mental tormert, 
because there 1s no clinging to one thing and another, but letting øo. 
Thịs indeed 1s not easy, but 1t 1s the sure remedy for controlling, If not 
eradicating, unsafisfactoriness. The Buddha sees suffering as suffering, 
and happiness as happiness, and explains that all cosmic pleasure, like 
all other conditioned attachings, 1s evanescent, 1s a passing show. He 
warns man against attaching too much Importance to fleeing pleasures, 
for they sooner or later beget discontent. Equanimity 1s the best 
antidote for both pessimism and optimism. Equanimity 1s evenness of 
mind and not sullen indifference. It is the result of a calm, concentrated 
mind. It 1s hard, indeed, to be undisturbed when touched by the realities 
of life, but the man who cultivates truth Is not upset. Absolute 
happiness can not be derived from things conditioned and compounded. 
What we hug In great glee this moment, turns Into a source of 
dissatisfaction the next moment. Pleasures are short-lived, and never 
lasting. The mere gratification of the sense faculties we call pleasure 
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and enJoyment, but in the absolute sense of the world such gratification 
1s not happy. Joy too 1s suffering, unsatisfactory; for It 1s transient. lf we 
with our Iinner eye try to see things 1n their proper perspective, 1n theIr 
true light, we will be able to realize that the world 1s but an 1llusion that 
leads astray the beings who cling to it. All the so-called mundane 
pleasures are fleeting, and only an introduction to pain. They gIve 
temporary relief from life”s miserable ulcers. This 1s what 1s known as 
suffering produced by change. Thus, we see that suffering never ceases 
to work, 1t functlons in some form or other and 1s always at WOrk. 

Regarding all beings In general, Buddhism considers all the living, 
which includes the vegetable kingdom; however, the term “sattva” 
limits the meaning to those endowed with reason, consciousness, and 
feeling. Those who are sentlent, sensible, animate, and rational 
(sentent beings which possess magical and spiritual powers). 
According to Buddhism, what we call the self is simply the collection 
of mental facts, experiences, Ideas and so forth which would normally 
be said to belong to self but there 1s no self over and above the 
experlences. So mentioned does not mean that people are not 
1mportant. In fact, Buddhism which preached by the Buddha 1s totally 
built on human wisdom. The Buddha taupht: “Be your own torch, your 
own refuge. Do not seek refuge In any other person.” The Buddha 
added: “I[ am the Buddha fully realized, sentient beings wIll become 
Buddha.” To Buddhism, all realizatlons come from effort and 
Iintelligence that derive from one”s own experlence. The Buddha 
asked his disciples to be the master of their destiny, since they can 
make their lives better or worse. They can even become Buddha 1f 
they study and practice his teachings. 

Regarding the point of view on Human Beings and deva Vehicle, 
according to the Mahayana Rebirth among men conveyed by observing 
the five commandments (Panca-veramami). However, there are many 
differences on human destinies In the world. For example, one 1s 
inferior and another superior, one perishes In infancy and another lives 
much longer, one 1s sick and infirm and another strong and healthy, one 
1s brought up in luxury and another in misery, one 1s born a millionaire 
and another In poverty, one Is a genius and another an idiot, etc. 
According to the Buddhist point of view on human life, all of the above 
mentioned results are not the results of a “chance.” Science nowadays 
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1s indeed against the theory of “chance.” All sclentists apgree on the 
Law of Cause and Effect, so do Buddhists. Sincere and devoted 
Buddhists never believe that the unevenness of the world 1s due to a 
so-called Creator and/or God. Buddhists never believe that happiness 
or pain or neutral feeling the person experiences are due to the 
creation of a Supreme Creator. According to the Buddhist point of view 
on human life, the above mentioned unevenness that exists In the 
world are due to the heridity and environmentf, and to a øgreater extenf, 
{fO a cause or causes which are not only present but proximate or 
remotely past. Man himself 1s responsible for his own happiness and 
misery. He creates his own heaven and hell. He 1s the master of his 
own destiny. He 1s his own child of his past and his own parents of his 
future. Regarding the point of view on Deva, this 1s only one of the five 
vehicles, the deva vehicle or Divine Vehicle. It transporfs observers of 
the ten good qualities (thập thiện) to one of the six deva realms of 
desire, and those who observe dhyana meditation to the higher heavens 
of form and non-form. Sentient beings are to be reborn among the 
devas by observing the ten forms of good actions or fen commandments 
(Dasa-kusala). 

Regarding the point of view on the Kaya and Citta, Buddhism talks 
about the theory of Impermanence of the body and mind. Some people 
wonder why Buddhism always emphasizes the theory of 
1mpermanence? Does 1t want to spread 1n the human mind the seed of 
disheartenment, and discourage? In ther view, IfÍ things are 
changeable, we do not need to do anything, because IÝ we attain a 
great achievement, we cannot keep 1t. This type of reasoning, a Íirsf, 
appears partly logical, but in reality, 1t 1s not at all. When the Buddha 
preached about Iimpermanence, He did not want to discourage anyone, 
but warning his disciples about the truth. A true Buddhist has to work 
hard for his own well being and also for the soclety's. Although he 
knows that he 1s facing the changing reality, he always keeps himself 
calm. He must refrain from harming others, In contrast, sfrive tfO 
perform good deeds for the benefit and happiness of others. All things 
have changed and will never cease to change. The human body 1s 
changeable, thus governed by the law of Iimpermanence. Our body 1s 
different from the minute before to that of the minute after. Biological 
researches have proved that the cells in our body are In constant 
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change, and In every seven years all the old cells have been totally 
renewed. These changes help us quickly grow up, age and die. The 
longer we want to live, the more we fear death. From childhood to 
aging, human life 1s exactly like a dream, but there are many people 
who do not realize; therefore, they continue to launch Into the noose of 
desire; as a result, they suffer from greed and wIll suffer more If they 
become attached to their possessions. Sometimes at time of death they 
still don”t want to let go anything. There are some who know that they 
wIll die soon, but they still strive desperately to keep what they cherish 
most. Not only our body 1s changeable, but also our mind. It changes 
more rapidly than the body, it changes every second, every minute 
according to the environment. We are cheerful a few minutes before 
and sad a few minutes later, laugphing then crying, happiness then 
SOTTOW. 

According to the Vimalakirti Sutra, ManJusri Bodhisattva obeyed 
the Buddha”s command to call on Upasaka Vimalaktrti to enquire after 
his health, there was a converssation about the “body”. ManJusri asked 
Vimalakirti: “What should a Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls 1lI?” Vimalakirti replied: “He should speak of the 
Impermanence of the body but never of the abhorrence and 
relinquishment of the body. He should speak of the suffering body but 
never of the Joy In nirvana. He should speak of egolessness In the body 
while teaching and guiding all living beings (in spite of the fact that 
they are fundamentally non-existent In the absolute state). He should 
speak of the voidness of the body but should never cling to the ultimate 
nirvana. He should speak of repentance of past sins but should avoid 
slipping Into the past. Because of his own Illness he should take pify on 
all those who are sick. Knowing that he has suffered during countless 
past aeons he should think of the welfare of all Iiving beings. He should 
think of his past practice of good virtues to uphold (his determination 
for) ripht livelihood. Instead of worrying about troubles (klesa) he 
should give rise to zeal and devotion (in his practice of the Dharma). 
He should act like a king physiclan to cure others' i1llnesses. Thus a 
Bodhisattva should comfort another sick Bodhisattva to make him 
happy.” ManJusri, a sick Bodhisattva should look into all things In thịs 
way. He should further meditate on his body which 1s Impermanent, 1s 
subJect to suffering and 1s non-existent and egoless; this 1s called 
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wisdom. Although his body 1s sick he remains In (the realm of) birth 
and death for the benefit of all (Iiving beings) without complaint; this 1S 
called expedient method (upaya). ManJusri! He should further meditate 
on the body which 1s Inseparable from Illness and on illness which 1s 
inherent In the body because sickness and the body are neither new nor 
old; this 1s called wisdom. The body, though 1l, 1s not to be 
annihilated; this 1s the expedient method (for remaining In the world to 
work for salvation). 

Regardong the point of view on the Impurity of the Kaya and the 
Citta. Impurity 1s the nature of our bodies and minds. Impurity means 
the absence of an Immaculate state of being, one that 1s neither holy 
nor beautiful. From the psychological and physiological standpoint, 
human beings are Iimpure. This 1s not negative or pessimistic, but an 
obJective perspective on human beings. If we examine the consfituenfts 
of our bodies from the hair on our head to the blood, pus, phlegm, 
excrement, urine, the many bacteria dwelling 1n the Intestines, and the 
many diseases present waIting for the opportunify to develop, we can 
see clearly that our bodies are quite Impure and subJect to decay. Our 
bodies also create the motivation to pursue the satisfaction of our 
desires and passlons. That 1s why the sutra regards the body as the 
place where misleads gather. Let us now consider our psychological 
state. Since we are unable to see the truth of Iimpermanence, suffering, 
and the selfless nature of all things, our minds often become the 
victims of greed and hatred, and we act wrongly. So the sutra says, 
“The mind 1s the source of all confusion.” 

Here 1s another point of view of the Buddhism on the Kaya 1s “Ít 1s 
difficult to be reborn as a human being”. Of all precious Jewels, liÍe 1s 
the greatest; If there 1s life, If is the priceless Jewel. Thus, 1ƒ you are 
able to maintain your livelihood, someday you wIll be able to rebuild 
your life. However, everything In life, 1ƒ It has form characteristics, 
then, inevitably, one day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same 
way, If there 1s life, there must be death. Even though we say a 
hundred years, 1t passes by In a flash, like lightening streaking across 
the sky, like a flowerˆs blossom, like the Image of the moon at the 
bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? Sincere 
Buddhists should always remember when a person 1s born, not a single 
dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a word wIll 
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be taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and 
torture In order to accumulate wealth and possesslons, In the end 
everything Is worthless and futile In the midst of bírth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are øIven to others In a 
most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a 
few good merits for the soul to rely and lean on for the next lIfe. 
Therefore, such an Iindividual will be condemned ¡1nto the three evil 
paths Immediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once agaIn blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once 
a human body has been lost, ten thousand reincarnatlons may not 
return.” Sincere Buddhists should always remember what the Buddha 
taught: “Tt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human beIng and encountered the Buddha-dharma, 1Ý we 
let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” 
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Chương Bốn 
Chapter Four 


Thế Giới Của Chúng Ta Hôm Nay 


Thế giới ngày nay không còn giống như thế giới của nửa thế kỷ về 
trước nữa. Những quan niệm về tốt xấu đã thay đổi nhanh chóng, 
những thái độ đối với cái hợp đạo lý và không hợp với đạo lý cũng đã 
khác đi, và cái nhìn chung vào con người và sự vật cũng trở nên khác 
biệt. Chúng ta đang sống trong một thời đại vội vã, gắp rút và nhanh 
chóng. Căng thẳng bất cứ nơi đâu. Nếu bạn đứng ở một góc đường 
nhộn nhịp và nhìn kỷ sắc mặt của những người qua lại một cách vội 
vã, bạn sẽ nhận thấy rằng phần lớn những người ấy có vẻ lăng xăng, 
lộn xộn, và nghỉ ngợi lo âu, chứ không có mấy người thoải mái. Họ 
mang theo với họ một bầu không khí căng thẳng. Họ là hình ảnh của 
sự vội vã lo âu. Hiếm khi chúng ta tìm được một hình ảnh an tịnh, bình 
thản và thoải mái trên những gương mặt của họ. Đó là thế giới hiện 
đại. Đặc điểm của thế giới ngày nay là hối hả vô trật tự, đưa đến 
những quyết định nhanh chóng và những hành động thiếu thận trọng. 
Vài người la to nói lớn trong khi có thể nói một cách bình thường được 
và người khác thì nóng nảy kích thích thốt ra những lời lẽ giận dữ rồi 
hết hơi khi câu chuyện kết thúc. Trên phương diện tâm lý mà nói thì 
bất cứ sự kích thích nào cũng đưa tới sự căng thẳng thần kinh và đẩy 
mạnh các hoạt động trong cơ thể. Không phải là hiếm khi một người 
lái xe bực dọc khi thấy đèn xanh hóa ra vàng. Người có tánh lo âu xem 
những việc nhỏ nhặt như vậy là một khủng hoảng hay một mối đe dọa. 
Kết quả là con người trở nên lo âu và không có hạnh phúc. Một đặc 
điểm khác nữa của thế giới ngày nay là sự ôn ào. Người ta nói “âm 
nhạc có sức hấp dẫn,” nhưng ngày nay, ngay cả đến âm nhạc cũng 
không làm vừa ý nhiều người nếu nó không ồn áo náo nhiệt. Đối với 
những người ấy, tiếng ồn càng to thì càng có tính cách âm nhạc nhiều 
hơn. Những ai trong chúng ta đang sống trong các thành phố lớn không 
còn thì giờ để nghĩ đến tiếng ồn ào. Cuộc sống của chúng ta đã bị nó 
điều kiện hóa. Chúng ta trở nên rất quen thuộc với tiếng ổn ào. Sự ồn 
ào nhộn nhịp và căng thẳng ấy phương hại nhiều đến sức khỏe của 
chúng ta và gây những chứng bệnh như đau tim, ung thư, lở loét, thần 
kinh và mất ngủ. Phần lớn những chứng bệnh của chúng ta phát sanh 
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do những trạng thái băn khoăn, phiển muộn, sầu não về đời sống kinh 
tế. Những chấn động thần kinh trong cuộc sống hiện đại và luôn luôn 
bị kích thích, không yên nghỉ. 

Thần kinh càng mệt mỏi càng làm cho đời sống căng thẳng đẩy 
mạnh đưa đến kích thích quá độ. Chuyện thường xãy ra là sau một 
ngày làm việc người ta trở về nhà với tâm thần mệt mỏi. Do đó sự chú 
tâm kém đi và có làm công việc gì bằng tay chân hay trí óc cũng 
không có công hiệu. Người ta dễ bị kích động và nhanh chóng tìm lỗi 
hay kiếm chuyện gây gổ với người khác. Bao nhiêu chuyện dồn dập 
quay trổ vào bên trong làm cho người ta đau đớn, áp huyết tăng cao và 
mất ngủ. Những triệu chứng thần kinh mệt mỏi ấy rõ ràng cho thấy 
rằng tâm của con người trong thế giới hôm nay cần phải được an nghỉ, 
một sự an nghỉ có phẩm chất cao. Có một nhu cầu tiên quyết cho sự 
lành mạnh của nhân tâm trong thế giới ngày nay. Chúng ta nên để ý 
rằng rút lui cái tâm ra khỏi cuộc sống bận rộn và phiển toái ở đời là 
nhu cầu tiên quyết cho sự lành mạnh của tâm. Mỗi khi chúng ta có 
được cơ hội chúng ta nên cố gắng thoát ra khỏi thành phố để ngồi yên 
lại trầm tư mặc niệm, gọi đó là “Du Già,” chú niệm, hoặc hành thiển. 
Chúng ta hãy tập giữ im lặng. Im lặng đem lại rất nhiều lợi lạc. Nghĩ 
rằng chỉ có những người ồn ào, lăng xăng mới là mạnh mẻ, nghĩ như 
vậy là sai lầm. Im lặng là vàng, và chúng ta chỉ nên nói khi nào lời nói 
ấy có lợi ích hơn là im lặng. Chính trong sự im lặng mà người ta rèn 
đúc được những năng lực vĩ đại nhất. Giữ im lặng là tối trọng yếu. Khi 
hành thiển chúng ta phải tuyệt đối giữ im lặng. 

Chính vì thế mà trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Người nào 
xem thế gian nầy như bọt nước, như ảo ảnh thì sẽ chấm dứt mọi đau 
khổ và chẳng còn sợ thần chết kéo lôi (170). Giả sử thế gian nây có 
được trang hoàng lộng lẫy như chiếc xe của vua đi nữa, thì trong số 
người đến xem, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí nào hề bận 
tâm (171). Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh 
sáng chiếu cõi thế gian như vẫng trăng ra khỏi mây mù (172). Người 
nào trước làm ác sau lại làm lành, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế 
gian như vầng trăng ra khỏi mây mù (173). Như chim thoát khỏi lưới, 
chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao, trong thế gian nây mù mịt chẳng 
mấy người sáng suốt trông thấy cao xa (174).” 
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Our Modern World 


The world today 1s not what 1t was half a century ago. Ideas of 
good and bad are fast changing, attitudes toward moral and Immoral 
conduct are different and the general outlook on men and things 1s also 
very different. We are living In an age of rush and speed. lt is tension, 
tension everywhere. [f you stand at the corner of a busy street and scan 
the faces of the people hurrying feverishly by, you will notice that most 
of them are restless. They carry with them an atmostphere of stress. 
They are most pictures of rush and worry. Rarely will you find a pIcture 
of calm, content and repose 1n any of these faces. Such 1s the modern 
world. The world of today 1s characterized by inordinate haste leading 
to quick decisions and imprudent actions. Some shout when they could 
speak In normal tones and other talk excitedly at a forced pitch for long 
periods and finish a conversaftlon almost exhausted. Any kind of 
©xcItemernt 1s a stress in the psycholog1st”s sense of the word, and stress 
causes the speeding up of bodily processes. It 1s not seldom that a 
person driving a vehicle øets agitated on seeing the green color of the 
traffic lights giving place to amber. The anxious man regards even a 
minor event as 1Ÿ it were a crIsis or a threat. As a result man Is worrIed 
and unhappy. Another feature of the modern world 1s IfS noisiness. 
“Music hatch charms,” they say, but today, even such music 1s not 
agreeable to many 1f there 1s no noise; louder the noise greafer 1s the 
music to them. Those of us who live In bịg citles have no time to think 
of the noise, we are conditioned by 1t and accustomed to 1t. Thĩs noIse, 
this stress, and strain have done much damage by way of ailments: 
heart disease, cancer, ulcers, nervous tension and 1nsomnia. Most of 
our IlÏnesses are caused by psychological anxIety sfates, the nervous 
tension of modern life, economic đistress and emotional unrest. 

Nervous exhaustion in man Is Increasing with the speeding up of 
le leading to delirious excitement. People often return home after 
work showing signs of nervous exhausation. As a consequence, man”s 
concenftration ¡1s weakened and mental and physical efficlency 1s 
lowered. Man becomes easily 1rritated and 1s quick to find fault and 
pIck a quarrel. He becomes morbidly Introspective and experlences 
aches and pains and suffers from hyper-tension and sleeplessness. 
These symptoms of nervous exhausatlon clearly show that modern 
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man”s mind and body require rest, rest of a hiph quality. There 1s a 
requisite to mental hygiene for human beings 1n the modern world. Let 
us bear In mind that a certain aloofness, a withdrawing of the mind 
Írom business of life 1s a requisite to mental hygIene. Whenever you 
øet an opportunity try to be away from the town and engage yourself in 
quiet contemplation, call it “yoga,” Concentration or meditation. Learn 
to observe the silence. Silence does so much good to us. Ít 1s quif© 
wrong to Imagine that they alone are powerful who are noIsy, øarrulous 
and fussily busy. Silence 1s golden, and we must speak only If we can 
Improve on silence. The greatest creative energy works In silence. 
Observing silence 1s important. We absolutely do that in our 
meditafion. 

Thus in the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Look upon the 
world as one would look upon a bubble, Just as one would look upon a 
mirage. If a man thus looks down upon the world, the king of death 
does not see him (Dharmapada 170). Supposed this world 1s like a 
brilliantly ornamented royal chariot; the foolish are immersed In 1t, but 
the wise do not attach to 1t (Dharmapada 171). Whoever was formerly 
heedless and afterwards overcomes his sloth; such a person 1lluminates 
this world Just like the moon when freed from clouds (Dharmapada 
172). Whoever was formerly heedless and afterwards does good deeds; 
such a person 1lluminates this world Just like the moon when freed from 
clouds (Dharmapada 173). This work 1s so dark that only a few can see 
1t clearly, like birds escape from a net but very few of them fly up 
straipht (Dharmapada 174).” 
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Chương Năm 
Chapter Five 


Con Người Chỉ Là 
Hợp Thể Của Thân Và Tâm 


Theo đạo Phật thì đời sống bao gồm hai phần tinh thần và vật chất. 
Phần tinh thần bao gồm một sự tổng hợp của Thọ, Tưởng, Hành và 
Thức. Vật chất bao gồm một tổng hợp của Đất, Nước, Lửa và Gió. 
Cuộc đời, theo đạo Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. 
Nó chính là vấn để căn bản của cuộc sống. Thế gian đầy khổ đau và 
phiền não, không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất hạnh nầy, và 
đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt nào có thể 
phủ nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát nầy không có 
nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức 
phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc cuộc sống khi 
Ngài đề cập đến tính chất phổ quát của Khổ. Theo đạo Phật, ngũ uẩn 
có nghĩa là năm nhóm, năm hiện tượng hay năm yếu tố kết thành sự 
tồn tại của chúng sanh. Theo triết học Phật giáo, mỗi hiện hữu cá nhân 
gồm năm thành tố hay uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và vì 
chúng luôn thay đổi nên những ai cố gắng luyến chấp vào chúng sẽ 
phải chịu khổ đau phiền não. Tuy những yếu tố này thường được coi 
như là “sự luyến ái của các uẩn” vì, dù chúng là vô thường và luôn 
thay đổi, phàm phu luôn luôn phát triển những ham muốn về chúng. 
Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ngũ uẩn bao gồm sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Nói chung, ngũ uẩn có nghĩa là con người và 
thế giới sự vật hiện tượng. Che lấp hay che khuất, ý nói các pháp sắc 
tâm che lấp chân lý. Uẩn còn có nghĩa là tích tập hay chứa nhóm (ý 
nói các sắc pháp tâm lớn nhỏ trước sau tích tập mà tạo ra tính và sắc). 
Uẩn chỉ là những hiện tượng hữu vi chứ không phải vô vi. Muốn thoát 
ly khổ ách, Phật tử nên luôn hành thâm bát nhã và chiếu kiến ngũ uẩn 
giai không. Đức Phật đã nhắc nhở Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất, Sắc 
chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc. Sắc là Không, Không là 
Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức lại cũng như vậy.” Theo Phật giáo, uẩn 
có nghĩa là che lấp hay che khuất, ý nói các pháp sắc tâm che lấp chân 
lý. Uẩn cũng có nghĩa là tích tập hay chứa nhóm (ý nói các sắc pháp 


36 


tâm lớn nhỏ trước sau tích tập mà tạo ra tính và sắc). Uẩn chỉ là những 
hiện tượng hữu vi chứ không phải vô vi. Phàm phu chúng ta không nhìn 
ngũ uẩn như là những hiện tượng mà chúng ta lại nhìn chúng như một 
thực thể do bởi tâm mê mờ lừa dối chúng ta, do ham ham muốn bẩm 
sinh của chúng ta ch những thứ trên là của ta để thỏa mãn cái “Ngã” 
quan trọng của chúng ta. 

Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về 
sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Bên cạnh đó, Phật giáo cũng xem con 
người chỉ là hợp thể của thân và tâm không hơn không kém. Con người 
không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng 
hiểu biết. Con người được coi như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa 
hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con 
người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng 
lực sống truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là 
một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong 
những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành vật tới những hình 
thái siêu phàm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận 
Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một trong những 
cảnh giới hiện hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi 
chết. Thế giới con người là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và 
khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo 
nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính 
mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu Tĩnh của 
chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng 
người Phật tử biết rằng Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên 
trời, lên Phật.” Ngày nay con người đang làm việc không ngừng trên 
mọi phương diện nhằm cải thiện thế gian. Các nhà khoa học đang theo 
đuổi những công trình nghiên cứu và thí nghiệm của họ với sự quyết 
tâm và lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những khám phá hiện đại và 
các phương tiện truyền thông liên lạc đã tạo những kết quả đáng kinh 
ngạc. Tất cả những sự cải thiện nầy, dù có những lợi ích của nó và 
đáng trân trọng, nhưng vẫn hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật chất và 
nằm ở bên ngoài. Trong cái hợp thể của thân và tâm của con người 
còn có những điều kỳ diệu chưa từng được thăm dò, mà dù cho các nhà 
khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy 
được. Thật tình mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố 
gắng cải thiện nầy, theo quan điểm của đạo Phật, đang phải chịu rất 
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nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, và rằng không ai có khả năng 
làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan với tuổi 
già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất 
cố hữu của cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây 
vậy. Những phép mầu và sức mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu 
cũng không thể thay đổi được tính chất cố hữu nầy. Sự huy hoàng và 
bất tử của những tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai có thể dùng 
ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà 
họ phải vượt qua con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con 
người của thế gian ngày nay hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi vô 
thường của cuộc sống. Mặc dù thấy được như vậy, họ vẫn không ghi 
nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi thay, vô 
thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng 
họ vẫn theo đuổi cái sự nghiệp điên rồ của mình và tiếp tục lăn trôi 
trong vòng sanh tử luân hôi, để bị giằng xé giữa những cơn gió độc của 
khổ đau phiền não. Theo Phật giáo, chu trình cuộc sống bắt đầu từ khi 
thần thức nhập thai, hay lúc bắt đầu cuộc sống của một sinh vật khác. 


Man Is Only a Conƒlux 0ƒ Mind and Body 


According to Buddhism, life 1s a combination of Mind and Matter. 
Mind consists of the combination of sensations, perceptions, volitional 
actions and conscIousness. Matter consists of the combination of the 
four elements of Solidity, Fluidity, Heat and Motion. Life according to 
Buddhism 1s suffering; suffering dominates all lie. It( 1s the 
fundamenrtal problem of life. The world 1s suffering and afflicted, no 
being 1s free from this bond of misery and this 1s a universal truth that 
no sensible man who sees things In their proper perspective can deny. 
The recognition of this universal fact, however, 1s not totally denial of 
pleasure or happiness. The Buddha, the Lord over suffering, never 
denied happiness In life when he spoke of the universality of suffering. 
In Buddhism, Skandha means the five aggregates or Íive agøregates Of 
conditioned phenomena (consfituenfs), or the five causally conditioned 
elements of existence forming a being or entity. According to Buddhist 
philosophy, each individual existence 1s composed of the five elements 
and because they are consfantly chanching, so those who attempt to 
cling to the “self” are subJect to suffering. Though these factors are 
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often referred to as the “agsregates of attachmenf” because they are 
1mpermanent and changing, ordinary people always develop desires for 
them. According to The Prajnaparamita Heart Sutra, the fÍive 
aggregates are composed of form, feelings, perceptlons, menfal 
Íformations, and consciousness. Generally speaking, the Íive agøregates 
mean men and the world of phenomena. Things that cover or conceal, 
Implying that physical and mental forms obstruct realization of the 
truth. An accumulation or heap, Implying the five physical and mental 
constituents, which combine to form the 1ntelligence or nature, and 
rupa. The skandhas refer only to the phenomenal, not to the non- 
phenomenal. In order to overcome all sufferings and troubles, 
Buddhists should engage in the practice of profound Prajnaparamita 
and perceive that the five aggregates are empty of self-existence. The 
Buddha reminded Sariputra: “O Sariputra, Form 1s not different from 
Emptiness, and Emptiness 1s not different from Form. Form 1s 
Emptiness and Emptiness 1s Form. The same can be said of feelings, 
perceptions, actions and consciousnesses.” According to Buddhism, 
skandhas mean things that cover or conceal, implying that physical and 
mental forms obstruct realization of the truth. Skandhas also mean an 
accumulaton or heap, ¡implying the five physical and mental 
constituents, which combine to form the 1ntelligence or nature, and 
rupa. The skandhas refer only to the phenomenal, not to the non- 
phenomenal. We, ordinary peole, do not see the Íive aggregates as 
phenomena but as an entity because of our deluded minds, and our 
Innate desire to treat these as a self in order to pander to our self- 
1mportance. 

Buddhism views man as a tiny being not only in strength but also in 
le span. Besides, Buddhism also considers humans as a confluence 
(conflux) of body and mind, no more no less. Man 1s no more than Just 
another creature but with Intelligence that Iinhabit universe. Man 1s 
regarded as a cultured living being because he can harmonize with 
other creafures without destroying them. Religion was founded by men 
only for this purpose. Every creature that lives share the same life 
force which energizes man. Man and other creatures are part of the 
same cosmic energy which takes varlous forms during endless rebirths, 
passing from human to animal, to divine form and back agann, 
motivated by the powerful craving for existence which takes them from 
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birth to death and rebirth again in a never-ending cycle. In Buddhist 
cosmolosy, man 1s simply the inhabitant of one of the existing planes 
that other sentient beings can go after death. Human world 1s a good, 
well-balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s In a favorable 
positlon to create or not to create fresh karma, and thus 1s able to shape 
his own destiny. Man 1s In effect his own Creator and Savior. Many 
others believe that religion has come down from heaven but Buddhists 
know that Buddhism started on the earth and reached heaven, or 
Buddha. Today there 1s ceaseless work going on In all directlons to 
Improve the world. Sclentists are pursuing their methods and 
experiments with undiminished vigor and determination. Modern 
discoveries and methods of communication and confact have produced 
starfling results. All these Improvements, though they have theIr 
advantages and rewards, are entirely material and external. Within this 
conflux of mind and body of man, however, there are unexplored 
marvels to occpy men of sclence for many years. Really, the world, 
which the sclentists are trying to Improve, 1s, according to the Ideas of 
Buddhism, subJect to so much change at all points on 1s circumference 
and radii, that it is not capable of being made sorrowfree. Our lIfe 1s sO 
dark with aging, so smothered with death, so bound with change, and 
these qualities are so Inherent In 1t, even as øreenness 1s to ørass, and 
bitterness to quinine, that not all the magic and power of science can 
ever transform 1t. The Immortal splendor of an eternal sunlight awaIts 
only those who can use the light of understanding and the culture of 
conduct to I1lluminate and guard their path through life”s tunnel of 
darkness and dismay. The people of the world today mark the changing 
nature of life. Althouph they see It, they do not keep 1t in mind and act 
with dispassionate discernment. Though change agaIn and agaIn speaks 
to them and makes them unhappy, they pursue their mad career of 
whirling round the wheel of existence and are twisted and torn 
between the spokes of agony. According to Buddhist tenets, the life 
cycle of a sentilent being begins when the consciousness enters the 
womb, and traditionally this has been considered the moment of 
conception, another life cycle begins. 
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4I 


Chương Sáu 
Chapter Six 


Con Người Là Những 
Chúng Sanh Có Tâm Trí 


Chúng sanh con người là những chúng sanh có tâm trí và cũng là 
những chúng sanh có suy tưởng trong dục giới. Cũng chính nhờ có tâm 
trí mà trong nhiều trường hợp, con người cũng có thể có những quyết 
định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách nầy hay cách khác; con 
người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho 
con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến 
chứng ngộ giáo lý. Như các chương trước đã nói, trong cái hợp thể của 
thân và tâm của con người còn có những điều kỳ diệu chưa từng được 
thăm dò, mà dù cho các nhà khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên 
cứu cũng chưa chắc đã thấy được. Thật tình mà nói, cái thế gian mà 
các nhà khoa học đang cố gắng cải thiện nầy, theo quan điểm của đạo 
Phật, đang phải chịu rất nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, và 
rằng không ai có khả năng làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng 
ta vô cùng bi quan với tuổi già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô 
thường. Đó là những tính chất cố hữu của cuộc sống, cũng như màu 
xanh là tính chất cố hữu của cây vậy. Những phép mầu và sức mạnh 
của khoa học dù toàn hảo đến đâu cũng không thể thay đổi được tính 
chất cố hữu nầy. Sự huy hoàng và bất tử của những tia nắng vĩnh hằng 
đang chờ, chỉ những ai có thể dùng ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh 
để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà họ phải vượt qua con đường hầm 
tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con người của thế gian ngày nay hẳn 
đã nhận ra bản chất biến đổi vô thường của cuộc sống. Mặc dù thấy 
được như vậy, họ vẫn không ghi nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng 
suốt, vô tư. Sự đối thay, vô thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và 
làm cho họ khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuổi cái sự nghiệp điên rồ của 
mình và tiếp tục lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, để bị giằng xé 
giữa những cơn gió độc của khổ đau phiên não. 

Phải thành thật mà nói, một trong những phẩm chất cao quý mà 
chúng ta đang có là trí thông minh của con người. Phẩm chất quý báu 
này khiến chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống 
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và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến giác ngộ. Nếu tất cả 
các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn 
nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh 
pháp và suy tư theo chánh pháp. Chúng ta thật may mắn được sanh ra 
trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã thị hiện và giảng dạy Chánh 
pháp. Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần khiết này đã được 
truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị 
đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn xuất gia với những 
cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước 
đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may mắn sống trong các xứ 
sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không bị giới hạn. Hơn 
nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có cuộc sống không quá nghèo 
khổ, thức ăn đô mặc đầy đủ và chỗ ở yên ổn, đó là cơ sở để chúng ta 
tiến tu mà không phải lo lắng về những nhu cầu vật chất. Tâm thức 
chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn quá nặng nễ, 
chúng ta có tiểm năng để làm những việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, 
chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn dài hạn cho cuộc tu 
tập này vì kiếp sống hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần 
thành phải luôn nhớ rằng tâm thức chúng ta không dừng lại khi chúng 
ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta không có hình dạng 
hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, 
chúng sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là 
tùy thuộc vào những hành động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà 
một trong những mục đích của kiếp mà chúng ta đang sống là chuẩn bị 
cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng cách đó, chúng ta có thể 
chết một cách thanh thản với ý thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh 
vào cảnh giới tốt đẹp. 

Theo Phật giáo, một con người cũng là một chúng sanh, nhưng lại 
là chúng sanh có tâm trí. Từ “Chúng sanh” nói đến tất cả những vật có 
đời sống. Mỗi sinh vật đến với cõi đời này là kết quả của nhiều 
nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Những sinh vật nhỏ nhất như con 
kiến hay con muỗi, hay ngay cả những ký sinh trùng thật nhỏ, đều là 
những chúng sanh. Mỗi chúng sanh là sự kết hợp của những thành tố, 
có thể phân biệt thành năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó, 
chúng sanh nầy không khác với chúng sanh khác, và con người bình 
thường không khác với các bậc Thánh nhân. Nhưng do bản chất và 
hình thể của năm yếu tố tổn tại trong từng cá thể được thành lập, nên 
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chúng sanh nầy có khác với chúng sanh khác, con người bình thường có 
khác với các bậc Thánh. Sự kết hợp năm uẩn nây là kết quả của 
nghiệp và thay đổi từng sát na, nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay 
cho thành tố cũ đã tan rã hoặc biến mất. Năm uẩn được kết hợp sẽ 
thành một hữu tình từ vô thủy, hữu tình ấy đã tạo nghiệp với sự chấp 
thủ định kiến của cái ngã và ngã sở. Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp méo 
hoặc che mờ bởi vô minh, nên không thấy được chân lý của từng sát na 
kết hợp và tan rã của từng thành phần trong năm uẩn. Mặt khác, vị ấy 
bị chi phối bởi bản chất vô thường của chúng. Một người thức tỉnh với 
sự hiểu biết với phương pháp tu tập của Đức Phật sẽ giác ngộ được bản 
chất của chư pháp, nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết hợp lại và 
không có một thực thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hồn 
cả. Con người là những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát 
triển, biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn 
những chúng sanh khác. Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn 
lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có 
nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm thành 
tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh 
người. Nhân đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó 
chúng sanh có thể được sanh vào. Chúng sanh con người có suy tưởng 
trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh 
hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của 
Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết định cho chính họ. Đời 
sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. 


Human Beings Are Beings 
That Have Sharp or Developed Minds 


Senfient beings are senfients who have minds and also the sentient- 
thinking beings in the desire realm. Owing to possessing a sharp and 
developed mind, in many cases, man can make the vital decision to 
shape his life In this way or that; a man can think about the Way, and 1t 
was to man that the Buddha gave most of his Iimportant teachings, for 
men could understand, practice and realize the Way. As mentioned In 
previous chapters, within this conflux of mind and body of man, 
however, there are unexplored marvels to occpy men of sclence for 
many years. Really, the world, which the sclentists are trying to 
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Improve, 1s, according to the Ideas of Buddhism, subJect to so mụch 
change at all points on 1fs circumference and radii, that 1t 1s not capable 
of being made sorrowfree. Our life 1s so dark with aging, so smothered 
with death, so bound with change, and these qualities are so Inherent in 
1f, €Ven as øreenness 1s fo ørass, and bitterness to quinine, that not all 
the magic and power of sclence can ever transform 1t. The Immortal 
splendor of an eternal sunlight awaIts only those who can use the light 
of understanding and the culture of conduct to 1lluminate and guard 
therr path through lifeˆs tunnel of darkness and dismay. The people of 
the world today mark the changing nature of life. Although they see If, 
they do not keep 1t in mind and act with dispassionate discernmeiit. 
Though change again and again speaks to them and makes them 
unhappy, they pursue their mad career of whirling round the wheel of 
exIstence and are twisted and torn between the spokes of agony. 

Truly speaking, one of our greatest endowments 1s our human 
Iintellipgence. This precious quality enables us to Investigate the 
meanng of liíe and to practice to advance on the path to 
enlightenmert. If all of our senses, eyes, ears, mental... are Infact, we 
are able to hear the Dharma, read books on it, and think about 1fs 
meaning. Were so lucky to be born In an historical era when the 
Buddha has appeared and taught the Dharma. These teachings have 
been transmitted In a pure from teacher to student In lineages steming 
back to the Buddha. We have the opportunity to have qualified spiritual 
masters who can teach us, and there are communities of ordained 
people and Dharma friends who share our Interest and encourage us on 
the path. Those of us who are fortunate to live in countries that cherIsh 
religIous freedom aren't restricted from learning and practicing the 
path. In addition, most of us don't live in desperate poverty and thus 
have enouph food, clothing and shelter to engage In spiritual practice 
without worrying about basic material needs. Qur minds arenˆt heavily 
obscured with wrong views and we are Interested in self-developmernt. 
We have the potential to do great things with our present opportunIty. 
But to appreclate this, we must develop a long-term vision for our 
cultivation because our present lives are only a short one. Devout 
Buddhists should always remember that our mindstreams don”t cease 
when our physical bodies die. Our minds are formless entities, but 
when they leave our present bodies at the time of death, they will be 
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reborn In other bodies. What rebirth we”ll take depends on our present 
actions. Therefore, one purpose of our lives can be to prepare for death 
and future lives. In that way, we can die peacefully, knowing our minds 
wIll be propelled towards good rebirths. 

According to Buddhism, human being 1s also a being, but a being 
that sharp and developed mind. The term “Living beings” refer to all 
creatures that possess life-force. Each Individual living being comes 
I1nto being as the result of a varlety of different causes and conditions. 
The smallest living beings as anfs, mosquitoes, or even the most tiniest 
parasites are living beings. Every being Is a combination of five 
elements: rupa, vedana, sanna, sankhara, and vinnana. Hence, one 
being 1s not essenfially different from another, an ordinary man 1s not 
different from a perfect saint. But 1s the nature and proportion of each 
of the five constifuents existing 1n an individual be taken Into account, 
then one being 1s different from another, an ordinary man 1s different 
from a perfect saint. The combination of elements 1s the outcome of 
Karma and is happening every moment, Implyimng that the 
disintegration of elements always precedes 1t. The elemenfs In a 
combined sfate pass as an Individual, and from time Iimmemorial he 
works under misconception of a self and of things relating to a self. His 
vision being distorted or obscured by Ignorance of the truth he can not 
perceive the momentary combination and disintegration of elements. 
On the other hand, he 1s subJect to an inclination for them. A perfect 
man with his vision cleared by the Buddhist practices and culture 
realizes the real state of empirical things that an individual consists of 
the five elements and does not possess a permanent and unchanging 
enfity called soul. Living beings In this realm have sharp or developed 
minds, capable of weighty moral and immoral action than any other 
living beings. The human realm 1s a mixture of both pain and pleasure, 
suffering and hapiness. Bodhisattvas always choose this realm as theIr 
last existence because 1t offers opportunity for attaining Buddhahood. 
The human realm 1s one of the six destines (gatl) within cyclic 
exIstence (samsara) Iinto which beings may be born. The sentient 
thinking being in the desire realm, whose past deeds affect his present 
condition. Man occuples a very Important place in the Buddhist cosmos 
because he has the power of decision. Human life 1s a mixture of the 
happy with a good dash of the bitter. 
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A human being 1s also a being, but a being that sharp and 
developed mind. The term “Living beings” refer to all creatures that 
possess life-force. Each Iindividual living being comes 1nto being as the 
result of a variety of different causes and conditions. The smallest 
living beings as ants, mosquitoes, or even the most tiniesf DarasItes are 
living beings. Every being 1s a combination of five elements: rupa, 
vedana, sanna, sankhara, and vinnana. Hence, one being Is not 
essentially different from another, an ordinary man 1s not different 
{rom a perfect saint. But 1s the nature and proportion of each of the five 
consfituenfs exisfting in an Iindividual be taken Into account, then one 
being 1s different from another, an ordinary man 1s different from a 
perfect saint. The combination of elements 1s the outcome of Karma 
and 1s happening every moment, Implying that the disintepration of 
elements always precedes 1t. The elements 1n a combined state pass as 
an ¡Indivdual and from time Iimmemorial he works under 
misconception of a self and of things relating to a self. His vision being 
đistorted or obscured by ignorance of the truth he can not perceive the 
momenfary combination and disintepration of elements. On the other 
hand, he 1s subJect to an Iinclination for them. A perfect man with his 
vision cleared by the Buddhist practices and culture realizes the real 
state of empirical things that an Individual consists of the five elements 
and does not possess a permanent and unchanging entity called soul. 
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Chương Bảy 
Chapter Seven 


Kiếp Người 
Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Kiếp là một khoảng thời gian rất dài. Theo Phật giáo, khoảng thời 
gian một ngày một đêm trên cõi Trời Phạm Thiên (tương đương với 4 
tỷ 320 triệu năm). Kiếp còn có nghĩa là khoảng thời gian từ lúc vũ trụ 
được thành lập, đến hoại diệt rồi lại được thành lập. Cũng theo Phật 
giáo, nếu người ta lấy áo trời vỗ vào một tảng đá dài 40 dậm, cứ mỗi 
trăm năm lại vỗ một lần, cứ thế cho đến khi áo trời rách nát, tiểu kiếp 
vẫn chưa hết. Một Tiểu kiếp tương đương với khoảng thời gian một 
ngày một đêm trên cõi trời Phạm Thiên. Một tiểu kiếp tương đương 
với 1.000 kiếp, một khoảng thời gian từ tạo lập vũ trụ đến tái tạo lập. 
Một Trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp. Một Đại kiếp bằng bốn trung kiếp. 
Theo Câu Xá Luận, có bốn trạng thái hay bốn kiếp, mỗi kiếp gồm 20 
tiểu kiếp qua các thời kỳ thành, trụ, hoại, không. Nói tóm lại, theo 
Phật giáo, kiếp là một vòng tròn bất tận. 

Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về 
sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người không hơn gì các sinh vật 
khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi 
như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà 
không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con người đặt ra cũng với mục 
đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống truyễển cho con 
người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ 
trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, 
chuyển từ người thành vật tới những hình thái siêu phầm và rồi trở lại 
trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ 
đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện hữu mà 
các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người 
là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong 
một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con 
người có thể uốn nắn định mệnh của chính mình. Con người quả thực 
là người Sáng Tạo và người Cứu Tĩnh của chính mình. Nhiều người tin 
rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo 
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khởi thủy từ trái đất và tiến dân lên trời, lên Phật.” Dầu kiếp người 
đầy khổ đau phiển não, nhưng cơ hội được tái sanh làm con người rất ư 
là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là 
điểu vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống phí. Giả 
tỷ có một người ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có 
một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước 
xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một 
trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một 
đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồổi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng 
của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba 
cảnh giới đây thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm 
người cũng thật là hiếm hoi.” 

Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp 
trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một 
vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyền 
năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của 
hạnh phúc và đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định 
dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu 
suông rỗng, hay quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc 
thiện làm cho người khác được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, 
con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời 
mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo 
và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có 
khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con 
người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở 
thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh 
và giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do 
lòng từ bị. 

Theo Phật giáo, kiếp sống con người hiện tại do Ái và Thủ (Tanha- 
Upadana) của kiếp quá khứ tạo thành. Ái và Thủ những hành động có 
chủ ý trong kiếp hiện tại sẽ tạo thành sự tái sanh trong tương lai. Theo 
Phật giáo thì chính hành nghiệp nầy đã phân loại chúng sanh thành cao 
thượng và thấp hèn. Các chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, là chủ 
nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, là điểm 
tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt có ưu 
(Dhammapada 135). Theo sinh học hiện đại, đời sống mới của con 
người bắt đầu ngay trong khoảnh khắc kỳ diệu. Khi một tế bào tỉnh 
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trùng của người cha kết hợp với tế bào hay noãn bào của người mẹ. 
Đây là khoảnh khắc tái sanh. Khoa học chỉ đề cập đến hai yếu tố vật 
lý thông thường. Tuy nhiên, Phật giáo nói đến yếu thố thứ ba được 
xem là thuần túy tỉnh thân. Theo Kinh Mahatanhasamkhaya trong 
Trung Bộ Kinh, do sự kết hợp của 3 yếu tố mà sự thụ thai xấy ra. Nếu 
người mẹ và cha giao hợp với nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ thai 
của ngươì mẹ, và chúng sanh sẽ tái sanh không hiện diện, thì một mầm 
sống không được gieo vào, nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu 
cha mẹ giao hợp đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ, nhưng không có 
sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc đó cũng không có sự thụ 
thai. Nếu cha mẹ giao hợp với nhau đúng thời kỳ thụ thai của người 
mẹ và có sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc ấy mầm sống đã 
được gieo vào bào thai thành hình. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ 
cho thức tái sanh. Cũng cần phải hiểu rằng thức tái sanh nầy không 
phải là một “tự ngã” hay “linh hồn” hoặc một thực thể cảm thọ quả 
báo tốt xấu của nghiệp thiện ác. Thức cũng phát sanh do các duyên. 
Ngoài duyên không thể có thức sanh khởi. 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”, 
cuộc đời, theo đạo Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. 
Nó chính là vấn đề căn bản của cuộc sống. Thế gian đầy khổ đau và 
phiền não, không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất hạnh nầy, và 
đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt nào có thể 
phủ nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát nầy không có 
nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức 
phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc cuộc sống khi 
Ngài để cập đến tính chất phổ quát của Khổ. Cơ cấu tâm-vật lý nầy 
chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm-vật lý mới 
trong từng sát na và như vậy bảo tồn được tiềm năng cho các tiến trình 
cơ cấu trong tương lai, không để lại khe hở nào giữa một sát na với sát 
na kế. Chúng ta sống và chết trong từng sát na của đời mình. Cuộc 
sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một sự sanh và diệt 
(udaya-vaya) liên tục, tựa như những lượn sóng trên đại dương vậy. 
Tiến trình tâm-vật lý biến đổi liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng ta 
thấy, cuộc sống nầy không dừng lại vào lúc chết mà sẽ tiếp tục mãi 
mãi. Chính dòng tâm năng động mà chúng ta thường gọi là ý chí, khát 
ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh 
mẽ nầy, ý chí muốn sinh tổn nầy, đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, 
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không chỉ có cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị 
lôi kéo bởi sức mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và các tâm sở, thiện hoặc 
bất thiện của nó. 

“Mạng sống mong manh, cái chết là chắc chắn”. Đây là một câu 
nói nổi tiếng trong Phật Giáo. Nếu chúng ta luôn biết rằng cái chết là 
chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người rồi sẽ phải kinh 
qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. Tuy nhiên, tất cả 
chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không nghĩ về sự tất yếu của nó. 
Trái lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và từ đó phát sinh ra đủ 
thứ tham chấp. Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể lại lời của 
Visuddhi-Maggsa như sau: “Các thực thể chỉ có một khoảnh khắc rất 
ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. Khi thời gian đó 
kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, 
không còn đang sống và cũng không sống lại được trong hiện tại hay 
tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống trong quá khứ, nó đang 
sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng không sống trong tương 
lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau nây. Một 
thực thể trong tương lai. Thật vậy, cuộc đời là một giấc mơ dài. Ngay 
cả sau giấc ngủ, khi chúng ta thức dậy, có cái gì khác nhau giữa giấc 
mơ mình có đêm qua và những tháng ngày thơ ấu của mình đâu? 
Chúng ta có cảm giác thấy rằng chúng ta đang tái sinh mỗi buổi sáng 
sau giấc ngủ hay có cẩm giác đang tái sinh trong từng khoảnh khắc sau 
hơi thở. Như vậy không có một cái “Ta” thật sự nào trong những cái tái 
sinh mà mình có ấy không? Chắc chắn là không! Kỳ thật, chúng ta 
đang biến đổi vô tận. Và chúng ta biết chúng ta là các niệm đang được 
hiển lộ, thế thôi! 

Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị 
Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng 
tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, 
ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Tuy nhiên, trong các trân 
bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao 
cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng 
nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng 
hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là 
có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lỗổng đáy nước, hơi thở 
mong manh, chứ nào có bên lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng 
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khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không 
cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt 
cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 
di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy 
không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp 
sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên 
thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây 
sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, 
Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho 
thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị 
Sa Môn: “Sinh mạng của con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: 
“Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức 
Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị 
kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa 
hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại 
bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: 
“Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.” Đức Phật đã nhiều lần dạy: 
“Mạng sống con người trong hơi thở, thở ra mà không thở vào là đã 
mạng một và bước sang kiếp khác”. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta 
khác nào hơi thở ra thở vào, giống như lá sinh ra trên cành rồi rụng 
xuống. Ngày xưa tại các chùa, những chú tiểu phải cùng nhau quét lá ở 
lối đi và sân chùa. Quét xong đàng nầy, đàng kia lá đã tràn ngập, quét 
đến cuối đường thì đầu đường lá đã phủ đầy những chỗ họ vừa quét 
xong. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi 
hằng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến 
đổi nầy. 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Được sinh làm người là khó, 
được sống còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra 
đời là khó (182). “Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây,” đấy là 
tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm 
(286). Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên 
bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ bị cơn nước lũ lôi cuốn mà 
không hay (287). Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có 
thể thế thay, dù cha con thân thích chẳng làm sao cứu hộ (288).” Vì 
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vậy, Đức Phật dạy tiếp: “Sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung, 
chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu thiển định (110). Sống 
trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiển, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà đủ trí, tu thiển định (111). Sống trăm tuổi mà giải đãi không 
tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái tinh cần (112). 
Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng 
sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường (113). Sống 
trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi (114). Sống trăm tuổi mà không 
thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy 
pháp tối thượng (1 15).” 


Human 's LỰc 
In Buddhist Point oƒ View 


Kalpa or aeon 1s an Infinitely long time. According to Buddhism, 
the length of a day and night of Brahma (4.320.000.000 years). Kalpa 
or aeon also means a period of time between the creation and 
recreaflon of a world or universe. Also according to Buddhism, 1Ÿ one 
has to pass a heaven cloth over a solid rock 40 li in size once In a 
hundred years, when finally the rock has been thus worn away a kalpa 
wIill not yet have passed. One Small Kalpa, the length of a Day and 
Night of Brahma which 1s equivalent to 1,000 kalpas. À period of time 
between the creation and recreation of a world or universe. Middle- 
size kalpa 1s equivalent to 20 smaill kalpas. One Great kalpa 1s 
equivalent to 4 middle kalpas. According to the Kosa Sastra, there are 
four kalpas or epochs, or periods of time, each consisting of twenty 
small kalpas, during which worlds go through formation, existing, 
destruction, and annihilation. In short, according to Buddhism, kalpa 1s 
a bounless circle. 

Buddhism views man as a tiny being not only in strength but also in 
le span. Man 1s no more than Just another creature but with 
Iintelligence that inhabit universe. Man 1s regarded as a cultured living 
being because he can harmonize with other creatures without 
destroying them. Religion was founded by men only for this purpose. 
Every creature that lives share the same life force which energ1zes 
man. Man and other creatures are part of the same cosmic energy 
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which takes various forms during endless rebirths, passing from human 
to animal, to divine form and back again, motivated by the powerful 
craving for existence which takes them from birth to death and rebirth 
again in a never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply 
the inhabitant of one of the existing planes that other senflent beings 
can go after death. Human world ¡1s a good, well-balanced mixture of 
pleasure and pain. Man 1s In a favorable posiftion to creafe or not to 
create fresh karma, and thus 1s able to shape his own destiny. Man Is In 
effect his own Creator and Savior. Many others believe that religion 
has come down from heaven but Buddhists know that Buddhism started 
on the earth and reached heaven, or Buddha. Although our human life 
1s full of miseries and afflictions, but the opportunity to be reborn as a 
human being 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man 
threw Into the ocean a piece of wood with a hole In 1t and It was then 
blown about by the varlous winds and currents over the waters. In the 
ocean lived a one-eyed turtle which had to surface once 1n a hundred 
years to breathe. Even in one Great Aeon it would be most unlikely In 
surfacing, to put 1ts head into the hole In that piece of wood. Such 1s the 
rarlfy Of gaining birth among human beings If once one has sunk Into 
the three woeful levels or three lower realms.” 

The sentient-thinking being In the desire realm, whose past deeds 
affect his present condition. Man occuples a very important place In the 
Buddhist cosmos because he has the power of decIsion. Human lIfe 1s a 
mixture of the happy with a good dash of the bitter. According to the 
Buddha, a man can decide to devote himse]f to selfish, unskilful ends, a 
mere exIstence, or fo gøive purpose to his life by the practice of skilful 
deeds which will make others and himself happy. StilH, in many cases, 
man can make the vital decision to shape his life in thịs way or that; a 
man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave 
most of hIs Important teachings, for men could understand, practice and 
realize the Way. It is man who can experlence, If he wishes, 
Enlightenment and become as the Buddha and the Arahants, this 1s the 
greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvatlon 1s gained but out of compassion the Way 1s shown In many 
others. 

According tot Buddhism, the present birth 1s brought about by the 
craving and clinging karma-volition (tanha-upadana) of past births, and 
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the craving and clinging acts of will of the present birth bring about 
future rebirth. According to Buddhism, 1t 1s thịs karma-volition that 
divides beings into hipgh and low. According the Dhammapada (135), 
beings are hiers of their deeds; bearers of their deeds, and their deeds 
are the womb out of which they spring, and through their deeds alone 
they must change for the better, remark themselves, and win liberation 
from 1l. According to modern biology, a new human life begins In that 
miraculous Iinstant when a sperm cell from the father merges with an 
egg cell or ovum within the mother. This 1s the moment of bĩírth. 
Science speaks of only these two physical common factors. Buddhism, 
however, speaks of a third factors which 1s purely mental. According to 
the Mahatanhasamkhaya-sutta in Majjhima Nikaya, by the conJunction 
Of three factors does conception take place. If mother and father come 
together, but it 1s not the mother”s proper season, and the being to be 
reborn (gandhabba) does not present itself, a gern of life 1s not planted. 
If the parents come together, and it 1s the motherˆs proper season, but 
the being to be reborn Is not present, then there 1s no conception. lf the 
mother and father come together, and 1t 1s the mother”s proper season 
and the being to be reborn 1s also present, then a germ of life 1s planted 
there. The third factor 1s simply a term for the rebirth consciousness 
(patisandhi-vinnana). It should be clearly understood that this rebirth 
COnscIousness 1s not a ^self” or a “soul” or an “ego-entity” that 
experiences the fruits of good and evil deeds. Consciousness 1s also 
generated by conditions. Apart from condition there 1s no arIsing of 
CONSCIOusness. 

According to Most Venerable PIyadassi in “he Buddhaˆs Ancient 
Path”, le according to Buddhism 1s suffering; suffering dominates all 
lie. It is the fundamental problem of life. The world is suffering and 
afflicted, no being 1s free from this bond of misery and this 1s a 
universal truth that no sensible man who sees things In their proper 
perspective can deny. The recognition of this universal fact, however, 
1s not totally denial of pleasure or happiness. The Buddha, the Lord 
over sufferinsg, never denied happiness in lie when he spoke of the 
universality of suffering. The psycho-physical organism of the body 
undergoes Incessant change, creates new psycho-physical processes 
every Instant and thus preserves the potentiality for future organic 
processes, and leaves the gap between one moment and the next. We 
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live and die every moment of our lives. lt is merely a coming Into 
being and passing away, a rise and fall (udaya-vaya), like the waves of 
the sea. This change of continuity, the psycho-physical process, which 
IS patent to us this le does not cease at death but continues 
Incessantly. It 1s the dynamic mind-flux that 1s known as wIll, thirst, 
desire, or craving which constitutes karmic energy. This mighty force, 
this wIll to live, keeps life going. According to Buddhism, 1t 1s not only 
human life, but the entire sentient world that 1s drawn by this 
tremendous force, this mind with 1ts mental factors, good or bad. 

“Life 1s uncertain, death 1s certain.” This 1s a well-know saying in 
Buddhism. Knowing fully well that death 1s certain and 1s the natural 
phenomenon that veryone has to face, we should not be afraid of death. 
'Yet all of us fear death because we do not think oŸ 1ts Iinevitability. We 
like to cling to our life and body and develop too mụuch craving and 
attachment. A German monk named Nyanatiloka, reiterated the 
momenfariness of existence from Visuddhi-Magsa as follows: “All 
beings have only a very short Insfant to live, only so long as a moment 
of a slash of a lipghtning. When this 1s extinguished, the being 1s also 
extinguished. The beings of the last moment 1s now no longer living, 
and does not live now or wIll not live again later. The being of the 
present moment did not live previously, lives Just now, but later will 
not live any more. The being of the future has not lived yet in the past, 
does not yet lived now, and wIll only live later.” In fact, this life 1s a 
long dream. Even when we wake up after our night sleep, 1s there any 
difference among the dreams we had last night and the years of our 
childhood? We feel that we are reincarnating every morning after the 
sleep or we feel that we are reincarnating every moment after the 
breath. Thus, 1s there any real us In this process of reincarnatlon? 
Surely, not at alll As a matter of fact, we have been changing 
endlessly. And we know we are the thoughts being manifested. That's 
alI 

Human beings have both pleasure and suffering, thus 1t`s easy for 
them to advance 1n cultivation and to attain Buddhahood; whereas the 
beiIngs in the Deva realm enJoy all kinds of Joy and spend no time for 
cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts and hells are 
stupid, living in filth and killing one another for food. They are so 
miserable with all kinds of sufferings that no way they can cultivate. 
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However, of all preclous Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 1f 1s 
the priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your livelihood, 
someday you will be able to rebuild your life. However, everything In 
life, 1f it has form characteristics, then, inevitably, one day 1t wIll be 
destroyed. ÀA human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be 
death. Even though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like 
lightening streaking across the sky, like a flower”s blossom, like the 
1mage of the moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 1s 
really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a 
person 1s born, not a single dime 1s brought along; therefore, when 
death arrives, not a word will be taken either. A lifetime of work, 
putting the body through pain and torture in order to accumulate wealth 
and possessions, in the end everything 1s worthless and futile in the 
midst of birth, old age, sickness, and death. After death, all possessions 
are gIiven to others In a most senseless and pitiful manner. At such 
time, there are not even a few good merits for the soul to rely and lean 
on for the next life. Therefore, such an Iindividual will be condemned 
Iinto the three evil paths Iimmediately. Anclent sages taught: “A steel 
tree of a thousand years once again blossom, such a thing 1s still not 
bewildering; but once a human body has been lost, ten thousand 
reincarnatlons may not return.” Sincere Buddhists should always 
remember what the Buddha taught: “lt 1s difficult to be reborn as a 
human being, it 1s difficult to encounter (meet or learn) the Buddha- 
dharma; now we have been reborn as a human being and encountered 
the Buddha-dharma, 1f we let the time passes by In vain we waste our 
scarce lifespan.” 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the 
Buddha asked a Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He 
replied: “A few days.” The Buddha said: “You have not yet understood 
the Way.” The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the 
human lifespan?” The other replied: “The space of a meal.” The 
Buddha said: “You still have not yet understood the Way.” The Buddha 
then asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The 
last one replied: “he length of a single breath.” The Buddha said: 
“Excellent!l You understand the Way.”The Buddha taught on many 
Occasions: “Human life 1s only as long as one breath, for breathing out 
(exhaling) without breathing (nhaling) means we have already died 
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and stepped over Into a new lifetime.” In fact, our lives are like the 
breath, or like the growing and falling leaves. In the old days, at 
temples, the novices always must sweep falling leaves together on the 
open grounds and walkways of the monasterles. The leaves fall, the 
novices sweep, and yet, even while the sweeping confinues and the 
near end of a long path 1s being clear, the novices can look back to the 
far end they have already swept and see a new scattering of leaves 
already starting to cover their work. When we can really understand 
about falling leaves, we can sweep the paths every day and have great 
happiness In our lives on this changing earth. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “lt Is difficult to 
obtain birth as a human being; 1t 1s difficult to have a life of mortals; 1t 
1S đifficult to hear the Correct Law; 1t 1s even rare to meet the Buddha 
(Dharmapada 182). Here I shall live in the rainy season, here In the 
winter and the summer. These are the words of the fool. He fails to 
realize the danger (of his final destination) (Dharmapada 286). Death 
descends and carrles away that man of drowsy mind greedy for 
children and cattle, just like flood sweeps away a sleeping village 
(Dharmapada 287). Nothing can be saved, nor sons, nor a father, nor 
even relatives; there 1s no help from kinsmen can save a man from 
death (Dharmapada 288).” Thus, the Buddha continued to teach: “Fo 
live a hundred years, immoral and uncontrolled, 1s no better than a 
single-day life of being moral and meditative (Dharmapada 110). To 
live a hundred years without wisdom and control, Is no better than a 
single-day life of being wise and meditative (Dharmapada 111). To 
live a hundred years, Idle and Inactive, 1s no better than a single-day 
le of Intense effort (Dharmapada 112). To live a hundred years 
without comprehending how all things rise and pass away, 1s no better 
than a single-day life of seeing beginning and end of all things 
(Dharmapada I13). To live a hundred years without seeing the 
Immortal state, 1s no better than a single-day life of one who sees the 
deathless state (mrvana) (Dharmapada 114). To live a hundred years 
without seeing the Supreme Truth, 1s no better than a single-day life of 
someone who see the highest law (Dharmapada 115).” 
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Chương Tám 
Chapter Eight 


Mọi Thứ Đều Từ Duyên Mà Sanh Ra 


Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, duyên khởi có nghĩa là sự vật chờ duyên mà nẩy sinh, đối lại với 
tánh giác hay chân như; hay vạn sự vạn vật hay các pháp hữu vi đều từ 
duyên mà khởi lên, chứ không có tự tánh. Phật giáo không coi trọng ý 
niệm về nguyên lý căn nhân hay nguyên nhân đệ nhất như ta thường 
thấy trong các hệ thống triết học khác; và cũng không bàn đến ý niệm 
về vũ trụ luận. Tất nhiên, triết học về Thần học không thể nào phát 
triển trong Phật giáo. Đừng ai mong có cuộc thảo luận về Thần học nơi 
một triết gia Phật giáo. Đối với vấn đề sáng thế, đạo Phật có thể chấp 
nhận bất cứ học thuyết nào mà khoa học có thể tiến hành, vì đạo Phật 
không thừa nhận có một xung đột nào giữa tôn giáo và khoa học. Theo 
đạo Phật, nhân loại và các loài hữu tình đều tự tạo, hoặc chủ động 
hoặc thụ động. Vũ trụ không phải là quy tâm độc nhất; nó là môi 
trường cọng sinh của vạn hữu. Phật giáo không tin rằng vạn hữu đến từ 
một nguyên nhân độc nhất, nhưng cho rằng mọi vật nhất định phải 
được tạo thành ít nhất là hai nguyên nhân. Những sáng hóa hay biến 
thành của các nguyên nhân đi trước nối tiếp trong liên tục thời gian, 
quá khứ, hiện tại và vị lai, như một chuỗi dây xích. Chuỗi xích nầy 
được chia thành 12 bộ phận, gọi là 12 khoen nhân duyên vì mỗi bộ 
phận liên quan nhau với công thức như sau “Cái nầy có nên cái kia có; 
cái nây sinh nên cái kia sinh. Cái nầy không nên cái kia không; cái nầy 
diệt nên cái kia diệt.” 

Theo Triết Học Trung Quán, thuyết Duyên Khởi là một học 
thuyết vô cùng trọng yếu trong Phật Giáo. Nó là luật nhân quả của vũ 
trụ và mỗi một sinh mạng của cá nhân. Nó quan trọng vì hai điểm. Thứ 
nhất, nó đưa ra một khái niệm rất rõ ràng về bản chất vô thường và 
hữu hạn của mọi hiện tượng. Thứ hai, nó cho thấy sanh, lão, bệnh, tử 
và tất cả những thống khổ của hiện tượng sinh tổn tùy thuộc vào những 
điều kiện như thế nào và tất cả những thống khổ nầy sẽ chấm dứt như 
thế nào khi vắng mặt các điều kiện đó. Trung Quán lấy sự sanh và diệt 
của các thành tố của sự tổn tại để giải thích duyên khởi là điều kiện 
không chính xác. Theo Trung Quán, duyên khởi không có nghĩa là 
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nguyên lý của một tiến trình ngắn ngủi, mà là nguyên lý về sự lệ thuộc 
vào nhau một cách thiết yếu của các sự vật. Nói gọn, duyên khởi là 
nguyên lý của tương đối tánh. Tương đối tánh là một khám phá vô 
cùng quan trọng của khoa học hiện đại. Những gì mà ngày nay khoa 
học khám phá thì Đức Phật đã phát hiện từ hơn hai ngàn năm trăm 
năm về trước. Khi giải thích duyên khởi như là sự lệ thuộc lẫn nhau 
một cách thiết yếu hoặc là tánh tương đối của mọi sự vật, phái Trung 
Quán đã bác bỏ một tín điều khác của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật 
giáo Nguyên Thủy đã phân tích mọi hiện tượng thành những thành tố, 
và cho rằng những thành tố nầy đều có một thực tại riêng biệt. Trung 
Quán cho rằng chính thuyết Duyên Khởi đã tuyên bố rõ là tất cả các 
pháp đều tương đối, chúng không có cái gọi là “thực tánh' riêng biệt 
của chính mình. Vô tự tánh hay tương đối tánh đồng nghĩa với 'Không 
Tánh,'` nghĩa là không có sự tổn tại đích thực và độc lập. Các hiện 
tượng không có thực tại độc lập. Sự quan trọng hàng đầu của Duyên 
Khởi là vạch ra rằng sự tổn tại của tất cả mọi hiện tượng và của tất cả 
thực thể trên thế gian nầy đều hữu hạn, chúng không có sự tôn tại đích 
thực độc lập. Tất cả đều tùy thuộc vào tác động hỗ tương của vô số 
duyên hay điều kiện hạn định. Ngài Long Thọ đã sơ lược về Duyên 
Khởi như sau: “Bởi vì không có yếu tố nào của sự sinh tổn được thể 
hiện mà không có các điều kiện, cho nên không có pháp nào là chẳng 
“Không,' nghĩa là không có sự tổn tại độc lập đích thực.” 

Duyên Khởi có nhiều loại. Thứ nhất là “Nghiệp Cảm Duyên 
Khởi”: Nghiệp cảm duyên khởi được dùng để miêu tả bánh xe sinh 
hóa. Trong sự tiến hành của nhân và quả, phải có định luật và trật tự. 
Đó là lý thuyết về nghiệp cẩm. Trong 12 chi duyên khởi, không thể 
nêu ra một chi nào để nói là nguyên nhân tối sơ. Bởi vì, cả 12 chỉ tạo 
thành một vòng tròn liên tục mà người ta gọi là “Bánh Xe Sinh Hóa,” 
hay bánh xe luân hồi. Người ta có thói quen coi sự tiến hành của thời 
gian như một đường thẳng từ quá khứ vô cùng ngang qua hiện tại đến 
vị lai vô tận. Thế nhưng đạo Phật lại coi thời gian như là một vòng tròn 
không có khởi đầu, không có chấm dứt. Thời gian tương đối. Một sinh 
vật chết đi không là chấm dứt; ngay đó, một đời sống khác bắt đầu trải 
qua một quá trình sống chết tương tự, và cứ lập lại như vậy thành một 
vòng tròn sinh hóa bất tận. Theo đó một sinh vật khi được nhìn trong 
liên hệ thời gian, nó tạo thành một dòng tương tục không gián đoạn. 
Không thể xác định sinh vật đó là thứ gì, vì nó luôn luôn biến đổi và 
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tiến hóa qua 12 giai đoạn của đời sống. Phải đặt toàn bộ các giai đoạn 
nầy trong toàn thể của chúng coi như là đang biểu hiện cho một sinh 
thể cá biệt. Cũng vậy, khi một sinh vật được nhìn trong tương quan 
không gian, nó tạo thành một tập hợp phức tạp gồm năm yếu tố hay 
ngũ uẩn. Bánh xe sinh hóa là lối trình bày khá sáng sủa của quan điểm 
Phật giáo và một sinh vật trong liên hệ với thời gian và không gian. 
Bánh xe sinh hóa là một vòng tròn không khởi điểm, nhưng thông 
thường người ta trình bày nó bắt đầu từ vô minh, một trạng thái vô ý 
thức, mù quáng. Kỳ thật, vô minh chỉ là một tiếp diễn của sự chết. Lúc 
chết, thân thể bị hủy hoại nhưng vô minh vẫn tôn tại như là kết tinh 
các hiệu quả của các hành động được tạo ra trong suốt cuộc sống. 
Đừng nên coi vô minh như là phản nghĩa của tri kiến; phải biết nó bao 
gồm cả tri, sự mù quáng hay tâm trí u tối, vô ý thức. Vô minh dẫn tới 
hành động u tối, mù quáng. Hành, năng lực, hay kết quả của hành vi 
mù quáng đó, là giai đoạn kế tiếp. Nó là động lực, hay ý chí muốn 
sống. Ý chí muốn sống không phải là loại ý chí mà ta thường dùng 
trong ý nghĩa như “tự do ý chí;” thực sự, nó là một động lực mù quáng 
hướng tới sự sống hay khát vọng mù quáng muốn sống. Vô Minh và 
Hành được coi là hai nhân duyên thuộc quá khứ. Chúng là những 
nguyên nhân khi nhìn chủ quan từ hiện tại; nhưng khi nhìn khách quan 
đời sống trong quá khứ là một đời sống toàn diện giống hệt như đời 
sống hiện tại. 

Thứ nhì là “A Lại Da Duyên Khởi”: A Lại Da Duyên Khởi để giải 
thích căn nguyên của nghiệp. Nghiệp được chia thành ba nhóm, chẳng 
hạn như nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý. Nếu khởi tâm tạo tác, phải 
chịu trách nhiệm việc làm đó và sẽ chịu báo ứng, bởi vì ý lực là một 
hành động của tâm ngay dù nó không phát biểu ra lời nói hay bộc lộ 
trong hành động của thân. Nhưng tâm là cứ điểm căn để nhất của tất 
cả mọi hành động luật duyên sinh phải được đặt vào kho tàng tâm ý, 
tức Tàng Thức hay A Lại Da thứ (Alaya-vijnana). Lý thuyết ý thể của 
đạo Phật, tức học thuyết Duy Thức, chia thức thành tám công năng, 
như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na 
thức, và a lại da thức. Trong tám thức nầy, thức thứ bẩy và thứ tám cần 
phải giải thích. Thức thứ bảy là trung tâm cá biệt hóa của ngã tính, là 
trung tâm hiện khởi của các ý tưởng vị ngã, ích kỹ, kiêu mạn, tự ái, ảo 
tưởng và mê hoặc. Thức thứ tám là trung tâm tích tập của ý thể, là nơi 
chứa nhóm các “hạt giống hay chủng tử của tất cả mọi hiện khởi và 
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chúng được bộc lộ trong các hiện khởi đó. Đạo Phật chủ trương rằng 
nguyên khởi của vạn hữu và vạn tượng là hiệu quả của ý thể. Mỗi 
chủng tử tổn tại trong tàng thức và khi nó trào vọt vào thế giới khách 
quan, nó sẽ được phản ảnh để trở thành một hạt giống mới. Nghĩa là 
tâm vươn ra thế giới ngoại tại và khi tiếp nhận các đối tượng nó đặt 
những ý tưởng mới vào trong tàng thức. Lại nữa, hạt giống mới đó sẽ 
trào vọt để phản ảnh trở lại thành một hạt giống mới mẻ khác nữa. 
Như thế, các hạt giớng hay các chủng tử tụ tập lại và tất cả được chứa 
nhóm ở đây. Khi chúng tiềm ẩn, chúng ta gọi chúng là những chủng tử. 
Nhưng khi chúng hoạt động, chúng ta gọi chúng là những hiện hành. 
Những chủng tử cố hữu, những hiện hành, và những chủng tử mới hỗ 
tương phụ thuộc lẫn nhau tạo thành một vòng tròn mãi mãi tái diễn 
tiến trình trước sau như nhất. Đây gọi là A Lại Da Duyên Khởi. Cái 
làm cho chúng tử hay vô thức tâm phát khởi thành hiện hành, nghĩa là 
động lực tạo ra dòng vận động của duyên khởi, chính là ý thể, nghĩa là 
thức. Có thể thấy một cách dễ dàng, theo thuyết A Lại Da Duyên Khởi 
nầy, rằng Hoặc, Nghiệp và Khổ khởi nguyên từ nghiệp thức, hay ý thể. 
Tàng thức lưu chuyển tái sinh để quyết định một hình thái của đời sống 
kế tiếp. Có thể coi tàng thức giống như một linh hồn trong các tôn giáo 
khác. Tuy nhiên, theo học thuyết của đạo Phật, cái tái sanh không phải 
là linh hồn, mà là kết quả của các hành động được thi hành trong đời 
sống trước. Trong đạo Phật, người ta không nhận có hiện hữu của linh 
hồn. 

Thứ ba là “Chân Như Duyên Khởi”: Chân Như Duyên Khởi, để 
giải thích căn nguyên của tàng thức. Tàng thức của một người được 
quy định bởi bản tính của người đó và bản tánh nầy là hình thái động 
của chân như. Không nên hỏi chân như hay Như Lai tạng khởi lên từ 
đâu, bởi vì nó là thể tánh, là chân như cứu cánh không thể diễn đạt. 
Chân như là từ ngữ duy nhất có thể dùng để diễn tả thực tại cứu cánh 
vượt ngoài định danh và định nghĩa. Còn được gọi là Như Lai Tạng. 
Như Lai Tạng là Phật tánh ẩn tàng trong bản tánh của phàm phu. Như 
Lai là một biểu hiệu được Phật tự dùng để thay cho các danh xưng như 
“Tôi” hay “Chúng ta,” nhưng không phải là không có một ý nghĩa đặc 
biệt. Sau khi Ngài thành đạo, Đức Phật gặp năm anh em Kiểu Trần 
Như hay năm nhà khổ hạnh mà trước kia đã từng sống chung với Ngài 
trong đời sống khổ hạnh trong rừng. Năm nhà khổ hạnh nầy gọi Ngài 
là “Bạn Gotama.” Phật khiển trách họ, bảo rằng, đừng gọi Như Lai như 
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là bạn và ngang hàng với mình, bởi vì Ngài bấy giờ đã là Đấng Giác 
Ngộ, Đấng Tối Thắng, Đấng Nhất Thiết Trí. Khi Ngài “đến như vậy” 
trong tư thế hiện tại của Ngài với tư cách là vị đạo sư của trời và 
người, họ phải coi Ngài là Đấng Trọn Lành chứ không phải là một 
người bạn cố tri. Lại nữa, khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, quê 
cũ của Ngài, Ngài không đi đến cung điện của phụ vương mà lại ở 
trong khu vườn xoài ở ngoại thành, và theo thường lệ là đi khất thực 
mỗi ngày. Vua Tịnh Phạn, phụ vương của Ngài, không thể chấp nhận 
con mình, một hoàng tử, lại đi xin ăn trên các đường phố thành Ca Tỳ 
La Vệ. Lúc đó, vua đến viếng Đức Phật tại khu vườn, và thỉnh cầu 
Ngài trở về cung điện. Phật trả lời vua bằng những lời lẽ như sau: 
“Nếu tôi vẫn còn là người thừa kế của Ngài, tôi phải trở về cung điện 
để cùng chung lạc thú với Ngài, nhưng gia tộc của tôi đã đổi. Bây giờ 
tôi là một người thừa kế các Đức Phật trong quá khứ, các ngài đã “đến 
như vậy” như tôi đang đến như vậy ngày nay, cùng sống trong các khu 
rừng, và cùng khất thực. Vậy Bệ Hạ hãy bỏ qua những gì mà ngài đã 
nói.” Đức vua hiểu rõ những lời đó, và tức thì trở thành một người đệ 
tử của Đức Phật. Như Lai, đến như vậy hay đi như vậy, trên thực tế, 
cùng có ý nghĩa như nhau. Phật dùng cả hai và thường dùng chúng 
trong hình thức số nhiều. Đôi khi các chữ đó được dùng cho một chúng 
sinh đã đến như vậy, nghĩa là, đến trong con đường thế gian. Đến như 
vậy và đi như vậy do đó có thể được dùng với hai nghĩa: “VỊ đã giác 
ngộ nhưng đến trong con đường thế gian,” hay “vị đến trong con đường 
thế gian một cách đơn giản.” Bấy giờ, Chân như hay Như Lai tạng chỉ 
cho trạng thái chân thật của vạn hữu trong vũ trụ, cội nguồn của một 
đấng giác ngộ. Khi tĩnh, nó là tự thân của Giác Ngộ, không liên hệ gì 
đến thời gian và không gian; nhưng khi động, nó xuất hiện trong hình 
thức loài người chấp nhận một đường lối thế gian và sắc thái của đời 
sống. Trên thực tế, Chân như hay Như Lai tạng là một, và như nhau: 
chân lý cứu cánh. Trong Đại Thừa, chân lý cứu cánh được gọi là Chân 
như hay Như thực. Chân như trong ý nghĩa tĩnh của nó thì phi thời gian, 
bình đẳng, vô thủy vô chung, vô tướng, không sắc, bởi vì bản thân sự 
vật mà không có sự biểu lộ của nó thì không thể có ý nghĩa và không 
bộc lộ. Chân như trong ý nghĩa động của nó có thể xuất hiện dưới bất 
cứ hình thức nào. Khi được điều động bởi một nguyên nhân thuần tịnh, 
nó mang hình thức thanh thoát; khi được điều động bởi một nguyên 
nhân ô nhiễm, nó mang hình thức hủ bại. Do đó chân như có hai trạng 
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thái: tự thân chân như, và những biểu lộ của nó trong vòng sống và 
chết. 

Thứ tư là “Pháp Giới Duyên Khởi”: Pháp giới (Dharmadhatu) có 
nghĩa là những yếu tố của nguyên lý và có hai sắc thái: trạng thái chân 
như hay thể tánh và thế giới hiện tượng. Tuy nhiên trong Pháp Giới 
Duyên Khởi, người ta thường dùng theo nghĩa thứ hai, nhưng khi nói về 
thế giới lý tưởng sở chứng, người ta thường dùng nghĩa thứ nhất. Đạo 
Phật chủ trương rằng không có cái được tạo độc nhất và riêng rẻ. Vạn 
hữu trong vũ trụ, tâm và vật, khởi lên đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ 
nương tựa lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra một bản đại 
hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn 
vẹn; nếu không có tất cả, cái một cũng không. Khi toàn thể vũ trụ tiến 
tới một bản hòa âm toàn hảo, nó được gọi là nhất chân pháp giới, vũ 
trụ của cái “Một” hay cái “Thực,” hay “Liên Hoa Tạng.” Trong vũ trụ 
lý tưởng đó, vạn hữu sẽ tổn tại trong hòa điệu toàn diện, mỗi hữu 
không chướng ngại hiện hữu và hoạt động của các hữu khác. Mặc dù 
quan niệm viên dung và đồng khởi là vũ trụ, nó là một thuyết Pháp 
Giới Duyên Khởi, bản tính của hiện khởi là vũ trụ, nó là một thứ triết 
lý về toàn thể tính của tất cả hiện hữu, hơn là triết học về nguyên 
khởi. 


Everything Was Born From The Theory oƒ Causafion 


According to Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy, causation means conditioned arising, or arising from the 
secondary causes, In contrast with arising from the primal nature or 
bhutatatha (Iánh giác); or everything arises from conditions and not 
being spontaneous and self-contained has no separate and independent 
nature. Buddhism does not give Imporfance to the idea of the Root- 
Principle or the First Cause as other systems of philosophy often do; 
nor does If discuss the Idea of cosmology . Naturally such a branch of 
philosophy as theology did not have grounds to develop in Buddhism. 
One should not expect any discussion of theology from a Buddhist 
philosopher. As for the problem of creation, Budhism 1s ready to accept 
any theory that sclence may advance, for Buddhism does not recognIze 
any conflict between religion and science. According to Buddhism, 
human beings and all living things are self-created or self-creating. The 
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unIverse 1s not homocentrIc; 1t 1s a co-creation of all beings. Buddhism 
does not believe that all things came from one cause, but holds that 
everything 1s Inevitably created out of more than two causes. The 
creations or becomings of the antecedent causes continue 1n time- 
Series, past, present and future, like a chain. This chann 1s divided 1nto 
twelve divisions and 1s called the Twelve Divisioned Cycle of 
Causation and Becomings. Since these divisions are Iinterdependent, 
the process 1s called Dependent Production or Chain of causation. The 
formula of this theory 1s as follows: From the existence of this, that 
becomes; from the happening of this, that happens. From the non- 
exIstence of this, that does not become; from the non-happening of this, 
that does not happen. 

According to the Madhyamaka philosophy, the doctrine of causal 
law (Pratityasamutpada) 1s exceedingly important in Buddhism. It is the 
causal law both of the universe and the lives of individuals. It 1s 
1mportant from two points of view. FIrsfly, 1t øIves a very clear Idea of 
the impermanent and conditioned nature of all phenomena. Secondly, 1t 
shows how bĩrth, old age, death and all the miserles of phenomenal 
exIstence arise In dependence upon conditions, and how all the 
miserles cease In the absence of these conditions. The rise and 
subsidence of the elements of exIstence 1s not the correct In(erprefation 
of the causal law. According to the Madhyamaka philosophy, the 
causal law (prattyasamutpada) does not mean the princIiple of 
temporal sequence, but the principle of essential dependence of things 
on each other. In one word, 1t is the principle of relativity. RelatIvity 1s 
the most Important discovery of modern sclence. What sclence has 
discovered today, the Buddha had discovered more than two thousand 
five hundred years before. In interpreting the causal law as essential 
dependence of things on each other or relativiy of things, the 
Madhyamaka means to controvert another doctrine of the Hinayanists. 
The Hinayanists had analyzed all phenomena Into elements (dharmas) 
and believed that these elements had a separate reality of their own. 
The Madhyamika says that the very doctrine of the causal law declares 
that all the dharmas are relative, they have no separate reality of therr 
own. Without a separate reality Is synonymous with devoid of real 
(sunyata), or Independent existence. Phenomena are devoid of 
independent reality. The most Importance of the causal law lies In 1s 
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teaching that all phenomenal existence, all entities in the world are 
conditioned, are devoid of real (sunya), Independent existence 
(svabhava). There 1s no real, dependent existence of entitiles. All the 
concrete content belongs to the ¡interplay of countless conditions. 
NagarJuna sums up his teaching about the causal law in the followIing 
words: “Since there 1s no elements of exIstence (dharma) which comes 
Into manifestation without conditions, therefore there 1s no dharma 
which 1s not “sunya,` or devoid of real independent exIstence.” 

There are many different kinds of Categories of Causation. 7h 
first category is the “Causaftion by AcHon-infiuence”: Causation by 
action-influence 1s depicted in the Wheel of Life. There 1s law and 
order In the progress of cause and effect. This 1s the theory of causal 
Sequence. In the Twelve Divisioned Cycle of Causatons and 
Becominøs, It 1s impossible to point out which one 1s the first cause, 
because the twelve make a continuous circle which 1s called the Wheel 
of Life. People are accustomed to regard time as progressing In a 
straipht line from the infinite past through present to Infinite future. 
Buddhism, however, regards time as a circle with no beginning or end. 
Tìme 1s relative. The death of a living being 1s not the end; at once 
another life begins to go through a similar process of birth and death, 
and thus repeats the round of life over and over again. In this way a 
living being, when considered in relatlon to time, forms an endless 
confinuum. It 1s Iimpossible to define what a living being 1s, ÍOF If 1S 
always changing and progressing through the Divisions or Stages of 
Life. The whole serles of stages must be taken In their entirefy as 
representing the one Individual being. Thus, a living being, when 
regarded In relation to space, forms a complex of five elements. The 
Wheel of LIfe 1s a clever representation of the Buddhis conception of a 
living being In relation to both space and time. The Wheel of LIÍe 1s a 
circle with no beginning, but If 1s customary to begin 1ts exposition at 
Blindness (unconsclous state). Blindness 1s only a confinuation of 
Death. At death the body is abandoned, but Blindness remains as the 
crystalization of the effects of the actions performed during life. This 
Blidness 1s offen termed Ignorance; but this Ignorance should not be 
thought of as the antonym of knowing; 1t must include In 1ts meaning 
both knowing and not knowing, blindnes or blnd mind, 
unconscIousness. Blindness leads to blind activity. The energy or the 
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effect of this blind activity 1s the next stage, Motive or WIlI to Live. 
Thịs WIII to Live 1s not the kind of wIll which 1s used in the term “free 
wIll;” It 1s rather a blind motive toward life or the blind desire to live. 
Blindness and WIII to Live are called the Two Causes of the pst. They 
are causes when regarded subJectively from the present; but 
obJectively regarded, the life In the past 1s a whole life Just as mụch as 
1s the life of the present. 

The second category is the “Cawsation by the ldeafion-Store”: 
Causation by the Ideation-store 1s used to explain the origin of action. 
Actions or karma are divided into three øroups, 1.e., those by the body, 
those by speech and those by volition. When one makes up one”s mind 
to do something, one 1s responsible for 1t and 1s liable to retribution, 
because volition 1s a mind-action even I 1t is not expressed in speech 
or manifested In physical action. But the mind being the Inmosf recess 
of all actions, the causation ought to be attributed to the mind-store or 
Ideation-store. The Buddhist ideation theory divides the mind Into eight 
faculties, 1.e., the eye-sense, the ear-sense, the nose-sense, the tongue- 
sense, the body-sense, the co-ordinating sense-center or the sixth 
mano-vijnana, the Individualizing thought-center of egotIlsm or the 
seventh manas-vijnana, and the storing-center of ideation or the eiphth 
alaya-vjnana, or Ideation-store. Of these eight faculties, the seventh 
and the eighth require explanation. The seventh, the Individualizing 
Center of Egotism 1s the center where all the selfish Ideas, egotistic, 
opInions, arrogance, selíf-love, i1llusions, and delusions arise. The 
eiphth, the Storing Center of lIdeation, Is where the “seeds” of all 
manifesfations are deposited and later expressed In manifestations. 
Buddhism holds that the origin of all things and evenfs 1s the effect of 
1deation. Every seed lies in the Storing Center and when 1t sprouts out 
Iinto the obJect-world a reflection returns as a new seed. That 1s, the 
mind reahces out Into the outer world and, perceiving obJecfs, puts 
new Ideas Into the mind-store. Again, this new seed sprouts out to 
reflect back a still newer seed. Thus the seeds accumulate and all are 
stored there together. When they are latent, we call them seeds, but 
when actve we call them manifestatons. The old seeds, the 
manifesfations and the new seeds are mutually dependent upon each 
other, forming a cycle which forever repeats the same process. This 1S 
called the Chain of Causation by Ideation. That which makes the seed 
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or subconscIous thought sprout out Iinto actual manifestation, that 1s, the 
motive force which makes the chain of causation move, 1s nothing but 
1deation. Ïf 1s easy to see from this theory of Causation by Ideation that 
Delusion, Action and Suffering originate from mind-action, or ideation. 
The Storinng Center of Ideation 1s carrled across rebirth to determine 
what the next form of le will be. This Storing Center might be 
regarded as similar to the soul in other forms of religion. According to 
the Buddhist doctrine, however, what 1s reborn 1s not the soul, but 1s the 
result of the actions performed In the preceding life. In Buddhism the 
exIstence of the soul 1s denied. 

The third category ¡is the “CausaHon By Thusness”: Causation by 
Thusness 1s used to explain the origin of the ideation-store. The 
1deation-store of a human being 1s determined by his nature as a human 
being and this nature 1s a particular dynamic form of Thusness. One 
should not ask where Thusness or Matrix of Thus-come originates, 
because 1t 1s the noumenon, the ulimate ¡indescribable Thusness. 
Thusness or suchness, 1s the only term which can be used to express the 
ultmate Indefinable reality. It 1s otherwise called the Matrix of Thus- 
come. Thus-come 1s Buddha-nature hidden In ordinary human nature. 
“Thus-come” is a designation of the Buddha employed by himself 
Iinstead of. “l”or “we,” but not without special meaning. After he had 
attained Enlightenment, he met the five ascetics with whom he had 
formerly shared his forest le. These five ascetics addressed him 
saying “Friend Gotama.” The Buddha admonished them, sayingthat 
they ought not treat the Thus-come (thus enlightened I come) as theIr 
friend and their equal, because he was now the Enlightened One, the 
Victorious, All-wise One. When he had “thus come” in his present 
positlon as the Instructor of all men and even of devas, they should 
treat him as the Blesed One and not as an old friend. Again, when the 
Buddha went back to Kapllavastu, his former home, he did not go to 
the palace of his father, but lived in the banyan grove outside the town, 
and as usual went out to beg daily. Suddhodana, his king-father, could 
not bear the Idea of his own son, the prince, begging on the streets of 
Kapilavastu. At once, the king visited the Buddha In the grove and 
enfreated him to return to the palace. The Buddha answered him In the 
following words: “If I were still your herr, I should return to the palace 
to share the comfort with you, but my lineage has changed. I am now a 
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successor to the Buddhas of the past, all of whom have “thus gone” 
(Tathagata) as I am doïng at present, living in the woods and begging. 
So your Majesty must excuse me.” The king understood the words 
perfectly and became a pupil of the Buddha at once. Thus come and 
thus gone have practically the same meaning. The Buddha used them 
both and usually In therr plural forms. Sometimes the words were used 
for a sentilent being who thus come, I.e., comes In the confrary way. 
Thus-come and Thus-gone can therefore be used in two senses: “The 
one who 1s enliphtened but comes In an ordinary way` or “The one 
who comes In an ordinary way simply.` Now, Thusness or the MatrIx of 
Thus-come or Thus-gone means the true state of all things in the 
universe, the source of an Enlightened One, the basis of enlightenmernt. 
When static, 1t 1s Enlightenment 1tself, with no relation to time or 
space; but, when dynamIc, 1t 1s in human form assuming an ordinary 
way and feature of life. Thusness and the Matrix of Thus-come are 
practically one and the same, the ultimate truth. In Mahayana the 
ultimate truth 1s called Suchness or Thusness. We are now In a position 
to explain the Theory of Causation by Thusness. Thusness In Ifs static 
sense Is spaceless, timeless, all-equal, without beginning or end, 
formless, colorless, because the thing 1tself without 1ts mamifestation 
cannot be sensed or described. Thusness In I1ts dynamic sense can 
assume any form ; when driven by a pure cause 1t takes a lofty form; 
when driven by a tainted cause 1t takes a depraved form. Thusness, 
therefore, 1s of two states. The one 1s the Thusness 1tself; the other 1s 1S 
manIfesftation, 1s state of life and death. 

The ƒfourth category is the “Causafion by the Universal Principle”: 
Dharmadhatu means the elements of the principle and has two aspects: 
the state of Thusness or noumenon and the world of phenomenal 
manifesfation. In this causation theory it 1s usually used ¡in the latter 
sense, but in speaking of the odeal world as realized, the former sense 
1s fo be applied. Buddhism holds that nothing was created singly or 
individually. All thíngs in the universe, matter and mind, arose 
simultaneously, all things In it depending upon one another, the 
influence of each mutually permeating and thereby making a universal 
symphony of harmonious totality. lf one Item were lacking, the 
universe would not be complete; without the rest, one I1tem cannot be. 
When the whole cosmos arrives at a harmony of perfection, 1t 1s called 
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the “Universe One and True,' or the “Lotus Store.” In this ideal 
universe all beings will be In perfect harmony, each finding no 
obstruction In the existence and activity of another. Although the idea 
Of the Iinterdependence and simultaneous rise of all things 1s called the 
Theory of Universal Causation, the nature of the rise being universal, 1t 
1s rather a philosophy of the totality of all existence than a philosophy 
Of Origination. 


71 


Chương Chín 
Chapter Nine 


Kiếp Người & Sanh-Lão Bệnh Tử 


Sanh, lão, tử là ba mắc xích cuối cùng trong thập nhị nhân duyên, 
một trong những giáo pháp căn bản của Phật giáo; mười hai móc nhân 
quả giải thích trạng thái luân hồi sanh tử của chúng sanh. Mười hai 
nhân duyên gồm có: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, và lão tử. Vì vô minh mà tâm nầy vọng động. Vọng 
động là mắc xích thứ hai. Nếu tâm vọng động, mọi thứ vọng động từ 
từ sinh khởi là Hành. Do Hành mà có Tâm Thức, mắc xích thứ ba. Do 
Thức mà có Cảnh, là mắc xích thứ tư. Do cảnh mà khởi lên mắc xích 
thứ năm là Danh Sắc. Danh sắc hợp nhau lại để thành lập mọi thứ 
khác và đĩ nhiên trong thân chúng sanh khởi lên sáu căn. Khi sáu căn 
nầy tiếp xúc với nội và ngoại trần thì mắc xích thứ sáu là Xúc khởi 
dậy. Sau Xúc là mắc xích thứ bảy Cảm Thọ. Khi những vui, buồn, 
thương, giận, ganh ghét, vân vân đã được cảm thọ thì mắc xích thứ tám 
là Ái sẽ khởi sinh. Khi luyến ái chúng ta có khuynh hướng giữ hay Thủ 
những thứ mình có, mắc xích thứ chín đang trỗi dậy. Chúng ta luôn 
luôn nắm giữ sở hữu chứ không chịu buông bỏ, mắc xích thứ mười 
đang cột chặt chúng ta vào luân hồi sanh tử. Do Hữu mà có Sanh (mắc 
xích thứ mười một), Lão, Bịnh, Tử (là mắc xích thứ mười hai). 

Sanh, lão, bệnh, tử cũng là bốn trong tám nỗi khổ trong “Khổ Đế” 
của Đức Thế Tôn. Thứ nhất là Sanh Khổ: Ngay khi còn trong bụng mẹ, 
con người đã có ý thức và cảm thọ. Thai nhi cũng cảm thấy sung sướng 
và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì thai nhi cảm như đang bị đóng băng. 
Khi mẹ ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu đốt, vân vân. Thai 
nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc 
oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, côn trùng cắn đốt, chỉ biết 
kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên 
ngài xác nhận sanh đã là khổ. Chính vì thế cổ đức có nói: “Vừa khỏi 
bào thai lại nhập thai, Thánh nhân trông thấy động bi ai! Huyễn thân 
xét rõ toàn nhơ nhớp. Thoát phá mau về tánh bản lai.” 7h nhì là Già 
Khổ: Chúng ta khổ đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. 
Khi đến tuổi già, cảm quan con người thường hết nhạy bén; mắt không 
còn trông rõ nữa, tai không còn thính nữa, lưng đau, chân run, ăn không 
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ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da mỗi, tóc bạc, răng long. Dù cho 
bực thanh niên tuấn nhã, hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi nầy 
âu cũng: “Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa. Một thân khô kiệt nghĩ buồn 
tênh!” Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhơ 
nhớp, con cháu dù thân, cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như 
kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, 
nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không vui chút 
nào, thân người thật không đáng luyến tiếc chút nào! Vì thế nên Đức 
Phật bảo già là khổ và Ngài khuyên Phật tử nên tu tập để có khả năng 
bình thắn chịu đựng cái đau khổ của tuổi già. Thứ ba là Bệnh Khổ: Có 
thân là có bịnh vì thân nầy mở cửa cho mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh 
khổ là không tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm, đến các 
chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải bệnh nan y như 
lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn 
kém, hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây 
thêm khổ lụy cho quyến thuộc. Cái khổ về bệnh tật nầy nó đau đớn 
hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. Hãy suy gẫm, chỉ cần đau 
răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng không chịu đựng nổi. Tuy 
nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái 
bệnh khổ nây. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, người đã loại 
bỏ được tất cả mọi ô trược, mà Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật 
chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau đầu. Còn căn bệnh cuối 
cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của việc Để 
Bà Đạt Đa lăn đá mong giết Ngài. Chân Ngài bị thương bởi một mảnh 
vụn cần phải mổ. Đôi khi các đệ tử không tuân lời giáo huấn của Ngài, 
Ngài đã rút vào rừng ba tháng, chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên 
nên đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh buốt. Thế mà Ngài vẫn bình 
thản. Giữ cái đau đớn và hạnh phúc, Đức Phật sống với một cái tâm 
quân bình. Thứ là Tử Khổ hay sự khổ trong lúc chết: Tất cả nhân 
loại đều muốn sanh an nhiên chết tự tại; tuy nhiên, rất ít người đạt 
được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành 
hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng 
vườn của cải, buồn rầu phải la bỏ thân quyến, muôn mối dập dồn, quả 
thật là khổ. Đa phần chúng sanh sanh ra trong tiếng khóc khổ đau và 
chết đi trong khổ đau gấp bội. Cái chết chẳng ai mời mà nó vẫn đến, 
và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái rơi từ trên cây, có trái 
non, trái chín hay trái già; cũng vậy, chúng ta chết non, chết lúc tuổi 
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thanh xuân hay chết lúc già. Như mặt trời mọc ở phía Đông và chỉ lặn 
về phía Tây. Như hoa nở buổi sáng để rồi tàn vào buổi chiều. Đức 
Phật dạy: “Cái chết không thể tránh được, nó đến với tất cả mọi người 
chứ không chừa một ai. Chỉ còn cách tu tập để có thể đương đầu với nó 
bằng sự bình thản hoàn toàn. Bốn nỗi khổ còn lại là thương yêu xa ha 
khổ, oán tắng hội khổ, hay khổ vì phải chịu đựng người mà mình 
không ưa, cầu mong mà không được như ý là khổ, và năm ấm thạnh 
suy là khổ. Theo truyền thống Phật Giáo và theo Hòa Thượng Narada 
trong Đức Phật và Phật Pháp, có bốn nguyên nhân đưa đến cái chết. 
Thứ nhất là Mạng Triệt, nghĩa là mạng căn hay thọ mạng của mỗi loài 
đã hết. Điều nầy giống như đèn tắt vì hết tim. Thứ nhì là Nghiệp Dĩ, 
nghĩa là năng lượng nghiệp gây nên sự sanh của người chết đã kiệt. 
Điều nây giống như đèn tắt vì dầu trong đèn đã cạn. Thứ ba là Mạng 
Triệt Nghiệp Dĩ Đồng Thời, nghĩa là sự chấm dứt cùng lúc của mạng 
triệt và nghiệp dĩ. Điều nầy giống như đèn tắt vì cạn dầu tim lụn. Thứ 
tư là Bất Đắc Kỳ Tử (vì tai nạn bất ngờ hay những biến cố bên ngoài). 
Điều nầy giống như đèn tắt vì gió hay người nào đó thổi tắt. 

Sự nhận biết về lão bệnh tử của Thái Tử Sĩ Đạt Đa đến với Ngài 
khi tuổi Ngài hãy còn rất trẻ. Nhân một hôm được phép vua cha đi du 
ngoạn ngoại thành. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa Đông chẳng bao xa thì 
Ngài đã nhìn thấy một ông lão lưng còng, tóc bạc, vai trần, bước đi khó 
khăn như muốn bị gió thổi, trông thật tội nghiệp. Thái tử lập tức xuống 
khỏi kiệu voi, đến bên ông lão, hỏi han thân thiết. Chẳng ngờ ông lão 
bị điếc, răng cỏ chẳng còn cái nào. Nghe ông lão nói cô đơn và con cái 
không chịu chăm sóc. Thái tử dộng lòng muốn dưỡng nuôi ông lão, 
nhưng ông lão chỉ yêu cầu Ngài cho trở lại tuổi thanh xuân trẻ mãi 
không già. Nghe xong, Thái tử chỉ im lặng thở dài, không nói, rồi ra 
lệnh cho đoàn tùy tùng xa giá hổi cung. Vài hôm sau, Thái tử và đoàn 
tùy tùng đi về phía cửa Tây. Dù nhà vua đã ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ, 
người bệnh người nghèo không được ra đường, nhưng vừa ra khỏi cửa 
Tây không xa là đã nhìn thấy một người bệnh sắp chết đang nằm rên 
bên vệ đường, thân gầy bụng to. Thái tử bèn hỏi một người trong đám 
tùy tùng: “Người này sao đến nỗi như vậy?” Người hầu không dám 
dấu diếm sự thật, đáp rằng: “Người này bệnh vì cơ thể không được 
điều hòa. Bất luận giàu nghèo, sang hèn, có thân là có bệnh khổ.” 
Nghe câu này, trong lòng Thái tử run sợ và bất an. Ngài bèn ra lệnh 
cho đoàn trở về cung. Sau khi về cung, Thái tử buồn bã suốt ngày. 


74 


Ngài nghĩ tại sao con người lại già, lại bệnh? Với những thứ xa hoa 
trong cung điện, Thái tử không biết phải làm thế nào để làm vơi đi nỗi 
thống khổ của thân dân và làm thế nào để mọi người có cuộc sống an 
vui hơn. Nhà vua biết Thái tử không vui, nhưng cho rằng đây là việc 
ngẫu nhiên. Vì thế một mặt vua khuyên Thái tử tiếp tục viếng cảnh, 
mặt khác hạ chỉ cho thần dân cố gắng đừng cho Thái tử gặp cảnh 
không vui trên đường, lại ra lệnh cho Để Bà Đạt Đa cùng đi chuyến 
này với Thái tử vì Đề Bà giỏi cung tên võ nghệ có thể làm cho Thái tử 
cảm thấy mạnh dạn hơn. Nhưng khởi hành chưa được bao lâu, thì đã 
gặp ngay một đám tang làm kẹt đường xe của Thái tử. Những người 
đàn ông thì buồn bã, còn đàn bà thì kêu khóc một cách thẩm thương. 
Thái tử bảo Để Bà Đạt Đa: “Thôi ta về đi.” Để Bà cười Thái tử sợ 
người chết, thật đúng là “Thái tử nhu nhược.” Thái tử nghĩ: “Để Bà 
Đạt Đa cười kẻ khác, nhưng trên thế giới, không có ai có thể không 
chết, chỉ có thời gian sau trước mà thôi.” Nghĩ vậy Thái tử chẳng còn 
lòng dạ nào tiếp tục ngắm cảnh nữa, nên Ngài lặng lẽ trở về cung. 
Những lần Thái tử ra ngoài ngoạn cảnh, đều là đi vui về buồn. Từ đó 
ngày ngày Thái tử ủ dột, lặng lẽ ít nói. Tuy bên mình là vợ đẹp con 
ngoan, cũng không làm cho Thái tử bớt u hoài. Những hình ảnh của 
các cảnh người già, người bệnh và người chết luôn ám ảnh trong đầu 
Thái tử. Ngài nghĩ rồi đây vợ đẹp con ngoan của ta cũng không thể 
nào thoát khỏi cái vòng lão bệnh tử này. Trong trí Ngài, cuộc sống con 
người hư ảo không thật như hoa trong không trung hay như trăng trong 
nước vậy thôi. Một hôm khác trong khi đang ở trong vườn thượng uyển, 
Thái tử trông thấy đàn cá đang xâu xé nhau dưới ao, cá lớn ăn cá bé, 
cá bé ăn tôm; từ đó ngài quán tưởng đến chúng sanh, vì sinh tổn mà 
mạnh hiếp yếu, vì tư lợi mà phát động chiến tranh, có thể có cách nào 
ngăn chận những việc như vậy không? Rượu ngon, gái đẹp, ca múa 
đều không làm cho Thái tử hứng thú. Ngài luôn bị ám ảnh bởi những 
vấn để vô thường như già, bệnh, chết, vân vân. Ngài nghĩ mục đích 
chủ yếu đầu tiên của con người là phải tìm kiếm ra phương pháp và 
con đường giải thoát những thống khổ của nhân sinh. Đây là lý do tại 
sao Thái tử trẻ từ bổ vợ đẹp con ngoan và cuộc sống xa hoa để trở 
thành một khất sĩ không nhà. 

Cuối cùng, theo Phật giáo, sanh sanh tử tử (do hoặc nghiệp của hết 
thấy chúng sanh gây ra, hễ có sanh là có tử). Hành giả nên luôn nhớ 
rằng "sanh tử" là việc lớn, nhất định phải làm cho rõ, nhất định phải 
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thực hiểu rằng sinh tử là sinh tử trong từng sát na. Một hôm, sư Goshu 
đến gặp thiển sư Yui-e và nói: "Tôi đã học thiển nhiều năm, nhưng 
không có kết quả. Xin ngài chỉ dạy." Thiển sư Yui-e nói: "Đạo thiển 
vốn không có gì bí mật cả. Chỉ là vấn để thoát ly sanh tử mà thôi." 
Goshu hỏi: "Làm cách nào thoát ly sanh tử?" Thiển sư Yiu-e cao giọng 
đáp: "Mỗi niệm sanh diệt của ông là cội gốc sanh tử." Với những lời 
này, Goshu đi vào thâm định, cảm thấy như mình vừa trút một gánh 
nặng vậy. 

Theo Thiền sư Đạo Nguyên, vị sáng lập ra tông Tào Động của 
Nhật Bản, đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói rằng trong một ngày 
đêm, sinh mệnh chúng ta có tổng cộng sáu tỷ bốn trăm triệu chín mươi 
chín ngàn chín trăm tám mươi lần sinh tử, cho nên mỗi giây sinh mệnh 
chúng ta có khoảng bảy chục ngàn lần sinh tử. Điều này e rằng tâm trí 
chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi. Sinh mệnh như vậy rốt cuộc 
là sinh mệnh như thế nào? Thông thường chúng ta cho rằng sinh mệnh 
con người khoảng năm mươi năm, sáu mươi năm, có lẽ cao nhất là 
khoảng trăm năm. Nhưng những người sống lâu đang làm gì với cuộc 
sống của họ? Thiển sư Đạo Nguyên đã từng nói rằng sống lâu nhưng 
lại không tỉnh thức quả là điều tội lỗi. Ngược lại, ngài nhấn mạnh rằng 
chỉ cần sống một ngày mà hiểu rõ cuộc sống thì giá trị của một ngày 
sống đó tương đương với giá trị của người sống nhiều nhiều năm mà 
không tỉnh thức. Mỗi chúng ta đều quan tâm đến việc mình sống được 
bao lâu. Chúng ta cảm thấy sống tám mươi, chín mươi hay một trăm 
năm là cuộc sống kỳ diệu, nhưng kỳ diệu so với cái gì? So với người 
chết trẻ chăng? Vì thế, hành giả phải thấy rõ ràng sinh mệnh của mình. 
Sinh mệnh đang tổn tại ngay trong lúc này đây, là cái gì? Trong mỗi 
sát na có tới bẩy chục ngàn lần sanh tử, cuối cùng là cái gì? Có phải đó 
là sinh mệnh khác nhau giữa đàn ông, đàn bà, người trẻ, người già, 
giữa chúng sanh con người hay chúng sanh khác hay không? Nó tương 
đối hay tuyệt đối? Hành giả nên luôn nhớ rằng tất cả những xem xét 
và hiểu biết thông thường của chúng ta về cái sinh mệnh chẳng có 
nghĩa lý gì nếu chúng ta phải sinh tử đến bảy chục ngàn lần trong mỗi 
sát na. Chúng ta phải bằng mọi cách, với tất cả sức lực của mình, tu tập 
để vượt thoát khỏi vòng sinh tử này. 
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Huưưnan Lives & Bừrth-Old Age-Sickness-Death 


Birth, old-age, and death are the three last chains of the twelve 
links of causes and effects are one of the basic teachings of Buddhism; 
the twelve links of causes and effects which explain the samsarIc state 
of sentient beings' birth and death. The twelve links of “Cause and 
Effect” or “Karmic Causality” include: Ignorance (unenlightenment), 
action (moving, acfiVify, conception, disposiflon), conscIousness, name 
and form, six organs (mắt,tai mũi, lưỡi, thân, ý/eye, ear, nose, fongue, 
body, mind, contact (touch), feeling or perception (sensation), thirst 
(desire or craving or attachment), grasping (laying hold of), being 
(existing or owning or possessing), birth, old age, illness and death. 
Because of Ignorance, the mind ¡1s moved. This Moving 1s the second 
link. If the mind 1s moved, it wIll move everything. So everything else 
comes Into being due to that Imtial Moving. Subsequent to this Moving, 
the third link of Consciousness arises. Owing to the consciousness 
wrong views arise, that”s the fourth link. Because of the wrong views, 
arising the fifth link of Form and Name. Form (visible), Name 
(invisible) combine themselves together to form everything else and of 
course there arises the Six Roots or Six Senses. When the six senses 
come Into contact with the internal and external, the sixth link of 
Contact arIses. After the arising of Contact, Perception or Feeling 1s 
broupht forth. When happiness, unhappiness, anger, love, Jealousy, etc 
are all perceived, the eighth link of attachment arises. When we 
attached to our perceptions, we have a tendency to grasp on whatever 
we have. It's very difficult to detach ourselves from them, the ninth 
link of Grasping arises. We always grasp our feelings very strongly and 
never let go what we grasp In hands, the tenth link of Owning or 
Possessing arises to bind us tightly with the samsara. Subsequent to 
Owning, there will arise Birth (the eleventh link), Old Age, Illness and 
Death (the twelfth link). 

Human beings have countless sufferings; however, SakyamuniI 
Buddha explained the eight basic causes of suffering: First, Suffering 
of Birth or birth 1s suffering. While still in the womb, human beings 
already have feelings and consclousness. They also experlence 
pleasure and pain. When the mother eats cold food, the embryo feels 


77 


as though 1t were packed In Ice. When hot food 1s Ingested, 1t feels as 
though it were burning, and so on. The embryo, living as 1t 1s In a small, 
dark and dirty place, immediately lets out scream upon birth. From then 
on, all it can do 1s cry when 1t feels cold, hot, hungry, thirsty, or suffers 
Iinsect bites. Sakyamumi Buddha In his wisdom saw all this clearly and 
in detail and therefore, described birth as suffering. The anclent sages 
had a saying In this regard: “Às soon as sentilent beings escape one 
womb, they enter another. Seeing this, sages and saints are deeply 
moved to such compassion! The i1llusory body 1s really full of filth, 
swiftly escaping from 1t, we return to our Original Nature.” Second, 
Suffering of old age or old age 1s suffering. We suffer when we are 
subJected to old age, which 1s natural. As they reach old age, human 
beings have diminished therr faculties; their eyes cannot see clearly 
anymore, their ears have lost their acuity, their backs ache easily, theIr 
legs tremble, eating 1s not easy and pleasurable as before, thelr 
memorlIes fail, their skin dries out and wrinkles, hair becomes gray and 
white, their teeth ache, decay and fall out. In old age, many persons 
become confused and mixed up when eating or dressing or they 
become uncontrollable of themselves. Their children and other family 
members, however close to them, soon grow tired and fed up. The 
human condition 1s like that of a flower, ruled by the law of 
1mpermanence, which, 1f it can bring beauty and fragrance, also carrIes 
death and decayin 1s wake. In truth, old age 1s nothing but suffering 
and the human body has nothing worth cherishing. For this reason, 
Sakyamun Buddha said: old age 1s sufferingl Thus, he advised 
Buddhists to strive to cultivate so they can bear the sufferings of old 
age with equanimity. Third, Suffering of Disease (sickness) or sickness 
1s suffering. To have a body 1s to have disease for the body 1s open to 
all kinds of diseases. So the suffering of disease 1s inevitable. Those 
with small aillments which have an external source to those dreadful 
diseases coming from 1nside. Some people are afflicted with incurable 
diseases such as cancers or delibitating allments, such as osteOpOrOSIS, 
etc. In such condition, they not only experience physical pain, they also 
have to spend large sums of money for treatment. Should they lack the 
required funds, not only do they suffer, they create additional suffering 
for their families. The sufferings caused by diseases Is more painful 
than the sufferings due to old age. Let Iimagine, even the slightest 
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toothache or headache 1s sometines unbearable. However, like or 
dislike, we have no choice but bearing the suffering of sickness. Even 
the Buddha, a perfect being, who had destroyed all defilements, had to 
endure physical suffering caused by disease. The Buddha was 
consfanfly subJected to headaches. His last illness caused him mụuch 
physical suffering was a wound 1n his foot. As a result of Devadatta”s 
hurling a rock to Ki him, his foot was wounded by splinter which 
necessiated an operation. When his disciples disobeyed his teachings, 
he was compelled to retire to a forest for three months. In a foreston a 
couch of leaves on a rough ground, facing fiercing cold winds, he 
maintained perfect equanimity. In pain and happiness, He lived with a 
balanced mind. Fourth, Suffering of Death or death 1s suffering. All 
human beings desire an easy birth and a peaceful death; however, very 
few of us can fulfill these conditions. At the time of death, when the 
physical body 1s generally stricken by disease and in great pain. With 
the body in this state, the mind 1s panic-stricken, bemoaning the loss of 
wealth and property, and saddened by the impending separation from 
loved ones as well as a multitude of similar thoughfs. This 1s indeed 
suffering. Sentient beings are born with a cry of pain and die with even 
more pain. The death 1s unwanted, but it stil comes, and nobody knows 
when 1t comes. As fruits fall from a tree, ripe or old even so we die In 
Our Infancy, prIme of mankind, or old age. As the sun rises In the East 
only to set in the West. As Flowers bloom In the morning to fade In the 
evening. The Buddha taught: “Death 1s Inevitable. It comes to all 
without exception; we have fo cultivate so that we are able to face 1t 
with perfect equanimity.” The rest four of these eight sufferings are 
Suffering due to separation from loved ones (parting with what we 
love), suffering due to meeting with the uncongennial (meeting with 
what we hate), suffering due to unfulfilled wishes (unattained aIims), 
and suffering due to the raging agsgregates (all the ills of the five 
skandhas) or all the illnesses of the five skandhas 1s suffering. 
According to the Buddhist traditions and also according to Most 
Venerable Narada In The Buddha and His Teachings, death can occur 
1n one of the four ways. The first cause of death 1s the Ayukkhaya (p). 
Death can be due to the exhaustion of the life span assigned to beings 
Of that particular specIes. This 1s likened to the wIck in the lamp burns 
up. The second cause of death 1s the Kammakkhya (p). Death can be 


79 


due to the exhaustion of the Kammic energy that caused the birth of 
the deceased. This is likened to the consumption of the oil in the lamp. 
The third cause of death 1s the Ubbayakkhaya (p). Death can be due to 
the exhaustion of both the life span and kamma energy. This 1s likened 
the consumption of the oil in the lamp and the burning off of the wIck 
at the same time. The fourth cause of death 1s the Upachedake (p). 
Death can be due to external circumstances, such as accIdents, 
untimely happenings. This 1s likened to the effect of external factors 
such as the wind or someone blows out the lipht. 

Prince Siddhartha”s perception of the old age, sickness and death 
happened when he was very young. One day, with the permission from 
the King, Prince Siddhartha and his attendants set out a tour around the 
capital city. However, after exiting the East Gate not long, he saw a 
hunch-back old man with white hair and bare shoulders. The man was 
limping along very feebly and look pitiful, as If he could easilly be 
blown away Just by a slipht gust of wind. The Prince Iimmediately 
dismounted from the elephant, walked to the old man, and spoke to him 
1n a caring mamner. Ït turned out that the old man was deaf, with not 
even one tooth in his mouth. He was lonely and unprovided for 
because his children refused to support him. Thịs aroused the Prince”s 
sympathy who offered to support the the old man through his old age, 
but the old man only asked the Prince to help brinng back his 
rejuvenaflon and longevity Instead. Hearing this, the Prince was 
speechless, sighted and Instructed his attendants to return to the palace. 
A few days later, the Prince and his attendants toured the West Gate. 
Even though the King already ordered the area to be cleaned, and the 
sick and the poor were not allowed to stay outdoors, but not long after 
they set out, the Prince saw a sick man lying by the roadside on the 
verge of dying. He had a thin body and a bloated belly, and he was 
moaning. The Prince asked one of his attendants: “Why would the man 
become like this?” The attendant dared not to conceal the truth, he 
replied: “This 1s a sick man. He catches Illness because his body 1s In 
disorder. Whether rịch or poor, noble or lower classes, all have the 
body that 1s subJect to disease and pain.” Ôn hearing these words, the 
Prince felt II and disturbed. He gave the order to return to the palace. 
After returning to the palace, the Prince was unhappy all day long. He 
was wondering why people would turn old and would contract diseases. 
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With all the luxuries he had, he did not know how to alleviate the 
suffering of the masses and how to make them live in more comfOort. 
The King was aware of the unhappiness of his son, but considered this 
a minor Incident. He persuaded the Prince to continue on another tour. 
Thịs time he decreed that all the people of the kingdom should help 
avoid any unpleasant encounters. The king even ordered Devadatta to 
accompany the Prince, as he believed Devadatta was excellent In 
archery and martial arts, which could help the Prince muster more 
courage. Not long after setting out of the South Gate, they accidentally 
came upon a funeral procession which blocked the way of the Prince”s 
carrlage. The men who walked In front looked sad, while all the 
women were crying miserably. The Prince told Devadatta: “Let's 
return to the palace.” Devadatta laughed at the Prince for his being 
afraid of dead people and said: “the true coward Prince.” The Prince 
thought, “Although Devadatta laugh at others, no one In the world 
could stay alive forever. It is only a matter of time before he Joins the 
procession of the dead.” He was then In no mood to appreciate the 
scenery along the way. So he returned to the palace In total silence. In 
all these tours, the Prince always set out In high spirits but returned In a 
somber mood. Since then he remained silent and unhappy despite the 
fact that his beautiful wife and his good son were always by his side. 
Images of the old, the sick and the dead constantly haunted the mind of 
the Prince. He thought that even his beautiful wife and baby son could 
not escape from the cycle of old age, sickness and death. In his mind, 
human life was 1llusionary and unreal, like Images of flowers In the aIr 
or the moon in the water. Another day while In the royal garden, the 
Prince observed the fish In the pond fighting among themselves for 
food, with the bịg fish eating the small and the small fish eating the 
shrimps. This was the fight for survival among living creatures with the 
strong preying on the weak. As for humans, they waged wars out of 
selfishness. The Prince was contemplating on 1fs origin and how to stop 
1t. Wine, women and songs could not arouse the Interest of the Prince 
who was puzzled by the problems of old age, sickness, death, and 
Impermanence. He wanted to seek out ways and means of 
emancipation from the sufferings of life. To him, this was the most 
Important goal to achieve In human life. That was why the young 


S1 


Prince left his beautiful wife, baby son, and the luxurious le to 
become a homeless mendicant. 

Finally, according to Buddhism, rebirth and redeath or lie and 
death. Buddhist practitioners should always remember that "life and 
death” 1s a primary theme that we must clarify, and that we must really 
understand that life and death 1s the life and death of the Iinstant. One 
day, Goshu came to Zen master Yui-e and said, "I have been studying 
Zen for many years, but have not yet succeeded. Please øgIve me some 
guidance." Yui-e said, “There 1s no secret trick to Zen study. Ifs Just a 
matter of freedom from birth and death." Goshu asked, "How does one 
pass through birth and death to freedom?” Raising his volce, Yui-e said, 
"Your every passing thought 1s birth and death!” At these words Goshu 
wentf 1nto ecstasy, feeling as 1ƒ he had put down a heavy burden. 

According to Zen master Dogen, the founder of Japanese Soto Zen, 
Sakyamumi Buddha said that In twenty-four hours our life 1s born and 
dying, rising and falling, 6,400,099,980 times. So 1n one second, our life 
1S born and dying around seventy thousand times. Qur conscIous mind 
cannot even Iimagine such an occurence. What kind of life 1s this? We 
usually think of our life as fifty years, sixty years, maybe the most 
around one hundred years. But what are people dong with such long 
lives? Zen master Dogen said that living a long life without awareness 
1s almost a crime. Ôn the contrary, he emphasized that even 1f you live 
one day with a clear understanding of what life 1s, the value of that one 
day 1s equal to many, many years of living without awareness. We are 
all so concerned with how long we wiIll live. We feel that living eighty, 
ninety, or a hundred years 1s a wonderful life. Maybe so, but wonderful 
compared with what? Compared with those who die young? So, 
Buddhist practitioners must see our life clearly. The existence of this 
le at this very moment, what 1s 1t? Being born and dying seventy 
thousand times at this very moment, what 1s 1t? Is such a life different 
for a man, a woman, a young person, and old person, a human being, or 
other beIngs? Is 1t relative or absolute? Buddhist practiioners should 
always remember that all our usual considerations and understanding 
about what our life 1s make no sense If we a born and dying seventy 
thousand times 1n an Instant. We must, by all means, with our best 
efforf to practice to get beyond this cycle of birth and death. 
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Chương Mười 
Chapter Ten 


Quan Niệm Linh Hồn Trong Phật Giáo 


Ngoại đạo tin có cái gọi là “linh hồn.” Phật tử tin mọi chúng sanh 
lăn trôi trong sáu đường chỉ vì tâm thức của họ. Linh hồn còn được gọi 
là Hồn Phách là tên gọi khác của tâm thân. Hồn là tâm thức, có diệu 
dụng nhưng không có hình hài, phách là hình thể và là chỗ cho tâm 
thức nương vào. Cũng có một số trường phái Phật giáo gọi linh hồn là 
Hồn Thần, tên gọi khác của tâm thức. Tiểu Thừa Nguyên Thủy lập ra 
sáu thức, Đại Thừa lập ra tám thức nầy đối với nhục thể gọi là “hồn 
thần,” mà ngoại đạo gọi là “linh hồn”. Trong tư tưởng Phật giáo, không 
có cái gọi là “Linh hồn.” Sanh đi trước tử, và tử cũng đi trước sanh, vì 
cặp sanh tử nầy cứ theo nhau liên tiếp không ngừng. Tuy nhiên, không 
có cái gọi là linh hồn hay bản ngã, hay thực thể cố định nào di chuyển 
từ kiếp nầy qua kiếp khác. Mặc dù con người là một đơn vị tâm-vật lý 
bao gồm hai phần vật chất và tinh thần hay tâm, nhưng tâm không phải 
là linh hồn hay bản ngã theo nghĩa của một thực thể vĩnh hằng, một cái 
gì đó được tạo sẵn và thường hằng. Tâm chỉ là một lực, một dòng 
tương tục năng động, có khả năng tổn trữ những ký ức không chỉ trong 
kiếp nầy, mà cả những kiếp quá khứ nữa. Tâm không phải là một thực 
thể cố định. Chính Đức Phật đã nhấn mạnh rằng cái gọi là con người 
hay cá thể chỉ là một sự kết hợp của các tâm và vật lực thay đổi liên 
tục mà thôi. Có người sẽ hỏi nếu không có một linh hồn hay bản ngã 
thường hằng đi đầu thai, thì cái gì được tái sanh? Theo Phật giáo, 
không hề có một thực thể thường hằng dưới dạng bản ngã hay linh hồn 
đi đầu thai hay di chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác. Tất cả đều ở 
trong trạng thái trôi chảy liên tục. Cái mà chúng ta thường gọi là đời 
sống ở đây chỉ là sự vận hành của ngũ uẩn, hoặc là sự vận hành của 
những năng lực của thân và tâm mà thôi. Những năng lực nầy không 
bao giờ giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc liên tiếp, và trong cái 
hợp thể thân và tâm nầy chúng ta không thấy có thứ gì thường hằng cả. 
Con người trưởng thành hôm nay không phải là đứa bé của năm xưa, 
cũng không phải là một người hoàn toàn khác biệt, mà chỉ là mối 
quan hệ của tương tục tính. Hợp thể thân và tâm hay năng lực tinh thần 
và thể xác nầy không mất vào lúc chết, vì không có năng lực nào đã 
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từng mất cả. Nó chỉ sắp xếp lại, tổ chức lại trong điều kiện mới mà 
thôi. VỀ những vấn đề tâm lý học, Phật giáo không chấp nhận sự hiện 
hữu của một linh hồn được cho là chân thật và bất tử. Vô ngã áp dụng 
cho tất cả vạn hữu (sarva dharma), hữu cơ hay vô cơ. Theo Nhân Sinh, 
Phật giáo cũng không chủ trương có linh hồn, không có cái ngã chơn 
thật nào là bất tử. Còn trong trường hợp chỉ chung cho vạn hữu, cũng 
không có bản thể, không có bản chất nào mà không biến dịch. Bởi vì 
không có một cái ngã chân thực theo không gian, nghĩa là không có 
thực thể, nên không bao giờ có thường hằng. 


The Concept 0a Soul in Buddhisin 


Externalists believe that there exists a so called Soul. Buddhists 
believe that all living beings bring with them their consciousness 1n the 
sIX paths. Soul 1s also called Animus and Anima, which means the 
Spiritual nature or mind, and the animal soul; the two are defined as 
mind and body or mental and physical, the Invisible soul inhabiting In 
the visible body, the former being celestial, the latter terrestrial. There 
are some Buddhist sectfs call another name for “Consciousness” 1s the 
Soul. Early Hinayana considered the six kinds of consclousness as 
“Viinana.” Mahayana considered the eight kinds of consciousness as 
“Vijinana.” Externalists considered “vijnana” as a soul. In Buddhist 
thought, there 1s no so-called “Soul”. Birth precedes death, and death 
also precedes bĩrth, so that the parr follow each other in bewildering 
succession. There 1s no so-called “Soul”, “Self”, or “Eixed entity” that 
passes from bĩrth to birth. Though man comprises a psycho-physical 
unit of mind and matter, the “psyche” or “mind” 1s not a soul or self, In 
the sense of an enduring entity, something ready-made and permanernt. 
lt 1s a force, a dynamic continuum capable of storing up memorles not 
only of this life, but also of past lives. The mind or psyche 1s no more a 
fixed entity. The Buddha stressed that the so-called “being” or 
“individual” 1s nothing but a combination of physical and mental forces, 
or energies, a change with continuity. Someone may ask, If there 1s no 
transmigratIing permanernt soul or self to reincarnate, then what 1s If that 
reborn? According to Buddhism, there 1s no permanent substance of the 
nature of Self or Soul that reincarnates or transmigrates. Ït 1s 
1mpossible to conceive of anything that continues without change. All 
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1s In a state of flux. What we call life here 1s the functioning of the five 
aggregates of grasping, or the functioning of mind and body which are 
only energles or forces. They are never the same for two consecufive 
momehnfs, and in the conflux of mind and body we do not see anything 
permanent. The grown-up man 1s neither the child nor quite a different 
person; there 1s only a relationship of continuity. The conflux of mind 
and body or mental and physical energy 1s not lost at death, for no force 
or energy 1s ever lost. It undergoes change. Ït resets, reforms In new 
conditions. With regard to the psychological question, Buddhism does 
not admit the existenceof a soul that 1s real and immortal. Anatma or 
non-self refers to all things (sarva-dharma), organic and Iinorganic. In 
the case of human beinsgs, Buddhism believes that there will 
accordingly to be no soul, no real self that 1s Immortal. While in the 
case of things in general, there will be no noumenon, no essence 
which 1s unchangeable. Because there 1s no real self spatially, 1.e., no 
substance, there will be no permanent, 1.e., no duration. Therefore, no 
bliss, 1s to be found 1n the world. 
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Chương Mười Một 
Chapter Eleven 


Mạng Sống Mong Manh 
Cái Chết Là Chắc Chắn 


Đây là một câu nói nổi tiếng trong Phật Giáo. Nếu chúng ta luôn 
biết rằng cái chết là chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi 
người rồi sẽ phải kinh qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái 
chết. Tuy nhiên, tất cả chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không nghĩ 
về sự tất yếu của nó. Trái lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và 
từ đó phát sinh ra đủ thứ tham chấp. Theo Tăng sĩ người Đức 
Nyanatiloka kể lại lời của Visuddhi-Magga như sau: “Các thực thể chỉ 
có một khoảnh khắc rất ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia 
chớp. Khi thời gian đó kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể 
của quá khứ đã chết, không còn đang sống và cũng không sống lại 
được trong hiện tại hay tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống 
trong quá khứ, nó đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng 
không sống trong tương lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó 
chỉ sống về sau nầy. Một thực thể trong tương lai. Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của 
con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài 
ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa môn 
khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế 
Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật 
lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: 
“Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là 
người hiểu Đạo.” Đức Phật đã nhiều lần dạy: “Mạng sống con người 
trong hơi thở, thở ra mà không thở vào là đã mạng một và bước sang 
kiếp khác”. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta khác nào hơi thở ra thở 
vào, giống như lá sinh ra trên cành rồi rụng xuống. Ngày xưa tại các 
chùa, những chú tiểu phải cùng nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Quét 
xong đàng nầy, đàng kia lá đã tràn ngập, quét đến cuối đường thì đầu 
đường lá đã phủ đầy những chỗ họ vừa quét xong. Khi hiểu được bài 
học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi hằng ngày và gặt hái hạnh 
phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi nây. 
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Hành giả tu Phật và thông hiểu giáo lý nhà Phật nên bình thản đối 
diện với sự chắc chắn của cái Chết. Cái chết sẽ đến với mọi người một 
cách tự nhiên. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cảm thấy lo sợ suy tư 
về cái chết. Người ta sợ rằng nếu họ nói về tử thần thì tử thần sẽ đến 
gần với họ hơn. Đó là một ý tưởng sai lầm. Kỳ thật bản chất thật của 
kiếp sống là vô thường và cái chết không miễn trừ một ai. Theo quy 
luật tự nhiên, chết là một trong bốn tiến trình của luật vô thường, và 
không thể tránh khỏi, thì khi nghĩ tưởng hay chiêm nghiệm về sự chết 
sẽ khiến cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa tốt hơn. Một khi chúng 
ta có khả năng chiêm nghiệm về sự chết là cái mà chúng ta không thể 
nào tránh khỏi thì tất cả những thứ nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày 
bỗng trở nên vô nghĩa so với đoạn đường còn lại của kiếp sống mà 
chúng ta đang đi. Chính Đức Phật đã từng dạy: “Không có ý thức nào 
cao hơn việc ý thức được tính cách vô thường của kiếp sống. Vì ý thức 
được như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rằng lúc mệnh chung, dòng tâm 
thức và những dấu ấn nghiệp lực mà chúng ta đã gieo tạo sẽ đưa chúng 
ta đi đến những kiếp sống mới. Hiểu như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu 
rằng nếu trong kiếp sống này chúng ta có những hành động gây tổn hại 
cho người khác với động cơ xấu thì những dấu ấn đen tối của những 
hành động đó sẽ đeo bám theo dòng chảy tâm thức của chúng ta. Phật 
tử thuần thành nên luôn nhớ rằng cái chết chắc chắn là càng lúc càng 
đến gần với tất cả mọi người, dù bậc vua quan hay dân giả, dù giàu 
hay nghèo, dù sang hay hèn, vân vân. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết chứ 
không ai sống mãi được với định luật vô thường. Không có nơi nào cho 
chúng ta đến để tránh được cái chết. Tuổi thọ của chúng ta không thể 
kéo dài được và mỗi lúc qua đi là mạng sống chúng ta càng ngắn lại. 
Khi tử thần đến chúng ta không thể nào kỳ kèo bớt một thêm hai để 
chúng ta có thời giờ chuyển hóa tâm thức của mình đâu. 


LỰC Is Uncertain, Death Is Certain 


“Life is uncertain, death is certain.” Thịs 1s a well-know saying 1n 
Buddhism. Knowing fully well that death 1s certain and 1s the natural 
phenomenon that everyone has to face, we should not be afraid of 
death. Yet all of us fear death because we do not think of 1ts 
inevifability. We like to cling to our life and body and develop too 
much craving and attachment. ÀA German monk named Nyanatiloka, 


89 


reiterated the momenfariness of existence from Visuddhi-Magga as 
follows: “All beings have only a very short Instant to live, only so long 
as a moment of a slash of a lightning. When this 1s extinguished, the 
being 1s also extinguished. The beings of the last moment 1s now no 
longer living, and does not live now or wIll not live again later. The 
being of the present moment did not live previously, lives Just now, but 
later wIll not live any more. The being of the future has not lived yet 1n 
the past, does not yet lived now, and will only live later.” According to 
the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the Buddha asked a 
Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He replied: “A few 
days.” The Buddha said: “You have not yet understood the Way.” The 
Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” 
The other replied: “The space of a meal.” The Buddha said: “You still 
have not yet understood the Way.” The Buddha then asked another 
Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The last one replied: 
“The length of a single breath.” The Buddha said: “Excellentl You 
understand the Way.” The Buddha taught on many occasions: “Human 
lie 1s only as long as one breath, for breathing out (exhaling) without 
breathing (nhaling) means we have already died and stepped over 
1nto a new lifetime.” In fact, our lives are like the breath, or like the 
growing and falling leaves. In the old days, at temples, the novices 
always must sweep falling leaves together on the open grounds and 
walkways of the monasteries. The leaves fall, the novices sweep, and 
yet, even while the sweeping continues and the near end of a long path 
1s being clear, the novices can look back to the far end they have 
already swept and see a new scattering of leaves already starting to 
cover their work. When we can really understand about falling leaves, 
we can sweep the paths every day and have great happiness In our 
lives on this changing earth. 

Buddhist practitioners who thoroughly understaand Buddhist 
teachings should peacefully confront the certainty of Death. Death 
naturally comes to everyone. However, most people feel 
uncomfortable thinking about death. People fear that If they talk about 
death, death 1s coming closer. That's a mistaken Idea. In fact, by very 
nature our lives are Impermanent, and death 1s Inevitable. By natural 
law, death id one of the four steps of the Law of Impermanence. Thus, 
death 1s an Irrevocable result of living, 1ts good to thínk about 1t to 
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make our lives more meaningful. Once we fully recognize that we will 
inevifably die, all the petty concerns that worry us In our daily life 
become Insignificant compared to the importance of following the path 
before our lives end. The Buddha taught: “There Is no greater 
realizaton than awareness of the Impermanence of our lives. Such 
realization will help us understand that at the time of death, our 
mindstreams and the Imprints of the actions we have created go on to 
future lives. Such realization will also help us understand clearly that If 
we spend oue precious human lives acting harmfully with bad 
motfivatlons, the imprints of those actions will come with us. Devout 
Buddhists should always remember that death definitely comes to 
everyone, whether we are kings or mandarins, rích or poor, noble or 
Ipgnoble. There 1s nowhere we can go to avoid death. Our lifespans 
canˆt be extended and with every passing moment, theyˆre becoming 
shorter and shorter. When our lifespans run out, we can”t bargain for 
more time 1n order to transform our minds. 


9Ị 


Chương Mười Hai 
Chapter Twelve 


Kiếp Nhân Sinh Theo Phật Giáo 
& Sinh Học Hiện Đại 


Theo sinh học hiện đại, đời sống mới của con người bắt đầu ngay 
trong khoảnh khắc kỳ diệu. Khi một tế bào tinh trùng của người cha 
kết hợp với tế bào hay noãn bào của người mẹ. Đây là khoảnh khắc 
tái sanh. Khoa học chỉ để cập đến hai yếu tố vật lý thông thường. Tuy 
nhiên, Phật giáo nói đến yếu tố thứ ba được xem là thuần túy tinh 
thần. Theo Kinh Mahatanhasamkhaya trong Trung Bộ Kinh, do sự kết 
hợp của 3 yếu tố mà sự thụ thai xảy ra. Nếu người mẹ và cha giao hợp 
với nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ, và chúng 
sanh sẽ tái sanh không hiện diện, thì một mầm sống không được gieo 
vào, nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu cha mẹ giao hợp đúng 
thời kỳ thụ thai của người mẹ, nhưng không có sự hiện diện của chúng 
sanh sẽ tái sanh, lúc đó cũng không có sự thụ thai. Nếu cha mẹ giao 
hợp với nhau đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ và có sự hiện diện 
của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc ấy mầm sống đã được gieo vào bào 
thai thành hình. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ cho thức tái sanh. 
Cũng cần phải hiểu rằng thức tái sanh nầy không phải là một “tự ngã” 
hay “linh hồn” hoặc một thực thể cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp 
thiện ác. Thức cũng phát sanh do các duyên. Ngoài duyên không thể 
có thức sanh khởi. Theo Thanh Tịnh Đạo: “Các thực thể chỉ có một 
khoảnh khắc rất ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. 
Khi thời gian đó kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của 
quá khứ đã chết, không còn đang sống và cũng không sống lại được 
trong hiện tại hay tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống trong 
quá khứ, nó đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng không 
sống trong tương lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ 
sống về sau nầy. Một thực thể trong tương lai. 

Cổ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy 
nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá 
trị như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. 
Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có 
được các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện 
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của con người không quá cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục 
hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu 
chúng ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong 
đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý 
nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu 
này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc 
sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp 
sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và 
những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích 
của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh 
tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là 
chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn 
nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì 
mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không vọng động. 
Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta đang có kiếp sống của con người 
với nhiều phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên 
làm cho kiếp sống này có ý nghĩa hơn. Thông thường chúng ta cứ nghĩ 
rằng kiếp con người mà mình đang có là chuyện đương nhiên và vì vậy 
mà chúng ta hay vương vấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và 
sắp xếp mong cầu cho được theo ý mình, trong khi sự việc vận hành 
biến chuyển theo quy luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy là không 
thực tế và khiến chúng ta phải phiền muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý 
thức rằng chúng ta đang có những phẩm chất cao quý và ý thức rằng 
mọi việc trong cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách tốt đẹp 
thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực và một cuộc sống an vui hơn. 
Một trong những phẩm chất cao quý mà chúng ta đang có là trí thông 
minh của con người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có thể 
hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến 
tu trên đường đi đến giác ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng ta 
như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn nguyên vẹn thì chúng ta có 
thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy tư theo chánh 
pháp. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà 
Đức Phật đã thị hiện và giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến 
nay, chánh pháp thuần khiết này đã được truyền thừa qua nhiều thế 
hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, 
và những giáo đoàn xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi 
lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong 
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chúng ta có may mắn sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo 
nên việc tu tập không bị giới hạn. Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta 
đều có cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đồ mặc đầy đủ và chỗ 
ở yên ổn, đó là cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về 
những nhu cầu vật chất. Tâm thức chúng ta không bị các tà kiến hay 
định kiến che chắn quá nặng nể, chúng ta có tiểm năng để làm những 
việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, chúng ta phải trân trọng, phải khai 
triển cái nhìn dài hạn cho cuộc tu tập này vì kiếp sống hiện tại của 
chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm 
thức chúng ta không dừng lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. 
Tâm thức chúng ta không có hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng 
rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, chúng sẽ tái sanh vào những 
thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những hành 
động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích 
của kiếp mà chúng ta đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp 
tương lai. Bằng cách đó, chúng ta có thể chết một cách thanh thắn với 
ý thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Một 
mục đích khác mà chúng ta có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp 
sống này là đạt đến sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng 
quả vị A La Hán, giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta 
có thể tiếp tục tu tập để trở thành vị Phật Chánh đẳng Chánh giác, có 
khả năng làm lợi lạc cho mọi người một cách có hiệu quả nhất. Đạt 
đến sự giải thoát, dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh 
tịnh và không còn những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn 
sân hận, ganh ty hay cao ngạo nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cảm 
thấy tội lỗi, lo lắng hay phiển muộn nữa, và tất cả những thói hư tật 
xấu đều tan biến hết. Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự giác 
ngộ vì lợi ích cho tha nhân thì lúc ấy chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái 
đối với chúng sanh muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể để giúp đỡ 
họ một cách thích hợp nhất. Cũng còn một cách khác nhằm lợi dụng 
cái thân quý báu này là phải sống một đời sống viên mãn nhất trong 
từng giây từng phút. Có nhiễu cách để làm được như vậy. Thứ nhất là 
phải sống trong chánh niệm trong từng giây từng phút, tức là hiện hữu 
trọn vẹn ở đây và ngay bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn 
chúng ta tập trung trong việc ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu 
nhuyễn của thức ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý trong những cử 
động liên quan đến việc di chuyển, không để cho tâm thức chúng ta 
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lông bông với những tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng ta có thể 
suy nghĩ, “Ta nguyện giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt 
đẹp, được thăng hoa, được giải thoát và giác ngộ.” Khi chúng ta rửa 
chén hay giặt đồ, chúng ta có thể tâm niệm, “Ta nguyện giúp cho mọi 
người có được tâm thức thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu 
loạn và u mê.” Khi trao vật gì cho al, chúng ta có thể tâm niệm, 
“Nguyện rằng ta có khả năng đáp ứng mọi nhu câu của chúng sanh.” 
Chúng ta có thể chuyển hóa một cách sinh động trong từng hành động 
với mong ước mang lại hạnh phúc cho người khác. Cuộc đời, theo đạo 
Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. Nó chính là vấn để 
căn bản của cuộc sống. Thế gian đây khổ đau và phiền não, không ai 
thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất hạnh nầy, và đây là một sự thật 
chung mà không một người sáng suốt nào có thể phủ nhận. Tuy nhiên, 
việc nhìn nhận sự kiện phổ quát nầy không có nghĩa là phủ nhận hoàn 
toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức phật, bậc thuyết Khổ, chưa 
bao giờ phủ nhận hạnh phúc cuộc sống khi Ngài để cập đến tính chất 
phổ quát của Khổ. Cơ cấu tâm-vật lý nầy chịu sự thay đổi không 
ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm-vật lý mới trong từng sát na và như 
vậy bảo tồn được tiềm năng cho các tiến trình cơ cấu trong tương lai, 
không để lại khe hở nào giữa một sát na với sát na kế. Chúng ta sống 
và chết trong từng sát na của đời mình. Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự 
trở thành và hoại diệt, một sự sanh và diệt (udaya-vaya) liên tục, tựa 
như những lượn sóng trên đại dương vậy. Tiến trình tâm-vật lý biến đổi 
liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng ta thấy, cuộc sống nầy không dừng 
lại vào lúc chết mà sẽ tiếp tục mãi mãi. Chính dòng tâm năng động mà 
chúng ta thường gọi là ý chí, khát ái, ước muốn hay tham ái đã tạo 
thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh mẽ nây, ý chí muốn sinh tổn nầy, 
đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, không chỉ có cuộc sống con 
người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị lôi kéo bởi sức mạnh vĩ đại 
nầy, đó là tâm và các tâm sở, thiện hoặc bất thiện của nó. Kiếp sống 
hiện tại do Ái và Thủ (Tanha-Upadana) của kiếp quá khứ tạo thành. 
Ái và Thủ những hành động có chủ ý trong kiếp hiện tại sẽ tạo thành 
sự tái sanh trong tương lai. Theo Phật giáo thì chính hành nghiệp nầy 
đã phân loại chúng sanh thành cao thượng và thấp hèn. Các chúng 
sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thai 
tạng, nghiệp là quyến thuộc, là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt có ưu (Dhammapada 135). 
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Huưưnan LỰc According to 
Buddhism & Modern Biology 


According to modern biology, a new human life begins In that 
miraculous Iinstant when a sperm cell from the father merges with an 
egg cell or ovum within the mother. This 1s the moment of bĩrth. 
ScIence speaks of only these two physical common factors. Buddhism, 
however, speaks of a third factors which 1s purely mental. According to 
the Mahatanhasamkhaya-sutta in Majjhima Nikaya, by the conJunction 
Of three factors does conception take place. If mother and father come 
together, but it 1s not the mother”s proper season, and the being to be 
reborn (gandhabba) does not present Ifself, a germ of life 1s not 
planted. If the parents come together, and It Is the mother”s proper 
season, but the being to be reborn 1s not present, then there 1s no 
conception. If the mother and father come together, and It 1s the 
mother”s proper season and the being to be reborn 1s also present, then 
a germ of life 1s pÏlanted there. The third factor 1s simply a term for the 
rebirth consciousness (patisandhi-vinnana). It should be clearly 
understood that this rebirth consclousness 1s not a “selŸ” or a “soul” or 
an “ego-entity” that experiences the fruits of good and evil deeds. 
Consciousness 1s also generated by conditions. Apart from condition 
there 1s no arIsing of consciousness. According to the Visuddhi-Magsa: 
“AlI beings have only a very short Instant to live, only so long as a 
moment of a slash of a lightning. When this 1s extinguished, the being 
1S also extinguished. The beings of the last moment 1s now no longer 
living, and does not live now or wIll not live again later. The being of 
the present moment dịd not live previously, lives Just now, but later 
wIll not live any more. The being of the future has not lived yet in the 
past, does not yet lived now, and will only live later.” 

The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior 
being,” however, to Buddhism, any living being”s life 1s precIous and of 
the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the 
other”s. According to the Ủpasaka Sutra, Buddhism agrees that in all 
lving beings, man is endowed with all necessary facultles, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that conditions of human beings are 
not too miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To 
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Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirth we will take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lIfe 1s to attain 
liberaton or enlightenment, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advanfage of our precious human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being In the here-and-now when we act. 
According to Buddhist point of view, we have precious human lives, 
endowed with many qualities to attain. Because of this, we can make 
our lives highly meaningful. We often take our lives for granted and 
dwell on the things that aren”t going the way we would like them to. 
Thinking thís way 1S unrealistic and makes us depressed. However, If 
we think about the qualities we do have and everything that Is øoIng 
well, we”lI have a different and more Joyful perspective on life. One of 
our greafest endowmenfs 1s our human intelligence. This precIous 
quality enables us to Iinvestigate the meaning of life and to pracfice to 
advance on the path to enlightenmert. If all of our senses, eyes, ears, 
merntal... are intact, we are able to hear the Dharma, read books on 1t, 
and think about 1ts meaning. Were so lucky to be born In an historical 
era when the Buddha has appeared and taught the Dharma. These 
teachings have been transmitted In a pure from teacher to student In 
lineages steming back to the Buddha. We have the opportunity to have 
qualified spiritual masters who can teach us, and there are communities 
of ordained people and Dharma friends who share our Interest and 
encourage us on the path. Those of us who are fortunate to live in 
countries that cherish religIous freedom aren't restricted from learning 
and practicing the path. In addition, most of us don't live in desperate 
poverty and thus have enough food, clothing and shelter to engage In 
spIritual practice without worrying about basic material needs. Our 
minds arenˆt heavily obscured with wrong views and we are Interested 
1n self-development. We have the potential to do great things with our 
present opportunmty. But to appreclate this, we must develop a long- 
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term vision for our cultivatilon because our present lives are only a 
short one. Devout Buddhists should always remember that our 
mindstreams don”t cease when our physical bodies die. Qur minds are 
formless entities, but when they leave our present bodies at the time of 
death, they wIll be reborn In other bodies. What rebirth we'll take 
depends on our present actions. Therefore, one purpose of our lives can 
be to prepare for death and future lives. In that way, we can die 
peacefully, knowing our minds wIll be propelled towards good rebirths. 
The other way that we can utilize our lives 1s to attain liberation or 
enlightenment. We can become arhats, beings liberated from cyclic 
©xIstence, or we can go on to become fully enlightened Buddhas, able 
to benefit others most effectively. Attaining liberation, our minds will 
be completely cleansed of all disturbing attitudes. Thus we”ll never 
become angry, Jealous or proud again. We no longer feel guilty, 
anxIous or depressed, and all our bad habits will be gone. In addition, 1f 
we aspire to atfain enlightenment for the benefit of everyone, we'”ll 
have spontaneous affection for all beings, and wIll know the most 
appropriate ways to help them. Also another way to take advantage of 
our preclous human lives 1s to live life to the fullest, moment by 
moment. There are several ways to do this. One 1s to be mindful of 
cach moment, being 1n the here-and-now as we act. When we eat, we 
can concentrate on eating, noting the taste and texture of the food. 
'When we walk, we concentrate on the movements involved in walking, 
without letting our minds wander to any other thoughts. When we go 
upstairs, we can think, “may I lead all beings to fortunate rebirths, 
liberation and enlightenment.” While washing dishes or clothes, we 
think, “may T help all beings cleanse their minds of disturbing attitudes 
and obscurations.” When we hand something to another person, we 
think, “May I be able to satisfy the needs of all beings.” We can 
creatively transform each action by generating the wish to bring 
happiness to others. Life according to Buddhism 1s suffering; suffering 
dominates all life. It is the fundamenftal problem of life. The world 1s 
suffering and afflicted, no being 1s free from this bond of misery and 
this 1s a universal truth that no sensible man who sees things In theIr 
proper perspective can deny. The recognition of this universal fact, 
however, Is not totally denial of pleasure or happiness. The Buddha, 
the Lord over suffering, never denied happiness In life when he spoke 
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of the universality of suffering. The psycho-physical organism of the 
body undergoes Incessant change, creates new_ psycho-physical 
processes every Instant and thus preserves the potentiality for future 
Organic processes, and leaves the gap between one moment and the 
next. We live and die every moment of our lives. lt 1s merely a coming 
into being and passing away, a rise and fall (udaya-vaya), like the 
waves of the sea. This change of continuity, the psycho-physical 
process, which 1s patent to us this life does not cease at death but 
confinues Incessantly. It is the dynamic mind-flux that 1s known as wIll, 
thirst, desire, or craving which constitutes karmic energy. This mighty 
force, this wIll to live, keeps life going. According to Buddhism, 1t 1s 
not only human life, but the entire sentient world that 1s drawn by this 
tremendous force, this mind with 1ts mental factors, good or bad. The 
present birth 1s brought about by the craving and clinging karma- 
voliion (tanha-upadana) of past births, and the craving and clinging 
acts of wIll of the present birth bring about future rebirth. According to 
Buddhism, 1t 1s this karma-volition that divides beings Into hípgh and 
low. According the Dhammapada (135), beings are hiers of their deeds; 
bearers of their deeds, and their deeds are the womb out of which they 
spring, and through therr deeds alone they must change for the better, 
remark themselves, and win liberation from 1]. 
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Chương Mười Ba 
Chapter Thirteen 


Vị Trí Của Con Người Trong Phật Giáo 


Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ nhưng có tâm 
thức. Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về 
sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người không hơn gì các sinh vật 
khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi 
như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà 
không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con người đặt ra cũng với mục 
đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống truyền cho con 
người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ 
trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, 
chuyển từ người thành vật tới những hình thái siêu phàm và rồi trở lại 
trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ 
đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện hữu mà 
các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người 
là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong 
một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con 
người có thể uốn nắn định mệnh của chính mình. Con người quả thực 
là người Sáng Tạo và người Cứu Tĩnh của chính mình. Nhiều người tin 
rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo 
khởi thủy từ trái đất và tiến dân lên trời, lên Phật.” Theo đạo Phật, thì 
“nhân đạo” là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập và đạt thành 
Phật quả, vì họ không phải thường xuyên chịu đựng khổ đau như các 
chúng sanh trong ba đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh), họ 
cũng không có những đời sống quá sung sướng của chư thiên để xao 
lãng việc tu tập. Ngược lại, họ chịu khổ đau vừa đủ để thấy được thực 
tánh của vạn hữu (vô thường, khổ và vô ngã). Vì vậy mà Đức Phật 
dạy, “con người có thể quyết định dành cuộc đời cho những mục tiêu 
ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết định dành đời 
mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người khác được hạnh 
phúc.” Trong nhiều trường hợp, con người cũng có thể có những quyết 
định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách nầy hay cách khác; con 
người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho 
con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến 
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chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có thể chứng 
nghiệm giác ngộ tối thượng và trở thành Phật, đây là hạnh phúc lớn 
không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và giải thoát cho mình, mà còn 
khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ hội được tái sanh 
làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Được 
sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không 
nên để uổng phí. Giả tỷ có một người ném vào đại dương một mảnh 
ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng 
gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương có 
một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần để 
thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồi lên mặt 
nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi 
người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ hay hạ tam đồ, 
thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi. Cũng theo Phật 
giáo, con người khác với con vật vì chỉ có con người mới có khả năng 
phát triển trí tuệ và hiểu biết phản ảnh được lý luận của mình mà thôi. 
Con người có nghĩa là một chúng sanh có khả năng hay có cái tâm để 
suy nghĩ. Mục đích chân chánh và thành thực của tôn giáo là giúp cho 
con người ấy suy nghĩ đúng để nâng con người ấy lên trên tầm của con 
vật và giúp con người đạt được hạnh phúc tối thượng.” 


Man?s Place in Buddhism 


Buddhism views man as a tiny being with consciousness. Buddhism 
Views man as a tiny being not only In strength but also in life span. Man 
1S no more than Just another creature but with intelligence that inhabit 
universe. Man 1s regarded as a cultured living being because he can 
harmonize with other creatures without destroying them. Religion was 
founded by men only for this purpose. Every creature that lives share 
the same life force which energizes man. Man and other creatures are 
part of the same cosmic energy which takes varlous forms during 
endless rebirths, passing from human to animail, to divine form and 
back again, motivated by the powerful craving for existence which 
takes them from bĩírth to death and rebirth again in a never-ending 
cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply the Inhabitant of one of 
the existing planes that other sentient beings can go after death. Human 
world 1s a good, well-balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s In 


101 


a favorable position to create or not to create fresh karma, and thus Is 
able to shape his own destiny. Man 1s In effect his own Creator and 
Savior. Many others believe that religion has come down from heaven 
but Buddhists know that Buddhism sftarted on the earth and reached 
heaven, or Buddha. According to Buddhism, Manusya 1s considered to 
be ideal destiny for the attainment of Buddhahood, because humans 
are not plagued by the constant sufferings of beings of the lower three 
destinies (hell beings, hungry ghosts and animals), and they also do not 
have happy lives of gods to be lax In cultivation. In the contrary, they 
experience enougph suffering to become aware of the real nature of 
things (Impermanence, suffering, and non-self). Thus, the Buddha 
taught, “a man can decide to devote himself to selfish, unskilful ends, a 
mere existence, or fo gøive purpose to his life by the practice of skilful 
deeds which will make others and himself happy.” StIll, In many cases, 
man can make the vital decision to shape his life in thịs way or that; a 
man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave 
most of hIs Important teachings, for men could understand, practice and 
realize the Way. It Is man who can experlence, If he wishes, 
Enlightenment and become as the Buddha and the Arahants, this 1s the 
greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvation 1s gained but out of compassion the Way 1s shown In many 
others. The opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus 
the Buddha taught: “Supposing a man threw Into the ocean a plece of 
wood with a hole In 1t and It was then blown about by the varlous winds 
and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle 
which had to surface once 1n a hundred years to breathe. Even In one 
Great Aeon 1t would be most unlikely in surfacing, to put 1ts head Into 
the hole In that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth among 
human beings 1f once one has sunk 1nto the three woeful levels or three 
lower realms. Also according to Buddhism, man 1s different from 
animals because only man alone has developed his Intelligence and 
understanding to reflect his reasoning. Man means a senflent being or 
one who has the ability or the mind to thínk. The real and sincere 
purpose of religion 1s to help man to think correctly 1n order fO raIse 
him above the level of the animail, to help him reach his ultimate goal 
of supreme happiness.” 


102 


103 


Chương Mười Bốn 
Chapter Fourteen 


Thân Người Khó Được 


Kinh Phạm Võng nói: “Một khi mất thân này, trăm ngàn muôn 
kiếp khó tái hồi.” Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt 
thành quả vị Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên 
không màng tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu 
tối, nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Nhân thân 
nan đắc, Phật Pháp khó gặp; được thân người, gặp Phật pháp mà không 
chịu tu tập, để một phen mất đi thân Người, muôn kiếp khó tm lại 
được. Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn 
tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chi 
không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời 
nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Trong 
Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Được sinh làm người là khó, được sống 
còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó 
(182). Thật vậy, cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu. 
Đức Phật đã nhiều lần dạy: “Mạng sống con người trong hơi thở, thổ ra 
mà không thở vào là đã mạng một và bước sang kiếp khác”. Bên cạnh 
đó, theo quan điểm Phật giáo, hễ có thân là có khổ, cả vật chất lẫn 
tinh thần. Khổ về thể chất và khổ về tinh thân. Khổ về thể chất từ bên 
trong như bịnh hoạn sầu đau. Khổ về thể chất gồm có sanh, lão, bệnh, 
tử. Vâng, thật vậy, sanh ra đời là khổ vì cái đau đớn của bà mẹ và của 
đứa trẻ lúc mới sanh ra là không thể tránh được. Vì sanh ra mà những 
hình thức khác của khổ như già, bệnh, chết..., theo sau không thể tránh 
khỏi. Sự khổ đau về thể xác có nhiều hình thức. Trong đời ít nhất một 
vài lần con người đã nhìn thấy cảnh người thân già nua của mình đau 
đớn về thể xác. Phần lớn các khớp xương của họ đau đớn khiến họ đi 
lại khó khăn. Càng lớn tuổi, cuộc sống của người già càng thêm khó 
khăn vì họ không còn thấy rõ, không nghe rõ và ăn uống khó khăn 
hơn. Còn nỗi đau đớn vì bệnh hoạn thì cả già lẫn trẻ đều không chịu 
nổi. Đau đớn vì cái chết và ngay cả lúc sanh ra, cả mẹ lẫn con đều đau 
đớn. Sự thật là nỗi khổ đau về sanh, lão, bệnh, tử là không thể tránh 
được. 
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Nếu chúng ta không kinh vì tội nghiệp thì khó lòng cho chúng ta 
phát triển thiện tâm. Kinh Phạm Võng cũng dạy: “Đừng xem một việc 
làm sai trái nhỏ như là không có hệ quả gì. Có lúc, những giọt nước có 
thể làm đây một bình nước lớn. Những tội lỗi gây nên trong một lúc có 
thể gây nên hậu quả khổ sở nơi địa ngục trong nhiều kiếp. Một khi 
thân này mất đi, khó lòng tái sanh lại trong nhiều kiếp. Tuổi trẻ nhanh 
như ngựa phi nước đại. Kiếp sống của chúng ta còn ngập lụt với mọi 
thứ còn hơn cả nước từ suối núi đang đổ xuống. Hôm nay chúng ta 
sống; ngày mai có mấy ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Mỗi người 
trong chúng ta hãy nhất tâm và chuyên cần tu tập.” Có người may mắn 
có cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ 
phải kinh qua đau khổ mà thôi. Thế nhưng muốn được sanh làm một 
con người trên thế gian này không phải là chuyện dễ. Cõi người sướng 
khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị Phật; trong khi các cõi 
khác như cối trời thì quá sướng nên không màng tu tập, cõi súc sanh, 
ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau 
nên cũng không tu được. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp khó gặp; được 
thân người, gặp Phật pháp mà không chịu tu tập, để một phen mất đi 
thân Người, muôn kiếp khó tìm lại được. Trong các trân bảo, sinh 
mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân 
mạng nầy được sống còn, thì lo chỉ không có ngày gầy dựng nên cơ 
nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, 
tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; 
tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như 
hoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong manh, 
chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra 
đã không mang theo một đồng, nên khi chết rỗi cũng không cầm theo 
một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích 
cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải 
ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có 
một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho 
nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết 
mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt 
ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy trong kinh Pháp Cú câu 
182: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, được gặp Phật ra đời 
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lại càng khó hơn. Được thân người, gặp Phật pháp, được gặp Phật ra 
đời là khó, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uổng cho 
một kiếp người.” 


IIs DỤỰƒicult to Be Born As A Human 


The Brahma Net Sutra says, “Lose your human birth once, and you 
may not regain It for ten thousand kalpas.” Human beings have both 
pleasure and suffering, thus It`s easy for them to advance In cultivation 
and to attain Buddhahood; whereas the beings In the Deva realm enJoy 
all kinds of Joy and spend no time for cultivation; beings in the realms 
of animals, hungry ghosts and hells are stupid, living in filth and Kkilling 
one another for food. They are so miserable with all kinds of sufferings 
that no way they can cultivate. It 1s difficult to be born as a human 
being, 1t 1s difficult to encouter the Buddha-dharma; now one has been 
born as a human being and has had a chance to encounter the Buddha- 
dharma, but does not zealously practice what one knows, once losing 
human body, 1t 1s hard to have 1t back throughout the eons. Of all 
precious Jewels, life 1s the greatest; 1 there Is life, 1t is the priceless 
Jewel. Thus, 1Ÿ you are able to maintain your livelihood, someday you 
wIll be able to rebuild your life. However, everything In life, 1Í 1t has 
form characteristics, then, inevitably, one day 1t will be destroyed. In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: It is difficult to obtain birth 
as a human being; 1t 1s difficult to have a life of mortals; 1t 1s difficult to 
hear the Correct Law; It is even rare to meet the Buddha (Dharmapada 
182). As a matter of fact, the opportunity to be reborn as a human beIng 
1S So rare. The Buddha taught on many occasions: “Human life 1s only 
as long as one breath, for breathing out (exhaling) without breathing 
(nhalng) means we have already died and stepped over Into a new 
lifetime. Besides, according to Buddhist point of view, as long as you 
have the body, you surely endure sufferings, both physical and mental 
sufferings. Sufferings from within such as sickness or sorrow. Physical 
sufferings include the suffering of birth, old age, sickness and death. 
Yes, indeed, birth 1s inevitablly suffering for both the mother and the 
1nfant, and because 1t 1s from birth, other forms of suffering, such as old 
age, sickness and death Inevitably follow. Physical suffering takes 
many forms. People must have observed at one time or another, how 
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their aged relatives suffer. Most of them suffer aches and pains In theIr 
Joints and many find it hard to move about by themselves. With 
advancing age, the elderly find life difficult because they cannot see, 
hear or eat properly. The pain of disease, which strikes young and old 
alike, can be unbearable. The pain of death brings much suffering. 
Even the moment of birth gives pain, both to the mother and the child 
who 1s born. The truth 1s that the suffering of birth, old age, sickness 
and death are unavoidable. 

lf we do not fear transgression, 1t 1s difficult to develop a 
wholesome mind. The Brahma Net Sutra also taught: “Do not regard a 
minor misdeed as Inconsequential. In time, drops of water may fill a 
large vessel. Offenses committed in amoment may result in eons of 
suffering in the hells. Once the human life 1s lost, 1t may not be regain 
for myrriads of lifetimes. Youth 1s like a galloping horse. Our life 1s 
more fleeting with everything than the waters of a mounfain stream. 
Today we are alive; tomorrow, who knows? Let each of us practice 
diligently and singlemindedly.” Some fortunate people may now be 
enJoying happy and carefree lives, but 1t 1s only a matter of time before 
they too will experience suffering. However, It 1s not easy to be born as 
a human being. Human beings have both pleasure and suffering, thus 
1s easy for them to advance In cultivation and to attain Buddhahood; 
whereas the beings In the Deva realm enJoy all kinds of Joy and spend 
no time for cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts 
and hells are stupid, living In filth and killing one another for food. 
They are so miserable with all kinds of sufferings that no way they can 
cultivate. It 1s difficult to be born as a human being, 1t Is difficult to 
encouter the Buddha-dharma; now one has been born as a human beIng 
and has had a chance to encounter the Buddha-dharma, but does not 
zealously practice what one knows, once losing human body, 1t 1s hard 
to have 1t back throughout the eons. Of all precious Jewels, life 1s the 
greatest; 1f there 1s lIfe, 1t 1s the priceless Jewel. Thus, If you are able to 
maintain your livelihood, someday you will be able to rebuild your lIfe. 
However, everything 1n lie, 1ƒ 1t has form characteristics, then, 
inevifably, one day it will be destroyed. A human life 1s the same way, 
1f there 1s life, there must be death. Even though we say a hundred 
years, It passes by In a flash, like lightening streaking across the sky, 
like a flower”s blossom, like the image of the moon at the bottom of a 
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lake, like a short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists 
should always remember when a person 1s born, not a single dime 1S 
brought along; therefore, when death arrives, not a word will be taken 
either. A lifetime of work, putting the body through pain and torfure In 
order fo accumulate wealth and possessions, 1n the end everything 1s 
worthless and futile In the midst of birth, old age, sickness, and death. 
After death, all possesslons are given to others in a most senseless and 
pItful manner. At such time, there are not even a few good merIfs for 
the soul to rely and lean on for the next life. Therefore, such an 
individual will be condemned I1nfo the three evil paths Immediately. 
Anclent sages taught: “A steel tree of a thousand years once again 
blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a human body 
has been lost, ten thousand reincarnations may not return.” Sincere 
Buddhists should always remember what the Buddha taught in the 
Dharmapada Sutra, sentence number 182: “lt 1s difficult to be reborn as 
a human being, 1t 1s difficult to encounter (meet or learn) the Buddha- 
dharma; now we have been reborn as a human being and encountered 
the Buddha-dharma; 1t 1s even rare to meet the Buddha. If we let the 
time passes by In vain we wasfe our scarce lifespan.” 
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Chương Mười Lăm 
Chapter Fjfieen 


Con Người Là Một Tạo Vật Linh Thiêng Nhất 


Cổ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy 
nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá 
trị như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. 
Loài người chúng ta, với những năng khiếu phong phú hơn mọi tạo vật 
nào khác, chúng ta là những sinh vật duy nhất trên trái đất nói rằng: 
"Chúng tôi không biết ý nghĩa cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi không 
biết chúng tôi có mặt ở đây để làm gì?" Không một tạo vật nào, hẳn 
không phải là các tế bào trong cơ thể chúng ta, tự dần vặt mình như 
vậy. Những tế bào này làm việc không mỏi mệt cho chúng ta. Nó ở 
bên trong thân xác chúng ta, cả đời sống nó làm và làm công việc cho 
thân này. Và dĩ nhiên đó chỉ là một trong một trăm ngàn chức năng 
khác trong cơ thể một con người thông minh của chúng ta. Nhưng với 
một bộ óc đồ sộ, được cho để thực hiện những chức năng đó, chúng ta 
cố gắng thực hiện sai những năng khiếu bẩm sinh và phạm phải những 
sai lầm không có lợi gì cho cuộc sống. Có được khả năng tư duy, chúng 
ta đã dùng sai nó và bị lạc đường. Chúng ta không tư duy theo cách 
"phải làm việc vì cuộc sống," mà làm theo cách "làm thế nào để có 
thể phục vụ cái tôi riêng lẻ của chúng ta," một ý tưởng không bao giờ 
đến với một tế bào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cuộc sống của tế 
bào trong thân thể của chúng ta chấm dứt; những tế bào khác sẽ thay 
thế vào ngay. Nhưng những tế bào ấy không suy nghĩ. Nó chỉ làm công 
việc của nó. Hành giả tu Thiển chúng ta hãy nên luôn tu tập giống như 
phong thái của một tế bào trong cơ thể mình vậy! 

Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con 
người có được các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng 
điều kiện của con người không quá cực khổ như những chúng sanh ở 
địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. 
Nếu chúng ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có 
trong đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên 
có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất quý 
báu này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc 
sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp 
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sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và 
những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích 
của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh 
tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là 
chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn 
nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì 
mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không vọng động. 


Man Is The Most Sacred 0ƒ Any Creature 


The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior 
being,” however, to Buddhism, any living being”s life 1s preclous and of 
the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the 
other”s. We, human-beings, with probably the most Immense gIfts of 
any creature, are the only beings on earth that say, "We don know the 
meaning of our life. We dont know what were here for." No other 
creature, certainly not a cell in our body, 1s confused like that. The cell 
in our body works tirelessly for us; Ifs Iinside of us, working and 
working as long as 1t lives. And of course thats Just one of a hundred 
thousand functions that take place within this enormous Intelligence 
that we are. But because we have a large brain, which 1s given fo us so 
we can funcftion, we manage to misuse our native gIfts and to do 
mischief that has nothing to do with the welfare of life. Having the gift 
of thinking, we misuse 1t and go astray. We think not in terms of work 
that that needs to be done for life, but in terms of how we can serve OUr 
separate self, an enterprise that never occurs to a white blood cell. In a 
short time 1ts life wIll be over; 1t will be replaced by others. It doesnt 
think; 1t Just does 1fs work. Zen practitioners should always pracfice In 
the same manner as a cell in the body doesl 

According to the Upasaka Sutra, Buddhism agrees that in all living 
beings, man Is endowed with all necessary faculties, Intelligence. 
Buddhism also agrees that conditions of human beings are not too 
miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To 
Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
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and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirtth we will take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lIfe 1s to attain 
liberaton or enlightenment, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advanfage of our precious human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being 1n the here-and-now when we act. 
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Chương Mười Sáu 
Chapter Sixteen 


Kiếp Người Trâm Luân Trong Sáu Nẻo 


Trầm luân có nghĩa là trở đi trở lại hay luân hồi trong cái vòng 
quanh quẩn cứ mãi xoay vần. Luân hồi sanh tử trong đó chúng sanh cứ 
lập đi lập lại sanh tử tử sanh tùy theo nghiệp lực của mình. Điều gì xảy 
ra cho chúng ta sau khi chết? Phật giáo dạy rằng sau khi chết thì trong 
một khoảng thời gian nào đó chúng ta vẫn ở trạng thái hiện hữu trung 
gian (thân trung ấm) trong cõi đời này, và khi hết thời gian này, tùy 
theo nghiệp mà chúng ta đã từng kết tập trong đời trước, chúng ta sẽ 
tái sanh vào một cõi thích ứng. Phật giáo cũng chia các cõi khác này 
thành những cảnh giới sau đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, 
nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bổ tát, và Phật. Nếu chúng ta chết 
trong một trạng thái chưa giác ngộ thì tâm thức chúng ta sẽ trở lại trạng 
thái vô minh, sẽ tái sanh trong lục đạo của ảo tưởng và khổ đau, và 
cuối cùng sẽ đi đến già chết qua mười giai đoạn nói trên. Và chúng ta 
sẽ lặp đi lặp lại cái vòng này cho đến tận cùng của thời gian. Sự lặp đi 
lặp lại này của sanh tử được gọi là “Luân Hồi. Nhưng nếu chúng ta 
làm thanh tịnh tâm thức bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ Tát đạo thì 
trạng thái vô minh sẽ bị triệt tiêu và tâm thức chúng ta sẽ có thể tái 
sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. 

Nghĩa căn bản của “Trầm Luân” là “Luân Hồi” (chuyển cư). Thân 
này chết để tái sanh vào thân khác. Nơi chúng sanh đầu thai (tái sanh) 
tùy thuộc vào nghiệp tốt hay xấu của từng chúng sanh. Niềm tin chúng 
sanh, kể cả con người có một chuỗi dài nhiều đời sống, và chỉ dừng lại 
khi nào không còn sự chấp thủ vào bất cứ thứ gì trên đời này. Điều này 
chỉ xãy ra khi đã tìm thấy Phật tánh. Đây là niềm tin rất phổ biến trong 
các tín đổ Phật giáo. Luân hồi là do hậu quả của nghiệp. Học thuyết 
tái sanh được mọi trường phái Phật giáo tán đồng (ủng hộ). Theo học 
thuyết này, tất cả chúng sanh đều mắc kẹt trong vòng luân hồi sanh, 
tử, tái sanh, và hiện trạng của họ là do những hành động trong quá khứ 
hay nghiệp mà có. Theo niểm tin Phật giáo, không có sự đầu thai của 
một linh hồn hay một chất nào từ một thân xác nầy đến một thân xác 
khác. Cái thực sự xảy ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp 
chết (Javana) phóng ra một số lực thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của 
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năm chập tư tưởng trong loạt nầy. Những lực nầy gọi là “năng lượng 
nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi cha 
mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai phải 
có những đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc 
biệt nây. Sự lôi cuốn theo cách thức này của những loại uẩn vật chất 
khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt động của cái chết và 
đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp chết. Một tư tưởng bất thiện 
sẽ đưa đến một sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi 
chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là 
do các nghiệp nhân đã tạo ra khi còn mang thân tiền hữu cảm thành. 
Vì vòng sanh tử này không tránh được quan hệ với khổ đau và chết 
chóc, Phật giáo cho rằng thoát khỏi luân hồi là mục tiêu mà ai cũng 
mong muốn. Điều này được thực hiện qua việc tu tập, quan trọng nhất 
là thiển định về thực chất của vạn hữu. Học thuyết tái sanh trở nên trở 
ngại cho Phật tử hiện thời, nhất là những người cải đạo từ những quốc 
gia Tây phương, nơi mà nền văn hóa không chấp nhận ý niệm tái sanh. 
Tuy nhiên, học thuyết này lại vô cùng quan trọng trong quan điểm 
Phật giáo, vì tất cả những thái độ thành khẩn tu tập đều phát xuất từ 
việc thông hiểu học thuyết tái sanh. Luân hồi là sự tái kết hợp của thể 
xác và tinh thần. Sau khi thân vật chất chết đi, thì thần thức hay tâm sẽ 
tái phối hợp một hình thức vật thể mới để trở thành một sự hiện hữu 
khác. Sự tái sanh là do hậu quả của nghiệp. Theo niềm tin Phật giáo, 
không có sự đầu thai của một linh hồn hay một chất nào từ một thân 
xác nầy đến một thân xác khác. Cái thực sự xảy ra tiến trình tư tưởng 
chủ động của người sắp chết (Javana) phóng ra một số lực thay đổi tùy 
theo sự thanh tịnh của năm chập tư tưởng trong loạt nầy. Những lực 
nầy gọi là “năng lượng nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp 
vật chất tạo ra bởi cha mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong 
hợp chất phôi thai phải có những đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại 
năng lượng nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn theo cách thức này của 
những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt 
động của cái chết và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp chết. 
Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một sự tái sanh không thuận lợi. Khi 
đầu thai, mỗi mỗi chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang hèn 
khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã tạo ra khi còn mang thân 
tiền hữu cảm thành. Luân là bánh xe hay cái vòng, hồi là trở lại; luân 
hồi là cái vòng quanh quẩn cứ xoay vần. Nhưng nếu chúng ta làm 
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thanh tịnh tâm thức bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ Tát đạo thì 
trạng thái vô minh sẽ bị triệt tiêu và tâm thức chúng ta sẽ có thể tái 
sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. Vì vậy, thế giới nầy là Ta bà hay Niết 
bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì 
thế giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến 
thành Ta Bà. Vì vậy Đức Phật dạy: “Với những ai biết tu thì ta bà là 
Niết Bàn, và Niết Bàn là ta bà.” 


Man Is Always ps and Downs 
in the Six Paths oƒ Ñeincarndafion 


Being ups and downs In the reincarnation means going around as 
the wheel turns around. The state of transmipration or samsara, where 
beiIngs repeat cycles of birth and death according to the law of karma. 
What happens to us after death? Buddhism teaches that we remain for 
some time 1n the sfate of Intermediate existence ¡in this world after 
death, and when this time 1s over, in accordance with the karma that we 
have accumulated In our previous life, we are reborn In another 
appropriate world. Buddhism also divides this other world into the 
following realms: hell, hungry ghosts, animals, demons, human beings, 
heavens, sravakas, pratyeka-buddhas, bodhisattvas, and buddhas. lf we 
đie in an unenlightened state, our minds (consciousnesses) will return 
to the former state of Ignorance, and we wIll be reborn In the six worlds 
of I1llusion and suffering, and will again reach old age and death 
through the stages mentioned above. And we will repeat this round 
over and over to an indefinite time. This perpetual repetition of birth 
and death 1s called “Transmigration.” But 1Ÿ we purify our minds by 
hearing the Buddha”s teachings and practicing the Bodhisattva-way, 
the sfate of ignorance 1s annihilated and our minds can be reborn In a 
better world. 

The original word for reincarnation 1s translated as transmigration. 
The passing away from one body to be reborn In another body. Where 
the being wIll be reborn depends on his accumulated good or bad 
karma. The belief that living beings, Iincluding man, have a series of 
bodily lives, only ceasing when they no longer base theIr happiness on 
any of the obJects of the world. This come about when the Buddha- 
nature 1s found. This belief 1s very common to all Buddhists. Rebirth 1s 
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the result of karma. The doctrine of rebirth is upheld by all traditional 
schools of Buddhism. According to this doctrine, sentient beings 
(sattva) are caught up In a confinuous round of birth, death, and rebirth, 
and their present state of existence 1s conditioned by their past 
voliional actions or karma. In Buddhist belief, there 1S no 
transmigraftion of soul or any substance from one body to another. What 
really happens 1s that the last active thought (Javana) process of dying 
man releases certain forces which vary In accordance with the purIty of 
the five thought moments In that series. These forces are called karma 
vega or karmic energy which attractfs Itself to a material layer produced 
by parents in the mothers°womb. The materlal agsregates in this 
germinal compound must possess such characteristics as are suitable 
for the reception of that particular type of karmic energy. Attraction In 
this manner of various types of physical agsregates produced by 
parents occurs through the operation of death and gives a favourable 
rebirth to the dying man. An unwholesome thought gives an 
unfavourable rebirth. Each and every type of sentient being wIll have 
diferent appearance whether It be beautiful or ugly, superlor or 
inferior. This 1s determined and 1s manifested based solely on the 
Varlous karma sentient beings created while alive with their antecedent 
bodies. Since the cycle Inevitably involves suffering and death, 
Buddhism assumes that escape from 1t is a desirable goal. This 1s 
achieved by engaging ¡in cultivating oneself, and the most Imporfant of 
which 1s meditation. The doctrine of rebirth has become problematic 
for many contemporary Buddhists, particularly fÍor converts tO 
Buddhism in Western countries whose culture does not accept the 
notlon of rebirth. However, this doctrine is extremely Important In 
Buddhism, for all sincere attitudes of cultivation originated from the 
thorough understanding of this doctrine. Rebirth 1s the recombination of 
mind and matter. After passing away of the physical body or the 
matter, the mental forces or the mind recombine and assume a new 
combination In a different material form and condition 1n another 
exIstence. Rebirth 1s the result of karma. In Buddhist belief, there 1s no 
transmigration of soul or any substance from one body to another. What 
really happens 1s that the last active thought (Javana) process of dying 
man releases certain forces which vary In accordance with the purIty of 
the five thought moments In that series. These forces are called karma 
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vega or karmic energy which attractfs Itself to a material layer produced 
by parents in the mothers°womb. The materlal agsregates In this 
germinal compound must possess such characteristics as are suitable 
for the reception of that particular type of karmic energy. Atfraction In 
this manner of various types of physical agsregates produced by 
parents occurs through the operation of death and gives a favourable 
rebirth to the dying man. An unwholesome thought gives an 
unfavourable rebirth. Each and every type of sentient being wIll have 
diferent appearance whether It be beautiful or ugly, superlor or 
inferior. This 1s determined and 1s manifested based solely on the 
Varlous karma sentient beings created while alive with their antecedent 
bodies. Reincarnation means going around as the wheel turns around. 
But If we purify our minds by hearing the Buddha”s teachings and 
practicing the Bodhisattva-way, the state of ignorance 1s annihilated 
and our minds can be reborn 1n a better world. So, whether the world 1s 
Samsara or Nirvana depends entirely on our state of mind. IÝ our mind 
1s enlightened, then this world 1s Nirvana; 1f our mind 1s unenlightened, 
then this world 1s Samsara. Thus the Buddha taught: “For those who 
strive to cultivate, samsara 1s Nirvana, Nirvana 1s samsara.” 
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Chương Mười Bảy 
Chapter Sevenfeen 


Người Nữ Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Theo quan điểm Phật Giáo, sanh ra làm thân người nữ là bị coi như 
là nhân của sự khổ nhọc về kinh nguyệt, sanh nở và hết kỳ kinh, vân 
vân. Ngoài ra, theo quan điểm Phật giáo, nữ tỏa hay sự kiểm tỏa của 
nữ nhân hay sức mạnh của nhục dục. Theo Kinh Niết Bàn thì Phật nói 
nơi đó (thân người nữ) là nơi cư trú của chư ác. Theo Đại trí Độ Luận, 
người nữ được xem như là giặc, là nhân của sắc dục, cướp đi tất cả 
những công đức tu tập. Cũng theo Trí Độ Luận, thà dùng sắt nóng đốt 
cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người nữ với trái tim rung động. 
Đức Phật luôn dạy: “Nữ sắc là một chuỗi phiển não, một tai ương 
phiền muộn. Không có gì chướng ngại đối với phụ nữ trong việc tu tập 
như nam giới, phụ nữ có thể đạt được quả vị cao nhất như A La Hán 
quả hay Thánh quả, mức độ cao nhất trong sự thanh lọc tâm. Tuy 
nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật giải phóng phụ nữ trong xã 
hội Ấn Độ, ngày nay phụ nữ vẫn còn đang tranh đấu để giành lại 
quyển bình đẳng với nam giới trong mọi lãnh vực.” Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 29, Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng 
nên nhìn ngắm nữ sắc, cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt 
buộc phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ 
rằng: “Ta làm Sa Môn, sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa sen 
không bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ 
lớn tuổi hơn mình như chị, người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa 
bé gái như con, sinh khởi tâm cứu độ họ được giải thoát. Như vậy niệm 
xấu đối với nữ nhân liền chấm dứt.” Trong một vài dịp giảng cho bà 
Visakha, Đức Phật đã để cập đến tám phẩm chất có thể giúp người nữ 
sanh lên các cảnh trời. Thứ nhất là luôn tích cực hoạt động, luôn luôn 
dịu đàng chìu chuộng chồng. Thứ nhì là dầu chồng không mang lại tất 
cả hạnh phúc. Thứ ba là không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, 
thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân giận. Thứ tư là tôn trọng tất cả 
những người được chồng kính nể. Thứ năm vì nàng là người sáng suốt 
khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm. Thứ sáu là tận tâm 
chăm sóc sức khỏe của chồng trong khi chồng làm việc cực nhọc. Thứ 
bẩy là nhã nhặn hiển hòa. Thứ tám là muốn những điều chồng muốn 
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và cố làm cho được. Trong Gradual Sayings, Đức Phật đã giảng cho 
Visakha nghe về tám phẩm chất khiến cho người nữ được sanh Thiên: 
“Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm 
việc; có khả năng điều khiển người làm; có lối đối xử dịu dàng và chìu 
chuộng chồng; giữ gìn của cải trong nhà. Nầy Visakha, đó là hạnh 
phúc của người phụ nữ đã thành công trong niềm tin; thành công trong 
giới luật; thành công trong lòng quảng đại; và thành công trong trí 
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tuệ. 
Woman in the Buddhist Poimf oƒ View 


According to the Buddhist Views, to be born Into a woman”s body 
was considered a cause of special suffering on account of menstruation, 
childbirth and menopause, etc. Besides, according to Buddhist point of 
View, woman 1s considered as a lock or a chain, the binding power of 
sex. According to the Nirvana Sutra, the Buddha described Woman as 
the “abode of all evil”. According to the Sastra on the PraJna-Paramita 
Sutra, woman as a robber, the cause of sexual passion, stealing away 
the riches of religion. Also according to the sastra on the Prajna- 
Paramita-Sutra, 1t 1s better to burn out the eyes with a red-hot iron than 
behold woman with unsteady heart. The Buddha always taught: 
“Woman beauty 1s a chain of serlous delusion, a grlevous calamity. 
There 1s no impediment in women to enable them to practice religion 
as men do and attain the highest state In life, which 1s Arahanthood or 
Sainthood, the highest level of mental purity. However, it has been 
almost 26 centuries since the time the Buddha liberated the women In 
Indian society, women are still struggling to gain equality with men In 
all fields.” According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 29, 
the Buddha said: “Be careful not to look at women and do not talk with 
them. If you must speak with them, be properly mindful and think: “I 
am a Sramana living In a turbid world. I should be like the lotus flower 
and not be defiled by the mud." Regard old women the way you regard 
your mother. Regard those who are older than you the way you regard 
your elder sisters. Regard those who are younger as yOUr yOunger 
sisters and regard children as their own. Bring forth thoughts to rescue 
them and put an end to negative (bad) thoughts.” Ôn varIous occasIons, 
the Buddha mentioned to Visakha the eight qualiies that make a 
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woman seek birth In happy states; or she will be born again where 
lovely devas dwell. First, always active, and alert to cherish her 
husband. Second, even though he 1s not the man who brings her every 
Joy. Third, she offers slight, nor will a good wife, move to wrath her 
husband by some spiteful word. Fourth, she reveres all whom her 
husband honour. Fifth, for she 1s wise, deft, nmble, up bedtimes. Sixth, 
she mind his wealth amid his folk at work. Seventh, sweetly orders all. 
Eighth, who complies with her husband”s wish and wIll. In Gradual 
Sayings, the Buddha commented to Visakha the eight qualities In a 
woman that tend to wealth and happiness In this world and in the next 
world: “Herein, Visakha, a woman 1s capable at her work; a woman 1s 
capable to manage the servants; in her ways she 1s lovely to her 
husband; she guards his wealth. Herein, Visakha, a woman 1s 
accomplished ¡1n trustfuUIl confidence; accomplished 1n virtue; 
accomplished In charity; and accomplished in wisdom.” 
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Chương Mười Tám 
Chapter Eighteen 


Người Cùng Đừnh 


Vào một thuở nọ Đức Thế Tôn đang ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc, trong rừng Kỳ Viên, gần thành Xá Vệ. Sáng hôm ấy Đức Thế 
Tôn đắp y chuẩn bị đi vào thành Xá Vệ trì bình khất thực. Lúc bấy giờ 
trong nhà của Aggika Bharadvaja, một người theo đạo Bà-La-Môn, 
cũng chuẩn bị để dâng cúng vật thực. Đức Thế Tôn ôm bát đi từ nhà 
nầy sang nhà khác trong thành Xá Vệ, và đến gần nhà của vị Bà-La- 
Môn. Thấy Đức Phật từ xa đến, vị Bà La Môn nói: “Hãy đứng lại nầy 
ông thầy tu! Hãy dừng lại nầy ông đạo bần tiện đê hèn! Hãy đứng lại 
nầy người cùng đinh khốn khổ!” Khi nghe như vậy thì Đức Thế Tôn ôn 
tồn nói: “Nầy ông Bà-La-Môn, ông có biết người cùng đinh là thế nào, 
hay cái gì làm cho người ta cùng đính không?” Không, quả thật tôi 
không biết. Nầy ông Gotama, tôi không hiểu cùng đinh là thế nào và 
những gì làm cho người ta là cùng đính. Xin ông hoan hỷ giải thích. 
Hãy nghe đây, nầy ông Bà-La-Môn! Như Lai nói đây, và hãy nhớ lấy 
nằm lòng. Ông Bà-La-Môn trả lời: “Tốt lắm, nầy Đức Gotama, tôi 
nghe đây.” 

Đức Thế Tôn mở lời tuyên thuyết về Người Cùng Đinh như sau: 
“Con người dễ nóng giận hay hiểm thù, có nhiều thói hư tật xấu, tánh 
ưa phỉ báng dèm pha, người có quan kiến sai lầm và bẩm tánh giả dối 
ưa gạt gẫm lừa phỉnh, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào 
trên thế gian nầy làm tổn thương những chúng sanh “sanh một lần,” 
hay những chúng sanh “sanh hai lần,” người không có lòng bi mẫn đối 
với chúng sanh, hãy biết rằng người ấy là cùng định. Người nào tiêu 
diệt, vây hãm thôn xóm và được gọi là người áp chế chinh phục, hãy 
biết rằng người ấy là cùng đinh. Dầu trong xóm làng hay trong rừng 
hoang, người nào trộm cắp hoặc sang đoạt sở hữu của người khác, hãy 
biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào mang nợ, bỏ trốn, và khi 
được hỏi, lại nói ngược, “Nào tôi có thiếu nợ gì đâu?” Người ấy là 
cùng đinh. Người nào vì lòng tham giết bạn đồng hành để cướp giựt, 
hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào được mời ra làm nhân 
chứng, nói lời giả dối vì lợi riêng của mình hay vì lợi ích của ai khác, 
hoặc để thâu đoạt tài sản, hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào 
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dùng áp lực hãm hiếp hay dụ dỗ vợ bạn hay họ hàng, hãy biết người 
ấy là cùng đinh. Người nào giàu có mà không phụng dưỡng cha mẹ già 
đã quá tuổi xuân xanh, hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào 
đánh đập hay nói lời phiển nhiễu mẹ cha, anh chị, hay nhạc mẫu nhạc 
phụ, hãy biết rằng người ấy là cùng đính. Người nào mà khi được hỏi 
về điều phải, lại khuyên dạy làm điều sai lầm, hoặc dạy mà còn dấu 
kín bí mật, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào đã làm điều 
ác mà muốn không ai biết, và dấu nhẹm giữ kín, hãy biết rằng người 
ấy là cùng đinh. Người nào khi đến nhà người được đãi đằng với những 
món ngon vật lạ, đến lượt mình, khi khách đến nhà lại không tiếp đón 
phải lẽ, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào giả dối lường 
gạt một vị Bà-La-Môn, một đạo sĩ ẩn dật, hay một du Tăng khất sĩ, 
hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào bằng lời nói, phiền 
nhiễu một vị Bà-La-Môn hay một đạo sĩ ẩn dật vào lúc thọ thực, và 
không dâng cúng dường vật thực, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 
Người nào trên thế gian nây bị mịt mù che lấp trong vô minh, lại bày 
điều tiên đoán việc không có để cầu mong việc gì, hãy biết rằng người 
ấy là cùng định. Người nào tự tâng bốc mình, khinh rẻ người khác, và 
trở nên đê hèn vì tánh tự phụ của mình, hãy biết người ấy là cùng đinh. 
Người nào có tánh ưa khuấy nhiễu, tham lam quá độ, ham muốn đê 
hèn, ích kỷ, lưu manh, không biết hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi, hãy biết 
rằng người ấy là cùng đinh. Người nào nguyền rủa, mắng chưởi Đức 
Phật hay một vị đệ tử của Phật, dầu là hàng xuất gia hay cư sĩ tại gia, 
hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào không phải là một vị A-La- 
Hán mà mạo nhận tự xưng mình là A-La-Hán, là kẻ trộm của toàn thể 
vũ trụ, người ấy là hạng cùng đinh thấp hèn nhất. Không phải do sanh 
trưởng là cùng đinh, không phải do sanh trưởng là Bà-La-Môn. Do 
hành vi là cùng đinh, hay do hành vi là Bà-La-Môn. Hãy biết như vậy 
do câu chuyện nầy: Thuở ấy có Matanga, một con người cùng đinh, 
người nấu thịt chó. Người con tên Matanga nầy thành đạt mức vinh 
quang tuyệt đỉnh rất khó thành đạt, và được nhiều người thuộc giai cấp 
Sát Đế Lợi và Bà-La-Môn hỗ trợ. Đi đến cảnh giới Phạm thiên bằng 
chiếc xe của Thiên đình. Trên con đường xa lộ không dục vọng, 
Matanga hiện thân lên cảnh Phạm Thiên, lánh xa mọi hình thức tham 
ái. Trạng thái sanh trưởng trong cảnh cùng đỉnh không gây trở ngại cho 
sự tái sanh vào cảnh Phạm Thiên. Có những vị Phạm Thiên tái sanh 
vào gia đình truyền giáo quen thuộc với kinh kệ Vệ Đà. Những vị nầy 
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lắm khi cũng có những hành vi xấu xa tội lỗi. Trong kiếp nầy các vị ấy 
bị khinh khi, kiếp sống tới họ sẽ lâm vào cảnh khổ. Sanh trưởng không 
giúp họ tránh khỏi phải tái sanh vào khổ cảnh hay gặt hái quả dữ. Do 
sanh trưởng người ta không trở thành cùng đính, do sanh trưởng người 
ta không trở thành Bà La Môn. Trở thành cùng đỉnh do hành vi, trở 
thành Bà La Môn cũng do hành vi.” 

Sau khi nghe Đức Phật tuyên giảng, người Bà La Môn Vagsika 
Bharadvaja xin về nương với Ngài. Khi Đức Thế Tôn dạy như vậy, vị 
Bà La Môn Aggika Bharadvaja nói: Lành thay, Bạch Đức Gotamal 
Lành thay, bạch Đức Gotama! Cũng như người kia dựng lại ngay ngắn 
một vật đã bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã được dấu kín, hay 
vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm đèn soi sáng trong 
đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy, giáo pháp mà Đức Gotama 
giảng dạy bằng nhiều phương cách cũng dường thế ấy. Bạch Đức Thế 
Tôn, nay con xin quay về nương tựa nơi Đức Gotama, nơi Giáo Pháp 
và nơi Giáo Hội các vị đệ tử của Ngài. Kính xin Đức Gotama từ bi 
chấp nhận con vào hàng môn đệ ngay từ ngày nầy đến giờ phút cuối 
cùng của đời con. 


The Miserable Qufcast 


On one occasion the “Ihus Come One” was stayinng at the 
monastery of Anathapindika, in Jeta rove, near Savatthi. One 
morning the “Thus Come One" took his bowl and robe and was about to 
enter Savatthi for alms. At that time, In the house of the Brahmin 
Aggika BharadvaJa, a fire was burning and an offering was prepared. 
Then, the “[hus Come One', going for alms from house to house 1n 
Savatthi, approached the house of the Brahmin Aggika BharadvaJa. 
Upon seeing the Thus Come One coming at a distance, the Brahmin 
said: “Stay there, O  shaveling! Stay there, O wretched monkl Stay 
there, O miserable outcast!” Upon hearing this, the “Thus Come One" 
addressed the Brahmn as follows: “Do you know, O Brahmin, who an 
outcast 1s or the things that make an outcast?” No, indeed, O Venerable 
Gotama. I do not know who an outcast 1s or the things that make an 
outcast. Would you explain the doctrine to me so that [ may know who 
an oufcast 1s and what things make an outcast!” Hear then, O brahmin! 
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Bear it well in mind; I shall speak. The Brahmin replied: “Very good, 
Venerable One.” 

The “Thus Come One" spoke about a Miserable Outcast as follows: 
“[he man who 1s 1rritable, rancorous, vicious, detractive, perverted 1n 
views and deceiftful, he 1s an outcast. Whoever in this world harms 
living beings (once-born or twice-born), in whom there 1s no 
compassion for living beings, he 1s an outcast. Whoever destroys and 
besieges villages and hamlets and 1s known as an oppressor, he 1s an 
outcast. Whether he 1s in the village or in the forest, whoever steals or 
appropriates (gains) by theft what belongs to others or what 1s not 
given, he Is an outcast. Whoever, having really taken a debt, flees 
when pressed sayIng: “There Is no debt to you,” he 1s an oufcast. 
Whoever, desiring (wishing) some trifle, kills a man going along on the 
road, and pillages others, he 1s an outcast. Who, for his own sake or for 
the sake of others, or for the sake of wealth, utters lies when asked as a 
wifness, he 1s an outcast. Whoever by force or with consent 1s seen 
transgressing with the wives of relatives or friends, he 1s an oufcast. 
Whoever being rịch but does not support his aged parents who have 
passed their youth, he 1s an outcast. Whoever strikes or by speech 
annoys parents, brothers, sisters or parents-in-law, he Is an outcast. 
Whoever, when questioned about what 1s good, counsels people what 
1S wrong (advise others wrongly) and teaches In concealing way, he 1s 
an outcast. Whoever, having done an evil deed, wishes that It may not 
be known to others and conceals 1t with his actions, he 1s an outcast. 
Whoever, having gone to anotherˆs house and partaken of choIce food, 
does him In return when he comes, he 1s an outcast. Whoever deceIves 
by falsehood a Brahmana or ascetic or any other mendicant, he 1s an 
outcast. Whoever by speech annoys a Brahmana or ascetic, when meal 
time has come and does not give alms, he 1s an outcast. Whoever In 
this world, shrouded In Ignorance, predicts what 1s not expected, he 1s 
an outcast. Whoever exalts himself and despises others and 1s debased 
by his pride, he 1s an outcast. Whoever 1s annoying, avarIcious, of base 
desires, selfish, deceitful, shameless and fearless In evil actions, he 1s 
an outcast. Whoever reviles the Buddha or one of his disciple, recluse 
or householder, he 1s an outcast. Whoever, without being an Arahant 
claims to be an Arahant, 1s a thief in the whole unIverse, he 1s the 
lowest outcast. Not by birth 1s one an outcast, not by bírth 1s one a 
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Brahmana but by deeds one becomes an outcast, by deeds one 
becomes a Brahmana. Know It as such by this 1llustration: there was 
the son of an outcast, known as Matanga, a dog-cooker. This Matanga 
achieved the highest glory, which 1s difficult to obtain. Many warIors 
and Brahmins came to minister unto hìm. Mounting the celestial 
vehicle along the passionless highway, he soared the Brahma realm, 
having discarded sense-desires. Though birth dịd not prevent him from 
being reborn in the Brahma realm. There are Brahmins born In the 
family of preceptors, kinsmen of Veda hymns. They too are frequently 
addicted to evil deeds. In this life, they are despised; in next life, they 
get a woeful state. Birth does not preclude them from a woeful state or 
from condemnation. By birth, one 1s not an outcast, by birth one 1s not a 
Brahmana. But by deeds one 1s an outcast, by deeds one Is a 
Brahmana. 

After listening to the preaching of the Buddha, Brahmin Vaggika 
Bharadvaja took Refuge in the Buddha. When this was spoken, the 
Brahmin Vaggika Bharadvaja addressed the “I[hus Come One” as 
follows: “Excellent, O Venerable Gotama. Excellent!l I( Is as If, O 
Venerable Gotama, a man were to set upright that which was 
Overturned or were to reveal that which was hidden or were to poInt 
out the way to one who has gone astray or were to hold a lamp amidst 
the darkness, so that whoever has eyes may see, even so has the 
doctrinne been expounded In varilous ways by the Venerable Gotama. 
And I seek refuge In the Venerable Gotama, the Doctrine, and the 
Order of Disciples. May the Venerable Gotama receive me as a 
follower who has taken refuge from this very day to life”s end.” 
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Chương Mười Chín 
Chapter Ninefeen 


Người Suy Đôi 


Theo Kinh Suy Đồi, một thuở Đức Thế Tôn ngự tại vườn Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc, gần thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ đêm về khuya có một vị 
Trời hào quang chiếu sáng khắp cả khu Kỳ Viên, đến hầu Phật, lại gần 
nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi đứng 
yên, vị Trời cung kính bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ. Con xin đến 
hầu Đức Thế Tôn và bạch hỏi Ngài về con người suy đổi. Kính xin 
Đức Thế Tôn mở lượng từ bi, hoan hỷ chỉ dạy chúng con vì nguyên 
nhân nào người ta suy đồi. 

Đức Thế Tôn mở lời tuyên thuyết về Người Suy Đổi như sau: 
“Tình trạng tiến bộ dễ hiểu biết, tình trạng suy đổi dễ hiểu biết. Người 
biết thương giáo pháp là tiến bộ, kẻ ghét bỏ giáo pháp là suy đồi. Thân 
thiện với kể hư hèn, không thấy gì tốt nơi người đạo đức, người thật 
lòng vui thú với thói hư tật xấu, đó là nguyên nhân làm cho con người 
suy đổi. Người dễ duôi dã dượi, ham vui ở chỗ đông người, không 
chuyên cần, biếng nhác và nóng nảy, đó là nguyên nhân làm cho con 
người suy đổi. Người giàu có mà không cấp dưỡng cha mẹ già đã quá 
tuổi xuân xanh, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đôi. Người 
giả dối, gạt gẫm một vị Bà La môn, một vị đạo sĩ ẩn dật du phương 
khất sĩ, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người có tiền 
của đồi dào, nhiều vàng bạc, lắm thực vật, nhưng chỉ thọ hưởng riêng 
mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổiNgười có tiền của 
đổi dào, nhiều vàng bạc, lắm thực vật, nhưng chỉ thọ hưởng riêng 
mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người kiêu căng, 
tự phụ với dòng dõi, với tài sản sự nghiệp hoặc giai cấp mình và khinh 
khi những người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đi. 
Người trụy lạc, say sưa rượu chè, cờ bạc, và phung phí tài sản, đó là 
nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Không biết an phận với chính 
vợ nhà, ăn ở với gái giang hỗ và vợ người khác, đó là nguyên nhân 
làm cho con người suy đổi. Người đã quá tuổi xuân xanh, cưới về bà 
vợ quá trẻ và ăn ở sống chung không phải vì tình thương chăm sóc, đó 
là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người tự đặt mình dưới 
quyền một người đàn bà hay một người đàn ông phung phí vô độ 
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lượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Người có ít 
phương tiện mà nhiều tham vọng, dòng dõi chiến sĩ mà khao khát cầm 
quyền tối thượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi. Phật 
tử thuần thành nên thấu rõ những nguyên nhân đưa đến tình trạng suy 
đôi trên thế gian để theo gương bậc Hiền Trí Cao Thượng sống với trí 
tuệ trong cảnh giới nhàn lạc.” 


The Falling Man 


According to the Parabhava Sutta, on one occasion the “Exalted 
One” was dwelling at the monastery of Anathapindika, In Jeta Gorve, 
near Savatthi. Now when the night was far spent a certain deity, whose 
surpassing splendour 1lluminated the whole Jeta Grove, came to the 
presence of the “Exalted One” and, drawing near, respectfully saluted 
him and stood at one side. Standing, he addressed the “Exalted One" in 
verse. Having come fo Interrogate the “Exalted One,” we ask Your 
Honor about the falling man. Pray and tell us the cause of one”s 
downfall. 

The “Thus Come One” spoke about the Falling Man as follows: 
“Easily known 1s the progressive one, easily known 1s the declining 
one. A lover of the Dharma 1s the progressive one. A hater of the 
Dharma 1s the declining one. The viclous are dear to him though in the 
virtuous, he finds nothing pleasing and favours the creeds of the 
Vicious: this 1s the cause of one”s downfall. The man who 1s drowsy, 
fond of socIety, not Industrious, indolent, and who expresses anger: this 
1s the cause of one”s downfall. Whoever, though being rịch, does not 
support his aged parents who have passed theIr youth: this 1s the cause 
of one”s downfall. He who, by falsehood, deceives a Brahmana or an 
ascetIc Or any other mendicant: this 1s the cause of one”s downfall. 
The man who owns much property, who has gold and food but enJoys 
alone his delicacles: this 1s the cause of one”s downfall. The man who 
pndes in birth or wealth or clan and despises his own kinsmen: this 1s 
the cause of one”s downfall. The man who 1s a debauchee, a drunkard, 
a gambler and who squanders whatever he possesses: this 1s the cause 
of one”s downfall. Not contented with oneˆs own WIV€S, IÝ One 1s seen 
amonsst courtesans and the wives of others: this 1s the cause of one”s 
downfall. The man who, past his youth, brings a very young wife and 
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sleeps not for Jealousy of her: this 1s the cause of one”s downfall. He 
who places In authority an intemperate spend-thrift woman, or a man of 
similar nature: this 1s the cause of oneˆs downfall. He, who of slender 
means but vast ambition or of warrior birth, aspIres to sovereignty: this 
1s the cause of one”s downfall. Sincere Buddhists should Know well 
these causes of downfall in the world and should be able to follow good 
example of the Noble Sage to endowed with insight and to shares a 
happy realm.” 
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Chương Hai Mươi 
Chapter Tweny 


Con Người Khổ Sở Vì 
Cái Gọi Là Ngã Và Ngã Sở 


Tôi và cái của tôi (thân ta và các sự vật ngoài thân ta nhưng thuộc 
về ta). Mục đích chính của Phật giáo là xóa bỏ cá tính riêng biệt, điều 
này được hiện thực khi chúng ta chấm tự đồng hóa vật nào đó với 
chính mình. Do tập quán lâu dài nên chúng ta quen nghĩ về kinh 
nghiệm riêng của chúng ta trong những chữ “Tôi” và “của tôi.” Ngay 
cả khi chúng ta thấy được rằng khi nói một cách nghiêm chỉnh, thì 
những chữ này trở nên quá mơ hồ không thể biện hộ được, và sử dụng 
không nghĩ ngợi có thể dẫn tới bất hạnh trong đời sống hằng ngày của 
chúng ta, ngay cả khi chúng ta tiếp tục dùng những chữ này. Những lý 
do của việc này rất đa dạng. Một trong những lý do ấy là chúng ta 
không thấy cách nào khác để giải thích những kinh nghiệm của chúng 
ta với chúng ta ngoại trừ những phán quyết gồm những tiếng như “Tôi” 
và “của tôi.” Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Đây là con ta, đây 
là tài sản ta,” kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết 
chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta? (62). Nếu 
với thân tâm không lầm chấp là “ta” hay “của ta.” Vì không ta và của 
ta nên không lo sợ. Người như vậy mới gọi là Tỳ Kheo (367).” 

Theo Độc Tử Bộ, Phạn ngữ “pudgala-vada” có nghĩa là “cá nhơn 
hay cái tôi.” Một từ ngữ thông dụng trong các trường phái Phật giáo 
buổi ban sơ, với cùng một niềm tin chung là có một cái “ngã” là căn 
bản của nghiệp lực và luân hồi, hay cái “Ngã” mang tính chất luân hồi. 
Tuy nhiên, giáo thuyết Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh 
hồn vĩnh hằng như vậy. Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước 
lệ, là sự phối hợp giữa thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc 
khác nhau. Giáo thuyết về một cái ngã trường tổn cuối cùng bị Phật 
giáo xem như là tà thuyết, dù có một thời có rất nhiều người theo giáo 
thuyết ấy, vì xét lại cho kỹ chúng ta sẽ thấy Đức Phật luôn luôn phủ 
nhận giáo thuyết về một cái ngã trường tồn và không thể phân cách 
ấy. Học thuyết về cái ngã của con người này đã gây nên phản ứng dữ 
đội từ các đối thủ của trường phái này vì nó dạy rằng, tuy giáo lý “vô 
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ngã' của Đức Phật hoàn toàn đúng theo nghĩa bình thường, nhưng vẫn 
có một cái ngã (nhân vị). Cái ngã này là một vật hiện thực, là cái bản 
thể cho phép có sự liên tục giữa các lần tái sanh, trí nhớ, và sự chín 
muỗi sau này của các hành vi hữu ý hay “nghiệp” làm trong hiện tại 
hay quá khứ. Nếu không có cái ngã hay nhân vị nào cả như học thuyết 
của các trường phái đối thử tuyên bố, thì Phật giáo sẽ bị tố cáo là một 
học thuyết “hư vô" và 'vô đao đức,` vì sẽ không có con người nào để 
chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức. Trường phái này nhấn mạnh 
rằng “cái ngã' hay “nhân vị” bất định trong tương quan với các yếu tố 
cơ bản cấu thành hiện hữu, không ở ngoài cũng không ở trong chúng; 
không đồng nhất cũng không khác biệt với chúng. Thật ra, chỉ có các 
vị Phật mới nhận thức được nó. Để củng cố lập trường cuả mình, 
trường phái này thường trích dẫn những lời dạy của Đức Phật như “Này 
các Tỳ Kheo, chỉ có một con người duy nhất sinh ra ở đời này vì sự 
thịnh vượng cuả nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi 
mẫn đối với thế giới, vì lợi ích sự thịnh vượng và hạnh phúc của chư 
Thiên và loài người. Chúng ta có thể thấy lập trường này về sau được 
phản ánh trong các lý thuyết về Như Lai Tạng của trường phái Đại 
Thừa, các trường phái Thiển và Thiên Thai của Trung Hoa. Vì vậy, 
người ta tin rằng trường phái này được thiết lập do sự chia rẽ về giáo 
lý trong nội bộ của trường phái Thượng Tọa Bộ vào thế kỷ thứ 3 trước 
Tây Lịch, và tổn tại đến thế kỷ thứ chín hay thứ mười sau Tây Lịch. 
Khởi thủy trường phái này có tên là Độc Tử Bộ, lấy tên của vị sơ tổ 
Độc Tử, sau lại được gọi là Chánh Lượng Bộ, và sau đó phát sanh ra 
nhiều trường phái phụ. 


Human Beings Have Been Miserable 
With the So Called “I” and “Mine ” 


The self and its possession. The main goal of Buddhism 1s the 
extInction of separate Individuality, which 1s brought about when we 
cease to Identify anything with ourselves. From long habit It has 
become quite natural to us to think of our own experience 1n the term 
of “Ƒˆ and “Mine.” Even when we are convinced that strictly speaking 
such words are too nebulous to be tenable and that their unthinking use 
leads to unhappiness In our daily lives, even then do we go on using 
them. The reasons for this are manifold. One of them 1s that we see no 
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alternative way of explaining our experlences to ourselves except by 
way OŸ statements which include such words as “[” and “Mine.” In the 
Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “These are my sons; this 1s my 
wealth; with such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the 
owner of himself. Whence sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). 
He who has no thought of “[Ƒ” and “mine,” for whatever towards his 
mind and body he does not grieve for that which he has not. He 1s 
indeed called a Bhikhshu (Dharmapada 367).” 

According to the Pudgala-vada Sect, “Pudgala” 1s a SanskrIt term 
for “personalist”” A term applied to several early Indian Buddhist 
schools, which shared a common belief that there 1s a self (pudgala) 
which 1s the basIs for karma and transmigration, or the substance that 1S 
the bearer of the cycle of rebirth and that this self 1s neither the same, 
nor different from the five aggregates. However, Buddhism denies the 
exIstence of such an eternal person or soul. Buddhism sees the person 
only a conventional name or a combinaton of physical and 
psychological factors that change from moment to moment. The 
pudgala doctrine was eventually declared heretical in Buddhism, 
though at one time Pudgalavadins appear to have been quite numerous. 
lf we carefully look Into the Buddha”s teachings, we will see that the 
Buddha always denies such a permanent and partless self. The 
teaching of “pudgala” caused such a violent reaction on the part of 1s 
opponents was that while the “anatman” doctrine of the Buddha was 
entirely true In a conventional sense, there was still a “pudgala,” or 
person. This person 1s an ultimately real thing, the substratum which 
allows for continuity between rebirths, for memory, and for the furture 
rIpening of Intentional actions or “karman” which are performed In the 
present or the past. If there was no person at all, as Its opponents 
claimed, then Buddhism would be open to the charge of “Nihilism” and 
Immortality, for there would be nobody who could undertake moral 
actions. It insisted that the “pudgala” was indeterminate in relation to 
the skandhas, neither outside them nor within them; neither identical 
with them, nor different from them. In fact, this pudgala was only 
perceptible to the Buddhas. In support of 1s position 1t frequently 
quoted sayings of the Buddha such as “Monks, there 1s a single person 
born Into the world for the welfare of many people, for the happiness 
of many people, out of compassion for the world, for the benefit, 
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welfare, and happiness of gods and men. One might see this kind of 
position reflected In the Tathagatagarbha doctrines of the Mahayana, 
the Chˆan and T”Ien-Tai schools in China. Thus, 1t 1s believed that this 
school was formed on the basis of a doctrinal division within the 
Sthaviravadin School In the third century B.C., and survived until the 
ninth or tenth centuries A.D. It originally called Vatsiputriya, after 1s 
teacher, Vatsiputra, it was later named the Sammitiya, and gIve rise to 
several sub-secfs Of 1ts own. 
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Chương Hai Mươi Mốt 
Chapter Twenfy-One 


Thúc Tái Sanh: Kẻ Xây Nhà 


Theo Phật giáo, thức tái sanh không phải là một tự ngã hay linh 
hồn, hoặc một thực thể cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác, 
mà là thứ tái sanh được quyết định bởi các duyên. Ngoài duyên không 
có thức sanh khởi. Chúng ta đặt tên cho dòng tâm thức nầy bằng những 
từ như: sanh, tử, tiến trình tâm, vân vân. Kỳ thật chỉ có những sát na 
tâm, sát na tâm cuối cùng chúng ta gọi là “tử”, sát na tâm đầu tiên 
chúng ta gọi là “sanh”. Như vậy, những lần sanh tử xãy ra trong dòng 
tâm thức nầy, cũng chỉ là một chuỗi của những sát na tâm tương tục 
mãi mãi mà thôi. Bao lâu con người còn chấp chặt vào sự hiện hữu do 
vô minh, ái, và thủ của họ, chừng đó cái chết đối với người ấy vẫn 
không phải là sự chấm dứt cuối cùng. Họ sẽ tiếp tục lăn trôi trong 
“Bánh xe sinh tổn” hay “vòng luân hồi” của họ. Đây là trò chơi bất tận 
của “nhân và quả” được nghiệp duy trì sự chuyển động không ngừng, 
bị che lấp bởi vô minh và thúc đẩy bởi ái dục. Vì nghiệp do chúng ta 
tạo tác, nên chúng ta có đủ sức mạnh để bẻ gẫy chuỗi nhân quả bất 
tận nầy. Chính do đoạn trừ vô minh và cắt đứt động lực thúc đẩy của 
nó là tham ái, khát khao sự hiện hữu, ước muốn sống nầy, mà vòng 
luân hồi dừng lại. Theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật giải thích: “Làm thế 
nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra? Do sự diệt của vô minh, 
mà tham ái được đoạn diệt, như vậy sự tái sanh trong tương lai không 
xấy ra. Theo Kinh Pháp Cú (153-154), sau khi đạt đến giác ngộ, Đức 
Phật đã nói lên những lời hân hoan nầy: 

“Lang thang bao kiếp sống 
Ta tìm nhưng không gặp 
Người xây dựng nhà nầy 
Khổ thay phải tái sanh 
Ôi! Người làm nhà kia, 
Nay ta đã thấy ngươi, 
Người không làm nhà nữa, 
Đồn tay ngươi bị gẫy 
Kèo cột ngươi bị tan 
Tâm ta đạt tịch diệt 
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Tham ái thảy tiêu vong.” 
Nebirth Consciousness: The House Builder 


In Buddhism, rebirth consciousness 1s not a Self or a Soul, or an 
Ego-entity that experlences the fruis of good and evil deeds. 
Consciousness 1s generated by conditions. Apart from condition there 1s 
no arlsing of consclousness. We call names such as bírth, death, 
thought-processes, and so on, to a stream of consclousness. There are 
only thought-momenfs. The last thought-moment we call death, and the 
first thought-moment we call birth. Thus, birth and death occur in this 
stream of consciousness, which 1s only a serles of ever continuing 
thought-moments. So long as man 1s attached to existence throuph his 
Ipnorance, craving and clinging, to him death 1s not the final end. He 
wIill continue his Journey of whirling round the “Wheel of ExIstence.” 
Thịs 1s the endless play of “cause and effect” or action and reaction 
kept In perpetual motion by karma concealed by Ignorance propelled 
by craving or thirst. As karma, or action, 1s of our own making, we have 
the power to break this endless chain. It 1s through the eradication of 
Ipnorance and of this driving force, craving, this thirst for existence, this 
wIll to live, that the “Cycle of Existence” ceases. In the MajJjhima 
NÑikaya, the Buddha explained: “How 1s there not re-becoming in the 
future? By the cessation of Ignorance, by the arising of knowledge, by 
the cessatlon of craving there 1s thus no re-becoming ¡n the future.” In 
the Dhammapada (153-154), on attainng Enlightenment, the Buddha 
spoke these Joyful words: 

“Repeated births are each a tormert. 
Seeking but not finding the “House Builder”, 
I wandered through many a SamsarIc birth. 
O “House Builder”, thou art seen, 
Thou wIilt not rebuild the house. 
All thy rafters have been shattered, 
Demolished has thy ridge pole been. 
My mind has won the Unconditioned (Nirvana), 
The extinction of craving 1s achieved.” (fruit of Arhat). 
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Chương Hai Mươi Hai 
Chapter Twenty- Two 


Làm Được Một Con Người 
Đạo Đức Là Hạnh Phúc 


Đức hạnh của nhân đạo là không đi ngược lại những gì hợp lý và 
đúng đắn. Bất luận làm việc gì, bạn nên xem xét bổn phận của mình là 
giúp đổ người khác. Về phương diện lợi ích, thời gian, văn hóa hay trí 
huệ, hoặc tất cả mọi sự, nếu mình làm trở ngại người khác, không làm 
lợi ích cho ai cả, tức là mình đã đi ngược lại với đạo đức. Vì thế mà 
nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh mình không nên đi ngược lại 
với đạo đức căn bản. Nếu muốn tu tập Phật đạo, trước tiên nên tu 
dưỡng đạo đức nhân đạo, không có đức hạnh nhân đạo thì không thể tu 
Phật đạo được. Có người muốn tu đạo thì ma chướng tới tìm, bởi vì 
người nầy chẳng có đức hạnh. Vì thế người ta nói “Đạo đức là gốc, 
tiền tài là ngọn.” Đạo đức giống như mặt trời mặt trăng, giống như trời 
và đất, và cũng giống như tánh mạng con người vậy. Không có đạo 
đức thì mình không có tánh mạng, không có mặt trời mặt trăng, và 
cũng chẳng có trời đất. Như vậy, đạo đức nghĩa là gì? Đạo đức là lấy 
việc làm lợi ích cho người khác làm chủ, không làm chướng ngại người 
khác làm tông chỉ, trong tâm lúc nào cũng đầy đủ Nhân, Nghĩa, LỄ, trí, 
Tín, Liêm, Sỉ, Trung, Hiếu, Để. Theo Khổng giáo, “Nhân” là thương 
người thương vật; nhân là tâm nhân ái không muốn sát sanh hại vật. 
“Nghĩa” là ở phải với mọi người, khi thấy điều gì có nghĩa thì phải 
dũng cảm mà làm. Khi thấy ai gặp nạn tai thì phải tận lực giúp đỡ. Với 
bạn bè mình phải có đạo nghĩa, khi giúp ai không cần có điều kiện gì 
cả, không mang tâm mưu đổ, mong được đền ơn đáp nghĩa. Nghĩa là 
lòng nhận thức biết làm chuyện phải và làm hết sức đúng đắn, đúng 
với trung đạo, không thái quá, cũng không thiếu sót, không nghiêng về 
bên phải cũng không lệch qua bên trái, lúc nào cũng trung đạo. Hiểu 
biết nghĩa lý thì không trộm cắp. Người có lễ nghĩa không bao giờ trộm 
cắp vật gì của ai. “Lễ” tức là lễ phép, biết kẻ lớn người nhỏ. Đối với 
mọi người mình phải lễ phép, phải hết sức khiêm nhường. Nếu không 
có lễ thì mình có khác gì loài súc sanh? Lễ phép tối thiểu của một con 
người là phải biết chào hỏi đối với các bậc trưởng thượng. Nếu mình 


140 


có lễ mạo thì mình sẽ không bao giờ phạm chuyện gian dâm. Ăn cắp 
và tà dâm đều là những thứ không hợp với lễ nghĩa, đi ngược lại với 
luân thường. Đối với người thường thì trí có nghĩa là lương trí. Người 
có trí huệ thì không bao giờ uống rượu, hay xử dụng xì ke ma túy, 
những thứ độc dược. Người ngu si thì mới làm những thứ điên đảo nầy. 
Tín tức là biết giữ sự tin cậy, tín nhiệm. Đối với bạn bè phải có tín 
nhiệm, hứa chuyện øì là phải làm chuyện đó, chứ không thất tín hay 
sai hẹn. Hơn nữa, người có chữ tín không bao giờ nói dối. Liêm tức là 
liêm khiết. Người liêm khiết gặp bất luận hoàn cảnh nào cũng không 
tham cầu, chẳng muốn thọ hưởng tiện nghi. Hơn nữa, người con Phật 
phải biết quên mình mà làm chuyện lợi lạc cho người khác. Sỉ tức là 
biết hổ thẹn. Gặp chuyện gì không hợp với đạo lý, hay đi ngược lại với 
lương tâm của mình, thì tuyệt đối không làm. Trung tức là trung thành. 
Một người công dân tốt phải trung thành với đất nước của mình. Hiếu 
có nghĩa là thảo với các bậc cha mẹ là bổn phận căn bản của con cái. 
Hiếu thảo là báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, và hiếu thảo 
cũng là biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ. Để có nghĩa là kính trọng 
người lớn hơn mình. 


To BeA Man With Virfues Is Happy 


Virtuous conduct in Man”s Virtues means conduct that 1s not goIng 
against what Is proper and right. In whatever you do, you should make 
1t your obligation to help others. If you hinder others and cannot benefit 
them 1n terms of profit, trme, culture, wIsdom, or any other aspect, you 
are acting contrary to morality. Therefore, In every move and action, 
every word and deed, we should always make “not going agaInst 
morality” our basic rule. 1Ý you want to cultivate the Buddhist Way, you 
must first foster virtious conduct of Manˆ*s Virtues. Without virtuous 
conduct of Man”s virtues, you cannot cultivate the Buddhist Way. Some 
people who want to cultivate wIll encounter demonic obstacles as soon 
as they sftart. That 1s due to a lack of virtuous conduct. So 1t 1s said, 
“Virtue 1s fundamental Wealth 1s incidental.” Morality 1s equivalent to 
the sun and moon, to Heaven and Earth, and to our very life. Lacking 
morality 1s equivalent to being without life, without the sun and moon, 
and without Heaven and Earth. What 1s morality? Morality means to 
take benefiting others as most Important, and to take not hindering 
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others as our principle. It 1s fillw our minds with humaneness, 
riph(eousness, propriety, wisdom, and trustworthiness. According to 
Confucianism,”Humaneness” means havinng a heart of humane 
benevolence, you will not kill. “Righteousness” means to be righteous 
1n spirit and courageously do what should be done. When people are In 
difficulty, do our best to help them resolve their problems. Treat our 
Íriends with a sense of ripht and honor. Help them unconditionally, 
without any motives. “Righteousness” also means endowed with 
common sense, everything you do wIll be Just right, exactly In accord 
with the Middle Way, neither too much nor too lifle, and neither too 
far to the left nor too far to the right. All affairs wIll be carried out In 
accord with the Middle Way. If you understand what 1s right, you will 
not steal. People who value riphteousness will not steal what belongs 
to others. “Civility” or “Proprlety” refers to etiquette. We should treat 
people with courtesy. If we are discourteous, then we are no better 
than a savage. A minimum propriety for us 1s to be able to øreet our 
elders. Proprlety 1s a kind of courtesy and etiquette. If you honor the 
rules of etiquette, you will not be lewd. Stealing and lewdness are 
phenomena which occur because one 1s not 1n accord with 
righteousnessand propriety, and because one 1s acting contrary to the 
rules of proper conduct. To ordinary people, wisdom means good 
knowledge. Wise people will not recklessly drink or take drugs. Only 
stupid people will do all sorts of upside-down things. Loyalty means 
faith or sincerity. When we are with our friends, we should be 
trustworthy up to our words. Our actions should be sincere and 
respecfful, and we should not cause others to lose faith in us. 
Furthermore, trustworthy people wIll not tell lies. Incorruptibility refers 
to being pure and honest. No matter what they see, Incorruptible 
people are never greedy or opportunistic. Rather, they are public- 
spirited and unselfish. Shame means a sense of shame. Never do 
anything that goes against reason and consclence. Loyalty means to be 
loyal. ÀA good man should be loyal to our own country. Filiality means 
to be pIous to parents. Filiality 1s the basic duty of any children. By 
being filial, we are repayIng our parents” kindness for raising us. 
Fraternal respect means to pay respect to the elderly. Younger people 
should be respectful to their elder siblings and elders. 
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Chương Hai Mươi Ba 
Chapter Twenty- Three 


Hạnh Phúc Được Làm Người Trí 


Người trí theo Phật giáo là người sáng suốt hiểu biết tường tận sự 
vật đúng như thật sự sự vật là như vậy, là thấu triệt thực tướng của sự 
vật, tức là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn ngay 
trong chính mình. Không phải tự mình hiểu biết mình một cách dễ 
dàng vì những khái niệm sai lầm, những ảo tưởng vô căn cứ, những 
thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà thấy được con người thật của 
chúng ta. Đức Phật dạy rằng muốn có thể làm đuợc một người hiểu 
biết theo Phật giáo, chúng ta phải trước hết thấy và hiểu sự vô thường 
nơi ngũ uẩn. Ngài ví sắc như một khối bọt, thọ như bong bóng nước, 
tưởng như ảo cảnh, hành lều bều như lục bình trôi, và thức như ảo 
tưởng. Đức Phật dạy: “Bất luận hình thể vật chất nào trong quá khứ, vị 
lai và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, 
xa hay gần... đều trống rỗng, không có thực chất, không có bản thể. 
Cùng thế ấy, các uẩn còn lại: thọ, tưởng, hành, thức...lại cũng như vậy. 
Như vậy ngũ uẩn là vô thường, mà hễ cái gì vô thường thì cái đó là 
khổ, bất toại và vô ngã. Ai hiểu được như vậy là hiểu được chính 
mình.” Người trí là người hiểu rõ chân lý và không mê lầm nhân quả. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp minh liễu của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được đại trí minh 
liễu pháp vô thượng của Đức Như Lai. Thứ nhất là tùy thuận thế tục 
sanh trưởng thiện căn, là phàm phu minh liễu pháp. Thứ nhì là tùy tín 
hành nhơn minh liễu pháp bao gồm đạt được bất hoại tín vô ngại và tổ 
ngộ tự tánh của các pháp. Thứ ba là tùy pháp hành nhơn minh liễu bao 
gồm siêng tu tập chánh pháp và an trụ trong chánh pháp. Thứ tư là dự 
Lưu nhơn minh liễu pháp bao gồm xa la tà đạo và hướng về Bát 
Chánh Đạo. Thứ năm là Tu Đà Hoàn nhơn minh liễu, bao gồm diệt trừ 
những kiết sử, dứt lậu sanh tử và thấy chơn thiệt đế. Thứ sáu là Tư Đà 
Hàm nhơn minh liễu pháp, bao gồm quán sát ham muốn là họa hoạn 
và biết không qua lại. Thứ bảy là A Na Hàm nhơn minh liễu pháp, bao 
gồm chẳng luyến tam giới, cầu hết hữu lậu và đối với pháp thọ sanh 
chẳng sanh một niệm ái trước. Thứ tám là A La Hán nhơn minh liễu 
pháp, bao gồm chứng lục thần thông, được bát giải thoát, đạt đến cửu 
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định và thành tựu tứ biện tài. Thứ chín là Bích Chi Phật nhơn minh liễu 
pháp, bao gồm tánh thích quán sát nhứt vị duyên khởi, tâm thường tịch 
tịnh, tri túc, thấu rõ nhơn duyên, tỉnh thức việc do mình mà thành, chớ 
chẳng do người, và thành tựu các môn thần thông trí huệ. Thứ mười là 
Bồ Tát nhơn minh liễu pháp, bao gồm trí huệ rộng lớn, các căn sáng 
lẹ, thường thích độ thoát tất cả chúng sanh, siêng tu phước trí các pháp 
trợ đạo, và phát triển Phật thập lực, vô úy và các công đức khác của 
Như Lai. Ngoài ra, người có trí huệ thì luôn liễu tri Phật Pháp, và vì 
thương xót chúng sanh mê muội và làm những việc đảo điên mà họ tu 
hạnh Bồ Tát và hồi hướng những thiện căn đến chúng sanh. Ngoài ra, 
người trí luôn hồi quang phản chiếu, luôn tự xét lấy mình. Kỳ thật, họ 
mới chính thật là những Phật tử chân thuần. Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bảy thượng nhân pháp: Tri Pháp, Tri Nghĩa, 
Tự tri, Tri Lượng, Trị Thời, Trì Chúng, và Trị Nhân. 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Nếu gặp được người hiển trí 
thường chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy 
nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. 
Kết thân với người trí thì lành mà không dữ (76). Những người hay 
khuyên răn dạy dỗ, cần ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu 
bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu (77). Chớ nên làm bạn với 
người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với 
người lành, với người chí khí cao thượng (78). Được uống nước Chánh 
pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa nghe 
Thánh nhơn thuyết pháp (79). Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm 
cung tên lo uốn cung tên, thợ mộc lo nẩy mực đo cây, còn người trí thì 
lo tự điều phục lấy mình (80). Như ngọn núi kiên cố, chẳng bao giờ bị 
gió lay, cũng như thế, những lời hủy báng hoặc tán dương chẳng bao 
giời làm lay động người đại trí (81). Như nước hồ sâu, vừa yên lặng 
trong sạch, những người có trí tuệ sau khi nghe pháp, tâm họ cũng 
thanh tịnh và yên lặng (82). Người lành thường xa la mà không bàn 
đến những điều tham dục. Kẻ trí đã xa lìa niệm lự mừng lo, nên chẳng 
còn bị lay động vì khổ lạc (83). Không vị tình thiên hạ, cũng không vị 
tình một người nào, người trí không làm bất cứ điều øì sai quấy: không 
nên cầu con trai, sự giàu có, vương quốc bằng việc sai quấy; không 
nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. 
Được vậy mới thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng (84). Trong 
nhân loại chỉ có một ít người đạt đến bến bờ kia, còn bao nhiêu người 
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khác thì đang bồi hồi vơ vẩn tại bờ nây (§5). Những người nào hay 
thuyết pháp, hay theo Chánh pháp tu hành, thì được đạt tới bờ kia, 
thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát (86). Người trí hãy nên rời bỏ hắc 
pháp (ác pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, 
xuất gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn (87). Người trí phải gột 
sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui Chánh pháp, xa ha 
ngũ dục mà chứng Niết bàn (88). Người nào thường chính tâm tu tập 
các phép giác chi, xa ha tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết 
mọi phiển não để trở nên sáng suốt, thì sẽ giải thoát và chứng đắc 
Niết bàn ngay trong đời hiện tại (89). 


Happy To Be A Wise Man 


A real knower in Buddhism means the one who understands things 
as they really are, that 1s seeing the Impermanentf, unsatisfactory, and 
non-substantial or non-self nature of the five agsgregates of clinging In 
ourselves. Ïf is not easy to understand ourselves because of our wrong 
concepts, baseless 1llusions, perversions and deluslons. lt 1s so difficult 
fo see the real person. The Buddha taught that to be a real knower, we 
must first see and understand the Impemanence of the five agsregates. 
He compares material form or body to a lump of foam, feeling to a 
bubble, perception to a mirage, mental formatlons or volitonal 
activiles to water-lily plant which Is without heartwood, and 
conscIousness to an i1llusion. The Buddha says: “Whatever material 
form there be whether past, future or present, Internal, external, øross 
or subtle, low or lofty, far or near that material form 1s empty, 
unsubstantial and without essence. In the same manner, the remaining 
aggregates: feeling, perception, mental formation, and conscIousness 
are also empty, unsubstantial and without essence. Thus, the Íive 
agøregates are Impermanent, whatever Is Impermanent, that 1s 
suffering, unsatisfactory and without self. Whenever you understand 
this, you understand yourselves.” Knower in Buddhist point of view 1s 
the one who understands of truth, and at the same time does not 
misunderstand of the law of causation. According to the Flower 
Adornmert sutra, Chapter 83, there are ten kinds of understanding of 
truth of great enlipghtening beings. Enlipghtening Beings who abide by 
these can attain understanding of truth of the supreme great knowledge 
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of Buddhas. First, generating and developing roots of goodness in 
accord with the conventional world 1s a way of understanding of truth 
of unenlightened ordinary people. Second, the way of understanding 
truth of people acting according to faith which includes attaining 
undestructible faith and being aware of the essence of things. Third, the 
way of understanding of truth of people practicing 1n according with 
truth which includes diligently practicing the truth and always abide In 
the truth. Fourth, the way people aiming for stream-entering 
understand truth, which inlcudes leaving behind erroneous ways and 
turmxng to the eiphtfold ripht path. Fiíth, the stream-enterer”s 
understanding of truth, which Includes getting rid of bonds, putting an 
end to the contaminations of birth and death and seeing the reality. 
Sixth, the Once-returner's understanding of truth, which Includes 
seeing fasting as affliction and knowing no coming or going. Seventh, 
the Nonreturner's understanding of truth, which includes not taking 
pleasure In the world, seeking to end contamination and not having so 
much as a single thought of attachment to life. Eighth, the Saint”s 
understanding of truth, which ¡includes attaining the six spiritual 
pOWers, affaining eipht liberations, reaching nine concentration states, 
and four special knowledges are fully developed. Ninth, the individual 
1lluminate*s understanding of truth, which ¡nlcudes naturally being 
1nclined to contemplate uniform Interdependernt origination, the mind 1s 
always tranqguil and content, having few concerns, understanding 
causality, awakening on one”s own without depending on another, and 
accomplishng various kinds of spiritual knowledge. Tenth, the 
enlightening beingˆs understanding of truth, which includes having vast 
knowledge, all facultes clear and sharp, always Inclined to liberate all 
sentlent beinss, diligently cultivating virtue and knowledge to foster 
enlipghtenment, and fully developing Buddhas” ten powers, 
Ífearlessnesses and other attributes. Besides, wise people clearly 
understand all the Dharmas spoken by the Buddhas. Wise people see 
beiIngs doïng foolish things and out of pity for beings, they cultivate the 
Bodhisattva conduct and dedicate all their accumulated good roots to 
them. Besides, wise people constandly look withn and examine 
themselves again and again. In fact, only wise people can really be 
considered sincere Buddhists. According to the Sangiti Sutta, there are 
seven qualitles of the true man: Knower of the Dhamma, Knower of 
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the meaning, Knower of self, Knower of. moderation, Knower of the 
right time, Knower of groups, and Knower of persons. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Should you see an 
Iintelligent man who points out faults and blames what 1s blame-worthy, 
you should assoclate with such a wise person. It should be better, not 
WOrse for you to associate such a person (Dharmapada 76). Those who 
advise, teach or dissuade one from evil-doing, will be beloved and 
admrired by the good, but they will be hated by the bad (Dharmapada 
77). Do not associate or make friends with evIl friends; do not assoclate 
with mean men. Àssociate with good friends; associate with noble men 
(Dharmapada 78). Those who drink the Dharma, live in happiness with 
a pacified mind; the wise man ever reJoices in the Dharma expounded 
by the sages (Dharmapada 79). Irrigators guide the water to where they 
want, fletchers bend the arrows, carpenters confrol their timber, and the 
WIse control or master themselves (Dharmapada 80). As a solid rock 1s 
not shaken by the wind; likewise, the wise are not moved by praIse or 
blame (Dharmapada 81). Water in a deep lake Is clear and stil; 
similarly, on hearing the Buddha teachings, the wise become 
extremely serene and peaceful (Dharmapada 82). Good people give up 
all attachments, they don't talk about sensual craving. The wise show 
neither elatlon nor depression; therefore, they are not affected by 
happiness or sorrow (Dharmapada 83). Neither for the sake of oneself, 
nor for the sake of another, a wise man does nothing wrong; he desires 
not son, wealth, or kingdom by doing wrong; he seeks his own success 
not by unJust means, then he 1s good, wise and righteous (Dharmapada 
84). Few are among men who crosses and reaches the other shore; the 
rest of mankind only run about the bank (Dharmapada 85). Those who 
preach and act according to the teachings, are those who are crossing 
the realm of passions which 1s so hard to cross, and those who will 
reach the other shore (Dharmapada 86). A wIse man should abandon 
the way of woeful states and follows the bright way. He should go from 
his home to the homeless state and live In accordance with the rules for 
Sramanas (Dharmapada 87). A wIse man should purge himself from all 
the Impurities of the mind, give up sensual pleasures, and seek great 
delight in Nirvana (Dharmapada 88). Those whose minds are well- 
trained and well-perfected In the seven factors of enlightenment, who 
give up of grasping, abandon defiled minds, and eradicate all 
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afflictions. They are shinning ones and have completely liberated and 
attained Nrrvana even In this world (Dharmapada 89). 
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Chương Hai Mươi Bốn 
Chapter Twenty-Four 


Vô Số Khổ Đau Trong Đời Sống 


Theo Phật giáo, mọi hiện hữu đều có bản chất khổ chứ không 
mang lại toại nguyện (sự khổ vô biên vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh 
khổ, chết khổ, thương yêu mà phải xa lìa khổ, oán ghét mà cứ gặp 
nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, vân vân. Khổ đeo theo ngũ uẩn như sắc 
thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành động, tri thức). Không có 
từ ngữ dịch tương đương trong Anh ngữ cho từ “Dukkha “ trong tiếng 
Pali (Nam Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), nên người ta thường 
dịch chữ “Dukkha” dịch sang Anh ngữ là “Suffering”. Tuy nhiên chữ 
“Suffering” thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ 
hay đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống 
của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa 
mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ 
đến những vần để khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát 
lòng chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” 
nên được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời 
sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn. Cả hai 
từ Duhkha (skt) và Dukkha (p) là những từ Bắc Phạn và Nam Phạn có 
nghĩa là “Khổ” hay “Bất toại.” Đây là đế thứ nhất trong Tứ Diệu Đế 
của Phật giáo, cho rằng vòng luân hồi sanh tử được đặt tính hóa bởi 
những bất toại và đau khổ. Điều này liên hệ tới ý tưởng cho rằng vạn 
hữu vô thường, chúng sanh không thể nào tránh được phân ly với cái 
mà họ mong mỏi và bắt buộc phải chịu đựng những thứ không vui. 
Mục đích chính được kể ra trong Phật giáo là khắc phục “khổ đau.” Có 
ba loại khổ đau: 1) khổ khổ, bao gồm những nỗi khổ về thể chất và 
tinh thần; 2) hoại khổ, bao gồm những cảm thọ không đúng đắn về 
hạnh phúc. Gọi là hoại khổ vì vạn hữu đều hư hoại theo thời gian và 
điều này đưa đến khổ đau không hạnh phúc; 3) Hành khổ, nỗi khổ đau 
trong vòng sanh tử, trong đó chúng sanh phải hứng chịu những bất toại 
vì ảnh hưởng của những hành động và phiền não uế nhiễm. 

Sau khi đạt được đại giác, lời tuyên bố đầu tiên của Đức Phật tại 
vườn Nai là: “Đời chỉ là khổ đau” và “Năm thủ uẩn là khổ đau”. Một 
lần khác tại thành Xá Vệ, Đức Phật đã lập lại: “Nầy các Tỳ Kheo, 
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Như Lai sẽ giảng cho các ngươi về khổ và gốc của khổ. Hãy lắng 
nghe, nầy các Tỳ Kheo, thế nào là khổ? Nầy các Tỳ Kheo, Sắc là khổ, 
Thọ là khổ, Tưởng là khổ, Hành là khổ, Thức là khổ. Nây các Tỳ 
Kheo, đó là ý nghĩa của khổ. Và nầy các Tỳ Kheo, thế nào là gốc của 
khổ? Chính Ái nầy dẫn đến tái sanh, đi cùng với lạc thú và tham luyến, 
tìm cầu lạc thú chỗ nầy chỗ kia: đó là dục ái, hữu ái và vô hữu ái.” Nói 
cách khác, khổ đau của con người vốn là kết quả của sự sinh khởi của 
duyên khởi, cũng là kết quả của sự sinh khởi của ngũ uẩn. Và như vậy 
không phải ngũ uẩn, hay con người và cuộc đời gây nên đau khổ, mà 
là sự chấp thủ năm uẩn của con người gây nên đau khổ. Đức Phật diễn 
tả ba đặc điểm của Khổ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Thứ 
nhất là khổ vì đau đớn có nghĩa là khi chúng ta bị cảm giác đau đớn 
thể xác hay khổ sở về tinh thần. Đau đớn về thể xác bao gồm nhức 
đầu, đau lưng, nhức nhối do bệnh ung thư hay đau thắt tim, vân vân. 
Khổ sở tinh thần là khi không đạt được điều mà chúng ta mong muốn, 
khi mất sự vật mà chúng ta ưa thích hoặc khi chúng ta gặp những bất 
hạnh trong đời. Chúng ta buồn khi nghề nghiệp không thành đạt, chúng 
ta suy sụp tỉnh thần khi phải xa lìa những người thân yêu, chúng ta cảm 
thấy lo âu khi trông chờ tin tức thơ từ của con cái, vân vân. Thứ hai, 
khổ vì sự đổi thay là khổ do sự biến chuyển hay đổi thay có nghĩa là 
những sự việc mà chúng ta thường xem là hạnh phúc không bao giờ 
giữ nguyên trạng như thế mãi, chắc chắn chúng phải biến chuyển theo 
cách này hay cách khác và trở thành nỗi thống khổ cho chúng ta. Khi 
chúng ta mua một cái áo mới, chúng ta thích nó vì nó trông lộng lẫy; 
tuy nhiên, ba năm sau chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở hay khó chịu khi 
mặc lại chiếc áo ấy vì nó đã cũ kỹ rách sờn. Không cần biết là chúng 
ta thích một người như thế nào và chúng ta cảm thấy sung sướng khi ở 
cạnh người ấy; tuy nhiên, nếu chúng ta ở bên người ấy lâu ngày chầy 
tháng thì chúng ta sẽ cẩm thấy khó chịu. Như vậy sự sung sướng không 
phải là bản chất có sẵn trong cái người mà chúng ta cảm thấy ưa thích, 
mà nó chỉ là kết quả của sự tương tác trong mối quan hệ giữa chúng ta 
và người ấy. Thứ ba, khổ vì duyên khởi nói tới hoàn cảnh thân tâm của 
chúng ta có khuynh hướng khổ đau. Chúng ta cảm thấy khổ sở vì môi 
trường bên ngoài thay đổi. Thời tiết thay đổi làm cho chúng ta cẩm 
thấy lạnh; bạn bè thay đổi cách cư xử làm cho chúng ta cẩm thấy buồn 
khổ. Thân thể mà chúng ta đang có là cơ sở để cho chúng ta có những 
cảm nhận về sức khỏe tôi tệ. Nếu chúng ta không có một cơ thể nhận 
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biết đau đớn và nhức nhối thì chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh tật 
cho dù chúng ta có tiếp cận với biết bao nhiêu vi khuẩn hay vi trùng đi 
nữa. Tâm thức mà chúng ta đang có chính là cơ sở để chúng ta cảm 
nhận những cảm giác đau buồn khổ não. Nếu chúng ta có một tâm 
thức mà sân hận không nhiễm vào được thì chúng ta sẽ không bao giờ 
phải chịu cảm giác tức giận khi đối nghịch và xúc chạm với người 
khác. 

Trong Phật giáo, có hai loại khổ: khổ về thể chất và khổ về tinh 
thần. Thứ nhất là nỗi khổ về thể chất, tức là nỗi khổ do bịnh hoạn gây 
ra. Khổ về thể chất gồm có sanh, lão, bệnh, tử. Thân khổ là thân nầy 
đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh, đói khát, vất vả 
cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. Vâng, thật 
vậy, sanh ra đời là khổ vì cái đau đớn của bà mẹ và của đứa trẻ lúc 
mới sanh ra là không thể tránh được. Vì sanh ra mà những hình thức 
khác của khổ như già, bệnh, chết..., theo sau không thể tránh khỏi. Sự 
khổ đau về thể xác có nhiều hình thức. Trong đời ít nhất một vài lần 
con người đã nhìn thấy cảnh người thân già nua của mình đau đớn về 
thể xác. Phần lớn các khớp xương của họ đau đớn khiến họ đi lại khó 
khăn. Càng lớn tuổi, cuộc sống của người già càng thêm khó khăn vì 
họ không còn thấy rõ, không nghe rõ và ăn uống khó khăn hơn. Còn 
nỗi đau đớn vì bệnh hoạn thì cả già lẫn trẻ đều không chịu nổi. Đau 
đớn vì cái chết và ngay cả lúc sanh ra, cả mẹ lẫn con đều đau đớn. Sự 
thật là nỗi khổ đau về sanh, lão, bệnh, tử là không thể tránh được. Có 
người may mắn có cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vấn đề thời 
gian trước khi họ phải kinh qua đau khổ mà thôi. Điều tệ hại nhất là 
không ai có thể chia xẻ nỗi đau khổ với người đang bị khổ đau. Tỷ 
như, một người đang lo lắng cho tuổi già của mẹ mình. Tuy nhiên, 
người ấy không thể nào thế chỗ và chịu đựng khổ đau thế cho mẹ mình 
được. Cũng như vậy, nếu một đứa trẻ lâm bệnh, bà mẹ không thể nào 
kinh qua được những khó chịu của bệnh hoạn của đứa nhỏ. Cuối cùng 
là cả mẹ lẫn con, không ai có thể giúp được ai trong giờ phút lâm 
chung cả. Thứ nhì là tâm khổ hay sầu muộn hay sự đau đớn về tâm 
linh. Bên cạnh khổ đau về thể xác, còn có nhiều hình thức khổ đau về 
tinh thần. Khổ về tinh thần như buồn phiển, ghen ghét, đắng cay, bất 
toại, không hạnh phúc, vân vân. Người ta thấy buồn, thấy đơn độc, 
thấy sầu thảm khi mất đi người thân yêu. Cảm thấy khó chịu khi bị bắt 
buộc phải đi với người mình không thích. Người ta cũng cảm thấy khổ 
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đau khi không thể thỏa mãn những gì mình muốn, vân vân. Tâm khổ là 
khi tâm ta khởi phiển não, tất bị lửa phiển não thiêu đốt, giây phiền 
não trói buộc, roi phiển não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não 
làm tăm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiển não tất kẻ đó 
thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Ngoài ra, còn có nỗi khổ 
vì cảnh. Cảnh khổ là cảnh nầy nắng lửa mưa dâu, chúng sanh vất vả 
trong cuộc mưu sinh, mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện 
trạng nhọc nhằn bi thẩm. 

Trên đời nầy, lo lắng và khổ sở là hai thứ độc hại sinh đôi. Chúng 
cùng hiện hữu trên thế gian này. Hễ bạn lo lắng là bạn khổ sở, và 
ngược lại; hễ bạn khổ sở là bạn lo lắng. Phật tử thuần thành nên luôn 
nhớ rằng lo lắng là do chính tâm mình tạo ra, chứ không do thứ nào 
khác. Chúng ta tạo chúng trong tâm mình vì chúng ta không hiểu được 
nguy cơ của sự luyến chấp và những cảm giác vị kỷ. Muốn hàng phục 
những trở ngại này chúng ta phải cố gắng quán sát và huấn luyện tâm, 
vì một cái tâm không được huấn luyện (tán loạn) chính là nguyên nhân 
chủ yếu của mọi trở ngại, kể cả lo lắng và khổ sở. Điều quan trọng là 
phải luôn có một cười cho chính mình và cho tha nhân trong bất cứ tình 
huống nào. Đức Phật dạy: “Lo âu chỉ khởi lên nơi những kẻ ngu muội, 
chứ không khởi lên nơi những người khôn ngoan.” Lo âu chỉ là một 
trạng thái tâm không hơn không kém. Chính những tư tưởng tiêu cực 
hay bất thiện sản sanh ra lo lắng khổ sở, trong khi những tư tưởng tích 
cực hay thiện lành sản sanh ra hạnh phúc và an lạc. Trạng thái khổ não 
bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, 
duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ) từ nội khổ đến 
ngoại khổ. Nơi nội khổ có cả thân khổ lẫn tâm khổ. Thân Khổ là nỗi 
khổ về thể chất từ bên trong như bịnh hoạn sầu đau. Tâm Khổ là nỗi 
khổ về tinh thân như buôn phiên, ghen ghét, đắng cay, bất toại, không 
hạnh phúc, vân vân. Nơi ngoại khổ có cả những nỗi khổ từ hoàn cảnh 
bên ngoài như tai họa, chiến tranh, vân vân. Đức Phật dạy khổ nằm 
trong nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao 
trùm cả không gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ 
ở khắp nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô thường là khổ đau vì 
vô thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo cơ 
hội cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và 
bám víu vào những đối tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn, 
hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. Vì không chịu hiểu rằng 
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tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường nên chúng ta 
tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta bàm víu một cách tuyệt 
vọng vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài đời sống, nhưng chắc chắn một 
ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ bệnh. Khi việc này xãy đến, vô thường 
chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau phiền não vậy. Theo Tương 
Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại khổ. Chúng sanh mọi loài 
đều kinh qua ba loại khổ. Đó là Khổ Khổ Tánh, Hoại Khổ Tánh, và 
Hành Khổ Tánh. Thứ nhất là Khổ Khổ Tánh, tức là khổ gây ra bởi 
những nguyên nhân trực tiếp hay khổ khổ, gồm những nỗi khổ xác 
thân như đau đớn, già, chết; cũng như những lo âu tinh thần. Người ta 
bị khổ khổ khi không có nhà cửa để ở, không có áo quần ấm để tránh 
lạnh, không có áo quần mỏng để mặc khi trời nóng nực oi bức, không 
có thực phẩm để sinh tổn, vân vân. Thứ nhì là Hoại Khổ Tánh là nỗi 
khổ gây ra bởi những thay đổi, chăng hạn như những người đang sống 
trong giàu sang phú quý, nhưng đột nhiên gặp phải hỏa hoạn thiêu 
sạch hết mọi thứ vật dụng. Hoặc bị rớt máy bay, hoặc chìm tàu mà 
chết trên biển một cách bất ngờ, đều là hoại khổ. Thứ ba là Hành Khổ 
Tánh là nỗi khổ vì chư pháp vô thường, thân tâm nầy vô thường. Ai 
cũng phải kinh qua tuổi thơ, tráng niên, rồi già, rồi chết. Ai cũng phải 
trải qua những thay đổi biến chuyển trong từng phút từng giây mà tự 
mình không làm chủ được. Lúc già thì mắt mờ, tai điếc, thậm chí tay 
chân run rẩy không còn linh hoạt nữa. Đây là hành khổ. 

Trên hết giáo Pháp của Đức phật đưa ra một giải pháp đối với vấn 
để căn bản về thân phận con người. Theo Phật giáo, kiếp sống con 
người được nhận ra bởi sự kiện là không có điều gì trường tổn vĩnh 
viễn: không có hạnh phúc nào sẽ vững bền mãi mãi dù có bất cứ điều 
gì khác đi nữa, cũng sẽ luôn luôn đau khổ và chia ha. Bước đầu tiên 
trên con đường của Phật giáo để đi đến giác ngộ là phải nhận chân ra 
điều này như là vấn để quan trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng 
tất cả đều là khổ. Tuy nhiên, đây không phải là một sự kiện bi quan, 
bởi vì trong khi nhận biết sự hiện diện khắp nơi của “khổ, Phật giáo 
đưa ra một giải pháp trong hình thức Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt 
Khổ. Chính Đức Phật mô tả đặc điểm giáo pháp của Ngài bằng cách 
nói “Như Lai chỉ dạy về 'Khổ' và sự 'Diệt Khổ".” Người ta có thể cảm 
nhận “khổ theo ba hình thức. Thứ nhất là sự đau khổ bình thường, nó 
tác động đến con người khi cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình thường 
cũng là sự đau đớn tinh thần: đó là sự đau khổ khi không đạt được điều 
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mà người ta ham muốn, hoặc buồn bả do sự xa cách những người thân 
yêu hay những điều thú vị. Nó cũng là những nỗi khổ đau khi người ta 
phải đối mặt với sanh, lão, bệnh, tử. Theo căn bản, dù bất cứ loại hạnh 
phúc nào chúng ta cũng nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào có 
niềm vui thú hoặc thỏa thích, thì sẽ không có sự lâu dài. Không sớm thì 
muộn những thăng trầm của cuộc sống sẽ đưa lại sự thay đổi. Có một 
câu tục ngữ Phật giáo nói rằng ngay cả tiếng cười cũng có sự khổ đau 
trong đó, bởi vì tất cả tiếng cười đều vô thường. Tính không bển vững 
nằm ở sự khổ thứ nhì, nó là sự bất mãn phát sanh từ tính thay đổi. 
người ta dường như cho rằng chỉ có cái chết mới có thể mang lại sự 
diệt khổ, nhưng thực tế thì cái chết cũng là một hình thức của đau khổ. 
Theo triết lý nhà Phật, vũ trụ vượt xa hơn thế giới vật chất gần gũi có 
thể nhận thức bằng cảm giác, và sự chết chỉ là một phần của chu kỳ 
sinh tử luân hồi bất tận. Bản thân của sự chết là không còn thở bởi vì 
những hành động có những kết quả trong đời sống tương lai, vượt xa 
hơn sự chết, giống như những hành động từ kiếp quá khứ đã ảnh hưởng 
đến hiện tại. Loại khổ thứ ba là mối liên kết cố hữu của những việc 
làm và những hành động vượt quá cảm nhận và sức tưởng tượng của 
con người. Trong ý nghĩa này “khổ” áp dụng cho toàn thể vạn vật và 
những chúng sanh không tưởng, con người, chư thiên, thú vật hoặc ma 
quỷ đều không thể tránh khỏi 'khổ”. Như vậy 'khổ' không chỉ để cập 
đến cái khổ hàng ngày mà có thể cho toàn thể thế giới vô tận và 
dường như những hình thức của sự khổ bất tận . Không có một sự giải 
thích đơn giản nào có thể diễn tả tầm quan trọng của nó. Mục tiêu của 
Phật giáo là sự đoạn diệt toàn bộ và kết thúc mọi hình thức của 'khổ” 
và từ đó đạt được Niết Bàn, diệt tận gốc tham, sân, si là những mấu 
chốt trói buộc vòng sanh tử luân hồi. Theo Phật giáo, Đức Phật và 
những ai đạt được giác ngộ đều không còn phải chịu 'khổ” nữa, bởi vì 
nói một cách chính xác họ không còn là “người' hoặc cũng không còn 
'bị cuốn" trong vòng luân hồi sanh tử nữa: họ sẽ không bao giờ tái 
sanh. 'Khổ' biểu thị vũ trụ như là một khối trọn vẹn, những phần nổi 
trội của nó biến đổi trong “những cõi sống.” Trong cõi sắc giới, ở đó 
những vị đại phạm thiên cư trú, ở đó ít có sự khổ hơn ở cõi dục giới 
của loài người, các vị trời và các chúng sanh khác ít sinh sống hơn. 
Giống như Đức Phật khi Ngài đi trên trái đất, Ngài có thể đi vào cõi 
Dục Giới, như vậy con người cũng có thể đi vào cõi Sắc Giới. Thông 
thường sự kiện này được đạt tới trong thiển định, qua nhiều giai đoạn 
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an chỉ định khác nhau. Hình thức đặc trưng của khổ trong tình huống 
này là vô thường, được tạo nên bởi sự việc hành giả không có khả 
năng để duy trì trạng thái nhập định vĩnh viễn. Để đạt được trạng thái 
hạnh phúc vĩnh cửu hơn, một người phải nỗ lực hơn để hiểu được tiến 
trình chi phối sự chuyển động trong vũ trụ là một khối trọn vẹn, đó là 
tái sinh và nghiệp và bằng cách nào đó chúng có thể bị tác động. 
Chúng sanh có vô số nỗi khổ. Khổ gây ra bởi những nguyên nhân 

trực tiếp hay khổ khổ, gồm những nỗi khổ xác thân như đau đớn, già, 
chết; cũng như những lo âu tinh thần. Theo Hòa Thượng Piyadassi 
trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” các loại khổ nơi thân và tâm như là 
sanh, già, bệnh, chết, gần gũi kẻ không ưa, xa la người yêu thương, 
không đạt được cái mình mong muốn, vân vân, là những cái khổ thông 
thường trong đời sống hằng ngày, được gọi là Khổ Khổ. Trong “Khổ 
Đế” của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn bản. Thứ nhất là 
Sanh Khổ. Nếu con người không có thân thể thì không có cẩm giác 
đau khổ gì cả, nhưng khi có thân thể thì có đủ thứ cảm giác thống khổ. 
Ngay khi còn trong bụng mẹ, con người đã có ý thức và cảm thọ. Thai 
nhi cũng cảm thấy sung sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đô lạnh thì thai 
nhi cảm như đang bị đóng băng. Khi mẹ ăn đồ nóng, thai nhi cảm như 
đang bị thiêu đốt, vân vân. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm 
nhơ nhớp hơn lao tù trong chín tháng hay lâu hơn. Lúc mẹ đói thì con 
phờ phạc, khi mẹ no thì con bị dồn ép khó bể cựa quậy. Vừa lọt lòng 
đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, côn trùng cắn 
đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Đến ngày chào đời, cả mẹ lẫn con đều 
khổ. Khi có thai, người mẹ biếng ăn mất ngủ, thường hay nôn mữa và 
rất ư là mệt mỏi. Vào lúc lâm bồn, người mẹ phải chịu khổ vì hao mòn 
tỉnh huyết, và trong vài trường hợp có thể nguy hiểm đến tánh mạng. 
Tiếng khóc chỉ là một dấu hiệu báo trước một chuỗi dài khổ đau phiền 
não. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chỉ tiết ấy, nên ngài xác nhận 
sanh đã là khổ. Chính vì thế cổ đức có nói: 

“Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, 

Thánh nhân trông thấy động bi ai! 

Huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp. 

Thoát phá mau về tánh bản lai.” 

(Trích trong Niệm Phật Thập Yếu- 

Hòa Thượng Thích Thiển Tâm) 
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Thứ nhì là Già Khổ hay nỗi khổ vì tuổi già. Chúng ta khổ đau khi 
chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. Khi đến tuổi già, cảm quan 
con người thường hết nhạy bén; mắt không còn trông rõ nữa, tai không 
còn thính nữa, lưng đau, chân run, ăn không ngon, trí nhớ không còn 
linh mẫn, da mỗi, tóc bạc, răng long, Chúng ta không còn kiểm soát 
được thân thể của chính mình nữa. Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, 
lúc đại tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân, cũng sanh nhàm 
chán. Kiếp người dường như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi 
đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra 
cái già thật không vui chút nào, thân người thật không đáng luyến tiếc 
chút nào! Vì thế nên Đức Phật bảo già là khổ và Ngài khuyên Phật tử 
nên tu tập để có khả năng bình thản chịu đựng cái đau khổ của tuổi 
già. Thứ ba là Bệnh Khổ hay nỗi khổ vì bệnh hoạn. Thân thể con 
người do đất, nước, lửa, gió kết hợp tạm bợ lại mà thành. Một khi tứ 
đại không hòa hợp, không quân bình là thân bệnh, mà hễ có bệnh là có 
đau đớn khổ sở. Có thân là có bịnh vì thân nây mở cửa cho mọi thứ 
bịnh tật. Vì vậy bịnh khổ là không tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ 
thuộc ngoại cảm, đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người 
vướng phải bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong cảnh ấy, tự 
thân đã đau đớn, lại tốn kém, hoặc không có tiển thuốc thang, chính 
mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho quyến thuộc. Cái khổ về 
bệnh tật nầy nó đau đớn hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. 
Hãy suy gẫm, chỉ cần đau răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng 
không chịu đựng nổi. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta 
cũng phải chịu đựng cái bệnh khổ nầy. Thậm chí Đức Phật là một bậc 
toàn hảo, người đã loại bỏ được tất cả mọi ô trược, mà Ngài vẫn phải 
chịu đựng khổ đau vật chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau 
đầu. Còn căn bệnh cuối cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. 
Do kết quả của việc Đề Bà Đạt Đa lăn đá mong giết Ngài. Chân Ngài 
bị thương bởi một mảnh vụn cần phải mổ. Đôi khi các đệ tử không 
tuân lời giáo huấn của Ngài, Ngài đã rút vào rừng ba tháng, chịu nhịn 
đói, chỉ lấy lá làm nệm trên nền đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh 
buốt. Thế mà Ngài vẫn bình thản. Giữa cái đau đớn và hạnh phúc, Đức 
Phật sống với một cái tâm quân bình. Thứ í là Tử Khổ hay nỗi khổ vì 
cái chết. Có sanh thì phải có chết. Lúc chết thì thân tứ đại phân tán, bị 
gió nghiệp thổi đi. Cái khổ vì chết quả thật khó mà diễn tả được. Sự 
khổ trong lúc chết. Tất cả nhân loại đều muốn sanh an nhiên chết tự 
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tại; tuy nhiên, rất ít người đạt được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều 
sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi 
hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu phải la bỏ thân 
quyến, muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. Đa phần chúng sanh sanh 
ra trong tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ đau gấp bội. Cái chết 
chẳng ai mời mà nó vẫn đến, và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. 
Như trái rơi từ trên cây, có trái non, trái chín hay trái già; cũng vậy, 
chúng ta chết non, chết lúc tuổi thanh xuân hay chết lúc già. Như mặt 
trời mọc ở phía Đông và chỉ lặn về phía Tây. Như hoa nở buổi sáng để 
rồi tàn vào buổi chiều. Đức Phật dạy: “Cái chết không thể tránh được, 
nó đến với tất cả mọi người chứ không chừa một ai. Chỉ còn cách tu 
tập để có thể đương đầu với nó bằng sự bình thắn hoàn toàn. Tứ năm 
là Ái Biệt Ly Khổ hay nỗi khổ vì thương yêu mà xa lìa. Không ai muốn 
xa lìa người thân thương: tuy nhiên, đây là điều không tránh được. 
Người thân chúng ta vẫn phải chết và chúng ta phẩi xa họ trong khổ 
đau tuyệt vọng. Cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu quả là khổ. 
Nếu chúng ta chịu lắng nghe lời Phật dạy “Cảnh đời có hợp có tan” thì 
đây là dịp tốt cho chúng ta thực tập hạnh “bình thần”. Thứ sáu là Oán 
Tắng Hội Khổ hay cứ mãi gặp người mình không ưa là khổ. Thường 
thì không có việc gì xãy ra nếu chúng ta làm việc với người tâm đầu ý 
hợp. Nhưng rất nhiều khi mới gặp mặt người không có nhân duyên 
mình đã cảm thấy không ưa, nên tìm cách lánh mặt đi chỗ khác. Ngờ 
đâu tới chỗ khác lại cũng gặp người ấy. Mình càng ghét người ta bao 
nhiêu thì càng phải đối mặt với họ bấy nhiêu. Đây là một hình thức 
khổ sở về tâm lý. Phải chịu đựng người mà mình không ưa, người mình 
ghét, người thường hay chế nhạo phỉ báng và xem thường mình quả là 
khó; tuy nhiên, chúng ta phải luôn chịu cảnh nầy trong cuộc sống hằng 
ngày. Lại có nhiều gia đình bà con họ hàng thường không đồng ý kiến, 
nên thường có sự tranh cãi giận ghét buôn phiển lẫn nhau. Đó khác 
nào sự gặp gỡ trong oan gia, thật là khổ! Chính vì thế mà Đức Phật 
khuyên chúng ta nên cố gắng chịu đựng, và suy nghĩ rằng có lẽ chúng 
ta đang gặt hái hậu quả của nghiệp riêng của mình ở quá khứ hay hiện 
tại. Chúng ta nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới hoặc cố gắng 
vượt qua các trở ngại bằng một số phương tiện khác. Thứ bảy là Câu 
Bất Đắc Khổ hay mong muốn mà không đạt được là khổ. Mong cầu 
phát sanh bởi lòng tham, tham mà không được thỏa mãn thì sanh lòng 
phiền não, đó là khổ đau về mặt tâm lý. Cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, 
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cầu sắc, vân vân, mà không được thì khổ. Lòng tham của chúng ta như 
thùng không đáy. Chúng ta có quá nhiều ham muốn và hy vọng trong 
đời sống hằng ngày. Khi chúng ta muốn một cái gì đó và có thể đạt 
được, nhưng nó cũng không mang lại hạnh phúc, vì chẳng bao lâu sau 
đó chúng ta cảm thấy chán với thứ mình đang có và bắt đầu mong 
muốn thứ khác. Nói tóm lại, chúng ta chẳng bao giờ thỏa mãn với cái 
mình đang có. Người nghèo thì mong được giàu; người giàu mong được 
giàu hơn; kẻ xấu mong đẹp; người đẹp mong đẹp hơn; người không con 
mong được có con. Những ước mong nây là vô kể, chúng ta không thể 
nào mãn nguyện đâu. Cho dù chúng ta có đạt được những gì mình 
mong muốn đi nữa, chúng ta cũng không thấy hạnh phúc. Trước khi có 
được thì chỉ mong sao có được. Khi đã có được rồi lại lo sợ bị mất nó. 
Tâm chúng ta không lúc nào an ổn hay hạnh phúc. Chúng ta luôn cẩm 
thấy bất an. Thế nên cầu đắc hay bất đắc đều là khổ. Khi chúng ta 
mong muốn điều gì đó mà không được toại nguyện thì chúng ta cảm 
thấy thất vọng buồn thẩm. Khi chúng ta mong muốn ai đó sống hay 
làm việc đúng theo sự mong đợi của mình mà không được thì chúng ta 
cảm thấy thất vọng. Khi mong mọi người thích mình mà họ không thích 
mình cảm thấy bị tổn thương. Thứ tám là Ngũ Ấm Ti hạnh Suy Khổ hay 
sự thăng trầm của năm ấm trong thân thể cũng là khổ. Ngũ ấm tức là 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng là những thứ rất khó hàng phục. 
Nếu không dụng công thiển định, thật khó lòng cho chúng ta thấy được 
bản chất giả tạm của ngũ uẩn. Có thân là có bịnh đau hằng ngày. Năm 
ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, còn bốn ấm 
kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản đây là sự khổ về thân tâm 
hay sự khổ về sự thạnh suy của thân tâm. Điều thứ tám nầy bao quát 
bảy điều khổ kể trên: thân chịu sanh, già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, 
lạnh, vất vả nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền 
lụy. Ngày trước Thái Tử Tất Đạt Đa đã dạo chơi bốn cửa thành, thấy 
cảnh già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí tuệ thâm sâu, cảm thương đến nỗi 
khổ của kiếp người, nên đã lìa bổ hoàng cung tìm phương giải thoát. 
Chấm dứt khổ đau phiền não là mục đích quan trọng nhất của đạo 
Phật. Tuy nhiên không phải học mà chấm dứt được đau khổ, mà người 
ta phải thực hành bằng kinh nghiệm tự thân của chính mình. Khi chúng 
ta nói đến chấm dứt khổ đau phiển não trong đạo Phật, chúng ta muốn 
nói đến chấm dứt đau khổ ngay trong đời này kiếp này chứ không đợi 
đến một kiếp xa xôi nào. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng Niết 
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Bàn theo Phật giáo đơn giản chỉ là nơi không có khổ đau phiền não. 
Vì vậy nếu chúng ta có thể tu tập tự thân để chấm dứt khổ đau phiền 
não, là chúng ta đạt được cái mà chúng ta gọi là “Niết Bàn ngay trong 
kiếp này.” Để chấm dứt khổ đau phiền não, người ta phải từ bổ sự ham 
muốn ích kỷ. Giống như lửa sẽ tắt khi không còn nhiên liệu châm vào 
thêm nữa, vì thế khổ đau sẽ chấm dứt khi không còn những ham muốn 
ích kỷ nữa. Khi ham muốn ích kỷ bị tận diệt, tâm của chúng ta sẽ ở 
trong trạng thái hoàn toàn an lạc. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh 
phúc. Người Phật tử gọi trạng thái này là “Niết Bàn.” Đây là trạng thái 
hỷ lạc vĩnh cửu, trạng thái hạnh phúc lớn nhất trong đời sống. Bát 
Chánh Đạo dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau và phiền não được định rõ 
trong Tứ Diệu Đế là sự trình bày của Đức Phật về cái khổ mà tất cả 
chúng sanh đều phải trải qua. Nó thường được phân tách làm 3 thành 
phần chủ yếu: giới, định và tuệ. Một phương cách tương tự khác cũng 
giống như con đường này nhưng bắt đầu bằng bố thí. Bố thí làm nền 
móng cho trì giới và kế tiếp có thể giúp hành giả tiến xa hơn tới những 
nguyện vọng cao cả. Giới, định, tuệ là cốt lõi của sự tu tập tâm linh 
trong đạo Phật và không thể tách rời chúng được. Chúng không chỉ 
thuần túy là những phần phụ trợ với nhau giống như những cuống hoa, 
nhưng được hòa trôn với nhau giống như “muối trong đại dương” dẫn 
đến sự so sánh nổi tiếng của Phật giáo. 


Innurmnerable Suƒƒerings in LỰc 


According to Buddhism, all existence 1s characterized by suffering 
and does not bring satisfaction. There 1s no equivalent translation In 
English for the word “Dukkha” in both Pali and Sanskrit. So the word 
“Dukkha” 1s often translated as “Suffering”. However, this English 
word 1s sometimes misleading because 1t connotes extreme pain. When 
the Buddha described our lives as “Dukkha”, he was referring to any 
and all unsatsfactory condilons  These range Írom minor 
disappointments, problems and difficulties to intense pain and mIsery. 
Therefore, Dukkha should be used to describe the fact that things are 
not completely right in our lives and could be better. Both Duhkha (skt) 
or Dukkha (p) are Sanskrit and Pali terms for “suffering” or 
“unsatisfactoriness.” This 1s the first of the four noble truths of 
Buddhism, which holds that cyclic existence 1s characterized by 
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unsatisfactoriness or suffering. Thịs 1s related to the Idea that since the 
things of the world are transitory, beings are inevitably separated from 
what they desire and forced to endure what 1s unpleasant. The main 
stated goal of Buddhism from 1fs Inception 1s overcoming “duhkha.” 
There are three main types of duhkha: 1) the suffering of misery 
(duhkha-duhkhata), which Iincludes physical and mental sufferings; 2) 
the suffering of change (viparinama-duhkhata), which includes all 
contaminated feelings of happiness. These are called sufferings 
because they are subJect to change at any time, which leads to 
unhappiness; and 3) compositional suffering (samskara-duhkhata), the 
suffering endemic to cyclic existence, in which sentient beings are 
prone to the dissatisfaction due to being under the ¡influence of 
contaminated actions and afflictions. 

After the Great Enliphtenment, the Buddha declared His first 
Discourse at the Deer Park: “Life 1s nothing but suffering” and “he 
Íive aggregates are suffering”. At other time in the Sravasti, the 
Buddha repeated the same discourse: “[ will teach you, Bhiksus, pain 
and the root of pain. Do you listen to it. And what, Bhiksus, 1s pain? 
Body, Bhiksus, 1s pain, feeling 1s paIn, perception 1s pain, the acfIvifles 
are pain, and conscIousness 1s pain. That, Bhiksus, 1s the meaning of 
pain. And what, Bhiksus, 1s the root of pain? It 1s this craving that leads 
downward to rebirth, along with the lure of lust, that lingers longingly 
now here and there: namely, the craving for sense, the craving for 
rebrrth, the craving to have done with rebirth.” In other words, human 
beings` suffering 1s really the result of the arising of Dependent 
Origination, also the arising of the Five Aggregates. And thus, If 1s not 
the five aggregates, or human beings and the world that cause 
suffering, but a person”s craving for the five aggregates that causes 
suffering. The Buddha described three main characteristics of Dukkha 
which we face in our dally lives. First, the suffering of pain OCCUTS 
whenever we are menfally or physically miserable. Physical suffering 
includes headaches and scraped knees as well as torment of cancer and 
heart attacks. Mental suffering occurs whenever we fail to get what we 
want, when we lose something we are attached to, or when misfortune 
comes our way. We are sad when our career goal cannot be achieved, 
we”re depressed when we part from loved ones, we are anxIous when 
we are waifing to obtain a letter form our children, etc... Second, the 
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suffering of change Indicates that activitles we generally regard as 
pleasurable in fact Iinevitably change and become painful. When we 
first buy a new shirt, we like It because 1t look gorgeous; however, 
three years later, we may be suffering or feeling uncomfortable when 
we wear It because It ¡1s old and becomes worn out. No matter how 
much we like a person and we feel happy when we are with that 
person; however, when we spend too much time with that person, 1t 
makes us uncomfortable. Thus, happiness was never Inherent in the 
person we like, but was a product of the Interaction between us and 
that person. Third, the pervasive compounded suffering refers to our 
situation of having bodies and minds prone to pain. We can become 
miserable simply by the changing of external conditions. The weather 
changes and our bodies suffer from the cold; how a friend treats us 
changes and we become depressed. Our present bodies and minds 
compound our misery In the sense that they are the basis for our 
present problems. Our present bodies are the basis upon which we 
experience bad health. If we did not have a body that was receptIve to 
pain, we would not fall ill no matter how many viruses and germs we 
were exposed to. Our present minds are the basis upon which we 
experience the pain and hurt feelings. If we had minds that were not 
contaminated by anger, then we would not suffer from the mental 
anguish of conflict with others. 

In Buddhism, there are two categorles of sufferings: physical and 
mental sufferings. Sufferings from within such as sickness Or SOTTOW. 
First, physical sufferings or sufferings caused by diseases, Including the 
suffering of bírth, old age, sickness and death. The suffering of the 
body means that our body 1s not only impure, 1t 1s subJect to birth, old 
age, disease and death, as well as to heat and cold, hunger and thirst, 
and other hardships that cause us to suffer, preventing us from being 
free and happy. Yes, indeed, birth 1s inevitablly suffering for both the 
mother and the Infant, and because 1t 1s from bịírth, other forms of 
suffering, such as old age, sickness and death inevitably follow. 
Physical suffering takes many forms. People must have observed at 
one time or another, how their aged relatives suffer. Most of them 
suffer aches and pains In their joints and many find 1t hard to move 
about by themselves. With advancing age, the elderly find life difficult 
because they cannot see, hear or eat properly. The pain of disease, 
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which strikes young and old alike, can be unbearable. The pain of 
death brings mụuch suffering. Even the moment of birth gives pain, both 
to the mother and the child who 1s born. The truth 1s that the suffering 
of birth, old age, sickness and death are unavoidable. Some fortunate 
people may now be enJoying happy and carefree lives, but It 1s only a 
matter of time before they too will experience suffering. What 1s 
worse, nobody else can share this suffering with the one that suffers. 
For example, a man may be very concerned that his mother 1s growing 
old. Yet he cannot take her place and suffer the pain of aging on her 
behalf. Also, If a boy falls very 1ll, his mother cannot experience the 
discomfort of his 1llness for him. Finally, neither mother nor son can 
help each other when the moment of death comes. Second, the mental 
sufferings or the sufferings of the mind. Besides physical suffering, 
there are also various forms of menfal suffering. Mental suffering such 
as sadness, distress, Jealousy, bifterness, unsatisfaction, unhappiness, 
etc. People feel sad, lonely or depressed when they lose someone they 
love through separaton or death. They become Irriated or 
uncomfortable when they are forced to be in the company of those 
whom they dislike or those who are unpleasant. People also suffer 
when they are unable to satisfy their needs and wants, etc. The 
suffering of the mind means that when the mind 1s afflicted, 1t 1s 
necessarily consumed by the fire of afflictions, bound by the ropes of 
afflictions, struck, pursued and ordered about by the whip of afflictions, 
defiled and obscured by the smoke and dust of afflictions. Thus, 
whoever develops afflictions 1s lacking in wisdom, because the first 
person he has caused to suffer 1s himself. Besides, there 1s also the 
suffering of the environment. The suffering of the environment means 
that this earth 1s subJect to the vagaries of the weather, scorching heat, 
frigid cold and pouring rain, while sentient beings must toil and suffer 
day In and day out to earn a living. Tragedies occur every day, before 
OUT V€TYy ©y€S. 

In this world, worrles and miseries are twin evils that go hand In 
hand. They co-exist in this world. lf you feel worrled, you are 
miserable, and vise-versa; when you are miserable, you are worried. 
Devout Buddhists should always remember that worrles are made by 
our own minds and by nothing else We create them In our own minds 
for we fall to understand the danger of attachment and egoistic 
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feelings. To be able to overcome these problems, we must try tfO 
contemplate and to train our minds carefully because an untrained 
mind 1s the main cause of all the problems including worrles and 
miserles. The most Iimportant fact 1s that we should always have a 
smile for ourselves as well as for others In any circumstances. The 
Buddha taught: “Worrles only arise In the fool, not in the wise.” 
WOorries and miserIes are nothing but states of mind. Negative thoughts 
produce worrles and miseries, while posiive thoughts produce 
happnes and peace. The Buddha teaches that suffering 1s 
everywhere, suffering 1s already enclosed in the cause, suffering from 
the effect, suffering throughout time, suffering pervades space, and 
suffering governs both normal people and saint. From Internal 
sufferings to external sufferings. Internal sufferings ¡include both 
physical and mental sufferings. Physical sufferings are sufferings from 
within such as sickness or sorrow. Menfal sufferings are spiritual 
sufferings such as sadness, đistress, Jealousy, bitterness, unsatIsfaction, 
unhappiness, etc. External sufferings Iinclude sufferings from outside 
circumstances such as calamitles, wars, etc. The Buddha said that 
whatever Is Impermanent 1s suffering because although Iimpermanence 
1S not a cause for suffering, It creates occasions for suffering. For not 
understanding of Impermanence, we crave and cling to obJects 1n the 
hope that they may be permanent, that they may yeild permanent 
happiness. Failing to understand that youth, health, and life Itself are 
1mpermanent, we crave them and cling to them. We desperately hold 
onfo our youth and try to prolong our life, yet because they are 
1mpermanent by nature, they keep changing rapidly and we will surely 
one day become old and sick. When this occurs, impermanence 1s the 
main agent which creates occasions for suffering. According to The 
Connected Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), 
there are three aspects of Dukkha that all sentient beings experience. 
They are suffering due to pain, suffering due to change, and suffering 
due to formations. First, dukkha as ordinary suffering, or suffering due 
fo pain, or suffering that produce by direct causes or suffering of 
misery, Including physical sufferings such as pain, old age, death; as 
well as mental anxieties. The suffering within suffering 1s experienced 
when people do not have a place to live, clothes to keep out the cold or 
heat, or food to eat to survive, etc. Dukkha as produced by change, or 
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suffering due to change, or suffering by loss or deprivation or change, 
for example, people who are rích, who have a good life, but then a 
sudden fire burns up all their property, leaving them destitude. Or 
maybe they die In a plane crash or a shipwreck. These are the 
sufferings of decay. Third, dukkha as conditioned states, or suffering 
due to formations, or suffering by the passing or Iimpermanency of all 
things, body and mind are Iimpermanent. Everybody of us experlences 
childhood, young days of life, then grows old and dies. Our thoughts 
flow on In a conftIinuous succession, and we cannot control them. When 
we grow old, our eyes get blurry, our ears become deaf, and our hands 
and feet are no longer nimble, but start to tremble. These are the 
sufferings 0Ÿ process. 

The Buddhaˆs teachings on suffering, above all, offers a solution to 
the fundamental problem of the human condition. According to 
Buddhism, human existence 1s distinguished by the fact that nothing 1s 
permanent: no happiness wIll last forever, and whatever else there Is, 
there will always be suffering and death. The first step 1n the Buddhist 
path to awakening 1s to recognize this as the foremost problem of 
human existence, to see that all is duhkha. However, this IS not a 
pessimistic observation, because while acknowledging the ubiquity of 
duhkha, Buddhism offers a solution In the form of the Path Leading to 
the Cessation of Duhkha. The Buddha himself characterized his 
teaching by saying: “I teach only Duhkha and the cessation of duhkha.” 
Duhkha can be experienced in three ways. The first Is simply the 
ordinary suffering that affects people when the body Is In pain. 
Ordinary suffering 1s also mental paIn: 1t is the grIef of not getting what 
one wants or the distress caused by separation from loved ones or from 
pleasant conditions. It 1s also the many other painful situations that one 
inevifably encounters by virtue of being born, ageing and dying. 
Underlying any happiness 1s the knowledge that whenever there 1s 
pleasure or deligpht, it wIll not be permanent. Sooner or later the 
vicissitudes of life will bring about a change. There 1s a Buddhist 
saying that even In laughter there 1s “duhkha,” because all laughter 1s 
Impermanent. This instability underlies the second kind of duhkha, 
which 1s dissatisfaction arising from change. It might seem that only 
death can bring about the cessation of suffering, but in fact death 1s also 
a form of suffering. In Buddhism the cosmos extends far beyond the 
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Iimmediate physical world perceptible by the senses, and death 1s 
merely part of the endless cycle of rebirth. Death In i1tself offers no 
respIte because actions have consequences 1n future lives far beyond 
death, Just as deeds from previous lives have affected the present. The 
third kind of suffering 1s the Inherent interconnectedness of acfions and 
deeds, which exceeds human vision and experience. In this sense, 
suffering applies to the universe In 1fs totality, and no imaginable 
beings, humans, gods, demons, animals or hell beings, are exempt from 
1t. Suffering thus refers not only to everyday suffering but also to the 
whole Infinte world of possible and seemingly endless forms of 
suffering. No simple translatlon can capture 1fs full significance. The 
goal of Buddhism 1s the complete and final cessation of every form of 
duhkha, and thereby the attainment of nrvana, the eradication of 
greed, hatred and delusion, which ties beings to the cycle of rebirth. 
Accordingly, Buddhas and those who reach enlightenment do not 
experience duhkha, because sfrictly speaking they are not “beIngs”, 
nor do they “roll” in the samsara: they will never again be reborn. 
Duhkha characterizes the cosmos as a whole, but 1ts predominance 
varies among the different “spheres of existence.” In the world of Pure 
Form, where the great gods dwell, there 1s less suffering than in the 
world of Sense-Desire, inhabited by lesser gods, humans and other 
beings. Just the Buddha when he walked the earth could enter the 
World of the Sense-Desire, so too can humans enter the World of Pure 
Form. This 1s ordinarily accomplished in meditation, through different 
kinds of absorptions (dhyana). The characteristic form of suffering In 
this situation 1s impermanence, caused by the meditatorˆs Inability to 
remain eternally In trance. To attain more abiding happiness, an 
individual must strive to understand the processes that govern 
movement In the cosmos as a whole, namely, rebirth and karma, and 
how they can be affected. 

Human beings have countless sufferings. Suffering that produce by 
direct causes or suffering of misery, Including physical sufferings such 
as pain, old age, death; as well as mental anxIeties. According to Most 
Venerable Piyadassi in “The Buddhaˆs Ancient Path,” all mental and 
bodily sufferings such as birth, aging, disease, death, association with 
the unloved, dissociation from the loved, not getting what one wants 
are the ordinary sufferings of dally lie and are called Dukkha- 
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Dukkhata. In the Four Noble Truths, Sakyamuni Buddha explained the 
eight basic causes of suffering. The first sufƒering is the Suƒƒering 0ƒ 
Bứth, or birth 1s suffering. If we did not have bodies, we would not feel 
painn and suffering. We experlence all sorts of physical suffering 
through our bodies. While still in the womb, human beings already 
have feelings and conscIousness. They also experience pleasure and 
pain. When the mother eats cold food, the embryo feels as though 1t 
were packed in Ice. When hot food 1s Iingested, 1t feels as though 1t 
were burning, and so on. During pregnancy, the embryo, living as 1f 1S 
in a small, dark and dirty place; the mother lose her appetite and sleep, 
she often vomits and feels very weary. At bírth, she suffers from 
hemorrhage or her life may be In danger In some difficult cases. From 
then on, all it can do 1s cry when 1t feels cold, hot, hungry, thirsty, or 
suffers Insect bites. At the moment of bìrth, both mother and baby 
suffer. The mother may suffer from hemorrhage or her life may be In 
danger In some difficult cases.Sakyamunmi Buddha In his wisdom saw 
all this clearly and In detail and therefore, described birth as suffering. 
The ancient sages had a saying In this regard: 
“As soon as sentIent beIngs escape one 
'Womb, they enter another, 
Seeing this, sages and saints are deeply 
Moved to such compassion†l 
The 1llusory body 1s really full of filth, 
SwIftly escaping from 1t, we return to our 
Original Nature.” 
(The Pure Land Buddhism In Theory and 
Practice—Most Ven. Thích Thiền Tâm). 

The second suƒƒering is the suƒƒfering oƒ oll age (old age 1s 
suffering). We suffer when we are subJected to old age, which 1s 
natural. As we reach old age, human beings have diminished theIr 
faculties; our eyes cannot see clearly anymore, our ears have lost theIr 
aculty, our backs ache easily, our legs tremble, our eating 1s not easy 
and pleasurable as before, our memories fail, our skin dries out and 
wrinkles, hair becomes gray and white, their teeth ache, decay and fall 
out. We no longer have much control over our body. In old age, many 
persons become confused and mixed up when eating or dressing or 
they become uncontrollable of themselves. Their children and other 
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family members, however close to them, soon grow tired and fed up. 
The human condition 1s like that of a flower, ruled by the law of 
1mpermanence, which, 1f it can bring beauty and fragrance, also carrIes 
death and decayin 1ts wake. In truth, old age 1s nothing but suffering 
and the human body has nothing worth cherishing. For this reason, 
Sakyamun Buddha said: old age 1s sufferingl Thus, he advised 
Buddhists to strive to cultivate so they can bear the sufferings of old 
age with equanimity. The third suffering 1s the Sufƒering 0ƒ Disease 
(sickness) or sickness 1s suffering. The human body 1s only a tempOrary 
combination of the four elements: earth, water, fire, and wind. Once 
the four elemen(s are not In balance, we become sick. Sicknesses 
cause both physical and mental pains and/or sufferings. To have a body 
1S fo have disease for the body 1s open to all kinds of diseases. So the 
suffering of disease 1s Inevitable. Those with small aillments which 
have an external source to those dreadful diseases coming from Inside. 
Some people are afflicted with Incurable diseases such as cancers or 
delibitating atlments, such as osteoporosis, efc. In such condition, they 
not only experience physical pain, they also have to spend large sums 
of money for treatment. Should they lack the required funds, not only 
do they suffer, they create additional suffering for their families. The 
sufferings caused by điseases 1s more painful than the sufferings due to 
old age. Let Imagine, even the slipghtest toothache or headache 1s 
sometimes unbearable. However, like or dislike, we have no cholce 
but bearing the suffering of sickness. Even the Buddha, a perfect beIng, 
who had destroyed all defilements, had to endure physical suffering 
caused by disease. The Buddha was constantly subJectd to headaches. 
His last illness caused him mụuch physical suffering was a wound In his 
foot. As a result of Devadattaˆs hurling a rock to Kill him, his foot Wwas 
wounded by splinter which necessiated an operation. When his 
disciples disobeyed his teachings, he was compelled to retire to a forest 
for three months. In a forest on a couch of leaves on a rough ground, 
facing fiercing cold winds, he mainfained perfect equnimity. In pain 
and happiness, He lived with a balanced mind. The ƒourth suƒƒfering is 
the Sujfering 0ƒ Death or death 1s suffering. Birth leads Inevitably to 
death. When a person dies, the four elements disperse and his pSIrIf 1S 
dragsed off by the karmic wind. Death entails undescribable suffering. 
All human beings desire an easy birth and a peaceful death; however, 
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very few of us can fulfill these conditions. At the time of death, when 
the physical body 1s generally stricken by disease and In great pain. 
With the body ¡n this state, the mind 1s panic-stricken, bemoaning the 
loss of wealth and property, and saddened by the Impending separation 
from loved ones as well as a multitude of similar thoughts. This 1s 
indeed suffering. Sentient beings are born with a cry oŸ pain and die 
with even more pain. The death 1s unwanted, but It still comes, and 
nobody knows when 1t comes. As fruits fall from a tree, ripe or old 
even so we die In our Infancy, prime of mankind, or old age. As the sun 
rises In the East only to set in the West. As Flowers bloom In the 
mornng to fade In the evening. The Buddha taught: “Death 1s 
inevifable. lt comes to all without exception; we have to cultIivate so 
that we are able to face 1t with perfect equanimity.” The fƒfh sufƒering 
1s the Sujƒering due to separation from loved ones (parting with what 
we love). Parting with what we love 1s suffering. No one wanfs to be 
separated from the loved ones; however, this 1s Inevitable. We still lose 
our loved ones to the demon of death, leaving them helpless and 
forsaken. Separation from loved ones, whether In life or through death, 
1s Indeed suffering. lf we listen to the Buddha's teaching “AlI 
association 1n le must end with separaton.” Here 1s a good 
Opportunity for us to practice “equanimity.” The sixth suƒƒfering is the 
sujJering due to meeting with the uncongenmial (meeting with what we 
hate), or meeting with what we hate 1s suffering. People who get along 
well can work together without any conflict. But sometimes we may 
detest a person and want to get away from him. Yet, no matter where 
we øo, we keep meeting up with him. The more we hate him, the more 
we run Into him. Thịis 1s also a form of psychological suffering. To 
endure those to whom we are opposed, whom we hate, who always 
shadow and slander us and look for a way to harm us 1s very hard to 
tolerate; however, we must confront this almost daily 1n our life. There 
are many families in which relatives are not of the same mind, and 
which are constantly beset with disputes, anger and acrimony. This 1S 
no đifferent from encounfering enemies. This 1s indeed suffering! Thus, 
the Buddha advised us to try to bear them, and think this way “perhaps 
we are reaping the effects of our karma, past or present.” We should 
try to accommodate ourselves to the new situation or try fO oVercome 
the obstacles by some other means. The sevenfth sufƒering is the 
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sujJering due to HHƒUÏfilled wishes (unattained aims). The suffering of 
not obtaining what we want. lf we seek something, we are greedy for 
1t. IÝ we cannot obtain what we want, we will experience all afflictions 
and sufferings. That 1s a kind of psychological suffering. Whether we 
desire fame, profit, wealth, or sex, IÝ we cannot obfain 1t, we suffer. 
Unabling to obtain what we wish 1s suffering: Our greed 1s like a 
container without the bottom. We have so many desires and hopes In 
our lives. When we want something and are able to get it, this does not 
often leads to happiness either because 1t 1s not long before we feel 
bored with that thing, lose Interest In 1t and begin to want something 
else. In short, we never feel satisfied with what we have at the very 
moment. The poor hope to be rich; the rịch hope to be richer; the ugly 
desire for beauty; the beauty desire for beautier; the childless pray for 
a son or dauphter. Such wishes and hopes are innumerable that no way 
we can fulfill them. Even If we do obtain what we want, we wIll not 
feel happy. Before obtaIning 1t, we are anxIous to get It. Ônce we have 
got 1t, we constantly worry about losing 1t. Our mind 1s never peaceful 
or happy. We always feel uneasy. Thus, either obtaining what we wish 
or not obtaining what we wish 1s a source of suffering. When we want 
something but are unable to get it, we feel frustrated. When we expect 
someone fo live or to work up to our expectation and they do not, we 
feel disappointed. When we want others like us and they don't, we feel 
hurt. The eighth suƒ[ƒering ¡s the suƒƒering due to the rdging qggregafes 
(all the 1lIs of the five skandhas). The five skandhas are forms, feeling, 
thinking, formations, and conscIousness. It 1s very difficult for us to 
overcome them. If we lack In meditation practices, 1t 1s extremely 
difficult for us to see their temporary nature. All the illnesses of the 
five skandhas 1s suffering. To have a body means to experlence pain 
and diseases on a daily basis. Pain and disease also means suffering. 
The five skandas or aggregates are form, feeling, perception, volition 
and consciousness. The skandas of form relates to the physical body, 
while the remaining four concern the mind. Simply speaking, this 1s the 
suffering of the body and the mind. The suffering of the skandas 
encompasses the seven kinds of suffering mentloned above. Our 
physical bodies are subJect to birth, old age, disease, death, hunger, 
thirst, heat, cold and weariness. Our mind, on the other hand, are 
afflicted by sadness, anger, worry, love, hate and hundreds of other 
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vexatlons. lt once happened that Prince Siddhartha having strolled 
throuph the four gates of the city, witnessed the misfortunes of old age, 
disease and death. Endowed with profound wisdom, he was touched by 
the suffering of human condition and left the royal palace to find the 
way Of liberation. 

The end of sufferings and affliction 1s the most Important goal of 
Buddhism; however, this cannot be done through studying, but one 
must practice with your personal experiences. When we speak of the 
end of sufferings and afflictions in Buddhism, we mean the end of 
sufferings and afflictions in this very life, not walting until a remote 
líe. Sincere Buddhists should always remember that Nirvana in 
Buddhism 1s simply a place where there are no sufferings and 
afflictions. So If we can cultivate ourselves to eliminate sufferings and 
afflictions, we reach what we call “Nirvana In this very life.” To end 
sufferings and afflictions, selfish desire must be removed. Just as a fire 
dies when no fuel is added, so unhappiness will end when the fuel of 
selfish desire 1s removed. When selfish desire 1s completely removed, 
our mind wIll be in a state of perfect peace. We shall be happy always. 
Buddhists call the state in which all suffering 1s ended “Nirvana”. lt 1s 
an everlasting state of great Joy and peace. It is the greatest happiness 
In life. The Eightfold Path to the Cessation of Duhkha and afflictions, 
enumerated in the fourth Noble Truth, ¡is the Buddhaˆs prescription for 
the suffering experienced by all beings. It 1s commonly broken down 
Iinto three components: morality, concentration and wisdom. Another 
approach Identifies a path beginning with charity, the virtue of g1ving. 
Charity or generosity underlines morality or precept, which In turn 
enables a person to venture Into hipher aspiratlons. Morality, 
concenfration and wisdom are the core of Buddhist spiritual training 
and are Inseparably linked. They are not merely appendages to each 
other like petals of a flower, but are Intertwined like “salt in great 
ocean,” to invoke a famous Buddhist simile. 
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Chương Hai Mươi Lăm 
Chapter Twenty-Five 


Người Phật Tử 


Phật tử là tín đồ Phật giáo, người tin nơi Phật giáo, tu học và thọ trì 
những giới luật Phật pháp căn bản. Muốn trở thành một Phật tử phải 
làm những điều sau đây: Thứ nhất là Quy-Y Tam Bảo. Thứ nhì là biết 
cứu cánh chính của Đạo Phật, bao gồm: chư ác mạc tác, chúng thiện 
phụng hành, và tự tịnh kỳ ý. Đó là những lời chư Phật dạy. Thứ ba là 
thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh nầy. Thứ tư là thực hành đúng 
đắn những lời dạy của Đức Phật. Thứ năm là người Phật tử có lỗi phải 
biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ; phải bỏ sự dong ruổi nơi tình trần; 
phải quay tâm về hướng giác; và phải y theo lời Phật dạy mà tu hành. 
Người Phật tử tổ lòng rất tôn kính đối với những con người siêu việt, 
những con người vĩ đại, những con người đã quét sạch vô minh và bứng 
gốc mọi phiển não do nơi chính mình thấu triệt chân lý. Song người 
Phật tử không cầu nguyện sự cứu rỗi nơi những bậc ấy. Người Phật tử 
chỉ tôn kính các bậc đã khai thị chân lý cho mình, các bậc đã chỉ ra con 
đường đi đến chân hạnh phúc và giải thoát tối thượng. Hạnh phúc là 
thứ mà mỗi người phải tự mình thành tựu cho chính mình, không ai có 
thể làm cho ta cao quý hơn hoặc thấp hèn hơn, như lời Đức Phật đã 
dạy trong kinh Pháp Cú câu 16: “Tự mình làm điều ác; tự mình không 
làm ác; tịnh, không tịnh tự mình; tự mình làm ô nhiễm; tự mình làm 
thanh tịnh; không ai thanh tịnh ai." 

Đạo Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống thế tục. 
Ngược lại, Đức Phật luôn nhắc nhở tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu 
bà tắc và ưu bà di, luôn sống đời cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ 
hưởng những phần lợi lạc nhất trong đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc 
trong đời sống theo đạo Phật không nên được hiểu là khoái lạc vật 
chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong tinh thần. Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng quả thật chúng ta phải nghiên cứu giáo 
lý nhà Phật, nhưng việc chính yếu ở đây là chúng ta phải hằng sống 
với những giáo lý ấy trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Làm 
được như vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử của đạo Phật sống, ví 
bằng ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật chết mà thôi. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc thái của đời sống Phật tử. 
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Mọi người đều hy vọng rằng một ngày nào đó những ước nguyện 
của họ sẽ được thành tựu. Hy vọng tự nó không có gì sai trái vì hy 
vọng giúp con người cố gắng vươn lên tới những hoàn cảnh tốt đẹp 
hơn. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu mong muốn mọi việc đều được 
như ý mình, họ sẽ gặp phiển muộn khi sự việc không xãy ra đúng như 
ý họ muốn. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Cầu bất đắc khổ,” tức là 
những mong cầu không toại nguyện gây nên đau khổ, đây là một trong 
bát khổ. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật khuyên mọi người nên 
thiểu dục tri túc. Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục 
tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với 
những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. 
Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt 
được sự thẳnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự 
nghiệp tu tập. 

Có một số người nhìn đời bằng bi quan thống khổ thì họ lại bổ qua 
những cảm giác bất toại với cuộc đời, nhưng khi họ bắt đầu bỏ qua 
cuộc sống vô vọng này để thử tìm lối thoát cho mình bằng cách ép xác 
khổ hạnh, thì họ lại đáng kinh tổm hơn. Nhiều người cho rằng đạo Phật 
bi quan yếm thế vì quan điểm đặc sắc của nó cho rằng thế gian này 
không có gì ngoài sự đau khổ, cho đến hạnh phúc rồi cũng phải kết 
cuộc trong đau khổ. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy. Đạo Phật cho 
rằng cuộc sống hiện tại vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau, vì nếu ai 
nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc thì kẻ đó sẽ phải khổ đau một 
khi cái gọi là hạnh phúc chấm dứt. Đức Phật cho rằng Hạnh phúc và 
khổ đau lồng nhau trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu ai 
không biết rằng hạnh phúc là mầm của đau khổ, kẻ đó sẽ vô cùng 
chán nắn khi đau khổ hiện đến. Vì thế mà Đức Phật dạy rằng chúng ta 
nên nhận thức đau khổ là đau khổ, chấp nhận nó như thực kiến và tìm 
cách chống lại nó. Từ đó mà Ngài nhấn mạnh đến chuyên cần, tinh tấn 
và nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là một trong lục độ Ba La Mật. Nói tóm 
lại, theo quan điểm Phật giáo, đời có khổ có vui, nhưng ta không được 
chán nắn bi quan khi đau khổ ập đến, cũng như không được trụy lạc 
khi hạnh phúc đến tay. Cả hai thứ khổ vui đều phải được chúng ta đón 
nhận trong dè đặt vì hiểu rằng đau khổ nằm ngay trong hạnh phúc. Từ 
sự hiểu biết này, người con Phật chơn thuần quyết tinh tấn tu tập để 
biến khổ vui trần thế thành một niềm an lạc siêu việt và miên viễn, 
nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thoát khỏi mọi hệ lụy của vui và khổ. 
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Chúng đến rồi đi một cách tự nhiên. Chúng ta lúc nào cũng sống một 
cuộc sống không lo, không phiền, không não, vì chúng ta biết chắc 
rằng mọi việc rồi sẽ qua đi. Quan điểm của Phật giáo đối vời bi quan 
và lạc quan rất sáng tỏ: Phật giáo không bi quan mà cũng chẳng lạc 
quan về cuộc sống con người. Hai thái cực lạc quan và bi quan đều bị 
chận đứng bởi học thuyết trung đạo của Phật giáo. 

Tại các xứ theo Theravada, “Pirit” là một từ thông dụng trong ngôn 
ngữ Nam Phạn dùng để chỉ sự hộ trì của Phật tử tại gia, trong đó xem 
việc trì tụng kinh văn Phật giáo như là một cách phát khởi công đức. 
Thường thường người tại gia hay cúng dường chư Tăng nào trì tụng 
kinh điển, tin tưởng rằng sinh hoạt này có phước đức cho cả hai bằng 
cách hộ trì chư Tăng và làm cho kinh điển được trì tụng. Người ta tin 
rằng sinh hoạt này giúp những ai muốn tích lũy công đức góp phần cho 
việc tái sanh vào một cõi tốt hơn, và người ta cũng nghĩ rằng việc này 
sẽ mang lại lợi lạc cho ngay kiếp sống hiện tại. Hình thức thông dụng 
nhất của việc hộ trì là một nhóm chư Tăng cùng trì tụng công phu 
khuya, rồi hồi hướng công đức ấy đến tất cả chúng sanh mọi loài. Một 
cuộc sống xứng đáng, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, không 
phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng mà chính là sự 
sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở thành một người 
tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi người 
ấy làm điều gì lợi ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một tiêu 
chuẩn cao hơn của sự thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái 
đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương thiện đều là sự sáng tạo nhiều loại 
năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo chắc chắn cũng mang theo 
với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy cuộc đời 
đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một người nỗ lực 
để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người khác 
nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như thế chúng ta có thể cảm 
thấy niềm vui sâu xa trong đời người. 

Phật giáo có một quan điểm hết sức đặc biệt về “hình tướng bên 
ngoài hay thế giới nội tâm”. Để có thể có được sự hiểu biết về thế giới 
bên trong, có lẽ kiến thức khoa học sẽ không giúp ích gì được cho 
chúng ta. Sự thật cùng tột nây không thể nào tìm thấy được trong lãnh 
vực khoa học. Đối với các nhà khoa học thì tri thức là điều gì đó ngày 
càng trói chặt họ vào kiếp sinh tổn nầy. Do vậy tri thức đó không phải 
là tri kiến giải thoát. Ngược lại, đối với người nhìn cuộc đời và tất cả 
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những gì liên quan đến cuộc đời nầy đúng theo thực chất của chúng, 
mối quan tâm chính của họ về cuộc sống nầy không phải là suy diễn 
mông lung hay chu du vào những vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô 
ích, mà làm sao để đạt đến chân hạnh phúc và giải thoát khỏi những 
khổ đau hay bất toại nguyện. Đối với họ chân tri kiến tùy thuộc vào 
câu hỏi “sự học nầy có hợp với thực tế hay không? Nó có hữu ích cho 
chúng ta trong cuộc chinh phục chân an lạc và nh lặng nội tâm hay 
không? Nó có đạt đến chân hạnh phúc hay không?” Để hiểu được thế 
gian bên trong nầy chúng ta cần phải có sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn của 
một bậc toàn tri có đầy đủ khả năng và chân thật, một bậc mà trí và 
minh của họ đã thể nhập được vào những phần sâu kín nhất của cuộc 
đời và nhận ra bản chất thật sự nằm trong mọi hiện tượng. Vị ấy phải 
đích thực là một triết gia, một khoa học gia chân chính có thể nắm bắt 
trọn vẹn ý nghĩa của những đổi thay vô thường và đã biến sự hiểu biết 
nầy thành sự chứng đắc những sự thật thâm sâu nhất mà con người 
không thể dò được, những sự thật của tam tướng (Tilakkhana): Vô 
thường, khổ và Vô Ngã. Những khốn khổ của cuộc sống không còn 
làm cho vị ấy bối rối hoặc những điều phù du không còn làm cho vị ấy 
xúc động nữa. Đối với vị ấy, một quan niệm mơ hồ về mọi hiện tượng 
là điều không thể có, vì vị ấy đã vượt qua mọi khả năng có thể gây ra 
lầm lỗi nhờ vào sự vô nhiễm hoàn toàn, sự vô nhiễm mà chỉ có thể 
phát sanh từ trí tuệ nội quán (Vipassananana). Người tu Đạo phải bỏ 
lại sau lưng mọi thứ, phải y theo chánh tri chánh kiến, coi đó là mẫu 
mực để tinh tấn thực tập. Lúc tu là lúc “la tướng ngôn thuyết”, bởi 
không còn øì để nói ra nữa; cũng là lúc “lìa tướng tâm duyên” vì không 
còn duyên nào để tâm theo đuổi cả; “lìa tướng văn tự” vì không còn 
chữ nghĩa gì để diễn tả ra. Nếu đã không nói được ra, thì có thứ gì để 
ghi nhớ, còn thứ gì để chúng ta không buông bỏ được, hay còn gì nữa 
để chúng ta quan tâm? Phật tử chơn thuần hãy dụng công thâm sâu như 
vậy, thay vì chỉ tu hời hợt bể ngoài chẳng có lợi ích gì. 


Buddhists 


A Buddhist is one who studies, disseminates and endeavors to live 
the fundamental principles of the Buddha-dharma. To become a 
Buddhist, one should do the following: First, to take refuge In the Three 
Gems. Second, to know the main purpose of Buddhism, including not 
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committing any evils, doing all good, and purIfying the mind. Those are 
Buddhas' teachings. Third, to understand the path to that goal. Fourth, 
to practice the Buddhaˆs teachings correctly. Fifth, a Buddhist must be 
willing to change and repent when mistakes are made; must be willing 
to abandon the tendencies to chase constantly after worldly matfters; 
must be willing to return to follow the Way of enlightenment; and must 
practice Just as the Buddha taught. Buddhists show thetrr highest respect 
to the best of men, those great and daring spirits who have, with their 
wide and penetrating grasp of reality, wiped out Ignorance, and rooted 
out defilements. The men who saw Truth are true helpers, but 
Buddhists do not pray to them. They only reverence the revealers of 
Truth for having pointed out the path to true happiness and deliverance. 
Happiness 1s what one must achieve for onself; nobody else can make 
one better or worse. In the Dhammapada Sutta (16), the Buddha taught: 
“Purity and impurity depend on oneself. One can neither purIfy nor 
defile another.” 

Buddhism never separates I1tself from the secular life. On the 
contrary, the Buddha always reminded his followers, monks, nuns, 
upasakas and upasikas, to live the best and highest life and to get the 
most out of life. However, the best Joy In life according to Buddhism 
are not the pleasures and materlals, but the light-hearted and joyful 
happiness at all time in mind. Sincere Buddhists should always 
remermnber that 1t 1s true that we must study the Buddha”s teachings, but 
the mann thing 1s to live them in our daily life. IfÍ we can do this, we are 
truly Buddhists of a living Buddhism. If not, we are only embracing the 
corpse of a dead Buddhism. According to the Avatamsaka Sutra, there 
are fwo aspects of the Buddhist life. 

Everyone has hopes that his wishes will be fulfilled someday. 
Hope 1tself 1s not wrong, for hope wIll help people try to reach to better 
situatlons. However, when a person begins to expect things have to 
happen the way he or she wishes, he or she begins to have trouble with 
disappointment. Thus, the Buddha taught: “Suffering of frustrated 
desire,” or unfulfiled wishes cause suffering (suffering due to 
unfulfilled wishes), or cannot get what one wants causes suffering. The 
pan which results from not receiving what one seeks, from 
đisappointed hope or unrewarded effort, one of the eight sorrows. And 
therefore, the Buddha advised his disciples “content with few desires.” 
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“Content with few desires” means having few desires; “knowing how 
to feel satisfied” means being content. Knowing how to feel satisfied 
with few possessions means being content with material conditions 
that allow us to be healthy and strong enough to practice the Way. 
“Knowing how to feel satisfied and being content with materlal 
conditions” 1s an effective way to cut through the net of passions and 
desires, attain a peaceful state of body and mind and accomplish our 
supreme goal of cultivation 

There are some people who regard this life as a life of suffering or 
pessimists may be tolerated as long as they are simply feeling 
dissatisfied with this life, but when they begin to give up this life as 
hopeless and try to escape to a better life by practicing ausferitles or 
self-mortifications, then they are to be abhorred. Some people believe 
that Buddhism 1s pessimistic because 1fs significant viewpoint on the 
Iidea that there 1s nothing but hardship In this world, even pleasures end 
in hardshIp. It 1s totally wrong thinking that way. Buddhism believes 
that In this present life, there are both pleasures and hardships. He who 
regards lie as entirely pleasure will suffer when the so-called 
“happiness” ceases to exist. The Buddha believes that happiness and 
sufferings Intertwine 1n our dally life. IÝ one 1s Ignorant of the fact that 
pleasures can cause hardships, one wIll be disappointed when that fact 
presents 1(self. Thus the Buddha teaches that one should regard 
hardship as hardship, accepting 1t as a fact and finding way to oppose II. 
Hence his emphasis on perserverance, fortitude, and forebearance, the 
latter being one of the six Perfections. In short, according to the 
Buddhist view, there are both pleasures and hardships In life, but one 
must not be discouraged when hardship comes, or lose oneself in 
rapture of Joy when pleasure comes. Both pleasures and hardships must 
be taken alike with caution for we know that pleasures end In hardship. 
From this understanding, sincere Buddhists will be determined to 
cultivate diligently to turn both worldly pleasures and hardships to an 
eternally transcendental Joy. Ït 1s to say that we are not bound to both 
worldly pleasures and hardships at all times. They come and go 
naturally. We are always live a life without worries, without afflictions 
because we know for sure that everything will pass. The Buddhist point 
of view on both optimism and pessimism 1s very clear: Buddhism 1s not 
optimistc nor pessimistic on human lie. Two extremes of both 
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optimism and pessimism are prevented by the moderate doctrine of 
Buddhism. 

In Theravada countries, “Pirit” 1s a Pali term for a common practice 
for protecting of the Three Gems of laypeople, which Involves reciting 
Buddhist texts as a way of generating merit. Often laypeople make 
donations to monks who do the recitation, believing that this activity 
makes merit both by supporting the monks and by causing the texts to 
be chanted. It is believed that this activity helps those who engage In It 
to accrue meri(, which 1s conductive (to a better rebirth, and 1t 1s also 
thought to bring benefits In the present life. The most common form of 
pIrit Involves a group of monks who chant a set of texts during the 
course of a night, then dedicate the merit to all beings. A worthwhile 
life, according to Mahayana Buddhist point of view, does not consist In 
merely spending one”s life in peace and quiet but in creating something 
good for other beings. When one tries to become a betfter person 
through his practice, this endeavor 1s the creation of good. When he 
does something for the benefit of other people, this 1s the creation of a 
still hipher standard of good. The varlous arts are the creatlon of 
beauty, and all honest professions are the creation of various kinds of 
energy that are beneficial to socliety. Creation 1s bound to bring with 1t 
pain and hardship. However, one finds life worth living when one 
makes a strenuous effort for the sake of something good. He endeavors 
to become a little better a person and to do just a litle more for the 
good of other people, through such positive endeavor we are enabled 
to feel deep Joy In our human lives. 

Buddhism has a very special poInt of view in “outer appearance or 
inner world”. For the understanding of the world within, sclence may 
not be of much help to us. Ultimate truth can not be found In scIence. 
To the sclentist, knowledge 1s something that ties him more and more 
to this sentient existence. That knowledge, therefore, Is not saving 
knowledge. To one who views the world and all it holds In Its proper 
perspective, the primary concern of life 1s not mere speculation or vain 
voyaging Into the Iimaginary regions of high fantasy, but the gaining of 
true happiness and freedom from 1l or unsatisfactoriness. To him, true 
knowledge depends on this question: “ls this learning according to 
actuality? Can 1t be of use to us in the conquest of mental peace and 
tranquility, of real happiness?” 'To understand the world within we need 
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the guidance, the Instruction of a competent and genuine seer clarity of 
vision and depth of insight penetrate into the deepest recesses of life 
and cognIze the true nature that underlies all appearance. He, Iindeed, 
1s the true philosopher, true sclentist who has grasped the meaning of 
change In the fullest sense and has transmuted this understanding Into a 
realization of the deepest truths fathomable by man, the truths of the 
three signs or characferistics: Impermanence, Unsatisfactoriness, Non- 
self. No more can he be confused by the terrible or swept off his feet 
by the glamor of thing ephemeral. No more 1s it possible for him to 
have a clouded view of phenomena; for he has transcended all capacIty 
for error throuph the perfect Immmunity which Insight alone can give. 
Cultivator of the Way must leave behind everything, must use proper 
knowledge and views as their standard and cultivate vigorously. Our 
goal 1s to “leave behind the mark of speech", so that there 1s nothing 
left to say. We also want to “leave behind the mark of the mind and 1ts 
conditions,` so that there 1s nothing left to climb on. We want to “leave 
behind the mark of written words.` Once words also are gone, they can 
not represent our speech at all. Since there 1s no way to express with 
words, what 1s there to remember? What 1s there that we can not put 
down? What 1s left to take so serlously? We should apply ourselves to 
this, and stop toying with superficial aspects. 
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Chương Hai Mươi Sáu 
Chapter Twenty-Six 


Kiếp Con Người Trâm Luân 
Với Ưu Tư Và Khổ Sở 


Trong vũ trụ quan Phật giáo, sáu cõi luân hồi của chúng sanh 
(chúng sanh tạo các nghiệp khác nhau rồi bị nghiệp lực thúc đẩy, dẫn 
dắt đến sáu loại đầu thai, qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, 
như bánh xe xoay vần, không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, 
hoặc làm quỷ đói, hoặc làm súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, 
hoặc làm trời, Đức Phật gọi đó là luân chuyển trong lục đạo). Với môt 
số người, đó có thể là những thế giới khách quan, những địa điểm mà 
chúng sanh có thể trú ngụ. Số khác lại cho rằng đó là các cảnh giới 
chủ quan, xuất phát từ kinh nghiệm thức ngộ của con người. Tuy nhiên, 
cũng có thể sáu cõi ấy không phải là những thế giới cụ thể hay cảnh 
giới tâm linh nào cả, cũng có thể chúng thuộc về những vùng không 
gian và thời gian khác, không hẳn là khách quan hay chủ quan đối với 
tâm trí của chúng ta. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng một khi 
chúng ta chưa nhận thức và vận dụng kho tàng giác ngộ của mình, 
không có cảnh giới nào tổn tại ngoài sự vô minh và đau khổ cả. Kiếp 
sống con người cứ lặp đi lặp lại lo lắng và khổ sở là hai thứ độc hại 
sinh đôi. Chúng cùng hiện hữu trên thế gian này. Hễ bạn lo lắng là bạn 
khổ sở, và ngược lại; hễ bạn khổ sở là bạn lo lắng. Phật tử thuần thành 
nên luôn nhớ rằng lo lắng là do chính tâm mình tạo ra, chứ không do 
thứ nào khác. Chúng ta tạo chúng trong tâm mình vì chúng ta không 
hiểu được nguy cơ của sự luyến chấp và những cảm giác vị kỷ. Muốn 
hàng phục những trở ngại này chúng ta phải cố gắng quán sát và huấn 
luyện tâm, vì một cái tâm không được huấn luyện (tán loạn) chính là 
nguyên nhân chủ yếu của mọi trở ngại, kể cả lo lắng và khổ sở. Điều 
quan trọng là phải luôn có một cười cho chính mình và cho tha nhân 
trong bất cứ tình huống nào. Đức Phật dạy: “Lo âu chỉ khởi lên nơi 
những kẻ ngu muội, chứ không khởi lên nơi những người khôn ngoan.” 
Lo âu chỉ là một trạng thái tâm không hơn không kém. Chính những tư 
tưởng tiêu cực hay bất thiện sản sanh ra lo lắng khổ sở, trong khi những 
tư tưởng tích cực hay thiện lành sản sanh ra hạnh phúc và an lạc. 
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Human Lives Are Circling 
In Worries and Mliseries 


In the traditional cosmology of Buddhism, the six miserable states 
(sentient beings revolve 1n the cycle of Birth and Death, along the six 
paths, life after life. These are paths of hell-dwellers, hungry ghosts, 
animals, titanic demons or asuras, human beings and celestials). Some 
say these are obJective, geographic realms, places to which we can øo. 
Others say they are subJective states that come about through 
psychological experience. But it may be that they are neither places 
nor psychologtcal states; perhaps they belong to a kind of Intermediate 
zone which 1s neither subJective nor obJecfive. Zen practitioners should 
always remember that as long as our Inherent birthright remains 
unrealized, no realm of existence granfs ImmuniIty from I1gnorance or 
suffering. Human life with many repeated worries and miseries which 
are tfwin evils that go hand In hand. They co-exist in this world. lf you 
feel worried, you are miserable, and vise-versa; when you are 
miserable, you are worried. Devout Buddhists should always 
remermber that worries are made by our own minds and by nothing else 
We create them In our own minds for we fail to understand the danger 
of attachment and egoistic feelings. To be able to overcome these 
problems, we must try to contemplate and to train our minds carefully 
because an untrained mind 1s the main cause of all the problems 
including worrles and miserles. The most Important fact 1s that we 
should always have a smile for ourselves as well as for others in any 
circumstances. The Buddha taught: “Worries only arise 1n the fool, not 
in the wise.” Worries and miserles are nothing but states of mind. 
Negative thoughts produce worrles and miseries, while positive 
thoughts produce happiness and peace. 
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Chương Hai Mươi Bảy 
Chapter Twenty-Seven 


Vì Tự Ngã Mê Lâm 
Gây Nên Tự Phụ Và Khinh Miệt 


Đạo Phật cho rằng Giả Ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không 
có thực thể (vô thường, và vô ngã). Tự ngã là cái gì? Lầm sao mà tự 
ngã của người này lại có thể lớn hơn tự ngã của người khác? Và tại sao 
con người lại quá dễ dàng chấp nhận và không cảm thấy ân hận gì khi 
tự xem mình có cái tự ngã và thậm chí còn tuyên bố ra điều này nữa? 
Từ "tự ngã" là một trong những từ ngữ La Tinh có vẻ như đã rơi xuống 
chúng ta từ trên cao độ và làm cho chúng ta choáng váng. Có một thời 
"tự ngã" chỉ có nghĩa bình thường là "cái tôi." Tuy vậy, nếu nói "tôi có 
cái tôi lớn" hay "anh ta có cái tôi yếu" thì không có nghĩa gì cả. Như 
vậy "tôi" là gì? Chúng ta nhận nó như một ân huệ, cho phép nó lướt 
qua lưỡi mình rất thường xuyên mà không do dự ngại ngùng gì cả. Tuy 
nhiên, đối với hành giả tu Thiển, chúng ta đặc biệt chú tâm đến nó một 
cách đặc biệt sau một thời gian tu tập thiển định. Với vài hôm tĩnh lự 
với tâm hồn bình lặng, và bây giờ "cái tôi" đến lấp đây vào các cuộc 
đàm thoại của chúng ta. Để kinh nghiệm sức mạnh của "cái tôi" ấy, 
chúng ta có thể tập dành một vài giờ hoặc một ngày sử dụng từ "tôi" 
càng ít càng tốt, thậm chí không dùng đến nó càng tốt. Mình cảm thấy 
như mình đang từ bổ một sự nghiện ngập nào đó. Hành giả tu Thiền 
nên luôn nhớ rằng cái tôi nó nguy hiểm đối với người bình thường đến 
độ họ sẵn sàng giết hại lẫn nhau, thậm chí hủy hoại bản thân, để bảo 
vệ sự tổn tại của nó. Nhưng vấn đề "Ta là ai?" lại là một trong những 
công án quan trọng đối với hành giá tu Thiển. Trong Bạch Ấn Thiển 
Tọa Tụng, Thiển sư Bạch Ẩn nói rằng nguyên nhân của đời sống vô 
minh và khổ đau là vọng tưởng sai lầm về tự ngã bởi vì chúng ta đang 
đón nhận một thứ gì đó mà chúng ta chưa hiểu rõ về nó, từ đó chúng ta 
cho rằng mình đang thiếu thốn, trong khi thực ra mình vốn có một kho 
tàng giàu có. Ảo tưởng về tự ngã cũng là ảo tưởng về sự nghèo túng 
về tâm linh. Ảo tưởng rằng "tôi" là cái gì đó quan trọng hơn tất cả 
những gì đang hiện hữu. Tại sao lại theo đuổi một mục tiêu chưa rõ 
ràng để gạt bỏ đi kho báu vốn có của mình. 
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Hành giả nên luôn nhớ rằng tự phụ và khinh miệt (khen mình chê 
người) thuộc về đạo ma quân thứ mười. Tất cả chúng ta ý thức được 
yếu tố khổ đau trong cuộc sống. Đau khổ có mặt ngay khi được sanh 
ra, trong cuộc sống, và lúc chết. Những kinh nghiệm đau khổ trong 
cuộc sống thường khiến chúng ta có ý muốn vượt thoát và sống đời 
giải thoát và an lạc. Trong khi tu tập, cứu cánh căn bản có thể bị phá 
hoại bởi những hiệu quả phụ của chính việc tu tập. Tự khen mình chê 
người hay tự kiêu tự đại thường tấn công chúng ta sau khi chúng có 
được một vài lợi lạc nào đó, có lẽ một cảm giác rằng giới luật của 
mình hoàn hảo, có thể vì quá tự tin nên chúng ta nhìn mọi người chung 
quanh rỗi tự khen mình: “Người kia chẳng giữ giới luật. Họ không được 
trong sạch và thánh thiện như mình.” Nếu điều này xảy ra, chúng ta đã 
rơi vào làm nạn nhân cho đạo ma quân thứ mười. Tự khen mình chê 
người có lẽ là loại ma quân mạnh nhất phá hủy sự tiến bộ của chúng 
ta. Thời Đức Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa đã cố giết hại Đức Phật. 
Ông đã quá tự kiêu tự đại vì một số thần thông đạt được của mình qua 
thiển định. Khi hành động sai lầm, ông ta không còn chánh niệm, 
không còn gì bảo vệ để chống lại ma quân. Khi chánh niệm và chánh 
định được phát triển tốt, hành giả sẽ phát khởi trí tuệ có thể xuyên qua 
nhiều tầng khác nhau của bản chất thật của vạn hữu. Đây cũng là một 
hình thức của sự thành tựu, nhưng không phải là cứu cánh tu tập của 
hành giả. 


Ego Declusion Causes 
Self-Exaltation and Disparaging Others 


Buddhism believes that Ego 1s composed of the five skandhas and 
hence not a permanent entity. What 1s this ego? How can an ego be 
bigger In one person than in another? And how can people so easily 
and without any sense of remorse view themselves as having a big ego 
and even proclaim 1t? The word "ego” 1s one of those Latin words that 
seems to have dropped on us from a great height and stunned us. Ego 
was once Just an ordinary word that meant "[.” To say "I have a bịg L" 
or "He has a weak I” does not make much sense. What 1s this word "I"? 
We take 1t so for granted, allowing 1t to slip off the tongue without 
hesitation and with great frequency. However, for Zen practfItioners, 
we become especlally aware of it after a period of practicing 
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meditation. For several days we have remained silent, and now 1t 
comes crowding Into our conversations. To experlence 1s strength, 1t 1s 
a øood exercise fo spend a few hours or a day using the word "I” as 
sparingly as possIble, or even not at all. One feels as 1Ý one 1s ø1ving up 
some addiction. Zen practiioners should always remember that the 
word "I” 1s so dangerous that ordinary people wIll kill others, or even 
themselves, In 1ts defense. "l” 1s one of the most mysferious words and 
one of the most expensiIve. But the question "Who am I?” 1s one of the 
most Important koans for Zen practitioners. In Hakuins Zazen wasan, 
Zen master Hakuin says that the cause of our sorrow 1s ego delusion 
because we are taking something for granted and so we think we are 
poor, but we are rịch. The ego delusion of spiritual poverty, the 
delusion that I 1s something very 1important rather than all that there 1s. 
Why settle Just for something unclear and by doing that we completely 
lose the best treasure. 

Practiioners should always remember that self-exaltation and 
disparaging others belong to the tenth army of Mara. All of us have 
Ssome awareness of the fact of suffering. lt 1s present in birth, in life and 
in death. Painful experiences in life often lead us to want to overcome 
suffering and live In freedom and peace. In the course of our practice, 
this fundamental goal may be undermined by certain by-products of the 
practice 1tself. Self-exaltation often attacks after some gan In practice, 
perhaps a feeling of maturify In our precepts. We might become quite 
cocky, looking around and saying, “look at that person. They are not 
keeping the precepts. They are not as holy as [ am, not as pure.” If this 
happens, we have fallen vicim to the tenth army of mara. Self- 
exaltaion may be the most lethal of all. In the Buddha”s time, 
Devadatta tried to kill the Buddha. He had grown proud of his psychic 
powers, his attainments In concentration and his position as a discIple. 
Yet when subversive thoughts came, he had no mindfulness, no 
defense against them. When mindfulness and concentration are well- 
developed, the vipassana 1nsipht that penetrates into the various levels 
of the true nature of things wIill arise. This 1s also a form of 
achievemernt, but it 1s not yet the end of the path. 
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Chương Hai Mươi Tám 
Chapter Twenty-Eighí 


Cuộc Sống Vật Chất 
Hay Cuộc Sống Xứng Đáng 


Đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị 
như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Phật 
giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí tuệ cần 
thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người không quá 
cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, 
sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm người, với 
nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta phải cố 
gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, con 
người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có thể 
tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. Phật 
tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế tiếp của chúng ta như 
thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng ta 
thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay trong kiếp 
này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một bậc 
chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là chúng ta biến cuộc sống quý 
báu này thành một đời sống viên mãn nhất trong từng phút từng giây. 
Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình đang 
làm việc ấy, chứ không vọng động. 

Một hôm, đức Phật hỏi các đồ đệ: “Đời sống một người được bao 
lâu?” Một người nói: “Bảy mươi năm.” Đức Phật nói: “Không đúng.” 
Một người khác nói: “Sáu mươi.” Đức Phật nói: “Không hẳn vậy.” Một 
người khác nữa nói: “Năm mươi.” Đức Phật nói: “Ông cũng sai.” Cả 
hội chúng hỏi lớn: “Vậy thì đời sống một người là bao lâu, bạch Thế 
Tôn?” Đức Phật nói: “Đời sống chỉ trong một hơi thở!” Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh 
mạng của con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, 
trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa 
môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch 
Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức 
Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia 
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đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông 
là người hiểu Đạo.” Cũng theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 42, 
Đức Phật dạy: “Ta xem địa vị vương hầu như bụi qua kẽ hở, xem vàng 
ngọc quý giá như ngói gạch, xem y phục tơ lụa như giẻ rách, xem đại 
thiên thế giới như một hạt cải, xem cửa phương tiện như các vật quý 
giá hóa hiện, xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng bạc lụa 
là, xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt, xem thiển định như núi Tu 
Di, xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức, xem phải trái như sáu con 
rồng múa, xem pháp bình đẳng như nhất chân địa, xem sự thịnh suy 
như cây cỏ bốn mùa.” Một cuộc sống xứng đáng theo quan điểm của 
Phật giáo, không phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng 
mà chính là sự sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở 
thành một người tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về 
điều tốt. Khi người ấy làm điều gì lợi ích của người khác thì đây là sự 
sáng tạo một tiêu chuẩn cao hơn của sự thiện lành. Các nghệ thuật là 
sự sáng tạo về cái đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương thiện đều là sự 
sáng tạo nhiều loại năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo chắc 
chắn cũng mang theo với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta 
nhận thấy cuộc đời đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. 
Một người nỗ lực để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích 
cho người khác nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như thế 
chúng ta có thể cảm thấy niểm vui sâu xa trong đời người. 


A Material LỰc or A Worthwhile LỰc 


To Buddhism, any living being”s life 1s preclous and of the same 
value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the others. 
Buddhism agrees that In all living beings, man ¡1s endowed with all 
necessary faculties, intelligence. Buddhism also agrees that conditions 
of human beings are not too miserable as those beings In the hell or the 
hungry ghosts. To Buddhism, human life 1s difficult to obtain. IÝ we are 
born as human beings with many qualitles, difficult to attain. We 
should try to make our lives meaningful ones. Besides, human beings 
have ¡intelligence. This precious quality enables us to investigate the 
true meaning of life and to practice the path to enliphtenment. Devout 
Buddhists should always remember that what rebirth we will take 
depends on our present actions and habits. Thus, our purpose 1n this 
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very liÍe Is to atftain liberaton or enliphtenment, either becoming 
liberated from cyclic existence (Arhats), or becoming fully enlightened 
Buddhas. Most of all, we should be able to take advantage of our 
precious human lives to live to the fullest, moment by moment. To 
achieve this, we must be mindful of each moment, not being In the 
here-and-now when we act. 

One day, the Buddha asked his disciples, “How long 1s a persond 
le?” One person said, “Seventy years.” The Buddha said, “Not right.” 
The other said, “Sixty.” The Buddha said, “Not quite so.” The other 
said, “Fity.” The Buddha said, “Youre still wrong.” The whole 
assembly asked loudly, “World Honored One, how long 1s a persons 
le?” The Buddha said, “Life 1s but a breath“”*!° According to the Sutra 
In Forty-Iwo Sectlons, Chapter 38, the Buddha asked a Sramana: 
“How long 1s the human lifespan?” He replied: “A few days.” The 
Buddha said: “You have not yet understood the Way.” The Buddha 
asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The other 
replied: “The space of a meal.” The Buddha said: “You still have not 
yet understood the Way.” The Buddha then asked another Sramana: 
“How long 1s the human lifespan?” The last one replied: “The length of 
a sinple breath.” The Buddha said: “Excellent! You understand the 
Way.” Also according to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 42, 
the Buddha said: “I look upon royal and official positlons as upon the 
dust that floats through a crack. I look upon the treasures of gold and 
Jade as upon broken tiles. I look upon clothing of fine silk as upon 
coarse cotton. I look upon a great thousand world-system as upon a 
small nut. I look upon the door of expedient means as upon the 
transformatlons of a cluster of Jewels. I look upon the unsurpassed 
vehicle as upon a dream of gold and riches. I look upon the Buddha- 
Way as upon flowers before my eyes. I look upon Zen Samadhi as 
upon the pillar of Mount Sumeru. I look upon Nirvana as upon beIng 
awake day and nipht. [ look upon deviancy and orthodoxy as upon the 
one true ground. [ look upon the prosperify of the teaching as upon a 
tree during four seasons.” 

A worthwhile life according to Mahayana Buddhist point of view, 
does not consist in merely spending one”s life in peace and quIet but in 
creating something good for other beings. When one tries to become a 
better person through his practice, this endeavor 1s the creatlon of good. 


188 


When he does something for the benefit of other people, this 1s the 
creation of a still higher standard of good. The varlous arts are the 
creation of beauty, and all honest professions are the creatlon of 
various kinds of energy that are beneficial to society. Creation 1s bound 
to bring with 1t pain and hardship. However, one finds life worth living 
when one makes a strenuous effort for the sake of something good. He 
endeavors to become a little better a person and to do Just a little more 
for the good of other people, through such positive endeavor we are 
enabled to feel deep Joy 1n our human lives. 
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Chương Hai Mươi Chín 
Chapter Twenty-Nine 


Trụ Xứ Của Người Phật Tử Thuần Thành 


Theo Phật giáo, Trụ là trụ vào chân lý, thí dụ như bằng niểm tin tự 
tin nơi giáo pháp và những quả vị. Nơi trụ vị, một trong thập trụ Bồ 
Tát, sau khi qua “tín vị” thì trụ lại để phát triển tu tập. Trụ nơi quả vị 
đạt được, như việc Thánh giả Thanh Văn và Duyên Giác an trụ quả đã 
chứng được mà không cầu tiến lên quả vị Phật. Trụ xứ có thể là trụ 
quả Duyên Giác. Đây là những vị Duyên Giác sau khi chứng quả thì 
an trụ chứ không cầu tiến lên quả vị Phật. Trụ xứ cũng có thể là Trụ 
Quả La Hán. Đây là những vị A La Hán sau khi chứng quả thì an trụ 
chứ không câu tiến lên quả vị Phật. Trụ xứ cũng có thể là Trụ Quả 
Thanh Văn. Đây là những vị Thanh Văn sau khi chứng quả thì an trụ 
chứ không cầu tiến lên quả vị Phật. 

Đối với chúng sanh chỉ có hai con đường luân chuyển cho tái sanh, 
đó là đường đi lên các cõi cao và đường đi xuống các đọa xứ. Thật tình 
mà nói, nhiều khi chúng ta tự hỏi có bao giờ chúng ta ngờ rằng mình 
có thể đang đi đến các đọa xứ, hoặc giả mình đang trụ vào các đọa xứ. 
Chúng ta có thể nghĩ rằng mình cũng có phần tuân giữ giới luật, mình 
cũng tụng kinh hằng ngày, không vi phạm tội lỗi nào trầm trọng như 
giết người hay cướp của. Tuy nhiên, có nhiều lúc vì bị thúc đẩy bởi cơn 
giận dữ mà chúng ta rầy la người khác, hoặc chúng ta xử dụng những 
từ ngữ gay gắt làm đau lòng người khác, thế là chúng ta đang gây tội 
tạo nghiệp cho một đọa xứ. Vì theo Phật giáo, trụ đọa xứ hay không 
được định đoạt bởi nghiệp lực của mình chứ không phải do nơi chiếc 
áo vàng mình đang mặc hay do nơi cái chùa mình đang trụ. Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng từ bất thiện phát sanh mọi đau khổ của 
đọa xứ; từ những đức hạnh phát sanh những phúc lạc của các cõi cao. 
Chúng ta không thể chắc chắn về những chuyện như kiếp sau mình sẽ 
đi về đâu, nhưng có điều chắc chắn là ngay từ giờ phút nầy chúng ta 
có thể không tiếp tục tạo nhân cho đọa xứ nữa. Thật tình mà nói, đừng 
nói chi đến đọa xứ, mà ngay khi được tái sanh làm người hay chư thiên 
cũng chưa hẳn là mình thoát khỏi khổ đau phiền não. Loài người thì có 
cái khổ sanh, lão, bệnh, tử, xa la những người thân yêu, gần gủi những 
øì mình khó chịu, mong cầu những gì mình không toại ý, thân ngũ uẩn 
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thạnh suy, vân vân. Trong khi loài trời cũng khổ vì chẳng còn biết gì 
đến tu tập để một mai hết phước lại phải đi vào đọa xứ. Nói tóm lại, 
chừng nào chúng ta còn chưa ra khỏi luân hồi sanh tử tử là chúng ta 
vẫn còn trụ trong đọa xứ. Phật tử chân thuần không nói chúng ta tu 
kiếp nầy để dành kiếp sau, nhưng nếu muốn không trụ vào đọa xứ, 
chúng ta phải tu ngay trong đời nầy. Chúng ta đã được thân người 
thuận lợi, vì đây là hình thể thuận lợi nhất cho việc thực hành chánh 
pháp. Chúng ta đã gặp được nhiều thuận duyên, đã gặp giáo pháp của 
Đức Phật, vậy mà nếu chúng ta không chịu tu tập giải thoát ngay bây 
giờ thì còn đợi đến chừng nào nữa đây? 

Trong vòng sanh tử tam giới có bốn loại trụ xứ. Thứ nhất là Kiến 
nhứt thiết trụ địa, nghĩa là mọi kiến hoặc trong tam giới. Thứ nhì là 
Dục ái trụ, nghĩa là tư hoặc trong dục giới, mà tham ái là nặng nhất. 
Thứ ba là Sắc ái trụ, nghĩa là tư hoặc hay Ái dục trong sắc giới. Thứ tư 
là Hữu ái trụ, nghĩa là tư hoặc hay Ái dục trong vô sắc giới. Lại có ngũ 
trụ địa. Đây là năm trụ địa trong sanh tử luân hồi hay năm phiền não 
căn bản. Đây cũng là tất cả những ảo tưởng đưa đến tà kiến và dục 
vọng của chúng sanh sanh tử. Thứ nhất là Kiến nhứt thiết trụ địa, nghĩa 
là kiến hoặc ở tam giới khi thấy sự vật theo vẻ dáng chứ không như 
thật. Thứ nhì là Dục ái trụ địa, nghĩa là những dục vọng hay luyến ái 
trong dục giới. Thứ ba là Sắc ái trụ địa, nghĩa là dục vọng và luyến ái 
trong cõi sắc giới. Thứ tư là Hữu ái trụ địa, nghĩa là những dục vọng 
luyến ái trong cõi vô sắc giới vẫn còn phải chịu luân hồi sanh tử. Thứ 
năm là Vô minh trụ địa, nghĩa là tất cả những sĩ ám hay mê muội trong 
tam giới là gốc nhân của mọi phiền não. Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm điều mà một vị Tỳ Kheo không thể làm 
được). Thứ nhất, một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý sát hại đời 
sống loài hữu tình. Thứ nhì, một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý lấy 
của không cho để tạo tội trôm cắp. Thứ ba, một vị lậu tận Tỳ Kheo 
không thể cố ý hành dâm. Thứ tư, một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tự 
mình biết mà nói láo. Thứ năm, một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tiêu 
dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu hằng trú. Ở 
đây vị Tỳ Kheo, mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, 
an trú xả, chánh niệm, giác tỉnh. Ở đây vị Tỳ Kheo, tai nghe tiếng, 
không có hoan hỷ, không có ưu phiễn, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
tai nghe tiếng, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh 
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niệm, tỉnh giác. Ở đây vị Tỳ Kheo, mũi ngửi hương, không có hoan hỷ, 
không có ưu phiển, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Ở đây vị Tỳ 
Kheo, lưỡi nếm vị, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác. Ở đây vị Tỳ Kheo, thân xúc chạm, không có 
hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Ở đây vị 
Tỳ Kheo, ý nhận thức pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

Một vị Bồ Tát sau khi tu lục độ hành trong ba a tăng kỳ kiếp, thì 
còn phải tu trong 100 đại kiếp nữa mới có thể thành tựu viên mãn. Các 
giai đoạn tu hành trong 100 đại kiếp nầy được gọi là “Trụ Định.” Trụ 
định là an trụ ở sáu loại quyết định. Thứ nhất là Thiện Thú Định, nghĩa 
là quyết định sanh ở thiện đạo trời, người. Thứ nhì là quyết định sanh 
vào nơi quý tộc. Thứ ba là quyết định sanh ra có đây đủ lục căn không 
tàn khuyết. Thứ tư là quyết định sanh làm người nam. Thứ năm là 
quyết định có được túc mệnh thông. Thứ sáu là quyết định tạo tác 
thiện nghiệp bên vững không thoái chuyển. 

Ngoài ra, theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín 
chỗ an trú cho loài hữu tình. Thứ nhất là loài hữu tình có thân sai biệt, 
tưởng sai biệt như loài người và một số chư Thiên. Thứ nhì là loài hữu 
tình có thân sai biệt, tưởng đồng nhất như Phạm chúng Thiên khi mới 
tái sanh. Thứ ba là loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng sai biệt như 
Quang Âm Thiên. Thứ tư là loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng 
đồng nhất như Tịnh Cư Thiên. Thứ năm là loài hữu tình không có 
tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng Thiên. Thứ sáu là loài hữu tình 
đã chứng được (ở cõi) Không Vô Biên Xứ. Thứ bảy là loài hữu tình đã 
chứng được (ở cõi) Thức Vô Biên Xứ. Thứ tám là loài hữu tình đã 
chứng (ở cõi) Vô Sở Hữu Xứ. Thứ chín là loài hữu tình đã chứng (ở 
cõi) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp trụ, để an trụ tất 
cả các pháp của chư Phật. Thứ nhất, chư Phật trụ nơi giác ngộ tất cả 
pháp giới. Thứ nhì, chư Phật trụ nơi đại bi ngữ. Thứ ba, chư Phật trụ nơi 
bổn đại nguyện. Thứ tư, chư Phật trụ nơi chẳng bỏ điều phục chúng 
sanh. Thứ năm, chư Phật trụ nơi pháp không tự tánh. Thứ sáu, chư Phật 
trụ nơi bình đảng cứu độ chúng sanh. Thứ bảy, chư Phật trụ nơi pháp 
không quên mất. Thứ tám, chư Phật trụ nơi tâm không chướng ngại. 
Thứ chín, chư Phật trụ nơi tâm hằng chánh định. Thứ mười, chư Phật 
trụ vào khắp tất cả pháp chẳng trái tướng thực tế. Cũng theo Kinh Hoa 
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Nghiêm, Phẩm 38, có mười chỗ an trụ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được an trụ nhứt thiết trí vô thượng. Thứ 
nhất là an trụ tâm Bồ Đề, chưa từng quên mất. Thứ nhì là an trụ Ba La 
Mật, vì chẳng nhàm trợ đạo. Thứ ba là an trụ thuyết pháp, vì tăng 
trưởng trí huệ. Thứ tư là an trụ nơi bình thản vô tư, vì chứng đại thiển 
định. Thứ năm là an trụ tùy thuận nhứt thiết trí, đầu đà, tri túc, điều tiết 
trong ăn, mặc, và ở, diệt bổ những điều ác, và thiểu dục thiểu sự. Thứ 
sáu là an trụ thâm tín, vì gánh vác chánh pháp. Thứ bảy là an trụ thân 
cận các Đức Như Lai, vì học Phật oai nghi. Thứ tám là an trụ xuất sanh 
thần thông, vì viên mãn đại trí. Thứ chín là an trụ đắc nhẫn, vì viên 
mãn thọ ký. Thứ mười là an trụ đạo tràng, vì đầy đủ thập lực, vô úy và 
tất cả Phật pháp. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về thập trụ Bồ Tát. Thứ nhất là Phát tâm trụ: Do chân như 
phương tiện mà phát mười thứ tín tâm nầy, tâm tinh phát sáng mười thứ 
dụng xen vào, viên mãn thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Thứ nhì là 
Tnì địa trụ: Trong tâm phát sáng suốt như trong ngọc lưu ly trong suốt 
hiện chất tinh kim. Lấy diệu tâm trước thành chỗ để trụ. Đây gọi là trì 
địa trụ. Thứ ba là Tu hành trụ: Tâm và địa đã biết nhau, đều được tỏ 
rõ. Dạo khắp mười phương đều không lưu ngại. Đó gọi là tu hành trụ. 
Thứ tư là Sinh quí trụ: Hạnh đồng với Phật, hấp thụ khí phần của Phật. 
Như cái thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tín thầm thông hợp vào 
giống Như Lai. Đó gọi là sinh quí trụ. Thứ năm là Phương tiện cụ túc 
trụ: Phương tiện đầy đủ trong cuộc tự lợi lợi tha. Đã du nhập trong đạo 
thai rồi, thì vâng nối theo dòng giác. Như cái thai đã thành, nhân tướng 
chẳng thiếu. Đó gọi là phương tiện cụ túc trụ. Thứ sáu là Chánh tâm 
trụ: Dung mạo và tâm tướng như Phật, gọi là chính tâm trụ. Thứ bảy là 
Bất thối trụ: Thân tâm hợp thành, càng ngày càng thêm lớn. Trong giai 
đoạn nầy Bồ Tát chứng được tâm thanh tịnh và thường an trụ nơi lý vô 
ngại giải thoát. Đây gọi là bất thối trụ. Thứ tám là Đồng chơn trụ: Con 
Phật với đủ đầy Tướng Phật. Linh tướng của mười thân đều đây đủ 
trong một lúc, gọi là đồng chơn trụ. Thứ chín là Pháp vương tử: Con 
tỉnh thần của bậc Pháp vương. Hình thành, ra khỏi thai, thân làm Phật 
tử. Đây gọi là pháp vương tử trụ. Thứ mười là Quán đỉnh trụ: Nghi biểu 
đã thành người. Ví dụ như việc quốc vương trao việc nước cho thái tử. 
Thái tử đã trưởng thành, làm lễ quán đảnh. Đây gọi là quán đỉnh trụ. 
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Dwelling Places 0ƒ Devout Buddhists 


According to the Buddhism, abiding means abiding in the Truth, 1.e. 
the acquirement by faith of a self believing In the dharma and 
producing 1ts fruits. Abiding place, one of the ten stages, resting and 
developing places or abodes of the Bodhisattva, which 1s entered after 
the stage of belief has been passed. Abiding In the fruit, 1.e. sravakas 
and pratyeka-buddhas who rest satisfied In theIr attainments and do not 
strive for Buddhahood. Abiding place can be the place of Pratyeka- 
buddhas who rest satisfied In their attainments and do not strIve for 
Buddhahood. Abiding place can be the place of Arahants who rest 
satisfied In their arahanthood and do not strive for Buddhahood. 
Abiding place can be the place of Sravakas who rest satisfied In theIr 
aftainments and do not strive for Buddhahood. 

There are only two migrations for rebirth, the upper and the lower 
realms. Truly speaking, sometines we wonder ourselves that 1t 1s 
difficult for us to Imagine that we might be going to the lower realms, 
Or We are currently staying In the lower realms. We probably think that 
we more or less keep our precepts, perform most of our dally 
recitations, and have not committed any serlous wrong doings, such as 
kiling or stealing. However, sometimes we are motivated by strong 
hostility and, as for the deed, we use the harshest words that wIll really 
hurt people, so we already created karmas for a lower realm. 
According to Buddhism, rebirth or not rebirth in lower realms 1s 
determined by karma powers, and not by the yellow robe one 1s 
wearing or the temple one 1s residing. Devout Buddhists should always 
remermnber that from unwholesome deeds arise all kinds of sufferings in 
lower realms; and from virtues arise all kinds of happiness In higher 
rebirths. We cannot be certain of where we wIll go In our future 
rebirths. But we can be certain of one thing that we would not want to 
confinue to create any more karmas for rebirths In lower realms. As a 
matter of fact, even rebirths In the human realm or the realm of gods 
are not excluded form sufferings. The human rebirth has the sufferings 
of birth, old age, sickness, and death; 1t has the suffering of being 
separated from the things one holds dear, meeting with unpleasantness, 
and not finding the things one wants. The demi-gods also have 
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sufferings, for they do not have any opportunity to encounter and to 
cultivate the Buddha-dharma. In the end they will fall, so they have not 
transcended suffering. In short, as long as we are not free from samsara 
for good, we have not transcended the nature of suffering. Devout 
Buddhists do not want to say that we want to cultivate this life to set 
aside the merits for the next life, but If we do not want to fall into the 
lower realms, we have cultivate right now in this very life. We have 
gained the optimum human rebrrth, and this 1s the most advatangeous 
physical form to have for the practice of Dharma. We have met with 
the right conditions, we have met the Buddha”s teachings, and so on, 
but 1f we do not take this opportunify to cultivate to liberate ourselves 
now, when shall we ever achIeve 1t? 

In the three realms of morfality, there are four abidings. First, the 
delusions arising from seeing things as they seem, not as they are. 
Second, the desires In the desire realm. Third, the desires In the form- 
realm. Fourth, the desires In the formless realm. There are also Íive 
fundamenrtal conditions. These are five fundamenfal conditions of the 
passlons and delusions. These are also five states or conditions found in 
mortality; wherein are the delusions of misleading views and desires. 
These five states condition all error, and are the ground in which spring 
the roots of the countless passions and delusions of all mortal beings. 
First, delusions arising from seeing things as they seem, not as they 
really are; or wrong views which are common to the traillokya. Second, 
the desires in the desire realm; or clinging or attachmert In the desire- 
realm. Third, the desires 1n the form realm; or clinging or attachment In 
the form-realm. Fourth, the desires (clinging or attachment) In the 
formless realm which 1s still mortal. Eifth, the state of Ignorance, or the 
state of unenliphtenment or ignorance in the trailokya which 1s the 
roof-cause of all distressful delusion. This 1s the ground in which spring 
the roots of the countless passions and delusions of all mortal beings. 
According to the Sangiti Sutta, there are five Iimpossible things. Flrst, 
an Arahant 1s Incapable of deliberately taking the life of a living being. 
Second, an Arahant 1s Incapable of taking what 1s not øIven so as fo 
consftitute theft. Third, an Arahant 1s Iincapable of committing sexual 
Intercourse. Fourth, an Arahant 1s Incapable of telling a deliberate lie. 
Fifth, an Arahant is incapable of storing up goods for sensual 
indulgence as he dịd formerly 1n the household life. 
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According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are six stable states. Here a monk, on seeing an obJect 
with the eye, 1s neither pleased (sumano) nor đispleased (dummano), 
but remains equable (upekhako), mindful and clearly aware. Here a 
monk, on hearing a sound with the ear, Is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. Here a 
monk, on smelling a smell with the nose, is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. Here a 
monk, on tasting a flavour with the tongue, 1s neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. Here a 
monk, on touching a tangIble objJect with the body, 1s neither pleased 
not displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. Here a 
monk, on cognising a mental obJect with the mind, is neither pleased 
nor displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

A Bodhisatva firmly fixed, or abiding In certainty. After a 
Bodhisattva has completed three great asamkhyeya kalpas he has still 
one hundred great kalpas to complete. This period 1s called abiding in 
fixIty or firmness, divided Into sixth kinds. Elirst, certainty of being born 
in a good gatI such as In the deva realms or In the realms of human 
beings. Second, certainty of being born in a noble family. Thĩrd, 
certainty of being born with a good body. Fourth, certainty of being 
born as a man. Fliíth, certainty of being born knowing the abiding 
places of his transmigrations. S1xth, certainty of being born knowing the 
abiding character of his good worK. 

Besides, according to the Sangiti Sutta, there are nine abodes of 
beings. First, beings different in body and different in perception such 
as human beings, some devas and hells. Second, beings different In 
body and alike in perception such as new-rebirth Brahma. Third, beings 
are alike In body and different In perception such as Lipht-sound 
heavens (Abhasvara). Fourth, beings alike in body and alike In 
perception such as Heavens of pure dwelling. Flfth, the realm of 
unconscIous beings such as heavens of no-thought. Sixth, beings who 
have atfained the Sphere of Infinte Space. Seventh, beings who have 
affained to the Sphere of Infinite Consciousness. Eighth, beings who 
have atfained to the Sphere of No-Thingness. Ninth, beings who have 
affained to the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception. 
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According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten kinds of abode, abiding therein In all things of all Buddhas. First, all 
Buddhas abide In awareness of all realms of reality. Second, all 
Buddhas abide In compasslon speech. Third, all Buddhas abide In the 
fundamental great vow. Fourth, all Buddhas abide In persistence In 
civilizing sentient beings. Fifth, all Buddhas abide In the principle of 
absence of selfhood. Sixth, all Buddhas abide in impartial salvation. 
Seventh, all Buddhas abide 1n recollection of truth. Eighth, all Buddhas 
abide ¡in the unobstructed minds. Ninth, all Buddhas abide in the 
constanfly rightly concentrated minds. Tenth, all Buddhas abide in 
equal comprehension of all things without violating the character of 
ultimate reality. Also according to The Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of abiding of Great Enlightening 
Beings. Enliphtening Beings who abide by these can reach the 
Buddhas" supreme abiding In omnisclence. First, abiding in the wIll for 
enlightenment, never forgetting 1t. Second, abiding in the transcendent 
ways, not tiring for fostering enliphtenment. Third, abiding in the 
teaching of truth, Increasing wisdom. Fourth, abiding in dispassion, 
realizing great meditational concentration. Fifth, abiding In conformity 
to universal knowledge, austerity, contentment, moderation 1n food, 
clothing, and dwelling, getting rid of evil, and few desires mean few 
concerns. Sixth, abiding in deep faith, bearing the true Teaching. 
Seventh, abiding In the company of the enlightened, to learn the 
conduct of Buddhas. Eighth, abiding in generation of spiritual powers, 
to fulfill great knowledge. Ninth, abiding In attainment of acceptance, 
fulfiling the forcast of enlightenment. Tenth, abiding In the site of 
enlipghtenment, fuliilling powers, fearlessness, and all aspects of 
Buddhahood. 

In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda 
about the Ten Grounds or the ten stages (periods) in Bodhisattva- 
wisdom. The first period 1s the period of purposive stage: The mind set 
upon Buddhahood or the mind that dwells of bringing forth the resolve. 
Ananda, these good people use honest expedients to bring forth those 
ten minds of faith. When the essence of these minds becomes dazzling, 
and the ten functions Interconnect, then a single mind 1s perfectly 
accomplished. This is called the dwelling of bringing forth the resolve. 
The second period 1s the period of clear understanding and mental 
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control: The dwelling of the ground of regulation. From within this 
mind light comes forth like pure crysfal, which reveals pure gold Inside. 
Treading upon the previous wonderful mind as a ground 1s called the 
dwelling of the ground of regulation. The third period 1s the period of 
unhampered liberty: Unhampered liberty in every direction or dwelling 
of cultivation. When the mind-ground connects with wisdom, both 
become bright and comprehensive. Traversing the ten directions then 
without obstruction. This 1s called the dwelling of cultivation. The 
fourth period 1s the period of acquiring the Tathagata nature: Acquiring 
the seed or dwelling of noble birth. When their conduct 1s the same as 
the Buddhas' and they take on the demeanor of a Buddha, then, like 
the intermediate skandha body searching for a father and mother, they 
penetrate the darkness with a hidden trust and enter the lineage of the 
Thus Come One. This 1s called the dwelling of noble birth. The fifth 
period 1s the period of perfect adaptability and resemblance in self- 
development and development of others: The dwelling with 
endowment with skill-in-means. Since they ride In the womb of the 
way and  will themselves become enlightened heirs, ther human 
Íeatures are In no way deficlent. This 1s called the dwelling of 
endownment with skill-in-means. The sixth period 1s the period of the 
whole mind becoming Buddha-like: The dwelling of the rectification of 
the mind. With a physical appearance like that of a Buddha and a mind 
that 1s the same as well, they are said to be dwelling In the rectification 
of the mind. The seventh period 1s the perlod of Non-retrogression: 
The perfect unity and constfant progress or dwelling of 1rreversIbility. 
United in body and mind, they easily grow and mature day by day. In 
this stage, Bodhisattvas realize serenity of mind and also achieve 
unimpeded liberation. This 1s called the dwelling of irreversibility. The 
eighth period 1s the period of as a Buddha-son now: The stage of youth 
in Buddhahood or dwelling of pure youth. With the efficaclous 
appearance of ten bodies, which are simultaneously perfected, they are 
said to be at the dwelling of a pure youth. The ninth period 1s the 
period of as prince of the law: Dwelling of a Dharma Prince. 
Completely developed, they leave the womb and become sons of the 
Buddha. This is called the dwelling of a Dharma Prince. The tenth 
period 1s the period of baptism as the summit of attainment of the 
conception of Buddhahood: Dwelling anointing the crown of the head. 
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Reaching the fullness of adulthood, they are like the chosen prince to 
whom the great king of a country turns over the affairs of state. When 
this Kshatriya King”s eldest 1s ceremoniously anointed on the crown of 
the head, he has reached  what is called the dwelling of anointing the 
crown of the head. 
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Chương Ba Mươi 
Chapter Thirty 


Đồng Đời Là Mọi Thứ 
Đang Lặng Lễ Trôi Chảy! 


Dòng đời, theo đạo Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp 
sống. Nó chính là vấn để căn bản của cuộc sống. Thế gian đầy khổ 
đau và phiển não, không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất hạnh 
nầy, và đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt nào 
có thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát nầy 
không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở 
đời. Đức phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc cuộc 
sống khi Ngài để cập đến tính chất phổ quát của Khổ. Cơ cấu tâm-vật 
lý nầy chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm-vật lý 
mới trong từng sát na và như vậy bảo tổn được tiểm năng cho các tiến 
trình cơ cấu trong tương lai, không để lại khe hở nào giữa một sát na 
với sát na kế. Chúng ta sống và chết trong từng sát na của đời mình. 
Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một sự sanh và 
diệt (udaya-vaya) liên tục, tựa như những lượn sóng trên đại dương 
vậy. Tiến trình tâm-vật lý biến đổi liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng 
ta thấy, cuộc sống nầy không dừng lại vào lúc chết mà sẽ tiếp tục mãi 
mãi. Chính dòng tâm năng động mà chúng ta thường gọi là ý chí, khát 
ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh 
mẽ nầy, ý chí muốn sinh tổn nầy, đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, 
không chỉ có cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị 
lôi kéo bởi sức mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và các tâm sở, thiện hoặc 
bất thiện của nó. 

Đạo Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống thế tục. 
Ngược lại, Đức Phật luôn nhắc nhở tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu 
bà tắc và ưu bà di, luôn sống đời cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ 
hưởng những phần lợi lạc nhất trong đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc 
trong đời sống theo đạo Phật không nên được hiểu là khoái lạc vật 
chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong tính thần. Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng quả thật chúng ta phải nghiên cứu giáo 
lý nhà Phật, nhưng việc chính yếu ở đây là chúng ta phải hằng sống 
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với những giáo lý ấy trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Làm 
được như vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử của đạo Phật sống, ví 
bằng ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật chết mà thôi. 
Một hôm, một vị Tăng trẻ hỏi sư phụ: “Bạch thầy, vạn vật hữu hình sẽ 
hoại diệt, nhưng có một chân lý vĩnh hằng hay không?” Vị thầy đáp: 
“Ừ, có đó... giống như hoa nở tuyệt đẹp tựa như gấm thiêu; giống như 
con suối có vẻ như tỉnh lặng nhưng nó thực ra đang trôi chảy.” 

Kỳ thật, chúng ta đang sống và đang chết trong từng giây phút và 
mỗi khoảnh khắc. Tu tập thiển quán trong đời sống sẽ giúp chúng ta 
kinh nghiệm được tự thân. Chúng ta có thể quan sát diễn tiến của sự 
việc, nhưng không thể quan sát kinh nghiệm; chỉ có Thiển quán trong 
đời sống sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm được tự thân. Charlotte Joko 
Beck viết trong quyển 'Thiển Trong Đời Sống Hằng Ngày': Chúng ta 
có thể quan sát diễn tiến của sự việc, nhưng không thể quan sát kinh 
nghiệm. Vào lúc chúng ta quan sát một sự kiện, nó đã là quá khứ, 
nhưng kinh nghiệm không bao giờ là quá khứ. Vì vậy kinh sách nói 
rằng chúng ta không thể chạm vào nó, trông thấy nó, nghe thấy nó, suy 
nghĩ về nó, vì vào giây phút chúng ta dự định làm như thế, đã hình 
thành một khoảng thời gian và khoảng cách (sự pháp giới hay thế giới 
hiện tượng). Khi tôi quan sát cánh tay của tôi đưa lên, nó không phải là 
tôi. Khi tôi quan sát các ý niệm của tôi, chúng cũng không phải là 
tôi.Khi tôi nghĩ: "Ấy là tôi", tôi muốn ngoại xuất "cái tôi". Tuy nhiên, 
thật sự, khi tôi quan sát bất kỳ thứ gì của tôi, kể cả một cái gì đó thú vị 
liên quan mật thiết với tôi, đó cũng không phải là tôi. Đó là ứng xử 
của tôi, sự pháp giới. Con người của tôi đang là cũng chỉ là kinh 
nghiệm tự thân, vĩnh viễn xa lạ. Khi tôi gọi tên, nó đã đi xa rồi. Khi có 
Thiền tập trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, là chúng ta không 
lãng phí ngày giờ, mà ngược lại chúng ta thật sự sống từng mỗi giây 
phút, mỗi khoảnh khắc của chúng ta. Theo Thiển sư Thích Nhất Hạnh, 
trong phòng tiền sảnh một Thiền viện, trên một tấm bản gỗ, người ta 
ghi bốn dòng chữ và dòng cuối cùng là "Đừng lãng phí cuộc đời của 
bạn." Cuộc đời của chúng ta được tạo thành từ ngày và giờ và mỗi giờ 
đều quí giá. Chúng ta có từng phí phạm những ngày và giờ của chúng 
ta không? Chúng ta có đang phí phạm cuộc sống của chúng ta không? 
Đây là những câu hỏi hệ trọng. Tu tập theo Phật là sống từng mỗi giây 
phút. Khi tu tập ngồi hay đi, chúng ta có những phương tiện để làm 
chuyện này một cách toàn hảo. Thời gian còn lại trong ngày, chúng ta 


201 


cũng tu tập. Điều đó khó hơn, nhưng có thể làm được. Thiền tọa hay 
thiển hành phải được trải dài suốt ngày đến những lúc không đi và 
không ngồi. Đó là nguyên tác căn bản của tu tập trong Phật giáo. 


The Stream oƒ LỰe Is Everything 
That Is In Fact Flowing Quietfly! 


The stream of life according to Buddhism 1s suffering; suffering 
dominates all life. It is the fundamenfal problem of life. The world 1s 
suffering and afflicted, no being 1s free from this bond of misery and 
this 1s a universal truth that no sensible man who sees things In theIr 
proper perspective can deny. The recognition of this universal fact, 
however, Is not totally denial of pleasure or happiness. The Buddha, 
the Lord over suffering, never denied happiness In life when he spoke 
of the universality of suffering. The psycho-physical organism of the 
body undergoes Incessant change, creates new_ psycho-physical 
processes every Instant and thus preserves the potentiality for future 
Organic processes, and leaves the gap between one moment and the 
next. We live and die every moment of our lives. Ít 1s merely a coming 
into being and passing away, a rise and fall (udaya-vaya), like the 
waves of the sea. This change of continuity, the psycho-physical 
process, which 1s patent to us this life does not cease at death but 
confinues Incessantly. It is the dynamic mind-flux that 1s known as wIll, 
thirst, desire, or craving which constitutes karmic energy. This mighty 
force, this wIll to live, keeps life going. According to Buddhism, 1t 1s 
not only human life, but the entire sentient world that 1s drawn by this 
tremendous force, this mind with 1ts mental factors, good or bad. 

Buddhism never separates I1tself from the secular life. On the 
contrary, the Buddha always reminded hịs followers, monks, nung, 
upasakas and upasikas, to live the best and highest life and to get the 
most out of life. However, the best Joy In life according to Buddhism 
are not the pleasures and materlals, but the light-hearted and joyful 
happiness at all time in mìind. Sincere Buddhists should always 
remermmber that 1t 1s true that we must study the Buddha”s teachings, but 
the mann thing 1s to live them in our daily life. [fÍ we can do this, we are 
truly Buddhists of a living Buddhism. If not, we are only embracing the 
corpse of a dead Buddhism. According to the Avatamsaka Sutra, there 
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are two aspectfs of the Buddhist life. One day, a young monk asked his 
master, “Master, all tangIble things wIll pass away, but 1s there an 
eternal truth?” The master said, “Yes, there 1s... like wldflowers that 
bloom so beautifully, resembling a silk brocade; like a seemingly still 
stream that 1s in fact flowing quIetly.” 

In fact, we are truly living and dying In each minute and each 
moment. Meditation practices In datly life can help us experlencing 
ourselves We can observe behavior, but we cannot observe 
experience; only Zen practices In daily life can help us experiencing 
ourselves. Charlotte Joko Beck wrote in Everyday Zen: "Behavior 1s 
what we observe. We cannot observe experience. By the time that we 
have an observation about an event, 1s past, and experience 1s never 
1n the past. Thats why the sutras say that we can touch 1t, we canf see 
It, We cant hear 1t, we cant think about 1t, because the minu(te we 
aftempt to do that, time and separation (our phenomenal world) have 
been created. When I observe my arm lifting, Ifs not me. When I 
observe my thoughts, they re not me. When I think, "Thịs 1s me, Ï try to 
protect the Tmne.' In fact, however, whatever I observe about myself, 
even though Ifs an Interesting phenomenon with which I am closely 
assocIated, 1s not me. Thats my behavior, the phenomenal world. Who 
l am 1s simply experiencing 1tself, forever unknown. The moment I 
name 1t, It 1s gone." When Z⁄en practice 1s carried on in the midst of 
activifles, we dont waste your life, but on the contrary, we truly live in 
each minute, each moment of our life. According to Zen Master Thịch 
Nhat Hanh in 'Being Peace': "On the wooden board outside of the 
meditation hall in Zen monasterles, there 1s a four-line Inscription. The 
last line 1s, Dont waste your life. Our lives are made of days and 
hours, and each hours 1s precious. Have we wasted our hours and our 
days? Are we wasting our lives? These are Important questions. 
Practicing Buddhism 1s to be alive in each moment. When we practice 
sitting or walking, we have the means to do 1t perfectly. During the rest 
of the day, we also practice. It 1s more difficult, but 1t 1s possible. The 
siting and the walking must be extended to the non-walking, non- 
sitting momenfs of our days. That 1s the basic principle of cultivation in 
Buddhism." 
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Chương Ba Mươi Mốt 
Chapter Thirty-One 


Chúng Ta Vốn Dĩ Không Có 
Thời Gian Và Trí Tuệ Cho Mọi Thứ 


Kiếp nhân sinh cũng giống như một người bị treo trên một cành 
cây cao bằng một sợi dây ngậm trong miệng. Tay anh ta không vói 
được vào một nhành cây nào, chân anh ta cũng vậy.' Dưới gốc cây, có 
một người hỏi anh ta: 'Chân lý uyên thâm nhất của lời Phật dạy là gì? 
Nếu anh ta không trả lời, tức là không làm tròn nhiệm vụ của một Phật 
tử. Vậy anh ta phải làm sao đây? Mặc dầu trong kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, đức Phật dạy: “Phải biết rằng tứ đại trong thân, dù mỗi đại có 
một tên (Đất, Nước, Lửa, Gió), tất cả đều không có ngã; cái ngã đã 
không có thì cái có chỉ là ảo hóa mà thôi.” Nhưng chúng ta phải nhớ 
kiếp sống này không phải là một trò chơi triết lý hay một áng văn 
chương tô vẽ, nhưng chính là cuộc đời, tuyệt đối là cuộc đời của một 
chúng sanh. Cũng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật dạy: 
“Người tu hành theo Đạo như một người chiến đấu với vạn người. Mặc 
áo giáp ra cửa, tâm ý hoặc khiếp nhược, hoặc đi nửa đường thối lui, 
hoặc chiến đấu đến chết, hoặc đắc thắng trở về. Người Sa Môn học 
đạo cũng vậy, phải có ý chí kiên cường dõng mãnh, không sợ cảnh 
tượng trước mắt làm chướng ngại, phá tan các loài ma để đắc thành 
đạo quả.” Trong trường hợp này anh ta nên im lặc và không trả lời gì 
cả. Thật vậy, chỉ nói khi cần thiết. Chính đức Phật không trả lời những 
câu hỏi về tự tổn, không tự tổn, thế giới vĩnh cửu, vân vân. Theo Đức 
Phật, người giữ im lặng là người khôn ngoan vì tránh được hao hơi tổn 
tướng cũng như những lời nói tiêu cực vô bổ. 

Một hôm có người nói với Phật y sẽ nhập bọn các đệ tử của Ngài 
nếu Ngài đưa ra được những giải đáp sáng tỏ về các vấn đề như Phật 
sống mãi hay không, nếu thế thì cái gì sẽ xãy ra sau khi Ngài chết? 
Nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là gì và vũ trụ rồi sẽ giống như cái gì 
trong tương lai? Tại sao loài người sống và cái gì xấy ra sau khi chúng 
ta chết? Vân vân và vân vân. Nếu người ấy hỏi để vấn nan Phật thì 
Ngài chỉ im lặng. Ví bằng Ngài thấy rằng người ấy hỏi để học thì Ngài 
sẽ trả lời như thế nầy: “Giả sử bạn bị trúng một mũi tên tẩm thuốc độc, 


204 


có một y sĩ đến để nhổ mũi tên ấy ra khỏi thân thể của bạn và trị vết 
thương cho lành, trước tiên bạn có hỏi ông ta những vấn để như mũi 
tên được làm bằng thứ gì, thuốc độc được chế bằng thứ gì, ai bắn mũi 
tên đó, và nếu y sĩ không trị vết thương, cái gì sẽ phẩi xãy ra, vân vân 
và vân vân; và từ chối chữa trị trừ phi y sĩ trả lời tất cả những vấn để 
đó để thỏa mãn bạn? Bạn sẽ chết trước khi nhận được những giải đáp.” 
Trong thí dụ nầy, Phật khuyến cáo các người hỏi nếu là đệ tử của Ngài 
thì đừng nên phí mất thời gian về những vấn để quá sâu xa ngoài tầm 
lãnh hội của một người thường, có thể sau thời gian dài tu tập theo nhà 
Phật thì tự nhiên sẽ thấu hiểu. 


We Originally Have No Từnec 
and Wisdom to Care For Everything 


Lie of a being 1s like a man up In a high tree hanging from a 
branch with his mouth. His hands cant grasp a bough, his feet wont 
reach one. Under the tree 1s another man who asks him, 'What 1s the 
Innermost truth of the Buddhas teachings?' If he doesnt answer, he 
evades his duty. What should he do?" Even thought In the Sutra of 
Forty-Iwo Sections, the Buddha said: “You should be mindful of the 
four elements within the body, though each has a name, all are without 
a self. Since they have no self, they are like an illusion.” But we must 
remember, life of a being 1s not a philosophical game or a literary 
embellishment, but life 1tself, absolute life. Also In the Sutra of Forty- 
Two Sections, the Buddha said: ““hose who follow the Way are like a 
single person who goes to battle alone agaInst ten thousand. Wearing 
his armor, he goes out the gate, perhaps his resolve 1s weak, perhaps he 
gets halfway to the battleground and retreats, or perhaps he 1s killed in 
combat; perhaps he returns victorious. Sramanas who study the way 
should get a solid hold on their minds and be vigorous, courageous, and 
valiant. Not fearing what lies ahead, they should destroy the hordes of 
demons and obtain the fruits of the Way.” In this case, the man should 
remain silent and gIive no answer. Às a matter of fact, speak only when 
necessary. Buddha Sakyamun himself refrained from giving a 
defintive answer to many metaphysical questons of his time 
(questons of self-exists, not self-exists, 1ƒ the world 1s eternal, or 
unending or no, etc). According to the Buddha, a silent person 1s very 
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often a wise person because he or she avolds wasting energy or 
negative verbiage. 

One day a certain man said to the Buddha that he would join the 
band of his disciples If the Buddha would give clear answer to the 
questions: Would the Buddha ever die, and, 1f so, what would become 
of him after death? What was the first cause of the universe, and what 
was the universe going to be like In the future? Why do men live and 
what becomes of them after death? If the person asks because he wants 
to cause troubles for the Buddha, the Buddha will remain silent. If the 
person asks because he wants to study, the Buddha”s answer was to 
the following effect: “Suppose you were shot by a poIson arrow and a 
physiclan came to draw the arrow from your body and to dress the 
wound, would you first ask him questlons as to what the arrow was 
made of, what the composition of the poison was., and who shot the 
arrow, and, 1f the physician did not dress the wound, what was øoIng to 
happen, and such blissful questions, and refuse the treatment until the 
physiclan answered all the questions to your satisfaction? You would 
be dead before you obtained the answers.” In this parable the Buddha 
advised the questioner to become his disciple without wasting his time 
on problems which were too profound to be understood by an ordinary 
man, probably a long cultivation as a disciple of the Buddha he might 
come to understand. 
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Chương Ba Mươi Hai 
Chapter Thirty-Two 


Kiếp Hiện Hữu, Số Mệnh Và Nghiệp 


Hiện hữu (sinh tổn) hay sự có mặt là sự sinh tổn của các hiện 
tượng thuộc cả vật chất lẫn tinh thần. Hiện hữu còn được gọi là Pháp. 
Sự tôn tại, đối lại với sự không tổn tại. Theo quan niệm Phật Giáo, vạn 
hữu sinh khởi do tâm, và chỉ có tâm mà thôi. Nhứt là trong học thức 
“Duy Thức,” cái mà chúng ta gọi là hiện hữu nó tiến hành từ thức mà 
ra. Theo Duy Thức Tông, mọi vật hiện hữu được xếp tùy theo bản tánh 
của nó vào ba loại. Phật giáo không để tâm đến các thuyết tất định 
hay bất định, bởi vì Phật giáo chủ trương lý thuyết tự do ý chí giữa các 
lãnh vực nhân sinh. Do đó, Phật giáo không liên hệ đến thuyết định 
mệnh, nó không chấp nhận sự hiện hữu của một định mệnh. Theo đạo 
Phật, chúng sanh mọi loài nhận đời sống hiện hữu nhu là kết quả tự 
tạo, và ngay ở hiện tại, chúng cũng đang tự tạo lấy kết quả. Sống chết 
không phải là định mệnh có trước cho một chúng sanh, mà chỉ đơn 
thuần là hậu thân của nghiệp. Ai hành động, sớm muộn øì rồi cũng 
phải gặt lấy hậu quả, chứ không ai có khả năng quyết định vận mạng 
của ai trong vũ trụ nầy cả. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy: “Tất 
cả chúng ta đều là kết quả của những gì chúng ta đã tư tưởng; nó 
nương tựa trên các tư tưởng của chúng ta.” Vì thế làm gì có chỗ đứng 
cho quan niệm về “Tạo Hóa” trong đạo Phật. 

Theo thuyết định mệnh, mỗi người chúng ta đều có một số phận 
sấn mà chúng ta không thể thay đổi cũng như không thể làm gì khác. 
Như câu nói “Việc gì đến, sẽ đến.” Theo triết lý này, nhân tố ấn định 
số phận không phải là Thượng Đế có cá tánh theo thuyết thần quyển, 
mà đúng ra là một sức mạnh bí mật và trừu tượng gọi là “Số phận” 
vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, và do đó vượt ngoài khả năng 
thuyết phục hay dẫn giải của con người. Trong đạo Phật không có cái 
gọi là số phận. Kỳ thật đạo Phật coi đó là đường nẻo mà chúng sanh 
phải đi qua (vì nghiệp lực của chính mình). Vận mạng của chúng ta 
sinh ra từ cá tánh, cá tánh sanh ra từ tánh hạnh, tánh hạnh sanh ra từ 
hành động, và hành động sanh ra từ ý nghĩ, và ý nghĩ phát khởi từ tâm, 
nên khiến tâm trở thành phương thức tối hậu của vận mạng. Thật vậy, 
tâm là đấng sáng tạo duy nhất được Phật giáo công nhận, và sức mạnh 
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của tâm là sức mạnh đáng kể trên thế giới. Milton, một thi sĩ người 
Anh vào thế kỷ thứ 17 nói: “Tâm có thể biến địa ngục thành thiên 
đường và thiên đường thành địa ngục.” Khi chúng ta nghĩ tốt, hành 
động của chúng ta không thể xấu. Bằng cách nghĩ tốt, chúng ta sẽ tạo 
hành động tốt hơn, phát triển tánh hạnh tốt hơn, nhào nặn cá tánh tốt 
hơn, và hưởng thọ vận mạng tốt hơn. Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm nẻo ác (ngũ thú). 

Trong Phật giáo, đức Phật không quan tâm đến những yếu tố tạo 
nên con người cũng như đến những lý thuyết siêu hình về cuộc đời. 
Ngài chỉ quan tâm sống giây phút hiện tại như thế nào. Đó là quan 
điểm của ngài. Bánh mì được làm ra từ bột mì. Làm thế nào để khi 
được đưa vào lò, bột biến thành bánh mì là vấn để quan trọng nhất đối 
với đức Phật. Làm thế nào để đạt đến giác ngộ là mối quan tâm chính 
của ngài. Một người giác ngộ là một con người hoàn hảo, có tánh cách 
được ưa thích cho chính mình và cho người khác. Đức Phật muốn giúp 
con người tìm ra cách phát triển tánh cách lý tưởng này, cách mà các 
bậc thánh ngày xưa trở thành thánh. Để hiểu được cách làm thế nào 
một miếng bột tròn nhỏ trở thành cái bánh mì toàn hảo, ngài đã làm đi 
làm lại, cho đến khi đến chỗ hoàn toàn thành công. Đó là cách tu tập 
của ngài. 

Một vị tướng quân lỗi lạc của Nhật Bản tên là Tín Trường quyết 
định tấn công quân địch mặc dầu trong tay của ông chỉ có số quân 
bằng một phần mười so với phía đối phương. Ông biết chắc chắn là sẽ 
thắng, nhưng quân lính của ông còn nghi ngờ. Trên đường đi, ông dừng 
lại tại một ngôi đền Thần Đạo và bảo các tướng sĩ: “Sau khi viếng 
đền, ta sẽ gieo đông tiền để xin một quẻ. Nếu xin được hình đầu 
người, chúng ta sẽ thắng. Nếu không chúng ta sẽ thua. Chúng ta phải 
đành tuân theo số mệnh vậy.” Tín Trường vào đển và lặng lẽ cầu 
nguyện. Đoạn ông bước tới và tung đồng tiền lên. Mặt hình đầu người 
của đồng tiền hiện ra. Quân sĩ vô cùng phấn khởi đến nỗi họ đã đánh 
thắng trận một cách dễ dàng. Sau trận đánh, một người tùy tùng của 
ông nói: “Không ai thay đổi được số mệnh.” Tín Trường nói: “Không 
hẳn là như vậy!” Nói xong ông đưa đồng tiền ra, nó được gập đôi hai 
đồng tiền lại để có cả hai mặt đều có hình đầu người. Hành giả tu 
Thiển nên luôn nhớ rằng nghiệp thành hình với bất cứ điều gì chúng ta 
làm, với thân, với khẩu và ý. Khi bạn chào đời, bạn đã mang một cái 
nghiệp: nghiệp của tổ tiên, ông bà, chẳng hạn. Nhưng nghiệp có thể 
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thay đổi, trong khi cái gọi là số phận thì bất biến. Nếu bạn tu tập tọa 
thiển, nghiệp của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn, và sẽ trở thành thiện 
nghiệp. 

Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc 
khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá 
khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì 
chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là 'karma' có nghĩa 
là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân lý 
hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp” luôn được hiểu theo 
nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá 
khứ) xẩy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong 
tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành 
động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh 
hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng 
ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình 
thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được 
gây tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung 
tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất 
chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh 
trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại 
nghiệp gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một 
ai trên đời nây có thể trốn chạy được quả báo. Sensei Pat Enkyo 
O'Hara viết trong quyển Làng Thiển: "Nếu bạn nói chuyện về nghiệp 
trong phạm vi Bát Thánh Đạo, nhóm thứ nhất là Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mệnh. Rất dễ để nghĩ ra nghiệp là hành động hoặc 
những gì xảy ra. Nhưng khi bạn xét đến Chánh Tư Duy, nghiệp trở nên 
rất tinh tế vì nó là nội tại: nghiệp bắt đầu với dự tưởng và đưa đến 
nghiệp quả ngay trong tâm chúng ta. Nếu bạn nói cái gì đó, rõ ràng là 
lời nói của bạn tác động đến những người chung quanh bạn. Mỗi tư 
tưởng mà bạn có sẽ tác động đến bạn, vì thế nghiệp là nội tại, nhưng 
rốt cuộc, nghiệp sẽ tác động đến những người khác vì đã tác động đến 
bạn. Vì vậy, một Thiễn sinh phải gánh chịu một phần nghiệp của Thầy 
mình, và cũng có thể nói như thế đối với Bồ Đề Đạt Ma hay ngay cả 
đức Phật. Nghiệp của các vị ấy là cái mà chúng ta đang sống. Trong 
trường hợp của Hitler cũng vậy. Như vậy nghiệp là gì? Đó không phải 
là những gì bạn giữ riêng trong cuộc sống của riêng bạn. Đó là những 
gì đã xẩy ra trên toàn cõi đời này. Điều này có nghĩa là bạn có thể 
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xem cuộc sống riêng của bạn là toàn bộ cõi đời, và như thế, bạn có thể 
cảm thấy bạn liên kết với toàn bộ vũ trụ." 

Theo Thiền sư Thái Tiên Đệ Tử Hoàn trong Những Câu Hỏi Cho 
Một Vị Thiền Sư: "Nghiệp và số phận có cùng ý nghĩa hay không?" 
Không, hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Nghiệp tương đương với 
hành động. Hành động của thân, của ý thức, và lời nói của chúng ta. 
Nếu tôi đấm bạn một cái, chẳng hạn, ấy là nghiệp, một hành động trở 
thành nghiệp. Trong một kỳ nhiếp tâm, một trong những đệ tử của tôi 
không xử sự tốt: ham mê sắc dục, rượu chè, và vào cái ngày anh ta ra 
về, anh ta lại bị một tai nạn xe hơi với một phụ nữ trẻ. Lần đó, nghiệp 
quả phản hồi quá nhanh. Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng phản hồi 
lại. Nghiệp thành hình với bất cứ điều gì chúng ta làm, với thân, với 
khẩu và ý. Khi bạn chào đời, bạn đã mang một cái nghiệp: nghiệp của 
tổ tiên, ông bà, chẳng hạn. Nhưng nghiệp có thể thay đổi, trong khi cái 
gọi là số phận thì bất biến. Nếu bạn tu tập tọa thiền, nghiệp của bạn sẽ 
thay đổi hoàn toàn, và sẽ trở thành thiện nghiệp. 


The Existence, Destiny and Karma 


Process of existence 1s also called, “the process of being” or the 
“process of becoming”. Life or existence 1s In confrast with non- 
exIstence (abhava). According to the Buddhist idea, all things are born 
†rom mind and consist of mind only. Especially in the 1dealistic theory, 
what we generally call existence proceeds Írom consciousness. 
According to the Mind-Only School, everything that exists 1s classifled 
as to the nature of 1fs orlgin Into three specles. Buddhism has no 
concern with either determinism or determinafeness because 1t 1s a 
religion of self-creation. It holds the theory of free wIll within the 
sphere of human beings. Buddhism, therefore, has nothing to do with 
fatalism, for 1t does not admit the existence of anything like destiny or 
the decree of fate. According to Buddhism, all living beings have 
assumed the present life as the result of self-creation, and are, even at 
present, In the midst of creating themselves. Birth and death are not the 
predestined fate of a living being but only a corollary of acton or 
karma. One who acfs must sooner or later reap the result of sụch action. 
Nobody can determine the fate of anybody else in this universe. In the 
Dharmapada Sutra, the Buddha taupht: “All that we are 1s the result of 
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what we have thoupht; it is founded on our thoughts; 1t is made up of 
our thoughts.” Thus, there 1s no room for the Idea of “Creation” in 
Buddhism. 

According to fatalism, each of us has a fate which we cannot 
change and about which we can do nothing. As they says “Whatever 
wIll be wIll be.” In this philosophy the agent that determine destiny 1s 
not, as in the theistic position, a personal God, but rather a mysterlous 
Impersonal power called “Fate” which transcends our understanding 
and hence our ability to persuade or manipulate. In Buddhism, there 
exIsts no such “destiny.” In fact, Buddhism consider this as a way or a 
path of going. Our destiny 1ssues from our character, our character from 
our habits, our habits from our acts, and our acts from our thoughts. And 
since thoughts 1ssue from the mind the ultimate determinant of our 
destiny. In fact, the mind 1s the only creator Buddhism recognizes, and 
the power of the mind the only significant power in the world. AÀs 
Milton, an English poet in the seventeenth century, says: “The mind 
can make a heaven of hell, and a hell of heaven.” If we think good 
thoughts, our acts cannot be bad. By thinking good thoughts, we will 
produce better actions, develop better habits, mold better characters 
and inherit better destiny. According to the Sangiti Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are five gati (destinations, destinie$). 

In Buddhism, Buddha was not ¡nteresded 1n the elemen(s 
comprising human beings, nor in metaphysical theories of exIstence. 
He was more concerned about how he himself existed In this moment. 
That was his point. Bread 1s made from flour. How flour becomes 
bread when put in the oven was for Buddha the most Important thing. 
How we become enlightened was his main Interest. The enlightened 
person 1s some perfect, desirable character, for himself and for others. 
Buddha wanted to find out how human beings develop this Ideal 
character, how various sages In the past became sages. In order to find 
out how dough became perfect bread, he made 1t over and over again, 
until he became quite successful. That was his practice. 

A great Japanese warrlor named Nobunaga decided to attack the 
enemy although he had only one-tenth the number of men the 
opposition commanded. He knew that he would win, but his soldiers 
were in doubt. On the way he stopped at a Shinto shrine and told his 
men: “After I visit the shrine I will toss a coin. If heads comes, we wIll 
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win; 1Ý talls, we wIill lose. Destiny holds us in her hand.” Nobunaga 
entered the shrine and offered a silent prayer. He came forth and 
fossed a coin. Heads appeared. His soldiers were so eager to fight that 
they won their batfle easily. After the battle, his attendant told him: 
“No one can change the hand of destiny.” Nobunaga said: “Indeed 
not!” He then showed a coin which had been doubled, with heads 
facing either way. Zen practitioners should always remember whatever 
we do with our body, speech or thoupht, every certainly karma 1s 
created. When you are born you have a karma: that of your forebears, 
your grandparents, for example. But karma can be changed, whereas 
the so-called fate Is a constant. lf you practice zazen your karma 
changes completely, 1t becomes better. " 

Karma 1s one of the fundamental doctrines of Buddhism. 
Everything that we encounter In this life, good or bad, sweet or bifter, 
IS a result of what we did In the past or from what we have done 
recently 1n this life. Good karma produces happiness; bad karma 
produces paIn and suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a SanskrIt 
word, literally means a deed or an action and a reaction, the continuing 
process of cause and effect. Moral or any good or bad action (however, 
the word “karma' ¡1s usually used In the sense of evil bent or mind 
resultng from past wrongful actions) taken while living which causes 
corresponding future retribution, either good or evil transmigration 
(action and reaction, the contInuing process of cause and effect)—Our 
present life 1s formed and created through our actions and thoughts In 
our previous lives. Our present life and circumstances are the product 
Of our past thoughts and actlons, and In the same way our deeds In this 
lie will fashion our future mode of existence. A karma can by created 
by body, speech, or mind. There are good karma, evil karma, and 
indifferent karma. All kinds of karma are accumulated by the 
Alayaviinana and Manas. Karma can be cultivated through religIous 
practice (good), and uncultivated. For sentient being has lived through 
1nnumerable reincarnations, each has boundless karma. Whatever kind 
Of karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No 
one can escape the result of his own karma. Sensel Pat Enkyo O'Hara 
wrote in Village Zen: "If you talk about karma 1n terms of the Eightfold 
Path, the first grouping 1s Right Speech, Action, Livelihood: Ifs very 
clear to think of karma as action, as what happens. But when you 
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consider Right Thought, karma 1s very subtle because 1fs Internal: 
Karma starts with the thought pattern and has an effect right inside 
your mind. If you say something, 1t clearly affects the people around 
you. Any thought that you have 1s going to affect you, so the karma 1s 
Iinternal, but it will eventually affect others around you because 1t has 
affected you. Thus, a Zen student 1s living some of her teacher s karma, 
and so too all the way back to Bodhidharma and the Buddha. TheIr 
karma 1s what weTe living out. But also Hitlers. So whafs karma? Its 
not Just what you hold in your personal life. Its what has happened In 
the world. That means that you can think of your personal life as the 
world, and you can begin to see that you are Interconnected with the 
UnIV€rse." 

According to Zen Master Taisen Deshimaru In 'Questions to a Zen 
Master: "Do karma and fate mean the same thing? No, they are not the 
same. Karma equals action. Action of our body, our conscIOusness, Our 
speech. If I strike you with my fist, for example, that 1s karma, an 
action that becomes karma... At a sesshin once, one of my disciples dịd 
not behave well, too much sex, too mụuch drinking, and the day he left 
he had an accident In his car with a young lady. That time, karma 
returned to the surface very quickly. Even litle things reappear. 
Whatever we do with our body, speech or thought, every certainly 
karma 1s created. When you are born you have a karma: that of your 
forebears, your grandparents, for example. But karma can be changed, 
whereas the so-called fate Is a constant. lÝ you practice zazen your 
karma changes completely, 1t becomes better. " 
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Chương Ba Mươi Ba 
Chapter Thirty- Three 


Sân Hận Sẽ Làm Cho 
Kiếp Sống Nầy Tệ Hại Hơn 


Sân hận là sự đáp lại cẩm xúc đối với việc gì không thích đáng hay 
không công bằng. Nếu không đạt được cái mình ham muốn cũng có 
thể đưa đến sân hận. Sân hận liên hệ tới việc tự bảo vệ mình. Tuy 
nhiên, theo giáo thuyết nhà Phật thì sân hận tự biểu lộ trong nó một tư 
cách thô lỗ, phá mất hành giả một cách hữu hiệu nhất. Chính vì thế mà 
trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy để chế ngự sân hận, chúng ta phải 
phát triển lòng từ bi bằng cách thiển quán vào lòng từ bi. Theo Phật 
giáo, căn bản của sự sân giận thường thường là do sự sợ hãi mà ra. Vì 
khi chúng ta nổi giận lên thường chúng ta không còn sợ hãi điểu gì 
nữa, tuy nhiên, đây chỉ là một loại năng lượng mù quáng. Năng lượng 
của sự giận dữ có tính cách tàn phá và không xây dựng được chuyện gì 
hết. Thật vậy, giận dữ thái quá có thể dẫn đến việc tự mình kết liễu 
đời mình. Vì vậy Đức Phật dạy: “Khi mình giận al, hãy lui lại và rấng 
mà nghĩ đến một vài điều tốt của người ấy. Lầm được như vậy, cơn 
giận tự nó sẽ nguôi đi.” Có một người đang chèo một chiếc thuyền 
ngược dòng sông vào một sáng sương mù dày đặc. Bỗng nhiên, ở chiều 
ngược lại, anh ta chợt thấy một chiếc thuyền đang đi ngược lại, chẳng 
những không muốn tránh mà lại còn đâm thẳng đến thuyền của mình. 
Người đàn ông la lớn: "Coi chừng!" nhưng chiếc thuyển kia vẫn đâm 
thẳng vào và suýt làm chìm thuyễn của anh ta. Người đàn ông giận dữ 
lên tiếng chưởi rủa người bên chiếc thuyền kia. Nhưng khi anh ta nhìn 
kỹ lại thì anh ta thấy bên chiếc thuyển kia chẳng có một ai. Hành giả 
tu Thiển nên luôn nhớ rằng sân hận là một trong tam độc, hay một 
trong ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân hận cũng là một trong những 
phiền não hay căn nguyên gây ra đau khổ. Sân hận là nhiên liệu đốt 
cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Người tu phải luôn chế ngự sân 
hận và phát triển lòng từ bi trong tâm. Cũng như trường hợp của tham 
dục, do bởi không tác ý như lý mà sân hận phát sanh, khi sân hận phát 
sanh nếu không được ngăn chặn sự sinh sôi nẩy nở của nó, nó sẽ làm 
cho tâm chúng ta cùn nhụt và che lấp mất trí tuệ của chúng ta. Sân hận 
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làm méo mó tâm và các tâm sở của nó, vì vậy nó cản trở sự tỉnh giác 
và đóng mất cửa giải thoát. Bên cạnh đó, hành giả tu Thiển phải để ý 
thật kỹ hơi thở của mình bởi vì chắc chắn có cái gọi là đặc tính hỗ 
tương giữa tâm và khí (hơi thở), như thế có nghĩa là một cái tâm hay 
hoạt động tinh thần nào đó phải đi kèm với một hơi thở hay khí có đặc 
tính tương đương, dầu là thánh hay phàm. Chẳng hạn như một tâm 
trạng, tình cảm hay tư tưởng đặc biệt nào đó luôn luôn có một hơi thở 
có đặc tính và nhịp điệu tương đương đi kèm theo, thể hiện hay phản 
ảnh. Vì thế, sân hận không những chỉ phát sinh một cảm nghĩ khích 
động, mà cả một hơi thơ thô tháo nặng nể. Trái lại, khi có sự chủ tâm 
lặng lẽ vào một vấn đề trí thức, tư tưởng và hơi thở cũng biểu hiện một 
sự bình tịnh như vậy. 


Anger WIH Worsen This LỰc 


Căn bản phiền não “Sân Khuể” hay sự nóng nẩy, một trong tam 
độc (tham, sân, si). Sân hận xảy ra khi chúng ta đè nén sự cảm xúc 
giận vào sâu bên trong. Anger, Ire, wrath, resentment, one of the six 
fundamenrtal klesas or one of the three poIsons (passion, anger, and 
Ipnorance). Hatred happens when one represses the emotional feelings 
deep Inside. Tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng đều 
do vô minh mà ra cả. Riêng ba thứ độc hại: tham, sân, và sĩ hat tam 
độc còn được gọi là Tam Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc hại hay 
ba món phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời 
sống khởi sanh đau khổ. Phiển não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 
ngàn, nói hẹp thì có 10 loại phiển não gốc, trong đó có tam độc tham 
sân si. Tam Độc Tham, Sân, Si chẳng những gây phiền chuốc não cho 
ta, mà còn ngăn chận không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh 
lương giải thoát. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật tuyên bố rất rõ ràng 
rằng một tâm đầy những sân hận và thù địch không thể hiểu một cách 
tốt đẹp, không thể nói một cách tốt đẹp. Một người ôm ấp nuôi dưỡng 
sự bất mãn và uất hận sẽ không làm dịu bớt hận thù của mình. Chỉ với 
tâm bất hại và lòng từ mẫn đối với chúng sanh mọi loài mới có thể 
chấm dứt được hận thù. 

Anger Is an emotional response to something that 1s Inappropriafe 
or unJust. If one does not obtain what one 1s greedy can lead to anger. 
Anger Is an emotion Involved in self-protection. However, according to 
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Buddhist doctrines, anger manIfests 1fself in a very crude manner, 
destroying the practitioner In a most effective way. Thus, according to 
the Buddha”s teachings In the Dharmapada Sutra, to subdue anger and 
resentment, we must develop a compassionate mind by meditating on 
loving kindness, pity and compassion. According to Buddhism, the basIs 
Of anger Is usually fear for when we get ansgry we feel we are not 
afraid any more, however, this 1s only a blind power. The energy of 
anger, If Its not so destructive, It may not be of any constructive. In 
fact, extreme anger could eventually lead us even to taking our own 
le. Thus the Buddha taught: “When you are angry at someone, let 
step back and try to think about some of the positive qualities of that 
person. To be able to do this, your anger would be reduced by 1ts own.” 
A man was rowing his boat upsteam on a very misty morning. 
Suddenly, he saw another boat coming downsftream, not trying to avoid 
him. It was coming straight at him. He shouted, "Be careful!" but the 
boat came ripht Into hìm, and his boat was almost sunk. The man 
became very angry, and began to shout at the other person, to give him 
a piece of his mind. But when he looked closely, he saw that there was 
no one 1n the other boat. Zen practitioners should always remember 
that hatred 1s one of the three fires which burn In the mind until 
allowed to die for fuelling. Anger 1s also one of the mula-klesa, or root 
causes of suffering. Anger manifests 1fself in a very crude mamner, 
destroying the practitioner In a most effective way. To subdue anger 
and resentment, we must develop a compassionate mind. As In the case 
of lust or sense-desire, 1t 1s unwise or unsystematic aftention that brings 
about 1ll-will, which when not checked propagates Itself, saps the mind 
and clouds the vision. It distorts the entire mind and Its properties and 
thus hinders awakening to truth, and blocks the path to freedom. Lust 
and iII-will based on Ignorance, not only hamper mental growth, but act 
as the root cause of strife and dissension between man and man and 
nation and nation. Besides, Zen practitioner should always pay close 
afttention to your breathing because there 1s surely a so-called 
recIprocal character of mind and breathing (Prana), which means that a 
cerfain type of mind or mental activity 1s invariably accompanied by a 
breathng of corresponding character, whether transcendental or 
mundane. For Instance, a particualr mood, feeling, or thought 1s always 
accompanied, manifested, or reflected by a breathing of corresponding 
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character and rhythm. Thus anger produces not merely an inflamed 
thought-feeling, but also a harsh and accentuated "roughness” of 
breathing. On the other hand, when there 1s a calm concentration on an 
Iintellectual problem, the thought and the breathing exhibit a like 
calmness. 

Grecd, anger, arrogance, doubt, wrong views, killing, stealing, lust, 
1llusive (erroneous) thoughfs all stem from 1gnorrance or delusion. As 
for the three poilsons: greed, anger, and ignorance or the three 
defilemenfs are also called three sources of all passions and delusions. 
The fundamental evils Iinherent in le which give rise to human 
suffering. The three poisons are regarded as the sources of all 1llusions 
and earthly desires. They pollute people”s lives. Men worry about 
many things. Broadly speaking, there are 84,000 worrles. But after 
analysis, we can say there are only 10 serious ones 1ncluding the three 
evIl roots of greed, hatred, and delusion. Three poisons of greed, hatred 
and ignorance do not only cause our afflictions, but also prevent us 
Írom tasting the pure and cool flavor of emancipation (liberation). In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha makes 1t very clear that with a 
heart filled with hatred and animosity, a man cannot understand and 
speak well. A man who nurtures displeasure and animosity cannot 
appease his hatred. Only with a mind delighted in harmlessness and 
with loving kindness towards all creatures In him hatred cannot be 
found. 
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Chương Ba Mươi Bốn 
Chapter Thirty-Four 


Sau Khi Chết Kiếp Này Còn Gì? 


Có một vấn để về đời sống con người không thể giải quyết được 
bằng tri thức và nỗ lực của con người. Đó là vấn để sự chết. Tuổi thọ 
của con người đã tăng lên khá nhiều theo với sự phát triển của y khoa 
và không nghi ngờ gì nữa là nó sẽ còn gia tăng trong tương lai. Tuy 
nhiên, cái chết vẫn đến với chúng ta không một chút thay đổi. Theo 
bản năng, chúng ta cảm thấy cái chết đáng ghét và đáng sợ. Người trẻ 
không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cái chết vì họ hãy còn tràn đầy nhựa 
sống và cảm giác mạnh mẽ đến nỗi họ không nghĩ đến cái chết đúng 
thật như nó. Họ không sợ cái chết vì họ không nghĩ về nó. Nếu họ chịu 
nghĩ về cái chết một cách nghiêm túc, chắc chắn họ sẽ run lẹn vì sợ. 
Theo Phật giáo, chết không phải là hết. Sau khi chết chỉ có thân xác 
ngừng hoạt động, còn thần thức, có người gọi là linh hồn, chuyển theo 
nghiệp lành hoặc nghiệp dữ mà đầu thai vào nơi thiện hoặc nơi ác, 
phát khởi sự tái sinh gọi là luân hồi. Thông hiểu giáo lý đạo Phật giúp 
cho Phật tử sắp mãn phần được bình thắn, không loạn động, vững tâm 
tin tưởng nơi tương lai của chính mình, chỉ nương theo nghiệp đã tạo 
mà đi, không sợ hãi; ngược lại, người Phật tử trước khi mãn phần có 
thể bình tĩnh tin tưởng trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời rằng sống 
thế nào thì chết như thế ấy. Trong thực tế, có rất nhiều Phật tử hay 
không Phật tử, không hiểu giáo lý nhà Phật lại cho rằng chết là hết, 
suy nghĩ về cái chết làm gì cho mệt, hãy sống cho hiện tại. Đây là lối 
sống của những người không biết sống đúng theo hạnh phúc an vui mà 
Phật đã dạy. Họ không hiểu mối tương quan nhân quả giữa các thế hệ, 
giữa các cuộc sống tiếp nối nhau. Khi họ còn trẻ, còn mạnh, họ có thể 
lướt qua được những cơn đau ốm, đến khi già yếu tiền bạc hao mòn, 
thân thích xa rời, sự sợ hãi, nỗi âu sầu, cảnh buồn bã, lòng luyến tiếc 
đối với họ quá mạnh, sự xúc động trước cảnh tử biệt, làm cho họ hối 
hận nhưng không còn kịp nữa. Người Phật tử phải luôn nhớ câu ngạn 
ngữ “Phải đào giếng trước khi khát nước” để khỏi mang tâm trạng hối 
hận thì đã muộn. 

Tuy rằng đôi khi nỗi khổ vì đau đớn quả thật làm cho chúng ta 
quên đi rằng những ray rức thật sự về cái chết. Khi ta cảm thấy đau 
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đớn cùng cực thì tâm ta ngập tràn niềm ao ước được giải thoát khỏi đau 
đớn đến nỗi ta có thể quên đi nỗi kinh hãi về cái chết. Tuy nhiên, trong 
một ý nghĩa nào đó, mọi người cũng giống như những tội nhân bị xử án 
tử hình. Thời điểm sẽ đến khi mọi người chắc chắn sẽ phải chết. Khi y 
khoa tiến bộ xa hơn, khổ đau thể chất của con người lúc sắp chết có 
thể được giảm thiểu . Nhưng cho dù như thế, con người cũng không 
thoát khỏi sợ hãi, lo lắng và khổ đau về chính cái chết. Chỉ có một con 
đường để thoát khỏi sự đe dọa của cái chết. Đó là một tôn giáo mà 
nhờ nó chúng ta có thể tin vào cuộc sống vĩnh cửu, rằng chúng ta 
không chết, sự sống của chúng ta chỉ thay đổi hình thức mà thôi. Khi 
chúng ta có thể toàn thiện tâm thức nhờ tôn giáo, chúng ta sẽ thực sự 
thoát khỏi sự sợ hãi và khổ đau về cái chết. Hành giả tu Phật nên luôn 
nhớ rằng trên đời nầy không có gì đáng để vội vã cả, không có một nơi 
chốn nào để tới, cũng chẳng có việc gì khác để làm. Chỉ có những giây 
phút hiện tại là tất cả những gì mà chúng ta có được trong cuộc sống 
nầy. Tu tập trong Phật giáo là biết thong thả sống trong giờ phút hiện 
tại, thế thôi! Vì thế trong sinh hoạt hằng ngày chúng ta nên giữ cho 
tâm ý mình thật tỉnh thức, cẩn thận chú ý đến mọi cử động của mình. 
Việc duy trì tâm ý tỉnh thức liên tục nầy sẽ giúp cho công phu thiền 
quán của chúng ta ngày càng được thâm sâu, nhờ vậy mà cuộc sống 
của chúng ta ngày càng an lạc hơn. Nói tóm lại, ngay từ buổi sơ khai, 
Phật giáo đã xác nhận rằng tất cả chúng sanh đều sanh, tử, tử, sanh tùy 
theo nghiệp đời quá khứ của họ trong một chu kỳ không ngừng nghỉ. 
Vấn đề liệu có sự tái sanh của chúng sanh hay không hiện còn đang là 
để tài bàn cãi của Phật tử Tây phương, vì trong số họ, nhiều người 
không chấp nhận rằng giáo thuyết về tái sanh là có thật. Tuy nhiên, 
tuyệt đại đa số các vị thầy Phật giáo ở Á Châu lại xem niềm tin tái 
sanh là giáo lý chính của Phật giáo, và hài lòng rằng giáo lý ấy khế 
hợp với những lời Phật dạy trong các kinh điển. Đa số đều nghĩ rằng 
giáo lý về tái sanh là tối cần thiết để học thuyết về nghiệp trong Phật 
giáo được hợp lý, vì nếu không có tái sanh chắc là không có quả báo 
trực tiếp cho bất kỳ hành động nào. 


What Remains After Death? 


There 1s one problem of human life that cannot be solved through 
human knowledge and endeavor. Thịs 1s the problem of death. Man”s 
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lie expectancy has Iincreased considerably with the development of 
medical sclence and undoubtedly will be further prolonged In the 
future. Nevertheless, death invariably comes to us all. We 1nstinctively 
feel death to be undesirable and frightening. Young people do not feel 
so horrified by death because they are so full of vitality and strong 
feelings that they do not think of death as 1t really 1s. They are not 
afraid of death because they do not thíink about it. If they gave 1t 
serlous consideration, they would probably tremble with fear. 
According to Buddhism, death 1s not end. After death, the heart ceases 
to beat, only consciousness generally identified as the soul follows 1ts 
course determined by the dead”s karmic forces to enter the embryo to 
be reborn. Such a process 1s called reincarnation. If we understand the 
Buddha's Teachings, before parting, we can remain as calm as 
possible; we will not fear, knowing that our next rebirth 1s dedicated by 
our own karma, not by any external power. They wIll have a strong 
faith on “the way you live 1s exactly the way you die.” In reality, there 
are so many Buddhists and non-Buddhists who do not thoroughly 
understand the Buddha's Teachings. For them, death 1s the end; 
thinking of death only makes them tired. They Just live for the preser. 
Thịs 1s the way oŸ living for those who do not know how to live a happy 
and Joyful life in accordance with the Buddhaˆs Teachings. They do not 
understand the relationship between cause and effect, linking 
øenerations to øenerations or successive lives. When they are young 
and strong, they feel comfortable with everything, but when they 
become sick, or aged, isolated from kinfolk or short of money, they will 
be agitated, but It 1s too late for them to regret. Buddhists should 
always remember the old proverb “You need to dig the well before 
you are thirsty” to prevent the feeling of late regret. 

Sometimes, thouph, the suffering of pain actually makes us forget 
the true pangs of death. When we feel extreme pain our minds are so 
filled with the desire for freedom from pain that often we are able to 
Íforget our terror of death. In a sense, however, all people are Just like 
criminals sentenced to death. The time wIll come when they will all 
surely die. When medical sclence makes further progress, thelr 
physical suffering at the time of death may be alleviated. But even so, 
they will not be free from the terror, anxIety, and suffering of death 
1fself. There Is one way to be free from the threat of death. This 1s a 
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religion through which we can believe 1n eternal life, that we do not 
die, our lives only change In form. When we can perfect our 
conscIousness through religion, we will be truly free from the terror 
and suffering of death. Buddhist practitioners should always remember 
that there 1s no hurry, no place to to go, nothing else to do. Just thịs 
very momert 1s all that we have In this life. Cultivation in Buddhism 
means knowing how to settle back Into this very moment, thatfs alll 
Therefore, we should be very mindful in all activities during the day; 
nofice carefully all our movements. The continuity of awareness will 
help meditation deepens, so we wIll be more calm and peaceful. In 
short, since earliest tme, Buddhism has asserted that all sentilent beings 
are born, die, and are reborn again In dependence on their past actions 
(karma) In an endless cycle. The question whether or not beings are 
actually reborn In this way has become a controversial topic among 
Western Buddhists, many of whom do not accept that the doctrine of 
rebirth 1s literally true. The overwhelming majority of Asian Buddhist 
teachers, however, consider belief In rebirth to be a central tenet of 
Buddhism, and contending that 1t accords with the teachings of the 
Buddha as reported in the Buddhist canon. It 1s also widely thought that 
the doctrine of rebirth 1s very necessary 1n order for Buddhist karma 
theory to make sense, since 1f there were no rebirth there would be no 
đdirect recompense for any actions 
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Chương Ba Mươi Lăm 
Chapter Thirty-Five 


Cơ Hội Phát Triển Toàn Thể 
Con Người Ngay Trong Kiếp Này 


Đạo Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống thế tục. 
Ngược lại, Đức Phật luôn nhắc nhở tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu 
bà tắc và ưu bà di, luôn sống đời cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ 
hưởng những phần lợi lạc nhất trong đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc 
trong đời sống theo đạo Phật không nên được hiểu là khoái lạc vật 
chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong tinh thần. Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng quả thật chúng ta phải nghiên cứu giáo 
lý nhà Phật, nhưng việc chính yếu ở đây là chúng ta phải hằng sống 
với những giáo lý ấy trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Làm 
được như vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử của đạo Phật sống, ví 
bằng ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật chết mà thôi. 
Người đệ tử Phật chân chánh nên luôn nhớ rằng chúng ta chỉ có cơ hội 
ngay trong kiếp này và chỉ ngay trong kiếp này mà thôi để phát triển 
toàn thể chúng sanh con người của mình. Người tu tập theo Phật cốt là 
để mở mang và trau dồi tâm. Đó là nỗ lực nhằm xây dựng một cái tâm 
vắng lặng và an trụ để có thể thấy được rõ ràng bản chất thật sự của 
tất cả các pháp hữu vi và cuối cùng chứng nghiệm được niết bàn. Pháp 
hành thiển không chỉ dành riêng cho người Ấn Độ hay người Trung 
Hoa, hay chỉ cho thời Đức Phật còn tại thế, mà là cho tất cả mọi người, 
bất kể họ từ đâu đến, bất kể họ theo tôn giáo nào hay thuộc chủng tộc 
nào. Thiển tập không phải là pháp môn mới có hôm qua hay hôm nay. 
Từ vô thỉ, người ta đã hành thiển bằng nhiều phương cách khác nhau. 
Sau khi chứng ngộ, một lần Đức Phật đã khẳng định: “Chưa hề bao giờ 
và sẽ không bao giờ có sự phát triển tâm linh hay thanh lọc bợn nhơ 
nơi tinh thần nào mà không nhờ hành thiền. Hành thiền là phương cách 
mà Ta đã chứng ngộ và đạt được Chánh đẳng Chánh giác.” Tất cả các 
tôn giáo đều có dạy về một loại thiển, nhằm rèn luyện tâm trí để phát 
triển nội tâm. Có thể là im lặng nguyện cầu, tụng niệm kinh thánh cá 
nhân hay tập thể, hay tập trung vào một để mục, một nhân vật hay một 
ý niệm thiêng liêng nào đó. Và người ta tin rằng những cách thực tập 
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tâm linh ấy, đôi khi có thể đưa đến kết quả là nhìn thấy thánh linh hay 
các đấng thiêng liêng, để có thể nói chuyện với các ngài, hay nghe 
được tiếng nói của các ngài, hay một vài chuyện huyền bí có thể xảy 
ra. Chúng ta không thể cả quyết một cách chắc chắn những điều đó là 
những hiện tượng thực có hay chỉ là ảo tưởng, là trí tưởng tượng, là ảo 
giác, hay chỉ là một cái gì chỉ hiển hiện trong tâm hay trong tiểm thức. 
Nhưng Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng, theo giáo thuyết nhà 
Phật, tâm là một năng lực có thể gây nên tất cả những hiện tượng trên. 
Các kinh điển Phật giáo có ghi rằng do chứng đạt thiển định qua sự 
phát triển các giác quan, con người có thể đắc thần thông. Nhưng một 
điều cực kỳ quan trọng phải nhớ là thiền trong Phật giáo không phải là 
trạng thái tự thôi miên hay hôn mê. Nó là trạng thái tâm thanh tịnh, 
trong đó các dục vọng và khát vọng đều được khắc phục, từ đó tâm trở 
nên an trụ và tỉnh thức. Hành thiển chắc chắn không phải là sự lưu đày 
tự nguyện để tách rời khỏi cuộc sống, cũng không phải là thực tập cái 
gì đó cho kiếp sau. Hành thiển phải được áp dụng vào công việc của 
cuộc sống hằng ngày, và kết quả phải đạt được bây giờ và ở đây. 
Thiển không phải tách rời với công việc hằng ngày, mà nó là một phần 
của đời sống. Chúng ta vẫn tham gia các hoạt động thường nhật, nhưng 
giữ cho mình thoát được cảnh hối hẳ rộn rịp của thành phố và những 
phiền toái bực bội của thế gian, việc này nói dễ khó làm, nhưng nếu 
cố gắng thiển tập chúng ta có thể làm được. Bất cứ sự thiển tập nào 
cũng đều giúp chúng ta rất nhiều trong việc đối phó với các diễn biến 
trong cuộc sống một cách trầm tĩnh. Và chính sự trầm tĩnh này sẽ giúp 
chúng ta vượt qua những khổ đau và phiển não trong đời. Theo Phật 
giáo, hành thiển là một lối sống. Đó là lối sống trọn vẹn chứ không 
phải là sinh hoạt rời rạc. Pháp hành thiển là nhằm phát triển toàn thể 
con người chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng đạt được sự toàn hảo ấy ở 
đây và ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi đến một thời hoàng 
kim nào đó trong tương lai. Chúng ta sẽ thành gì nếu chúng ta vẫn 
tham gia những sinh hoạt thường nhật mà không vướng mắc, không 
mắc kẹt, không rắc rối với những trở ngại của thế tục. Chúng ta có 
phải là những chân tử của Đức Như Lai hay không. Vâng, chúng ta 
đích thực là những chân tử của Đức Như Lai. Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ rằng pháp hành thiển được dạy trong Phật giáo không nhằm 
gặp gỡ tâm linh với một đấng tối thượng nào, cũng không nhằm đạt 
đến những chứng nghiệm huyền bí, mà chỉ nhằm thành tựu vắng lặng 
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và trí tuệ, và chỉ với một mục đích duy nhất là đạt được sự giải thoát 
không lay chuyển của tâm mình. Điều này chỉ thực hiện được khi 
chúng ta tận diệt mọi nhơ bợn tinh thần mà thôi. Trong quá khứ, nhiều 
người tin rằng pháp hành thiển chỉ riêng dành cho chư Tăng Ni mà 
thôi, sự việc đã thay đổi, ngày nay hầu như mọi người đều thích thú lưu 
tâm đến thiển tập. Nếu hiểu rằng thiển là một kỷ luật tinh thần, hay 
một phương pháp trau dồi tâm trí thì mọi người nên hành thiền, bất kể 
là nam hay nữ, già hay trẻ, Tăng hay tục. Pháp hành thiền là một hiện 
tượng đặc thù của kiếp con người, do đó phải được để cập theo quan 
điểm của con người, với những cảm giác và kiến thức của con người. 
Bản chất những khó khăn của con người và phương cách giải quyết 
những khó khăn ấy chủ yếu thuộc về tâm lý. Pháp thiền và huyền bí 
không tổn tại cùng một lúc. Đó là hai việc hoàn toàn khác biệt nhau. 
Trong khi huyền bí đưa chúng ta lìa khỏi thực tại, thì pháp thiển hành 
mang chúng ta trở về với thực tại, vì qua phép hành thiển chân chánh 
chúng ta có thể thấy được những ảo vọng và ảo tượng của chính mình 
không bị chúng lừa dối nữa. Điều này mang đến cho chúng ta một sự 
chuyển hóa toàn diện về con người của mình. Điều này là tháo gỡ 
những gì ta đã học ở thế tục. Chúng ta lại phải dứt bỏ nhiều điều mà 
trước kia chúng ta đã học và đã thích thú giữ chặt một khi chúng ta 
nhận ra rằng chúng chỉ là những trở ngại mà thôi. 


Opportumities For Developing Man 
AsA Whole In This Very LỰe Only 


Buddhism never separates I1tself from the secular life. On the 
contrary, the Buddha always reminded hịs followers, monks, nung, 
upasakas and upasikas, to live the best and highest life and to get the 
most out of life. However, the best Joy In life according to Buddhism 
are not the pleasures and materlals, but the light-hearted and joyful 
happiness at all time in mind. Sincere Buddhists should always 
remermnber that 1t 1s true that we must study the Buddha”s teachings, but 
the main thing 1s to live them In our daily life. IfÍ we can do this, we are 
truly Buddhists of a living Buddhism. If not, we are only embracing the 
corpse of a dead Buddhism. Sincere Buddhists should always 
remember that we only have opportunities In this very life and this 
very lie only to develop man as a whole human being. Buddhists 
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cultivate in order to develop and culture of the mind. It 1s the effort to 
build up a calm, concentrated mind that sees clearly the true nature of 
all phenomenal things and finally realizes Nirvana, the Ideal state of 
mental health. Meditation 1s not only for Indian or Chinese people, or 
for the Buddha's time, but for all mankind at all times, regardless of 
their origin, religion, or ethnic races. Meditation 1s not a practice of 
today or yesterday. From beginningless time, people have been 
practicng meditaion 1n different ways. After experlencing 
enlightenment, the Buddha once confirmed: “There never was, and 
never will be, any mental development or mental purity without 
meditaton. Meditaton was the means by which I gained supreme 
enlightenment.” All religions teach some kind of meditation or mental 
training for man”s Iinner development. It may take the form of silent 
prayer, reading Individually or collectively from some “holy scriptures” 
Or concenfrafting on some sacred object, person or idea. And 1t 1s 
believed that these mental exercises, at tImes, result 1n seeing vIsions 
Of saints or holy men, engaging in conversatlon with them, or hearing 
VOIC©s, Or some mysferious occurences. Whether they are i1llusions, 
1maginations, hallucinations, mere proJections of the subconscIous mind 
or real phenomena, one cannot say with certainty. But devout 
Buddhists should always remember that according to Buddhist 
doctrines, mind 1s an invisible force capable of producing all these 
phenomena. Buddhist books tell us that through meditative absorption 
(hana or dhyana), through the development of mental faculties, man 1s 
capable of gaining psychic powers. But 1t 1s extremely Important to 
bear In mind that the Buddhist medifation 1s not a state oŸ auto- 
hypnosIs, or coma. It 1s a state of mental purty where disturbing 
passlons and impulses are subdued and calmed down so that the mind 
becomes unified and collected and enters Into a state of clear 
conscIousness and mindfulness. Meditation, certainly, 1s not a voluntary 
exile from life; or something practiced for the hereafter. Meditation 
should be applied to the daily affairs of life, and 1ts results obtained 
here and now. Ït is not separated from the work-a-day life. It 1s apart 
and parcel of our life. We still participate 1n all daily activities, but 
remain free from the rush of city life, from nagging preoccupation with 
the world, this 1s easy to say but not easy to do; however, IÍ we 
consistently practice meditation, we can do 1t. Any medifation we do 1s 
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of Iimmense help in enabling us to face all this with calm. And the 
calmness 1tself will In turn help us overcome all sufferings and 
afflictions. According to Buddhism, meditation 1s a way of living. Ít 1s 
a total way of living and not a partial activity. It aims at developing 
man as a whole. Let”s strive for perfection here and in this very life, 
not In some golden age yet to come. What will we become when we 
are still participating 1n dally activiies, but free from all worldly 
attachments, bonds, hindrances, and other problems. Are we a real son 
of the Buddha? Yes, we are. Devout Buddhists should always 
remember that meditation taught in Buddhism 1s neither for gaining 
union with any supreme being, nor for bringing about any mystical 
experiences, nor 1s It for any self-hypnosIs. It 1s for gaining tranguility 
of mind (samatha) and ¡insight (vipassana), for the sole purpose of 
attainng unshakable deliverance of the mind. This can only be 
obfained through the total extinction of all mental defilements. Many 
believe that meditation 1s only for monks and nuns In the past, things 
have changed and now there 1s a growing Interest in medtation In 
almost everyone. lf by meditation 1s meant menfal discipline or mind 
culture, all should cultivate meditation 1rrespecfive of gender, age, 
clergy or lay. Meditation 1s distinctively a human phenomenon, and 
therefore, should be dealt with from a human point of view, with 
human feelings and human understanding. Human problems and thetr 
solutons are basically psychological In nature. True meditation and 
mysticilsm do not co-exist. They are two different things. While 
mysticism takes us away from reality, meditation brings us to reality; 
for throuph real meditaion we can see our own 1llusions and 
hallucinations face to face without pretence. This brings about a total 
transformation in our personality. It 1s more of an unlearning than a 
worldly learning. We have to give up many things that we have learned 
and hugsed In great glee once we realize that they are hindrances and 
Obse€sslons. 


228 


229 


Chương Ba Mươi Sáu 
Chapter Thirfy-Six 


Vai Trò Của Nội Kết Trong Kiếp Nhân Sinh 


Phải thật tình mà nói, trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu 
mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được 
sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, 
vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phẩi có ngày bị 
hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, 
nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong 
sương, như trăng lổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền 
lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang 
theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt 
đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân 
mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua 
tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút phước 
lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa 
vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, 
nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay 
nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì 
muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần nên luôn 
nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. 
Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua 
vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 

Cổ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy 
nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá 
trị như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. 
Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có 
được các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện 
của con người không quá cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục 
hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu 
chúng ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong 
đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý 
nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu 
này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc 
sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp 
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sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và 
những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích 
của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh 
tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là 
chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn 
nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì 
mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không vọng động. 
Tại sao vậy? Bởi vì mỗi khi vọng động chúng ta đều tích lũy cái gọi là 
tập khí hay thói quen xấu. 

Nội kết có nghĩa là “kết tinh” hay “đóng cục lại.” Mọi người chúng 
ta ai cũng có nội kết cần phải được chăm sóc. Với thiển tập chúng ta 
có thể tháo gỡ được nội kết và đạt được sự chuyển hóa. Trong tâm 
thức của chúng ta có những khối của niềm đau khổ, giận hờn, và bực 
bội khó chịu, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là những nút thắt, 
hay những giây quấn hay phiển trược bởi vì chúng trói buộc chúng ta 
và làm cẩn trở sự tự do của chúng ta. Sau một thời gian dài, nội kết 
càng trở nên khó khăn cho chúng ta chuyển hóa hay tháo gỡ, chúng ta 
có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong khối nội kết này. Không phải nội kết 
nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái nhưng nội kết êm ái cũng 
có thể gây nên đau khổ. Khi thấy, nghe, hoặc thưởng thức những gì 
chúng ta thích, sự ưa thích đó sẽ trở thành một nội kết. Khi những gì 
chúng ta ưa thích không còn nữa, chúng ta sẽ thèm nhớ và ổi tìm. 
Chúng ta để nhiều thì giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những khoái lạc 
đó. Càng ngày chúng ta càng khao khát. Chúng ta sẽ bị sức mạnh của 
nội kết thúc đẩy, chế ngự và cướp mất tự do của chúng ta. Khi một 
người nào đó sỉ nhục chúng ta, hay làm việc gì đó không tử tế với 
chúng ta thì nội kết sẽ kết tụ trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng 
ta không biết cách tháo gỡ những nội kết này và chuyển hóa chúng, thì 
chúng sẽ nằm trong tâm thức chúng ta rất lâu. Sau đó có ai lại nói hay 
làm những chuyện tương tự như vậy với chúng ta thì những nút thắt ấy 
sẽ lớn mạnh hơn. Nội kết hay khối đau nhức trong chúng ta, có năng 
lực thúc đẩy và ép buộc chúng trong cách chúng ta hành xử. Tình yêu 
là một nội kết rất lớn. Khi yêu bạn chỉ còn nghĩ tới người bạn yêu. Bạn 
không còn sự tự do. Bạn không làm được gì cả, bạn không học hành 
được, không làm việc được, và không thể thưởng thức cảnh đẹp tự 
nhiên quanh bạn. Bạn chỉ còn nghĩ tới đối tượng tình yêu của bạn. Vì 
thế mà tình yêu có thể là một khối nội kết rất lớn. Dễ chịu hay không 
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dễ chịu, cả hai thứ nội kết này đều làm chúng ta mất tự do. Vì vậy cho 
nên chúng ta phải cẩn thận bảo vệ không cho nội kết bắt rễ trong 
chúng ta. Ma túy, rượu và thuốc lá có thể tạo nên nội kết trong thân. 
Và sân hận, thèm khát, ganh ty, và thất vọng có thể tạo nên nội kết 
trong tâm của chúng ta. Theo Phật giáo, sân hận là một nội kết, và vì 
nó gây khổ đau cho nên chúng ta phải tìm cách diệt trừ nó. Các nhà 
tâm lý học thích dùng từ “tống khứ nó ra khỏi cơ thể chúng ta.” Là 
Phật tử, bạn nên tạo năng lượng của chánh niệm và chăm sóc tử tế sân 
hận mỗi khi nó hiện đến qua tu tập thiền định. Sự sân hận của chúng ta 
chính là chúng ta, và từ bi cũng chính là chúng ta. Thiển tập không có 
nghĩa là đánh phá. Trong đạo Phật, thiển tập là phương pháp ôm ấp và 
chuyển hóa, chứ không phải là đánh phá. Khi sự sân hận khởi dậy 
trong chúng ta, chúng ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm ngay 
tức khắc. “Thở vào tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi chăm 
sóc sự sân hận của tôi.” Nếu bạn không biết cách chăm sóc bạn với 
tâm từ bi thì làm sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm từ bi cho 
được? Khi sự sân hận nổi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh 
niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. 
Chúng ta tiếp tục nâng niu năng lượng của sự sân hận trong chúng ta. 
Cơn giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng chúng ta sẽ được an 
toàn, bởi vì Đức Phật đang có mặt trong chúng ta, giúp chúng ta chăm 
sóc sự sân hận (cơn giận dữ). năng lượng chánh niệm là năng lượng 
của Phật. Khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận chúng ta 
đang được Phật bảo hộ. Không còn gì để nghi ngờ, Phật đang ôm ấp 
chúng ta và cơn giận của chúng ta trong từ bi vô lượng. Chánh niệm 
không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm chỉ có 
mặt để nhận diện. Chánh niệm về một cái øì là nhận diện sự có mặt 
của cái đó trong hiện tại. Chánh niệm là khả năng biết được những gì 
đang xảy ra trong hiện tại. Theo Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong 
tác phẩm “Giận,” cách tốt nhất để tỉnh thức về sân hận là “khi thở vào 
tôi biết sân hận phát khởi trong tôi; thở ra tôi mỉm cười với sân hận của 
tôi.” Đây không phải là bức chế hay đánh phá sân hận. Đây chỉ là 
nhận diện. Một khi chúng ta nhận diện được sân hận, chúng ta có thể 
chăm sóc một cách tử tế hay ôm ấp nó với sự tỉnh thức của chính mình. 
Chánh niệm nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh 
niệm cũng như người anh cả, không bức chế hay đàn áp đứa em đau 
khổ. Chánh niệm chỉ nói: “Em thân yêu, có anh đây sẵn sàng giúp đỡ 
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em.” Bạn ôm ấp đứa em của bạn vào lòng và an ủi vỗ về. Đây chính 
là sự thực tập của chúng ta. 

Trong tâm thức của chúng ta có những khối của niềm đau khổ, 
giận hờn, và bực bội khó chịu, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là 
những nút thắt, hay những giây quấn hay phiền trược bởi vì chúng trói 
buộc chúng ta và làm cản trở sự tự do của chúng ta. Sau một thời gian 
dài, nội kết càng trở nên khó khăn cho chúng ta chuyển hóa hay tháo 
gỡ, chúng ta có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong khối nội kết này. Không 
phải nội kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái nhưng nội kết 
êm ái cũng có thể gây nên đau khổ. Khi thấy, nghe, hoặc thưởng thức 
những gì chúng ta thích, sự ưa thích đó sẽ trở thành một nội kết. Khi 
những gì chúng ta ưa thích không còn nữa, chúng ta sẽ thèm nhớ và đi 
tìm. Chúng ta để nhiều thì giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những khoái 
lạc đó. Càng ngày chúng ta càng khao khát. Chúng ta sẽ bị sức mạnh 
của nội kết thúc đẩy, chế ngự và cướp mất tự do của chúng ta. Khi một 
người nào đó sỉ nhục chúng ta, hay làm việc gì đó không tử tế với 
chúng ta thì nội kết sẽ kết tụ trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng 
ta không biết cách tháo gỡ những nội kết này và chuyển hóa chúng, thì 
chúng sẽ nằm trong tâm thức chúng ta rất lâu. Sau đó có ai lại nói hay 
làm những chuyện tương tự như vậy với chúng ta thì những nút thắt ấy 
sẽ lớn mạnh hơn. Nội kết hay khối đau nhức trong chúng ta, có năng 
lực thúc đẩy và ép buộc chúng trong cách chúng ta hành xử. Tình yêu 
là một nội kết rất lớn. Khi yêu bạn chỉ còn nghĩ tới người bạn yêu. Bạn 
không còn sự tự do. Bạn không làm được gì cả, bạn không học hành 
được, không làm việc được, và không thể thưởng thức cảnh đẹp tự 
nhiên quanh bạn. Bạn chỉ còn nghĩ tới đối tượng tình yêu của bạn. Vì 
thế mà tình yêu có thể là một khối nội kết rất lớn. Dễ chịu hay không 
dễ chịu, cả hai thứ nội kết này đều làm chúng ta mất tự do. Vì vậy cho 
nên chúng ta phải cẩn thận bảo vệ không cho nội kết bắt rễ trong 
chúng ta. Ma túy, rượu và thuốc lá có thể tạo nên nội kết trong thân. 
Và sân hận, thèm khát, ganh ty, và thất vọng có thể tạo nên nội kết 
trong tâm của chúng ta. 

Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta đang có kiếp sống của con 
người với nhiều phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng 
ta nên làm cho kiếp sống này có ý nghĩa hơn. Thông thường chúng ta 
cứ nghĩ rằng kiếp con người mà mình đang có là chuyện đương nhiên 
và vì vậy mà chúng ta hay vương vấn níu kéo những cái mà chúng ta 
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ưa thích và sắp xếp mong cầu cho được theo ý mình, trong khi sự việc 
vận hành biến chuyển theo quy luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy 
là không thực tế và khiến chúng ta phải phiển muộn. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta ý thức rằng chúng ta đang có những phẩm chất cao quý và ý 
thức rằng mọi việc trong cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách 
tốt đẹp thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực và một cuộc sống an 
vui hơn. Một trong những phẩm chất cao quý mà chúng ta đang có là 
trí thông minh của con người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta 
có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta 
tiến tu trên đường đi đến giác ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng 
ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn nguyên vẹn thì chúng ta 
có thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy tư theo chánh 
pháp. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà 
Đức Phật đã thị hiện và giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến 
nay, chánh pháp thuần khiết này đã được truyền thừa qua nhiều thế 
hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, 
và những giáo đoàn xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi 
lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong 
chúng ta có may mắn sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo 
nên việc tu tập không bị giới hạn. Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta 
đều có cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đồ mặc đầy đủ và chỗ 
ở yên ổn, đó là cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về 
những nhu cầu vật chất. Tâm thức chúng ta không bị các tà kiến hay 
định kiến che chắn quá nặng nể, chúng ta có tiểm năng để làm những 
việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, chúng ta phải trân trọng, phải khai 
triển cái nhìn dài hạn cho cuộc tu tập này vì kiếp sống hiện tại của 
chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm 
thức chúng ta không dừng lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. 
Tâm thức chúng ta không có hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng 
rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, chúng sẽ tái sanh vào những 
thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những hành 
động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích 
của kiếp mà chúng ta đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp 
tương lai. Bằng cách đó, chúng ta có thể chết một cách thanh thắn với 
ý thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. 
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Roles 0ƒ Internal Formations in Human LỰc 


Truly speaking, of all precIous Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s 
lie, 1t is the priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your 
livelihood, someday you will be able to rebuild your life. However, 
everything In lie, 1f 1t has form characteristics, then, inevitably, one 
day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same way, 1f there 1s life, 
there must be death. Even though we say a hundred years, It passes by 
in a flash, like lightening streaking across the sky, like a flower”s 
blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a 
short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always 
remember when a person 1s born, not a single dime 1s brought along; 
therefore, when death arrives, not a word will be taken either. A 
lifetime of work, putting the body through paIn and torture In order to 
accumulate wealth and possessions, 1n the end everything 1s worthless 
and futile in the midst of bírth, old age, sickness, and death. After 
death, all possessions are øIven to others In a most senseless and pitiful 
mamner. At such time, there are not even a few good merits for the soul 
to rely and lean on for the next life. Therefore, such an Individual will 
be condemned 1nto the three evil paths Iimmediately. Ancient sages 
taught: “A steel tree of a thousand years once again blossom, such a 
thing 1s still not bewildering; but once a human body has been lost, ten 
thousand reincarnatlons may not return.” Sincere Buddhists should 
always remember what the Buddha taught: “It 1s difficult to be reborn 
as a human being, 1t 1s difficult to encounter (meet or learn) the 
Buddha-dharma; now we have been reborn as a human being and 
encountered the Buddha-dharma, If we let the time passes by In vain 
we Wwasfe our scarce lifespan.” 

The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior 
being,” however, to Buddhism, any living being”s life 1s precIous and of 
the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the 
other”s. According to the Ủpasaka Sutra, Buddhism agrees that in all 
lving beings, man is endowed with all necessary facultes, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that conditions of human beIngs are 
not too miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To 
Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
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our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirth we will take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lIfe 1s to attain 
liberaton or enlightenment, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advantage of our preclous human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being In the here-and-now when we act. 
Why? Because whenever we act we accumulate a so-called Internal 
formation or crystalization of our bad habits. 

“Internal formation” means “to crystalize.” Everyone of us has 
Iinternal formations that we need to take care of. With the practice of 
medifation we can undo these knots and experience transformation. In 
Our conscIousness there are blocks of pain, anger, and frustration called 
Iinternal formations. They are also called knots because they tie us up 
and obstruct our freedom. After a while, it become very difficult for us 
to transform, to undo the knots and we cannot ease the consftriction of 
this crystal formation. Not all internal formations are unpleasant. There 
are also pleasant Internal formations, but they still make us suffer. 
When you faste, hear, or see something pleasant, then that pleasure 
can become a strong Internal knot. When the obJect of your pleasure 
disappears, you miss 1t and you begin searching for 1t. You spend a lot 
of time and energy trying to experlence 1t again. lf you smoke 
marijuana or drink alcohol, and begin to like it, then it becomes an 
I1nternal formation In your body and In your mind. You cannot get 1t off 
your mind. You will always look for more. The strength of the Internal 
knot 1s pushing you and confrolling you. So Internal formations deprIve 
us Of our freedom. When someone Insults us, or does something unkind 
to us, an In(ernal formation 1s created in our conscIousness. If we don't 
know how to undo the Internal knots and transform them, the knots will 
stay there for a long time. And the next time someone says something 
or does something to us of the same nature, that internal formation will 
grow stronger. As knots or blocks of pain 1n us, our Internal formatlons 
have the power to push us, to dictate our behavior. Falling 1n love 1s a 
big Internal formation. Once you are in love, you think only of the 
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other person. You are not free anymore. You cannot do anything; you 
cannot study, you cannot work, you cannot enJoy the sunshine or the 
beauty of nature around you. You can think only of the obJect of your 
love. So love can also be a huge Internal knot. Pleasant or unpleasant, 
both kinds of knots take away our liberty. That's why we should guard 
our body and our mind very carefully, to prevent these knots from 
taking root In us. Drugs, alcohol, and tobacco can create Internal 
Íformations In our body. And anger, craving, Jealousy, despair can 
creafte Internal formations in our mind. According to Buddhism, anger 1s 
an Internal formation, and since 1t makes us suffer, we try our best to 
get rid of 1t. Psychologists like the expression “getfing 1t out of your 
system.” As a Buddhist, you should generate the energy of mindfulness 
and take øgood care of anger every time it manifests through meditation 
practice. Qur anger Is us, and our compassion 1s also us. To medifate 
does not mean to fight. In Buddhism, the practice of meditation should 
be the practice of embracing and transforming, not of fighting. When 
anger comes up In us, we should begin to practice mindful breathing 
right away: “Breathing ¡n, I know that anger 1s In me. Breathing out, I 
am taking good care of my anger. If you don't know how to treat 
yourself with compassion, how can you treat another person with 
compassion? When anger arIses, continue to practice mindful breathing 
and mindful walking to generate the energy of mindfulness. Continue 
to tenderly embrace the energy of anger withinn you. Anger may 
continue to be there for some time, but you are safe, because the 
Buddha 1s In you, helping you to take good care of your anger. The 
energy of mindfulness 1s the energy of the Buddha. When you practice 
mindful breathing and embracing your anger, you are under the 
protection of the Buddha. There 1s no doubt about 1t: the Buddha 1s 
embracing you and your anger with a lot of compassion. Mindfulness 
does not fipht anger or despair. Mindfulness 1s there In order to 
recognIze. To be mindful of something 1s to recognize that something 1s 
the capacity of being aware of what 1s goIng on In the present momeI. 
According to Most Venerable Thích Nhất Hạnh ¡in “Anger,” the best 
way to to be mindful of anger 1s “when breathing In I know that anger 
has manifested in me; breathing out I smile towards my anger.” This 1S 
not an act of suppression or of fighting. Ït 1s an act of recognIzIng. Once 
We€ r€COgnIZ€e our anger, we are able to take good care of 1t or tO 
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embrace 1t with a lot of awareness, a lot of tenderness. Mindfulness 
T€COÿIIZ€S, 1S aware Of Ifs presence, accepts and allows 1t to be there. 
Mindfulness 1s like a big brother who does not suppress his younger 
brother”s suffering. He simply says: “Dear brother, lm here for you.” 
You take your younser brother In your arms and you comfort him. This 
1S eXactÏy our practice. 

In our conscIousness there are blocks of pain, anger, and frustration 
called Internal formations. They are also called knots because they tie 
us up and obstruct our freedom. After a while, it become very difficult 
for us to transform, to undo the kno(s and we cannot ease the 
constriction of this crystal formation. Not all internal formatilons are 
unpleasant. There are also pleasant Internal formations, but they still 
make us suffer. When you taste, hear, or see something pleasant, then 
that pleasure can become a strong internal knot. When the obJect of 
your pleasure disappears, you miss It and you begin searching for 1t. 
You spend a lot of time and energy trying to experience 1t again. lf you 
smoke mariJuana or drink alcohol, and begin to like 1t, then 1t becomes 
an Internal formation In your body and In your mind. You cannot get 1t 
off your mind. You wIll always look for more. The strength of the 
Iinternal knot 1s pushing you and controlling you. So Internal formations 
deprive us of our freedom. When someone insults us, or does 
something unkind to us, an Internal formation 1s created In our 
conscIousness. If we don”t know how to undo the internal knots and 
transform them, the knots will stay there for a long time. And the next 
time someone says something or does something to us of the same 
nature, that internal formation wIll grow stronger. Às knots or blocks of 
paIn In us, our 1nternal formations have the power to push us, to dicfate 
our behavior. Falling In love 1s a big internal formation. Once you are 
1n love, you think only of the other person. You are not free anymore. 
You cannot do anything; you cannot study, you cannot work, you 
cannot enjJoy the sunshine or the beauty of nature around you. You can 
think only of the obJect of your love. So love can also be a huge 
Iinternal knot. Pleasant or unpleasant, both kinds of knots take away our 
liberty. Thats why we should guard our body and our mind very 
carefully, to prevent these knots from taking root In us. Drugs, alcohol, 
and tobacco can create Internal formations In our body. And anger, 
craving, Jealousy, despalr can create 1nternal formations 1n our mind. 
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According to Buddhist point of view, we have preclous human 
lives, endowed with many qualities fo attain. Because of this, we can 
make our lives highly meaningful. We often take our lives for granted 
and dwell on the things that aren”t going the way we would like them 
to. Thinking this way 1s unrealistic and makes us depressed. However, 
1f we think about the qualities we do have and everything that 1s goIng 
well, we”lI have a different and more Joyful perspective on life. One of 
our greafest endowmenfs 1s our human intelligence. This precIous 
quality enables us to investigate the meaning of life and to practIice to 
advance on the path to enliphtenmert. If all of our senses, eyes, ears, 
merntal... are intact, we are able to hear the Dharma, read books on 1t, 
and think about 1ts meaning. We”re so lucky to be born In an historical 
era when the Buddha has appeared and taught the Dharma. These 
teachings have been transmitted In a pure from teacher to student In 
lineages steming back to the Buddha. We have the opportunity to have 
qualified spiritual masters who can teach us, and there are communities 
of ordained people and Dharma friends who share our Interest and 
encourage us on the path. Those of us who are fortunate to live in 
countries that cherish religIous freedom aren't restricted from learning 
and practicing the path. In addition, most of us don't live In desperate 
poverty and thus have enouph food, clothing and shelter to engage In 
spiritual practice without worrying about basic material needs. Our 
minds arenˆt heavily obscured with wrong views and we are Interested 
1n self-development. We have the potential to do great things with our 
present opportunity. But to appreclate this, we must develop a long- 
term vision for our cultivatilon because our present lives are only a 
short one. Devout Buddhists should always remember that our 
mindstreams don”t cease when our physical bodies die. Qur minds are 
formless entities, but when they leave our present bodies at the time of 
death, they wIll be reborn In other bodies. What rebirth we'll take 
depends on our present actions. Therefore, one purpose of our lives can 
be to prepare for death and future lives. In that way, we can die 
peacefully, knowing our minds wIll be propelled towards good rebirths. 
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Chương Ba Mươi Bảy 
Chapter Thirty-Seven 


Nhận Chân Kiếp Nhân Sinh 


Nhận chân được đời là một bể khổ vô tận, là giả tạm, nên dõng 
mãnh phát tâm cầu đạo giác ngộ, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhận 
chân được lời Phật dạy rằng dù giàu có của cải chất đầy cả Tam thiên 
đại thiên thế giới, khi nhắm mắt cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Lại 
không biết mình đi về đâu mới là điều đáng sầu khổ. Bên cạnh đó, đa 
phần chúng ta nhận thân là mình hay mình là thân. Tuy nhiên sau một 
giai đoạn thiền tập, chúng ta sẽ không còn chú ý nghĩ rằng mình là một 
thân, chúng ta sẽ không còn đồng hóa mình với thân. Lúc đó chúng ta 
chỉ nhìn thân như một tập hợp của ngũ uẩn, tan hợp vô thường, chứ 
không phải là nhứt thể bất định; lúc đó chúng ta sẽ không còn lầm lẫn 
cái giả với cái thật nữa. Tỉnh thức về thân trong những sinh hoạt hằng 
ngày, như đi, đứng, nằm, ngôi, nhìn ai, nhìn quang cảnh, cúi xuống, 
duỗi thân, mặc quần áo, tăm rữa, ăn uống, nhai, nói chuyện, vân vân. 
Mục đích là chú ý vào thái độ của mình chứ không chạy theo những 
biến chuyển. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng thân này là một 
khối ung sang bất tịnh, thân này là trung tâm bão của khổ đau phiển 
não. Thân mình bất tịnh, thân người cũng bất tịnh, chỉ có thân Phật là 
thanh tịnh. Theo Phật giáo, mỗi chúng sanh là tất cả tạo vật không có 
giới hạn. Helen Tworkov viết trong quyển 'Thiển Trên Xứ Mỹ': "Theo 
những giáo huấn của Thiền, mỗi cá nhân đều có khả năng thay đổi ý 
thức của chính mình, và vì mỗi chúng sanh là tất cả tạo vật không có 
giới hạn', theo đó thì thay đổi ý thức của mình cũng là thay đổi cả tổng 
thể. Lối lập luận này được dùng để khuyến khích thiền định, xem đó 
như là cách khôn ngoan tối thượng. Nếu tọa thiền là hạt giống căn bản 
của sự thay đổi hiệu quả nhất, hiệu nghiệm nhất, thì tại sao người ta lại 
hỏi Robert Aitken về việc bỏ bổ đoàn đứng dậy. Aitken đã trả lời: 'Tại 
sao đức Phật rời gốc Bồ Đề? Để rồi sau đó cất bước đi theo dòng sông 
Hằng trọn cả cuộc đời mình. Chuyển Pháp Luân, không ngừng nghỉ." 

Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy về kiếp nhân sinh như sau: 
Người kia vì không hiểu rằng: “Chúng ta sắp bị hủy diệt, nên mới phí 
sức tranh luận hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó, thì chẳng còn tranh 
luận nữa” (6). Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu 
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nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, biếng nhác chẳng tinh cần, họ là 
người dễ bị ma nhiếp phục như cành mềm trước cơn gió (7). Những 
người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các 
căn, uống ăn tiết độ, vững tin và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ, 
như gió thổi núi đá (8). Ngươi nay đã giống ngọn lá héo khô; Diêm ma 
sứ giả (tử thần) ở sát bên mình. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa 
chết, bước lữ đồ ngươi thiếu hẳn tư lương (235). Ngươi hãy tự tạo cho 
mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột 
sạch bao nhiêu phiển não trần cấu, để bước lên Thánh cảnh của hàng 
chư thiên (236). Đời sống ngươi nay sắp lụn tàn, ngươi đang dịch bước 
gần Diêm vương, giữa đường đã không nơi ngơi nghỉ, bước lữ hành 
ngươi cũng thiếu hẳn tư lương (237). Ngươi hãy tạo lấy cho mình một 
hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao 
nhiêu phiển não trần cấu, chớ trở lui đường sanh lão nguy nan (238). 
Thật vậy, người Phật tử nên luôn nhớ rằng thân người khó được. 
Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị Phật; 
trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng tu 
tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, ăn 
uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp 
khó gặp; được thân người, gặp Phật pháp mà không chịu tu tập, để một 
phen mất đi thân Người, muôn kiếp khó tìm lại được. Trong các trân 
bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao 
cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chỉ không có ngày gầy dựng 
nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng 
hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là 
có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lỗổng đáy nước, hơi thở 
mong manh, chứ nào có bên lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng 
khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không 
cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt 
cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 
di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy 
không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp 
sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên 
thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây 
sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
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chơn thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, 
Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho 
thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 

Trong tu tập Phật giáo, bất cứ sinh hoạt nào cũng phải được xem 
như là cơ hội để tu tập. Vì vậy, nấu nướng và làm việc phải được làm 
trong chánh niệm giống như trong lúc tọa thiển hay hành thiển hay 
những tu tập khác vậy. Dù bận rộn thế mấy, nếu bạn tin bạn cần 
chánh niệm trong mỗi sinh hoạt thì bạn phải làm những công việc hằng 
ngày một cách thong thả, nhẹ nhàng, và khoan thai. Cổ đức có nói: 
“Đừng lo, rồi thì mọi việc sẽ qua đi.” Hãy nhìn chư Tăng Ni, mọi mọi 
công việc hay mọi tác động như đi, đứng, ngồi, nằm, họ đều khoan 
thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không vụt chạc hoặc nóng nảy. 
Khi cần nói thì họ nói, khi không cần nói thì họ không nói. Như trên đã 
nói, bất cứ sinh hoạt nào cũng phải được xem như là cơ hội để tu tập. 
Thường thì người ta tin rằng thiển quán là cái gì rất xa rời với những 
thực tại tầm thường của cuộc sống. Họ nghĩ rằng muốn tu tập thiển 
quán họ phải từ bỏ cuộc đời, rút lui khỏi những sinh hoạt thường nhật 
và tự sống ẩn dật trong những vùng rừng núi xa xăm. Ý nghĩ này 
không hoàn toàn sai, vì tâm của chúng ta như một bầy khỉ hoang. 
Muốn cho cái tâm khỉ hoang này được thuần thục, chúng ta cần phải có 
một nơi yên tĩnh để công phu tu tập mà không bị quấy nhiễu. Tuy 
nhiên, thiển quán không chỉ nhấn mạnh vào việc tọa thiển, mà thiển 
nhấn mạnh vào mọi sinh hoạt trên đời này. Nếu chúng ta không thể 
hòa nhập thiển vào những trạng huống của cuộc sống hằng ngày thì 
thiển quán là vô dụng. Theo Tông Tào Động, sự hội nhập của Thiền 
với đời sống hằng ngày phải là nỗ lực chính yếu của mọi hành giả. Tu 
tập thiển quán không chỉ hạn chế trong những lúc tọa thiển. Nếu chúng 
ta tính tấn tu đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng ngày nào cũng là ngày tốt. 
Phật tử thuần thành nên luôn lợi dụng những sinh hoạt hằng ngày cho 
việc tu Đạo vì Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng giác ngộ không phải chỉ 
đạt được trong khi ngồi thiển, mà là trong bất cứ hoạt động nào từ đi, 
đứng, nằm, ngồi. Hơn nữa, không ai có thể ngôi thiển hai mươi bốn 
tiếng đồng hồ trong một ngày cả. Đôi khi chúng ta phải làm việc, ngồi, 
hay nghỉ ngơi. Phật tử thuần thành nên thực tập thiển quán trong mọi 
sinh hoạt, luôn điều phục tâm mình, luôn chú ý vào việc mình đang 
làm mà thôi. Nên nhớ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể là lúc của giác 
ngộ. 
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Realization 0ƒ the True Nature 0ƒ LỰc 


Upon realizing that life 1s an ocean of sufferings and ephemeral, 
one would courageously make up his mind to reach out to 
enlightenment and the liberation from the cycle of births and deaths. 
One must always realize that there 1s an Immeasurable suffering which 
1s one of the cenfral notion of the Buddha”s teachings: “No matter how 
rich you are, when passing away you wIll leave all empty handed and 
not to know where we are going.” Besides, most people 1dentify 
themselves with their bodies. However, after a period of time of 
mediftation practices, we wIll no longer care to think of yourself as a 
body, we will no longer Identify with the body. At that time, we will 
begin to see the body as 1t 1s. It 1s only a series of physical and mental 
process, not a unity; and we no longer mistake the superficial for the 
real. Mindfulness of your body In dally liíe activities, such as 
mindfulness of your body while walking, standing, lying, sitting, 
looking at someone, looking around the environments, bending, 
stretching, dressing, washing, eating, drinking, chewing, talking, etc. 
The purpose of mindfulness 1s fo pay attention to your behavior, but not 
to run after any evenfs. Zen practitioners should always remember that 
this body 1s an Iimpure mass of ulcers, this body 1s the storm center of 
sufferings and afflictions. Qur own bodies being Impure and disgust, 
the bodies of others are likewise, only the Buddha-body 1s forever 
pure. According to Buddhism, each beIng 1s all creations without 
restriction. Helen Tworkov wrote in Zen in America: "According to 
Zen teachings, each Individual has the capacity to change his or her 
OWn consciousness, and as the one body 1s 'all creatlons without 
restriction,' 1t follows that changing one's conscIousness 1s changing the 
collective whole. This reasoning has been used to advocate meditation 
as the supreme political act. If zazen 1s the molecular seed of change, 
the most effective, the most potent activity, then why, Robert Aitken 
was asked, leave the cushion? Aitken responded, 'Why did the Buddha 
get up from the Bodhi tree? He walked the Ganges Valley afterward 
all his life. Turning the wheel of dharma. Never stopping."”" 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha”s teachings of man”s life as 
follows: Some never sees that everybody perishes In any argumeii. 
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Those who realize this, do not argue (Dharmapada 6). Those who only 
want to live with pleasant things, with senses unrestrained, in food 
Immoderate, Indolent, inactive, are quickly overthrown by the mara as 
a weak tree breaks before a big wind (Dharmapada 7). Those who 
contemplate “impuritles,” with senses restrained, moderate 1n food, 
faithful and active, mara cannot overthrow him as 1s Impossible for 
the wind to overthrow a rocky mountain (Dharmapada 8). You are like 
a withered leaf now. The messenger of death 1s walting for you. You 
are standing at the threshold of your departure, but you have no 
provision for your Journey (Dharmapada 235). Make yourself an island. 
Be wise to strive quickly! When you cleanse your Iimpurifties, you will 
enter Into the heavenly world of the Ariyas (gods) (Dharmapada 236). 
'Your life has come to an end now. You stand in death presence. There 
1S no resting place for you on the way, but you have no provision (are 
not prepared) for your Journey (Dharmapada 237). Make an island for 
yourself. Be wise to strive quickly! When you cleanse your ImpurIties, 
you wWIll not come back agann to birth and old age (Dharmapada 238). 
As a matter of fact, Buddhists should always remember that 1t 1s 
difficult to be born (reborn) as a human being. Human beings have both 
pleasure and suffering, thus It”s easy for them to advance 1n cultivation 
and to attain Buddhahood; whereas the beings In the Deva realm enJoy 
all kinds of Joy and spend no time for cultivation; beings In the realms 
of animals, hungry ghosts and hells are stupid, living In filth and killing 
one another for food. They are so miserable with all kinds of sufferings 
that no way they can cultivate. It 1s difficult to be born as a human 
being, 1t 1s difficult to encouter the Buddha-dharma; now one has been 
born as a human being and has had a chance to encounter the Buddha- 
dharma, but does not zealously practice what one knows, once losing 
human body, 1t 1s hard to have 1t back throughout the eons. Of all 
precIous Jewels, life 1s the greatest; 1ƒ there 1s life, 1t 1s the priceless 
Jewel. Thus, If you are able to maintain your livelihood, someday you 
wIll be able to rebuild your life. However, everything In life, 1ƒ 1t has 
form characteristics, then, inevitably, one day it will be destroyed. A 
human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like lightening 
streaking across the sky, like a flowerˆs blossom, like the Image of the 
moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? 
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Sincere Buddhists should always remember when a person 1s born, not 
a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a 
word wIll be taken either. A lifetime of work, putting the body through 
paIn and torture In order to accumulate wealth and possesslons, 1n the 
end everything 1s worthless and futile in the midst of bìrth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are øIven to others In a 
most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a 
few good merits for the soul to rely and lean on for the next le. 
Therefore, such an Iindividual will be condemned I1nto the three evil 
paths Iimmediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once agaIn blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once 
a human body has been lost, ten thousand reincarnatlons may not 
return.” Sincere Buddhists should always remember what the Buddha 
taught: “Tt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human being and encountered the Buddha-dharma, 1Ý we 
let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” 

In Buddhist cultivation, any activities should be considered chances 
for cultivation. Thus, cooking and working should be done In 
mindfulness Just as during sitting meditation or walking meditation or 
other Dharma practices. No matter how busy you are, 1Ÿ you believe 
that you need be mindful in every acfivity, you should perform your 
daily activitiles 1n a slow, calm, and relaxing manner. The ancient said: 
“Don't worry, everything wIll pass.” Look at monks and Nuns, no 
matter what task or motion they undertake, 1.e., walking, standing, 
sitting or lying, they do 1t slowly and evenly, without reluctance. When 
they need to speak, they speak; when they don”t need to speak, they 
don't. As mentioned above, any activiies should be considered 
chances for cultivation. Sometimes people believe that meditation 1s 
something very remote from the ordinary concerns of life. They think 
that In order to practice meditation they must renounce their ordinary 
le or give up their daily routines, withdraw from life and seclude 
themselves in remote forests. This idea 1s not completely wrong 
because our minds are like wild monkeys. To discipline a wild-monkey 
mind, 1t 1s helpful to have a quiet place, where one can practice 
undisturbed. However, meditaton 1s not emphasizing only in the 
moment oŸ sitting meditation, but 1t emphasizes 1n all activitiles of life. 
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lf we can not fuse our meditation with the circumsfances of everyday 
life, meditation 1s useless. According to the Soto Sect, the fusion of Zen 
with everyday life 1s the central effort of any practitioner. The practice 
of Zen should not be confined only to the perlods of siting In 
meditation, but should be applied to all the activities of datly life. lf we 
are diligent in cultivating the way, we will find that every day 1s a good 
day. Sincere Buddhists must always try to take advantage of dally 
activifles to practice the Way because the Buddha always emphasized 
that enlightenment can be attained not only when sitting in meditation, 
but when engaged In any kind of activity: walking, standing, reclining, 
or sitting. Besides, no one can sIt in meditation for twenty-four hours a 
day. Sometimes we must work, sit, or rest. Sincere Buddhists should 
always practice meditation In all activities, should try to keep the mind 
under control, concentrate and be mindful only on what we are doIing 
and nothing else. Remember that any moment can be a moment of 
enlightenmett. 
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Chương Ba Mươi Tám 
Chapter Thirty-Eight 


Vượt Thoát Khỏi Nhà Lửa Tam Giới 


Từ “Chúng sanh” nói đến tất cả những vật có đời sống trong tam 
giới. Mỗi sinh vật đến với cõi đời này là kết quả của nhiều nguyên 
nhân và điều kiện khác nhau. Những sinh vật nhỏ nhất như con kiến 
hay con muỗi, hay ngay cả những ký sinh trùng thật nhỏ, đều là những 
chúng sanh. Mỗi chúng sanh là sự kết hợp của những thành tố, có thể 
phân biệt thành năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó, chúng 
sanh nầy không khác với chúng sanh khác, và con người bình thường 
không khác với các bậc Thánh nhân. Nhưng do bản chất và hình thể 
của năm yếu tố tổn tại trong từng cá thể được thành lập, nên chúng 
sanh nầy có khác với chúng sanh khác, con người bình thường có khác 
với các bậc Thánh. Sự kết hợp năm uẩn nầy là kết quả của nghiệp và 
thay đổi từng sát na, nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay cho thành 
tố cũ đã tan rã hoặc biến mất. Năm uẩn được kết hợp sẽ thành một 
hữu tình từ vô thủy, hữu tình ấy đã tạo nghiệp với sự chấp thủ định 
kiến của cái ngã và ngã sở. Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp méo hoặc 
che mờ bởi vô minh, nên không thấy được chân lý của từng sát na kết 
hợp và tan rã của từng thành phần trong năm uẩn. Mặt khác, vị ấy bị 
chi phối bởi bản chất vô thường của chúng. Một người thức tỉnh với sự 
hiểu biết với phương pháp tu tập của Đức Phật sẽ giác ngộ được bản 
chất của chư pháp, nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết hợp lại và 
không có một thực thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hỗn 
cả. 

Theo Phật giáo, tam giới: Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang 
thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Tam giới giống 
như nhà lửa đang hừng hực cháy. Kinh Pháp Hoa dạy: “Ba cõi không 
an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đây, đáng nên sợ hãi.” Chúng sanh 
trong ba cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi Ta Bà nầy, luôn bị những 
sự khổ não và phiền muộn bức bách. Sống chen chúc nhau trong đó 
như ở giữa một căn nhà đang bốc cháy, dẫy đây hiểm họa, chẳng biết 
còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết, chẳng hay, cứ mãi 
nhớn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. 


248 


Thật tình mà nói, thế sự vốn vô thường y như lời của Sư Yuren một 

bài thơ khi sắp sửa phục vụ cho một nhà quý tộc: 
"Bước vào vận hội lớn trong đời, 
Bạn đừng quên tự nhắc mình 
Rằng thế sự vốn vô thường." 

Sư Yuren lại nói tiếp: Rồi đây thân xác nào sẽ làm mối cho ngọn 

lửa ngày mai? 
"Hôm nay, 
Tôi nhìn lại 
Thấy làn khói bay lên 
Từ đâu đó 
Bên kia những cánh đồng. 
Thân xác nào, 
Sẽ làm mỗi cho ngọn lửa ngày mai?" 

Trong một bài ngụ ngôn, có hai con chuột, một được ví với ngày và 
một được ví với đêm, mặt trời và mặt trăng. Theo Tân Đầu Tư Đột La 
Xà Vị Ưu Đà Diên Vương Thuyết Pháp Kinh, ngày xưa có một người 
băng qua một cánh đồng và gặp một con cọp. Anh ta bỏ chạy, con cọp 
đuổi theo. Chạy đến một bờ vực sâu, anh ta nắm chặt lấy một cái rễ 
dây nho cổ bằng ngón tay cái và buông mình xuống vực. Con cọp đứng 
trên bờ vực ngó xuống chỗ anh ta gầm gừ. Run rẩy, anh ta nhìn xuống 
đáy vực và thấy một con cọp khác đang chờ đớp lấy anh khi anh bị rớt 
xuống. Anh chỉ còn bám víu duy nhất vào sợi dây nho mà thôi. Nhưng 
rồi hai con chuột lại xuất hiện, một trắng một đen, bắt đầu gậm nhắm 
dây nho. Vào lúc đó, anh ta chợt nhìn thấy một trái dâu tây rừng chín 
mộng gần chỗ mình. Một tay nắm chặt sợi dây nho, anh đưa tay kia với 
ra hái lấy trái dâu. Ôi trái dâu thơm ngọt biết dường nào! Phật tử chơn 
thuần nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cần tinh tấn tu hành 
cầu giải thoát. Thí dụ về nhà lửa đang cháy, một trong bẩy ngụ ngôn 
trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó ông Trưởng giả dùng để dẫn 
dụ những đứa con vô tâm bằng những phương tiện xe dê, xe nai, xe 
trâu, đặc biệt là Bạch Ngưu Xa. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang 
thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Tam giới giống 
như nhà lửa đang hừng hực cháy. Kinh Pháp Hoa dạy: “Ba cõi không 
an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, đáng nên sợ hãi.” Chúng sanh 
trong ba cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi Ta Bà nầy, luôn bị những 
sự khổ não và phiển muộn bức bách. Sống chen chúc nhau trong đó 
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như ở giữa một căn nhà đang bốc cháy, dẫy đầy hiểm họa, chẳng biết 
còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết, chẳng hay, cứ mãi 
nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. 
Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cần tỉnh 
tấn tu hành cầu giải thoát. Thật vậy, chúng ta thấy cuộc sống trên cõi 
đời nầy nào có được bình an lâu dài. Thảm cảnh xảy ra khắp nơi, binh 
đao, khói lửa, thiên tai, bão lụt, đói kém, thất mùa, xã hội thì dẫy đầy 
trộm cướp, giết người, hiếp dâm, lường gạt, vân vân không bao giờ thôi 
dứt. Còn về nội tâm của mình thì đầy dẫy các sự lo âu, buồn phiền, áo 
não, và bất an. Trong kinh Pháp Cú, câu 146, Đức Phật dạy: “Lầm sao 
vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt? Ở 
trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh quang minh?” 

Hành giả tu Phật chân thuần nên luôn nhớ rằng muốn vượt thoát 
nhà lửa tam giới, bên cạnh tu tập thiển quán, chúng ta nên tu tập thật 
nhiều thiện nghiệp, vì mức độ tịnh lặng chẳng những tùy thuộc vào 
phương pháp thiển quán, mà còn tùy thuộc rất nhiều vào những thiện 
nghiệp đã được chúng ta hoàn thành. Nếu chưa được hoàn toàn giải 
thoát thì sự an lạc trong thiển định cũng đồng nghĩa với hạnh phúc mà 
chúng ta làm được cho người khác. Như vậy, hành giả tu thiển phải là 
người cả đời luôn luôn đem lại hạnh phúc, an lạc, và tỉnh thức cho 
người khác. Nói cách khác, bên cạnh những nỗ lực tu tập thiển định, 
hành giả tu thiền phải cố gắng thực hành thật nhiều thiện nghiệp, vì 
những thiện nghiệp ấy sẽ hỗ trợ đắc lực cho kết quả của thiển định. 

Đối với người tu Phật, ba thứ độc hại: tham, sân, và si. Tam độc 
còn được gọi là Tam Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc hại hay ba 
món phiển não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời 
sống khởi sanh đau khổ. Phiển não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 
ngàn, nói hẹp thì có 10 loại phiển não gốc, trong đó có tam độc tham 
sân si. Tam Độc Tham, Sân, Si chẳng những gây phiền chuốc não cho 
ta, mà còn ngăn chận không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh 
lương giải thoát. Để chế ngự những tư duy tham lam, sân hận và ganh 
ty và những tư duy khác mà con người phải chịu, chúng ta cần phải có 
nghị lực, siêng năng tinh tấn và tỉnh giác. Khi thoát khỏi những vướng 
bận của cuộc sống phố thị hoặc những lo toan vướng bận khác của 
cuộc đời, chúng ta không đến nỗi bị quyến rũ để đánh mất mình, 
nhưng khi hòa nhập vào nhịp sống xã hội, đó là lúc mà chúng ta cần 
phải tinh tấn để chặn đứng những sai sót, lầm lẫn của mình. Thiền định 


250 


là sự trợ lực lớn lao giúp chúng ta điểm tĩnh khi đối diện với những tư 
duy xấu nầy. Người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh 
là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên 
giác ngộ, đủ thần thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên 
mê hoặc, bị luân hồi sanh tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam 
Muội để giác ngộ bản tâm, chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm 
Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền 
phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm thiển định để 
đối trị. 

Như trên đã nói, nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình 
thức, không thể tả xiết! Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, có bốn cách đối trị tham sân si. Tùy theo trường 
hợp, hành giả có thể dùng một trong bốn cách nầy để đối trị tham sân 
si. Cách thứ nhất là “Dùng Tâm Đối trị”. Người mê với bậc giác ngộ 
chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư 
Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ; chúng 
sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị luân hồi sanh tử. Tu Tịnh 
Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam Muội để giác ngộ bản tâm, chứng 
lên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm 
vọng động nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây 
là cách dùng tâm để đối trị. Cách thứ nhì là “Dùng Lý Đối Trị”. Nếu 
khi vọng niệm khởi lên, dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển 
sang giai đoạn hai là dùng đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham 
nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Tâm giận hờn 
phát khởi, quán lý từ, bi, hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, các pháp đều 
không. Cách thứ ba là “Dùng Sự Đối Trị”. Những kẻ nặng nghiệp, 
dùng lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình 
thức. Thí dụ, người tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng 
bực hay sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi và uống từ một ly nước lạnh 
để dần cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn 
không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều, 
hoặc đi xa ra để quên lãng lần tâm nhớ thương, như câu châm ngôn 
“xa mặt cách lòng.” Bởi tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức 
tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt. Cách thứ tư là “Dùng Sám 
Tụng Đối Trị”. Ngoài ba cách trên từ tế đến thô, còn có phương pháp 
thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm Phật, trì 
chú hoặc tụng kinh, mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp 
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sanh phước huệ. Vì thế thuở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp 
làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn biến chú Đại Bi, 
hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ khi họp lại 
Niệm Phật Đường để kiết thất, nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không 
thanh tịnh, hay quán Phật không được rõ ràng, vị Pháp sư chủ thất 
thường bảo phải lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài, 
rồi thành kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây 
hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thất bảy ngày hoặc 
hai mươi mốt ngày, toàn là lạy hương sám. 

Một khi đã quyết chí tu tập, chúng ta phải nên cố gắng thấy được 
bộ mặt thật của kiêu mạn. Kiêu mạn là quan niệm tự thổi phồng mình 
lên. Khi chúng ta nhìn xuống từ một đỉnh núi thì mọi sự ở dưới thấp 
đều như nhỏ lại. Khi chúng ta tự cho mình cao hơn thiên hạ, và có một 
cái nhìn tự thổi phông mình lên, tức là chúng ta tự khoác lên cho mình 
một sắc thái cao vượt. Thật khó cho một người mang tánh kiêu mạn tu 
tập, vì dù cho vị thầy có dạy gì cho người ấy cũng không lợi ích gì. Sự 
kiêu ngạo nghĩa là sự kiêu căng sai lầm, nghĩ rằng mình đúng dù mình 
sai trái, nghĩ rằng mình giỏi dù trên thực tế mình dở tệ. Kiêu mạn cũng 
có nghĩa là tự phụ do cái ảo tưởng cho rằng mình thông hiểu những gì 
người khác khó mà hiểu được. Sự kiêu ngạo là một trong những 
chướng ngại chính trong việc tu tập của chúng ta. Thiền tập giúp cho 
chúng ta có đủ trí huệ chân chánh, là thứ trí tuệ cần thiết cho sự tu tập 
của chúng ta. Người có trí huệ chân chánh không bao giờ tự khen ngợi 
chính mình và hủy báng người khác. Những con người ấy không bao 
giờ nói mình thanh cao, còn người khác thì tệ hại, bần tiện. Trong đạo 
Phật, những kẻ ngã mạn, tự khen mình chê người không còn đường 
tiến tu, tuy họ sống mà như đã chết vì họ đã đi ngược lại với đạo đức 
của một người con Phật. 

Thêm vào đó, hành giả phải nhận chân được trạng thái đau khổ 
gây ra bởi ganh ty. Ganh ty hay là là tật đố, nghĩ rằng người khác có 
tài hơn mình. Ganh ty có thể là ngọn lửa thiêu đốt tâm ta. Đây là trạng 
thái khổ đau. Trong thiển quán, nếu chúng ta muốn đối trị ganh ty 
chúng ta cần nhìn thấy và cảm nhận nó mà không phê bình hay lên án 
vì phê bình và lên án chỉ làm tăng trưởng lòng ganh ty trong ta mà thôi. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng tật đố phát sinh do người ta có 
cảm giác mình thấp kém, trong khi kiêu mạn (tà mạn, ngã mạn, tăng 
thượng mạn, vân vân.) phát sinh từ cảm giác tự tôn sai lầm. Những thứ 
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tự kiêu này sinh ra do người ta nhìn các sự vật từ một quan điểm sai 
lệnh. Những ai đã thực sự thông hiểu Phật pháp và có thể đạt được cái 
nhìn đúng đắn về sự vật sẽ không bao giờ nhân nhượng lối suy nghĩ 
lệch lạc như thế. 

Hành giả cũng phải nhớ rằng hoài nghi là một trong mười tên giặc 
nguy hiểm nhất trên bước đường tu tập của mình. Hoài nghi có nghĩa là 
hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là 
thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. Nghi là một trong năm 
chướng ngại mà người ta phải trút bỏ trên đường nhập Thánh. Thật 
vậy, một người ở ở trong tình trạng hoài nghi thật sự là một con người 
đang bị một chứng bệnh tàn khốc nhất, trừ khi anh ta buông bỏ mối 
hoài nghi của mình, bằng không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau 
khổ về chứng bệnh tàn khốc nầy. Bao lâu con người còn phải chịu tình 
trạng khó chịu tính thần nầy, tình trạng lưỡng lự không quyết đoán 
được nầy, con người ấy sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài nghi về mọi 
việc mà điều nầy được xem là bất lợi nhất cho việc tu tập. Các nhà 
chú giải giải thích tâm triển cái nầy như là sự không có khả năng quyết 
định điều gì một cách rõ rệt, nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi về khả 
năng có thể chứng đắc các thiền nữa. Tuy nhiên, nghi ngờ là chuyện tự 
nhiên. Mọi người đều bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ học được ở 
sự hoài nghi nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa 
mình với sự hoài nghi. Nghĩa là đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào 
nó. Dính mắc và hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn. 
Thay vào đó, hãy theo dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn 
khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài nghi đến và đi như thế 
nào. Làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự 
hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ 
yên tỉnh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách 
rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu, dính mắc của chúng ta 
trôi đi; chú tâm quan sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu quả nhất để 
chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghỉ, 
hoài nghi sẽ biết mất. 

Tà kiến cũng không khá hơn những tên giặc vừa kể trên. Theo đạo 
Phật, tà kiến không thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, là một 
trong ngũ kiến và thập ác. Kỳ thật, không có sự định nghĩa rành mạch 
về “tà kiến” trong Phật giáo. Trong thời Đức Phật, chính Ngài đã 
khẳng định với chúng đệ tử của Ngài rằng: “Cả đến giá trị các lời 
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tuyên bố của chính Như Lai cũng phải được thắc mắc.” Đức Phật tuyên 
bố không có quyển hành øì về học thuyết của Ngài ngoại trừ kinh 
nghiệm của chính bản thân của chính Ngài. Tà kiến khởi lên từ quan 
niệm lầm lẫn về bản chất thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức Phật 
còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. Phật giáo nhấn mạnh 
trên thuyết nhân quả. Hiểu được thuyết nhân quả là đã giải được phần 
lớn câu hỏi về nguồn gốc của khổ đau phiển não. Không hiểu hay 
không chịu hiểu thuyết nhân quả là một loại tà kiến trong Phật giáo. 
Theo Đức Phật, chúng sanh phải chịu đựng khổ đau phiền não vì tham 
lam, sân hận và si mê, và nguyên nhân của những điều độc hại này 
chẳng những là vô minh mà còn do tà kiến nữa. Qua thiển tập, chúng 
ta thấy sự như thực của vạn hữu, từ đó mà cũng thấy được tà kiến là 
khư khư bảo thủ, kiên trì giữ lấy quan điểm của mình, không chấp 
nhận rằng có những kiếp sống trong quá khứ và những kiếp sống kế 
tiếp trong tương lai, không chấp nhận rằng con người có thể đạt tới 
trạng thái Niết Bàn. Tà kiến nghĩa là niềm tin sai lạc cho rằng trong 
ngũ uẩn hay những thứ tạo nên cá thể có một linh hồn trường cửu. Tà 
kiến còn có nghĩa là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh và nghiệp 
dụng của nó là giải thích sai lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần 
của nó là không chịu tin theo tứ diệu đế. Chấp giữ tà kiến theo đạo 
Phật là khư khư bảo thủ, kiên trì giữ lấy quan điểm của mình, không 
chấp nhận rằng có những kiếp sống trong quá khứ và những kiếp sống 
kế tiếp trong tương lai, không chấp nhận rằng con người có thể đạt đến 
trạng thái Niết bàn, không chấp nhận có Phật, Pháp, Tăng. Hồ nghi 
không có những điều trên chưa phải là tà kiến, tuy nhiên, nếu chúng ta 
bỏ lơ không chịu tham vấn, không chịu tìm học về những vấn để này 
để giải quyết những nghi tình ấy thì tà kiến sẽ phát sinh, chúng ta sẽ 
tin tưởng và đi theo những giáo lý sai lầm ấy. 

Hành giả cũng nên luôn dè chừng với phóng dật buông lung vì đây 
cũng là những trở ngại rất lớn trên đường tu tập của chúng ta. Đức Phật 
biết rõ tâm tư của chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng kể ngu sĩ 
chuyên sống đời Phóng Dật Buông Lung, còn người trí thời không 
phóng túng. Do đó Ngài khuyên người có trí nỗ lực khéo chế ngự, tự 
xây dựng một hòn đảo mà nước lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia 
sống phóng đãng nay không phóng dật sẽ chói sáng đời này như trăng 
thoát mây che. Đối với chư Phật, một người chiến thắng ngàn quân 
địch ở chiến trường không thể so sánh với người đã tự chiến thắng 
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mình, vì tự chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự 
điều phục mình thường sống chế ngự. Và một tự ngã khéo chế ngự và 
khéo điều phục trở thành một điểm tựa có giá trị và đáng tin cậy, thật 
khó tìm được. Người nào ngồi nằm một mình, độc hành không buồn 
chán, biết tự điều phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong 
rừng sâu. Người như vậy sẽ là bậc Đạo Sư đáng tin cậy, vì rằng tự 
khéo điểu phục mình rồi mới dạy cho người khác khéo điều phục. Do 
vậy Đức Phật khuyên mỗi người hãy tự cố điều phục mình. Chỉ những 
người khéo điều phục, những người không phóng dật mới biết con 
đường chấm dứt tranh luận, cãi vã, gây hấn và biết sống hòa hợp, thân 
ái và sống hạnh phúc trong hòa bình. Muốn khắc phục những phóng 
dật, trước khi tu tập thiển quán, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ lời 
Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là 
thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhứt. Tự thắng 
mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn 
chế ngự lòng tham dục. Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ 
người khác làm sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ 
nương dựa nhiệm mầu. Người nào trước buông lung sau lại tỉnh tấn, 
người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây 
mù. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa 
mình rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhứt. Ngồi một 
mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buồn chán, một mình tự 
điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho 
các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. Các ngươi 
hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa 
mình. 


Escaping the Burning House in the Triple World 


The term “Living beings” refer to all creatures that possess lIfe- 
force in the triple world. Each individual living being comes Into being 
as the result of a varlety of different causes and conditions. The 
smallest living beings as ants, mosquitoes, or even the most tiniest 
parasites are living beings. Every being Is a combination of five 
elements: rupa, vedana, sanna, sankhara, and vinnana. Hence, one 
being 1s not essentially different from another, an ordinary man 1s not 
different from a perfect saint. But 1s the nature and proportion of each 
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of the five constifuents existing 1n an individual be taken Info account, 
then one being 1s different from another, an ordinary man 1s different 
from a perfect saint. The combination of elements 1s the outcome of 
Karma and is happening every moment, ¡Implying that the 
disintegration of elements always precedes 1t. The elements in a 
combined sfate pass as an Individual, and from time Iimmemorial he 
works under misconception of a self and of things relating to a self. His 
vision being distorted or obscured by Ignorance of the truth he can not 
perceive the momentary combination and disintegration of elements. 
On the other hand, he 1s subJect to an inclination for them. A perfect 
man with his vision cleared by the Buddhist practices and culture 
realizes the real state of empirical things that an individual consists of 
the five elements and does not possess a permanent and unchanging 
enfity called soul. 

According to Buddhism, the three realms of Desire, Form and 
Formless realms scorching sentient beings, such sufferings are 
limitless. The triple worlds as a burning house. In the Lotus Sutra, the 
Buddha taught: “The three worlds are unsafe, much like a house on 
fire. Suffering 1s all pervasive, truly deserving to be terriied and 
{rightened.” Sentient beings in the three worlds, especially those In the 
Saha World, are hampered constantly by afflictions and sufferings. 
Living crowded In the suffering conditions of this Saha World 1s similar 
to living In a house on fire, full of dangers, life can end at any momeii. 
Even so, everyone 1s completely oblivious and unaware, but confinues 
to live lelsurely, chasing after the five desires, as If nothing was 
happening. 

Truly speaking, the world 1s Iimpermanent as master Yuren's words 
at the request of someone going Into the service of a noble, Yuren 
WTO: 

"When youTre headed for good fortune, 
dont forget to remember 
that the world 1s Inconsfant." 

Master Yuren continued to say: Whose body wIll be the kindling 
tomorrow? 

"Looking over the fields, 
I see the unknown smoke 
Rising again today. 
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Whose body wIll be 
The kindling tomorrow? 

In the parable, there are two mice, one white, the other black, 
gnawing at the rope of life, 1.e. day and night, or sun and moon. Once 
upon a time, there was a man who was traveling across a field 
encountered a tiger. He fled, the tiger chased after him. Coming to a 
precIpice he caught hold of a thumb-sized root of a wild vine and 
swung himself down over the edge. The tiger sniffed at him from 
above. Trembling, the man looked down to where, far below, another 
{iger was walting to eat him. Only the vine sustained him. Two mice, 
one white and one black little by litle started to gnaw away the vine. 
At that time, the man saw a wild lusclous strawberry near him. 
Grasping the vine with one hand, he plucked the strawberry with the 
other hand. How sweet 1t tastedl Sincere Buddhists should always 
remember this and should always diligently cultivate to seek liberation. 
The burning house, one of the seven parables In the Wonder Lotus 
sutra, from which the owner tempts his heedless children by the device 
of the three kinds of carts (goat, deer and bullock), especially the white 
bullock cart. The three realms of Desire, Form and Formless realms 
scorching sentient beings, such sufferings are limitless. The triple 
worlds as a burning house. In the Lotus Sutra, the Buddha taught: “The 
three worlds are unsafe, much like a house on fire. Suffering 1s all 
pervasIve, truly deserving to be terrified and frightened.” Sentient 
beiIngs In the three worlds, especially those in the Saha World, are 
hampered constantly by afflictions and sufferings. Living crowded In 
the suffering conditions of this Saha World 1s similar to living In a 
house on fire, full of dangers, life can end at any moment. Even so, 
everyone 1s completely oblivious and unaware, but continues to live 
leisurely, chasing after the five desires, as If nothing was happening. 
Sincere Buddhists should always remember this and should always 
diligently cultivate to seek liberaton. Socletes are filled with 
robberies, murders, rapes, frauds, deceptions, etc. All these continue 
without any foreseeable end. To speak of our individual mind, 
everyone 1s burdened with worries, sadness, depression, and anxIeties, 
etc. In the Dharmapada Sutra, verse 146, the Buddha taught: “How can 
there be laughter, how can there be Joy, when the whole world 1s burnt 
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by the flames of passions and Ignorance? When you are living in 
darkness, why wouldnˆt you seek the light?” 

Devout Buddhist practitioners should always remember that 1 we 
want to escape the burning house In the triple world, besides practicing 
meditation, we should do a lot of good deeds, for the level of mind 
stillness depends not only on methods of. zen, but also greatly depends 
the good deeds that we accomplished. lf we are not completely 
emancipated, our happiness In meditation also synonymous with the 
happiness that we did for others. Therefore, a zen practitioner must be 
the one who always gives the happiness, peace, and mindfulness to 
others all his life. In other words, deside the effort for meditation, zen 
practitioners should always try to do many good deeds, for good deeds 
wIll support meditation result very well. 

Three Poisons: greed, anger, and ignorance. Three defilements are 
also called three sources of all passions and delusions. The 
fundamenral evils Inherent in life which gIve rise to human suffering. 
The three poisons are regarded as the sources of all illusions and 
earthly desires. They pollute people”s lives. Men worry about many 
things. Broadly speaking, there are 84,000 worries. But after analysIs, 
we can say there are only 10 serious ones Including the three evil roots 
of greed, hatred, and delusion. Three poisons of greed, hatred and 
Ipnorance do not only cause our afflictions, but also prevent us from 
tasting the pure and cool flavor of emancipation (liberation). To refrain 
Írom greed, anger, jealousy, and other evil thoughts to which people 
are subJect, we need strength of mind, strenuous effort and vigilance. 
When we are free from the city life, from nagging preoccupation with 
daily life, we are not tempted to lose control; but when we enter In the 
real society, It becomes an effort to check these troubles. Meditation 
wIll contribute an Iimmense help to enable us to face all this with calm. 
There are only two points of divergence between the deluded and the 
enlightened, 1.e., Buddhas and Bodhisattvas: purity 1s Buddhahood, 
defilement 1s the state of sentient beings. Because the Buddhas are in 
accord with the Pure Mind, they are enlightened, fully endowed with 
spiritual powers and wisdom. Because sentient beings are attached to 
worldly Dusts, they are deluded and revolve In the cycle of Birth and 
Death. To practice Pure Land 1s to go deep 1nto the Buddha Recitation 
Samadhi, awakening to the Original Mind and attainng Buddhahood. 
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Therefore, If any deluded, agitated thought develops during Buddha 
Recitation, 1t should be severed Iimmediately, allowing us to return to 
the state of the Pure Mind. This 1s the method of counteracting 
afflictions with the meditating mind. 

As mentioned above, the karma of greed, anger and delusion 
manifest themselves In many forms, which are impossible to describe 
fully. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land 
Buddhism In Theory and Practice, there are four basic ways to subdue 
them. Depending on the circumstances, the practfitioner can use either 
one of these four methods to counteract the karma of greed, anger and 
delusion. The first mefhod is “Suppressing qƒJlictions with the nind”. 
There are only two points of divergence between the deluded and the 
enlightened, I1.e., Buddhas and Bodhisattvas: purity 1s Buddhahood, 
defilement 1s the state of sentient beings. Because the Buddhas are In 
accord with the Pure Mind, they are enlightened, fully endowed with 
spiritual powers and wisdom. Because sentient beings are attached to 
worldly Dusts, they are deluded and revolve In the cycle of Birth and 
Death. To practice Pure Land 1s to go deep 1nto the Buddha Recitation 
Samadhi, awakening to the Original Mind and attainng Buddhahood. 
Therefore, If any deluded, agitated thought develops during Buddha 
Recitation, 1t should be severed Immediately, allowing us to return to 
the state of the Pure Mind. This 1s the method of counteracting 
afflicions with the mind. The second rmefhod is “Suppressing 
dq[flicions with nowumenon”. When deluded thoughts arise which 
cannot be suppressed with the mind, we should move to the second 
stage and “visualize principles.” For example, whenever the affliction 
of greed develops, we should visualize the principles of Impurity, 
suffering, Iimpermanence, and no-self. Whenever the affliction of anger 
arises, we should visualize the principles of compassion, forgIveness 
and emptiness of all dharmas. The thid method ¡is “Supressing 
q[fHcHons with phenormena”. People with heavy karma who cannot 
suppress their afflictions by visualizing principles alone, we should use 
“phenomena,” that 1s external forms. For example, Individuals who are 
prone to anger and delusion and are aware of their shortcominøs, 
should, when they are on the verge of bursting into a quarrel, 
Iummediately leave the scene and slowly sip a glass of cold water. 
Those heavily afflicted with the karma of lust-attachment who cannot 
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suppress their afflictions through “visualization of principle,” should 
arrange to be near virtuous Elders and concentrate on Buddhist 
activifles or distant travel, to overcome lust and memorlies gradually as 
mentioned In the saying “out of sipht, out of mind.” Thịs 1s because 
sentent beings” minds closely parallel their surroundings and 
environment. If the surroundings disappear, the mind loses 1s anchor, 
and gradually, all memorles fade away. The ƒourth method i¡s 
*“Suppressing qƒ[ƒflicHons with repentance and reciafion ”. In addition 
to the above three methods, which range from the subtle to the gross, 
there 1s also a fourth: repentance and the recitaftion of sutras, mantras 
and the Buddha's name. If performed regularly, repentance and 
recitation eradicate bad karma and generate merit and wisdom. For this 
reason, many cultivators in times past, before receiving the precepts or 
embarking upon some great Dharma work such as building a temple or 
translating a sufra, would vow to recite the Great Compassion Mantra 
tens of thousands of times, or to recite the entire Larger PraJna 
Paramita Sutra, the longest sutra in the Buddha canon. In the past, 
during lay retreats, IÝ a practitioner had heavy karmic obsfructions and 
could not reciIte the Buddha's name with a pure mind or clearly 
visualize Amitabha Buddha, the presiding Dharma Master would 
usually advise him to follow the practice of “bowing repentance with 
Incense.” This method consists of liphting a long Incense stick and 
respecffully bowing In repentance while uttering the Buddha”s name, 
until the stick 1s burnt out. There are cases of Iindividuals with heavy 
karma who would spend the enfire seven or twenty-one days retreaft 
doing nothing but "bowing with Incense." 

Once we make up our mind In cultivation, we should try to see the 
real face of pride or arrogance. Pride 1s the ¡inflated opinion of 
ourselves and can manifest In relation to some good or bad objJect. 
When we look down from a high mounftain, everyone below seems to 
have shrunken in size. When we hold ourselves to be superlor to 
others, and have an Inflated opinion of ourselves, we take on a SUDeTIOF 
aspect. It 1s extremely difficult to develop any good qualities at all 
when one has pride, for no matter how much the teacher may teach 
that person, it will do no good. Haughtiness means false arrogance, 
thinking oneself correct In spite of one”s wrong conduct, thinking 
oneself Is øood In spIte of oneˆ”s very bad In reality. Haughtiness also 
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means arrogance and concett due to one°s i1llusion of having 
completely understood what one has hardly comprehended at all. 
Haughtiness 1s one of the main hindrances in our cultivation. Zen will 
help us to possess a genuine wisdom which Is necessary for our 
cultivation. Those who have genuine wisdom never praise themselves 
and disparage others. These people never consider themselves the 
purest and loftiest, and other people common and lowly. In Buddhism, 
those who praise themselve have no future in their cultivation of the 
Way. Even though they are still alive, they can be considered as dead, 
for they have gone agaiInst theIr own conscIence and IntegrIty. 

In addition, practitioners must realize the state of suffering of envy. 
Devout Buddhists should always remember that envy 1s generated by 
one”s feeling of inferiority, while pride, haughtiness, and arrogance are 
born from a false sense of superiority. These kinds of pride and 
arrogance are caused by looking at things from a distorted, self- 
centered point of view. Those who have truly understood the Buddha”s 
teachings and been able to obtain a ripht view of things will never 
succumb to such warped thinking. Jealousy means to be Jealous of 
another person thinking he or she has more talent than we do (to 
become envious of the who surpass us in one way or other). Jealousy 
can be a consuming fire in our mind, a state of suffering. In meditation, 
IÍ we want to eliminate Jealousy, we should see and feel It without 
Judgment or condemnatlon for Jjudgment and condemnation only 
nourish Jealousy 1n our mind. 

Practiioners should also remember that doubt 1s one of the ten 
most dangerous robbers 1n our path of cultivation. Doubt signifles 
spiritual doubt, from a Buddhist perspective the inability to place 
confidence 1n the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. 
Doubt 1s one of the five hindrances one must eliminate on entering the 
stream of saints. In fact, one who suffers from perplexity 1s really 
suffering from a đire disease, and unless he sheds his doubts, he will 
confinue to worry over and suffer from this Illness. As long as man 1s 
subJect to this menfal Itch, this sitting on the fence, he will continue to 
take a skeptical view of things which 1s most detrimenftal to mental 
ability to decide anything definitely; 1t also includes doubt with regard 
to the possibility of attaining the Jhanas. However, doubting 1s natural. 
Everyone starts with doubts. We can learn a great deal from them. 
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What 1s important 1s that we do not identify with our doubts. That 1s, do 
not get caught up In them, letting our mind spin In endless circles. 
Instead, watch the whole process of doubting, of wondering. See who 
1t 1s that doubts. See how doubts come and go. Then we wIll no longer 
be victimized by our doubts. We will step outside of them, and our 
mind will be quiet. We can see how all things come and go. Let go of 
our doubts and simply watch. Thịs 1s how to end doubting. 

Wrong views are no better than the above mentioned robbers. In 
Buddhism, Improper views or Wrong views means not recognizing the 
doctrine of normal karma. Perverted (wrong) views Or OpInIOnS, not 
consistent with the dharma, one of the five heterodox opInions and ten 
evils. In fact, there 1s no specific definition for the term “wrong views” 
(micchaditthi) in Buddhism. During the Buddha's time, the Buddha 
confirmed his disciples that even the validity of the Buddha”s own 
statements could be questioned.” The Buddha claimed no authority for 
his doctrine except his own experience. Perverted (wrong) views Or 
OpInIOnS arIses Írom a misconceptlon of the real characteristic of 
exIstence. There were at least sixty-two herefical views (views of the 
externalist or non-Buddhist views) 1n the Buddha's time. Buddhism 
emphasizes on theory of causation. Understanding the theory of 
causation means to solve most of the queston of the causes of 
sufferings and afflictions. Not understanding or refuse of understanding 
Of the theory of causation means a kind of wrong view in Buddhism. 
According to the Buddha, sentient beings suffer from sufferings and 
afflictions because of dersires, aversions, and delusion, and the causes 
of these harmful acftions are not only from Ignorance, but also from 
wrong views. Through Zen, we can see that holding wrong views 
Involves vigorously and hostilely denying the existence of such things 
as past and future lives, the possibility of attainng Nirvana. Wrong 
views mean the false belief that the skandhas, or constituents of 
personalify, contain an immorfal soul. False view also means seeIng 
wrongly. Its characteristic Is unwise or unJustified Interprefatlon or 
belief. Its function 1s to preassume. It 1s manifested as a wrong 
Interpretation or belief. Its proximate cause 1s unwillingness to see the 
noble ones. Holding wrong views in Buddhism Involves vigorously and 
hostilely denying the existence of such things as past and future lives, 
the possibility of attainng nirvana, the existence of the Buddhas, 
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Dharma and Sangha. Doubt about these subJects does not constitute 
wrong views; however, IŸ we neglect to resolve our doubts by asking 
quesfions and Investigating these 1ssues, we could later generafe wrong 
views by believing In deceptive doctrines. 

Practiioners should also be always careful with heedlessness and 
øIving free rein to one's emotion because they are also great obstacles 
on our path of cultivation. The Buddha knows very well the mind of 
human beings. He knows that the foolish indulge 1n heedlessness, while 
the wise protect heedfulness. So he advises the wise with right effort, 
heedfulness and discipline to build up an 1sland which no flood can 
overflow. Who 1s heedless before but afterwards heedless no more, 
wWill outshine this world, like a moon free from clouds. To the Buddhas, 
a person who has conquered thousands of thousands of people in the 
battlefield cannot be compared with a person who 1s vicfOrIous OVer 
himself because he 1s truly a supreme winner. A person who confrols 
himself will always behave In a self-tamed way. And a self well-tamed 
and restrained becomes a worthy and reliable refuge, very difficult to 
obtaIn. A person who knows how to sit alone, to sleep alone, to walk alone, to 
subdue oneself alone will take delight in living in deep forests. Such a person 
1S a frustworthy teacher because being well tamed himself, he then Instructs 
others accordinply. So the Buddha advises the well-tamed people to control 
themselves. Only the well tamed people, the heedful people, know the way to 
sfOp contentions, quarrels and disputes and how to live in harmony, in 
fnendliness and In peace. To overcome the heedlessness, before practicing 
meditation, devout Buddhists should always remember the Buddhaˆs teachings 
1n the Dharmapada Sutra. One who conquers himself 1s greater than one who 
1s able to conquer a thousand men ¡n the battlefield. Self-conquest 1s, indeed, 
better than the conquest of all other people. To conquer onself, one must be 
always self-controlled and disciplined one”s action. Oneself 1s indeed one”s 
own saviour, who else could be the saviour? With self-control and cultivation, 
one can obtain a wonderful saviour. Whoever was formerly heedless and 
afterwards overcomes his sloth; such a person 1lluminates this world Just like 
the moon when freed from clouds. Before teaching others, one should act 
himself as what he teaches. It 1s easy to subdue others, but to subdue oneself 
seems very difficult. He who sits alone, sleeps alone, walks and stands alone, 
unwearied; he controls himself, will find Joy 1n the forest. You are your own 
protector. You are your own refuge. Try to control yourself as a merchant 
controls a noble steed. 
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Chương Ba Mươi Chín 
Chapter Thirty-Nine 


Chỉnh Phục Bóng Ma Vô Minh 


Si Kết hay si mê hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý (vô 
minh kết hay phiền não gây ra bởi ngu muội). Vô minh hay sự cuồng sỉ 
của tâm thức. Vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ 
của chúng ta. Vô minh còn có nghĩa là cái tâm ngu si mê muội đối với 
sự lý, không tin nhân quả luân hồi, nghi ngờ chánh pháp. Trong Phật 
giáo, si mê đồng nghĩa với vô minh. Bản chất của nó là làm cho tỉnh 
thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiệm vụ của nó là làm 
cho chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện 
đến khi chúng ta không có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất cả 
những nghiệp bất thiện. Tuy nhiên, vô minh chỉ là giả tướng nên nó 
chịu ảnh hưởng của sanh, diệt, tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Vô minh 
chính là nguyên nhân của, sanh, lão, lo âu, sầu muộn, khổ sở, bệnh 
hoạn, và chết chóc. Trong Phật giáo, vô minh là không biết hay mù 
quáng hay sự cuỗng si của tâm thức, không có khả năng phân biệt về 
tính thường hằng và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về 
Tứ Diệu Đế, Tam bảo, Luật Nhân quả, v.v. Avidya là giai đoạn đầu 
tiên của Thập nhị nhân duyên dẫn đến mọi rắc rối trên đời và là gốc 
rễ của mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng 
sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ 
việc thiếu hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên, và những 
giáo thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, 
“vô minh” chỉ trạng thái của một tính thần bị những thiên kiến và 
những định kiến thống trị khiến cho mọi người tự mình dựng lên một 
thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường 
ngày, hạn chế cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am 
hiểu bản tính thật của thế giới là hư không và hiểu sai thực chất của 
các hiện tượng. Như vậy vô minh có hai chức năng: một là che dấu bản 
chất thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. “Vô minh” được coi 
như là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa 
Luận Bộ, “vô minh” là một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối 
với thế giới, trong khi thật ra thế giới là đa dạng và không thường 
hằng. “Vô minh” là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ bên 
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ngoài. Theo quan điểm của trường phái Du Già, “vô minh” coi đối 
tượng như một đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực, nó 
giống như ý thức. 

Có một cô vợ trẻ lâm bệnh nặng sắp chết. Cô nói với chồng mình: 
“Em yêu mình nhiều lắm! Em không muốn lìa xa mình! Mình đừng bỏ 
em mà đi theo một người đàn bà khác. Nếu mình làm vậy thì em sẽ 
thành ma theo quấy nhiễu mình mãi không dứt.” Chẳng bao lâu sau đó 
người vợ trẻ ấy qua đời. Người chồng tôn trọng di nguyện của vợ mình 
trong ba tháng đầu, nhưng rồi anh ta lại gặp một người đàn bà khác và 
đem lòng yêu thương cô ta. Họ hẹn hò và sẽ kết hôn. Ngay sau lễ đính 
hôn, người chồng thấy một con ma xuất hiện mỗi đêm, trách mắng anh 
ta không giữ lời hứa. Con ma rất khôn ngoan. Nó nói ra một cách chính 
xác những gì đã diễn ra giữa anh chồng và cô nhân tình mới. Bất cứ 
khi nào anh chồng tặng tình nhân một món quà, con ma thường diễn tả 
được đến từng chỉ tiết của món quà ấy. Thậm chí con ma còn lặp lại cả 
những buổi trò chuyện của hai người, và chuyện này khiến anh chồng 
rất khó chịu đến nỗi anh ta không tài nào ngủ được. Có người khuyên 
anh chồng nên đem vấn đề trình bày cho một vị thiển sư sống gần 
trong làng. Cuối cùng, trong nỗi thất vọng, anh chồng đi đến gặp vị 
thiển sư nhờ giúp đỡ. Vị thiển sư nói: “Người vợ trước của anh hóa 
thành một bóng ma và biết được mọi việc anh làm. Bất cứ điều gì anh 
nói, bất cứ món gì anh tặng cho tình nhân, bóng ma ấy đều biết. Hẳn 
đó phải là một con ma không ngoan đáng phục! Lần tới khi cô ấy xuất 
hiện, anh hãy thương lượng với cô ta. Bảo cô ta rằng cô ta biết quá 
nhiều việc đến nỗi anh không thể che dấu được gì cả, và nếu như cô 
ấy trả lời anh một câu hỏi, anh hứa sẽ hủy bỏ cuộc đính hôn để sống 
đời độc thân.” Người đàn ông thắc mắc: “Vậy thì tôi phải hỏi cô ấy 
câu gì?” Vị thiển sư đáp: “Anh hãy nắm trong tay một nắm đậu nành 
và hỏi cô ấy chính xác có bao nhiêu hột. Nếu cô ta không nói được thì 
anh biết rằng đó chỉ là một hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh mà 
thôi, và điều đó sẽ không còn quấy nhiễu anh nữa.” Đêm hôm sau, khi 
bóng ma xuất hiện người đàn ông lên tiếng khen ngợi cô ta rằng cô ta 
biết hết mọi thứ. Con ma đáp lại: “Thật vậy, và tôi còn biết là hôm 
nay anh đã tìm đến gặp một vị thiển sư.” Người đàn ông đề nghị: “Vì 
em biết quá nhiều như thế, hãy nói cho anh biết trong tay anh đang có 
bao nhiêu hạt đậu nành.” Không có bóng ma nào để trả lời câu hỏi cả. 
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Hành giả chân thuần nên luôn nhớ rằng cũng chỉ vì bóng ma Vô 
Minh mà chúng ta dầu có ở gần bên Đạo cũng chẳng biết. "Đạo gần 
bên mà chẳng biết," quả là như vậy! Mỗi người chúng ta từ sáng cho 
đến tối, là một dòng hiểu biết không ngừng tuôn chảy, một bản giao 
hưởng bất tận gồm vô số giai điệu trầm bổng của năng lực tri giác. 
Chúng ta chẳng bao giờ tách rời khỏi dòng chảy hiểu biết ấy; mọi thời 
đều là hiện tại. Cuộc sống là một bí ẩn lớn, mà cũng chẳng chút bí ẩn 
nào cả. Niễm an lạc đến từ việc thấy rằng không có an lạc mà không 
mâu thuẫn, nhưng niềm an lạc khi nhận thấy rằng mâu thuẫn cũng xuất 
phát tri kiến thực tại. Chim bay trên trời, cá lội dưới nước, con người 
sống trong năng lực hiểu biết. Hành giả tu Thiền hãy tự mình thức ngộ. 
Tất cả những gì người khác tìm thấy vốn không thuộc về mình. Hãy tự 
mình tìm kiếm và nắm bắt. Khi mình tọa thiển và hít vào, cái gì đang 
hiện hữu? Khi mình thở ra, cái gì đang hiện hữu? Tất cả những gì 
người khác thuyết giảng là kinh nghiệm nhận thức của họ, chẳng có 
quan hệ gì đến mình. Hãy thành tâm tự vấn: Cái gì đang hiện hữu đây? 
Hành giả tu Thiển đừng để mình lâm vào trạng huống giống như một 
người ở trong nước mà lại kêu la là “Tôi khát nước!” 

Chỉ vì trở ngại của bóng ma Vô Minh mà chúng ta chẳng chịu 
buông bỏ bất cứ thứ gì trên đời nầy. Trong đời sống hằng ngày, chúng 
ta nghĩ về buông xả như thể ném bỏ đi mọi thứ, chấm dứt mối quan hệ, 
xóa bỏ bất cứ điều gì đang làm phiển chúng ta. Nhưng như thế chẳng 
khác nào chúng ta chỉ kéo những ngón tay ra khỏi cái bẫy. Chúng ta, 
những phàm nhân buông xả bằng cách xóa bỏ sự phân cách giữa 
chúng ta và điều chúng ta muốn buông xả. Có phải chúng ta buông bỏ 
cơn giận chỉ bằng cách chào giả biệt nó hay bỏ đi? Dĩ nhiên là không 
phải như vậy! Cách đó không có hiệu quả. Trong tu tập, cách để buông 
bỏ cơn giận là đi vào cơn giận, trở thành cơn giận thay vì tách rời khỏi 
nó. Hành giả nên luôn nhớ rằng nếu bạn thậm chí bám lấy ý tưởng về 
việc phải buông xả, là bạn vẫn còn bị vướng mắc. Để chinh phục bóng 
ma Vô Minh, chúng ta không có lựa chọn nào ngoài sự buông bỏ tất 
cả. Giáo pháp căn bản của nhà Phật là phải trấn tỉnh kểm cột tâm viên 
ý mã. Khi buồn ngủ thì tìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ 
ngơi cả thân lẫn tâm. Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về 
buông xả và không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức Phật muốn dạy gì 
về buông xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hằng ngày không cách 
chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự 
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việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải 
làm ra tiền cho chỉ tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc 
làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. 
Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ. Đừng nên 
kỳ vọng sự đến đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bổ một ít, chúng 
ta sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có 
nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an 
hoàn toàn. Trong đời sống thường nhật, chúng ta thường gán cho mình 
một cái nhãn nào đó, thí dụ như tôi là thầy giáo, luật sư, kỹ sư, ca sĩ, 
thương gia, vân vân. Hành giả nên tỉnh thức rằng chúng ta là ai nếu 
không có những cái nhãn này. Khi chúng ta thực sự buông bỏ tất cả 
những thứ này thì chúng ta là ai? Kỳ thật, nếu chúng ta bỏ hết những 
thứ này, thì còn lại ai? Vào lúc đó, nói theo thói thường thì chúng ta 
nghĩ rằng chúng ta không là ai cả! Chúng ta không là cái gì cả! Nhưng 
theo Phật giáo, điều đó không đúng. Ngược lại, một khi chúng ta thật 
sự buông bỏ hết mọi thứ, chúng ta sẽ trở thành mọi thứ. Vào thời điểm 
đó chúng ta đồng nhất với mọi thứ; núi non, sông ngòi, rừng rậm, bông 
hoa, cây cỏ, và tinh tú, vân vân. Như vậy không là kỳ diệu lắm hay 
sao? Cuối cùng, trong tu tập, hành vi buông bỏ' chỉ cho đức tính dũng 
cảm dám mạo hiểm; nó giúp hành giả nhảy vào cái xa lạ nằm ngoài 
cương giới của nhận thức tương đối. Điều này có vẻ dễ dàng thực hiện, 
nhưng thực tình đó là khả năng hành động chung quyết của một hành 
giả, vì nó chỉ được thực hiện bao lâu chúng ta hoàn toàn xác tín rằng 
không còn đường lối nào khác để giải quyết cục diện. Chúng ta luôn 
biết mình có một sợi dây ràng buộc, tưởng là mong manh, nhưng đến 
lúc bức thử mới hay nó chắc biết dường nào. Nó cứ níu kéo chúng ta 
không dứt khi chúng ta muốn buông bỏ. Hành giả nên luôn cẩn trọng! 


The Subjugation 0ƒ a Ghost 0ƒ lgnorance 


lgnorance 1s the main cause of our non-enlightenment. Ignorance 
also means an unenlightened and led astay mind. In Buddhism, 
delusion or moha 1s a synonym for avIJja, Iønorance. Its characferIstiC 1s 
mental blindness or unknowing. I(s function Is non-penetration, or 
concealment of the real nature of the obJect. It is manifested as the 
absence of ripht understanding or as mental darkness. Ïts proximate 
Cause Is unwise attention. It should be seen as the root of all that 1s 
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unwholesome. However, Ignorance 1s only a false mark, so 1t 1s subJect 
to production, extinction, Increase, decrease, defilement, purify, and so 
on. lgnorance 1s the main cause of our bírth, old age, wOrry, grIef, 
misery, and sickness, and death. In Buddhism, Avidya 1s Ignorance or 
noncognizance of the four noble truths, the three preclous ones 
(triratna), and the law of karma, etc. Avidya 1s the first link of 
conditionality (pratityasampada), which leads to entanglement of the 
world of samsara and the root of all unwholesome In the world. Thịs 1s 
the primary factor that enmeshes (làm vướng víu) beings In the cycle of 
bĩrth, death, and rebirth. In a Buddhist sense, 1t refers to lack of 
understanding of the four noble truths (Arya-satya), the effects of 
actions (Kkarma), dependent arising (pratitya-samutpada), and other key 
Buddhist doctines. In Madhyamaka, “Avidya” refers to the 
determination of the mind through ideas and concep(s that permit 
beIngs to construct an ideal world that confers upon the everyday world 
1fs forms and manifold quality, and that thus block vision of reality. 
“Avidya” 1s thus the nonrecognition of the true nature of the world, 
which 1s empty (shunyata), and the mistaken understanding of the 
nature of phenomena. Thus “avidya” has a double function: Ignorance 
veils the true nature and also constructs the Illusory appearance. 
“Avidya” characterizes the conventional reality. For the Sautrantikas 
and Vaibhashikas, “Avidya” means seeing the world as unitary and 
enduring, whereas In reality 1t 1s manifold and Iimpermanent. “Avidya” 
confers substantiality on the world and Its appearances. In the 
Yogachara's view, “avidya” means seeing the object as a unit 
independent of conscIousness, when 1n reality 1t 1s Identical with 1t. 

A young wife fell sick and was about to die. She told her husband: 
#J love you so much, I do not want to leave you! Do not go from me to 
any other woman. If you do, I will return as a ghost and cause you 
endless trouble.” Soon the wife passed away. The husband respected 
her last wish for the first three months, but then he met another woman 
and fell in love with her. They became engaged and to be married. 
Immediately after the engagement a ghost appeared every nipht to the 
man, blaming him for not keeping his promise. The ghost was clever 
too. She told him exactly what had transpired between himself and his 
new sweetheart. Whenever he gave his fiancee a present, the ghost 
would describe 1t in detail. She would even repeat conversations, and 1t 
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so annoyed the man that he could not sleep. Someone advised him to 
take his problem to a Zen master who lived close to the village. At 
length, in desparr, the poor man went to him for help. The Zen master 
commerted: “Your former wife became a ghost and knows everything 
you do. Whatever you do or say, whatever you gIve your beloved, she 
knows. She must be a very wise ghost. Really you should admire such 
a ghost. The next time she appears, bargain with her. Tell her that she 
knows so mụch you can hide nothing from her, and that If she will 
answer you one quesfion, you promise to break your engagemernt and 
remain single.” The man ¡inquired: “What 1s the question [ must ask 
her?” The Zen master replied: ““ake a large handful of soy beans and 
ask her exactly how many beans you hold In your hand. If she cannot 
tell you, you wIll know she 1s only a figment of your Imagination and 
wIll trouble you no longer.” The next night, when the ghost appeared 
the man flattered her and told her that she knew everything. The ghost 
replied: “Indeed, and I know you wentf fo see a Zen master today.” The 
man demanded: “And since you know so mụuch, tell me how many 
beans I hold In this hand.” There was no longer any ghost to answer the 
quesfion. 

Sincere practitioners should always remember that because of the 
ghost of Ignorance, we are unaware that we are near the Truth. How 
near the truth indeed! Each one of us, from morning ti night, 1s a 
conftinuous flow of knowing, and unending symphony of knowing, a 
rising and falling of knowing. We are never out of knowing; 1t 1s always 
present. ÏIt 1s a great mystery, and yet there 1s no mystery to 1t. The 
peace that comes from seeing this 1s not a peace without conflict, but a 
peace that sees that conflict too 1s knowing. Birds fly In the air, fish 
swim In the water, human beings live In knowing. Zen practitioners 
should always look for yourself. Never mind about all those people 
who have got this or that. Find for yourself. When you sit In zazen and 
breathe out, what 1s 1? When you breathe In, what 1s 1t? Never mind 
what others have to say. What 1s 1t? Zen practitoners should not place 
ouselves In a situation that like one in water crying “Em thursty!” 

Owing to the obstruction of the ghost of Ignorance, we are not 
willing to let go of anything 1n this world. In our dally life, we think of 
leting go as doing something: throwing things away, ending a 
relatlonshiIp, getting rid of whatever's bothering us. But that works no 
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better than Just pulling our fingers In order to extrIcate them from the 
trap. We, ordinary people, let go by eliminating the separation between 
us and what we wish to let go of. Do we let go of anger by Just sayIng 
good-bye or going away? Of course not! That does not work. In 
cultivation, the way of let go of anger 1s to enter the anger, become the 
anger rather than separate from It. Practitioners should always 
remember that 1f you even hold on to the notion of having to let go of 
1f, you are still stuck. In order to overcome the obstruction of the ghost 
Of Ignorance, we have no other choIce but letting go of everything. A 
basic teaching of the Buddha on how to calm and rein In the “monkey” 
mind. When we feel asleep, Just lie down 1n a quiet place, put the lights 
out and let go our minds and bodies. In Buddhism, we have always 
been hearing about letting go and not clinging to anything. What does 
the Buddha mean on letting go? He means In dally activitiles, no way 
we can let go everything. We have to hold on things; however, try not 
to cling to them. For example, we try to make money for our living 
expenses, but not try to cling on making a lot of money to accumulate 
regardless of the means of making the money. Practioners do 
everything with a mind that lets go. Do not expect any pralse or 
reward. If we let go a litle, we will have a little peace. lf we let go a 
lot, we wIll have a lot of peace. If we let go completely, we will know 
complete peace and freedom. In dally life, we always label us with 
something. 1.e., m a teacher, a lawyer, an engineer, a singer, a 
businessperson, and so on. Practitioners should be aware that who are 
we without these labels. When we really let go of all these things, who 
we are then? As a matter of fact, 1ƒ we drop all these things, then who 
1s left? At that time, ordinarily speaking we think we are nobody! We 
are nothing! But according to Buddhism, thats not true. In the contrary, 
when we really let go of everything, we become everything. At that 
point we are identified with all things; the mountains, the rivers, the 
forests, the flower, the tree, the star, and so on. Isnt that wonderful? 
Finally, in cultivation, this 'abandonment' means the moral courage of 
taking risks; 1t helps practitioners plunging Into the unknown which lies 
beyond the topography of relative knowledge. This 'abandonment' may 
seem an easy thing to do, but after all it 1s the last thing any practitioner 
can do, for 1t is done only when we are most thoroughly convinced that 
there 1s no other way to meet the situation. We are always conscIous Of 
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a tie, which we thought its slender, but we will see how strong 1t 1s 
when we try fo cut 1t off. It is always holding us back when we wish to 
let go. Practitioners should always be carefull 
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Chương Bốn Mươi 
Chapter For£y 


Bóng Ma Danh Lợi Càng Lớn, 
Kiếp Trầm Luân Càng Dài 


Danh lợi là hai trong bát phong hay tám điều cẩn trở bước tiến trên 
đường giác ngộ. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tấm 
ngọn gió khuấy lên dục vọng, làm cản trở hành giả trên bước đường tu 
tập giác ngộ. Chúng còn được gọi là Bát Pháp Thế Gian vì chúng cứ 
theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn tổn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi 
được..., và sự phẫn uất khi nhục thua. Sở dĩ gọi là “Bát Phong” vì 
chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở sự phát triển của hành giả trên 
bước đường giác ngộ và giải thoát. Khi tám ngọn gió chướng này thổi, 
con người cảm thấy bị chúng xâu xé, vì vậy mà họ cố chạy lại đầu này 
để trốn đầu kia, cứ như thế mà họ tiếp tục bị xoay vần trong luân hồi 
sanh tử. Tám ngọn gió là tám món: khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, phỉ 
báng và vinh dự. Những thứ nầy được coi như là tám ngọn gió có thể 
làm lay chuyển và quay cuồng những ai không đủ định lực. Tám loại 
gió nây chính là một pháp môn dùng để khảo nghiệm tâm của người 
tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch duyên tâm đều không động. Nếu động 
tức là tu trì chưa đúng, hay định lực hãy còn kém. 

Chúng ta luôn thích thú với vĩnh và luôn ghét nhục. Danh dự làm ta 
vui sướng và nhục làm chúng ta buồn khổ. Chúng ta ham thích trở nên 
nổi tiếng. Nhiều người ao ước thấy hình ảnh của mình trên tạp chí 
bằng bất cứ giá nào. Chúng ta rất vui mừng khi thấy những hoạt động 
của mình được đem ra quảng bá, dù những sinh hoạt ấy hoàn toàn 
không có nghĩa lý gì, và đôi khi chúng ta quảng bá quá mức. Chúng ta 
phải công nhận rằng bản chất tự nhiên của con người là cảm thấy sung 
sướng và hạnh phúc khi danh của ta lan rộng. Nhưng qua kinh nghiệm 
thực tế, danh dự nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng sẽ tiêu tan thành mây 
khói trong môt sớm một chiều. Muốn có danh dự, nhiều người sẵn sàng 
lo lót hay cho các món tiền lớn lao cho những người có quyền hành để 
làm cho thiên hạ biết đến; một số người trưng bày lòng hảo tâm bằng 
cách cúng dường cả trăm chư Tăng Ni, nhưng họ lại hoàn toàn lạnh 
nhạt trước sự đau khổ của người nghèo, hay láng giểng thiếu thốn. 
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Người ta luôn có khuynh hướng bám víu lấy lợi lộc, danh thơm, tiếng 
khen, và vui sướng; ngược lại, ghét bỏ sự thua lỗ, tiếng xấu, sự chê 
trách, và khổ đau. Thật vậy, đời là một chuỗi được thua, nhưng con 
người chỉ thỏa mãn nếu được và khổ sở nếu thua, chính vì thế mà cứ 
mãi khổ sở. Cuộc đời nếu mãi được thì cười thua thì khóc, thì cuộc đời 
không đáng để sống nữa. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Trong mọi 
ngang trái, ta phải tổ ra có tinh thần mạnh và can đảm, duy trì tỉnh thần 
quân bình thích hợp. Cuộc đời của những người tại gia phải có lúc lên 
lúc xuống khi tranh đấu với đời, muốn ít bị thất vọng, con người phải 
sẵn sàng chấp nhận điều tốt cũng như điều xấu.” Vào thời Đức Phật 
còn tại thế, có một mệnh phụ quý phái cúng dường thực vật cho ngài 
Xá Lợi Phất và chư Tăng. Trong khi đang dâng thực phẩm cúng dường, 
bà nhận được giấy báo tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình bà. Không 
chút rối loạn, bà bình tĩnh bỏ lá thư vào túi rồi vẫn tiếp tục dâng thức 
ăn đến chư Tăng làm như không có chuyện gì xảy ra. Một nô tỳ mang 
bình sữa để cúng dường, ngạc nhiên đến nỗi trợt té làm bể bình sữa vì 
ngỡ rằng khi nghe tin nầy chắc chắn bà nầy sẽ không khỏi khổ đau 
phiền não. Nghĩ rằng thế nào bà nầy cũng buồn vì cái bình bị vỡ, ngài 
Xá Lợi Phất liền khuyên giải bà và nói rằng tất cả những gì có thể vỡ 
được thì một ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ. Bà nói: “Thế nào là cái mất 
không đáng kể? Tôi vừa nhận được tin bất hạnh đã xảy ra cho gia đình 
tôi. Tôi chấp nhận, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi vẫn tiếp tục hầu hạ quý ngài 
mặc dù nhận được tin buồn.” Sự dũng cảm của người đàn bà nầy thật 
đáng được ca ngợi. 

Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng danh lợi thuộc về đạo ma quân 
thứ chín. Khi thực hành thâm sâu thì tác phong và tư cách cư xử của 
hành giả được cải thiện. Bạn trở nên khả kính và khuôn mẫu. Có thể 
bạn bắt đầu chia xẻ giáo pháp với người khác, hay kinh nghiệm giáo 
pháp của bạn sẽ hiển lộ ra ngoài, có lẽ sự trình bày giáo pháp rõ ràng 
của bạn. Người ta có thể có lòng tin sâu xa nơi bạn và có thể mang đến 
cho bạn quà tặng và lợi lộc. Tiếng đồn về bạn có thể lan xa rằng bạn 
là người đắc đạo, rằng bạn ban bố những giáo pháp vĩ đại. Vào thời 
điểm này, bạn dễ dàng bị đạo ma quân thứ chín đánh gục. Những lời 
tán dương và cử chỉ kính trọng của mọi người đối với bạn sẽ ¡n sâu vào 
tâm bạn. Bạn có thể bắt đầu tìm cách nhận được quà tặng, lợi lộc 
nhiều hơn và quí hơn ở các tín đổ một cách kín đáo, tỉnh tế hay thô 
thiển. Bạn có thể quyết định rằng mình đáng được nổi danh vì mình 
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thực sự cao cả hơn người khác. Tham vọng bất chánh có thể vượt qua 
khỏi lòng thành muốn giúp đỡ người khác, dạy dỗ hay chia xẻ những 
hiểu biết của mình trong tu tập. Có thể bạn thật sự mong muốn chia xẻ 
cho người khác những thành quả mà bạn đã gặt hái được trong lúc tu 
tập, nhưng sự phục vụ vị tha này bị tánh tự kiêu và lòng ước muốn 
được đền bù xứng đáng những gì mình đã bỏ ra. Có thể bạn suy nghĩ: 
“Ô, mình thật vĩ đại. Không biết có ai được như mình hay không. Mình 
bây giờ là hình ảnh quen thuộc đáng yêu của mọi người. Mình có thể 
yêu cầu Phật tử xây cho mình một ngôi chùa mới.” Thường thì đạo ma 
quân thứ chín tấn công hành giả nào đã đạt được kết quả tốt trong 
thiển tập. Tuy nhiên, đạo ma quân này có thể tấn công bất cứ người 
nào. Hành giả có thể cảm thấy tự hào về sự tu tập của mình và ước 
muốn được mọi người thừa nhận mình là một thiền sư vĩ đại. Một hành 
giả có một hay hai sự chứng nghiệm lý thú, nhưng không thâm sâu rất 
dễ bị tự đánh lừa về những thành đạt của mình. Vị ấy có thể trở nên 
quá tự tin. Vị ấy vội vàng muốn bước nhanh lên diễn đài Phật giáo để 
dạy dỗ người khác, làm thế vị ấy trở thành đối tượng của sự tán thán 
ngợi khen. Vị ấy có thể sẽ dạy thiển không theo đúng giáo pháp, cũng 
không do tu tập thâm sâu mà có. Những người như vậy sẽ làm hại học 
trò nhiều hơn là mang lại lợi lạc cho họ. Muốn thắng đạo ma quân thứ 
chín này, động cơ đằng sau sự nỗ lực của hành giả phải là thành thật. 
nếu bạn bắt đầu hành thiển với mục đích được lợi lộc, kính trọng hay 
danh tiếng, thì bạn sẽ không tiến bộ chút nào. Bạn sẽ gặt hái được 
nhiều lợi ích nếu bạn thường xuyên thẩm xét lại động cơ thúc đẩy vIỆệC 
hành thiển của chính mình, nhưng về sau lại đầu hàng tham ái để được 
lợi lộc, thì bạn sẽ trở thành nhiễm ô và chếnh mảng. Người bị nhiễm ô 
và chếểnh mảng sẽ tiếp tục cuộc sống bất an và đầy đau khổ. 


The Bigger the Fame and Wealth, 
the Longer the Cycle 0ƒ Bừữths & Deaths 


Fame and gain are two of the eight condiions which prevent 
people from advancing along the ripht path to enliphtenmernt. 
According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are eipht winds or influences (or worldly conditions) which fan 
the passions and prevent cultivators from advancing along the right 
path to enlightenment. They are also called the Eight Worldly States. 
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They are so called because they continually succeed each other as long 
as the world persists; the approval that has the gain, etc., and the 
resentment that has the loss, etc. They are so called “Eight Winds” 
because they prevent people from advancing along the right path to 
enlightenment and liberation. When these eight worldly winds blow, 
men find themselves torn between them, they try to run toward one end 
to flee the other, so they continue endlessly In the cycle of birth and 
death. The eight winds that blow people who lack samadhi-power. 
They are dharmas that test our mind, to see whether adverse or 
favorable situations will upset our equilibrium. If they upset us, our 
cultivation still lacks maturity and we are deficient In the power of 
samadhI. 

People are often swayed either by their attachment to gain, fame, 
praIse, and pleasure, or by their aversion to loss, disgrace, blame, and 
suffering. In fact, lie 1s a process of gain and loss, but people only 
satsfy with gain and feel miserable with loss; therefore, people 
continue to suffer. If lie Is a continuous process of temporary 
happiness of gain and suffering of loss, life would not worth living any 
more. Thus, the Buddha taught: “It 1s under adverse cIrcumstances one 
should remain hiph and moral courage and maintain proper 
equilibrium. Our life, especially that of lay people, has ups and downs 
while struggling in dally activities, In order for us to have less 
disappintment, we should be prepared to accept both the good and the 
bad.” In the time of the Buddha, a noble lady was offering food to the 
Venerable Sariputra and some other monks. While serving them, she 
received a note stating that certain misfortunes had affected her family. 
Without becoming upset, she calmly kept the note in her waIst-pocket 
and continued to serve the monks as 1f nothing had happened. A maid 
who was carrying a pot of ghee to offer to the monks was so startled 
that she slipped and broke the pot of ghee. Thinking that the lady 
would naturally fell sorry at the loss, Venerable Sariputra consoled her, 
saying that all breakable things are bound to break. The wise lady 
remarked: “Bhante, what 1s this trivial loss? I have Just received a note 
stating certain misfortunes have occurred in my family. I accepted 
without losing my balance. Ï am serving you all despite the bad news.” 
Such barve courage of the lady should be highly commended. We 
always welcome honour or fame and dislike dishonour. Honour 
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gladdens our heart; dishonour disheartens us. We desire to become 
famous. We long to see our pictures In the papers. We are greatly 
pleased when our activities, however Insigmficant, are given publicIty. 
Sometimes we seek undue publicity too. We must agree that human 
natue 1s to feel pleasant and happy when our fame 1s spread far and 
wide. But through our practical experience, fame and glory are passing 
away; sooner or later they will vanish. To obfain honour, some are 
prepared to offer gratification or give substantial donations to those In 
power. For the sake of publicity, some exhibit their generosity by 
giving alms to a hundred monks and nuns and even more, but they may 
be totally indifferent to the sufferings of the poor and the needy in the 
neighbourhood. 

Buddhist practitioners should always remember that fame and gain 
(gain, praise, honor and underserved fame) belong to the the ninth 
army of Mara. When you atfain some depth of practice, your manner 
and behavior wIll mmprove. You will become venerable and 
Impressive. You may even sfart to share the Dharma with others, or 
your experience of the Dharma may manifest outwardly in another 
way, perhaps In clear expositlons of the scriptures. People may feel 
deep faith in you and may bring you gIfts and donatlons. Word may 
spread that you are an enlipghtened person, that you gIve great Dharma 
discourses. At this point, it would be easy for you to succumb the ninth 
army of Mara. The honor and respect these people direct toward you 
could go to your head. You might begin to subtly or overtly try to 
extract bigger and better donations from your followers. You might 
decide that you deserve renown because you really are superlor to 
other people. Or, insincere ambition might supplant a genuine wish to 
help others as your motivation for teaching, for sharing whatever 
wisdom you have reached In your own practice. Your reflections might 
run as follows: “Oh, lm pretty great. lm popular with many people. I 
wondđer If anyone else 1s as great as I am. Can I get my devotees to 
build me a new temple?” Usually the ninth mara attacks practitioners 
who have good result in meditation. However, wish for gain can attack 
any ordinary practitioner. One might feel proud of one”s practice and 
begins wishing to be acknowledged as a great practitioner. A 
practitioner who has had an Interesting experience or two, but little 
depth, can become overconfident. He or she may quickly want to step 
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out onto the Dharma scene and teach other people, thus becoming the 
obJect of admiration and praise. Such person wIll teach meditation that 
may not be In accordance with the texts, nor with deep practical 
experience. They may actually harm therr students. To vanquish the 
ninth mara, the motivation behind your effort must be sincere. If you 
begin practicing only with the hope of getting donafions, reverence, or 
fame, you will never make any progress. Frequent re-examination of 
motfives can be very helpful. If you make genuine, sincere progress and 
later succumb to greed for gain, you will become ¡nfoxicated and 
negligent. It 1s said that a person who 1s Intoxicated and negligent will 
continue a life of peacelessness and be overcome by much suffering. 
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Chương Bốn Mươi Mốt 
Chapter For(y-One 


Làm Chủ Lấy Mình 
Giữa Muôn Sai Ngàn Khác 


Theo Phật giáo, làm chủ lấy mình có nghĩa là tự chủ, tự làm chủ 
lấy mình, làm chủ những cẩm kích, những xúc động, những ưa thích và 
ghét bỏ. Những điều này thật là khó thực hiện vô cùng. Chính vì thế 
mà Đức Phật dạy: “Dù có thể chinh phục cả triệu người ở chiến 
trường, tuy nhiên, chiến thắng vẻ vang nhất là tự chinh phục lấy mình.” 
Thật vậy, tự chiến thắng lấy mình là chìa khóa để mở cửa vào hạnh 
phúc. Đó là năng lực của mọi thành tựu. Hành động mà thiếu tự chủ ắt 
không đưa đến mục tiêu nhất định nào mà cuối cùng là thất bại. Chỉ vì 
con người không tự chủ được tâm mình nên bị đủ thứ xung đột phát 
sanh trong tâm. Vì vậy mà tự chủ là tối quan trọng và thiết yếu cho bất 
cứ người tu Phật nào. Theo Đức Phật, hành thiển là con đường hay 
nhất dẫn đến tự chủ. Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức là phần 
nòng cốt của sự hiện hữu của con người. Tất cả những kinh tâm lý như 
đau khổ và thích thú, buôn vui, thiện ác, sống chết... đều không đến 
với ta bằng tác nhân ngoại lai. Chúng chỉ là hậu quả của những tư 
tưởng và hành động của chúng ta. Chính hành động cũng xuất phát từ 
tư tưởng. Do đó trong guỗng máy phức tạp của con người, tâm là yếu 
tố quan trọng vô cùng. 

Tự kiểm soát mình là yếu tố chính dẫn đến hạnh phúc. Đó chính là 
năng lực nằm sau tất cả mọi thành tựu chân chính. Nhất cử nhất động 
mà thiếu sự tự kiểm soát mình sẽ không đưa mình đến mục đích nào 
cả. Chỉ vì không tự kiểm được mình mà bao nhiêu xung đột xẩy ra 
trong tâm. Và nếu những xung đột phải được kiểm soát, nếu không nói 
là phải loại trừ, người ta phải kểềm chế những tham vọng và sở thích 
của mình, và cố gắng sống đời tự chế và thanh tịnh. Ai trong chúng ta 
cũng đều biết sự lợi ích của việc luyện tập thân thể. Tuy nhiên, chúng 
ta phải luôn nhớ rằng chúng ta không chỉ có một phần thân thể mà 
thôi, chúng ta còn có cái tâm, và tâm cũng cần phải được rèn luyện. 
Rèn luyện tâm hay thiển tập là yếu tố chánh đưa đến sự tự chủ lấy 
mình, cũng như sự thoải mái và cuối cùng mang lại hạnh phúc. Đức 
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Phật dạy: “Dầu chúng ta có chinh phục cả ngàn lần, cả ngàn người ở 
chiến trường, tuy vậy người chinh phục vĩ đại nhất là người tự chinh 
phục được lấy mình.” Chinh phục chính mình không gì khác hơn là tự 
chủ, tự làm chủ lấy mình hay tự kiểm soát tâm mình. Nói cách khác, 
chinh phục lấy mình có nghĩa là nắm vững phần tâm linh của mình, 
làm chủ những kích động, những tình cảm, những ưa thích và ghét bỏ, 
vân vân, của chính mình. Vì vậy, tự điều khiển mình là một Vương 
quốc mà ai cũng ao ước đi tới, và tệ hại nhất là tự biến mình thành nô 
lệ của dục vọng. 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
kiểm soát tâm là mấu chốt đưa đến hạnh phúc. Nó là vua của mọi giới 
hạnh và là sức mạnh đằng sau mọi sự thành tựu chân chánh. Chính do 
thiếu kiểm soát tâm mà các xung đột khác nhau đã dấy lên trong tâm 
chúng ta. Nếu chúng ta muốn kiểm soát tâm, chúng ta phải học cách 
buông xả những khát vọng và khuynh hướng của mình và phải cố gắng 
sống biết tự chế, khắc kỷ, trong sạch và điểm tĩnh. Chỉ khi nào tâm 
chúng ta được chế ngự và hướng vào con đường tiến hóa chân chánh, 
lúc đó tâm của chúng ta mới trở nên hữu dụng cho người sở hữu nó và 
cho xã hội. Một cái tâm loạn động, phóng đãng là gánh nặng cho cả 
chủ nhân lẫn mọi người. Tất cả những sự tàn phá trên thế gian nầy đều 
tạo nên bởi những con người không biết chế ngự tâm mình. Khi Thánh 
Nhất Viên Nhĩ Biện Viên (1202-1280) diện kiến Nhật Hoàng lần đầu 
tiên vào năm 1245, sư trình lên vua một bản sao chép của bộ "Tông 
Cảnh Lục," một bộ sách lớn về Thiển pháp được soạn bởi một thiển sư 
nổi tiếng Trung Hoa vào thế kỷ thứ mười (Diên Thọ Vĩnh Minh). Nhật 
Hoàng thường đọc bộ sách này mỗi khi rảnh rỗi. Khi đọc xong, ngài 
viết ở mặt sau dòng chữ: "Nhận được bộ sách này từ tay thiển sư 
Thánh Nhất, ta nay đã thấy được bản tâm vốn là Phật." Khi quan đại 
thần Fujiwara Michiie hỏi sư về Thiển pháp, sư đáp: "Đó chính là vấn 
đề của ý chí quyết liệt, nhờ đó hành giả có thể làm chủ lấy mình giữa 
muôn ngàn sai khác và phân biệt." 

Muốn làm chủ lấy mình giữa muôn ngàn sai khác và phân biệt như 
vậy, hành giả phải tu tập cho đến khi triệt tiêu được lòng khát ái mọi 
vật, ví chính nó là nhân tố gây nên đau khổ. Theo kinh Vô Ngã Tướng, 
Đức Phật day: “Lòng khát ái mọi vật gây nên đau khổ. Khi ta yêu 
thích người hay vật nào, ta ước mong rằng chúng thuộc về ta và ở mãi 
bên ta. Thường chúng ta không dừng lại để suy nghĩ về bản chất của 
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chúng và trong niềm say sưa nồng nhiệt, chính ta không chịu nghĩ đến 
thực chất của chúng. Ta ước mong chúng vượt thời gian, nhưng thời 
gian lại hủy hoại mọi vật. Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già và 
vẻ tươi mát của sương mai phải biến mất trước vầng hồng rực rỡ. Cả 
hai trường hợp đều diễn tả quy luật đổi thay của vạn hữu. Muốn làm 
chủ lấy mình giữa muôn ngàn sai khác và phân biệt như vậy, hành giả 
phải tu tập làm sao cho toàn thân đều là tai là mắt của mình. Thiền 
tông dùng từ nầy để khuyến khích sự quên đi thế đối lập giữa quan 
niệm chủ khách nhằm tiến đến cảnh giới nhất như. Tắc thứ 89 của 
Bích Nham Lục kể lại một cuộc vấn đáp giữa Đạo Ngô và Vân Nham 
Đàm Thạnh, một môn đồ khác và người nối pháp của Dược Sơn. "Vân 
Nham hỏi Đạo Ngô 'Bồ Tát đầy lòng thương dùng nhiều tay và nhiều 
mắt. Tại sao ngài lại làm như thế?' Đạo Ngô đáp: 'Giống như một 
người giữa đêm dùng tay đưa gối lên để vào dưới đầu mình.' Vân 
Nham nói: 'Tôi hiểu.' Đạo Ngô hỏi lại: Huynh hiểu gì?” Vân Nham 
nói: 'Thân thể của ngài chỉ toàn tay và mắt.' Đạo Ngô nói: 'Điều huynh 
vừa nói là đúng, nhưng chỉ là tám phần mười chân lý.' Vân Nham lại 
hỏi: "Thầy của ta muốn nói gì?' Đạo Ngô nói thêm: 'Toàn thân thể của 
ngài chỉ là tay và mắt." 


Be the Master in the Middle 0ƒ 
AII Kimds oƒ DỰƒerences and Distincfions 


According to Buddhism, self-mastery means masfering our minds, 
emotions, likes and dislikes, and so on. These are extremely difficult to 
achieve. Thus, the Buddha says: ““Though one may conquer In battle a 
million men, yet he indeed 1s the noblest victor who conquers himself.” 
Self-mastery of the mind 1s the key to happiness. lt 1s the force behind 
all true achievement. Actions without self-mastery are purposeless and 
eventually failed. It is due to lack of self-mastery that conflicts of 
diverse kinds arise In our mind. Thus, self-mastery 1s extremely 
1mportant and essenfial for any Buddhist practiioners. According to the 
Buddha, meditation or mind training 1s the best way to self-mastery. 
According to the Buddhist point of view, the mind or conscIOusness 1S 
the core of our existence. All our psychological experlences, such as 
pain and pleasure, sorrow and happiness, good and evil, le and 
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death... are not caused by any external agency. They are the result of 
our own thoughfs and their resultant actions. 

Control of the self or of one”s own mind 1s the key to happiness. Ït 
1s the force behind all true achievement. The movement of a man void 
Of control are purposeless. It is owing to lack of control that conflicts of 
diverse kinds arise In manˆs mind. And !1f conflicts are to be controlled, 
If not eliminated, man must give less rein to his longings and 
inclinations and endeavor to live a lie self-governed and pure. 
Everyone Is aware of the benefits of physical training. However, we 
should always remember that we are not merely bodies, we also 
possess a mind which needs training. Mind training or meditation 1s the 
key to self-mastery and to that contentment which finally brings 
happiness. The Buddha once said: “I[hough one conquers In battle 
thousand times thousand men, yet he Is the gøreatest conqueror who 
conquers himself.” This 1s nothing other than “training of your own 
monkey mind,” or “self-mastery,” or “control your own mind.” In other 
WOorđds, 1t means mastering our own mental contents, our emotions, likes 
and dislikes, and so forth. Thus, “self-mastery” 1s the greatest kingdom 
a man can aspire unto, and to be subJect to oue own passlons 1s the 
mosf gørIevous slavery. 

According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha”s Ancient 
Path,” control of the mind 1s the key to happiness. It 1s the king of 
virtues and the force behind all true achievemert. It 1s owing to lack of 
control that varlous conflicts arise in man”s mind. If we want to control 
them we must learn to gIve free to our longings and inclinations and 
should try to live self-governed, pure and calm. It is only when the 
mind 1s controlled that it becomes useful for 1ts pocessor and for others. 
All the havoc happened In the world is caused by men who have not 
learned the way of mind confrol. When Shoichi met Emperor Gosaga In 
1245, he presented him with a copy of the "Source Mirror Record," an 
Immense compendium of Buddhist teachings compiled by a famous 
Chinese Zen master of the tenth century. The emperor used to read this 
book whenever he had free time. When he finished, he wrote In the 
back of the text, "Having received this book from Master Shoichi, we 
have now seen essential nature." When the courtier FuJiwara Michie 
asked him for Zen Instruction, Shoichi said, "It 1s a matter of having 
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decisive wIllpower, so that you can be the master in the middle of all 
kinds of differences and distinctions. " 

To be able to master ourselves in the middle of all kinds of 
differences and distinctions, practifioners should cultivate untIl cravings 
are eliminated because cravings for things beget sorrow. According to 
the Anattalakkhana Sutta, the Buddha taught: The thirst for things 
begets sorrow. When we like persons or things, we wish that they 
belonged to us and were with us forever. We do not sfop to think about 
therr true nature or in our øreat enthusiasm refuse to think about theIr 
true nature. We expect them to survive time, but time devours 
everything. Youth must yield to old age and the freshness of the 
morning dew disappears before the rising sun. Both are expression of 
the natural law of change. To be able to master ourselves In the middle 
of all kinds of differences and distinctlons, practitioners should 
cultivate until the whole body 1s our ear and eye. Zen sects use the 
term fo encourage practifioners to Ignore both subjective and obJective 
conceptfs 1n order to reach the realm of oneness. In example 89 of the 
Blue CHf Record, we find a mondo (questions and answers) between 
Tao-wu and Yun-yen T"an-sheng, another student and dharma succesor 
of Yueh-shan: "Yun-yen asked Tao-wu, "The great compassionate 
bodhisattva makes us use many hands and eyes. How 1s that? Tao-wu 
said, 'Ít is as with someone who In the middle of the night reaches 
behind him to straighten his pillow.' Yun-yen said, I understand.' Tao- 
wu said, 'His whole body 1s hands and arms." Tao-wu said, 'What 
you've said 1s well spoken, but it says only eipht-tenths.' Yun-yen said, 
'What does the master think then? Tao-wu said, His whole body 1s 
hands and arms.'” 
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Chương Bốn Mươi Hai 
Chapter For(y-Two 


Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện 
Khiến Kiếp Trâm Luân Kéo Dài 


Theo Vi Diệu Pháp, có mười bốn tâm sở bất thiện. Thứ nhất là tâm 
sở Si: Si hay moha đồng nghĩa với vô minh. Bản chất của nó là làm 
cho tinh thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiện vụ của nó là 
làm cho chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó 
hiện đến khi chúng ta không có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất 
cả những nghiệp bất thiện. Thứ nhì là tâm sở Vô Tàm: Tự mình không 
biết xấu hổ khi thân làm việc xằng bậy, khi khẩu nói chuyện xằng bậy. 
Thứ ba là tâm sở Vô Quý: Vô quý là không biết hổ thẹn với người khi 
thân khẩu làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý xãy ra khi chúng ta 
thiếu tự trọng chính mình và thiếu kính trọng người. Thứ / là tâm sở 
Phóng Dật: Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc 
liễm thân tâm, như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng đật 
là làm cho tâm buông lung, như gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần 
đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn ngoan. 7h 
năm là tâm sở Tham: Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng 
tham tự kỷ, sự ao ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bám víu 
vào một sự vật nào đó hay tham lam đắm nhiễm những gì nó ưa thích. 
Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, như thịt bám chặt vào chảo. Nó 
hiện lên áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần 
đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc. 7hứ 
sáu là tâm sở Tà Kiến: Tà kiến là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh 
và nghiệp dụng của nó là giải thích sai lâm mà cho là trúng. Nguyên 
nhân gần của nó là không chịu tin theo tứ diệu đế. Thứ bẩy là tâm sở 
Ngã Mạn: Tánh của tâm sở nầy là cao ngạo, ÿ tài ỷ thế của mình mà 
khinh dễ hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh điên rồ. 7h 
tám là tâm sở Sân: Tánh của tâm sở nầy là ghét hay không ưa những 
cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự bành trướng và đốt cháy 
thân tâm của chính nó. Thứ chín là tâm sở Tật Đố hay Ganh Ty: Tánh 
của tật đố hay ganh ty là ganh ghét đố ky những gì mà người ta hơn 
mình hay sự thành công của người khác. Nguyên nhân đưa đến tật đố 
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là không muốn thấy sự thành công của người khác. Thứ mười là tâm sở 
Xan Tham: Tánh của xan tham hay bỏn xẻn là muốn che dấu sự thành 
công hay thịnh vượng của mình vì không muốn chia xẻ với người khác. 
Thứ mười một là tâm sở Lo Âu: Lo âu khi làm điều sai phạm. Thứ mười 
hai là tâm sở Hôn Trầm: Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt 
không sáng suốt. Thứ mười ba là tâm sở Thụy Miên: Tánh của thụy 
miên là buồn ngủ hay gục gật làm cho tâm trí mờ mịt không thể quán 
tưởng được. Thứ mười bốn là tâm sở Hoài Nghi: Hoài nghi có nghĩa là 
hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là 
thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. 


Fourteen UnWwholesorme Facfors 
That Cause the Cycle 0ƒ Births & Deaths Longer 


According to The Abhidharma, there are fourteen unwholesome 
factors. The first unwholesome ƒactor is Moho (delusion or ignorance): 
Delusion or moha 1s a synonym for aviJJa, Ignorance. Its characteristic 
1s mental blindness or unknowing. lts funcfion 1s non-penetration, or 
concealment of the real nature of the obJect. It is manifested as the 
absence of ripht understanding or as mental darkness. Ïts proximate 
Cause Is unwise attention. It should be seen as the root of all that 1s 
unwholesome. The secondl wnwholesome ƒactor is  Ahirikam 
(shamelessness): Shamelessness 1s the absence of disgust at bodily and 
verbal misconduct. The thirđ unwholesome ƒactor ¡is AnoffqDpdm: 
Fearlessness of wrong doïng, or moral recklessness 1s the absence of 
dread on account of bodily and verbal misconduct. This happens due to 
lack of respect for self and others. 7e ƒourth unwholesome ƒacfor ¡S 
Uddhaccam: Restlessness, unrestrained, loose, distracted, or agifation. 
It has the characteristic of disquietude, like water whipped up by the 
wind. Its function 1s to make the mind unsteady, as wind makes the 
banner ripple. It is manifested as turmoil. Its proxImafe cause 1s unWiIse 
aftention to mental disqulet. 7£ ffih unwholesome ƒactor is Lobho: 
Grecd, the first unwholesome root, covers all degrees of selfish desire, 
longing, attachment, and clinging. Its characteristic Is grasping an 
obJect. Its function 1s stcking, as meat sticks to a hot pan. Ít 1s 
manifested as not ø1ving up. lfs proximafte cause 1s seeing enJoyment In 
things that lead to bondage. The sixth unwholesome ƒactor is Dithi 
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(wrong view): False view means seeing wrongly. Its characferistIc 1s 
unwise or unjustified Interpretaton or belief. Its function 1s tO 
preassume. ÏIt Is manifested as a wrong Interpretatlon or belief. lts 
proximate cause 1s unwillingness to see the noble ones. The seventh 
unwholesome ƒactor is Mano (conceift or pride): Concelt has the 
characteristc of haughtiness. Its function 1s self-exaltation. It 1s 
manifested as vainglory. lts proximate cause Is greed disassociated 
Írom views. It should be regarded as madness. 7e eighth unwholesome 
ƒactor is Doso (hatred or il-wil): Doso, the second unwholesome root, 
comprises all kinds and degrees of aversion, 1ll-will, anger, 1rrifation, 
annoyance, and animosity. Its characterIstic 1s ferosity. Its function 1s to 
spread, or burn up 1ts own support, 1.e. the mind and body in which 1t 
arises. Ít 1s manifested as persecuting, and 1s proximate cause 1s a 
ground for annoyance. The ninth unwholesome ƒactor is lssa (envy): 
Envy has the characteristic of being Jealous of other”s success. Ïts 
function 1s to be dissatisfied with other”s success. Ït 1s manifested as 
aversion towards that. lts proximate cause 1s other”s success. The tenth 
unwholesome factor 1s Macchariyam (avarice). The characteristic of 
AVarice or sfinginess 1s concealing one”s own success when 1t has been 
or can be obtained. Its function 1s not to bear sharing these with others. 
lt 1s manifested as shrinking away from sharing and as meanness or 
sour feeling. Ïlfts proximate cause 1s one”s own sucess. 7£ eleventh 
unwholesome ƒactor is Kukkuccam: Worry or remorse after having 
done wrong. Its characferistic 1s subsequent regret. Its function 1s to 
sorrow over what has or what has not been done. lt is manifested as 
remorse. 7£ íwelfth unwholesome ƒactor ¡is Thimam: Sloth 1S 
sluggishness or dullness of mind. Its characteristic 1s lack of driIving 
pOWET. lts function 1s to dispel energy. Ít 1s manifested as the sinking of 
the mind. Iís proximate cause 1s unwise afftention to boredom, 
drowsiness, etc. Sloth 1s Identifiled as sickness of conscIousness or 
cittagelanna. The thirteenth unwholesome ƒactor is Middham: ToOrpOr 1S 
the morbid state of the mental factors. Its characterisfic 1s unwIeldiness. 
lts function 1s to smother. lt 1s manifested as drooping, or as nodding 
and sleepiness. Sloth and torpor always occur In conjunction, and are 
opposed to energy. Torpor is Identified as sickness of the mental 
factors or kayagelanna. The ƒourteenth unwholesome ƒqclor ¡is 
Vicikiccha (doubi): Doubt sigmfies spirtual doubt, from a Buddhist 
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perspective the Inability to place confidence in the Buddha, the 
Dharma, the Sangha, and the training. 
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Chương Bốn Mươi Ba 
Chapter Forty- Three 


Kiếp Người Vô Thường 
Trong Mỗi Khoảnh Khắc 


Vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một 
trạng thái nhất định mà luôn thay hình đổi dạng. Đi từ trạng thái hình 
thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây là những giai 
đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ 
nhỏ như hạt cát, thân con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt 
trời đều nằm trong định luật vô thường. Mọi vật trên thế gian nầy biến 
đổi trong từng giây từng phút, đó gọi là sát na vô thường. Mọi vật trên 
thế gian, kể cả nhân mạng, núi sông và chế độ chính trị, vân vân, đều 
phải trải qua những giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự tiêu diệt nầy được 
gọi là “Nhất kỳ vô thường. Phải quán sát để thường xuyên nhìn thấy 
tính cách vô thường của mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái ảo tưởng về 
sự miên viễn của sự vật và không bị sự vật lôi kéo ràng buộc. Vạn vật 
đều vô thường, sanh, trụ, dị, diệt không lúc nào ngừng nghỉ. Thân vô 
thường là thân nầy mau tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến 
cái chết. Người xưa đã than: “Nhớ thuở còn thơ dong ngựa trúc. Thoát 
trông nay tóc điểm màu sương." Mưu lược dõng mãnh như Văn Chủng, 
Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say người như Tây Thi, Trịnh Đán, kết cuộc rồi 
cũng: “Hồng nhan già xấu, anh hùng mất. Đôi mắt thư sinh cũng mỏi 
buôn. Ông cũng thường nhắc nhở đệ tử về bài kệ vô thường mà các tự 
viện thường tụng mỗi khi xong các khóa lễ: 'Một ngày đã qua, mạng ta 
giảm dần, như cá cạn nước, có gì đâu mà vui sướng? Nên chúng ta 
phải cần tu như lửa đốt đầu. Chỉ tỉnh thức về vô thường, chớ nên giải 
đãi.` Với ông, dầu thân nầy có già và hư hoại đi, nhưng Chánh pháp thì 
không. Nếu chúng ta luôn thực hành Chánh pháp mỗi ngày bằng toàn 
thân toàn tâm thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc thật sự. Nói cách 
khác, nếu chúng ta luôn tắm gội thân tâm với Chánh pháp, chúng ta sẽ 
không có chút sợ hãi nào về sự thạnh suy của cuộc đời, vì lúc đó chúng 
ta có khả năng nhìn thạnh suy như sương mai trên đầu cỏ, không hơn 
không kém! 
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Trước khi thị tịch Thiền Sư Vạn Hạnh (2-1018) đã trước tác một 
trong những bài thơ “thân vô thường nổi tiếng về sự vô thường như sau 
đây: 

"Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô!" 
(Thân như bóng chớp có rồi không, 
Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hồng, 
Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi, 
Thạnh suy như cỏ hạt sương mai). 

Hành giả tu Phật nên nhìn thân này như bóng, như chớp, không 
thật, có đó rồi mất đó. Cũng như cây cối bên ngoài, mùa xuân tươi tốt, 
mùa thu héo tàn. Vậy thì cứ để cho thân, cảnh và cuộc đời mặc nó trôi 
qua. Hoặc suy hoặc thạnh, hoặc tốt hoặc xấu đều không quan trọng, 
đều không sợ hãi. Vì những cái thạnh suy của cuộc đời khác nào như 
hạt sương đọng ở đầu ngọn cỏ. Hiểu như vậy, thấy như vậy là hiểu và 
thấy đúng tinh thần Thiền. Muốn có thái độ sống như Thiền sư Vạn 
Hạnh, hành giả tu thiển nên luôn có thái độ “Nhìn mà không thấy, 
nghe mà không hay, ngửi mà không có mùi.` Tại sao lại nhìn mà 
không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe mà 
không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe 
chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân 
tâm, nên mùi vị không làm cho mình dính mắc. Đây là trạng thái khi 
mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi như không có 
âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi nếm 
mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy có cảm giác, ý có 
pháp mà không dính mắc vào pháp. Nếu chúng ta ngồi thiển cho tới 
lúc trong không thấy có thân tâm, ngoài không thấy có thế giới, xa gần 
đều trống rỗng thì chúng ta đã đạt tới chỗ không còn chấp trước vào 
ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, và thọ giả tướng. Đây cũng 
là lúc tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, và tâm vị lai cũng 
không có. Đây cũng là cảnh giới của khinh an tuyệt vời trong thiển 
định. Nếu tiếp tục thiển định sâu hơn chúng ta sẽ đi tới giai đoạn “Ly 
sanh hỷ lạc,` tức là xa rời những lạc thú tầm thường của chúng sanh. 
Giai đoạn “Định sanh Hỷ Lạc,' tức là trong cảnh giới định sanh khởi 
niềm hỷ lạc không hình dung được. Giai đoạn 'Ly Hỷ Diệu Lạc,` nghĩa 
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là xa rời mọi sự hoan lạc thô thiển, mà chỉ còn lại niềm vui vi tế, vô 
cùng vi diệu. Giai đoạn “Xả Niệm Thanh Tịnh”, nghĩa là tâm niệm 
hoàn toàn thanh tịnh. Hành giả cũng nên luôn nhớ rằng “Phàm cái gì 
có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một 
giấc mộng, mộ thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng 
hình, một tia điển chớp, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. 
Hết thảy mọi thứ đều phải quán như vậy, mới có thể hiểu minh bạch lẽ 
chân thật, để chúng ta không chấp trước, không bị vọng tưởng quấy 
nhiễu.” 

Thật vậy, vô thường là một dòng chảy bất tận trong kiếp chúng 
sanh. Theo Jisho Warner trong quyển 'Thạch Tuyển Thiền Đường", 
chúng ta thường nghĩ rằng mọi vật thay đổi quanh mình, trôi đi vun vút 
và gây cho chúng ta cảm giác bất ổn, vì vậy chúng ta cố làm cho 
chúng chậm lại. Chúng ta cố gắng đặt vững chân lên một mảnh đất 
luôn thay đổi, chỉ làm cho chúng ta càng cảm thấy khó chịu hơn. 
Chúng ta sống cứ như là những vật thể kiên cố vĩnh cửu đang phải 
đương đầu với những đổi thay, nhưng đó là điểu không thể được. Nếu 
chúng ta mang ý tưởng rằng mọi việc đều đang thay đổi, thì chúng ta 
cũng đang thay đổi, và bản chất của vạn hữu là thay đổi. Đức Phật nói 
rằng chúng ta đau khổ vì chúng ta không thấy được chân lý của bản 
chất của vạn vật. Chúng ta cảm thấy như mình đang ở trên mặt biển, 
và đang say sóng vì chúng ta cứ tưởng là mọi vật đều không xao động. 
Toa thuốc của đức Phật có thể sẽ nói như vầy: "Hãy tập bơi đi." Vô 
thường là một dòng sông lớn của các hiện tượng, chúng sinh, vạn hữu, 
và sự kiện, đến và đi tùy thuộc vào nhau. Cái trật tự tự nhiên này bao 
gồm luôn cả chúng ta, và luật của cái trật tự này là luật của chúng ta. 
Chúng ta là một dòng chảy không ngừng trong một dòng chảy không 
ngừng. 


Huưưnan 's LỰC Is Iinnpermanence in Each Moment 


lmpermanence (anitya) 1s the state of not being permanent, of 
lastng or existng only for a short time, of changing continually. 
Physical changes operating from the state of formation, to that of 
development, decay and disintegration are exact manifestations of the 
law of transformation. All things In the universe, from the small grain 
of sand, the human body, to the big one such as the earth, moon and 
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sun are governed by the aove law, and as such, must come through 
these four periods  This process of changes characterlzes 
Impermanence. All things are impermaneint, their birth, existence, 
change, and death never resting for a momert. All things In this world, 
including human liíe, mountains, rivers, and political systems, are 
constandly changing from moment to moment. This ¡is called 
1mpermanence In each moment. Everything passes through a period of 
bírnth, maturity, transformation, and destruction. This destruction 1s 
called impermanence In each cycle. To see the Impermanent nature of 
all things, we must examine this closely. Doing so wIlÏ prevent us from 
being Iimprisoned by the things of this world.” Impermanence of the 
body means that the body withers rapidly, soon grows old and 
delibitated, ending in death. The anclents have lamented: “Oh, that 
time when we were young and would ride bamboo sticks, pretending 
they were horses, in the twinkling of an eye, our hair 1s now spotted 
with the color of frost”” What happened to all those brave and 
Iintelligent young men and those beautiful and enchantng women of 
bygone days? They ended as In the following poem: “Rosy cheeks 
have faded, heros have passed away; young students” eyes, too, are 
weary and sad.” He also reminded his disciples about the verse of 
Impermance that monks and nuns in most monasteries often chant at 
the end of ceremonies: “Fhis day 1s already done; our lives are that 
much less; we”re like fish In a shrinking pond; what Joy 1s there 1n this? 
We should be diligent and vigorous, as 1Ÿ our own head were at stake. 
Only be mindful of Iimpermanence, and be careful not to be lax.` To 
him, this body grows old and decays, but the Correct Dharma does not. 
lf we always practice the Correct Dharma every day with our whole 
body and mind, we will have true happiness. In other words, IŸ we 
always shower our whole body and mind with the Correct Dharma, we 
wIll have no fear of the rise and decline of our own life for at that time, 
we have the ability to see the rise and decline Just like a drop of dew 
on a blade of grass, no more no lessl 
Before passing away, he composed one of his famous Zen poems 

tiled “Impermanence of the body” about the Impermanence as below: 

Our life 1s a simple lightning which 

Comes and goes (appears then disappears). 

As springtime offers blossoms, 
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Only to fade (wither) 1n the fall. 
(Earthly flourish and decline, 

O friends, do not fear at all. 

They are nothing, but 

A đrop of dew on the grass of morning!) 

Buddhist practitioners should look at the body as a shadow, an 
Image, an Illusion; as a I1fs there one moment and disappears In no 
time. Just like trees and foliages, their life circle evolves around the 
four seasons. Let our body, our surroundings, and our life flow like 
drftwood. The ups and downs, the good and the bad that we 
accumulate throughout our life are like the morning dew; they are 
1mpermanent. Thus, we shall feel no fear, and that 1s the real spirit of 
Zen. In order to have the Zen masters attitude, Zen practitloners 
should always have this attitude “Looking but not seeing, hearing but 
not listening, smelling but not noticing the scent.` Why 1s it described as 
“looking, but not seeing?” Because the person 1s returning the light to 
shine within, and Introspecting. Why 1s It “hearing, but not listening?” 
Because he 1s turning the hearing to listen his own nature. Why does 1t 
say, “smelling, but not noticing the scent?” Because he has gathered 
back his body and mind, and 1s not disturbed any longer by scent. At 
this time, the cultivator”s eyes contemplate physical forms, but the 
forms đo not exIst for him. His ears hears sounds, but the sounds do not 
exIst for him. His nose smells scents, but those scents do not exIst for 
him. His tongue tastes flavors, but for him, those flavors do not exIst. 
His body feels sensations, but does not attach 1tself to those sensations. 
His mind knows of things, but does not attach to them. IÝ we can sit In 
medifaton until our state 1s such that “inside we have no body and 
mind,° “outside we have no world,` and “afar there are no obJects”, then 
we reach the stage of nonattachment, or the state of “no trace of self, 
no trace of others, no trace of living beings, and no trace of life span.” 
Thịs 1s also the stage described as, “Thoughts of the past cannot be 
obfained, thoughts of the present cannot be obtained, and thoughts of 
the future cannot be obtained.” This 1s also called the wonderful stage 
of liphtness and ease In meditation. lÝ we continue to medifate 
profoundly, we wIll approach wonderful stages In meditation: the stage 
of happiness that leaves living beings behind; it means that we have 
reached a stage of happiness beyond that which living beings enJoy. 
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The stage of happiness that brings concentration, 1t means happiness In 
concentration which 1s completely unparalleled and Iindescribable. The 
stage of bliss beyond happiness, 1t means we leave coarse happIness 
behind and reach a level of subtle bliss that 1s most wonderful. The 
pure sfage free of thoughts, where the mind 1s totally pure without any 
thoughts. Zen practitioners should also remember “Anything with shape 
or form 1s considered a “dharma born of conditions.” AII things born of 
conditions are like dreams, 1llusory transformations, bubbles of foam, 
and shadows. Like dewdrops and lightning, they are false and unreal. 
By contemplating everything In this way, we wIll be able to understand 
the truth, let go of attachments, and put an end to random thoughts. 

As a matter of fact, Impermanence 1s an endless moving stream In 
the life of sentient beings. According to Jisho Warner in Stone Creek 
Zendo, we usually think that things are changing around us, rushing by 
at a mad pace and making us feel unstable, so we try to slow them 
down. We try to establish a firm footing on what 1s really shifting 
ground, which only makes us more uneasy. We act as thouph we are 
solid unchanging things that changes happen to, but that 1s Impossible. 
lí we carry the Idea through that things are changing, we see for 
ourselves that we are changing, that what 1s at the heart of things 1s 
changingness. What the Buddha said 1s that it 1s because we don see 
that truth of the nature of things that we suffer. We feel at sea, and 
were seasick because we think things should hold stilI. The Buddha s 
prescription could be said to be: learn to swim. lmpermanence 1s a 
great river of phenomena, of beings, things, and events, coming to be 
and passing away ¡in dependence on each other. This natural order of 
things includes us, and 1fs laws are our laws. We are an endless moving 
stream In an endless moving stream. 
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Chương Bốn Mươi Bốn 
Chapter For£y-Four 


Hãy Dừng Lại 


Trong triết lý nhà Phật, thì dòng tâm thức tuôn chảy không thể bị 
ngừng hay bị cắn trong dòng suy tưởng. Hãy để cho tâm không trụ vào 
đâu. Lý tưởng nhứt là đi trên mọi chướng ngại. Chính vì vậy mà đức 
Phật luôn dạy chúng đệ tử phải biết cách DỪNG LẠI. Dừng lại là một 
trong những giáo pháp căn bản của Đức Phật chỉ dạy chúng ta cách 
trấn an và khống chế “Ý mã.” Khi chúng ta buồn ngũ, chỉ cần nằm 
xuống, tắt đèn là buông thông thân tâm. Trong Phật giáo, dừng lại là 
không chạy theo mà là buông bỏ tư tưởng. Theo Thiển sư Nội Sơn 
Hưng Chính trong quyển Mở Vòng Tay Tư Duy: "Hãy tưởng tượng 
chúng ta đặt một tảng đá bên cạnh một người đang tọa thiền. Vì tẳng 
đá là một vật vô tri giác, dầu chúng ta có để nó ở đó bao lâu đi nữa, sẽ 
không bao giờ một tư tưởng nẩy sinh được nơi tảng đá. Không giống 
như tẳng đá, con người ngồi tọa thiển bên cạnh tảng đá là một con 
người đang sống. Dầu chúng ta ngồi im lầm bất động như tảng đá, vẫn 
không thể nói rằng không một tư tưởng xuất hiện. Ngược lại, nếu 
không một tư tưởng nào khởi lên, chúng ta phải nói rằng người đó 
không còn sống nữa. Nhưng, dĩ nhiên, chân lý cuộc sống không bao giờ 
có nghĩa là để rơi vào cảnh vô hôn giống như tảng đá như thế. Vì lý do 
đó, việc tư tưởng không phát sinh không phải là trạng thái lý đối với 
một cuộc tọa thiển. Tư tưởng xảy đến là chuyện hoàn toàn tự nhiên, 
tuy vậy, nếu chúng ta chạy theo những tư tưởng và chúng ta suy nghĩ là 
không còn tọa thiển nữa. Vậy chúng ta phẩi chọn thái nào? Nói gọn 
lại, vẫn đặt mục tiêu là duy trì tư thế tọa thiển bằng cốt nhục (thân 
xác) của chúng ta, và hãy buông bỏ những tư tưởng, đó là cách diễn tả 
thích hợp nhất để diễn tả thái độ tọa thiển của chúng ta. Buông bỏ tư 
tưởng như thế nào? Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ về một 
cái gì đó. Suy nghĩ về một cái gì đó có nghĩa là nắm bắt một cái gì đó 
bằng tư tưởng. Tuy nhiên, trong lúc tọa thiển chúng ta mở bàn tay tư 
tưởng đang cố nắm bắt một cái gì đó, và tránh nắm bắt. Đó là buông 
bỏ tư tưởng." 

Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về buông bỏ và không 
bám víu vào thứ gì, đó cũng có nghĩa là DỪNG LẠI. Như vậy Đức 
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Phật muốn dạy gì về buông bỏ? Ngài muốn nói trong cuộc sống hằng 
ngày không cách chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta 
phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ 
như chúng ta phải làm ra tiền cho chỉ tiêu trong đời sống, nhưng không 
bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra 
tiền bằng cách nào. Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái 
tâm xả bỏ. Đừng nên kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta 
xả bổ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bổ được 
nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, 
chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. Trong đạo Phật, hành vi buông 
bỏ' chỉ cho đức tính dũng cảm dám mạo hiểm; nó giúp hành giả nhảy 
vào cái xa lạ nằm ngoài cương giới của nhận thức tương đối. Điều này 
có vẻ dễ dàng thực hiện, nhưng thực tình đó là khả năng hành động 
chung quyết của một hành giả, vì nó chỉ được thực hiện bao lâu chúng 
ta hoàn toàn xác tín rằng không còn đường lối nào khác để giải quyết 
cục diện. Chúng ta luôn biết mình có một sợi dây ràng buộc, tưởng là 
mong manh, nhưng đến lúc bức thử mới hay nó chắc biết dường nào. 
Nó cứ níu kéo chúng ta không dứt khi chúng ta muốn buông bỏ. Hành 
giả nên luôn cẩn trọng! 

Ương Quật Ma La là tên của một môn đồ Bà La Môn, người đã tu 
tập sai lầm bằng cách giết người và đeo chuỗi được xâu lại bằng 
những ngón tay của những người chết, và coi chuyện sát hại người là 
một hành động tín ngưỡng linh thiêng. Sau khi ông giết 99 người, người 
thứ 100 mà ông gặp là mẹ ông. Trong khi đang đuổi giết mẹ, thì Đức 
Phật xuất hiện, ông bèn buông tha mẹ mà đuổi theo Phật. Tuy nhiên, 
sau vài câu trao đối với Phật, ông được Phật cảm hóa. Hối hận vì 
những tội lỗi của mình, ông bèn xin gia nhập Tăng đoàn. Với thiên 
nhãn thông, Phật nhìn thấy cò thể hóa độ được ông trở thành A La hán 
vì những thiện nghiệp trong những đời trước của ông. Theo kinh điển 
Phật thì một ngày nọ trong khi đang khất thực trong vùng, Phật xuất 
hiện trước nhà của Ương Quật Ma La, trong khi ông nầy đang đuổi giết 
mẹ, khi thấy Phật Ương Quật bèn đuổi theo để giết Phật. Cứ chạy theo 
Phật mà không bắt kịp, Ương Quật bèn la to lên kêu Phật dừng lại, 
dừng lại! Phật bèn đáp lại rằng: “Nây Ương Quật! Ta đã dừng lại từ 
lâu và đang đợi nhà ngươi đây! Tuy nhiên, vấn đề là ngươi không chịu 
dừng lại.” Sau đó Phật giải thích cho Ương Quật thế nào là “Dừng lại.” 
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Cuối cùng Ương Quật hiểu và cải đạo thành Phật tử và cuối cùng sau 
khi dụng công tu tập ông đã đắc quả A La Hán. 


Sfop! 


In Buddhist philosophy, the mind must forever flow and never be 
“stopped” or “blocked” In a thought. Let the mind abide nowhere. The 
ideal 1s to walk on through all problems and situations. For these 
reasons, the Buddha always taupht his disciples on how to ŠTOP. Stop 
1S one Of basIc teachings of the Buddha on how to calm and rein in the 
“monkey” mind. When we feel asleep, Just lie down 1n a quiet place, 
put the lights out and let go our minds and bodies. In Buddhism, stop 
means not running after thoughts, but letting them go. According to Zen 
Master In the Opening the Hand of Thought: "Imagine placing a large 
rock next to a person doing sifting meditation (zazen). Since this rock 1s 
not alive, no matter how long 1t sits there, a thought wIll never occur to 
1t. Unlike the rock, however, the person doing sitting medifation next to 
1t 1s a living human being. Even If we sit as statlonary as the rock, we 
cannot say that no thoughfs will occur. Ôn the contrary, 1ƒ they did not, 
we would have to say that that person 1s no longer alive. But, of course, 
the truth of life never means to become lifeless like the rock. For that 
reason, thoughts ceasing to occur 1s not the ideal state of one sifting 
meditation. It 1s perfectly natural that thoughts occur. Yet, 1Ý we chase 
after thoughts, we are thinking and no longer doing sitting meditation 
(zazen). So what should our attitude be? BriefÏy, aiming at maintaining 
the posture of sifting meditation with our flesh and bones, letting go of 
thoughts, 1s the most appropriate expression for describing what our 
attitude should be. What Is letting go of thoughts? Well, when we think, 
we think of something. Thinking of something means grasping that 
something with thought. However, during sitting meditatlon we open 
the hand of thought that 1s trying to grasp something, and simply refrain 
Írom grasping. This 1s letting go of thoughts.” 

In Buddhism, we have always been hearing about letting go and 
not clinging to anything, that also means STOP. What does the Buddha 
mean on letting go? He means In dally activities, no way we can let go 
everything. We have to hold on things; however, try not to cling to 
them. For example, we try to make money for our living expenses, but 
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not try to cling on making a lot of money to accumulate regardless of 
the means of making the money. Practioners do everything with a mind 
that lets go. Do not expect any praIse or reward. If we let go a little, we 
wIll have a little peace. If we let go a lot, we wIll have a lot of peace. 
lf we let go completely, we will know complete peace and freedom. In 
Buddhism, this 'abandonment' means the moral courage of taking risks; 
1t helps practitioners plunging 1nto the unknown which lies beyond the 
topography of relative knowledge. This abandonment' may seem an 
easy thing to do, but after all 1t 1s the last thing any practitioner can do, 
for 1t 1s done only when we are most thoroughly convinced that there 1s 
no other way to meet the situation. We are always conscIous of a tie, 
which we thought Ifs slender, but we will see how strong It is when we 
try to cut 1t off. It 1s always holding us back when we wish to let go. 
Buddhist practitioners should always be carefull 

Angulimala was a Brahmin follower who erroneously practiced by 
kiling people and wore chaplet of finger-bones (the Sivaitic sect that 
wore such chaplets), and made assassination a relipIous act. After he 
kiled 99 people, the hundredth person he met was his mother. While 
chasing to kill his mother, the Buddha appeared, he turned to chase the 
Buddha; however, after some conversations with the Buddha, he was 
converted by the Buddha. He repented his evil ways and Joined the 
Order. He was a greatest killer when the Buddha was alive. However, 
the Buddha with his Buddha eye, foresaw that this killer had the 
potential to attain Arhathood enlightenment because of his good karma 
Írom previous lives. According to Buddhist sutras, one day when the 
Buddha was In the neighborhood to beg for food, he appeared In front 
of Angulimalaˆs house, the killer was attempting to Kkill his mother , but 
he saw the Buddha and decided to chase after the Buddha Instead. He 
kept chasing the Buddha but in no way he could catch up with the 
Buddha. He then yelled at the Buddha: “Gotama, stop! Stop! Stop! He 
Kept asking the Buddha to stop. The Buddha responded: “Angul! I 
have stop for so long and have been waiting for you; however, the 
problem 1s you; you don”t want to stop.” The Buddha then continued to 
explain to him the real meaning of “stop.” He understood and was 
converted to practice Buddhism and eventually attained enlightenmeit. 
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Chương Bốn Mươi Lăm 
Chapter Fory-Five 


Mọi Thứ Đang Bốc Cháy 


Ba thứ độc hại: tham, sân, và s1. Tam độc còn được gọi là Tam 
Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc hại hay ba món phiền não lớn. 
Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau 
khổ. Phiển não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 ngàn, nói hẹp thì có 
10 loại phiền não gốc, trong đó có tam độc tham sân si. Tam Độc 
Tham, Sân, S¡ chẳng những gây phiền chuốc não cho ta, mà còn ngăn 
chận không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh lương giải thoát. 
Hành giả nên luôn nhớ rằng lửa tam độc tham sân sĩ lúc nào cũng vẫn 
hừng hực cháy trong chúng ta. Bên cạnh đó, lửa tham, sân, sĩ còn thiêu 
rụi hết rừng công đức. Thật vậy, những tư duy tham dục nầy rõ ràng 
làm chậm lại sự phát triển tinh thần. Nó khuấy động tâm và cần trợ sự 
định tĩnh. Tham dục phát sanh là do không chế ngự các căn, nghĩa là 
khi hành giả không biết, không phòng hộ các căn của chính mình, để 
cho những tư duy tham dục khởi lên khiến cho dòng tâm thức bị uế 
nhiễm. Chính vì vậy hành giả rất cần phải tỉnh giác canh chừng tham 
dục, loại triển cái che lấp mất cửa ngỏ đi vào giải thoát nầy). 

Theo Kinh Tương Ưng Bộ Kinh, quyển 35, sau khi Đức Phật gặp 
gỡ ba anh em Ca Diếp cùng một ngàn đồ đệ của họ, Đức Phật biết 
được họ là những vị khổ hạnh thờ thần lửa, nên Ngài đã thuyết giảng 
“Bài Giảng về Lửa” cho họ. “Như vầy tôi nghe, một thuở nọ Đức Thế 
Tôn đang ở tại núi Tượng Đầu Sơn với một ngàn vị tân Tỳ Kheo, nơi 
đó Ngài bảo các vị Tỳ Kheo: “Này các Tỳ Kheo, tất cả đều đang bốc 
cháy. Và cái gì đang thiêu đốt? Con mắt, này các Tỳ Kheo, đang bốc 
cháy. Sắc đang bốc cháy. Nhãn thức đang bốc cháy. Nhãn xúc đang 
bốc cháy: Lạc thọ, khổ thọ, hoặc không khổ không lạc phát sanh từ 
nhãn xúc cũng đang bốc cháy. Do nhân gì mà nó đang bốc cháy? Nó 
bốc cháy vì lửa tham, sân, si, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. 
Ta tuyên bố như vậy. Tai, mũi lưỡi, thân và ý... đều bốc cháy. Khi 
quán tưởng như vậy, này các Tỳ Kheo, một vị đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán mắt, hình sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ... VỊ ấy nhàm 
chán tai, âm thanh, nhĩ thức, nhĩ xúc; nhàm chán lỗ mũi, mùi, tỷ thức, 
tỷ xúc; nhàm chán lưỡi, vị, thiệt thức, thiệt xúc; nhàm chán thân, thân 
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thức, thân xúc; nhàm chán ý, tâm, ý thức, ý xúc và bất cứ cảm thọ nào 
khởi lên. Vì nhàm chán, vị ấy ly tham; vì ly tham vị ấy được giải thoát. 
Khi vị ấy được giải thoát, có sự hiểu biết khởi lên rằng vị ấy đã được 
giải thoát. Và vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa.` Đức Thế 
Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tân Tỳ Kheo hoan hỷ và tín thọ lời 
Ngài day. Khi Ngài kết thúc bài giảng, tâm của cả ngàn vị Tỳ Kheo 
đều thoát khỏi mọi phiển trược, không còn chấp thủ và tất cả đều đắc 
quả A La Hán.” 


AlI Is on Fire 


Three Poisons: greed, anger, and ignorance. Three defilements are 
also called three sources of all passions and delusions. The 
fundamenral evils Inherent in life which give rise to human suffering. 
The three poisons are regarded as the sources of all illusions and 
earthly desires. They pollute people”s lives. Men worry about many 
things. Broadly speaking, there are 84,000 worries. But after analysIs, 
we can say there are only 10 serious ones Including the three evil roots 
of greed, hatred, and delusion. Three poisons of greed, hatred and 
Ipnorance do not only cause our afflictions, but also prevent us from 
tasing the pure and cool flavor of emancipaton (lberation). 
Practitioners should always remember that fires of the three polisons of 
greed, anger and Ignorance are still faring up uncessantly In us. 
Besides, the fire of greed, anger and 1llusion burns up all the forest of 
merifts and virtues. In fact, lust for sense obJects. Sensual thoughts 
definitely retard mental development. They disturb the mind and 
hinder concentration. Sensuality 1s due to non-restraint of the senses, 
which when unguarded give rise to thoughts of lust so that the mind- 
flux 1s defiled. Therefore, there 1s an urgent need for the practitioner to 
be on his guard against this hindrance which closes the door to 
deliverance. 

According to the Samyutfta Nikaya or the Kindred Sayings, volume 
35, after the Buddha met the three brothers of Kasyapa and their one 
thousand followers, the Buddha found out that they belonged to the 
Fire-worshipping Sect, so the Blessed One expounded to them the 
discourse on fire. “Thus have I heard, the Blessed One was once 
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staying at Gaya SIsa with a thousand Bhiksus. There he addressed the 
Bhiksus: “O Bhiksus, all 1s on fire. And what all 1s on fire? The eye, o 
Bhiksus, 1s on fire. Forms are on fire. Eye-consciousness 1s on fire. 
Eye-contact 1s on fire. Feeling, which 1s pleasant or painful, or neither 
pleasant nor painful, arising from eye-contact 1s on fire. With what 1s If 
burning? It is burning with the fire of lust, the fire of hate, Ignorance, 
birth, decay, death, sorrow, lamentation, pain, grief, and desparr. So I 
declare. The ear, the nose, the tongue, the body, the mind... 1s on fire. 
Seeing thus, o Bhiksus, a well-taught Ariyan disciple gets disgusted 
with the eye, forms, eye-conscIousness, eye-contact, feeling... He gets 
disgusted with the ear, sounds, ear-consciousness, ear-contact;... the 
ñOS€, OdOUTS, ñOS€-COnSCIousness, nose-contact;... the body, tactile 
obJects, body-consciousness, body-contact;... the mind, mental obJects, 
mind-conscIousness, mind-contact and any feeling that arises. With 
disgust, he gets detached; with detachment, he 1s liberated. When he 1s 
liberated, there 1s knowledge that he 1s liberated. And he understands 
thus: “Birth 1s destroyed, the holy life 1s lived, what should be done 1s 
done, there Is no more of this state again.” After the Buddha 
expounded the “Discourse on Fire,” all the Bhiksus were pleased at his 
words and welcomed them. When the Buddha concluded his sermon, 
the hearts of the thousand Bhiksus were liberated from defilements, 
without attachment and they all became Arahants. 
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Chương Bốn Mươi Sáu 
Chapter Forfy-Six 


Sống Bình Thường Là Sống Đạo 


Khả năng của tâm là sức mạnh bởi tâm niệm của chúng ta. Bởi 
tâm niệm có nhiều mối nặng nhẹ khác nhau nên khi lâm chung thần 
thức của chúng ta theo mối nào nặng nhứt mà đi. Tâm lực, theo quan 
điểm Phật giáo, tâm của con người có thể ảnh hưởng đến cơ thể một 
cách sâu đậm. Nếu cho phép tâm buông lung với những tư tưởng xấu 
xa, tâm có thể gây nên những tai họa, lắm khi tổn hại đến tánh mạng. 
Nhưng ngược lại, một cái tâm thấm nhuần tư tưởng thiện lành có thể 
chữa lành một thân xác bệnh hoạn. Khi tâm tập trung vào chánh tư duy 
và chánh tinh tấn cũng như chánh kiến (sự hiểu biết đúng đắn) thì ảnh 
hưởng của nó thật sâu rộng vô cùng. Vì vậy mà một cái tâm thanh tịnh 
và thiện lành sẽ làm cho cuộc sống mạnh khỏe và thư giãn hơn. Tâm 
là một hiện tượng vi tế và phức tạp đến nỗi không thể tìm ra hai người 
với cùng một tâm tánh giống nhau. Tư tưởng của con người diễn đạt ra 
lời nói và hành động. Sự lặp đi lặp lại của lời nói và hành động khởi 
lên thói quen và cuối cùng thói quen lâu ngày sẽ biến thành tâm tánh. 
Tâm tánh là kết quả của những hành động được hướng bởi tâm, và như 
vậy tâm tánh của mỗi người khác nhau. Như vậy để thấu đạt bản chất 
thật sự của đời sống chúng ta cần phải khảo sát tường tận những hóc 
hiểm sâu tận trong tâm chỉ có thể hoàn tất được bằng cách duy nhất là 
phải nhìn trở lại sâu vào bên trong của chính mình dựa trên giới đức và 
đạo hạnh của thiển định. Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức, là 
phần cốt lõi của kiếp nhân sinh. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý, như 
đau đớn và sung sướng, phiển muộn và hạnh phúc, thiện ác, sống chết, 
đều không do một nguyên lý ngoại cảnh nào mang đến, mà chỉ là kết 
quả của những tư tưởng của chúng ta cũng như những hành động do 
chính những tư tưởng ấy mang đến. Huấn luyện tâm lực có nghĩa là 
hướng dẫn tâm chúng ta đi theo thiện đạo và tránh xa ác đạo. Theo 
giáo thuyết nhà Phật, luyện tâm không có nghĩa là hội nhập với thần 
linh, cũng không nhằm đạt tới những chứng nghiệm huyền bí, hay tự 
thôi miên, mà nhằm thành tựu sự tỉnh lặng và trí tuệ của tâm mình cho 
mục tiêu duy nhất là thành đạt tâm giải thoát không lay chuyển. Trong 
một thời gian dài chúng ta luôn nói về sự ô nhiễm của không khí, đất 
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đai và môi trường, còn sự ô nhiễm trong tâm chúng ta thì sao? Chúng 
ta có nên làm một cái gì đó để tránh cho tâm chúng ta đừng đi sâu hơn 
vào những con đường ô nhiễm hay không? Vâng, chúng ta nên làm như 
vậy. Chúng ta nên vừa bảo vệ vừa thanh lọc tâm mình. Đức Phật dạy: 
“Từ lâu rồi tâm chúng ta đã từng bị tham, sân, si làm ô nhiễm. Những 
nhơ bợn trong tâm làm cho chúng sanh ô nhiễm, và chỉ có phương cách 
gội rữa tâm mới làm cho chúng sanh thanh sạch mà thôi.” Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng lối sống hằng ngày của chúng ta phải là 
một tiến trình thanh lọc ô nhiễm lời nói và hành động một cách tích 
cực. Và chúng ta chỉ có thể thực hiện loại thanh lọc này bằng thiển 
tập, chứ không phải bằng tranh luận triết lý hay lý luận trừu tượng. 
Đức Phật dạy: “Dầu ta có chinh phục cả ngàn lần, cả ngàn người nơi 
chiến trường, người chinh phục vĩ đại nhất vẫn là người chinh phục 
được chính mình.” Chinh phục chính mình không gì khác hơn là tự chủ, 
hay tự làm chủ lấy mình. Chinh phục chính mình là nắm vững phần 
tâm linh của mình, làm chủ những cảm kích, tình cảm, những ưa thích 
và ghét bỏ của chính mình. Vì vậy, chỉnh phục chính mình là một 
vương quốc vĩ đại mà mọi người đều mơ ước, và bị dục vọng điều 
khiển là sự nô lệ đau đớn nhất của đời người. 

Một hôm, Triệu Châu hỏi Nam Tuyển: "Thế nào là Đạo?" Nam 
Tuyển đáp: "Bình thường tâm thị đạo." Triệu Châu lại hỏi: "Con có thể 
tự mình đến thẳng đó hay không?" Nam Tuyển nói: "Nghĩ đến là đã đi 
ngược lại với sự tu tập của chính mình." Triệu Châu tiếp: "Nếu không 
nghĩ đến thì làm sao biết đó là Đạo?" Nam Tuyển nói: "Đạo không 
thuộc chuyện biết hay không biết. Biết là ảo vọng, không biết là sự 
trống không. Nếu quả thật ông đến được Đạo, bấy giờ cũng như thái 
hư, trống không bao la. Làm sao có thể bàn luận phải trái được?" Với 
những lời này, Triệu Châu liền ngộ. Khi Nam Tuyển bị Triệu Châu 
phát hỏi, Sư đã không để mất thì giờ làm cho ngói bể băng tan, phân 
biện không được. Triệu Châu dầu cho có ngộ rồi, cũng phải tham thiền 
thêm ba mươi năm nữa mới được. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đều 
biết việc này. Ngày nào chúng ta cũng đều ăn, mặc, đi, đứng, nghỉ 
ngơi, chẳng có việc gì mà không làm trong đạo. Chỉ vì chúng ta lúc 
nào cũng chấp trước, không biết tự tâm là Phật. Một hôm, các vị Tăng 
xin Bách Trượng cho họ nghe một bài thuyết pháp. Bách Trượng bảo 
họ đi làm chuyện đồng án cho xong rồi ngài sẽ nói cho nghe về một 
chủ để lớn về Phật giáo. Những vị Tăng vâng lời, lo chuyện canh tác 


303 


xong, quay về sẵn sàng nghe thầy giảng. Lúc bấy giờ, đứng trước mặt 
đại chúng và không một lời, ngài Bách Trượng chỉ dang rộng hai tay 
ra. Nếu những sự việc này vẫn được xem như là chưa hoàn toàn thoát 
khỏi những chướng ngại tri kiến, thì bạn nghĩ sao về trường hợp sau 
đây của Quốc Sư Huệ Trung ở Nam Dương: Một hôm, sư gọi thị giả, vị 
thị giả trả lời. Quốc sư tiếp tục gọi thị giả ba lần, và thị giả đều trả lời 
trong cả ba lần. Quốc sư nói: "Như vậy là ta cô phụ ngươi, hay ngươi 
cô phụ ta?" Quốc sư lại nói thêm: "Tưởng đâu ta phụ ngươi, hóa ra 
ngươi phụ ta." Đoạn vấn đáp này có đủ đơn giản hay không? Lời bình 
sau rốt của Quốc Sư theo quan điểm luận lý bình thường không phải là 
dễ hiểu lắm đâu, nhưng một người gọi và người khác đáp lại là việc 
bình thường và thực tiễn nhất trong đời sống hằng ngày. Thiền cho 
rằng chân lý ở ngay trong đó, vì thế chúng ta có thể thấy rõ Thiền là 
việc bình thường như thế nào. Không có bí hiểm nào ở bên trong, sự 
kiện mở ra cho tất cả mọi người: Tôi gọi bạn và bạn gọi lại; một người 
nói "Hello", người kia đáp lại "Hello", chỉ đơn giản vậy thôi. Xét cho 
cùng, có lẽ không có gì huyền bí trong Thiền. Mỗi hiện tượng đều phơi 
bày ra trước ánh sáng trong mắt chúng ta. Nếu bạn biết ăn, biết mặc 
tươm tất, làm ruộng, trồng lúa, trồng rau, bạn đã làm được tất cả những 
gì người ta kỳ vọng nơi bạn trên cõi đời này và ngay trong bạn, bạn đã 
đạt được cái vô lượng. Thiển sư Mã Tổ dạy: "Đạo không cần đến công 
phu tu tập, chỉ cần đừng làm nó ô nhiễm. Lầm ô nhiễm là thế nào? Khi 
nào tâm thức của bạn còn dao động với những lo toan, thủ đoạn và dối 
trá, tất cả những thứ đó là ô nhiễm. Nếu bạn muốn hiểu Đạo một cách 
trực tiếp, cái tâm bình thường chính là con đường Đạo của bạn. Cái 
tâm bình thường mà tôi muốn nói đến là cái tâm không có sự giả dối, 
không phán xét chủ quan, không nắm giữ hay chối bỏ." Một hôm, một 
vị Tăng nói với Triệu Châu: "Con mới vào thiển viện, xin Thây dạy 
cho." Triệu Châu nói: "Ông đã ăn xong phần cháo của ông chưa?" Vị 
Tăng trả lời: "Bạch Thầy, đệ tử đã ăn xong." Triệu Châu nói: "Tốt. 
Ông đi rửa cái chén đi." Lúc đó vị Tăng giác ngộ. Ngoài ra, câu trả lời 
nổi tiếng của Triệu Châu cho câu hỏi của một nhà sư về ý nghĩa của 
việc Bồ Đề Đạt Ma đến từ phương Tây. Hành giả tu thiển nên luôn 
nhớ rằng chính tổ Bồ Để Đạt Ma đã chỉ ra ý nghĩa của câu "Bình 
thường thị đạo" bằng thông điệp với những dòng chữ sau đây: "Bất lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành 
Phật." Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng khi nào mà chúng ta còn 
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lắng nghe thông điệp của Sơ Tổ, còn thấy "Tính," chúng ta vẫn ở trong 
Thiền; gánh củi, xách nước, ngủ, nghỉ, đi, đứng, làm việc, tất cả những 
hành vi thường nhật đã trở thành sự thực hiện Thiển một cách huyền 
diệu. Như thế "bình thường thị đạo" là "ở đây và bây giờ." "Bình 
thường thị đạo" còn có nghĩa là làm chủ được cái kho tàng Bát Nhã vô 
giá, người ấy còn cần gì nữa? Chính vì vậy mà một Thiền sư nổi tiếng 
Bàng Long Uẩn đã nói: "Vác củi và xách nước là thần thông diệu 
dụng; Ta và chư Phật ba đời cùng thở một lỗ mũi." Cái nhìn dũng cảm 
và táo bạo này quả thật là tuyệt đỉnh của Thiền. 


Normal Living Is the Way 


The abilitles of the mind are the strengths of the mind. Because our 
mind thoughts have many strengths and weaknesses which keep pulling 
us; therefore, when we die our consciousness will go with the stronger 
force. Also called the “power of the mind.” In Buddhist point oŸ view, 
man”s mind influences his body profoundly. If allowed to function 
viciously and ¡indulge In unwholesome thoughts, mind can cause 
disaster, can even cause oneˆs death. But on the other hand, a mind 
1mbued with wholesome thoughfs can cure a sick body. When the mind 
IS concenfrated on riph( thoughts with ripht effort and ripht 
understanding, the effecfs 1t can produce are Immense. Thus a mind 
with pure and wholesome thoughts leads to a healthy and relaxed life. 
Mind is such a subtle and Intricate phenomenon that 1t 1s Iimpossible to 
fine two men of the same mind. Man”s thoughts are translated Into 
speech and action. Repetition of such speech and action gIves rise to 
habits and finally habits form character. Character 1s the result of man”s 
mind-directed activities and so the characters of human beings vary. 
Thus to understand the real nature of life, one has to explore the 
1nnermost recesses of one”s mind which can only be accomplished by 
deep self-introspection based on purity of conduct and meditation. The 
Buddhist point of view 1s that the mind or conscIousness 1s the core of 
our existence. Of all forces the force of mind 1s the most potent. Ít 1s 
the power by Ifself. All our psychological experiences, such as pain and 
pleasure, sorrow and happiness, good and evIl, lie and death, are not 
attributed to any external agency. They are the result of our own 
thoughts and their resultant actions. To trainn our “force of mind” 
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means fo try to guide our minds to follow the wholesome path and to 
stay away from the unwholesome path. According to Buddhism 
teachings, trainng the mind doesn't mean to gain union with any 
supreme beings, nor to bring about any mystical experiences, nor Is If 
for any self-hypnosIs. It 1s for gaining tranquility of mind and Insight for 
the sole purpose of attaining unshakable deliverance of the mind. For a 
long long period of time, we all talk about arr, land and environment 
pollution, what about our mind pollution? Should we do something to 
prevent our minds from wandering far deep Into the polluted courses? 
Yes, we should. We should equally protect and cleanse our mind. The 
Buddha once taught: “For a long time has man s mind been defiled by 
greed, hatred and delusion. Mental defilements make beiIngs Impure; 
and only mental cleansing can purIfy them.” Devout Buddhists should 
always keep In mind that our dally life 1s an Intense process of 
cleansing our own action, speech and thoughts. And we can only 
achieve this kind of cleansing through practice, not philosophical 
speculation or logical abstraction. Remember the Buddha once said: 
“Though one conquers In batfle thousand times thousand men, yet he 1s 
the greatest conqueror who conquers himself.” This 1s nothing other 
than “trainng of your own monkey mind,” or “self-mastery,” or 
“control your own mind.” lt means masfering our own mental contents, 
our emotions, likes and dislikes, and so forth. Thus, “self-mastery” 1s 
the greatest empire a man can aspire unto, and to be subJect to our own 
pAsslons 1s the most grlevous sÏavery. 

One day, Chao-chou asked Nan Chuan, "What 1s the Way?”" Nan 
Chuan replied, “The ordinary mind 1s the Way (the normal mind Is the 
Way)." Chao-chou asked, "Should I try to direct myself toward 1t?" 
Nan-chuan said, "If you try to direct yourself you betray your own 
practice." Chao-chou asked, "How can I know the Tao 1f I dont direct 
myself?" Nan-chuan said, "The Tao 1s not subJect to knowing or not 
knowing. Knowing 1s delusion; not knowing 1s blankness. If you truÌy 
reach the genuine Tao, you wIÏll find It as vast boundless as outer space. 
How can this be discussed at the level of affirmation and negation?" 
With these words, Chao-chou had sudden realization. Questioned by 
Chao-chou, Nan-chuan lost no time 1n showing the smashed tile and 
the melted Ice, where no explanation 1s possible. Though Chao-chou 
had realization, he could confirm 1t only after another thirty years of 
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practice. Look! We all do understand this. In reality we have always 
been In the Tao (Way), eating, dressing, walking, standing, relaxing, 
etc. No activity in which we are engaged can be separated from Tao. 
Our fault 1s that we cling to things all the time; thus we cannot realize 
the the self-mind 1s Buddha. On being requested by the monks to 
deliver a sermon, HyakuJo Nehan (Pai-chang Nieh-p'an) told them to 
work on the farm, after which he would give them a talk on the great 
subJect of Buddhism. They did as they were told, and came to the 
master for a sermon, when the latter, without saying a word, merely 
extended his open arms towards the monks. If these Incidents are 
regarded as not entirely free from intellectual complications, what 
would you think of the following case of National Teacher Chung, the 
national teacher of Nan-yang: One day the National Teacher called to 
his attendant. The attendant responded. The National Teacher called 
three times, and three times the attendant responded. The National 
Teacher said, "Have I been ungrateful to you, or have you been 
ungrateful to me?” The National Teacher further said, "I thought Ï was 
not falr to you, but It was you that were not falr to me." Is this not 
simple enough? Just calling one by name? Chung's last comment may 
not be so very Intelligible from an ordinary logical point of view, but 
one calling and another responding 1s one of the commonest and most 
practical affairs of life. Zen declares that the truth 1s precIsely there, so 
we can see what a matter-of-fact thing Zen 1s. There 1s no mysfery 1n If, 
the fact 1s open to all: I hail you, and you call back; one "hallo!" calls 
forth another "hallo!†” and this is all there 1s to 1t. Perhaps there 1s after 
all nothing mysterlous In Zen. Everything 1s open to your full view. lf 
you eat your food and keep yourself cleanly dressed and work on the 
farm to raise your rice or vegetables, you are doïng all that 1s required 
of you on this earth, and the Infinite 1s realized in you. Zen Master Ma- 
Tsu taught: "The Way does not require cultivation, Just dont pollute 1t. 
What 1s pollution? Às long as you have a fluctuating mind fabricating 
artificialiles and contrivances, all of this 1s pollution. If you want to 
understand the Way directly, the normal mind 1s the Way. What [ mean 
by the normal mind 1s the mind without artificiality, without subJectIve 
Judgments, without øraspIng or reJection." One day, a monk told Chao- 
chou, "I have Just entered the monastery. Please teach me." Chao-chou 
asked: "Have you eafen your rice porridge?" The monk replied: "I have 


307 


eaten." Chao-chou said: "“Then you had better wash your bowl!" At that 
moment the monk was enlightened. Besides, Chao-chous famous 
answer to a monk's question about the meaning of Bodhidharma's 
coming out of the west. Zen practitioners should always remember that 
Bodhidharma himself showed the meaning of the sentence "Ordinary 
Mind 1s the Tao” with a specilal message which 1s summed up in the 
following lines: "A speclal transmission outside the scripture; no 
dependence upon words and letters; direct pointing at the mind of man; 
seeing Into ones nature and attainment of Buddhahood.” Zen 
practitioners should always remember that as long as we listen to the 
First Patrlarchs message, as long as we have this view with 
ourselves, we are In Zen; carrying wood, fetching water, sleep, rest, 
walking, standing, working, all our dally activities have become the 
miraculous performance of Zen. Thus the "Ordinary Thing 1s the Tao” 
1s "here and now." "Ordinary Thing 1s the Tao” also means we, Zen 
practitioners, possess an invaluable treasure of PraJna-Truth, what else 
do we need? Thịs 1s why the outstanding Zen master, Pang Wen, said, 
"Carrying wood and fetching water are miracles; and I and all the 
Buddhas In the Three Times breathe through one nostril." Thịs high- 
spirited, bold view Is truly the pinacle of Zen. 
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Chương Bốn Mươi Chín 
Chapter Forty-Nine 


Vô Sở Trụ 


Toàn câu Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang như sau: “Bất ưng 
trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thịnh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng 
vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không nên sinh tâm trụ vào sắc, không nên 
sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, xúc, Pháp. Nên sinh tâm Vô Sở Trụ, 
tức là không trụ vào chỗ nào). Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn (822- 
908) là một vị thiển sư nổi tiếng khổ hạnh vào thời nhà Đường. Tuyết 
Phong đã nhiều năm hành cước du phương, luôn mang theo bên mình 
một cái vá (muỗng múc canh) trong lúc hành Thiển; điều này có ý 
nghĩa là Tuyết Phong đảm nhận công việc nhọc nhằn thấp kém nhất 
trong chốn tòng lâm, đó chính là vị Tăng nấu bếp, mà cái vá chính là 
dấu hiệu của công việc ấy. Tuyết Phong kế thừa y bát của Đức Sơn và 
trở thành vị trụ trì sau này. Có một vị Tăng hỏi: "Hòa Thượng gặp Đức 
Sơn, đã được gì mà liền thôi không đi nữa?" Tuyết Phong đáp: "Lão 
Tăng đến tay không, về tay không." Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong 
quyển "Thiển Học Nhập Môn," vấn đáp như vậy há chẳng phải là lối 
giải thích bình thường nhất về "Vô sở trụ" sao? Đối với hành giả tu 
Thiền, thì tâm nên trụ chỗ nào? Nên trụ chỗ không trụ. Vậy thì thế nào 
là chỗ không trụ? Không trụ bất cứ chỗ nào tức là chỗ không trụ. 
Nhưng mà thế nào là không trụ bất cứ chỗ nào? Không trụ bất cứ chỗ 
nào có nghĩa là không trụ thiện ác, hữu vô, trong ngoài, khoảng giữa, 
không trụ chỗ không cũng không trụ chỗ bất không, không trụ chỗ định 
cũng không trụ chỗ bất định, tức là không trụ bất cứ chỗ nào. Chỉ cần 
không trụ bất cứ chỗ nào tức là chỗ trụ của tâm; được như vậy mới gọi 
là tâm vô sở trụ, mà tâm vô sở trụ là tâm Phật. Thật vậy, tâm vô sở trụ 
là tâm chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự 
nó sẽ dứt, tức gọi là vô quá khứ sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như 
vậy (tâm hiện tại rồi sẽ tự dứt, tức gọi là vô hiện tại sự; tâm vị lai rồi 
cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự), nhận biết chư pháp không thật 
nên không chấp trước. Tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải thoát, 
tâm Phật, tâm Bồ Đề; tâm không vướng mắc vào ý tưởng sanh diệt (vô 
sinh tâm), đầu đuôi. 
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Thiền sư Trí thường nhắc nhở tất cả hành giả tu thiển nên luôn có 
thái độ “Nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có 
mùi.” Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản 
chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức 
quay cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi 
vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm cho mình dính mắc. Đây 
là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi 
như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi 
hương, lưỡi nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy 
có cảm giác, ý có pháp mà không dính mắc vào pháp. Nếu chúng ta có 
thể buông bỏ hết mọi thèm khát, thì chúng ta sẽ không còn bám chấp 
vào bất cứ thứ gì nữa. Khi chúng ta buông bỏ hết mọi thứ “có và 
không”, thì mọi thứ ràng buộc chúng ta vào cõi luân hồi sẽ không còn 
nữa. Giảng xong, sư bảo chúng lắng nghe kệ đây: 

“Đạm nhiên tự thủ, 
Duy đức thị vụ. 
Hoặc vân thiện ngôn, 
Quyền quyền nhất cú. 
Tâm vô bỉ ngã, 
Ký tuyệt hôn mai, 
Nhật dạ trắc giáng, 
Vô hình khả trụ. 
Như ảnh như hưởng, 
Vô tích khả thú.” 

(Đạm bạc tự giữ, Chỉ đức là vụ. Hoặc nói lời lành, Tha thiết một 
câu. Lòng không bỉ ngã, Đã dứt bụi mù, Ngày đêm lên xuống, Không 
hình khá trụ, Như bóng như vang, Không vết khá đến). Một hôm Thiền 
sư Trí, pháp tử đời thứ 16 của dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ tại Việt 
Nam, thượng đường bảo chúng: “Các ông có biết vạn pháp hiển lộng 
trong tâm các ông hay không? Nhưng khi các ông nhìn quanh lại không 
thể thấy được tâm mình đâu cả. Các ông không thể nói không có tâm 
vì thức vẫn sinh và vẫn diệt. Mà các ông cũng không thể nói là có cái 
gọi là tâm vì nào có dấu vết gì của nó đâu và các niệm đến và đi như 
ảo ảnh mà thôi!” 
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Non-Abiding 


The complete sentence which the Buddha taught Subhuti as 
follows: “Do not act on sight. Do not act on sound, smell, taste, touch or 
Dharma. One should act without attachments.” According to the 
Diamond Sutra, a Bodhisattva should produce a thought which 1s 
nowhere supported, or a thought awakened without abiding In anything 
whatever. Zen master Hsueh-fêng was one of the most earnest truth 
seekers In the history of Zen during the Tang dynasty. He 1s said to 
have carried a ladle throughout the long years of his discIplinary Zen 
peregrinations. His idea was to serve In one of the most despised and 
most difficult positions 1n the monastery liíe, that 1s, as cook, and the 
ladle was his symbol. When he finally succeeded Tê-shan-Hsuan-chien 
as Zen master, a monk approached him and asked, "What Is that you 
have attained under Tê-shan? How serene and self-contained you arel" 
Hsueh-fêng said, "Empty-handed [ went away from home, and empty- 
handed I returned." According to Zen master Daisetz Teitaro SuzuKI In 
"An Introduction To Zen Buddhism,” 1s not this a practical explanation 
of the doctrine of "no abiding place”? For Zen practitioners, where 1s 
the abiding place for the mind? Zen practitioners' minds should abide 
where there Is no abiding. What 1s meant by "there 1s no abiding”? 
When the mind 1s not abiding 1n any particular obJect, we say that 1t 
abides where there 1s no abiding. But what 1s meant by not abiding In 
any particular obJect? It means not to be abiding In the dualism of good 
and evil, being and non-being, thought and matter; It means not to be 
abiding In emptiness or in non-emptiness, neither In tranguilifty nor In 
non-trangullity. Where there 1s no abiding place, this 1s truly the 
abiding place for the mind, and the non-abiding mind 1s the Buddha- 
mind. In fact, the mind without resting place, detached from time and 
space, the past being past may be considered as a non-past or non- 
exIstent, so with present and future, thus realizing their unreality. The 
result is detachment, or the liberated mind, which 1s the Buddha-mind, 
the bodhi-mind, the mind free from Ideas or creation and extinction, of 
beginning and end, recognizing that all forms and natures are of the 
Void, or Absolute. 

Zen Master Tri always reminded all Zen practiioners that they 
should always have this attitude “Looking but not seeing, hearing but 
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not listening, smelling but not noticing the scent.` Why 1s it described as 
“looking, but not seeing?ˆ” Because the person 1s returning the light to 
shine within, and Introspecting. Why 1s It “hearing, but not listening?” 
Because he 1s turning the hearing to listen his own nature. Why does 1t 
say, “smelling, but not noticing the scent?” Because he has gathered 
back his body and mind, and 1s not disturbed any longer by scent. At 
this time, the cultivator”s eyes contemplate physical forms, but the 
forms đo not exist for him. His ears hears sounds, but the sounds do not 
exIst for him. His nose smells scents, but those scents do not exIst for 
him. His tongue tastes flavors, but for him, those flavors do not exIst. 
His body feels sensations, but does not attach 1fself to those sensations. 
His mind knows of things, but does not attach to them. If we can throw 
all desires, then we will not cling to anything anymore. That also 
means when we throw away all existence and emptiness, all things 
binding us to thịs samsara world wIll fall apart. After preaching, the 
master asked his disciples to listen to this verse: 
“Live a simple life yourself. 

Only the morality 1s your duty. 

lf you want to tell good words to others, 

Earnestly tell Just one sayIng: 

When you see there are no self and others, 

The dust stops blowing. 

Day and nipght, going up and down, 

There 1s no form to settle, 

Like a reflection, like an echo, 

There 1s no trace to point out at all” 

One day Zen master Trí, the dharma heir of the sixteenth 
generation of the Vinitaruci Zen Sect in Vietnam, entered the hall and 
addressed the monks, saying: “Don't you know that all things are 
playing In your mind? But when you look around and you cannot see 
the mind at all. You cannot say there is no mind because the 
conscIousness keeps arising and vanishing. You cannot say there 1s 
something called mind because there 1s no trace of it and thoughts 
come and øo just like 1llusion!” 
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Chương Bốn Mươi Tám 
Chapter Forty-Eighí 


Khổ Đau Và Nghịch Cảnh 


Chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta 
là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng 
ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ đến những vấn 
để khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng chí đến 
những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” nên được dùng 
để diễn tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng 
ta và chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn. Trạng thái khổ não 
bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, 
duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đây là đế thứ 
nhất trong Tứ Diệu Đế của Phật giáo, cho rằng vòng luân hồi sanh tử 
được đặt tính hóa bởi những bất toại và đau khổ. Điều này liên hệ tới 
ý tưởng cho rằng vạn hữu vô thường, chúng sanh không thể nào tránh 
được phân ly với cái mà họ mong mỏi và bắt buộc phải chịu đựng 
những thứ không vui. Mục đích chính được kể ra trong Phật giáo là 
khắc phục “khổ đau.” Có ba loại khổ đau: 1) khổ khổ, bao gồm những 
nỗi khổ về thể chất và tinh thần; 2) hoại khổ, bao gồm những cảm thọ 
không đúng đắn về hạnh phúc. Gọi là hoại khổ vì vạn hữu đều hư hoại 
theo thời gian và điều này đưa đến khổ đau không hạnh phúc; 3) Hành 
khổ, nỗi khổ đau trong vòng sanh tử, trong đó chúng sanh phải hứng 
chịu những bất toại vì ảnh hưởng của những hành động và phiền não 
uế nhiễm. Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, khổ 
bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi phối cả 
phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Nói về nghịch cảnh, trên 
đường tu tập, thỉnh thoảng hành giả gặp phải nghịch cảnh làm trở ngại 
như thầy tà bạn ác. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ chồng con cái 
ngăn trở hoặc phá hoại không cho tu. Có vị thân mang cố tật đau yếu 
mãi không lành. Có kẻ bị oan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có 
người bị vu oan giá họa, khiến cho ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. 
Có vị bị sự tranh đua ganh ghét, hoặc bêu rêu nhiều tiếng xấu xa, làm 
cho khó an nhẫn. Điều sau nầy lại thường xảy ra nhiều nhứt. Hành giả 
phải nên luôn nhớ rằng những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp mà 
ra. Các đức Như Lai đều lấy sự khổ đau và nghịch cảnh làm thầy nên 
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mới đạt được Vô Thượng Bồ Đề, chúng ta cũng phải lấy bệnh khổ làm 
phương thuốc để cầu thoát khỏi Luân hồi sanh tử. Chúng ta nên nhận 
ra rằng phàm phu có đủ thứ nghiệp hoặc ràng buộc, nếu không có 
những nỗi cơ khổ cùng tật bệnh tất sẽ đuổi theo sắc, thanh, danh, lợi, 
khó mà buông bỏ. Trong lúc đắc ý như thế, có ai chịu quay đầu nhìn 
lại, tưởng đến sự chìm đắm về sau này? Bậc Thánh Mạnh Tử đã nói: 
“Người nào sắp lãnh một trọng trách thiêng liêng, trước tiên phải nhọc 
nơi thân, phải khổ nơi trí, hoặc đói khát, khốn cùng, việc làm thất bại. 
Có như thế người ấy mới rèn luyện được ý chí nhẫn nại, vững bến, tài 
năng cao siêu xuất chúng. Như thế, con người được thành lập đa phần 
nhờ nghịch cảnh, và trong trường hợp ấy, chúng ta chỉ nên an lòng 
thuận chịu mà thôi. Nhưng trọng trách mà thầy Mạnh nói, chỉ là tước vị 
ở đời, mà còn phải khổ nhọc như thế mới làm nên; huống nữa là kẻ 
phàm phuthấp kém như chúng ta, muốn gánh vác công việc trên thành 
đạo Phật, dưới độ chúng sanh đó ư! Nếu như không bị một chút điên 
đảo vì nghèo bệnh, thì tình trần lừng lẫy, tịnh nghiệp khó thành, gương 
tâm sẽ bị tối mờ, nhiều kiếp lăn trôi trong ác đạo, sự giải thoát trong 
tương lai chưa biết đâu là kỳ hạn! Cổ đức đã bảo: 'Ví chẳng một phen 
sương thấm lạnh, hoa mai chi dễ thoảng mùi hương!" Lời này chính là ý 
đó vậy. Chúng ta nên bển chí niệm Phật để mau tiêu túc nghiệp, chớ 
sanh lòng phiền não rồi oán trời trách người, cho nhân quả là hoang 
đường, chê Phật pháp không linh nghiệm. Nên biết rằng từ vô thỉ đến 
nay, chúng ta đã gây tạo nghiệp ác vô lượng, vô biên như Kinh Hoa 
Nghiêm đã nói: 'Giả như ác nghiệp có hình tướng, mười phương hư 
không chẳng thể dung chứa hết.' Thế thì sự tu trì lơ là chút ít, đâu dễ 
dứt trừ hoặc chướng hết được?” 


Suƒƒerings and Adverse Circuinsfances 


We should understand that when the Buddha described our lives as 
“Dukkha”, he was referring to any and all unsatisfactory conditions. 
These range from minor disappointments, problems and difficulties to 
Intense pain and misery. Therefore, Dukkha should be used to describe 
the fact that things are not completely right in our lives and could be 
better. “Suffering” means “unsatisfactoriness.” This 1s the first of the 
four noble truths of Buddhism, which holds that cyclic existence 1s 
characterized by unsatisfactoriness or suffering. Thịis 1s related to the 
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Idea that since the things of the world are transitory, beings are 
inevifably separated from what they desire and forced to endure what 
1s unpleasant. The main sfated goal of Buddhism from 1fs Iinception 1s 
overcoming “duhkha.” There are three main types of duhkha: l1) the 
suffering of misery (duhkha-duhkhata), which Includes physical and 
mental sufferings; 2) the suffering of change (viparinama-duhkhata), 
which includes all contaminated feelings of happiness. These are 
called sufferings because they are subJect to change at any time, which 
leads to unhappiness; and 3) compositional suffering (samskara- 
duhkhata), the suffering endemic to cyclic existence, in which sentient 
beings are prone to the dissatisfaction due to being under the influence 
of contaminated actions and afflictions. The Buddha teaches that 
suffering 1s everywhere, suffering 1s already enclosed In the cause, 
suffering from the effect, suffering throughout time, suffering pervades 
space, and suffering governs both philistine and saint. Talking about 
adverse circumstances, on the path of cultivation, sometimes 
practiioners encounter adverse circumstances, 1.e., evil teachers and 
Íriends. Some are prevented from cultivating or frustrated In theIr 
practice by parents, brothers and sisters, wives, husbands or children. 
Others suddenly develop a chronic disease, from which they never 
completely recover. Still others are continually pursued by oponents 
and enemies looking for ways to harm them. Others are slandered or 
meet misfortunes which land them In prison, subJect to torture, or they 
are sent Into exile. Others, again, victims of Jjealous competiion or 
calumny, lose all peace of mind. This last occurrence 1s the most 
{requent. Practitioners should always remember that such cases occur 
because of the power of evil karma. The Buddhas view suffering and 
adverse circumstances as their teacher, thus achieving Ultimate 
Enlightenment. Likewise, we should consider 1llness as medicine, fo 
escape Birth and Death. We should realize that human beings are 
bound by all kinds of karmic afflictions. Without the sufferings of 
poverty and illness, they wIll, by nature, pursue the world's of sight and 
sound, fame anf profit, finding 1t difficult to let go. Who would then 
willingly turn around to watch and ponder the state of perdition to 
come? The sage Mencius once said, ““Those who wIll be entrusted with 
great falks should first endure hardship both in body and mind, 
suffering hunger and destitution or failure In their undertakings. Only 
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then will they be able to forge theIr character, develop patience and 
endurance and attain oufstanding abiliies, beyond the ken of the 
multitude. Therefore, we should realize that human character 1s usually 
forged In adversity. If adversity cannot be avoided, we should remain 
at peace and practice forbearance. Moreover, In speaking of great 
tasks, the sage Mencius was refering merely to mundane 
undertakings. Even so, enduring hardshIp 1s necessary for success; how 
much more so when lowly beings such as ourselves undertake the øreat 
task of achieving Buddhahood and rescuing sentient beingsl If we are 
not tested to a certain extent by financial hardship and disease, our 
worldly delusions wIll know no bounds and our Pure Land practice will 
be difficult to perfect. With our Mind-mirror clouded, we wIll revolve 
for many eons In the evil realms; not knowing when we will ever 
achieve liberation! The ancients have said: 'If it were not for a period 
Of penetrating cold, the plum blossom could never deve]lop 1†s eXquIsIte 
perfumel' This 1s the meaning of what I said earlier. We should 
persevere In reciting the Buddhas name, to eradicate past karma 
swifly and avoid developing a mind of afflictions, resenting the 
Heavens, blaming our fellow beIngs, considering the law of Cause and 
Effect as a fairy tale and reJecting the Buddhas and their teachings as 
ineffective. We should know that from tine Iimmemorial, we have all 
created immeasurable evil karma. As the Avatamsaka Sutra states: 'If 
evil karma had physical form, the empty space of the ten directions 
could not contain 1t.' Thus, how can haphazard, 1ntermittent culfivation 
possibly annihilate all afflictions and obstructions?” 
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Chương Bốn Mươi Chín 
Chapter Forty-Nine 


Đi Với Ma Hay Đi Với Phật? 


Theo Phật giáo, ma là kẻ xấu ác, là những chướng ngại trên bước 
đường tu tập. Bất cứ luyến ái, chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự 
chú tâm tu tập của mình. “Ma” tiếng Phạn gọi là mara, Tàu dịch là 
“sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của 
người tu. Ma gồm tất cả các chúng sanh ngăn trở con đường chân 
chánh. Ma dân nghĩa là những kẻ đi theo Ma. Chúng có năng lực đến 
nỗi chúng có thể xuất hiện liên tục trước mắt những người nỗ lực thực 
hiện chánh đạo, cám dỗ và quấy rối họ. Ma dân âm mưu gây trở ngại 
và hăm dọa những người nỗ lực tu theo chánh đạo. “Ma” cũng chỉ cho 
những duyên phá hoại làm hành giả thối thất đạo tâm, cuồng loạn mất 
chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. 
Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, 
gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu 
khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo 
càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. Kỳ thật, 
theo Phật giáo, ma là những kẻ thù không mời mà vẫn đến, vẫn xâm 
nhập vào chúng ta. 

Ma cũng là còn được gọi là độc, cấu hay Chướng, là những thứ độc 
hại hay những món phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn 
liền trong đời sống khởi sanh đau khổ. Phật giáo xem đây là những con 
rắn độc cần phải được buông bỏ. Độc bao gồm lời nói đắng cay, nghịch 
pháp hay pháp trái duyên. Độc còn là chất độc của tham dục hay sự 
nhiễm uế của tham dục. Độc dục hay ái độc làm tổn hại cho việc tu 
hành Phật pháp. Ngoài ra, si độc, một trong tam độc, sự độc hại của 
ngu si (ngu sỉ chẳng những hại mình mà còn hại người, chẳng những 
não loạn mình mà còn não loạn người khác); và xúc độc hay sự độc 
hại của xúc chạm, từ ám chỉ đàn bà. Theo Đức Phật, có bốn thứ độc 
trong thân thể, hay bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân 
thể (tạo nên thân thể con người). Ý nói tứ đại đất, nước, lửa, gió có thể 
làm tổn hại con người. Tam Độc còn được gọi là Tam Cấu hay Tam 
Chướng, là ba con ma độc hại hay ba món phiền não lớn. Đây là những 
thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau khổ. 
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Phiển não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 ngàn, nói hẹp thì có 10 
loại phiển não gốc. Đây là mười con ma độc hại trong cuộc sống tu 
hành. Mười con ma độc này chẳng những gây phiền chuốc não cho ta, 
mà còn ngăn chận không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh 
lương giải thoát. Con Ma Độc Thứ Nhất Là “Tham Lam”: Tham lam là 
sợi dây trói tham ái và chấp thủ buộc chúng ta vào ngục tù sanh tử. 
Nói cách khác, tham ái là gốc rễ ngăn cẩn chúng ta không phát sanh 
động lực từ bổ sanh tử, mà còn là một trong những yếu tố chính trói 
buộc chúng ta vào sanh tử. Để đối trị tham ái, hãy thiển quán về sự bất 
tịnh của thân xác. Khi chúng ta bị ràng buộc vào một người nào chẳng 
hạn, hãy quán sát người ấy chỉ là một cái túi đựng những thứ ô uế. Khi 
ấy sự tham ái và chấp thủ của chúng ta sẽ giảm thiểu. Con Ma Độc 
Thứ Nhì Là “Sân Hận”: Sân hận hay giận đữ là tâm bị dao động mạnh 
khi thấy một cái gì khó chịu. Đối tượng của giận dữ có thể là những 
hữu tình hay vật vô tri; khi chúng ta vướng mắc vào chúng thì tâm 
chúng ta hoàn toàn bối rối, bị quấy rầy và chúng ta chỉ muốn làm hại 
chúng mà thôi. Tai hại của sự giận dữ thật lớn, vì nó có thể phá tan 
những công đức của chúng ta. Chính sự giận dữ làm cho người ta giết 
hại, đánh đập và đâm chém lẫn nhau. Con Ma Độc Thứ Ba Là “Sỉ 
Mê”: Si Mê có nghĩa là vô minh hay bất giác là ngược lại với sự hiểu 
biết. Trong đạo Phật, vô minh là không biết, không thấy, không hiểu, 
không am tường chân lý, vân vân. Người nào bị vô minh che lấp thì 
dầu cho mắt sáng mà cũng như mù, vì người ấy không thấy bản chất 
thật của vạn hữu, không am tường chân lý nhân quả, vân vân. Vô minh 
là gốc rễ của mọi khổ đau phiền não. Con Ma Độc Thứ Tư Là “Kiêu 
Mạn”: Kiêu mạn là quan niệm tự thổi phông mình lên. Khi chúng ta 
nhìn xuống từ một đỉnh núi thì mọi sự ở dưới thấp đều như nhỏ lại. Khi 
chúng ta tự cho mình cao hơn thiên hạ, và có một cái nhìn tự thổi 
phồng mình lên, tức là chúng ta tự khoác lên cho mình một sắc thái cao 
vượt. Thật khó cho một người mang tánh kiêu mạn tu tập, vì dù cho vị 
thầy có dạy gì cho người ấy cũng không lợi ích gì. Sự kiêu ngạo nghĩa 
là sự kiêu căng sai lầm, nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trái, nghĩ 
rằng mình giỏi dù trên thực tế mình dở tệ. Kiêu mạn cũng có nghĩa là 
tự phụ do cái ảo tưởng cho rằng mình thông hiểu những gì người khác 
khó mà hiểu được. Sự kiêu ngạo là một trong những chướng ngại chính 
trong việc tu tập của chúng ta. Trong khi tu đạo, chúng ta cần phải có 
đủ trí huệ chân chánh. Người có trí huệ chân chánh không bao giờ tự 
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khen ngợi chính mình và hủy báng người khác. Những con người ấy 
không bao giờ nói mình thanh cao, còn người khác thì tệ hại, bần tiện. 
Trong đạo Phật, những kẻ ngã mạn, tự khen mình chê người không còn 
đường tiến tu, tuy họ sống mà như đã chết vì họ đã đi ngược lại với 
đạo đức của một người con Phật. Con Ma Độc Thứ Năm Là “Hoài 
Nghi”: Nghi nghĩa là không tin hay không quyết định được. Hoài nghỉ 
có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì 
hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. Hoài nghi 
là một trong những căn bản phiển não gây ra đau khổ. Một trong năm 
chướng ngại mà người ta phải trút bỏ trên đường nhập Thánh. Thuật 
ngữ “Vichikiccha” là từ Nam Phạn (Pali) là phối hợp của “Vi”, có 
nghĩa là không, và “cikiccha” có nghĩa là thuốc chữa. Thật vậy, một 
người ở ở trong tình trạng hoài nghi thật sự là một con người đang bị 
một chứng bệnh tàn khốc nhất, trừ khi anh ta buông bỏổ mối hoài nghi 
của mình, bằng không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau khổ về 
chứng bệnh tàn khốc nầy. Bao lâu con người còn phải chịu tình trạng 
khó chịu tinh thần nầy, tình trạng lưỡng lự không quyết đoán được nầy, 
con người ấy sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài nghi về mọi việc mà điều 
nầy được xem là bất lợi nhất cho việc tu tập. Các nhà chú giải giải 
thích tâm triển cái nầy như là sự không có khả năng quyết định điều gì 
một cách rõ rệt, nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi về khả năng có thể 
chứng đắc các thiển nữa. Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người đều 
bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ học được ở sự hoài nghi nhiều 
điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình với sự hoài nghi. 
Nghĩa là đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào nó. Dính mắc và hoài 
nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo 
dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy nhìn xem 
ai đang hoài nghi. Hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm được như vậy, 
chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ 
vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. Lúc bấy giờ 
chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy 
để cho mọi sự bám víu, dính mắc của chúng ta trôi đi; chú tâm quan 
sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ 
cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi, hoài nghi sẽ biết mất. Con 
Ma Độc Thứ Sáu Là “Tà Kiến”: Theo Phật giáo, tà kiến là không thừa 
nhận nhân quả, không theo Phật pháp, một trong ngũ kiến và thập ác. 
Tà kiến này khởi lên từ quan niệm lầm lẫn về bản chất thật của sự 
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hiện hữu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến 
ngoại đạo. Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân quả. Hiểu được 
thuyết nhân quả là đã giải được phần lớn câu hỏi về nguồn gốc của 
khổ đau phiển não. Không hiểu hay không chịu hiểu thuyết nhân quả 
là một loại tà kiến trong Phật giáo. Theo Đức Phật, chúng sanh phải 
chịu đựng khổ đau phiền não vì tham lam, sân hận và si mê, và nguyên 
nhân của những điều độc hại này chẳng những là vô minh mà còn do 
tà kiến nữa. Tà kiến cũng có nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu của hiện 
tượng và bám vào chủ nghĩa hoàn toàn hủy diệt, nghĩa là khi chết là 
chấm dứt tất cả, đối lại với chủ trương cho rằng thân tâm là thường trụ 
bất diệt; cả hai đều là tà kiến. Con Ma Độc Thứ Bảy Là “Sát Sanh”: 
Đây là một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của loài hữu 
tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, sát sanh là 
cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, “Panatipata,” pana có 
nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng sanh. Xem thường đời 
sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của năng lực một đời sống, 
không cho nó tiếp tục trôi chảy là panatipata. Pana còn có nghĩa là cái 
gì có hơi thở. Do đó tất cả những động vật, kể cả loài thú, đều được 
xem là sát sanh. Cây cỏ không được xem là “sinh vật” vì chúng không 
có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư Tăng Ni cũng không được phép hủy 
hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không áp dụng cho những cư sĩ tại 
gia. Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng giới, giết 
bất cứ loài sinh vật nào cũng đều phạm khinh giới. Tự vấn cũng đưa 
đến những hình phạt nặng nề trong kiếp lai sanh. Con Ma Độc Thứ 
Tám Là “Trộm Cắp”: Trộm cắp là lấy bất cứ thứ gì mà không được 
cho bởi chủ nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt pháp lý. Đạo 
hay Trộm Cắp, một trong bốn trọng tội trong Phật giáo. Trộm cắp là 
lấy những gì mà người ta không cho, kể cả việc không đóng thuế hay 
tiền lệ phí mà mình phải trả, hay mượn đồ mà không trả, hay lấy 
những vật dụng từ sở làm để dùng cho cá nhân mình. Vị Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào trộm cắp hay xâm phạm tài sản của người khác, dù là 
của tư hay của công, đều phạm một trong bốn giới Rơi Rụng. Vị ấy 
không còn xứng đáng làm Tăng hay làm Ni trong giáo đoàn nữa. Con 
Ma Độc Thứ Chín Là “Dâm Dục”: Dâm là giới thứ ba trong ngũ giới 
cho hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay tà hạnh với 
người không phải là vợ chồng của mình. Giới thứ ba trong mười giới 
trọng cho hàng xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn 
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về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dâm dục tức là phạm một trong 
tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn. Vị Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo NI nào làm việc dâm dục, dù với người nữ hay người nam, dù có 
hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất 
của bốn giới Rơi Rụng. Vị này không còn xứng đáng làm một Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni trong Tăng đoàn hay Ni đoàn nữa. VỊ Tỳ Kheo nào 
chủ ý dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam nên có quan hệ 
tình dục với mình, vị ấy phạm giới Tăng thân giải cứu. Vị Tỳ Kheo Ni 
nào có chủ ý dâm dục, với người nam hay người nữ, là phạm một trong 
tám giới Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm Tỳ Kheo Ni và 
không thể tham dự vào những sinh hoạt của giáo đoàn nữa. Dùng lời 
nói hay cử chỉ có tác dụng kích động dâm tính, là phạm giới Rơi Rụng 
thứ bảy. Bảo rằng mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người kia, là 
phạm giới Rơi Rụng. Con Ma Độc Thứ Mười Là “Nói Dối”: Nói dối có 
nghĩa là nói thành lời hay nói bằng cách gật đầu hay nhún vai để diễn 
đạt một điều gì mà chúng ta biết là không đúng sự thật. Tuy nhiên, khi 
nói thật cũng phải nói thật một cách sáng suốt kết hợp với tâm từ ái. 
Thật là thiếu lòng từ bi và u mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết 
về chỗ ở của nạn nhân mà hắn muốn tìm, vì nói thật như thế có thể 
đưa đến cái chết cho nạn nhân. Theo Kinh Pháp Cú, câu 306, Đức Phật 
dạy: “Thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói không, người 
tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục.” 

Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo 
thuyết của Ngài vẫn còn để cho rất nhiều người đi theo và được tế độ, 
gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và 
những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tục biến đổi nhiều cuộc sống. 
Chỉ có Đức Phật mới có được oai lực hùng mạnh tổn tại sau nhiều thế 
kỷ như thế ấy. Đức Phật không bao giờ tự xưng rằng Ngài là một thần 
linh, là con của thần linh, hay là sứ giả của thần linh. Ngài chỉ là một 
con người đã tự cải thiện để trở nên toàn hảo, và Ngài dạy rằng nếu 
chúng ta noi theo gương lành ấy chính ta cũng có thể trở nên toàn hảo 
như Ngài. Ngài không bao giờ bảo đệ tử của Ngài thờ phượng Ngài 
như một thần linh. Kỳ thật Ngài cấm chỉ đệ tử Ngài làm như vậy. Ngài 
bảo đệ tử là Ngài không ban phước cho những ai thờ phượng Ngài hay 
giáng họa cho ai không thờ phượng Ngài. Ngài bảo Phật tử nên kính 
trọng Ngài như một vị Thầy. Ngài còn nhắc nhở đệ tử về sau này khi 
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thờ phượng lễ bái tượng Phật là tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng 
tu tập để phát triển lòng yêu thương và sự an lạc với chính mình. 

Đi theo Phật là tu tập theo bốn chân lý nhiệm mầu trong giáo lý 
nhà Phật, vì những chân lý này nói rõ vì đâu có khổ và con đường giải 
thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu 
tiên về “Tứ Diệu Đế” trong vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài giác ngộ 
thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình bày: “Cuộc sống chứa đầy đau 
khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, nguyên nhân của những 
khổ đau nầy có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ.” Bát Thánh 
Đạo hay tám con đường đúng, tám con đường dẫn tới sự chấm dứt đau 
khổ, mục đích của diệu đế thứ ba trong tứ diệu đế (Đạo đế). Bát 
Chánh Đạo là tám nẻo trong 37 nẻo bổ đề. Tu tập Bát Chánh Đạo sẽ 
đưa đến những lợi ích thực sự như tự cải tạo tự thân, vì tu bát chánh 
đạo là sửa đổi mọi bất chính, sửa đổi mọi tội lỗi trong đời sống hiện 
tại, đồng thời còn tạo cho thân mình có một đời sống chân chánh, lợi 
ích và thiện mỹ; cải tạo hoàn cảnh vì nếu ai cũng tu bát chánh đạo thì 
cảnh thế gian sẽ an lành tịnh lạc, không còn cảnh khổ đau bất hạnh 
gây nên bởi hận thù, tranh chấp hay chiến tranh giữa người với người, 
giữa nước nầy với nước kia, hay chủng tộc nầy với chủng tộc khác, 
ngược lại lúc đó thanh bình sẽ vĩnh viễn ngự trị trên quả đất nầy; tu bát 
chánh đạo còn là căn bản đầu tiên cho sự giác ngộ, là nền tảng chánh 
giác, là căn bản giải thoát, ngày nay tu bát chánh đạo là gieo trồng cho 
mình những hạt giống Bồ Để để ngày sau gặt hái quả Niết Bàn Vô 
Thượng. Tâm vô lượng là tâm rộng lớn không thể tính lường được. 
Trong đạo Phật, tâm vô lượng không những làm lợi ích cho vô lượng 
chúng sanh, dẫn sinh vô lượng phúc đức và tạo thành vô lượng quả vị 
tốt đẹp trong thế giới đời sống trong một đời, mà còn lan rộng đến vô 
lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau nầy, và tạo thành vô lượng chư 
Phật. Bốn tâm vô lượng, còn gọi là Tứ Đẳng hay Tứ Phạm Hạnh, hay 
bốn trạng thái tâm cao thượng. Được gọi là vô lượng vì chúng chiếu 
khắp pháp giới chúng sanh không giới hạn không ngăn ngại. Cũng còn 
được gọi là “Phạm Trú” vì đây là nơi trú ngụ của Phạm Chúng Thiên 
trên cối Trời Phạm Thiên. 

Đi theo Phật là tu tập theo ngũ giới trong giáo lý nhà Phật. Đi theo 
Phật cũng có nghĩa là trở thành Phật tử quy y Tam Bảo. Dù Kinh Phật 
không đi vào chỉ tiết, nhưng các đạo sư cả hai trường phái Bắc Tông và 
Nguyên Thủy đã giải thích rất rõ ràng về năm giới nầy. Năm giới cấm 
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của Phật tử tại gia và xuất gia, tuy nhiên Phật chế ngũ giới đặc biệt 
cho những Phật tử tại gia. Người trì giữ năm giới sẽ được tái sanh trở 
lại vào kiếp người (giới có nghĩa là ngăn ngừa, nó có thể chận đứng 
các hành động, ý nghĩ, lời nói ác, hay đình chỉ các nghiệp báo ác trong 
khi phát khởi. Năm giới là điều kiện căn bản làm người, ai giữ tròn các 
điều kiện cơ bản nầy mới xứng đáng làm người. Trái lại thì đời nầy chỉ 
sống bằng thân người, mà phi nhân cách, thì sau chết do nghiệp cảm 
thuần thục, khó giữ được thân người, mà phải tái sanh lưu chuyển trong 
các đường ác thú. Do đó người học Phật, thọ tam quy, phải cố gắng trì 
ngũ giới). Chân lý Nhân Quả là một trong những lời dạy quan trọng 
của đức Phật. Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là kết 
quả, là sự hình thành của năng lực phát động. Định luật nhân quả chi 
phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không có ngoại lệ. Luật nhân quả hay 
sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” 
của Phật giáo. Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của 
nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là 
luật căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng 
người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. 
Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người 
ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu 
có, địa vị xã hội, hoặc uy quyền chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo 
rằng được làm vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn 
người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy 
người ấy không làm gì đáng trách. Nhân quả là một định luật tất nhiên 
nêu rõ sự tương quan, tương duyên giữa nhân và quả, không phải có ai 
sinh, cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì không thể 
có quả; nếu không có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, 
không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách 
khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì 
phải gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phẩi gieo giống cam. 
Một khi đã gieo cổ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không 
tưởng. Một nhân không thể sinh được quả, mà phải được sự trợ giúp 
của nhiều duyên khác, thí dụ, hạt lúa không thể nẩy mầm lúa nếu 
không có những trợ duyên như ánh sáng, đất, nước, và nhân công trợ 
giúp. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại 
chúng ta thấy quả vị lai, và chính trong quả hiện tại chúng ta tìm được 
nhân quá khứ. Sự chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh có khi chậm. 
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Có khi nhân quả xãy ra liền nhau như khi ta vừa đánh tiếng trống thì 
tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã gây rồi nhưng phải đợi thời 
gian sau quả mới hình thành như từ lúc gieo hạt lúa giống, nẩy mầm 
thành mạ, nhổ mạ, cấy lúa, mạ lớn thành cây lúa, trổ bông, rồi cắt lúa, 
vân vân, phải qua thời gian ba bốn tháng, hoặc năm sáu tháng. Có khi 
từ nhân đến quả cách nhau hằng chục năm như một đứa bé cắp sách 
đến trường học tiểu học, đến ngày thành tài 4 năm đại học phải trải 
qua thời gian ít nhất là 14 năm. Có những trường hợp khác từ nhân đến 
quả có thể dài hơn, từ đời trước đến đời sau mới phát hiện. Hiểu và tin 
vào luật nhân quả, Phật tử sẽ không mê tín dị đoan, không ỷ lại thần 
quyền, không lo sợ hoang mang. Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân 
của chính mình tạo ra, người Phật tử với lòng tự tin, có thêm sức mạnh 
to lớn sẽ làm những hành động tốt đẹp thì chắc chắn nghiệp quả sẽ 
chuyển nhẹ hơn, chứ không phải trả đúng quả như lúc tạo nhân. Nếu 
làm tốt nữa, biết tu thân, giữ giới, tu tâm, nghiệp có thể chuyển hoàn 
toàn. Khi biết mình là động lực chính của mọi thất bại hay thành công, 
người Phật tử sẽ không chán nản, không trách móc, không ở lại, mà có 
thêm nhiều cố gắng, có thêm tự tin để hoàn thành tốt mọi công việc. 
Biết giá trị của luật nhân quả, người Phật tử khi làm một việc øì, khi 
nói một lời gì, nên suy nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, chứ 
không làm liễu, để rồi phải chịu hậu quả khổ đau trong tương lai. 

Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chân lý về nghiệp là một 
trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi 
trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi 
phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp 
là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là “karma' có nghĩa là hành động và phản 
ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân lý hay hành động tốt xấu 
(tuy nhiên, từ 'nghiệp' luôn được hiểu theo nghĩa tật xấu của tâm hay 
là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xảy ra trong lúc sống, 
gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. Cuộc sống hiện tại 
của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và tư tưởng của chúng 
ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sẳn 
phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ, và cũng 
thế các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình thành cách hiện hữu của 
chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khẩu, 
hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính (không thiện 
không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được tích góp bởi Mạt Na thức 
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và chất chứa bởi A Lại Da thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh 
trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại 
nghiệp gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một 
ai trên đời nầy có thể trốn chạy được quả báo. Như trên đã nói, nghiệp 
là sản phẩm của thân, khẩu, ý, như hạt giống được gieo trồng, còn quả 
báo là kết quả của nghiệp, như cây trái. Khi thân làm việc tốt, khẩu 
nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì nghiệp là hạt giống thiện. Ngược lại 
thì nghiệp là hạt giống ác. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn sống 
một đời cao đẹp, các con phải từng ngày từng giờ cố gắng kiểm soát 
những hoạt động nơi thân khẩu ý chớ đừng để cho những hoạt động 
nầy làm hại cả ta lẫn người.” Nghiệp và quả báo tương ứng không sai 
chạy. Giống lành sanh cây tốt quả ngon, trong khi giống xấu thì cây 
xấu quả tệ là chuyện tất nhiên. Như vậy, trừ khi nào chúng ta hiểu rõ 
ràng và hành trì tính chuyên theo luật nhân quả hay nghiệp báo, chúng 
ta không thể nào kiểm soát hay kinh qua một cuộc sống như chúng ta 
ao ước đâu. Theo Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ vật nào có thể 
áp đặt sức mạnh lên chúng ta, mà chúng ta có hoàn toàn tự do xây 
dựng cuộc sống theo cách mình muốn. Nếu chúng ta tích tụ thiện 
nghiệp, thì quả báo phải là hạnh phúc sướng vui, chứ không có ma quỷ 
nào có thể làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta gây tạo ác 
nghiệp, dù có lạy lục van xin thì hậu quả vẫn phải là đắng cay đau 
khổ, không có trời nào có thể cứu lấy chúng ta. Khi chúng ta hành 
động, dù thiện hay ác, thì chính chúng ta chứng kiến rõ ràng những 
hành động ấy. Hình ảnh của những hành động nầy sẽ tự động ¡n vào 
tiểm thức của chúng ta. Hạt giống của hành động hay nghiệp đã được 
gieo trồng ở đấy. Những hạt giống nầy đợi đến khi có đủ duyên hay 
điều kiện là nẩy mầm sanh cây trổ quả. Cũng như vậy, khi người nhận 
lãnh lấy hành động của ta làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù 
hận cũng sẽ được gieo trồng trong tiềm thức của họ, khi có đủ duyên 
hay điều kiện là hạt giống ấy nẩy mầm sanh cây và trổ quả tương ứng. 
Đức Phật dạy nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không lấy thì đĩ nhiên 
người đó phải mang về, có nghĩa là túi chúng ta không chứa đựng vật 
gì hết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp là những gì 
chúng ta làm, phải cất chứa trong tiểm thức cho chúng ta mang qua 
kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp nữa. Khi túi tiềm 
thức trống rỗng không có gì, thì không có gì cho chúng ta mang vác. 
Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiển não. Như vậy thì 
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cuộc sống cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là đoạn tận luân hồi 
sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo được thành tựu. 

Đi theo Phật là nhìn nhận khổ đau phiền não trong cuộc sống nhân 
loại vì sự luyến chấp mê muội vào vạn hữu. Thật là sai lầm khi cho 
rằng đạo Phật bi quan yếm thế. Điều này không đúng ngay với sự hiểu 
biết sơ lược về căn bản Phật giáo. Khi Đức Phật cho rằng cuộc đời đầy 
khổ đau phiền não, Ngài không ngụ ý đời đáng bi quan. Theo cách 
này, Đức Phật nhìn nhận sự hiện diện của khổ đau phiền não trong 
cuộc sống nhân loại, và cách phân tích Ngài đã nêu rõ cho chúng đệ tử 
của Ngài thấy được luyến ái mọi vật mà không có chánh kiến về thực 
chất của chúng là nguyên nhân của khổ đau phiển não. Tính vô thường 
và biến đối vốn có sẵn trong bản chất của vạn hữu. Đây là bản chất 
thật của chúng và đây là chánh kiến. Ngài kết luận: “Chừng nào chúng 
ta vẫn chưa chấp nhận sự thật này, chừng đó chúng ta vẫn còn gặp 
phải những xung đột. Chúng ta không thể thay đổi hay chi phối bản 
chất thật của mọi vật và kết quả là 'niểm hy vọng xa dần làm cho con 
tim đau đớn'. Vậy giải pháp duy nhất là ở chỗ điều chỉnh quan điểm 
của chính mình.” Thật vậy, lòng khát ái mọi vật gây nên khổ đau 
phiền não. Kỳ thật, chính lòng khát ái đã gây nên thương đau sầu 
muộn. Khi ta yêu thích người nào hay vật nào thì ta muốn họ thuộc về 
ta và ở bên ta mãi mãi. Chúng ta không bao giờ chịu suy nghĩ về bản 
chất thật của chúng, hay chúng ta từ chối nghĩ suy về bản chất thật 
này. Chúng ta ao ước những thứ này sẽ tổn tại mãi mãi, nhưng thời 
gian lại hủy hoại mọi vật. Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già, và 
vẻ tươi mát của sương mai phải biến mất khi vầng hồng ló dạng. Trong 
Kinh Niết Bàn, khi Đại Đức A Nan và những đệ tử khác than khóc 
buồn thảm khi Đức Phật đang nằm trên giường bệnh chờ chết, Đức 
Phật dạy: “Này Ananda! Đừng buồn khổ, đừng than khóc, Như Lai 
chẳng từng bảo ông rằng sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải xa lìa tất 
cả những thứ tốt đẹp mà ta yêu thương quí báu đó sao? Chúng sẽ biến 
đổi và hoại diệt. Vậy làm sao Như Lai có thể sống mãi được? Sự ấy 
không thể nào xảy ra được!” Đây là nền tảng cho lời dạy về “Ba Dấu 
Ấn” (vô thường, khổ và vô ngã) trong đạo Phật về đời sống hay nhân 
sinh quan và vũ trụ quan Phật Giáo. Mọi giá trị của đạo Phật đều dựa 
trên giáo lý này. Đức Phật mong muốn các đệ tử của Ngài, tại gia 
cũng như xuất gia, thảy đều sống theo chánh hạnh và các tiêu chuẩn 
cao thượng trong cuộc sống về mọi mặt. Đối với Ngài, cuộc sống bình 
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dị không có nghĩa là cuộc đời con người phải chịu suy tàn khổ ải. Đức 
Phật khuyên đệ tử của Ngài đi theo con đường “Trung Đạo” nghĩa là 
không luyến ái cũng không chối bổ vạn hữu. Đức Phật không chủ 
trương chối bỏ “vẻ đẹp” của vạn hữu, tuy nhiên, nếu con người không 
thấu triệt được thực chất của những vật mang vẻ đẹp đó, thì chính cái 
vẻ đẹp kia có thể đưa đến khổ đau phiển não hay đau buôn và thất 
vọng cho chính mình. Trong “Thi Kệ Trưởng Lão”, Đức Phật có nêu ra 
một câu chuyện về tôn giả Pakka. Một hôm tôn giả vào làng khất thực, 
tôn giả ngồi dưới gốc cây. Rồi một con diều hâu gần đó chụp được một 
miếng thịt, vội vụt bay lên không. Những con khác thấy vậy liền tấn 
công con diều này, làm cho nó nhả miếng thịt xuống. Một con diều 
hâu khác bay tới đớp miếng thịt, nhưng cũng bị những con khác tấn 
công cướp mất đi miếng thịt. Tôn giả suy nghĩ: “Dục lạc chẳng khác 
chỉ miếng thịt kia, thật thông thường giữa thế gian đây khổ đau và thù 
nghịch này.” Khi quan sát cảnh trên, tôn giả thấy rõ vạn hữu vô thường 
cũng như các sự việc xảy ra kia, nên tôn giả tiếp tục quán tưởng cho 
đến khi đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật khuyên đệ tử không lắng 
tránh cái đẹp, không từ bỏ cái đẹp mà cũng không luyến ái cái đẹp. 
Chỉ cố làm sao cho cái đẹp không trở thành đối tượng yêu ghét của 
riêng mình, vì bất cứ vật gì khả lạc khả ố trong thế gian này thường 
làm cho chúng ta luyến chấp, rồi sinh lòng luyến ái hay ghét bỏ, chính 
vì thế mà chúng ta phải tiếp tục kinh qua những khổ đau phiền não. 
Người Phật tử nhìn nhận cái đẹp ở nơi nào giác quan nhận thức được, 
nhưng cũng phải thấy luôn cả tính vô thường và biến hoại trong cái 
đẹp ấy. Và người Phật tử nên luôn nhớ lời Phật dạy về mọi pháp hữu 
hình như sau: “Chúng có sinh khởi, thì chúng phải chịu hoại diệt.” Như 
vậy, người Phật tử nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà không pha lẫn 
lòng tham muốn chiếm hữu. Để chấm dứt khổ đau phiển não trong 
cuộc sống, Đức Phật khuyên tứ chúng nên: “Chư Ác Mạc Tác, Chúng 
Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh Kỳ X”, Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: 
“Không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong 
sạch, đó lời chư Phật dạy.” Biển pháp mênh mông cũng từ bốn câu kệ 
nầy mà ra. 

Phải thực tình mà nói, chân lý giáo thuyết của đạo Phật luôn đồng 
điệu với đời sống và khoa học một cách vượt thời gian. Giáo lý chính 
của Đức Phật tập trung vào Bốn Chân Lý Cao Thượng hay Tứ Diệu Đế 
và Bát Thánh Đạo. Gọi là “cao thượng” vì nó phù hợp với chân lý và 
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nó làm cho người hiểu biết và tu tập nó trở thành cao thượng. Người 
Phật tử không tin nơi những điều tiêu cực hay những điều bi quan, 
huống là tin nơi những thứ dị đoan phù phiếm. Ngược lại, người Phật tử 
tin nơi sự thật, sự thật không thể chối cãi được, sự thật mà ai cũng biết, 
sự thật mà mọi người hướng tới để kinh nghiệm và đạt được. Những 
người tin tưởng nơi thần linh thì cho rằng trước khi được làm người 
không có sự hiện hữu, rồi được tạo nên do ý của thần linh. Người ấy 
sống cuộc đời của mình, rồi tùy theo những gì họ tin tưởng trong khi 
sống mà được lên nước trời vĩnh cửu hay xuống địa ngục đời đời. Lại 
có người cho rằng mỗi cá nhân vào đời lúc thọ thai do những nguyên 
nhân thiên nhiên, sống đời của mình rồi chết, chấm dứt sự hiện hữu, 
thế thôi. Phật giáo không chấp nhận cả hai quan niệm trên. Theo giải 
thích thứ nhất, thì nếu có một vị thần linh toàn thiện toàn mỹ nào đó, 
từ bi thương xót hết thẩy chúng sanh mọi loài thì tại sao lại có người 
sanh ra với hình tướng xấu xa khủng khiếp, có người sanh ra trong 
nghèo khổ cơ hàn. Thật là vô lý và bất công khi có người phải vào địa 
ngục vĩnh cửu chỉ vì người ấy không tin tưởng và vâng phục thần linh. 
Sự giải thích thứ hai hợp lý hơn, nhưng vẫn còn để lại nhiều thắc mắc 
chưa được giải đáp. Thọ thai theo những nguyên nhân thiên nhiên là rõ 
ràng, nhưng làm thế nào một hiện tượng vô cùng phức tạp như cái tâm 
lại được phát triển, mở mang, chỉ giản dị từ hai tế bào nhỏ là trứng và 
tỉnh trùng? Phật giáo đồng ý với sự giải thích về những nguyên nhân tự 
nhiên; tuy nhiên, Phật giáo đưa ra sự giải thích thỏa đáng hơn về vấn 
đề con người từ đâu đến và sau khi chết thì con người đi về đâu. Khi 
chết, tâm chúng ta với khuynh hướng, sở thích, khả năng và tâm tánh 
đã được tạo duyên và khai triển trong đời sống, tự cấu hợp trong buông 
trứng sẵn sàng thọ thai. Như thế ấy, một cá nhân sanh ra, trưởng thành 
và phát triển nhân cách từ những yếu tố tinh thần được mang theo từ 
những kiếp quá khứ và môi trường vật chất hiện tại. Nhân cách ấy sẽ 
biến đổi và thay đổi do những cố gắng tinh thần và những yếu tố tạo 
duyên như nền giáo dục và ảnh hưởng của cha mẹ cũng như xã hội 
bên ngoài, lúc lâm chung, tái sanh, tự cấu hợp trở lại trong buồng trứng 
sẵn sàng thọ thai. Tiến trình chết và tái sanh trổ lại này sẽ tiếp tục 
diễn tiến đến chừng nào những điều kiện tạo nguyên nhân cho nó như 
ái dục và vô minh chấm dứt. Chừng ấy, thay vì một chúng sanh tái 
sanh, thì tâm ấy vượt đến một trạng thái gọi là Niết Bàn, đó là mục 
tiêu cùng tột của Phật giáo. 
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Nói tóm lại, không chút nghi ngờ về đạo Phật là một tôn giáo của 
chân lý và một triết lý sống động hai mươi sáu thế kỷ về trước. Đạo 
Phật vẫn còn là một tôn giáo của chân lý và một triết lý sống động 
ngay trong thế kỷ này (thế kỷ thứ 21). Đạo Phật đồng điệu với tất cả 
những tiến bộ của khoa học ngày nay and nó sẽ luôn đồng điệu với 
khoa học vượt thời gian. Giáo lý cơ bản về từ, bi, hỷ, xả, chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh định và chánh niệm, cũng như năm giới căn bản không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống những 
chất cay độc... vẫn luôn là ngọn đuốc soi sáng thế gian u tối này. 
Thông điệp về hòa bình, tình thương yêu và hạnh phúc của đạo Phật 
gửi đến chúng sanh mọi loài vẫn luôn luôn là một chân lý rạng ngời 
cho nhân loại. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đạt được mục tiêu 
cao nhất của đạo Phật, dù xuất gia hay tại gia. Tuy nhiên, điều thiết 
yếu nhất là chúng ta phải thành khẩn tu tập theo những lời dạy dỗ của 
Đức Phật. Đức Phật và những đại đệ tử của Ngài không phải tự nhiên 
mà đắc thành chánh quả. Đức Phật và các đệ tử của Ngài một thời 
cũng là những phàm phu như chúng ta. Họ cũng bị phiển não bởi 
những bất tịnh nơi tâm, luyến chấp, sân hận và vô minh. Nhưng giờ 
này họ đã thành Phật, thành Thánh, còn chúng ta sao cứ mãi u mê lăn 
trôi tạo nghiệp trong luân hồi sanh tử? Phật tử thuần thành nên lắng 
nghe lời Phật dạy, nên thanh tịnh thân, khẩu ý để đạt đến chân trí tuệ, 
trí tuệ giúp chúng ta hiểu được chân lý và đạt được mục tiêu tối hậu 
của Phật giáo. Nói cách khác, nếu chúng ta chịu thành tâm tu tập giáo 
pháp nhà Phật thì một ngày không xa nào đó ai trong chúng ta cũng 
đều làm việc thiện, tránh làm việc ác; ai cũng hết lòng giúp đỡ người 
khác chứ không làm hại ai, và tâm niệm chúng ta luôn ở trạng thái 
thanh tịnh. Như vậy chắc chắn tu tập giáo pháp này thì đời này và đời 
sau cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc, thịnh vượng. Cuối cùng tu tập 
giáo pháp ấy sẽ dẫn đưa chúng ta đến mục tiêu tối hậu là giải thoát, 
đó là hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn. 

Nói tóm lại, không một ai, tuyệt đối không một ai, có thể đi dùm 
đường đời của chúng ta. Không ai có thể cảm nhận những nỗi đau đớn 
mà cuộc sống chắc chắn mang đến cho chúng ta. Cái giá mà chúng ta 
phải trả để trưởng thành nằm ngay trước mũi của chúng ta; và chúng ta 
không bao giờ có sự tu tập thật sự cho đến khi nào chúng ta nhận ra sự 
không sẵn sàng trả giá của chính mình. Thật là buồn, chừng nào mà 
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chúng ta còn trốn chạy, chừng đó chúng ta vẫn còn tự tách rời khỏi 
điều kỳ diệu của cuộc sống và bản thể của chúng ta. Chúng ta cố gắng 
bám víu vào những người mà chúng ta nghĩ họ có thể làm giảm thiểu 
nỗi đau đớn của mình. Chúng ta cố gắng chế ngự họ, giữ họ cho riêng 
mình, ngay cả lừa đảo để họ chăm lo cho những đau đớn của chúng ta. 
Nhưng hỡi ôi, không ai ăn cơm không trả tiền, không có thứ gì cho 
không biếu không. Không một ai biếu không cho chúng ta một món nữ 
trang quí giá. Chúng ta phải dành được món quà ấy bằng cách kiên trì 
tu tập, không lay chuyển. Chúng ta phải dành được món quà ấy, trong 
mọi lúc, không phải chỉ trong khía cạnh tâm linh của cuộc sống. cái 
cách chúng ta chu toàn nghĩa vụ của mình đối với người khác, cái cách 
chúng ta phục vụ người khác cũng như sự chuyển tâm cần thiết cho 
mỗi lúc của cuộc sống: tất cả là cái giá chúng ta trả cho món nữ trang. 


Walking With Demons or With the Buddha? 


According to Buddhism, demons or maras are any delusions or 
Íorces of distraction. “Demons” are called “mara” In Sanskmt. In 
Chinese, the word has connotation of “murderer” because demons 
usually plunder the virtues and murder the wisdom-life of cultIvators. 
Devil or “mara” ineludes all creatures that obstruct the riphteous way. 
Mara”s people means the followers of the devil. They have such great 
powers that they may appear In succession before those who endeavor 
to realize the righteous way, lead them Into tempfation, and confuse 
them. These devilish people conspire to obstruct and intimidate those 
who try to practice the righteous way. “Demons” also represent the 
destructive condiions or ¡nfluences that cause practitloners tO 
retrogress In their cultivation. Demons can render cultivators Insane, 
making them lose their right thought, develop erroneous views, commIt 
evil karma and end up sunk In the lower realms. These activities which 
develop virtue and wisdom and lead sentient beings to Nirvana are 
called Buddha work. Those activitles which destroy good roots, causing 
senflent beings to suffer and revolve in the cycle of Birth and Death, 
are called demonic actions. The longer the practitioner cultivates, and 
the higher his level of attainment, the more he discovers how wicked, 
cunning and powerful the demons are. Às a matter of fact, according to 
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Buddhism, demons are uninvited and unwelcome enemies, but they 
still come, they still try to come to Invade us. 

Demons are also also called poisons, defilements or hindrances. 
These polsons are sources of all passions and delusions. The 
fundamenral evils inherent in life which give rise to human suffering. 
Buddhism considers these poIsons as poIsonous snakes that need be let 
go. The three poIsons are regarded as the sources of all illusions and 
earthly desires. They pollute people”s lives. Men worry about many 
things. Poisons include harsh or stern words, misleading teaching. 
Poisons are also the turbidity of desire or the contamination of desire. 
The poison of desire or love which harms devoton to Buddhist 
practices. Besides, the poison of delusion, one of the three poIsons, and 
the poison of touch, a term applied to woman. According to the 
Buddha, there are four poisons 1n our body, or four poisonous snakes In 
a basket which Iimply the four elements in a body (of which a man 1s 
formed). The four elements of the body, earth, water, fire and wind 
which harm a man by theIr variation, 1.e. Increase and decrease. Three 
Poisons or three sources of all passions and delusions. The fundamental 
evils inherent In life which give rise to human suffering. The three 
demons or poisons are regarded as the sources of all illusions and 
earthly desires. They pollute peopleˆs lives. 

Men worry about many things. Broadly speaking, there are 84,000 
worrles. But after analysis, we can say there are only 10 serlous ones 
which are ten disturbers of the religlous life. Ten poisons do not only 
cause our afflictions, but also prevent us from tasting the pure and cool 
flavor of emancipatlon (Hberation). The First Poisonous Mara ¡s 
“Lusf”: Lust 1s the string of craving and attachment confines us to 
samsara”s prison. In other words, craving and attachment are not only 
roofs that prevent us from being sufficilently moved to renounce 
samsara, but they are also two of the main things that bind us to 
samsara. In order fo overcome craving and attachment, we should 
contemplate on the Iimpurity of the body. When we are attached to 
someone, for example, consider how that person 1s Just a sack full of 
six kinds of filthy substances. Then our attachment and craving will 
diminish. The Second Poisonous Mara ¡s “Anger”: Anger 1s the hiphly 
disturbed aspect of the mind that arises when we see something 
unpleasant. The obJects of anger could be sentIent beings or Inanimate 
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obJects; when we Involve ourselves with them they completely disturb 
and torment our mind and we wish to harm them. Anger does great 
damage, for It can destroy our root merifs as 1ƒ they had been burnt In a 
fire. Anger Is responsIble for people taking lives, beating or stabbing 
others. The Third Poisonous Mara ¡is “lgnorance”: Ilgnorance 1s the 
opposite of the word “to know'. In Budhdism, ignorance means “not 
knowing”, “not seeing”, “not understanding”, “being unclear”, and so 
forth. Whoever 1s dominated by Ignorance 1s like a blind person 
because the eyes are shut, or not seeing the true nature of obJects, and 
not undersfanding the truths of cause and effect, and so on. [gnorance 1s 
the root of all sufferings and afflictons. The Fourth Poisonous Mara ¡s 
“Pride”: Pride 1s the inflated opinion of ourselves and can manifest in 
relation to some good or bad obJect. When we look down from a high 
mountain, everyone below seems to have shrunken in size. When we 
hold ourselves to be superior to others, and have an inflated opinion of 
ourselves, we take on a superlor aspect. It 1s extremely difficult to 
develop any good qualites at all when one has pride, for no matter 
how much the teacher may teach that person, it wIll do no good. 
Haughtiness means false arrogance, thinking oneself correct In spIte of 
one”s wrong conduct, thinking oneself 1s good In spite of oneˆ”s very bad 
1n reality. Haughtiness also means arrogance and conceit due fo one”s 
1llusion of having completely understood what one has hardly 
comprehended at all. Haughtiness 1s one of the main hindrances In our 
cultivation. In cultivating the Way, we must have genuine wisdom. 
Those who have genuine wisdom never pralse themselves and 
disparage others. These people never consider themselves the purest 
and loftiest, and other people common and lowly. In Buddhism, those 
who praise themselve have no future In their cultivation of the Way. 
Even though they are still alive, they can be considered as dead, for 
they have gone agaInst their own conscience and Integrity. The Fựth 
Poisonous Mara ¡is “Doubf”: Doubt signifies sprritual doubt, from a 
Buddhist perspective the Iinability to place confidence in the Buddha, 
the Dharma, the Sangha, and the trainng. Doubt, as wavering 
uncertainty, a hindrance and fetter to be removed. One of the mula- 
klesa, or root causes of suffering. Skepticism, one of the five 
hindrances one must eliminate on entering the steam of saInts. 
Vịchikiccha 1s a Pali term, a combination of “v1”, means without; and 
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“cikiccha” means medicine. One who suffers from perplexIty 1s really 
suffering from a đire disease, and unless he sheds his doubts, he wIll 
confinue to worry over and suffer from this Illness. As long as man 1s 
subJect to this menfal Itch, this sitting on the fence, he will continue to 
take a skeptical view of things which 1s most detrimental to mental 
ability to decide anything definitely; it also includes doubt with regard 
to the possIbility of attaining the Jjhanas. Doubting 1s natural. Everyone 
star(s with doubts. We can learn a great deal from them. What Is 
1mportant 1s that we do not identify with our doubts. That 1s, do not get 
caught up In them, letting our mind spin In endless circles. Instead, 
watch the whole process of doubting, of wondering. See who 1t 1s that 
doubts. See how doubts come and go. Then we wIll no longer be 
victimized by our doubts. We will step outside of them, and our mind 
wIill be quiet. We can see how all things come and go. Let go of our 
doubts and simply watch. This 1s how to end doubting. The Sixth 
Poisonous Mara ¡s “Wrong Views”: According to Buddhism, perverted 
(wrong) views are views that do not accept the law of cause and effect, 
not consistent with the dharma, one of the five heterodox opInions and 
ten evils. This view arlses Írom a misconcepton of the real 
characteristic of existence. There were at least sixty-two heretical 
VIews (views of the externalist or non-Buddhist views) 1n the Buddha”s 
time. Buddhism emphasizes on theory of causation. Understanding the 
theory of causation means to solve most of the question of the causes 
of sufferings and afflicions. Not understanding or refuUse of 
understanding of the theory of causation means a kind of wrong view In 
Buddhism. According to the Buddha, sentlent beings suffer from 
sufferings and afflictions because of dersires, aversions, and delusion, 
and the causes of these harmful actions are not only from Ignorance, 
but also from wrong views. Wrong views also means holding to the 
view of total annihilation, or the view that death ends life, or world- 
extInction and the end of causation, 1n contrast with the view that body 
and soul are eternal, both views being heterodox. The philosophic 
doctrine that denies a substantial reality to the phenomenal unIverse. 
The Seventh Poisonous Mara ¡is “Kiling”: Thịs 1S one oŸ the ten kinds 
of evIl karma, to KilI living beings, to take life, kill the living, or any 
conscIous being. According to The Buddha and His Teaching, written 
by Most Venerable Narada, killing means the intentional destruction of 
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any living being. The Pali term pana strictly means the psycho-physical 
life pertaining to oneˆ”s particular existence. The wanton destruction of 
this life-force, without allowing 1t to run 1s due course, 1s panatipata. 
Pana also means that which breathes. Hence all animate beings, 
including animals, are regarded as pana. Plants are not considered as 
“living beings” as they possess no mind. Monks and nuns, however, are 
forbidden to destroy even plant life. This rule, it may be mentioned, 
does not apply to lay-followers. According to the Buddhist laws, the 
taking of human life offends agaInst the maJor commands, of animal 
lie against the less stringent commands. Suicide also leads to severe 
penalties In the next lIives. The Eighth Poisonous Mara is “Sftealing”: 
Stealing means taking possession of anything that has not been given 
by 1ts owner or stealing, 1s also wrong, even legally speaking. Stealing, 
one of the four grave prohibitlons or sins in Buddhism. Stealing 1s 
taking what Isn”t given to us. It includes not paying taxes or fees that 
are due, borrowing things and not returning them, and taking things 
from our workplace for our own personal use. A Bhiksu or Bhiksuni 
who steals or violates the property of another, whether the property 1s 
privately or publicly owned, breaks the second of the Four Degradation 
Offences. He or she 1s no longer worthy to remain a Bhiksu or Bhiksuni 
and cannot participate In the activities of the Order of Bhiksus or Order 
of Bhiksunis. The Ninth Poisonous Mara is “Sexual Intercourse”: This 
1s the third commandment of the five basic commandmenfs for lay 
people, and the third precept of the ten maJor precepts for monks and 
nuns In the Brahma Net Sutra. Monks or nuns who commit this offence 
will be expelled from the Order forever. A Bhiksu or Bhiksuni who has 
sexual Intercourse with another person, whether a female or male, and 
whether that person has given consent or not, breaks the first of the 
Four Degradation Offences. He or she 1s no longer worthy to remain a 
Bhiksu or Bhiksuni and cannot parficipate 1n the activitiles of the Bhiksu 
or Bhiksuni Sangha. A Bhiksu who, when motivated by sexual desire, 
tells a woman or a man that it would be a good thing for her or him to 
have sexual relations with him, commits a Sangha Restoration Offence. 
A Bhiksuni who 1s Intent upon having sexual relations with someone, 
whether male or female, breaks one of the eight Degradation Offences. 
She 1s no longer worthy to remain a Bhiksuni and cannot participate In 
the actiivitles of the Order of Bhiksunis. Through word or gesture 
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arouses sexual desire In that person, breaks the seventh of the Eight 
Degradation Offences. Says to that person that she 1s willing to offer 
him or her sexual relations, breaks the Degradation Offences. 7e 
Tenth Poisonous Mara ¡is “Lying”: Lying means verbally saying or 
indicating through a nod or a shrug somethng we know Isnt true. 
However, telling the truth should be tempered and compassion. For 
Instance, It isn”t wise fo tel the truth to a murderer about a potential 
victimˆ”s whereabouts, 1ƒ this would cause the latter”s death. According 
to the Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha taught: “The speaker 
of untruth goes down; also he who denies what he has done, both 
sinned agaiInst truth. After death they go together to hells.” 

Even though the Buddha 1s dead but 2,500 years later his teachings 
sữill exist for a lot of people who follow and get helped and saved, his 
example still inspires people, his words still continue to change lives. 
Only a Buddha could have such power centuries after his death. The 
Buddha diịd not claim that he was a god, the child of god or even the 
messenger from a god. He was simply a man who perfected himself 
and taught that 1ƒ we followed his example, we could perfect ourselves 
also. He never asked his followers to worship hìm as a god. In fact, He 
prohibited his followers to pralse him as a god. He told his followers 
that he could not give favours or blessings to those who worship him 
with personal expectatlons or or calamities to those who don”t worship 
him. He asked his followers to respect him as students respect theIr 
teacher. He also reminded his followers to worship a statue of the 
Buddha means to remind ourselves to try to develop peace and love 
within ourselves. 

To follow the Buddha means to cultivate the Four Noble Truths, 
fundamenral doctrines of Buddhism which clarify the cause of suffering 
and the way to emancipation. Sakyamuni Buddha 1s said to have 
expounded the Four Noble Truths in the Deer Park In Sarnath during 
his first sermon after attaining Buddhahood. The Buddha organized 
these ideas Iinto the Fourfold 'Truth as follows: “Life consIsfs entirely of 
suffering; suffering has causes; the causes of suffering can be 
extinguished; and there exists a way to extinguish the cause.” The 
noble EIghtfold Path or the eight right (correct) ways. The path leading 
to release from suffering, the goal of the third in the four noble truths. 
These are eight In the 37 bodhi ways to enliphtenmernt. Practicing the 
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Noble Eightfold Path can brinng about real advantages such as 
1mprovement of personal conditions. It 1s due to the elimination of all 
evil thoughts, words, and actions that we may commit 1n our daily life, 
and to the continuing practice of charitable work; Improvement of 
living conditions. IÝ everyone practiced this noble path, the world we 
are living now would be devoid of all miseries and sufferings caused 
by hatred, strugsle, and war between men and men, countries and 
countries, or peoples and peoples. Peace would reign forever on earth; 
aftainment of enlightenment or Bodhi Awareness. The Noble Eigh-fold 
Path 1s the first basic condition for attaining Bodhi ConscIousness that 1s 
unfarnished while Alaya Consclousness 1s still defiled. In Buddhism, 
the mind 1s Iimmeasurable. It not only benefit immeasurable living 
beings, bringing Immeasurable blessings to them, and producing 
Immeasurable highly spiritual attainments In a world, in one life, but 
also spreads all over Immeasurable worlds, in immeasurable future 
lives, shaping up Immeasurable Buddha. The four Iimmeasurables or 
infinite Buddha-states of mind. The four kinds of boundless mind, or 
four divine abodes. These sfates are called illimitables because they 
are to be radiated towards all living beings without limit or obstruction. 
They are also called brahmaviharas or divine abodes, or sublime states, 
because they are the mental dwellings of the brahma divinities in the 
Brahma-world. 

To follow the Buddha means to cultivate and to keep the Five 
Basic Precepts in Buddhist teachings. To follow the Buddha means to 
become Buddhists who take refuge 1n the Triratna. Although details are 
not øIven 1n the canonical texts of both forms of Buddhism, Theravada 
and Mahayana, Buddhist teachers have offered many good 
Interpretaions about these five precepts. The five basic 
commandments of Buddhism. The five basic prohibitions binding on all 
Buddhists, monks and laymen alike; however, these are especially for 
lay disciples. The observance of these fÍive ensures rebirth In the 
human realm. The truth law of causation 1s one of the most important 
teaching of the Buddha. Cause 1s a primary force that produces an 
effect; effect Is a result of that primary force. The law of causation 
governs everything in the universe without exception. Law of cause 
and effect or the relation between cause and effect in the sense of the 
Buddhist law of “Karma”. The law of causatlon (reality 1fself as cause 
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and effect in momentary operation). Every action which 1s a cause wIll 
have a result or an effect. LikewIse every resultant action or effect has 
1fs cause. The law of cause and effect is a fundamental concept within 
Buddhism governing all situations. The Moral Causation in Buddhism 
means that a deed, good or bad, or indifferent, brings 1ts own result on 
the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. But in most 
cases “happIness” 1s understood not in 1fs moral or spiritual sense but in 
the sense of material prosperIty, social position, or political influence. 
For Instance, kingship 1s considered the reward of one”s having 
faithfully practiced the ten deeds of goodness. If one meets a tragIc 
death, he 1s thought to have committed something bad in his past lives 
even when he might have spent a blameless life In the present one. 
Causality 1s a natural law, mentioning the relationship between cause 
and effect. All things come 1nto being not without cause, since 1f there 
1S no cause, there 1s no effect and vice-versa. Às so sow, so shall you 
reap. Cause and effect never conflict with each other. In other words, 
cause and effect are always consiIstent with each other. lf we want to 
have beans, we must sow bean seeds. If we want to have oranges, we 
must sow orange seeds. lIÝ wild weeds are planted, then Its 
unreasonable for one to hope to harvest edible fruits. One cause cannot 
have any effect. To produce an effect, It 1s necessary to have some 
specific conditions. For Instance, a grain of rice cannot produce a rice 
plant without the presence of sunlight, soil, water, and care. In the 
cause there 1s the effect; In the effect there 1s the cause. From the 
Current cause, we can see the future effect and from the present effect 
we discerned the past cause. The development process from cause to 
effect 1s sometimes quick, sometimes slow. Sometimes cause and 
effect are simultaneous like that of beating a drum and hearing Its 
sound. Sometimes cause and effect are three or four months away like 
that of the grain of rice. It takes about three to four, or Íive to sIX 
months from a rice seed to a young rice plant, then to a rice plant that 
can produce rice. Sometimes 1t takes about ten years for a cause to turn 
Into an effect. For Instance, from the time the schoolboy enters the 
elementary school to the time he graduates a four-year college, It takes 
him at least 14 years. Other causes may Involve more time to produce 
effects, may be the whole lie or two lives. By understanding and 
believing In the law of causality, Buddhists wIll not become 
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superstiftlous, or alarmed, and rely passively on heaven authority. He 
knows that his life depends on his karmas. If he truly believes In such a 
causal mecahnism, he strives to accomplish good deeds, which can 
reduce and alleviate the effect of his bad karmas. If he continues to 
live a good life, devoting his time and effort to practicing Buddhist 
teachings, he can eliminate all of his bad karmas. He knows that he 1s 
the only driving force of his success or failure, so he wIll be 
discouraged, put the blame on others, or rely on them. He wIll put more 
effort into performing his duties satisfactorily. Realizing the value of 
the law of causality, he always cares for what he thinks, tells or does 1n 
order to avoid bad karma. 

Devout Buddhists should always remember that the truth of karma 
1s one of the fundamental doctrines of Buddhism. Everything that we 
encounter 1n this life, good or bad, sweet or bifter, 1s a result of what 
we did In the past or from what we have done recently In this lie. 
Good karma produces happiness; bad karma produces pain and 
suffering. So, what 1s karma? Karma Is a Sanskrit word, literally means 
a deed or an action and a reaction, the continuing process of cause and 
effect. Moral or any good or bad action (however, the word “karma” 1s 
usually used in the sense of evil bent or mind resulting from past 
wrongful actions) taken while living which causes corresponding future 
retribution, either good or evil transmigration (action and reaction, the 
confinuing process of cause and effect). Qur present life 1s formed and 
created through our actions and thoughts in our previous lives. Our 
present life and circumstances are the product of our past thoughfs and 
actions, and In the same way our deeds in this life will fashion our 
future mode of existence. À karma can by created by body, speech, or 
mind. There are good karma, evil karma, and Indifferent karma. All 
kinds of karma are gathered or accumulated by the Manas and stored 
1n the Alayavijnana. Karma can be cultivated through religious practice 
(good), and uncultuivated. For sentlent being has lived through 
Iinumerable reincarnations, each has boundless karma. Whatever kind 
Of karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No 
one can escape the result of his own karma. AÀs mentioned above, 
karma 1s a product of body, speech and mind; while recompense 1s a 
product or result of karma. Karma 1s like a seed sown, and recompense 
1s like a tree grown with fruits. When the body does good things, the 
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mouth speaks good words, the mind thinks of good I1deas, then the 
karma 1s a good seed. In the contrary, the karma 1s an evil seed. Thus 
the Buddha taught: “To lead a good life, you Buddhists should make 
every effort to control the activities of your body, speech, and mind. Do 
not let these activitiles hurt you and others.” Recompense corresponds 
Karma without any exception. Naturally, good seed will produce a 
healthy tree and delicious fruits, while bad seed gives worse free and 
fruits. Therefore, unless we clearly understand and diligently cultivate 
the laws of cause and effect, or karma and result, we cannot control our 
lives and experlence a life the way we wish to. According to the 
Buddha-Dharma, no gods, nor heavenly deifies, nor demons can assert 
their powers on us, we are totally free to build our lives the way we 
wish. If we accumulate good karma, the result will surely be happy and 
Joyous. No demons can harm us. In the confrary, If we create evil 
karma, no matter how much and earnestly we pray for help, the result 
wIll surely be bitter and painful, no øgods can save us. 

When we act, either good or bad, we see our own actions, like an 
outsider who wifnesses. The pIctures of these actions wIll automatically 
Imprint in our Alaya-vijnana (subconscious mind); the seed of these 
actions are sown there, and awaIt for enough conditions fo spring up Ifs 
tree and fruits. Similarly, the effect in the alaya-viJnana (subconscIous 
mnd) of the one who has received our actions. The seed of either love 
or hate has been sown there, waiting for enough conditions to spring up 
1fs tree and fruits. The Buddha taught: “Ilf someone gIve us something, 
but we refuse to accept. Naturally, that person will have to keep what 
they plan to give. This means our pocket 1s still empty.” Similarly, If 
we clearly understand that karmas or our own actions wIll be stored In 
the alaya-viJnana (subconscIous mind) for us to carry over to the next 
lives we wIll surely refuse to store any more karma 1n the 
“subconscIlous mind” pocket. When the “subconscious mind” pocket 1s 
empty, there 1s nothing for us to carry over. That means we don't have 
any result of either happiness or suffering. Às a result, the cycle of 
birth and eath comes to an end, the goal of liberation 1s reached. 

To follow the Buddha means we admit the presence of sufferings 
and afflictions in human life because of the Ignorant attachment to all 
things. lí 1s trully wrong to believe that Buddhism a religion of 
pessimism. This 1s not true even with a slipht understanding of basic 
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Buddhism. When the Buddha said that human life was full of sufferings 
and afflictions, he dịd not mean that le was pessimistic. In this 
mamner, the Buddha admitted the presence of sufferings and afflictions 
in human life, and by a method of analysis he pointed out to his 
disciples that attachment to things without a correcf view as to ther 
nature 1s the cause of sufferings and afflictions. Impermanence and 
change are inherent In the nature of all things. This 1s their true nature 
and this 1s the correct view. He concluded: “As long as we are at 
variance with this truth, we are bound to run in(o conflicts. We cannot 
alter or control the nature of things. The result is “hope deferred made 
the heart sick°. The only solution lies in correcfting our point of view.” 
In fact, the thirst for things begets sorrow. When we like someone or 
something, we wish that they belonged to us and were with us forever. 
We never think about therIr true nature, in other words, or we refuse to 
think about theIr true nature. We expect them to survive forever, but 
time devours everything. Eventually we must yield to old age and 
Í{reshness of the morning dew disappears before the rising sun. In the 
Nirvana Sutra, when Ananda and other disciples were so sad and cried 
when the Buddha lay on his death-bed, the Buddha taught: “Ananda!l 
Lament not. Have [I not already told you that from all good things we 
love and cherish we would be separated, sooner or later... that they 
would change their nature and perish. How then can Tathagata 
survive? This 1s not possiblel” Thịis 1s the philosophy which underlies 
the doctrine of the “Three Marks” (Impermanence, suffering and no- 
self) of existence of the Buddhist view of híe and the world. All 
Buddhist values are based on this. The Buddha expected of his 
disciples, both laity and clergy, good conduct and good behavior and 
decent standard of living In every way. With him, a simple living dịd 
not amount to degenerate human existence or to suffer oneself. The 
Buddha advised his disciples to follow the “Middle Path”. It 1s to say 
not to attach to things nor to abandon them. The Buddha does not deny 
the “beauty”, however, 1ƒ one does not understand the true nature of 
the obJects of beauty, one may end up with sufferings and afflictions or 
grief and disappoinment. In the ““[heragatha”, the Buddha brought up 
the story of the Venerable Pakka. One day, going to the village for 
alms, Venerable Pakka sat down beneath a tree. Then a hawk, se1zing 
some flesh flew up Into the sky. Other hawks saw that atfacked It, 
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making It drop the piece of meat. Another hawk grabbed the fallen 
flesh, and was flundered by other hawks. And Pakka thought: “Just like 
that meat are worldly desires, common to all, full of pain and woe.” 
And reflecting hereon, and how they were Impermanent and so on, he 
confinued to contemplate and eventually won Arahanship. The Buddha 
advised his disciples not to avoid or deny or attach to obJects of beauty. 
Try not to make obJects of beauty our obJects of like or dislike. 
Whatever there 1s in the world, pleasant or unpleasant, we all have a 
tendency to attach to them, and we develop a like or dislike to them. 
Thus we continue to experience sufferings and afflictions. Buddhists 
recognIze beauty where the sense can perceive 1t, but in beauty we 
should also see its own change and destruction. And Buddhist should 
always remember the Buddha's teaching regarding to all component 
things: “Things that come into being, undergo change and are 
eventually destroyed.” Therefore, Buddhists admire beauty but have 
no greed for acquisiton and possession. In order to terminate the 
suffering and affliction 1n lie, The Buddha advises his fourfold 
disciple: “Do no evil, to do only good, to purify the mìnd.” In the 
Agama Sutra, the Buddha taught: “Do not commit wrongs, devoutly 
practice all kinds of good, and purIfy the mind, that's Buddhism” or ““lo 
do no evil, to do only good, to pur1fy the wIll, 1s the doctrine of all 
Buddhas.” These four sentences are said to Iinclude all the Buddha- 
teachings. 

Truly speaking, the Truth in Buddhist Teachings 1s always In 
accord with Life and Sclence at all times. The main teachings of the 
Buddha focus on the Four Noble Truths and the Eightfold Noble Path. 
They are called “Noble” because they enoble one who understand 
them and they are called “Truths” because they correspond with 
reality. Buddhists neither believe in negative thoughts nor do they 
believe In pessimistic Ideas. In the contrary, Buddhists believe In facts, 
1rrefutable facts that all know, that all have aimed to experience and 
that all are striving to reach. Those who believe In god or gods usually 
claim that before an Individual 1s created, he does not exIst, then he 
comes Into being through the wIll of a god. He lives his life and then 
according to what he believes during his life, he either goes to eternal 
heaven or eternal hell. Some believe that they come Into being at 
conception due to natural causes, live and then die or cease to exIsf, 
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that s it! Buddhism does not accept either of these concepts. According 
to the first explanation, If there exists a so-called almighty god who 
creates all beings with all his loving kindness and compassion, 1t 1S 
difficult to explain why so many people are born with the most dreadful 
deformities, or why so many people are born In poverty and hunger. Ït 
IS nonsense and unJust for those who must fall Into eternal hells 
because they do not believe and submit themselves to such a so-called 
almighty god. The second explanation 1s more reasonable, but 1t still 
leaves several unanswered questions. Yes, conception due to natural 
causes, but how can a phenomenon so amazingly complex as 
conscIousness develop from the sinple meeting of two cells, the egg 
and the sperm? Buddhism agrees on natural causes; however, 1t offers 
more satisfactory explanation of where man came from and where he 
1S going after his death. When we die, the mind, with all the tendencies, 
preferences, abilities and characteristics that have been developed and 
conditioned 1n this life, re-establishes 1fself in a fertilized egg. Thus the 
individual grows, 1s reborn and develops a personality conditioned by 
the mental characteristics that have been carried over by the new 
environmen(. The personalty wIll change and be modifiied by 
conscIlous effort and conditioning factors like education, parential 
influence and society and once again at death, re-establish 1tself in a 
new fertilized egg. This process of dying and being reborn will 
continue until the conditions that cause 1í, craving and Ignorance, 
cease. When they do, Instead of being reborn, the mind atfains a state 
called Nirvana and this 1s the ultmate goal of Buddhism. 

In short, there 1s not a doubt that Buddhism was a religion of the 
truth and a living philosophy more than 26 centuries ago. It”s still now a 
religion of the truth and a living philosophy in this very century (the 
twenty-first century). Buddhism 1s In accord with all the progresses of 
nowadays sclence and It wIll always be In accord with science at all 
times. lís basic teachings of loving-kindness, compassion, Joy, 
equanimity, right view, right thought, ripht speech, right action, right 
livelihood, right effort, right mindfulness and right concenfration, as 
well as the basic five precepts of not killing, not stealing, not 
committing sexual misconduct, not lying and not dring alcohol and not 
doing drugs... are always a torch that lights the darkness of the world. 
The message of peace and of love and happiness of Buddhism to living 
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beings of all kinds 1s always the glorious truth for all human beings. 
Everyone can achieve the highest goal in Buddhism, no mater who 1s 
that person, clergyperson or lay person. However, the most Important 
thing we all must remember 1s making an honest effort to follow the 
Buddha”s teachings. The Buddha and his great disciples dịd not achieve 
therr ulimate goal by accident. The Buddha and his disciples were 
once ordinary sentient beings like us. They were once afflicted by the 
Impuritiles of the mind, attachment, aversion, and Ignorance. They all 
became either Buddhas or Saints now, but for us, we are still creating 
and creating more and more unwholesome deeds and continuing øgoing 
up and down in the cycle of birth and death? Devout Buddhists should 
listen to the Buddha”s teachings, should purIfy our actions, words and 
mind to achieve true wisdom, the wisdom that help us understand the 
truth and to attain the ultimate goal of Buddhism. In other words, IÝ we 
sincerely cultivate in accordance with the Buddha”s teachings, one day 
not foo far, everyone of us would be able to do good deeds, to avoid 
bad deeds; everyone of us would try our best to help others whenever 
possible and not to harm anyone, our mind would be mindful at all 
times. Thus there 1s no doubt that the Buddhaˆs Dharma will benefit us 
with happiness and prosperity 1n this life and In the next. Eventually, 1t 
wIll lead us to the ultimate goal of liberation, the supreme bliss of 
Nirvana. 

In short, nobody, but nobody, can walk the path of our lives for us; 
nobody can feel for us the pain that life inevitably brings. The price we 
must pay to ørow 1s always In front of our noses; and we never have a 
real practice until we realize our unwillingness to pay any price at all. 
Sadly, as long as we evade, we shut ourselves off from the wonder of 
what life 1s and what we are. We try to hold on to people who we think 
can mitigate our pain for us. We try to dominate them, to keep them 
with us, even to fool them I1nto taking care of our suffering. But alas, 
there are no free lunches, no giveaways. A Jewel of gøreat price 1s 
never a give-away. We must earn 1t, with steady, unrelenting practice. 
We must earn It in each moment, not Just the 'spiritual side' of our life. 
How we keep our obligations to others, how we serve others, whether 
we make the effort of attention that 1s called for each moment of our 
life, all of this 1s paying the price for the Jewel. 
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Chương Năm Mươi 
Chapter FỰffy 


Đi Với Giặc Và Ác Hữu 
Hay Với Thiện Hữu Đồng Tu? 


Theo Phật giáo, có sáu tên giặc cướp hay sáu căn được ví với sáu 
tên mối lái cho giặc cướp, cướp đoạt hết công năng pháp tài hay thiện 
pháp. Chúng chính là sáu trần hay sáu đối tượng của sáu căn là sắc, 
thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu tên giặc kia mà đến thì sáu căn sung 
sướng vui mừng. Sáu căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Đối 
với hành giả tu Phật, cách đề phòng duy nhứt là đừng a tòng với 
chúng: Mắt đừng nhìn sắc đẹp, tai đừng nghe tiếng du dương, mũi đừng 
ngữi mùi thơm, lưỡi đừng nếm vị ngon, thân đừng xúc chạm êm ái, và 
ý nên kểm giữ tư tưởng. Bên cạnh cách để phòng vừa kể trên, theo Tỳ 
Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, hành giả 
phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải 
tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của những sự tiếp 
xúc ấy: mắt đang tiếp xúc với sắc, tai đang tiếp xúc với âm thanh, mũi 
đang tiếp xúc với mùi, lưỡi đang tiếp xúc với vị, thân đang tiếp xúc với 
sự xúc chạm, và ý đang tiếp xúc với những vạn pháp. Hơn nữa, hành 
giả phải nên luôn cố gắng giữ gìn cho sáu căn luôn được thanh tịnh. 
Sáu căn thanh tịnh nghĩa là tiêu trừ tội cấu từ vô thủy để phát triển sức 
mạnh vô hạn (như trường hợp Đức Phật). Sự phát triển tròn đầy nầy 
làm cho mắt có thể thấy được vạn vật trong Tam thiên Đại thiên thế 
giới, từ cảnh trời cao nhất xuống cõi địa ngục thấp nhứt, thấy tất cả 
chúng sanh trong đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như nghiệp lực 
của từng cá nhân. Cuối cùng, hành giả tu Phật cũng phải cung cấp đầy 
đủ thức ăn lành mạnh cho sau căn. Nói cách khác, thức ăn cho sáu căn: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Thức ăn cho nhãn căn là ngủ; cho nhĩ 
căn là âm thanh; cho tỷ căn là mùi hương; cho thiệt căn là hương vị; 
cho thân căn là sự xúc chạm êm dịu; và cho ý căn là chư pháp. Hành 
giả tu Phật nên luôn nhớ rằng lục căn hay lục chúng sanh giống như 
những con thú hoang bị nhốt và lúc nào cũng muốn thoát ra. Chỉ khi 
nào chúng được thuần hóa thì chúng mới được hạnh phúc. Cũng như 
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thế chỉ khi nào sáu căn được thuần lương bởi chân lý Phật, thì chừng 
đó con người mới thật sự có hạnh phúc. 

Trong Phật giáo, Ác Tri Thức là người thô lỗ bị sân hận chế ngự, 
thiếu từ tâm, thiếu lòng tha thứ, thiếu cả tình thương. Ngược lại tốt có 
đầy đủ đức từ bi. Trên thế gian nầy nhiều người tâm đầy sân hận, 
không thể phân biệt được các hành động thiện ác, không khiêm 
nhường, không tôn kính các bậc đáng tôn kính, không học hỏi giáo 
pháp, cũng không tu tập. Họ dễ dàng nổi giận vì một chuyện bực mình 
nhỏ. Họ cáu kỉnh với người khác và tự hành hạ chính mình bằng sự tự 
trách. Đời sống của họ tràn đầy thô bạo và không có ý nghĩa gì. Chúng 
ta thử tưởng tượng mà xem, làm bạn với những hạng nầy có lợi ích gì? 
Trái hẳn với hạng ác tri thức, những thiện tri thức là những người bạn 
tốt, những người có tâm đầy tình thương. Họ luôn nghĩ đến sự an lạc và 
lợi ích của tha nhân. Tình thương và sự nông ấm của họ được biểu hiện 
qua lời nói và việc làm của họ. Họ giao tiếp với người khác bằng ái 
ngữ, bằng lợi hành và đồng sự. Họ luôn phát tâm bố thí những gì họ có 
thể bố thí nhằm lợi lạc tha nhân. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 
“Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ 
ngang mình, thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu 
muội (61). Những người hay khuyên răn dạy dỗ, cẩn ngăn tội lỗi kẻ 
khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy 
nhiêu (77). Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người 
kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí khí cao 
thượng (78). Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào không lo buồn. Ở 
chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch. Ở chung với người 
trí khác nào hội ngộ với người thân (207).” 

Trong khi đó, Thiện Tri Thức là bất cứ ai (Phật, Bồ tát, người trí, 
người đạo đức, và ngay cả những người xấu ác) có thể giúp đở hành 
giả tiến tu giác ngộ. Thiện có nghĩa là hiển và đạo đức, Tri là sự hiểu 
biết chơn chánh, còn Thức là thức tỉnh, không mê muội và tham đắm 
nơi các duyên đời nữa. Thế nên, thiện tri thức là người hiển, hiểu đạo, 
và có khả năng làm lợi lạc cho mình và cho người. Thiện hữu tri thức 
là người bạn đạo hạnh, người thầy gương mẫu, sống đời đạo hạnh, 
cũng như giúp đở khuyến tấn người khác sống đời đạo hạnh. Người 
bạn đạo tốt, thực thà, chân thật, có kiến thức thâm hậu về Phật pháp 
và đang tu tập Phật pháp. Đức Phật đã nói về thiện hữu tri thức trong 
đạo Phật như sau: “Nói đến Thiện Hữu Tri Thức là nói đến Phật, Bồ 
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Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Bích Chi Phật, cùng với những người 
kính tin giáo lý và kinh điển Phật giáo. Hàng thiện hữu tri thức là 
người có thể chỉ dạy cho chúng sanh xa lìa mười điều ác và tu tập 
mười điều lành. Lại nữa, hàng thiện hữu tri thức có lời nói đúng như 
pháp, thực hành đúng như lời nói, chính là tự mình chẳng sát sanh cùng 
bảo người khác chẳng sát sanh, nhẫn đến tự mình có sự thấy biết chơn 
thật (chánh kiến) và đem sự thấy biết đó ra mà chỉ dạy cho người. 
Hàng thiện hữu tri thức luôn có thiện pháp, tức là những việc của mình 
thực hành ra chẳng mong cầu tự vui cho mình, mà thường vì cầu vui 
cho tất cả chúng sanh, chẳng nói ra lỗi của người, mà luôn nói các việc 
thuần thiện. Gần gũi các bậc thiện hữu tri thức có nhiều điều lợi ích, ví 
như mặt trăng từ đêm mồng một đến rằm, ngày càng lớn, sáng và đầy 
đủ. Cũng vậy, thiện hữu tri thức làm cho những người học đạo lần lần 
xa ha ác pháp, và thêm lớn pháp lành. Có ba bậc thiện tri thức: Giáo 
thọ thiện tri thức là vị thông hiểu Phật pháp và có kinh nghiệm về 
đường tu để thường chỉ dạy mình; hay mình đến để thỉnh giáo trước và 
sau khi kiết thất. Trong trường hợp nhiều người đồng đả thất, nên thỉnh 
vị giáo thọ nầy làm chủ thất, mỗi ngày đều khai thị nửa giờ hoặc mười 
lăm phút. Ngoại Hộ Thiện Trí Thức là một hay nhiều vị ủng hộ bên 
ngoài, lo việc cơm nước, quét dọn, cho hành giả được yên vui tu tập. 
Thông thường, vị nầy thường được gọi là người hộ thất. Đồng Tu Thiện 
Tri Thức là những người đông tu một môn với mình, để nhìn ngó sách 
tấn lẫn nhau. Vị đồng tu nầy có thể là người đồng kiết thất chung tu, 
hoặc có một ngôi tịnh am tu ở gần bên mình. Ngoài sự trông nhìn sách 
tấn, vị đồng tu còn trao đổi ý kiến hoặc kinh nghiệm, để cùng nhau 
tiến bước trên đường đạo. Lời tục thường nói: “Ăn cơm có canh, tu 
hành có bạn” là ý nghĩa nầy. 

Thời nay muốn tu hành đúng đắn phải nương nơi bậc thiện tri thức 
thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiển nhiều năm để nhờ sự 
hướng dẫn. Đây là một trong năm điều kiện cần thiết cho bất cứ hành 
giả tu thiển nào. Nếu vị tu thiển nào không hội đủ năm điều kiện trên 
rất dễ bị ma chướng làm tổn hại. Theo Kinh Kalyana-mitra, Đức Phật 
dạy, “Thời nay muốn tìm minh sư, hay thiện hữu tri thức để gần gũi 
theo học, còn có chăng trong sách vở hay gương Thánh hiển, chứ còn 
trong vòng nhân tình đời nay, quả là hiếm có vô cùng.” Các ngài còn 
dạy thêm năm điều về thiện hữu tri thức như sau: Đời nay trong 1.000 
người mới tìm ra được một người lành. Trong 1.000 người lành mới có 
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một người biết đạo. Trong 1.000 người biết đạo, mới có được một 
người tin chịu tu hành. Trong 1.000 người tu hành mới có được một 
người tu hành chân chánh. Vậy thì trong 4.000 người mới tìm ra được 
bốn người tốt. 

Chính vì vậy mà Đức Phật thường khuyên chúng đệ tử của Ngài 
nên lắng nghe thiện hữu tri thức, không nên có lòng nghi ngờ. Đồng 
thời, tránh xa bạn ác vì họ không thể phân biệt giữa những hành vi 
thiện và ác. Đi với ác hữu, cuối cùng chúng ta sẽ bị họ xô đẩy để cùng 
đi vào địa ngục với họ. Ngược lại, khi chúng ta gọi là thiện hữu tri thức 
thì khi họ khuyên mình tu hành cần phải có khổ công thì mình phải tin 
như vậy. Nếu mình có lòng tin một cách triệt để nhất định mình sẽ 
được minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên. Phật tử chân thuần 
phải thường nghe lời chỉ dạy của thiện hữu tri thức. Nếu vị ấy dạy 
mình niệm Phật thì mình phải tinh chuyên niệm Phật. Nếu vị ấy dạy 
mình đừng buông lung phóng dật thì mình không được buông lung 
phóng dật, đây chính là sự lợi lạc mà mình hưởng được nơi thiện hữu 
tri thức vậy. Sau đây là những lời Phật dạy về “Thiện Hữu Tri Thức” 
trong Kinh Pháp Cú: “Nếu gặp được người hiền trí thường chỉ bày lầm 
lỗi và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ 
và xem như bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí 
thì lành mà không dữ (76). Những người hay khuyên răn dạy dỗ, cẩn 
ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người 
dữ ghét bỏ bấy nhiêu (77). Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm 
bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí 
khí cao thượng (78). Được uống nước Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an 
lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa nghe Thánh nhơn thuyết pháp 
(79). Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương cẩn trọng, giàu trí lự, hàng 
phục được gian nguy, thì hãy vui mừng mà đi cùng họ (328). Nếu 
không gặp được bạn đồng hành hiển lương, giàu trí lự, thì hãy như vua 
tránh nước loạn như voi bỏ về rừng (329). Thà ở riêng một mình hơn 
cùng người ngu kết bạn. Ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ác dục 
như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu (330).” 
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Walking With Robbers and Evil Friends 
or With Good-Knowing Advisors?2 


According to Buddhism, there are six robbers, such as the sIx 
Senses or sSIX sense organs are the match-makers, or medial agents of 
the six robbers. They are six obJects or obJects oŸ siXx organs of sense, 
1©. sIpht or visible objects, sounds, smell, taste, touch, and idea, 
thought, or menfal obJects. The six robbers are also likened to the six 
pleasures of the six sense organs. SIx bases of menfal activifles 
comprise of eye, ear, nose, fongue, body and mind. For Buddhist 
practitioners, the only way to prevent them 1s by not acting with them: 
The eye avoiding beauty, the ear avoiding melodious sound, the nose 
avoiding fragrant scent, the tongue avoiding tasty flavour, the body 
avoiding seductions, and the mind should always control thoughts. 
Besides the above mentioned way of prevention, according to Bikkhu 
Piyananda in The Gems Of Buddhism Wisdom, you must always be 
aware of the sense organs such as eye, ear, nose, tongue and body and 
the contact they are having with the outside world. You must be aware 
Of the feelings that are arising as a result of this contact: eye 1s now In 
contact with forms (rupa), ear 1s now 1n contact with sound, nose 1s now 
1n conatct with smell, tongue 1s now 1n contact with taste, body 1s now 
in contact with touching, and mind 1s now 1n contact with all things 
(dharma). Furthermore, practitioners should always try to pur1fy the six 
senses. The six organs and their purification in order to develop their 
unlimited power and Interchange (in the case of Buddha). This full 
development enables the eye to see everything In a great chiliocosm 
from 1ts highest heaven down to 1fs lowest hells and all the beings past, 
present, and future with all the karma of each. Finally, practitioners 
should also supply enough healthy food for the six senses. In other 
words, food for six bases of menftal activities: eye, ear, nose, tongue, 
body and mind. Food for the eyes 1s the sleep; for the ears 1s the sound; 
for the nose 1s the smell; for the tongue 1s the taste; for the body 1s the 
smooth touch; and for the mind 1s the dharma. Buddhist practitioners 
should always remember that the six senses or sIX Organs 0Ÿ sense are 
likened to six wild creatures In confinement and always struggling to 
escape. Only when they are domesticated will they be happy. So 1s If 
with the six senses and the taming power of Buddha-truth. 
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In Buddhism, Evil Frliends are coarse people are always 
overwhelmed by anger and lacking loving-kindness that they cannot 
appreclate the difference between wholesome and unwholesome 
activitles. They do not know the benefit or appropriateness of payIng 
respect to persons worthy of respect, nor of learning about the Dharma, 
nor of actually cultivating. They may be hot-tempered, easily 
victimized by by anger and aversion. Their lives may be filled with 
rouph and distasteful activitiles. What 1s the use of making friends with 
such people? (On the contrary, good people have a deep 
considerateness and loving care for other beings. The warmth and love 
of their hearts 1s manifested In actions and speech. Refined people like 
these carry out their relationships with other people In sweet speech, 
beneficial action, and sharing a common aIm. They always vow to Ø1ve 
whatever they can give to benefit other people. In the Dharmapada 
Sutra, the Buddha Taught: “lf a traveler does not meet a companion 
who Is better or at least equal, let him firmly pursue his solitary career, 
rather than being In fellowship with the foolish (Dharmapada 61). 
Those who advise, teach or dissuade one from evil-doing, will be 
beloved and admired by the good, but they will be hated by the bad 
(Dharmapada 77). Do not assoclate or make friends with evil friends; 
do not assoclate with mean men. Associate with good friends; assocIate 
with noble men (Dharmapada 78). He who companiles with fools 
grieves for a long time. To be with the foolish 1s ever painful as with an 
enemy. To assoclate with the wise 1s ever happy like meeting with 
kinsfolk (Dharmapada 207).” 

Meanwhile, Good Knowing Advisors are anyone (Buddha, 
Bodhisattva, wise person, virtuous friends and even an evil being) who 
can help the practiioner progress along the path to Enlightenmeit. 
Good 1s kind and virtuous, Friend 1s a person who 1s worthy of gIving 
others advice, Knowledgeable means having a broad and proper 
understanding of the truths, Awakened means no longer mesmerized 
by destimes of life. Thus, Good Knowledgeable (knowing) Friend or 
Advisor 1s a good person who has certain degree of knowledge of 
Buddhism and has the ability to benefit himself and others. A Good 
Knowledgeable (knowing) Friend 1s a friend In virtue, or a teacher who 
exemplifies the virtuous life and helps and Inspires other to live a 
virtuous life too. A øgood friend who has a good and deep knowledge of 
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the Buddha's teaching and who Is currently practicing the law. 
Someone with knowledge, wisdom and experlence in Buddha's 
teaching and practicing. ÀA wIse counsel, spiritual guide, or honest and 
pure friend in cultivation. The Buddha talked about being a Good 
Knowing Advisor in Buddhism as follows: “When speaking of the good 
knowledgeable advisors, this 1s referring to the Buddhas, Bodhisatvas, 
Sound Hearers, Pratyeka-Buddhas, as well as those who have faith in 
the doctrine and sutras of Buddhism. The good knowledgeable advIsors 
are those capable of teaching senftient beings to abandon the ten evIls 
or ten unwholesome deeds, and to cultivate the ten wholesome deeds. 
Moreover, the good knowledgeable advisors” speech 1s true to the 
dharma and thetr actions are øenuine and consistent with their speech. 
Thus, not only do they not KIlI living creatures, they also tell others not 
to KiIlH living things; not only wIll they have the proper view, they also 
will use that proper view to teach others. The good knowledgeable 
advisors always have the dharma of goodness, meaning whatever 
actions they may undertake, they do not seek for their own happIness, 
but for the happiness of all sentient beings. They do not speak of 
others” mistakes, but speak of virtues and goodness. There are many 
advantages and benefits to being close to the good knowledgeable 
advisors, Just as from the first to the fifteenth lunar calendar, the moon 
wIill gradually become larger, brighter and more complete. Similarly, 
the good knowledgeable advisors are able to help and influence the 
learners of the Way to abandon gradually the various unwholesome 
dharma and to Increase greatly wholesome dharma. There are three 
types of good spiritual advIsors: 7eaching Spiritual Advisor 1S sSomeone 
conversant with the Dharma and experienced in cultivation. The retreat 
members can have him follow theIr progress, guiding them throughout 
the retreat, or they can simply seek guidance before and after the 
retreat. When several persons hold a retreat together, they should ask a 
spiritual advisor to lead the retreat and give a daily fifteen-to-thirty- 
minute I1nspirational talk. Carefaking Spiritual Advisor refers to one or 
several persons assisting with outside daily chores such as preparing 
meals or cleaning up, so that on retreat can cultivate peacefully without 
distraction. Such persons are called “Retreat assistant” Common 
Practice Spiritual Advisor are persons who practice the same method 
as the Iindividual(s) on retreat. They keep an eye on one another, 


352 


encouraging and urging each other on. These cultivators can either be 
participanfs 1n the same retreat or cultivators living nearby. In addition 
to keeping an eye out and urging the practiioners on, they can 
exchange Ideas or experiences for the common good. This concept has 
been captured in a proverb: “Rice should be eaten with soup, practice 
should be conducted with friends.” 

Nowadays, 1n order to have a riph( cultivation, Buddhist 
practitioners should be guided by a good advisor, who has a thorough 
understanding of the sutras and many years experience In meditation. 
Thịs 1s one of the five necessary conditions for any Zen practitloners. If 
a Zen practitioner does not meet these five conditions, he 1s very easily 
subJect to get harm from demon. According to the Kalyana-mitra Sutra, 
the Buddha taught, “Nowadays, If one wishes to find kind friends and 
Virtuous teachers to learn and to be close to them, they may find these 
people In the shining examples in old books. Otherwise, If one searches 
among the living, it would be extraordinary hard to find a single 
person.” They also reminded us five things about good-knowing 
advisor as follows: Nowadays, in 1,000 people, there 1s one good 
person. In a thousand good people, there 1s one person who knows 
religion. In one thousand people who know religion, there Is one 
person who has enough faith to practice religion. In one thousand 
people who practice religion, there Is one person who cultivates In a 
genuine and honest manner. Thus, out of four thousand people, we 
would find only four good people. 

Thus, the Buddha always encouraged his disciples to listen to Good 
Knowing Advisors without any doubt. At the same time, stay away 
from evil friends because they cannot distnguish the difference 
between wholesome and unwholesome activitles. When walking with 
evil friends, eventually they will push us to go to hells with them. Ôn 
the contrary, when we call someone our Good Knowing AdvIsors, we 
should truly listen to their advice. If Good Knowing Advisors say that 
cultivation requires arduous effort, we should truly believe it. lÝ we 
believe completely, we will surely be able to understand the mind and 
see the nature, return to the origin and go back to the source. Devout 
Buddhists should always listen to the Instructions of a Good Knowing 
Advisor. If he tells us to recite the Buddha”s name, we should follow 
the Instructions and recite. If he tells us not to be distracted, then we 
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should not be distracted. Thịs 1s the essential secret of cultivation that 
we can benefit from our Good Knowing Advisors. The followings are 
the Buddha's teachings on “Good Knowing Advisors” in the 
Dharmapada Sutra: Should you see an Intelligent man who poInfs out 
faults and blames what is blame-worthy, you should assoclate with 
such a wise person. It should be better, not worse for you to assocIate 
such a person (Dharmapada 76). Those who advise, teach or dissuade 
one from evil-doing, wIll be beloved and admired by the good, but 
they will be hated by the bad (Dharmapada 77). Do not assoclate or 
make friends with evil friends; do not assoclate with mean men. 
Associlate with good friends; associate with noble men (Dharmapada 
78). Those who drink the Dharma, live in happiness with a pacified 
mind; the wise man ever reJoices In the Dharma expounded by the 
sages (Dharmapada 79). If you get a prudent and good companion who 
1S pure, wise and overcoming all dangers to walk with, let nothing hold 
you back. Let fínd delight and Instruction 1n his companion 
(Dharmapada 328). If you do not get a prudent and good companion 
who 1s pure, wise and overcoming all dangers to walk with; then like a 
king who has renounced a conquered kingdom, you should walk alone 
as an elephant does In the elephant forest (Dharmapada 329). It Is 
better to live alone than to be fellowship with the ignorant (the fool). 
To live alone doing no evil, Just like an elephant roaming In the 
elephant forest (Dharmapada (330).” 
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Chương Năm Mươi Mốt 
Chapter FỨty-One 


Kiếp Con Người Với 
Tám Ngọn Cuồng Phong 


Thế giới Ta Bà là nơi có đầy đủ thiện ác, cũng là nơi mà chúng 
sanh luôn chịu cảnh luân hồi sanh tử, được chia làm tam giới. Thế giới 
Ta Bà, thế giới chịu đựng để chỉ thế giới của chúng ta, nơi có đầy 
những khổ đau phiền não; tuy thế chúng sanh trong đó vẫn hân hoan 
hưởng thụ, chịu đựng, và lúc nào cũng bị cuốn hút vào mọi tình huống 
của nó. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám ngọn 
cuồng phong lúc nào cũng khuấy lên dục vọng, chẳng những làm cẩn 
trở hành giả trên bước đường tu tập giác ngộ, mà còn cuốn hút hành 
giả tiếp tục lăn trôi trên sáu nẻo đường trần. Chúng còn được gọi là 
Bát Pháp Thế Gian vì chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn 
tồn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi được..., và sự phẫn uất khi nhục thua. Sở 
đĩ gọi là “Bát Phong” vì chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở sự phát 
triển của hành giả trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Khi tám 
ngọn gió chướng này thổi, con người cảm thấy bị chúng xâu xé, vì vậy 
mà họ cố chạy lại đầu này để trốn đầu kia, cứ như thế mà họ tiếp tục 
bị xoay vần trong luân hồi sanh tử. Thứ Nhất và Thứ Nhì là Đắc Thất 
hay Thành và Bại: Người ta luôn có khuynh hướng bám víu lấy lợi 
lộc, danh thơm, tiếng khen, và vui sướng; ngược lại, ghét bỏ sự thua lỗ, 
tiếng xấu, sự chê trách, và khổ đau. Thật vậy, đời là một chuỗi được 
thua, nhưng con người chỉ thỏa mãn nếu được và khổ sở nếu thua, 
chính vì thế mà cứ mãi khổ sở. Cuộc đời nếu mãi được thì cười thua thì 
khóc, thì cuộc đời không đáng để sống nữa. Chính vì thế mà Đức Phật 
dạy: “Trong mọi ngang trái, ta phải tổ ra có tỉnh thần mạnh và can 
đảm, duy trì tinh thần quân bình thích hợp. Cuộc đời của những người 
tại gia phải có lúc lên lúc xuống khi tranh đấu với đời, muốn ít bị thất 
vọng, con người phải sẵn sàng chấp nhận điều tốt cũng như điều xấu.” 
Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một mệnh phụ quý phái cúng dường 
thực vật cho ngài Xá Lợi Phất và chư Tăng. Trong khi đang dâng thực 
phẩm cúng dường, bà nhận được giấy báo tin bất hạnh đã xãy ra cho 
gia đình bà. Không chút rối loạn, bà bình tĩnh bỏ lá thư vào túi rồi vẫn 
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tiếp tục dâng thức ăn đến chư Tăng làm như không có chuyện gì xãy 
ra. Một nô tỳ mang bình sữa để cúng dường, ngạc nhiên đến nỗi trợt té 
làm bể bình sữa vì ngỡ rằng khi nghe tin nầy chắc chắn bà nây sẽ 
không khỏi khổ đau phiền não. Nghĩ rằng thế nào bà nầy cũng buồn vì 
cái bình bị vỡ, ngài Xá Lợi Phất liền khuyên giải bà và nói rằng tất cả 
những gì có thể vỡ được thì một ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ. Bà nói: 
“Thế nào là cái mất không đáng kể? Tôi vừa nhận được tin bất hạnh 
đã xãy ra cho gia đình tôi. Tôi chấp nhận, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi vẫn 
tiếp tục hầu hạ quý ngài mặc dù nhận được tin buồn.” Sự đũng cảm 
của người đàn bà nầy thật đáng được ca ngợi. Đức Phật dạy: “Phật tử 
nên can đảm chấp nhận sự thua thiệt. Ta phải trực diện với sự thua lỗ 
một cách bình thản và lấy nó làm một cơ hội để trau dôi những đức 
hạnh cao siêu.” Trong thời Đức Phật còn tại thế, một lần ngài đi khất 
thực tại một làng. Do sự can thiệp của Ma vương, Đức Phật không 
nhận được chút đồ ăn nào cả. Khi Ma vương hỏi châm biếm, “Ngài có 
đói không?” Đức Phật vui vẻ giải nghĩa thái độ tinh thần của những ai 
thoát khỏi mọi chướng ngại, Ngài đáp: “Sung sướng thay, chúng ta 
sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống an vui như các vị 
thần ở cõi Trời Quang Âm. Một dịp khác, Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài an cư vào mùa mưa tại một ngôi làng theo lời mời của một người 
Bà La Môn. Người nầy quên hẳn việc tiếp tế thực vật cho Đức Phật 
và Tăng Già. Trong suốt ba tháng, ngài Mục Kiển Liên đã phải xung 
phong dùng thần thông đi xin đồ ăn, thế mà Đức Phật không hề có một 
lời phàn nàn và chịu dùng cổ khô của ngựa do một ông lái ngựa cúng 
dường. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm sự tổn 
thất: Thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn 
thất, và chánh kiến tổn thất. Đức Phật lại dạy rằng không có loại hữu 
tình nào, vì thân thuộc tốn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, mà 
sau khi hoại mạng bị sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ hay địa ngục. 
Tuy nhiên, chúng sanh phải đọa vào ác giới hay địa ngục khi bị tổn 
thất về giới và chánh kiến. Wgọn Cuồng Phong Thứ Ba và Thứ Tư Là 
Vinh và Nhục: Vinh nhục là một cặp hoàn cảnh trần thế không thể 
tránh được mà ta phải đương đầu trong đời sống hằng ngày. Chúng ta 
luôn thích thú với vinh và luôn ghét nhục. Danh dự làm ta vui sướng và 
nhục làm chúng ta buôn khổ. Chúng ta ham thích trở nên nổi tiếng. 
Nhiều người ao ước thấy hình ảnh của mình trên tạp chí bằng bất cứ 
giá nào. Chúng ta rất vui mừng khi thấy những hoạt động của mình 
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được đem ra quảng bá, dù những sinh hoạt ấy hoàn toàn không có 
nghĩa lý gì, và đôi khi chúng ta quảng bá quá mức. Chúng ta phải công 
nhận rằng bản chất tự nhiên của con người là cảm thấy sung sướng và 
hạnh phúc khi danh của ta lan rộng. Nhưng qua kinh nghiệm thực tế, 
danh dự nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng sẽ tiêu tan thành mây khói trong 
môt sớm một chiều. Muốn có danh dự, nhiều người sẵn sàng lo lót hay 
cho các món tiền lớn lao cho những người có quyền hành để làm cho 
thiên hạ biết đến; một số người trưng bày lòng hảo tâm bằng cách 
cúng dường cả trăm chư Tăng Ni, nhưng họ lại hoàn toàn lạnh nhạt 
trước sự đau khổ của người nghèo, hay láng giểng thiếu thốn. Chắc 
chắn chúng ta sẽ không nghe lọt tai hay xao động khi phải chịu những 
điều nhục nhã. Lần nữa, đây là bản chất tự nhiên của con người. Phải 
mất nhiều thời gian mới xây dựng được vinh dự, nhưng vinh dự nầy có 
thể bị vùi chôn trong nháy mắt. Chuyện nầy dễ hiểu vì bản chất con 
người là luôn thích khen mình chê người. Không ai có được miễn trừ 
những lời chê trách. Bạn có thể sống một đời như Đức Phật, nhưng bạn 
vẫn không được miễn trừ những lời phê bình, tấn công hay mạ ly. Thời 
Đức Phật còn tại thế, Ngài là một người nổi tiếng nhất về đức hạnh, 
nhưng cũng là người bị nói xấu nhiều nhất thời bấy giờ. Một số người 
chống đối Đức Phật đã phao tin về một phụ nữ thường ngủ lại đêm 
trong tu viện, nhưng họ đã thất bại trong âm mưu hèn hạ nầy. Thế là 
họ quay sang phao tin Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã giết chết 
người đàn bà và chôn xác trong đống rác hoa héo tàn trong tu viện. 
Tuy nhiên, về sau nầy chính những người nầy đã xác nhận chính họ là 
thủ phạm. Để đối trị Vinh Nhục, chúng ta không cần thiết phải phí 
phạm thì giờ để cải chánh những báo cáo sai lầm trừ phi những hoàn 
cảnh bắt buộc cần thiết sự sáng tỏ. Kẻ địch sẽ hài lòng khi thấy chúng 
ta bị đau. Đó là điều kẻ địch mong muốn. Nếu chúng ta dửng dưng thì 
những xuyên tạc như vậy sẽ rơi vào những lỗ tai điếc. Không thể nào 
có thể ngăn chận những lời buộc tội, đồn đãi và rỉ tai sai lầm, nên 
trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng Dhammananda 
đã dạy: Thấy lỗi người khác, ta nên cư xử như một người mù. Khi nghe 
thấy những lời bình phẩm bất công của người khác, chúng ta nên xử sự 
như một người điếc. Nói xấu về người khác, ta nên cư xử như một 
người ngu. Chó sủa mặc chó, khách lữ hành vẫn tiếp tục tiến bước. 
Chúng ta nghĩ sẽ bị ném bùn nhơ thay vì hoa hồng. Như vậy chúng ta 
sẽ không bị thất vọng. Dù khó khăn chúng ta nỗ lực trau dỗổi không 
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luyến chấp. Một mình ta đến, một mình ta đi. Không luyến chấp là 
hạnh phúc trên thế giới nầy. Không quan tâm đến những mũi tên độc 
phóng ra bởi giọng lưỡi buông lung, một mình chúng ta lang thang phục 
vụ tha nhân với hết khả năng. Thật là lạ lùng những vĩ nhân bị phỉ 
báng, nói xấu, đầu độc, hành xác và bị bắn. Nhà hiển triết Socrates bị 
đầu dộc, chúa Jesus cao thượng bị đóng đinh tàn nhẫn trên thập tự giá, 
Gandhi bị bắn chết, vân vân. Thế giới nầy đầy rẫy chông gai sỏi đá, 
không thể nào chúng ta chuyển chúng hết được. Nhưng nếu chúng ta 
phải bước vào những chướng ngại ấy, thay vì cố gắng loại bỏ chúng đi 
là không thể được, chúng ta hãy theo lời khuyên là nên mang một đôi 
giày để bước cho khỏi bị đau. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 
Giống như sư tử không run sợ trước những tiếng động. Giống như luồng 
gió không bám víu vào mắt lưới. Giống như hoa sen không bị hôi tanh 
bởi bùn nơi nó mọc lên. Chúng ta đang sống trong một thế giới vấn đục 
bùn nhơ. Nhiều đóa hoa sen mọc lên từ đó nhưng không nhiễm bùn 
nhơ, chúng tô điểm thế giới. Giống như hoa sen, chúng ta hãy cố gắng 
sống cuộc đời cao thượng thì không ai chê trách được, không quan tâm 
tới bùn nhơ có thể ném vào chúng ta. Đi lang thang một mình như con 
tê giác. Như chúa sơn lâm, sư tử không hề biết sợ. Do bản chất chúng 
không sợ hãi trước những tiếng rống của các con vật khác. Trong thế 
giới nây, chúng ta có thể nghe những báo cáo trái ngược, lời kết tội sai 
lầm, lời nhận xét đê hèn của những giọng lưỡi buông lung. Gống như 
sư tử, ta không nên nghe. Giống như quả tạ Bu-mơ-ren, ném ra rồi sẽ 
quay về chỗ cũ, tin đồn sai lầm sẽ chấm dứt ngay nơi chúng phát xuất. 
Đại trượng phu không màng tới danh dự hay mất danh dự, vinh hay 
nhục. Họ không rối trí khi bị công kích hay phỉ báng, vì những việc làm 
của họ không phải vì muốn có tên tuổi hay danh dự. Họ không màng 
tới người khác công nhận hay không công nhận sự phục vụ của họ. 
Lầm việc, họ có toàn quyển nhưng không phải là để hưởng cái quả của 
việc làm ấy. Ngọn Cuồng Phong Thứ Năm và Thứ Sáu là Khen và 
Chê: Điều tự nhiên là ta hãnh diện khi được khen và buồn phiền khi bị 
chê. Khen nếu đáng giá thì nghe rất bùi tai. Nếu không đáng giá, như 
trường hợp nịnh bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa bịp. Tuy nhiên, 
chúng chỉ là những vang vọng, không tạo ảnh hưởng gì nếu chúng 
không đến tai chúng ta. Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể đem lại 
đặc ân đặc lợi hay đặc quyển. Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không 
cần đến nịnh bợ, và cũng không mong muốn được người khác nịnh bợ. 
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Cái gì đáng khen, họ khen, không đố ky. Cái gì đáng trách, họ trách 
không khinh thường mà vì muốn sửa đổi người. Tóm lại, những gì đáng 
tán tụng nên tán tụng một cách nghiêm chỉnh. Đa phần phàm phu chỉ 
chực tìm cái xấu mà không bao giờ tìm cái tốt và cái đẹp của người 
khác. Khen: Khen nếu đáng giá thì nghe rất bùi tai. Nếu không đáng 
giá, như trường hợp nịnh bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa bịp. Tuy 
nhiên, chúng chỉ là những vang vọng, không tạo ảnh hưởng gì nếu 
chúng không đến tai chúng ta. Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể 
đem lại đặc ân đặc lợi hay đặc quyền. Tóm lại, những gì đáng tán tụng 
nên tán tụng một cách nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, bậc đại trượng phu 
không cần đến nịnh bợ, và cũng không mong muốn được người khác 
nịnh bợ. Cái gì đáng khen, họ khen, không đố ky. Cái gì đáng trách, họ 
trách không khinh thường mà vì muốn sửa đổi người. Chê: Đa phần 
phàm phu chỉ chực tìm cái xấu mà không bao giờ tìm cái tốt và cái đẹp 
của người khác. Người Phật tử thuần thành nên tuân theo lời Phật dạy 
về cách ứng xử với sự “Khen chê” của thường tình thế tục. Chẳng hạn 
như có người chê bạn hay chê việc làm của bạn. Thường thì bạn cảm 
thấy bị sỉ nhục. Bản ngã của bạn có thể bị tổn thương. Nhưng trước khi 
để cho ý tưởng này phát khởi, bạn nên khách quan xem xét lời chê bai 
đó. Một mặt, nếu sự chê bai được đưa ra có cơ sở hẳn hòi và với ý định 
xây dựng, bạn nên chấp nhận sự chê bai ấy một cách nghiêm chỉnh và 
dùng nó một cách hữu ích cho việc tự cải thiện chính mình. Trái lại, 
nếu sự chê bai đó vô căn cứ và không với thiện ý, bạn cũng không nên 
giận dữ để rồi tổn hại tinh thần của chính mình. Bạn chỉ đơn giản quên 
nó đi và không ai bắt buộc bạn phải chấp nhận lời chê bai vô căn cứ 
đó. Cổ Đức có day: “Người không tu luôn chê bai người khác, người 
biết tu phần nào chỉ tự chê chính mình, và người hoàn toàn có tu không 
than trách gì ai cả.” Một Phật tử thuần thành nên học cách đối đầu và 
giải quyết những khó khăn của mình như người hoàn toàn biết tu như 
lời dạy vừa rồi của cổ đức. Một Phật tử thuần thành đừng bao giờ tìm 
cách đỗ trút trách nhiệm cho người khác. Người Phật tử thuần thành 
cũng không nên tự trách lấy mình, vì quy lỗi và trách cứ người khác 
hay tự trách chính mình, với đạo Phật, đều là thụ động, sẽ không giúp 
ích gì được cho người ấy trên bước đường tu tập tự hoàn thiện chính 
mình. Người Phật tử thuần thành, thay vì khiển trách người khác, nên 
có sự can đảm và hiểu biết về vấn đề để đi đến sự giải quyết thỏa 
đáng hơn. Điều này tích cực hơn, và sự tu luyện tích cực ở tâm sẽ giúp 
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giải quyết nhiều vấn để, và cũng giúp biến thế giới này thành một nơi 
tốt đẹp hơn cho mọi người sinh sống. Đức Phật dạy: “Người nói nhiều 
bị chê, người nói ít bị chê, người im lặng cũng bị chê. Trong thế giới 
nầy không ai là người không bị chê.” Trên thế gian nầy, trừ Đức Phật 
ra, không có ai hoàn toàn tốt, mà cũng không ai hoàn toàn xấu. Chê 
dường như là một di sẳẩn của con người, vì con người ta có thể phục vụ 
và tận tình giúp đổ người khác bằng tất cả tấm lòng; tuy nhiên những 
người được giúp đở chẳng những lại quay sang tìm lỗi của người đã 
từng mang công lãnh nợ để cứu giúp mình, mà còn vui mừng trước sự 
suy sụp của người ấy. Một lần Đức Phật được một vị Bà La Môn mời 
đến nhà để cúng dường. Khi Đức Phật đến, thay vì làm cho Ngài vui, 
hắn đã thóa mạ Đức Phật bằng những lời hết sức thô tục. Đức Phật 
hỏi: “Này ông Bà La Môn, có phải khách đến thăm nhà ông không?” 
Người Bà La Môn trả lời: “Phải.” Đức Phật nói: “Ông làm gì khi khách 
đến?” Người Bà La Môn nói: “Ô! Tôi sửa soạn một bữa tiệc thịnh 
soạn.” Đức Phật lại hồi: “Nhưng nếu khách không ăn được thì ông phải 
làm sao với những thực vật ấy?” Người Bà La Môn đáp: “Thì chúng tôi 
phải vui vẻ chia nhau ăn.” Đức Phật nói: “Tốt! Này ông bạn Bà La 
Môn, ông mời ta đến đây để cúng dường mà ông lại đối xử với ta bằng 
những lời thóa mạ. Ta không nhận chút nào cả. Làm ơn nhận lại.” Qua 
câu chuyện trên, chúng ta thấy Đức Phật từ bi, không trả thù trả oán. 
Ngài khuyến khích: “Hận thù không thể chấm dứt được hận thù mà chỉ 
có tình thương mới chấm dứt được hận thù.” Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ lời Phật day: “Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, 
thanh tịnh và vô nhiễm, tội ác sẽ trổ lại kẻ làm ác như ngược gió tung 
bụi.” (Dhammapada 125). Đức Phật dạy: “Người tự giữ được im lặng 
trước những lời tấn công chửi bới và lạm dụng, người đó đang ở ngay 
tại Niết Bàn dù rằng chưa đạt đượt Niết Bàn thực sự.” Ngọn Cuồng 
Phong Thứ Bảy Và Thứ Tám Là Khổ Đau Và Hạnh Phúc: Khổ: Theo 
Phật giáo, cái gì mang lại khó khăn là đau khổ. Khổ đau hay phiền não 
đến trong nhiều lốt vỏ khác nhau. Không có từ ngữ dịch tương đương 
trong Anh ngữ cho từ “Dukkha “ trong tiếng Pali (Nam Phạn) hay tiếng 
Sanskrit (Bắc Phạn), nên người ta thường dịch chữ “Dukkha” dịch sang 
Anh ngữ là “Suffering”. Tuy nhiên chữ “Suffering” thỉnh thoảng gây 
ra hiểu lâm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay đau đớn cực kỳ. Cần nên 
hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài 
muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một 
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phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ đến những vần để khó 
khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng chí đến những tang 
thương của kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” nên được dùng để diễn tả 
những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng ta và 
chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn. 

Theo Hòa Thượng Thích Giác Nhiên (Pháp Chủ Giáo Hội Phật 
Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới), tám ngọn cuồng phong: khen, chê, 
khổ, vui, lợi, suy, phỉ báng và vinh dự. Những thứ nây được coi như là 
tám ngọn gió có thể làm lay chuyển và quay cuồng những ai không đủ 
định lực. Tám loại gió nầy chính là một pháp môn dùng để khảo 
nghiệm tâm của người tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch duyên tâm đều 
không động. Nếu động tức là tu trì chưa đúng, hay định lực hãy còn 
kém. Thứ nhất là Khen: Khen hay xưng tán. Nếu có người xưng tán 
mình một câu, mình cảm giác ngọt ngào như ăn đường mật và cảm 
thấy thoải mái. 7h nhì là Chê: Chê là chê bai. Như có người chê bai 
mình, mình không thích, trong lòng rất khó chịu. 7hứ ba là Khổ: Đây là 
khổ não. Gặp chuyện gì phiền hà mình cảm thấy khổ sở. Thứ tư là Vui: 
Vui hay khoái lạc. Gặp điều gì vui sướng không nên lấy làm đắc ý. 
Mọi điều khoái lạc đến thì chúng ta hãy coi đó là một sự khảo 
nghiệm, để thử xem tâm ý của mình ra sao. Thứ năm là Lợi: Đây là lợi 
ích. Được lợi ích mình cảm thấy vui, bị thiệt hại mình cảm thấy buồn, 
đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. Thứ sáu là Thất (suy): 
Nghĩa là suy bại. Gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, chúng ta không nên 
nao núng, có thất bại cũng không động tâm. Thứ bảy là Phỉ báng: Ví 
dụ có người nói xấu mình, mình cũng không hề gì. Mình coi chuyện đó 
như không có gì, tự nhiên sóng gió sẽ hết. 7hứ mm là Vinh dự: Như có 
người xưng tán mình, truyền tụng hay tôn xưng mình mình cũng không 
nên dao động. Chỉ nên coi các thứ công danh như sương mai còn đọng 
lại bên kiến cửa sổ vào buổi ban mai mà thôi. 

Vào đời nhà Tống có vị thi sĩ tên là Tô Đông pha, đã từng nghiên 
cứu Phật Pháp thâm sâu, nhưng công phu thiền định còn yếu kép. Tuy 
nhiên, ông cho rằng định lực của mình đã cao. Một hôm, nhân cảm 
hứng, ông cảm tác bài thơ: 

“Khể thủ thiên trung thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Bát phong xuy bất động 
Đoan tọa tử kim liên.” 
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(Khấu đầu lạy chư thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Tám gió lay chẳng động 
Sen vàng ngồi ngay ngắn). 

Lúc đó, ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn 
chứng của Thiển Sư Phật Ấn. Ông sai người qua sông mang bài kệ tới 
chùa Kim Sơn. Thiền sư xem qua liền để bốn chữ: “Đánh giắm! Đánh 
giấm!” ngay trên bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha 
xem xong, lửa vô minh bốc cao ngùn ngụt. Ông giận đữ bảo: “Sao lại 
có chuyện nầy?” Đây là bài khai ngộ mà Thiền sư bảo là “Đánh giắm” 
nghĩa là làm sao? Nói xong, ông bèn qua sông tìm Thiển sư Phật Ấn để 
chất vấn. Khi đến chùa thì Thiển Sư Phật Ấn đã chờ sẵn và cười lớn: 
“Chào mừng Đại Học Sĩ họ Tô, bát phong không lay chuyển, nhưng lại 
bị cái đánh giắm đẩy qua sông tới đây! Xin chào!” Tô Đông Pha đang 
cơn giận dữ, nhưng nghe nói đến đó thấy có lý, nên nhìn nhận công 
phu của mình hãy còn non kém nên lễ tạ Thiển sư. Từ đó ông bỏ thói 
“Khẩu Đầu Thiền”. Thế mới biết, công phu thiển định không thể nói 
suông mà được. Tu tập trong Phật giáo, đặc biệt là tu tập thiển được 
xem như là một nghệ thuật trong cái ý nghĩa để tự diễn tả, nó chỉ tuân 
theo những trực giác và nguồn cảm hứng của riêng nó, chứ không phải 
là những giáo điều và quy luật. Đôi khi nó cũng có vẻ nghiêm trọng và 
trang nghiêm, đôi khi lại tầm thường và vui vẻ, giản dị và xác thực, 
hoặc bí ẩn và quanh co. Khi những Thiền sư thuyết giảng không phải 
các ngài chỉ luôn luôn dạy bằng miệng, mà cả bằng tay chân, bằng 
những dấu hiệu biểu trưng, hay những hành động cụ thể. Các ngài 
đánh, hét, đẩy, và khi bị cật vấn các ngài bỏ chạy, hoặc chỉ ngậm 
miệng giả câm. Những trò khôi hài này không có chỗ đứng trong tu từ 
học, triết học hay tôn giáo, và chỉ có thể được diễn tả đúng nhất là 
"nghệ thuật Thiển". Câu chuyện trên đây là một trong những phong 
cách của nghệ thuật Thiển mà Thiển sư Phật Ấn dùng để diễn tả cái 
phong cách và cơ trí Thiền. 

Khi tám ngọn gió chướng độc này thổi lên, con người cảm thấy bị 
chúng xâu xé, chạy lại đầu này để trốn đầu kia. Nhưng khi tâm đứng 
yên trong trạng thái an định của thiển quán, nó có thể vững vàng như 
một quả núi, ngay cả khi phải chịu đựng đủ thứ ngược đãi. Theo Thiển 
Sư Thanh Sơn Tuấn Đồng trong quyển Chủng Tử Thiển, sanh, lão, 
bệnh, tử, cũng như phước và họa, được và mất, yêu và ghét, tất cả đều 
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là những công cụ quan trọng để dệt nên tấm thẩm nhân sinh. Một tấm 
thảm không thể chỉ được dệt với một màu duy nhất của hạnh phúc. 
Thời gian, không gian, và thời cơ, mọi thứ đều "chứa mọi màu sắc." 
Đó là cách mà Tịnh Độ và Bỉ Ngạn hiển hiện. Trong thời Đức Phật có 
một vị đệ tử tại gia thường bỏ bê vợ để tu tập hay đi nghe Đức Phật 
thuyết pháp. Điều này khiến cho người vợ giận dữ. Bà vợ không những 
giận chồng mà còn giận luôn cả Đức Phật vì bà cho rằng Đức Phật đã 
dùng ma lực để cướp mất chồng mình. Một hôm, sau khi người chồng 
đi nghe pháp về trễ, bà vợ tìm đến la lối và chưởi rủa Đức Phật. Đức 
Phật chỉ yên lặng ngồi nghe mà không nói một lời. Các đệ tử khác cố 
đẩy người đàn bà ra, nhưng Đức Phật bảo họ đừng làm như vậy. Người 
đàn bà tiếp tục la lối và rồi bỏ đi khi đã mệt mỏi. Sau khi người đàn bà 
đã bỏ đi, Đức Phật bèn hỏi các đệ tử: “Nếu có ai đó đem cho các ông 
một món quà mà các ông thích, thì các ông sẽ làm gì?” Các đệ tử trả 
lời: “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ nhận lãnh món quà ấy.” Đức 
Phật hỏi tiếp: “Nếu có ai đó đem tặng món quà mà các ông không 
thích thì các ông sẽ làm gì?” Các đệ tử trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, 
chúng con sẽ không nhận nó.” Đức Phật nói thêm: “Nếu các ông 
không nhận nó, thì món quà đó thuộc về ai?” Các đệ tử trả lời: “Bạch 
Đức Thế Tôn, nó vẫn thuộc về người chủ của nó.” Đức Phật tiếp: “Đó 
là việc của người đàn bà khi nãy. Bà ấy đem tặng ta một món quà mà 
ta không thích, nên ta không nhận nó. Vậy thì món quà đó vẫn còn 
trong tay bà ta.” Như vậy nếu chúng ta không chạy theo những ngọn 
gió độc của thế gian như được, mất, danh, lợi, chê, khen, vui, buồn, 
vân vân, thì chúng sẽ không ảnh hưởng gì được với chúng ta cả. 


Human Le With Eight Mad Winds 


The Saha world 1s a place of good and evil; a universe, or øreat 
chiliocosm, where all are subJect to transmigration and which a Buddha 
transforms; 1t 1s divided Into three regions and Mahabrahma Sahampati 
1S 1s lord. World of endurance refers to our world which 1s filled with 
sufferings and affections, yet gladly enJjoyed, endured by Ifs 
inhabifants, and always whirled Into 1ts all environments. According to 
the Sangtiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are eight 
winds or influences (or worldly conditions) which fan the passlons that 
not only prevent cultivators from advancing along the right path to 
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enlightenment, but also whirl and drift them along the six worldly 
paths. They are also called the Eipht Worldly States. They are so 
called because they continually succeed each other as long as the 
world persists; the approval that has the gain, etc., and the resentment 
that has the loss, etc. They are so called “Eight Winds” because they 
prevent people from advancing along the right path to enliphtenment 
and liberation. When these eight worldly winds blow, men find 
themselves torn between them, they try to run toward one end to flee 
the other, so they continue endlessly In the cycle of birth and death. 
The First and the Second are Gaim and Loss or Success and Fatlure: 
People are often swayed either by their attachment to gain, fame, 
praIse, and pleasure, or by their aversion to loss, disgrace, blame, and 
suffering. In fact, lie 1s a process of gain and loss, but people only 
satsfy with gain and feel miserable with loss; therefore, people 
continue to suffer. If lie is a continuous process of temporary 
happiness of gain and suffering of loss, life would not worth living any 
more. Thus, the Buddha taught: “It is under adverse circumstances one 
should remain hiph and moral courage and maintain proper 
equilibrium. Our life, especially that of lay people, has ups and downs 
while struggling in dally activities, In order for us to have less 
disappintment, we should be prepared to accept both the good and the 
bad.” In the time of the Buddha, a noble lady was offering food to the 
Venerable Sariputra and some other monks. While serving them, she 
received a note stating that certain misfortunes had affected her family. 
Without becoming upset, she calmly kept the note In her waisf-pocket 
and continued to serve the monks as 1f nothing had happened. A maid 
who was carrying a pot of ghee to offer to the monks was so startled 
that she slipped and broke the pot of ghee. Thinking that the lady 
would naturally fell sorry at the loss, Venerable Sariputra consoled her, 
saying that all breakable things are bound to break. The wise lady 
remarked: “Bhante, what 1s this trivial loss? I have Just received a note 
stating certain misfortunes have occurred in my family. I accepted 
without losing my balance. Ï am serving you all despite the bad news.” 
Such barve courage of the lady should be highly commended. The 
Buddha taught: Buddhists should courageously accept losses. One must 
face these losses with equanimity and take them as an opportunfy to 
cultivate our sublime virtues. At the time of the Buddha, once the 
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Buddha went seeking alms In a village. Owing to the interventlon of 
Mara, the Buddha dịd not obtain any food. When the Mara questioned 
the Buddha rather sarcastically whether he was hungry or not, the 
Buddha solemnly explained the mental attitude of those who were Íree 
from Iimpediments, and replied: “Ah, happily do we live, we who have 
no Iimpediments. Feeders of joy shall wee be even as the gods of the 
Radiant Realm.” On another occasion, the Buddha and his disciples 
observed the rainy season in a village at the Invitation of a brahmin 
who, however, completely fogot to attend the needs of the Buddha and 
the Sangha. Throughout the perlod of three months, although 
Venerable Moggallana volunteered to obtain food by his psychic 
powers, the Buddha making no complaint, was contented with the 
fodder of horses offered by a horse dealer. According to the sangiti 
Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five kinds of 
loss: Loss of relatives: Loss of wealth, loss of health, loss of morality, 
and loss of right view. The Buddha also taught that no beings fall Into 
an evil state or a hell state after death because of loss of relatives, 
wealth or health. However, beings do fall into an evil state or a hell 
state by loss of morality and right views. The Third and the Fourth 
Mad Winds Are Honor and Dishonor: Honour and dishonour are a pa1r 
of inevitable worldly conditions that confront us In the course oŸ our 
daily lives. We always welcome honour or fame and dislike dishonour. 
Honour gladdens our heart; dishonour disheartens us. We desire to 
become famous. We long to see our pictures In the papers. We are 
greatly pleased when our activitiles, however Insignificant, are øIven 
publicity. Sometimes we seek undue publicity too. We must agree that 
human natue 1s to feel pleasant and happy when our fame 1s spread far 
and wide. But through our practical experience, fame and glory are 
passing away; sooner or later they will vanish. 

To obtain honour, some are prepared to offer gratIification or gIve 
substantial donations to those 1n power. For the sake of publicIty, some 
exhibit their generosity by giving alms to a hundred monks and nuns 
and even more, but they may be totally indifferent to the sufferings of 
the poor and the needy In the neighbourhood. We wIll surely perturbed 
when receiving dishonour. This 1s again the human nature. lt takes a 
long long time to build up a good reputation, but 1n no time the hard- 
earning gøood name can be ruined. This matter 1s not difficult to 


366 


understand because human nature 1s always like that, we always like to 
pralse ourselves and to dishonour others. Nobody 1s exempt from the 
1ll-famed remark even the Buddha. You may live the life of a Buddha, 
but you will not be exempt from crificisms, attacks, and Insults. At the 
time of the Buddha, the Buddha was the most famous for his virtues, 
but he was the one who received the most crificisms, attacks and 
I1nsults. Some antagonists of the Buddha spread a rumour that a woman 
used to spend the night in the monastery, but they failed because noone 
believed them. Having failed In this mean attempt, thay spread false 
news among the people that the Buddha and his disciples murdered 
that very woman and hid her corpse In the rubbish-heap of withered 
flowers within the monastery. The conspirators admitted that they were 
the culprits. To treat honour and dishonour, If 1s needless to waste time 
in correcting the false reports unless circumstances compel us to 
necessifate a clarification. The enemy 1s gratifiied when he sees that 
you are hurt. That 1s what he actually expects. IÝ you are Indifferent, 
such misrepresentafilons wIl fal on deaf ears. Ït 1s not possible fo put a 
stop to false accusations, reports and rumours; therefore, in The Gems 
of Buddhism Wisdom, most Venerable Dhammananda taught: In 
seeing the faults of others, we should behave like a blind person. In 
hearing unjust criftIicism of others, we should behave like a deaf person. 
In speaking 1l of others, we should behave like a dumb person. Dogs 
bark, but the caravans move on peacefully. We should expect mud to 
be thrown at us Instead of roses. Then there wIll be no disappoinftmers. 
Thouph difficult, we should try to cultivate nonattachment. Alone we 
come, alone we go. Nonattachment 1s happiness In this world. 
Unmindful of the poIsonous darts of uncurbed tongues, alone we should 
wanđer serving others to the best of our ability. It 1s rather strange that 
great men have been slandered, vilified, poisoned, crucified or shot. 
Great Socrates was poisoned, Noble Jesus Christ, and Gandhi was shot, 
etc. The world 1s full of thorns and pebbles. It is Impossible to remove 
them all. But If we have to walk, In spite of such obstacles, instead of 
trying to remove them, which 1s Iimpossible, 1t 1s advisable to wear a 
parr of slippers and walk harmlessly. In The Dhammapada Sutta, the 
Buddha taught: Be like a lion that trembles not at sounds. Be like the 
wind that does not cling to the meshes of a net. Be like a lotus that 1s 
not contaminated by the mud from which 1t springs. We are living In a 
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muddy world. Numerous lotuses spring therefrom without being 
contaminated by the mud, they adorn the world. Like lotuses we should 
try to lead blameless and noble lives, unmindful of the mud that may 
be thrown at us. Wander alone like a rhinoceros. Being the kings of the 
forest, lions are fearless. By nature they are not friphtened by the 
roaring of other animals. In this world, we may hear adverse reportfs, 
false accusations, degrading remarks of uncurbed tongues. Like a lion, 
we should not even listen to them. Like a boomerang, false reports will 
end where they began. Great men are Indifferent to honour, or 
dishonour. They are not upset when they are criticized or maligned for 
they work not for fame, nor for name or honour. They are Indifferent 
whether others recognize their services or not. To work, they have the 
right but not to the fruit thereof. The Kựth and the Sixth Mad Winds 
are Praise and Blame: It 1s natural to be happy when praised and to be 
depressed when blamed. Praise, If worthy, 1s pleasing to the ears. lf 
unworthy, as In the case of flattery, though pleasing, 1t 1s deceptive. 
However, they all are sounds which will produce no effect 1f they do 
not reach our ears. From a worldly standpoint, a word oŸ praise may 
bring forth special grace, special benefit, or special authority. The wise 
man do not resort to flattery; nor do they wish to be flattered by others. 
The pralseworthy, they pralse without being envious. The 
blameworthy, they blame not contemptuously but out of compassion 
with the obJect of reforming others. In sumnmary, the pralseworthy, one 
should praIse serIousnessly. Most of ordinary people are prone to seek 
the ugliness in others but not the good and beautiful. Praise: Pralse, If 
worthy, 1s pleasing to the ears. If unworthy, as in the case of flattery, 
though pleasing, 1t 1s deceptive. However, they all are sounds which 
wIll produce no effect If they do not reach our ears. From a worldly 
standpoint, a word of praise may bring forth special grace, special 
benefit, or special authority. The wise man do not resort to flattery; nor 
do they wish to be flattered by others. The praiseworthy, they pralse 
without being envious The blameworthy, they blame not 
contemptuously but out of compassion with the obJect of reforming 
others. In summary, the praiseworthy, one should praIse serIousnessly. 
Blame: Most of ordinary people are prone to seek the ugliness In others 
but not the good and beautiful. A sincere Buddhist should follow the 
Buddha's teaching In dealing with “Praise and blame” in the secular 
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world. For Instance, assume that blame has Just been made about you 
or your work. Very often In such a situation you may feel Insulted. 
Your ego may be damaged. But before you let such thought to arise, 
examine that blame objectively. On the one hand, If the blame given 1s 
well-founded and arises with good Intention, you should accept that 
blame In good faith so as fo use 1t consfructively for self-Improvemert. 
On the other hand, I1f it 1s unjust, 1ll-founded and given with bad 
I1ntention, there 1s still no reason to lose your temper and damage your 
own mental health. Just ignore the blame since 1t 1s untrue and you are 
under no obligation to accept 1t. The anclent said: “The uncultivated 
man always blames others; the cultivated man blames himself most of 
the time, and the fully-cultivated man blames no one.” Á sincere 
Buddhist should learn to face and handle his problems like the fully- 
cultivated man that the ancient Just taught. A sincere Buddhist should 
never try to find a scapegoat on which to place the blame. A sincere 
Buddhist should not try to blame anyone, not even on himself or 
herself, for, to Buddhism, blaming on others or on self, 1s a negafIve 
attitude and will not help the person advance on the cultivating path to 
perfect himself or herself. Instead of blaming on anyone, a sincere 
Buddhist should have the courage and understanding for a better 
solution to the problem. This should be more positive, and a posIfIve 
Írame of mind will help solve many problems, and also make the world 
a much better place to live for everyone. The Buddha says: “Those 
who speak much are blamed, those who speak little are blamed, and 
those who are silent are also blamed. In this world there 1s none who 1s 
not blamed.” In this world, except the Buddha, nobody 1s perfectly 
good and nobody 1s totally bad. Blame seems to be a universal legacy 
of people, for one may serve and help others to the best of one”s 
ability; however latter, those very persons whom one has helped will 
not only find fault with him who once 1ncurred debts or sold property to 
save them; but they will also reJoice in his downfall. On one occasion, 
the Buddha was Invited by a brahmin to his house for alms. When the 
Buddha arrived at his house, Instead of entertaining the Buddha, he 
poured a torrent of abuse with the filthiest words. The Buddha politely 
inqgurred, “Do visitors come to your house, good Brahmin?” The 
brahmin said: “Yes.” The Buddha asked: “What do you do when the 
visitors come?” “The brahmin replied: “Oh, we prepare a sumptuous 
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feast.” If they don't eat the food you serve, then what would you do?” 
The brahmin said: “We gladly partake of it.” The Buddha then said: 
“Well, good Brahmin, you have Invited me for alms and you have 
entertaned me with abuse. [ accept nothing. Please take 1t back.” 
Through this story, we see that the Buddha did not retaliate. The 
Buddha exhorts: “Hatreds do not cease through hatreds but through 
love alone they cease.” Sincere Buddhists should always remember the 
Buddha's teaching: “Whoever harms a harmless person who 1s pure 
and guiltless, the evil falls back upon that fool, like dust thrown agaInst 
the wind.” (Dhammapada 125). The Buddha says: “He who can keep 
sileẳnt himself when attacked, Insulted and abused, he 1s ¡in the 
presence of Nrvana although he has not yet attained Nirvana.” The 
Seventh and the Eiphth Mad Winds Are Sufferings and Happiness: 
Suffering: According to Buddhism, what 1s difficult to bear 1S SOTrOW. 
SOrrow or suffering comes In different guises. There 1s no equivalent 
translation in English for the word “Dukkha” in both Pali and SanskrIt. 
So the word “Dukkha” 1s often translated as “Suffering”. However, this 
English word 1s sometimes misleading because 1t connotes extreme 
painn. When the Buddha described our lives as “Dukkha”, he was 
referring to any and all unsatisfactory conditions. These range from 
minor disappointments, problems and difficulties to Iintense pain and 
misery. Therefore, Dukkha should be used to describe the fact that 
things are not completely right in our lives and could be better. 
According to Most Venerable Thịch Giac Nhiên (President of the 
International Sangha Buddhist Bhiksu Order), the eight winds that 
blow people who lack samadhi-power. They are dharmas that test our 
mind, to see whether adverse or favorable situatons will upset our 
equilibrium. If they upset us, our cultivation still lacks maturity and we 
are deficlent in the power of samadhI. The first mad wind ¡is Praise: 
Thịs means adulation (flattery). When others pralse us, If tastes as 
sweet as honey; 1t 1s a comfortable sensatlon. The second mad wind is 
Ridicule: This means somebody makes fun of us. If someone mock us, 
even a little, we can not stand 1t, and 1t Is a very uncomfortable 
sensation. The thirđ mad wind ¡is Pain: Thìs means suffering. When we 
experience a liftle bịt of suffering, we become afflicted. Whenever 
suffering befalls us, It 1s a test to see whether or not we can forbear 1t. 
The ƒourth mad wind ¡is Pleasure: This refers to happiness. We should 
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not let a little happiness overwhelm us. All kinds of happy states are 
tests, fo see what we will do with them. The fiƒfth mad wind ¡is Gam: 
Thịs refers to getting advantages. We become pleased when we gain 
benefifs and are sad when we lose them. This shows a lack of samadhi- 
power. The sixth mad wind ¡is Loss: Thịs refers to fallure. No matter 
what difficulties arise, we ought to take them In stride and not be upset 
when we lose out. The seventh mad wind ¡is Defamarrion: This means 
slander. If someone Insults us and spreads tales about us, we should not 
mind. We should let it pass, come what may. The entire episode will 
eventually calm down all by Itself. The eighth mad wind ¡is Honor: Thịs 
refers fo situations of exaltation. If we are praised by someone and he 
makes our name known, we should take 1t In stride and regard glory 
and honor as no more 1mportant than forst on the window pane at dawn. 

In the Sung Dynasty, a poet named Su Tung Po was adept in 
Buddhist study. Although his skill in Zen concentration was Immature, 
he felt himself to be quite accomplished. One day, feeling exuberant 
and possessed by a sudden Inspiration, he penned a verse: 

*I pay my respect to the chief of gods, 
'Whose haIrmark-light illumines the unIverse; 
The Eight Winds blow me not, as Ï 
Meditate on this purple-golden lotus.” 

He thought he had already gained enlightenment, and he wanted 
this enlightenmernt certified by Zen Master Foyin. Thereupon, he sent 
his servant to Gold Mountain Monastery across the river from his 
home. The elderly Zen Master took a look at the verse the messenger 
handed him and wrote two words on the paper: “Fartl Fart!” and told 
the attendant to take the message back. Su Tung Po read the reply and 
blew up In a fit of anger. He thundered, “How dare you! This 1s my 
enlightenment testimonial; how dare you call 1t a fart?” He promptly 
rowed across the river to talk with the Zen Master. Unexpectedly, as 
soon as he reached the gate of Gold Mountain, Zen Master FoyIn was 
waIting for him, to say “Oh, welcomel Welcome to the Great Adept Su 
Tung Po, one who 1s unmoved by the Eight Winds, but who let a couple 
of tiny farts blow him all the way across the river. Welcome!”” The two 
were old friends and fellow cultivators, and they were ¡in the habit of 
Joking with each other. Su Tung Po”s vocanic anger, right on the verge 
of exploding, was cooled off completely by the truth Zen Master 
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Foyin's statement. All he could do was admit that his samadhi still 
lacked maturity and bow Master Foyin. He apologized for making a 
scene, and thereafter he avoided bragging. Zen skill Is proven by 
practice, not by skill of mouth. If we do not practice what we preach, 1t 
does not count. Cultivation in Buddhism, especially meditation practice 
1S considered as an art in the sense that, to express 1fself, 1t only follows 
1fS OWn Intuition and Inspirations, but not dogmas and rules. At times 1t 
appears to be very grave and solemn, at others trivial and gay, plain 
and direct, or enigmatic and round-about. When Zen masters preach 
they do not always do so with their mouths, but with their hands and 
legs, with symbolic signals, or with concrete action. They shout, strike, 
and push, and when questioned they sometimes run away, or simply 
keep their mouths shut and pretend to be dumb. Such antics have no 
place in rhetoric philosophy, or religion, and can be best described as 
"art”. The above story 1s one of the manners of Zen art that Zen master 
Fo-ying utilized to express Zen humour and wIt. 

When these eight mad winds blow, men find themselves torn 
between them, they try to run to one end to flee the other. But when 
the mind 1s poised in the tranqguil state of meditation, 1t can remain 
steadfast like a mountain, even when we are subJected to all kinds of 
abuse. According to Zen Master Shundo Aoyama in Zen Seeds, birth, 
old age, 1llness, and death, as well as happiness and misfortune, gøain 
and loss, love and hate, all these are Important tools for weaving the 
brocade of human life. A brocade cannot be woven with the single 
color of happiness. Given time, place, and occasion, everything 
"contains all colors." It 1s In this way that the Pure Land, the Other 
Shore, Is made manifest. The Buddha had a lay disciple who often 
neglected his wife In order to practice the Way or to go to listen to the 
Buddha”s teachings. This made his wife feel very angry. She was angry 
not only with her husband, but also with the Buddha. She believed that 
the Buddha was using some mystical power to steal her husband. One 
day, after her husband had come home late, she went to the Buddha 
and yelled at Him with very harsh words. The Buddha sat listening 
quietly without speaking a word. His disciples tried to push the woman 
away, but the Buddha instructed them not to do that. The woman 
confinued to yell at the Buddha and then left when she was tired. After 
she left, the Buddha asked his disciples: “lf someone offers you a gIft 
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that you like, what would you do?” The disciples replied: “Lord, we 
would accept It.” The Buddha asked again: “If someone offers you a 
gifít that you do not like, what would you do?” The disciples replied: 
“Lord, we would not accept 1t.” The Buddha added: “Tf you dịd not 
accept 1t, what would become of 1t?” The disciples replied: “It would 
remain In the owner”s hands.” The Buddha continued: “Now jJust that 
has happened with the woman who was here. She offered me a 
disapreeable gifít, and I did not accept 1t. So that gifÍt 1s still in her 
hands.” Thus, 1Ï we do not go after these poisonous winds of gain, loss, 
fame, defamation, praise, ridicule, sorrow, and Joy... there 1s no way 
they can Impact us. 
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Chương Năm Mươi Hai 
Chapter FỨty-Two 


Khổ Đau Và Hạnh Phúc Trong Kiếp Con Người 


Theo Phật giáo, mọi hiện hữu đều có bản chất khổ chứ không 
mang lại toại nguyện (sự khổ vô biên vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh 
khổ, chết khổ, thương yêu mà phải xa lìa khổ, oán ghét mà cứ gặp 
nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, vân vân. Khổ đeo theo ngũ uẩn như sắc 
thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành động, tri thức). Không có 
từ ngữ dịch tương đương trong Anh ngữ cho từ “Dukkha “ trong tiếng 
Pali (Nam Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), nên người ta thường 
dịch chữ “Dukkha” dịch sang Anh ngữ là “Suffering”. Tuy nhiên chữ 
“Suffering” thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay 
đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của 
chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn 
của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ đến 
những vần để khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng 
chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” nên 
được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo xẩy ra trong đời 
sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn. Cả hai 
từ Duhkha (skt) và Dukkha (p) là những từ Bắc Phạn và Nam Phạn có 
nghĩa là “Khổ” hay “Bất toại.” Đây là đế thứ nhất trong Tứ Diệu Đế 
của Phật giáo, cho rằng vòng luân hồi sanh tử được đặt tính hóa bởi 
những bất toại và đau khổ. Điều này liên hệ tới ý tưởng cho rằng vạn 
hữu vô thường, chúng sanh không thể nào tránh được phân ly với cái 
mà họ mong mỏi và bắt buộc phải chịu đựng những thứ không vui. 
Mục đích chính được kể ra trong Phật giáo là khắc phục “khổ đau.” Có 
ba loại khổ đau: 1) khổ khổ, bao gồm những nỗi khổ về thể chất và 
tinh thần; 2) hoại khổ, bao gồm những cảm thọ không đúng đắn về 
hạnh phúc. Gọi là hoại khổ vì vạn hữu đều hư hoại theo thời gian và 
điều này đưa đến khổ đau không hạnh phúc; 3) Hành khổ, nỗi khổ đau 
trong vòng sanh tử, trong đó chúng sanh phải hứng chịu những bất toại 
vì ảnh hưởng của những hành động và phiển não uế nhiễm. Đức Phật 
dạy rằng khổ có mặt khắp nơi nơi. Trạng thái khổ não bức bách thân 
tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối 
tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong 
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nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả 
không gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp 
nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô thường là khổ đau vì vô 
thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo cơ 
hội cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và 
bám víu vào những đối tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn, 
hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. Vì không chịu hiểu rằng 
tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường nên chúng ta 
tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta bàm víu một cách tuyệt 
vọng vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài đời sống, nhưng chắc chắn một 
ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ bệnh. Khi việc này xãy đến, vô thường 
chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau phiền não vậy. 

Trên hết giáo Pháp của Đức phật đưa ra một giải pháp đối với vấn 
để căn bản về thân phận con người. Theo Phật giáo, kiếp sống con 
người được nhận ra bởi sự kiện là không có điều gì trường tổn vĩnh 
viễn: không có hạnh phúc nào sẽ vững bển mãi mãi dù có bất cứ điều 
gì khác đi nữa, cũng sẽ luôn luôn đau khổ và chia ha. Bước đầu tiên 
trên con đường của Phật giáo để đi đến giác ngộ là phải nhận chân ra 
điều này như là vấn để quan trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng 
tất cả đều là khổ. Tuy nhiên, đây không phải là một sự kiện bi quan, 
bởi vì trong khi nhận biết sự hiện diện khắp nơi của “khổ, Phật giáo 
đưa ra một giải pháp trong hình thức Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt 
Khổ. Chính Đức Phật mô tả đặc điểm giáo pháp của Ngài bằng cách 
nói “Như Lai chỉ dạy về 'Khổ' và sự 'Diệt Khổ".” Người ta có thể cảm 
nhận “khổ theo ba hình thức. Thứ nhất là sự đau khổ bình thường, nó 
tác động đến con người khi cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình thường 
cũng là sự đau đớn tinh thần: đó là sự đau khổ khi không đạt được điều 
mà người ta ham muốn, hoặc buồn bả do sự xa cách những người thân 
yêu hay những điều thú vị. Nó cũng là những nỗi khổ đau khi người ta 
phải đối mặt với sanh, lão, bệnh, tử. Theo căn bản, dù bất cứ loại hạnh 
phúc nào chúng ta cũng nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào có 
niềm vui thú hoặc thỏa thích, thì sẽ không có sự lâu dài. Không sớm thì 
muộn những thăng trầm của cuộc sống sẽ đưa lại sự thay đổi. Có một 
câu tục ngữ Phật giáo nói rằng ngay cả tiếng cười cũng có sự khổ đau 
trong đó, bởi vì tất cả tiếng cười đều vô thường. Tính không bển vững 
nằm ở sự khổ thứ nhì, nó là sự bất mãn phát sanh từ tính thay đổi. 
người ta dường như cho rằng chỉ có cái chết mới có thể mang lại sự 
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diệt khổ, nhưng thực tế thì cái chết cũng là một hình thức của đau khổ. 
Theo triết lý nhà Phật, vũ trụ vượt xa hơn thế giới vật chất gần gũi có 
thể nhận thức bằng cảm giác, và sự chết chỉ là một phần của chu kỳ 
sinh tử luân hồi bất tận. Bản thân của sự chết là không còn thở bởi vì 
những hành động có những kết quả trong đời sống tương lai, vượt xa 
hơn sự chết, giống như những hành động từ kiếp quá khứ đã ảnh hưởng 
đến hiện tại. Loại khổ thứ ba là mối liên kết cố hữu của những việc 
làm và những hành động vượt quá cảm nhận và sức tưởng tượng của 
con người. Trong ý nghĩa này “khổ” áp dụng cho toàn thể vạn vật và 
những chúng sanh không tưởng, con người, chư thiên, thú vật hoặc ma 
quỷ đều không thể tránh khỏi 'khổ”. Như vậy “khổ” không chỉ để cập 
đến cái khổ hàng ngày mà có thể cho toàn thể thế giới vô tận và 
dường như những hình thức của sự khổ bất tận . Không có một sự giải 
thích đơn giản nào có thể diễn tả tầm quan trọng của nó. Mục tiêu của 
Phật giáo là sự đoạn diệt toàn bộ và kết thúc mọi hình thức của 'khổ” 
và từ đó đạt được Niết Bàn, diệt tận gốc tham, sân, si là những mấu 
chốt trói buộc vòng sanh tử luân hồi. Theo Phật giáo, Đức Phật và 
những ai đạt được giác ngộ đều không còn phải chịu 'khổ" nữa, bởi vì 
nói một cách chính xác họ không còn là “người” hoặc cũng không còn 
'bị cuốn" trong vòng luân hồi sanh tử nữa: họ sẽ không bao giờ tái 
sanh. “Khổ” biểu thị vũ trụ như là một khối trọn vẹn, những phần nổi 
trội của nó biến đổi trong “những cõi sống.” Trong cõi sắc giới, ở đó 
những vị đại phạm thiên cư trú, ở đó ít có sự khổ hơn ở cõi dục giới 
của loài người, các vị trời và các chúng sanh khác ít sinh sống hơn. 
Giống như Đức Phật khi Ngài đi trên trái đất, Ngài có thể đi vào cõi 
Dục Giới, như vậy con người cũng có thể đi vào cõi Sắc Giới. Thông 
thường sự kiện này được đạt tới trong thiển định, qua nhiều giai đoạn 
an chỉ định khác nhau. Hình thức đặc trưng của khổ trong tình huống 
này là vô thường, được tạo nên bởi sự việc hành giả không có khả 
năng để duy trì trạng thái nhập định vĩnh viễn. Để đạt được trạng thái 
hạnh phúc vĩnh cửu hơn, một người phải nỗ lực hơn để hiểu được tiến 
trình chi phối sự chuyển động trong vũ trụ là một khối trọn vẹn, đó là 
tái sinh và nghiệp và bằng cách nào đó chúng có thể bị tác động. 

Nói về hạnh phúc, hạnh phúc bình thường là thỏa mãn sự khao 
khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn vừa được thực hiện thì 
chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm muốn 
ích kỷ của chúng ta không cùng tận. Theo Phật giáo, hạnh phúc đạt 
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được từ sự ổn định của tâm thức là quan trọng nhứt. Chúng ta thường 
cố gắng theo đuổi những cảm giác dễ chịu và hài lòng cũng như loại 
bỏ những khổ đau bất hạnh bằng những giác quan của mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân. Tuy nhiên, còn một mức độ cảm nhận khác hơn, đó là sự 
cảm nhận bằng tâm. Hạnh phúc thật sự cũng phải được theo đuổi bằng 
tâm nữa. Nhiều người cho rằng họ có thể giải quyết mọi vấn để của 
mình khi họ có tiền, nên họ luôn bận rộn đem hết sức lực của mình ra 
để kiếm tiền. Càng kiếm được nhiều tiền họ càng muốn kiếm thêm 
nữa. Họ không nhận thức được rằng tiền không mua được hạnh phúc, 
hay sự giàu có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc 
thực sự chỉ tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyển thế, 
danh vọng hay chiến thắng. Nếu chúng ta so sánh giữa hạnh phúc vật 
chất và tâm hồn thì chúng ta sẽ thấy rằng những hạnh phúc và khổ đau 
diễn ra trong tâm hồn chúng ta mãnh liệt hơn vật chất rất nhiều. Phật 
tử thuần thành nên luôn nhớ rằng tài sản sẽ ở lại khi bạn ra đi. Bạn bè 
người thân sẽ đưa tiễn bạn ra nghĩa trang. Chỉ có nghiệp lành nghiệp 
dữ mà bạn đã tạo ra sẽ phải đi theo với bạn vào chung huyệt mộ mà 
thôi. Vì thế, tài sản chỉ có thể được dùng để trang hoàng căn nhà, chứ 
không thể tô điểm được cho công đức của mình. Y phục có thể được 
dùng để trang hoàng thân thể của bạn, chứ không phải cho chính bạn. 
Bí mật của hạnh phúc nằm ở chỗ chúng ta biết những gì cần làm ngay 
trong hiện tại, và không bận tâm đến quá khứ và tương lai. Chúng ta 
không thể nào trở về lại để thay đổi những việc đã xẩy ra trong quá 
khứ, và chúng ta cũng chẳng thể nào biết trước những gì sẽ xẩy ra 
trong tương lai. Chỉ có khoảnh khắc thời gian mà chúng ta tương đối 
kiểm soát được là hiện tại. 

Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia: 
“Hạnh phúc có sức khỏe, có của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, sức 
mạnh, tài sản và con cái, vân vân. Đức Phật không khuyên chúng ta từ 
bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. Tuy nhiên, Ngài 
khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không những nằm trong 
việc xử dụng cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người khác. 
Những cái mà chúng ta đang có chỉ là tạm bợ. Những cái mà chúng ta 
đang gìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bỏ chúng mà đi. Chỉ có những 
nghiệp sẽ phải theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. Vì vậy chúng ta nên 
nhận chân và khử trừ những cảm xúc mạnh mẽ về tham, sân, hận,si 
mê, ngã mạn, nghi hoặc, và tà kiến, vân vân vì chúng không mang lại 
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cho chúng ta hạnh phúc trường cửu. Một sự ham muốn được thỏa mãn 
có thể mang lại cho chúng ta một cẩm giác hài lòng tạm thời, nhưng sự 
hài lòng này không tổn tại lâu dài. Thí dụ như chúng ta hài lòng vì mới 
vừa mua một cái xe mới, nhưng sự hài lòng này sẽ tổn tại được bao 
lâu? Chẵng bao lâu sau cái xe rồi sẽ cũ sẽ hư và chúng ta sẽ trở nên 
buồn bã khổ đau vì sự hư hoại của cái xe ấy. Chính vì thế mà Đức Phật 
dạy về hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về vật chất 
mà tinh thần thoải mái là hạnh phúc. Sống đời không bị chê trách là 
hạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho chính mình và 
cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm thấy 
sung sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình sang người 
khác. Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người chê trách. Vì thế 
người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên ngoài, 
cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất.” 
Sau đó Đức Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn 
là dạng thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất.” 

Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Hạnh phúc thay chúng ta sống 
không thù oán giữa những người thù oán; giữa những người thù oán, ta 
sống không thù oán (Dharmapada 197). Hạnh phúc thay chúng ta sống 
không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những người tật bệnh 
chúng ta sống không tật bệnh (Dharmapada 198). Hạnh phúc thay 
chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục; giữa những 
người tham dục, chúng ta sống không tham dục (Dharmapada 199). 
Hạnh phúc thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường 
sống với những điều an lạc như các vị thần giữa cõi trời Quang-âm 
(Dharmapada 200). Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nổi khổ lớn; 
biết được đúng đắn như thế, đạt đến Niết bàn là hạnh phúc tối thượng 
(Dharmapada 203). Vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, 
thành tín là nơi chí thân, Niết bàn là niềm hạnh phúc tối thượng 
(Dharmapada 204). Gặp được bậc Thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung 
hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu sĩ nên người kia thường cảm 
thấy hạnh phúc (Dharmapada 206). 


SuƒJerings and Happiness in Human LỰc 


According to Buddhism, all existence 1s characterized by suffering 
and does not bring satisfaction. There 1s no equivalent translation In 
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English for the word “Dukkha” in both Pali and Sanskrit. So the word 
“Dukkha” 1s often translated as “Suffering”. However, this English 
word 1s sometimes misleading because 1t connotes extreme pain. When 
the Buddha described our lives as “Dukkha”, he was referring to any 
and all unsatisfactory conditlons. These range from minor 
disappointments, problems and difficulties to intense pain and mIsery. 
Therefore, Dukkha should be used to describe the fact that things are 
not completely right in our lives and could be better. Both Duhkha (skt) 
or Dukkha (p) are Sanskrit and Pali terms for “suffering” or 
“unsatisfactoriness.” This 1s the first of the four noble truths of 
Buddhism, which holds that cyclic existence 1s characterized by 
unsatisfactoriness or suffering. Thịs 1s related to the idea that since the 
things of the world are transitory, beIngs are Inevitably separated from 
what they desire and forced to endure what 1s unpleasant. The main 
stated goal of Buddhism from 1fs Inception 1s overcoming “duhkha.” 
There are three main types of duhkha: I) the suffering of misery 
(duhkha-duhkhata), which Iincludes physical and mental sufferings; 2) 
the suffering of change (viparinama-duhkhata), which includes all 
contaminated feelings of happiness. These are called sufferings 
because they are subject to change at any time, which leads to 
unhappiness; and 3) compositional suffering (samskara-duhkhata), the 
suffering endemic to cyclic existence, in which sentient beings are 
prone to the dissatisfaction due to being under the ¡influence of 
contaminated actions and afflictions. The Buddha teaches that suffering 
1s everywhere. Suffering 1s already enclosed in the cause, suffering 
Írom the effect, suffering throughout time, suffering pervades space, 
and suffering governs both normal people and saint. The Buddha said 
that whatever Is Impermanent is suffering because although 
1Impermanence 1s not a cause for suffering, I( creates occasions for 
suffering. For not understanding of impermanence, we crave and cling 
to obJects 1n the hope that they may be permanent, that they may yeild 
permanent happiness. Failing to understand that youth, health, and life 
Ifself are Impermanent, we crave them and cling to them. We 
desperately hold onto our youth and try to prolong our life, yet because 
they are Impermanent by nature, they keep changing rapidly and we 
will surely one day become old and sick. When this occurs, 
1mpermanence Is the main agent which creates occasions for suffering. 
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The Buddha”s teaching on suffering, above all, offers a solution to 
the fundamental problem of the human condition. According to 
Buddhism, human existence 1s distinguished by the fact that nothing 1s 
permanent: no happiness wIll last forever, and whatever else there 1s, 
there will always be suffering and death. The first step in the Buddhist 
path to awakening 1s to recognize this as the foremost problem of 
human existence, to see that all is duhkha. However, this IS not a 
pessimistic observation, because while acknowledging the ubiquity of 
duhkha, Buddhism offers a solution in the form of the Path Leading to 
the Cessation of Duhkha. The Buddha himself characterized his 
teaching by saying: “I teach only Duhkha and the cessation of duhkha.” 
Duhkha can be experienced in three ways. The first Is simply the 
ordinary suffering that affects people when the body Is in pain. 
Ordinary suffering 1s also mental paIn: 1t 1s the øgrIef of not getting what 
one wants or the distress caused by separation from loved ones or from 
pleasant conditions. It 1s also the many other painful situations that one 
inevifably encounters by virtue of being born, ageing and dying. 
Underlying any happiness 1s the knowledge that whenever there 1s 
pleasure or deligpht, it wIll not be permanent. Sooner or later the 
vicissitudes of life will bring about a change. There 1s a Buddhist 
saying that even In laughter there 1s “duhkha,” because all laughter 1s 
Impermanent. This instability underlies the second kind of duhkha, 
which 1s dissatisfaction arising from change. It might seem that only 
death can bring about the cessation of suffering, but in fact death 1s also 
a form of suffering. In Buddhism the cosmos extends far beyond the 
Iimmediate physical world perceptible by the senses, and death 1s 
merely part of the endless cycle of rebirth. Death In itself offers no 
respIte because actlons have consequences 1n future lives far beyond 
death, Just as deeds from previous lives have affected the present. The 
third kind of suffering 1s the Inherent interconnectedness of acfions and 
deeds, which exceeds human vision and experience. In this sense, 
suffering applies to the universe In 1fs totality, and no imaginable 
beings, humans, gods, demons, animals or hell beings, are exempt from 
1t. Suffering thus refers not only to everyday suffering but also to the 
whole Infinte world of possible and seemingly endless forms of 
suffering. No simple translatlon can capture i1fs full significance. The 
goal of Buddhism 1s the complete and final cessation of every form of 
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duhkha, and thereby the attainment of nrvana, the eradication of 
greed, hatred and delusion, which ties beings to the cycle of rebirth. 
Accordingly, Buddhas and those who reach enlightenment do not 
experience duhkha, because sfrictly speaking they are not “beIngs”, 
nor do they “roll” in the samsara: they will never again be reborn. 
Duhkha characterizes the cosmos as a whole, but I1ts predominance 
varies among the different “spheres of existence.” In the world of Pure 
Form, where the great gods dwell, there 1s less suffering than in the 
world of Sense-Desire, inhabited by lesser gods, humans and other 
beiIngs. Just the Buddha when he walked the earth could enter the 
World of the Sense-Desire, so too can humans enter the World of Pure 
Form. This 1s ordinarily accomplished in meditation, through different 
kinds of absorptions (dhyana). The characteristic form of suffering In 
this situation 1s impermanence, caused by the meditatorˆs Inability to 
remain eternally In trance. To attain more abiding happiness, an 
individual must strive to understand the processes that govern 
movement In the cosmos as a whole, namely, rebirth and karma, and 
how they can be affected. 

Talking about happiness, ordinary happiness 1s the gratification of a 
desire. However, as soon as the thing desired 1s achived the we desire 
something else or some other kind of happiness, for our selfish desires 
are endless. According to Buddhism, happiness resulting from menfal 
stability 1s the most Important. We usually seek pleasant feelings and 
avoid unpleasant feelings through our sensory experience of the eyes, 
©ars, nose, tongue and body. However, there 1s another level of 
experience: mental experlence. Ture happiness should also be pursued 
on the mental level. Many people believe that they can solve all theIr 
problems 1f they have money, so theyˆre always busy to exhaust thetr 
energy fo collect more and more money. The more money they have, 
the more they want to collect. They don't realize that money cannot 
buy happiness, or wealth does not always conduce to happiness. In 
fact, real happiness 1s found within, and 1s not be defined 1n terms of 
wealth, power, honours, or conquests. IÝ we compare the mental and 
physical levels of happiness, we' II find that mental experiences of pain 
and pleasure are actually more powerful than those of physical 
experiences. Devout Buddhists should always remember that your 
property will remain when you die. Your friends and relatives will 
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follow you up to your grave. But only good or bad actions you have 
done will follow you beyond the grave. Thus, wealth can only be used 
to decorate your house but not you. Ônly your own virtue can decorate 
you. Your dress can decorate your body, but not you; onÏy your good 
conduct can decorate you. The secret of happiness lies in doIing what 
needs be done now and not worrying about the past and the future. We 
cannot go back to change things In the past nor can we anficipate what 
wIll happen In the future. There 1s but one momernt of time over which 
we have some relatively conscIous control and that 1s the present. 

The Buddha enumerates some kinds of happiness for a layman. 
They are the happiness of possession, health, wealth, longevity, 
beauty, Joy, strength, property, children, etc. The Buddha does not 
advise all of us to renounce our worldly lives and pleasures and retire 
to solitude. However, he advised lay disciples to share the enJoyment 
of wealth with others. We should use wealth for ourselves, but we 
should also use wealth for the welfare of others. What we have 1s only 
temporary; what we preserve we leave and go. Only karmas will have 
to go with us along the endless cycle of births and deaths. Thus we 
must try to recognize and eliminate the powerful emotlons we pOoSS€SS 
such as desire, hatred, anger, Ignorance, pride, doubt, wrong views, 
etc., for they tend not to bring us long happiness. AÁ fulfilled desire may 
provide us a sense of temporary satisfaction, but It wIll not last long. 
For example, we are safisfied with a new car we Just bought, but for 
how long that satisfaction can last? Soon after the car will become old 
and broken, and that would cause us disatisfactions and sufferings. 
Thus, the Buddha taught about the happiness of lay discIples as 
follows: “A poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless 
life 1s one of the best sources of happiIness, for a blameless person 1s a 
blessing to himself and to others. He 1s admired by all and feels 
happler, being affected by the peaceful vibrations of others. However, 
1t 1s very difficult to get a good name from all. The wisemen try to be 
indifferent to external approbation, try to obtain the spiritual happiness 
by transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to 
remind monks and nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief from 
suffering, 1s the highest form of happiness.”” 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: Oh! Happily do we 
live without hatred among the hatefull Among hateful men we dwell 


382 


unhating! (197). Oh! Happily do we live In good health among the 
ailing! Among the ailing we dwell in good health! (198). Oh! Happily 
do we live without greed for sensual pleasures among the greedy! 
Among the greedy we dwell free from greed! (199). Oh! Happily do 
we live without any hindrances. We shall always live in peace and Joy 
as the gods of the Radiant Realm (200). Hunger 1s the greatest disease, 
aggregates are the greatest suffering. Knowing this as It really 1s, the 
wise realize Nirvana: supreme happiness (203). Good health 1s a great 
benefit, contentment 1s the richest, trust 1s the best kinsmen, Nirvana 1s 
the highest bliss (204). To meet the sage 1s good, to live with them 1s 
ever happy. lf a man has not ever seen the foolish, he may ever be 
happy (206). 
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Chương Năm Mươi Ba 
Chapter FỨty- Three 


Người Té Giếng Sâu 


Theo công án của Thiển sư Hương Nghiêm, nói về một người rớt 
xuống giếng sâu (Nhân Lạc Hạ Thâm Tỉnh), miệng chỉ ngậm được một 
cành cây, có nên đáp hay không đáp câu hỏi của người khác? Một 
hôm, Thiển sư Hương Nghiêm (vào thế kỷ thứ IX) thượng đường dạy 
chúng: "Ví như có người lơ lửng trên miệng vực sâu muôn trượng, răng 
cắn vào một cành cây, chân thõng giữa hư không, hai tay không níu 
vào đâu được. Và lúc ấy có người qua đó hỏi vọng lên: 'Tổ Đạt Ma 
qua Trung Hoa có ý nghĩa gì?' Nếu người trên cây mở miệng ra trả lời 
thì rơi mất mạng trong vực sâu. Nếu không trả lời thì phụ lòng người 
hỏi. Trong phút giây nguy kịch khó xử ấy, người ấy phải làm sao?" 
Hương Nghiêm đặt vấn để phủ nhận tất cả đối thể một cách bức bách 
không sao né tránh được. Người bị treo trên miệng vực sâu là người bị 
kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa cái chết và cái sống, không 
còn biện luận gì được để thối thác. Chúng ta có thể giải thích công án 
thú vị này theo hai cách. Thứ nhất, nó tiêu biểu cái kỹ thuật mà các 
Thiên sư thường sử dụng để bó buộc đệ tử thối lui vào ngõ bí của con 
đường mà tư tưởng thường lệ và những liên tưởng của người ấy luôn 
luôn tuân theo, như thế đặt ra một hoàn cảnh khiến người đệ tử không 
còn cách nào để cho phép tư tưởng của mình tác động được. Rồi bằng 
cách xô đẩy người đệ tử một bước xa hơn nữa vào một vùng bất tri, 
Thiển sư có thể khai mở huệ nhãn của đệ tử. Thứ nhì, nếu chúng ta 
nhìn công án này theo phép ẩn dụ, nó nhắc nhở chúng ta đến bản chất 
luôn luôn nắm giữ hay chấp trước của tâm thức con người. Quả đúng 
rằng con người chúng ta lúc nào cũng cần phải có một cái gì đó để ôm 
giữ hay bám víu. Hình như chúng ta không thể nghĩ rằng tâm thức có 
thể tác động mà không có đối tượng để suy tưởng. Chúng ta chưa từng 
có thể suy tưởng hay hoạt động mà không có một đối tượng trong bất 
kỳ khoảnh khắc nào. Hơn thế nữa, trong hầu hết các trường hợp, chúng 
ta phải có hơn một đối tượng để nắm giữ hay chấp trước. Nếu mất đi 
đối tượng này chúng ta luôn nhờ đến đối tượng khác. Nhưng các vị 
Thiển sư không cho phép chúng ta có bất cứ cơ hội nào để nắm bắt 
một đối tượng khác. Các Thiển sư luôn luôn xô đẩy chúng ta đến 
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đường cùng, nơi chúng ta không có gì để nắm bắt hay chấp trước, hoặc 
trốn tránh. Chính ở đây, vào cái lúc tuyệt vọng này, chúng ta phải vứt 
bỏ cái thói quen chấp trước, nhảy ra khỏi chiến hào cuối cùng của con 
đường tư tưởng và đầu hàng với hai bàn tay không, không có gì để ôm 
giữ, để đạt đến sự giải thoát lớn trong kiếp nhân sinh. Trong hai trường 
hợp của Nam Tuyển và Ngưỡng Sơn, đồ chúng không cứu nổi mạng 
con mèo, không bảo vệ được tấm gương quý, chỉ vì tâm họ chưa cởi bỏ 
được nếp trí thức nên không mở được một lối thoát giữa mê đồ do hai 
sư phụ Nam Tuyển và Ngưỡng Sơn chủ tâm gài vào. Nhưng trong 
trường hợp này, mạng sống của chính mình, phải tính làm sao đây? 
Hãy lắng nghe cái này! Tương truyền ở một tiền kiếp đức Phật nhảy 
vào miệng quỷ la sát, đổi mạng sống để được nghe trọn bài kệ chánh 
pháp. Thiền, cốt thực tế, muốn chúng ta phát tâm đại hùng đại lực và 
cao rộng như vậy, dám thí mạng sống nhị nguyên để đổi lấy giác ngộ 
và yên vui vĩnh viễn. Vì Thiền nói cánh cửa chỉ mở ra khi hùng tâm ấy 
phát hiện. 

Tất cả mọi sự mọi việc trên đời này xảy ra đều do sự chấp trước 
mà ra. Chấp trước có nghĩa là dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu 
là thực (dính chắc vào sự vật mà không rời la. Mỗi pháp đều có nhiều 
nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, 
chẳng biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự hạn hẹp lấy mình mà 
thôi). Chấp trước là bám chặt vào, vướng mắc, cho rằng cái ngã và vạn 
hữu có thật. Chấp trước từ con người mà nẩy lên thứ tình yêu hay dục 
vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới khác. Ái kiến cũng có nghĩa là tâm 
chấp luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham 
muốn trần tục. Chấp thủ là những thứ làm cho chúng ta tiếp tục lăn trôi 
trong vòng luân hồi sanh tử. Là Phật tử thuần thành, đã nguyện tu theo 
Phật, sẽ không hành xử như những kẻ tầm thường khác, những kẻ 
chẳng thể nhìn suốt, chẳng thể buông bỏ. Nếu bạn chẳng thể dứt trừ 
chấp trước vào “cái tôi”, “cái của tôi”, và cái “pháp”; và nếu bạn cứ 
tiếp tục giữ chặt tứ tướng: phân biệt mình, người, chúng sanh và thọ 
giả tướng, chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều phiền hà rắc rối trên đời. 
Nếu chúng ta biết buông bỏ và lùi lại một bước để cân nhắc thì chuyện 
gì xãy ra đi nữa, bạn sẽ luôn nhìn sự vật như chúng thật là, chứ không 
như bể ngoài của chúng. Theo Đức Phật, giác ngộ không gì khác hơn 
là cắt đứt tất cả mọi chấp trước. Chúng ta có thể chấp trước vào con 
người, vào sự vật, vào những trạng thái mà chúng ta chứng nghiệm, 
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vào những suy nghĩ của chính mình, hay những ý định từ trước của 
chính mình. Sự chấp trước hay trói buộc mạnh mẽ vào ái dục. Tuy 
nhiên, từ sự ái trước nầy có thể nẩy sanh ra “từ bi” là nền tắng của tình 
thương trong Phật giáo. Chướng ngại của chấp trước là chấp vào tự kỷ 
và chư pháp, và hậu quả là chướng ngại trong tiến trình đi vào Niết 
bàn của người tu tập. Hễ mình có một chút chấp trước là có chướng 
ngại. Có chướng ngại thì khó lòng ra khỏi Tam Giới. Cho nên Phật tử 
chân thuần phải cố gắng phá thủng mọi chấp trước. Cho tới khi nào 
mình tới được chỗ không có gì cả, thì đó là lúc mình khôi phục lại được 
bộ mặt thật của chính mình. Bây giờ cho dù mình muốn có cũng chẳng 
được, đến khi mình chẳng còn muốn gì nữa thì mọi thứ đều có. Trong 
Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã dạy rằng chấp ngã là cội rễ gây ra đau khổ. 
Từ chấp thủ gây nên lo buồn sợ sệt. Người giải thoát khỏi chấp thủ sẽ 
không bị lo buồn và ít sợ sệt hơn. Càng chấp thủ thì người ta càng khổ 
đau. Nếu bạn không còn chấp trước, dĩ nhiên là bạn đã giải thoát. 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy Mahamati: “Này MahamatI, có vô 
số lượng các hình thức chấp chặt vào thế giới bằng cách coi từng chữ 
trong kinh văn tương ứng đúng đắn với ý nghĩa.” Trong Kinh Pháp Cú, 
đức Phật dạy về ái chấp: Như nước lũ cuống phăng những xóm làng 
say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng đi những người mê muội 
sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được (47). Cứ 
sanh tâm ái trước và tham luyến mãi không chán những bông hoa mà 
mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi (48). 
Theo Truyện Tiền Thân Đức Phật, có một câu chuyện về người đánh 
bẫy và con khỉ. Người đánh bẫy bắt con khỉ bằng cách nào? Anh ta lấy 
một trái dừa và khoét một lổ nhỏ. Rồi anh ta để vài hạt đậu phộng bên 
trong và bên ngoài trái đừa. Chẳng bao lâu, một con khỉ sẽ đến và ăn 
các hạt đậu phộng trên mặt đất. Rồi nó sẽ đặt tay vào trái đừa để với 
tới những hạt đậu bên trong. Việc nắm các hạt đậu phộng bên trong 
trái dừa sẽ làm cho tay nó lớn hơn, vì vậy nó không thể lôi tay ra khỏi 
lổ hổng. Nó la khóc và nổi giận, nhưng không chịu buông bỏ các hạt 
đậu để rút tay ra. Cuối cùng, người đặt bẫy đến và bắt nó. Chúng ta 
cũng giống như con khỉ trên. Chúng ta muốn thoát khổ nhưng không 
chịu buông bỏ các dục vọng. Theo cách này chúng ta vẫn bị mắc kẹt 
mãi trong vòng luân hồi sanh tử chỉ vì sự tham luyến của chính mình. 
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A Man Who Is Falling Down a Deep Well 


According to the koan of a man who 1s falling down a deep well, 
hanging from a branch by his teeth; respond or not respond to a 
question? One day, Zen master Hsiang-yen (n the ninth century) 
entered the hall and addressed his monks, saying, "lt 1s like a man over 
a precIpice one thousand feet high, he 1s hanging himself there with a 
branch of a tree between his teeth; the feet are far off the ground, and 
his hands are not taking hold of anything. Suppose another man coming 
to him to propose a question, 'What 1s the meaning of the first patriarch 
coming over here from the West?' If this man should open the mouth to 
answer, he ¡1s sure to fall and lose his life; but If he would make no 
answer, he must be said to Ignore the Iinquirer. At this critlcal moment 
what should he do?” Hsiang-yen 1s putting the negation of opposIfes 1n 
a most graphically 1llustrative manner. The man over the pr€cIpICe 1s 
caught In a dilema of life and death, and there can be no logical 
quibblings. This interesting koan can be Interpreted In two ways. FIrst, 
1f 1S typIcal of the technique offten used by Zen masters to compel the 
disciple to retreat to the dead end of the tracks which his habitual 
thinking and associatons have always followed, thus setting up a 
condition in which he has no way of allowing his thoughfs to function. 
Then, by pushing the disciple one step beyond to the unknown, the 
Master may open his wisdom eye. Second, If we look upon this koan 
metaphorically, 1t reminds us of the ever-graspIng or clinging nature of 
the human mind. I( ¡is indeed true that we as humans must have 
something to hold or to cling to all the time. It seems unthinkable to us 
that the mind can function without having an obJject to think about. 
Never for one moment can we do without an obJect to make mental or 
physical activity possible. Furthermore, on most occasions we musf 
have more than one obJect to grasp or cling to. lf we lose one we can 
always resort to another. But Zen masters wIll not allow us to have any 
chance to ørasp on another obJect. Zen masters always drive us to the 
absolute dead-end state, where we have nothing to grasp, ching to, or 
escape from. It 1s right here, at this very point of desperation, that we 
must give up habit of clinging, and 1t Is ripht here that we must 
withdraw from the last ditch of our thought-track and surrender, with 
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both hands empty, with nothing to hold on to for the Absolute Great 
Release. In two cases of Nan-chuan and Yang-shan, the monks failed 
to save the Innocent victim or the preclous treasure, simply because 
their minds were not yet free from Intellectualism and were unable to 
break through the entanglements purposely set up by Nan-chuan In 
one case and by Yang-shan In this case. But in this very case, how 
about one's own life? Listen to this! The Buddha in one of his former 
lives 1s said to have thrown himself down Into the maw of a man- 
devouring monster, In order to get the whole stanza of the truth. Zen, 
being practical, wants us to make the same noble determination to give 
up our dualistic life for the sake of enlightenment and eternal peace. 
For It says that 1s gate wIll open when this determination 1s reached. 
AlII things happen in this world are caused by attachments. 
Attchament means to grasp, hold, or cling to anything or to cling fo 
things as real. Grasping means to cling, to adhere, or to stick or attach 
one”s self to. Holding (grasping, clinging, attaching) on the belief of the 
reality of ego and things. Attachment or Love growing from thinking of 
others. Love also means the mind of affection attached to forms, which 
binds us with the ties of worldly passions and desires. Attachments are 
what keep us continuing the cycle of rebirth. Devout Buddhists, who 
vow to follow the Buddha's path of cultivation, wIll not act like 
ordinary people who cannot see through or renounce things. If you 
cannot get rid of attachments to self, mine, and dharmas; and I1f you 
continue to have the marks of self, others, sentient beings, and life 
span, then you will surely encounter a lot of trouble. If you know how 
to get rid of attachments and step back to consider things calmly, then 
no matter what happens, you wIll always be able to see things as they 
really are, not as their outside appearances. According to the Buddha, 
becoming enlightened 1s nothing other than cutting off all attachments. 
We can become atfached to either people, things, experlienfial states, 
our own thoughts, or preconceptlons. Grasping of love or the strong 
attachment of love; the bondage of desire. However, from this bond of 
love can also arise pity, which 1s fundamental to Buddhism. The 
holding on to the reality of self and things and the consequent 
hindrance to entrance Into nirvana. lÝ we have even a particle of 
attachment, we have obstructions. With obstructions, we are not able to 
escape the Triple Realm. Therefore, It 1s necessary for any sincere 
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Buddhist to break through all attachments. When we reach the point of 
having no attachments, we regaIn our true being. Right now, no matter 
how much we want, nothing we can obtain. When we reach the poInt of 
not wanfing anything, everything wIll be ours. In the Four Noble truths, 
Buddha Shakyamunmi taught that attachment to self 1s the root cause of 
suffering. From attachment (craving) springs grief and fear. For him 
who 1s wholly free from attachment, there 1s no grief and much less 
fear. The more attachments one has, the more one suffers). If you don”t 
have attachments, naturally you are liberated. In the Lankavatara 
Sufra, the Buddha reminded Mahamati: “Oh Mahamati, there are 
Innumerable signs of close attachments to the world by taking letters as 
exactly corresponding to meaning.” In the Dharmapada Sutra, the 
Buddha taught on “Attachment of love”: Death carries off a man who 
gathers flowers of sensual pleasures, whose mind 1s distracted, as a 
great flood sweeps away a sleeping village (Dharmapada 47). The 
destroyer brings under his way the man who gathers flowers of sensual 
pleasures, whose mind distracted, and who 1s Insatiate In his deslires 
(Dharmapada 48). According to the Buddha Birth Story, there 1s a stOry 
about the Trapper and the Monkey. How does a trapper catch a 
monkey? He takes a coconut and makes a small hole In it. He then puts 
some peanufs Inside and outside the coconut. Before long, a monkey 
wIll come and eat the peanuts on the ground. Then he will put his hand 
1n the coconut to reach the peanuts Iinside. Holding the peanuts makes 
his hand bigger, so now he cannot pull it out through the hole. He cries 
and gets angry, but will not open his hand and let the peanuts go. 
Finally, the trapper comes and catches him. We are like the monkey. 
We want to be free from suffering, but we wIll not let go our desires. In 
ths way we remain caught in Samsara because of our own 
attachments. 
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Chương Năm Mươi Bốn 
Chapter FỨfy-Four 


Vai Trò Của Thất Tình Trong Kiếp Người 


Tình cảm, dù tiêu cực hay tích cực, đều vô thường (có nghĩa là 
không tổn tại), nhưng chúng ta không thể nói chúng ta không đếm xỉa 
tới tình cảm của chúng ta vì chúng vô thường. Người tu theo Phật 
không thể nói vì cả khổ đau lẫn hạnh phúc đều là vô thường nên chúng 
ta chẳng cần tìm mà cũng chẳng cần tránh chúng. Ai trong chúng ta 
cũng đều biết rằng những tình cảm bất thiện (tiêu cực) đưa đến khổ 
đau, trong khi tình cẩm thiện lành đưa đến hạnh phúc, và mục tiêu của 
Phật tử là mong đạt được hạnh phúc. Như vậy chúng ta cần phải cố 
gắng thể thực hiện điều tạo nên hạnh phúc và ráng loại bổ những gì 
làm cho ta đau khổ. Theo Phật giáo, có bảy loại tình cảm. 

Cái gì mang lại thoải mái là hạnh phúc. Hạnh phúc bình thường là 
thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn vừa được 
thực hiện thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng 
thèm muốn ích kỷ của chúng ta không cùng tận. Tiền không mua được 
hạnh phúc, hay sự giàu có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, 
hạnh phúc thực sự chỉ tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, 
quyền thế, danh vọng hay chiến thắng. Đức Phật đã nêu lên các loại 
hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia: “Hạnh phúc có sức khỏe, có của cải, 
sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, sức mạnh, tài sản và con cái, vân vân. Đức 
Phật không khuyên chúng ta từ bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống 
ẩn dật. Tuy nhiên, Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải 
không những nằm trong việc xử dụng cho riêng mình, mà nên đem 
phúc lợi cho người khác. Những cái mà chúng ta đang có chỉ là tạm bợ. 
Những cái mà chúng ta đang gìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bỏ chúng 
mà đi. Chỉ có những nghiệp sẽ phải theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. 
Đức Phật dạy về hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về 
vật chất mà tinh thần thoải mái là hạnh phúc. Sống đời không bị chê 
trách là hạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho chính 
mình và cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm 
thấy sung sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình sang người 
khác. Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người chê trách. Vì thế 
người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên ngoài, 
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cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất.” 
Sau đó Đức Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn 
là dạng thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất.” Chính vì 
vậy mà trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Hạnh phúc thay đức Phật 
ra đời! Hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp! Hạnh phúc thay Tăng già 
hòa hợp! Hạnh phúc thay dõng tiến đồng tu! (194). Sung sướng thay 
chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán; giữa những 
người thù oán, ta sống không thù oán (197). Sung sướng thay chúng ta 
sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những người tật 
bệnh chúng ta sống không tật bệnh (198). Sung sướng thay chúng ta 
sống không tham dục giữa những người tham dục; giữa những người 
tham dục, chúng ta sống không tham dục (199). Sung sướng thay chúng 
ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều 
an lạc như các vị thần giữa cõi trời Quang-Âm (200). Thắng lợi thì bị 
thù oán, thất bại thì bị đau khổ; chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống một 
đời hòa hiếu an vui và hạnh phúc (201). Nếu bỏ vui nhỏ mà được 
hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế (290). Gặp bạn xa lâu ngày là vui, 
sung túc phải lúc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, ha 
hết thống khổ là vui (331). Được kính dưỡng mẹ hiển là vui, kính 
dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa-môn là vui, kính dưỡng Thánh 
nhơn là vui (332). Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là 
vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui (333). 

Theo giáo thuyết Phật giáo, ai lạc tương sinh (Buồn vui cùng sanh 
ra lẫn nhau, nghĩa là buôn sinh ra vui, vui sinh ra buồn. Ý khuyên 
chúng ta khi gặp chuyện vui không nên quá vui, mà khi gặp chuyện 
buồn cũng không nên quá buồn vì trong vui có buôn và trong buồn có 
vui). Tình thương trên thế gian nầy không tình thương nào hơn tình cha 
mẹ thương con. Nếu có người, vai bên trái cõng cha, vai bên mặt cõng 
mẹ, đi giáp núi Tu Di trăm ngàn vòng, máu chảy đầy chân, cũng còn 
chưa thể báo đển được tình thương và công ơn sanh dưỡng (Kinh Pháp 
Cú). Phật dạy: “Tình thương là phương cách duy nhất để xóa bỏ hận 
thù. Hận thù không thể đánh bại được hận thù.” Đức Phật dạy khi bạn 
ghét ai thì bạn trở nên mất hạnh phúc, còn khi bạn thương ai thì mọi 
người đều cảm thấy hạnh phúc. Để triệt tiêu sự thù ghét, bạn nên thiền 
quán về lòng từ bi. 

Tham ái, tham dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như 
thèm ăn, thèm ngủ, thèm ân ái, vân vân, là những khoái lạc về ngũ 
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quan. Con người còn ham muốn để được thỏa mãn những nhu cầu về 
tỉnh thần như ham chiếm đoạt, ham phô trương, ham quyển lực, ham lợi 
lộc. Những phiển não của lòng tham muốn che lấp tâm thức hữu tình 
thì không cho phép thiện pháp nẩy sinh. Lòng ham muốn đắm mê 
không bao giờ biết ngừng, không bao giờ được thỏa mãn cả, như chiếc 
thùng không đáy. Để thỏa mãn dục vọng mà con người sanh ra vị kỷ, 
độc ác, làm hại, làm khổ người khác để mình được vui, được sung 
sướng. Vì lòng tham mà chúng ta không ngại xử dụng mọi thủ đoạn để 
đạt cho được mục đích, bất kể chuyện gì xãy đến cho người khác. Phật 
tử chúng ta nên thấy rõ vì không tu nên cõi đời trở thành một đấu 
trường mà nước mắt đổ như mưa rào, bể khổ dâng lên như nước thủy 
triều biển khơi. Tham dục là tham muốn của cải trần thế. Hầu hết 
người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của 
mọi tham dục. Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không 
có khả năng nhận ra chúng và tham dục không được thỏa mãn thường 
gây ra khổ đau phiển não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ 
phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục 
theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta 
càng gây nên khổ đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa 
mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân 
hạnh phúc và an nhin tự tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là 
một trong những bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức 
Phật dạy: “Tham dục chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ 
thay đổi, vì thế không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên 
nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” 
Biết tri túc thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều 
nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả đĩ giúp 
cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu 
hiệu nhất để cắt đứt lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ 
giúp đở tha nhân. 

Trong xã hội hôm nay người ta sợ đủ thứ, sợ không tiễn, sợ không 
nhà, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, vân vân. Kỳ thật vì không hiểu bản chất 
thật sự của đời sống nên chúng ta cố gắng duy trì những thứ mà chúng 
ta không thể duy trì được, rồi từ đó chúng ta đâm ra sợ hãi. Phật tử nên 
luôn nhớ rằng đời sống nầy luôn thay đổi. Nó được cấu tạo bởi một mớ 
yếu tố có thể đổi thay (vô thường). Hiểu được như vậy chúng ta sẽ 
không còn cảm thấy sợ hãi trước những biến cố của cuộc đời nầy nữa. 
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Roles 0ƒ Seven Emotions in Human LỰc 


Emotions, negafive or posItive, are Impermanent (they would not 
last), but we cannot say we don't care about our emotions because they 
are Iimpermanent. Buddhists cannot say both suffering and happiness 
are impermanent so we need not seek nor avoid them. We all know 
that negative emotions lead to suffering, whereas posifive ones lead to 
happiness, and the purpose of all Buddhists 1s to achieve happiness. So 
should try to achieve things that cause happiness, and whatever causes 
suffering we should deliberately happiness. According to Buddhism, 
there are seven kinds of emotIons. 

What can be borne with ease 1s happiness. Ordinary happiness 1s 
the gratification of a desire. However, as soon as the thing desired 1s 
achieved that we desire something else or some other kind of 
happiness, for our selfish desires are endless. Money cannot buy 
happiness, or wealth does not always conduce to happiness. In fact, 
real happIness 1s found within, and 1s not be defined In terms of wealth, 
power, honours, or conquests. The Buddha enumerates some kinds of 
happiness for a layman. They are the happiness of possession, health, 
wealth, longevity, beauty, Joy, strength, property, children, etc. The 
Buddha does not advise all of us to renounce our worldly lives and 
pleasures and retire to solitude. However, he advised lay disciples to 
share the enJoyment of wealth with others. We should use wealth for 
ourselves, but we should also use wealth for the welfare of others. 
What we have 1s only temporary; what we preserve we leave and go. 
Only karmas wIll have to go with us along the endless cycle of births 
and deaths. The Buddha taught about the happiness of lay disciples as 
follows: “A poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless 
life is one of the best sources of happiness, for a blameless person 1s a 
blessing to himself and to others. He 1s admired by all and feels 
happlIer, being affected by the peaceful vibrations of others. However, 
1t 1s very difficult to get a good name from all. The wisemen try to be 
indifferent to external approbation, try to obtain the spiritual happiness 
by transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to 
remind monks and nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief from 
suffering, 1s the highest form of happiness.” 'Thus, the Buddha taught on 
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Happiness In the Dharmapada Sutra: “Happy 1s the birth of Buddhasl 
Happy 1s the teaching of the True Law! Happy 1s the harmony In the 
sangha! Happy 1s the discipline of the united ones! (Dharmapada 194). 
Oh! Happily do we live without hatred among the hateful! Among 
hateful men we dwell unhatingl (Dharmapada 197). Oh! Happily do we 
live in good health among the ailing! Among the ailing we dwell in 
good health! (Dharmapada 198). Oh! Happily do we live without greed 
for sensual pleasures among the greedy! Among the greedy we dwell 
Íree from greed! (Dharmapada 199). Oh! Happily do we live without 
any hindrances. We shall always live in peace and Joy as the gods of 
the Radiant Realm (Dharmapada 200). Victory breeds hatred, defeat 
breeds suffering; giving up both victory and defeat will lead us to a 
peaceful and happy life (Dharmapada 201). If by giving up a smaill 
happiness or pleasure, one may behold a larger Joy. A far-seeing and 
wise man will do this (a wise man wIll leave the small pleasure and 
look for a larger one) (Dharmapada 290). It is pleasant to have friends 
when need arises. EnJoyment 1s pleasant when shared with one 
another. Merit 1s pleasant when life 1s at its end. Shunning of (gIving 
up) all evil 1s pleasant (Dharmapada 331). To revere the mother 1s 
pleasant; to revere the father Is pleasant; to revere the monks 1s 
pleasant; to revere the sages 1s pleasant (Dharmapada 332). To be 
virtue until old age 1s pleasant; to have steadfast faith 1s pleasant; to 
aftain wisdom 1s pleasant; not to do evil 1s pleasant (Dharmapada 333). 

According to Buddhist thoeries, sorrow and joy, each producing the 
other, or each being inherent in the other. There 1s no greater love In 
this world than the love of the mother and father. If a person, carrying 
father on the left shoulder and mother on the right shoulder, were to 
walk around the Sumeru Mountain hundreds of thousands of times, 
with blood covering both feet, it would still not be enouph to repay the 
love and hardship of child rearing (Dhammapada). The Buddha taught: 
“Love Is the only way to destroy hatred. Hatred cannot be defeated 
with more hatred.” Buddha taught: “When you hate others, you 
yourself become unhappy. But when you love others, everyone 1s 
happy.” In order to eliminate “hate,” you should meditate on loving- 
kindness, pity and compassion. 

Greed and lust are unrestrained desires for material possesslons 
such as food, sleeping, sexual Intercourse, etc., all related to sensual 
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pleasures. We also have a desire for approprlations, showing off, 
authority, and profits. The cover of desire which overlays the mind and 
prevents the good from appearing. Since they are like bottomless 
barrel, neither obsessive greed nor desire can be stopped or satisfied. 
Through tricks, expedients, and manipulations we try to reach our goal 
1rrespective of whatever happens to others. We Buddhists must see that 
greedy people are generally selfish, wicked, and prone fo cause 
sufferings to others. As a result, they transform this world Into a 
battlefield where tears are shed like streams, and sufferings rise like an 
ocean tide. Desire for and love of the things of this life, sụch as craving 
(greed, affection, desire). Most people define happiness as the 
satisfaction of all desires. The desires are boundless, but our ability to 
realize them 1s not, and unfulfilled desires always create suffering. 
When desires are only partially fulilled, we have a tendency to 
confinue to pursue until a complete fulfillment 1s achieved. Thus, we 
create even more suffering for us and for others. We can only realize 
the true happiness and a peaceful state of mind when our desires are 
few. This 1s one of the great steps towards the shore of liberation. The 
Buddha taught: “Craving and desire are the cause of all unhappiness or 
suffering. Everything sooner or later must change, so do not become 
attached to anything. Instead devote yourself to clearing your mind and 
finding the truth, lasting hapiness.” Knowing how to feel satisfied with 
Íew possessions help us destroy greed and desire. This means being 
content with material conditions that allow us to be healthy and strong 
enouph to cultivate. This 1s an effective way to cut through the net of 
passlons and desires, aftain a peaceful state of mind and have more 
time to help others. 

In nowadays socliety, one fears everything, fear of no money, fear of 
homelessness, fear of sickness, old-age and death, etc. In fact, because 
of lack of understanding about the real nature of life, we try to maintain 
things that we are unable to, thats why we feel fear of everything. 
Buddhists should always remember that life 1s changeable and 1t 
composes of a bundle of changeable (Iimpermanent) elements. Once 
we understand the real nature of life, we don”t have the feeling of fear 
1n life anymore. 
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Chương Năm Mươi Lăm 
Chapter FỨty-Five 


Vai Trò Của Lục Dục Trong Kiếp Con Người 


Dục có nghĩa là ham muốn hay tham muốn của cải trần thế. Hầu 
hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn 
của mọi tham dục: Desire for and love of the things of this life. Tham 
dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra 
chúng và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiền 
não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham 
dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến 
khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ đau 
cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta 
cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhin tự 
tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong những bước lớn 
đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: “Tham dục chính là 
nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế không nên 
luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm 
chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục là biết 
sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn 
với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta có đầy đủ sức 
khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới tham 
dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha nhân. Trong Kinh 
Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục 
làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh 
đoạt với vua, Sát Đế Lợi tranh đoạt với Sát Đế Lợi, Bà La Môn tranh 
đoạt với Bà La Môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ; mẹ tranh đoạt với 
con, con tranh đoạt với mẹ; cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với 
cha; anh em tranh đoạt với anh em; anh tranh đoạt với chị, chị tranh 
đoạt với anh; bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn thân vào 
tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt thì họ tấn công nhau bằng tay, tấn 
công nhau bằng gạch, tấn công nhau bằng gậy, tấn công nhau bằng đao 
kiếm. Rồi thì đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong. 
Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm 
nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo 
cung và tên, họ dàn trận hai mặt và tên được nhắm bắn nhau, đao được 
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quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn và đâm nhau 
bằng tên, họ quăng và đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng 
kiếm. Rồi thì đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong.” 
Chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất, nơi mà hằng ngày 
chúng ta phải tiếp xúc với đủ thứ ngoại vật như hình ảnh, âm thanh, 
mùi vị, cảm giác, tư tưởng và ý kiến, vân vân. Từ sự tiếp xúc này mà 
ham muốn khởi lên. Người Phật tử nên luôn nhớ rằng lòng ham muốn 
không những làm mờ mịt đi sự sáng suốt của mình mà nó còn là nhân 
chính của sự luyến ái gây ra khổ đau phiển não và xô đẩy chúng ta 
tiếp tục lăn trôi trong luân hổi sinh tử. Ái dục là một trong mười hai 
mắc xích của Thập Nhị Nhân Duyên. Nó khởi nguồn từ sự mê mờ gây 
ra bởi luyến chấp vào lục nhập. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong 
kinh Pháp Cú: “Xuất gia bứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh 
hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là khổ, qua lại trong vòng 
luân hồi là khổ. Vậy các ngươi hãy giác ngộ để đừng qua lại trong 
vòng thống khổ ấy (302). Nếu ở thế gian nầy mà bị ái dục buộc ràng, 
thì những điều sầu khổ càng tăng mãi như loài cỏ tỳ-la gặp mưa (335). 
Nếu ở thế gian nầy, mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục, 
thì sầu khổ tự nhiên rụng tàn như nước ngọt lá sen (336). Đây là sự 
lành mà Ta bảo với các ngươi: “Các người hãy dồn sức vào để nhổ 
sạch gốc ái dục, như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ-la phải nhổ hết 
gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại như loài cỏ lau gặp cơn 
hồng thủy!” (337). Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược vẫn ra 
hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn nẩy sinh 
trở lại mãi (338). Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dong 
ruổi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng, bởi vậy người đã có tâm tà 
kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi đạt hoài (339). Lòng ái 
dục tuôn chảy khắp nơi như giống cổ man-la mọc tràn lan mặt đất. 
Ngươi hãy xen giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục 
đi (340). Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dong ruổi lục trần, 
tuy họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân 
(341). Những người trì trục theo ái dục khác nào thỏ bị sa lưới. Càng 
buộc ràng với phiển não, càng chịu khổ lâu dài (342). Những người trì 
trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục 
nên phải trước tự gắng lìa dục (343). Người đã ha dục xuất gia, lại tìm 
vui ở chốn sơn lâm, khác nào trở lại nhà; ngươi hãy xem hạng người 
đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào! (344). Đối với người trí, sự trói 
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buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có lòng 
luyến ái vợ con tài sản mới thật sự là sự trói buộc chắc bên (345). 
Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói buộc chắc bển, nó hình 
như khoan dung hòa hưởn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ 
đừng dính mắc, xa lìa ái dục mà xuất gia (346). Những người say đắm 
theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. AI dứt được 
sự ràng buộc không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao 
du tự tại (347). Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi; xa lìa ái 
dục thì không còn nhiễm ô: nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một 
thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa (351). Xa ha ái dục 
không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, và 
thứ lớp của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một 
thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sinh nữa (352). Dũng cảm 
đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu thấu rõ các 
uẩn diệt tận, các ngươi liền thấy được vô tác hay Niết bàn (383).” 

Tình cảm, dù tiêu cực hay tích cực, đều vô thường (có nghĩa là 
không tổn tại), nhưng chúng ta không thể nói chúng ta không đếm xỉa 
tới tình cảm của chúng ta vì chúng vô thường. Người tu theo Phật 
không thể nói vì cả khổ đau lẫn hạnh phúc đều là vô thường nên chúng 
ta chẳng cần tìm mà cũng chẳng cần tránh chúng. Ai trong chúng ta 
cũng đều biết rằng những tình cảm bất thiện (tiêu cực) đưa đến khổ 
đau, trong khi tình cẩm thiện lành đưa đến hạnh phúc, và mục tiêu của 
Phật tử là mong đạt được hạnh phúc. Như vậy chúng ta cần phải cố 
gắng thể thực hiện điều tạo nên hạnh phúc và ráng loại bổ những gì 
làm cho ta đau khổ. Theo Phật giáo, lục tình là sáu tình khởi lên từ sáu 
căn: Nhãn Tình, tức là tình khởi lên từ nhãn căn hay mắt. Nhĩ Tình, tức 
là tình khởi lên từ nhĩ căn hay tai. Tỷ Tình, tức là tình khởi lên từ tỹ 
căn hay mũi. Thiệt Tình, tức là tình khởi lên từ thiệt căn hay lưỡi. Thân 
Tình, tức là tình khởi lên từ thân căn. Ý Tình, tức là tình khởi lên từ ý 
căn. Người tu tập tỉnh thức luôn coi Lục Căn là những đối tượng trong 
tu tập. Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật 
Giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên ngoài. 
Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của những 
sự tiếp xúc ấy: Mắt đang tiếp xúc với sắc; tai đang tiếp xúc với thanh; 
mũi đang tiếp xúc với mùi; lưỡi đang tiếp xúc với vị; thân đang tiếp 
xúc với sự xúc chạm; và ý đang tiếp xúc với vạn pháp. 
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Roles 0ƒ Six Desires in Humnan LỰc 


Desire means craving (greed, affection, desire) for worldly wealth. 
Most people define happiness as the satisfaction of all desires. The 
desires are boundless, but our ability to realize them 1s not, and 
unfulfiled desires always create suffering. When desires are only 
partially fulfilled, we have a tendency to continue to pursue until a 
complete fulfilliment 1s achieved. Thus, we create even more suffering 
for us and for others. We can only realize the true happiness and a 
peaceful state of mind when our desires are few. This Is one of the 
great steps towards the shore of liberation. The Buddha taught: 
“Craving and desire are the cause of all unhappiness or suffering. 
Everything sooner or later must change, so do not become attached to 
anything. Instead devote yourself to clearing your mind and finding the 
truth, lasting hapiness.” Knowing how to feel satisfied with few 
possessions help us destroy greed and desire. This means being content 
with material conditlons that allow us to be healthy and strong enough 
to cultivate. Thịs 1s an effective way to cut through the net of passlons 
and desires, attain a peaceful state of mind and have more time to help 
others. In the Middle Length Discourses, the Buddha taught: “O 
Bhikksus, with sense desires as cause, with sense desires as motIVes, 
kings are fightng with kings, khattiya are fighting with khattiya, 
brahmanas are fighting with brahmanas, householders are fighting with 
householders, mother 1s fighting with son, son 1s fiphting with mother, 
father Is fiphting with brother, brother 1s fighting with sister, sIster 1S 
fighting with brother, friend 1s fighting with friend. When they engage 
themselves In fighting, in quarrels, in disputes, they attack each other 
with hands, they attack each other with stones, they attack each other 
with sticks, they attack each other with swords. Thus they are goIng to 
death, or to suffer like death. O Bhikksus, with sense desires as cause, 
with sense desires as motIves, they take hold of spears, they take hold 
of shields, they wear bows and arrows. They arrange themselves In two 
lines, and arrows are thrown at each other, knives are thrown at each 
other, swords are slashed at each other. They pierce each other with 
arrows, they slash each other with knives, they cut each other heads 
with swords. Thus they are going to death, or to suffer like death.” 
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We are living in a material world where we must encounter all 
kinds of obJects such as sights, sounds, tastes, sensations, thoughts and 
Ideas, etc. Desire arlses from contact with these pleasing obJects. 
Buddhists should always remember that “Desire” not only obscures our 
mind, but 1t 1s also a main cause of grasping which causes sufferings 
and afflictions, forces us to confinue to wander in the samsara. Desire 
1S one of the twelve links 1n the chain of Causation (nidanas). Its source 
1s delusion caused by attraction to the six obJects of sense. Thus, the 
Buddha taught in the Dharmapada Sutra: “It 1s difficult to renounce the 
world. It 1s difficult to be a householder. It 1s painful to associate with 
those who are not friends. It is painful to be wandering In the samsara 
forever. Reaching the enlightenment and let wander no morel Lets 
suffer no morel (Dharmapada 302). Whoever binds to craving, his 
sorrows flourish like well-watered birana grass (Dharmapada 335). 
Whoever In this world overcomes this unruly craving, his sorrows fall 
away Just like water-drops from a lotus leaf (Dharmapada 336). Thịs 1s 
mỹ advice to you: “Root out craving; root 1t out, Just like birana ørass 1s 
rooted out. Let not Mara crush you agaIn and again as a flood crushes a 
reed! (Dharmapada 337). Latent craving 1s not conquered, suffering 
recovers and ørows again and again, Just like a tree hewn down ørows 
up agaiIn as long as Ifs roofs 1s unrooted (Dharmapada 338). If in any 
man, the thirty-six streams of craving are still flowing, such deluded 
person 1s still looking for pleasure and passion, and torrential thoughts 
Of lust sweep him away (Dharmapada 339). Streams of pleasure and 
passion flow in all directions, Just like the creeper sprouts and stands. 
Seeing the creeper that has sprung up in your mind, cut It off with 
wisdom (Dharmapada 340). Common people are subJect to attachment 
and thirst; they are always happy with pleasure; they run after passion. 
They look for happiness, but such men caught in the cycle of birth and 
decay again and again (Dharmapada 341). Men who are crazed with 
craving, are terrified like hunted hares. The more they hold fast by 
fetters, bonds, and afflictions, the longer they suffer (Dharmapada 342). 
Men who are crazed with craving, are terrified Just like hunted hares. 
Therefore, a monk who wishes his own passionlessness, should first 
banish craving (Dharmapada 343). He who 1s free from desire for the 
household, finds pleasure (of asceticism or monastic life) 1n the forest, 
yet run back to that very home. Look at that man! He runs right back 
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Iinto that very bondage again! (Dharmapada 344). To a wise man, the 
bondage that 1s made of hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the 
longing for wives, children, Jewels, and ornamehnts 1s a greater and far 
stronger attachment (Dharmapada 345). The wise people say that that 
bond 1s very strong. Such fetters seem supple, but hard to break. Break 
them! Cut off desire and renounce the world! (Dharmapada 346). A 
man Infatuated with lust falls back Into the stream as a spider Into the 
web spun by 1(self. He who cuts off this bond, retire from the world, 
with no clinging, will leave all sorrow behind (Dharmapada 347). He 
who has reached the goal, without fear, without craving and without 
desire, has cut off the thorns of life. This 1s his final mortal body 
(Dharmapada 351). He who Is without craving, without attachment; 
who understands subtleties of words and meanings; they are truly a 
great wIse who bear the final mortal body (Dharmapada 352). Strive 
hard to cut off the stream of desires. Oh! Brahman! Knowing that all 
conditioned things will perish. Oh! Brahman! You are a knower of the 
Unmade Nirvana! (Dharmapada 383).” 

Emotions, negafive or posifIive, are Impermanent (they would not 
last), but we cannot say we don't care about our emotions because they 
are Impermanent. Buddhists cannot say both suffering and happiness 
are Impermanent so we need not seek nor avoid them. We all know 
that negative emotions lead to suffering, whereas positive ones lead to 
happiness, and the purpose of all Buddhists 1s to achieve happiness. So 
should try to achieve things that cause happiness, and whatever causes 
suffering we should deliberately happiness. According to Buddhism, sIx 
emotions arising from the six organs of sense: Emotions arising from 
the eyes. Emotions arising from the ears. Emotlons arising from the 
nose. Emotlons arising from the tongue. Emotlons arising from the 
body. Emotions arising from the mind. Practitioners of mindfulness always 
consider the six senses are obJects of culivation. According to Bikkhu 
Piyananda in The Gems of Buddhism Wisdom, you must always be aware of 
the sense organs such as eye, ear, nose, tongue and body and the confact they 
are having with the outside world. You must be aware of the feelings that are 
arising as a result of this contact: eye 1s now 1n contact with forms (rupa); ear 
1S now in confact with sound; nose 1s now 1n conatct with smelÏ; tongue 1s now 
1n contact with taste; body 1s now in contact with touching; and mind 1s now 1n 
confact with all things (dharma). 
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Chương Năm Mươi Sáu 
Chapter FỨty-Six 


Huyễn Thân Trong Kiếp Người 


Huyễn có nghĩa là mộng tưởng ảo huyển hay ý thức mơ mộng 
không hiện thực. Ảo tưởng hay thế giới của các hiện tượng và hình 
thức bể ngoài; thế giới của bấp bênh và thường xuyên biến hóa, mà 
một người chưa giác ngộ lại cho là hiện thực. Vũ trụ hiện tượng luôn bị 
chi phối bởi đổi thay và vô thường. Maya chỉ là phương tiện để chúng 
ta đo lường và đánh giá thế giới hiện tượng. Nó là huyễn hóa khi thế 
giới sắc giới nầy được nhận thức không đúng, như là tĩnh và không 
thay đổi. Khi nó được thấy đúng như nó hiện hữu, nghĩa là một dòng 
nước chảy sinh động thì Maya lại có nghĩa là Bồ Đề, hay trí tuệ vốn có 
của chúng sanh. Huyễn cũng có nghĩa là sự chuyển biến không thật. 
Theo Sư Đạo An trong Sơn Môn Huyền Nghĩa: "Vạn pháp như ảo hiện. 
Vì chúng như ảo hiện nên được gọi là 'chân lý thế gian'. Tâm và thần 
thì chân thực, không phải là không, đây gọi là 'chân lý tối thượng'. Nếu 
thần là không thì giáo pháp này dạy cho ai, và ai là người tu tập Đạo 
để thoát ra khỏi vô minh mà đến Thánh quả? Vì vậy phải biết rằng 
thần không phải là không." Huyễn thân hay Ảo thân có nghĩa là thân 
này không thật mà chỉ là huyễn giả. Theo kinh Duy Ma Cật, phẩm 
Phương Tiện, Duy Ma Cật dùng phương tiện hiện thân có bệnh. Do 
ông có bệnh nên các vị Quốc Vương, Đại thần, Cư sĩ, Bà la môn cả 
thảy cùng các vị Vương tử với bao nhiêu quan thuộc vô số ngàn người 
đều đến thăm bệnh. Ông nhơn dịp thân bệnh mới rộng nói Pháp: “Nầy 
các nhân giả! Cái huyễn thân nầy thật là vô thường, nó không có sức, 
không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin 
cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Các nhân 
giả! Người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho 
kỹ thì cái thân nầy như đống bọt không thể cầm nắm; thân nây như 
bóng nổi không thể còn lâu; thân nầy như ánh nắng dợn giữa đồng, do 
lòng khát ái sanh; thân nầy như cây chuối không bên chắc; thân nầy 
như đồ huyễn thuật, do nơi điên đảo mà ra; thân nầy như cảnh chiêm 
bao, do hư vọng mà thấy có; thân nầy như bóng của hình, do nghiệp 
duyên hiện; thân nầy như vang của tiếng, do nhân duyên thành; thân 
nầy như mây nổi, trong giây phút tiêu tan; thân nầy như điện chớp sanh 
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diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng; thân nầy không chủ, như là 
đất; thân nầy không có ta, như là lửa; thân nầy không trường thọ, như 
là gió; thân nầy không có nhân, như là nước; thân nầy không thật, bởi 
tứ đại giả hợp mà thành; thân nây vốn không, nếu la ngã và ngã sở; 
thân nầy là vô tri, như cây cỏ, ngói, đá; thân nầy vô tác (không có làm 
ra), do gió nghiệp chuyển lay; thân nầy là bất tịnh, chứa đầy những thứ 
dơ bẩn; thân nầy là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế rốt cuộc nó 
cũng tan rã; thân nây là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não; thân 
nầy như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt; thân nầy không 
chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải chết; thân nầy như rắn độc, như kẻ 
cướp giặc, như chốn không tụ, vì do ấm, giới, nhập hợp thành. Các 
nhân giả! Hãy nên nhàm chán cái thân nầy, chớ tham tiếc nó, phải nên 
ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp Thân, do vô lượng 
công đức trí tuệ sanh; do giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
sanh; do từ bi hỷ xẩ sanh; do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển 
định, trí tuệ, và phương tiện sanh; do lục thông, tam minh sanh; do 37 
phẩm trợ đạo sanh; do chỉ quán sanh; do thập lực, tứ vô úy, thập bát 
bất cộng sanh; do đoạn trừ tất cả các pháp bất thiện, tu các pháp thiện 
sanh; do chân thật sanh; do không buông lung sanh; do vô lượng pháp 
thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai. 


HHusory Body in Human LỰc 


IIlusion means the continually changing, Impermanent phenomanal 
world of appearances and forms, of I1llusion or deception, which an 
unenliphtened mind takes as the only realiy. The phenomenal 
universe Is subject to differentiaton and Iimpermanence. Maya 1s 
merely a medium through which we measure and appralse the 
phenomenal world. It is the cause of illusion when this world of form 1s 
Incorrectly perceived as static and unchanging. When 1t Is seen for 
what It 1s, namely, a living flux grounded In emptiness, maya 1s bodhi, 
or inherent wisdom. lIHusion also means unrealty or 1llusory 
transformation. According to Master Tao An (312-385) in Shan Men 
Hsuan I: "AlI dharmas are the same as magical 1llusions. Because they 
are the same as magical illusions they are called the 'worldly truth. 
The mind and spirit are real and not empty; this 1s the truth of supreme 
meaning. If the spirit is empty, then to whom are the teachings given, 
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and who cultivates the Path to advance from an Ignorant state and 
attain Sagehood? Therefore it should be known that the spIrit 1s not 
empty." Illusory body means the body 1s not real but an illusion. 
According to the Vimalakiri Sutra, Chapter Expedient Method 
(Upaya) of Teaching, using upaya he appeared 1ll and because of his 
1ndisposition kings, ministers, elders, upasakas, Brahmins, etc., as well 
as princes and other officials reaching many thousands came to enquire 
after his health. So Vimalaktrti appeared In his sick body to receive and 
expound the Dharma to them, saying: “Virtuous ones, the human body 
1S Inpermanent; 1t 1s neither strong nor durable; 1t wIll decay and 1s, 
therefore, unreliable. It causes anxietiles and sufferings, being subJect 
to all kinds of atilments. Virtuous ones, all wise men do not rely on this 
body which 1s like a mass of foam, which 1s intangible. It 1s like a 
bubble and does not last for a long time. It 1s like a flame and 1s the 
product of the thirst of love. It 1s like a banana tree, the centre of which 
1s hollow. It 1s like an 1llusion being produced by Iinverted thoughts. It 1s 
like a dream being formed by fasle views. It 1s like a shadow and 1s 
caused by karma. This body 1s like an echo for 1t results from causes 
and conditlons. It 1s like a floating cloud, which disperses any momet. 
It 1s like lightning for it does not stay for the time of a thoupht. Ít 1s 
without owner for It 1s like the earth. It is egoless for 1t 1s like fire (that 
kills 1tself). It 1s translent like the wind. It 1s not human for 1t 1S like 
water. It is unreal and depends on the four elements for Its existence. Ït 
1s empty, being neither ego nor 1s obJect. lt is without knowledge like 
Ørass, frees and potsherds. It is not the prime mover, but 1s moved by 
the wind (of passions). It 1s impure and full of filth. It 1s false, and 
though washed, bathed, clothed and fed, it wIll decay and die in the 
end. lí is a calamity being subJect to all kinds of i1llnesses and 
sufferings. It 1s like a dry well, for 1t 1s pursued by death. It 1s unsettled 
and will pass away. It 1s like a poIsonous snake, a deadly enemy, a 
temporary assemblage (without underlying reality), being made of the 
five aggregates, the twelve entrances (the six organs and their obJects) 
and the eighteen realms of sense (the six organs, their obJects and theIr 
perceptions). Virtuous ones, the (human) body being so repulsive, you 
should seek the Buddha body. Why? Because the Buddha body 1s 
called Dharmakaya, the product of. boundless merits and wisdom; the 
outcome of discipline, meditation, wisdom, liberation and perfect 


404 


knowledge of liberation; the result of kindness, compassion, Joy and 
1ndifference (to emotions); the consequence of (the six perfectlons or 
paramitas) chartty, discipline, patlence, zeal, meditation and wisdom 
and the sequel of expedient teaching (upaya); the six supernatural 
powers; the three insiphts; the thirty-seven stages contributory to 
enlightenment; serenity and Insight; the ten transcendental powers 
(dasabala); the four kinds of fearlessness; the eipghteen unsurpassed 
characteristlcs of the Buddha; the wiping out of all evils and the 
performance of all good deeds; truthfulness, and freedom from 
looseness and unrestraint. So countless kinds of purity and cleanness 
produce the body of the Tathagata. 
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Chương Năm Mươi Bảy 
Chapter FỨty-Seven 


Lên Thiên Đàng Hay Xuống Địa Ngục? 


Theo truyền thống dân gian Việt Nam, thiên đàng và địa ngục là 
những nơi được hay phạt cho những hành vi đạo đức của mình. Ai làm 
tốt sẽ được lên thiên đàng: ai làm ác sẽ bị đọa xuống địa ngục. Theo 
Phật giáo, “thiên đàng” có nghĩa là trú xứ của chư Thiên. Tuy nhiên, 
với người Phật tử biết tu, thiên đàng hay địa ngục đều ở đây, ở ngay 
trong thế giới này. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo ra thiên đàng 
hay địa ngục ngay nơi thế gian này. Thật là kỳ quặc khi tạo tác bao 
nhiêu ác nghiệp rồi chỉ đơn thuần tin tưởng hay cầu nguyện mà có 
được thiên đàng. Niểm tin theo Phật giáo thật đơn giản, nếu bạn sống 
và hành xử hòa hợp với những nguyên lý đạo đức thì bạn có thể tạo 
được thiên đàng tại đây, ngay nơi thế gian này. Ví bằng ngược lại thì 
bạn sẽ tạo địa ngục cũng ngay trên thế gian này. Cũng theo Phật giáo, 
địa ngục, một trong sáu đường sanh tử luân hồi, là con đường đi xuống, 
nơi không vui mà chỉ có khổ sở. Theo Vi Diệu Pháp của Ngài Bhikkhu 
Bodhi, địa ngục là cảnh giới sinh tổn thấp nhứt, nơi có nhiều cảnh khổ, 
nơi chúng sanh phải trả những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. 
Đây không phải là địa ngục trường cửu, đến lúc trả xong nghiệp xấu, 
chúng sanh bất hạnh có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui 
hạnh phúc nhờ vào các nghiệp thiện. 

Thiên Sư Thanh Sơn Tuấn Đông viết trong quyển Chủng Tử Thiền: 
"Tôi đã có lần nghe câu chuyện về một chuyến viếng thăm thiên đàng 
và địa ngục. Ở cả hai nơi người khách thấy rất nhiều người ngồi quanh 
một bàn tiệc linh đình, đủ các món sơn hào hải vị. Những đôi đũa dài 
hơn một thước được buộc vào bàn tay phải của mỗi thực khách, trong 
khi bàn tay trái của họ được buộc chặt vào ghế ngồi. Ở địa ngục, các 
thực khách cố vươn tay ra, nhưng những đôi đũa quá dài không giúp họ 
đưa thức ăn vào miệng được. Họ càng mất kiên nhẫn và cứ như vậy 
mà tay và đũa cứ đụng vào nhau. Những thức ăn ngon rơi rớt khắp đó 
đây. Ở thiên đường thì trái lại, các thực khách vui vẻ dùng đũa gắp 
món ưa thích của người bên cạnh và đút cho anh ta ăn. Cứ thế họ giúp 
nhau, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc." Lại có một câu chuyện khác 
nửa, một hôm có một tay kiếm sĩ đến gặp Thiền sư Bạch Ấn Huệ Hạc 
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và nói: "Ngài nổi tiếng là một vị đại thiển sư. Xin ngài nói cho tôi biết 
sự thật về thiên đường và địa ngục. Hai thứ này có hiện hữu không?" 
Không do dự, Bạch Ấn Huệ Hạc trả lời ngay: "Sao? Ngay một kẻ xấu 
xí và bất tài như ông mà cũng trở thành kiếm sĩ được sao? Kỳ lạ thật!" 
Ngay lập tức, tay kiếm sĩ kiêu hãnh trở nên giận dữ, rút kiếm ra và 
nói: "Ta sẽ giết ông!" Một cách rất điểm nh, Bạch Ấn Huệ Hạc nói 
với hắn ta: "Đây là địa ngục!" Tay kiếm sĩ dừng tay, suy nghĩ. Khuôn 
mặt anh ta dịu xuống và cơn giận tan biến. Hắn tra kiếm vào vỏ và 
chắp tay kính cẩn chào Bạch Ấn Huệ Hạc. Thiền sư điểm tĩnh nói với 
anh ta: "Và đấy là thiên đường." Qua những câu chuyện này, mặc dầu 
Phật tử thuần thành chẳng bao giờ trông ngóng một thiên đàng ở nơi 
nào khác để ban thưởng cho cuộc sống đức hạnh, hay một địa ngục để 
trừng phạt kẻ xấu ác, nhưng họ tin rằng đức hạnh hay xấu ác tự chúng 
có những hậu quả không thể tránh được ngay trong kiếp này. Những 
hậu quả đó chính là thiên đàng hay địa ngục ngay trong những giây 
phút này. 


Ascending to Heaven or Going Down to Hells ? 


The heavens and the hells, places of reward or punishment for 
moral conduct. Who conducts good behaviors will be rewarded in the 
heaven; who acts evil wIll fall into hells. According to Buddhism, 
“heaven” means the dwelling place of the deity. However, for a 
Buddhist, both heaven and hell are right here, right in this world. That 
1S fO Say you can create your own heaven or hell right here in thịs 
world. Its ridiculous to create all kinds of unwholesome deeds, then 
simply with faith or praying you can create a heaven. Buddhist belief in 
heaven 1s simple, 1f you live and act according to moral principles, you 
can create your own heaven right here In this world. If not, you can 
also create the hell on this earth itself. Also according to Buddhism, 
hell or earth prison, one of the six gati or ways Of transmigration, the 
downward path to hell. ÀA place of Joyless and suffering. The realm of 
hell beings. There are different kinds of hells. According to the 
Abhidharma, composed by Bhikkhu Bodhi, Hell (Niraya) 1s the lowest 
plane of existence, the place of most Intense suffering. It 1s said that 
beings In the Hell have to suffer the result of their evil deeds 1n the 
past. This 1s not a permanent hell, once these beIngs pay all retributions 
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for their past unwholesome karmas, they can be reborn In a better and 
happIer plane owing to their past wholesome karmas. 

Zen Master Shundo Aoyama wrote in Zen Seeds: "I once heard a 
story about a visit to heaven and hell. In both places the visItors saw 
many people seated at a table on which many delicious foods were laid 
out. Chopsticks over a meter long and were tied to their right hands, 
while their left hands were tied to their chairs. In hell, however much 
they stretched out their arms, the chopsticks were too long for them to 
get food Into their mouths. They grew Impatient and got their hands and 
chopsticks tangled with one anothers. The delicaciles were scattered 
here and there. In heaven, on the other hand, people happily used the 
long chopsticks to pIck out someone else's favorite food and feed It to 
him, and In turn they were being fed by others. They all enJoyed their 
meal In harmony." There 1s still another story, once a samural came 
before Zen master Hakuin: "Youre supposed to be a great Zen 
master," he said. "So I want you to tell me the truth about heaven and 
hell. Do they really exist?" Without a moment of hesitaton Hakuin 
responded, "What, even such an ugly and untalented man as you can 
become a samurai? Amazing!" Immediately the proud samurai became 
angry and drew his sword. "FII kill you!" he roared. Fearlessly Hakuin 
said, ”This 1s hell.” The samurai paused and grew thouphtful. His face 
softened from Ifs angry scowl. Sheating his sword he put his hands 
together palm to palm and bow before Hakuin. "And this, said Hakunn, 
Just as calmly, Is heaven.” Through these story, although sincere 
Buddhists never expect a heaven elsewhere to reward a virtue, or a 
hell to punish vice, but they bellieve that virtue and evil have 
inevifable consequences 1n this world itself. These consequences can 
be considered as heaven or hell at the very momernt. 
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Chương Năm Mươi Tám 
Chapter FỨfty-Eighf 


Phiên Não: Những Tên Giặc 
Nguy Hiểm Nhất Trên Đời 


Theo Phật giáo, phiển não là những lo âu thế gian, là những tên 
giặc dẫn dắt chúng sanh quanh quẩn trong luân hồi sanh tử, là những 
trở ngại như ham muốn, thù ghét, cao ngạo, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, 
dẫn đến những hậu quả khổ đau trong tương lai tái sanh, vì chúng là 
những sứ giả bị nghiệp lực sai khiến. Phiển não còn có nghĩa là “những 
yếu tố làm ô nhiễm tâm,” khiến cho chúng sanh làm những việc vô 
đạo đức, tạo nên nghiệp quả. Phiền não chỉ tất cả những nhơ bẩn làm 
rối loạn tinh thần, cơ sở của bất thiện, cũng như gắn liền con người vào 
chu kỳ sanh tử. Người ta còn gọi chúng là khát vọng của Ma vương. 
Muốn giác ngộ trước tiên con người phải cố gắng thanh lọc tất cả 
những nhơ bẩn nầy bằng cách thường xuyên tu tập thiển định. Nhơ bẩn 
có nhiều thứ khác nhau. Do phiền não tham sân si mà tạo ra nghiệp 
thiện ác. Vì đã có các nghiệp thiện ác mà phải cảm nhận các quả khổ 
vui của ba cõi, rồi thân phải chịu cái khổ quả đó tiếp tục tạo ra nghiệp 
phiền não. Các phiển não như tham, sân, si thì gọi là hoặc; những việc 
làm thiện ác y vào cái hoặc nầy gọi là nghiệp; lấy nghiệp nầy làm 
nhân sinh tử niết bàn gọi là khổ. 

Có sáu phiền não căn bản: Thứ nhất là tham: Tham tài, sắc, danh, 
thực, thùy hay sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thứ nhì là sân: Không đạt 
được cái mình ham muốn sẽ đưa đến sân hận. Thứ ba là si: Khi giận dữ 
đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài “si mê”. Thứ tư là 
mạn: Ngã mạn Tự cao tự phụ làm cho chúng ta khinh thường người 
khác. Thứ năm là nghi: Không tin hay không quyết định được. Thứ sáu 
là ác kiến. Có hai mươi Tùy Phiền Não: Còn gọi là phiền não phụ. Tùy 
Phiển Não gồm có mười tiểu tùy phiền não, hai trung tùy phiền não, 
và tám đại tùy phiển não. Mười tiểu tùy phiền não gồm có phẫn, hận, 
não, phú, cuống, siểm, kiêu, hại, tật và xan. Tiểu Tùy Phiển Não thứ 
nhất là phẫn: Phẫn tới bất thình lình và là sự phối hợp của giận hờn. 
Tiểu Tùy Phiền Não thứ nhì là hận: Hận xãy ra khi chúng ta đè nén sự 
cảm xúc giận vào sâu bên trong. Tiểu Tùy Phiển Não thứ ba là não: 
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Não là phản ứng tình cảm nặng nề hơn “hận”. Tiểu Tùy Phiển Não thứ 
tư là phú: Phú có nghĩa là che dấu. Tiểu Tùy Phiển Não thứ năm là 
cuống: Cuống có nghĩa là sự dối gạt. Tiểu Tùy Phiền Não thứ sáu là 
siểm hay nịnh bợ. Tiểu Tùy Phiên Não thứ bảy là kiêu: Kiêu có nghĩa 
là tự cho mình cao còn người thì thấp. Tiểu Tùy Phiển Não thứ tám là 
hại: Hại có nghĩa là muốn làm tổn hại ai. Tiểu Tùy Phiền Não thứ chín 
là tật (đố ky ganh ghét): Tật có nghĩa là bằng cách nầy hay cách khác, 
ganh ghét đố ky với người hơn mình. Tiểu Tùy Phiển Não thứ mười là 
xan (bồn xẻn): Người bỏn xẻn tự gói chặt tài sản, chứ không muốn chia 
xẻ với ai. Hai trung tùy phiền não bao gồm vô tàm và vô quí. Trung 
Tùy Phiển Não thứ nhất là vô tàm: Vô tàm có nghĩa là làm sai mà 
tưởng mình đúng nên không biết xấu hổ. Trung Tùy Phiền Não thứ nhì 
là vô quí: Vô quí có nghĩa là không biết thẹn, không tự xét coi mình có 
theo đúng tiêu chuẩn với người hay không. 7n đại tùy phiền não bao 
gôm bất tín, giải đãi, phóng dật, trạo cử, thất niệm, bất chánh tri và 
tán loạn. Đại Tùy Phiền Não thứ nhất là bất tín: Bất tín có nghĩa là 
không tín nhiệm hay tin tưởng ai, không tin chánh pháp. Đại Tùy Phiển 
Não thứ nhì là giải đãi (biếng nhác trễ nải): Giải đãi có nghĩa là không 
lo đoạn ác tích thiện. Đại Tùy Phiển Não thứ ba là phóng dật: Phóng 
dật có nghĩa là làm bất cứ cái gì mình thích chứ không thúc liễm thân 
tâm theo nguyên tắc. Đại Tùy Phiền Não thứ tư là hôn trầm: Hôn trầm 
có nghĩa là mờ tối hay ngủ gục trong tiến trình tu tập. Đại Tùy Phiển 
Não thứ năm là trạo cử: Người bị trạo cử có nghĩa là người luôn nhúc 
nhích không yên. Đại Tùy Phiển Não thứ sáu là thất niệm: Thất niệm 
có nghĩa là không giữ được chánh niệm. Đại Tùy Phiển Não thứ bảy là 
bất chánh tri: Bất chánh tri có nghĩa là biết không chơn chánh, tâm 
tánh bị uế nhiễm ám ảnh. Đại Tùy Phiền Não thứ tám là bất định (tán 
loạn): Bất định có nghĩa là tâm rối loạn. Lại có bốn thứ phiền não bất 
định: Thứ nhất là thụy miên: Thụy miên có nghĩa là buồn ngũ làm mờ 
mịt tâm trí. Thứ nhì là hối: Hối có nghĩa là ăn năn việc làm ác trong 
quá khứ. Thứ ba là tầm: Tầm có nghĩa là tìm cầu sự việc làm cho tâm 
tánh bất ổn. Thứ tư là tư: Tư có nghĩa là cứu xét chính chắn làm cho 
tâm tánh yên ổn. 

Người tu tập tỉnh thức hàng phục phiền não bằng bốn cách: Hàng 
phục phiền não bằng tâm, bằng cách đi sâu vào thiển quán hay niệm 
Phật. Hàng phục phiền não bằng quán chiếu nguyên lý của vạn hữu. 
Khi vọng tâm khởi lên mà tâm không thể điều phục được bằng thiển 
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quán hay niệm Phật thì chúng ta nên tiến tới bước kế tiếp bằng cách 
quán sát nguyên lý của vạn hữu. Khi nào phiển não của những ham 
muốn phát triển thì chúng ta nên quán pháp bất tịnh, khổ, không và vô 
ngã. Khi nào sân hận khởi lên thì chúng ta nên quán từ bị, vị tha và 
tánh không của vạn pháp. Hàng phục phiển não bằng cách quán sát 
hiện tượng. Khi thiển quán, niệm Phật và quán sát không có hiệu quả 
cho một số người nặng nghiệp, hành giả có thể dùng phương cách rời 
bỏ hiện tượng, nghĩa là rời bỏ hiện trường. Khi chúng ta biết rằng cơn 
giận hay cơn gây gỗ sắp sửa bùng nổ thì chúng ta nên rời hiện trường 
và từ từ nhấp nước lạnh vào miệng (uống thật chậm) để làm dịu chính 
mình. Hàng phục phiền não bằng cách sám hối nghiệp chướng qua 
tụng kinh niệm chú. 

Phiển não là con đường của cám dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp 
(đây chính là khổ đau và ảo tưởng của cuộc sống), là nhân cho chúng 
sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng như ngăn trở giác ngộ. Tuy 
nhiên, theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông Thiên Thai, phiền não 
và bổ để là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy ra khỏi 
cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng phiền não không có tự tánh, chúng 
ta sẽ không vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức khắc, phiển não 
đã biến thành Bồ để (khi biết vô minh trần lao tức là bồ để, thì không 
còn có tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế không có diệt để 
mà chứng). Đồng ý lục căn giúp chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống 
hằng ngày, nhưng chúng lại là tác nhân chính rước khổ đau phiền não 
vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta đừng cho rằng mắt là vật tốt, giúp 
mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt mà sanh ra đủ thứ 
phiền não, như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sanh lòng tham sắc 
đẹp, tham tới mức dầu đạt hay không đạt được cái sắc ấy mình vẫn bị 
phiền não chế ngự. Ngay cả tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng đều như 
vậy. Chúng khiến mình phát sanh đủ thứ phiền não. 

Từ “Klesa” nghĩa đen là sự đau đớn, bụi bậm bên ngoài, nỗi khổ 
đau, hay một cái gì gây đau đớn, và được dịch là phiền não. Vì không 
có gì gây đau đớn tâm linh bằng những ham muốn và đam mê xấu xa 
ích kỷ, nên “Agantuklesa còn được dịch là phiền não. “Klesa” theo 
Phạn ngữ còn có nghĩa là “Sử”, là tên khác của phiền não hay những 
lo âu thế gian, dẫn đến luân hồi sanh tử. Chúng là những trở ngại như 
ham muốn, thù ghét, cao ngạo, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, dẫn đến 
những hậu quả khổ đau trong tương lai tái sanh, vì chúng là những sứ 
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giả bị nghiệp lực sai khiến. Klesa còn có nghĩa là “những yếu tố làm ô 
nhiễm tâm,” khiến cho chúng sanh làm những việc vô đạo đức, tạo nên 
nghiệp quả. Klesa còn có nghĩa là ô nhiễm hay tai họa, chỉ tất cả 
những nhơ bẩn làm rối loạn tinh thần, cơ sở của bất thiện, cũng như 
gắn liền con người vào chu kỳ sanh tử. Người ta còn gọi chúng là khát 
vọng của Ma vương. Muốn giác ngộ trước tiên con người phải cố gắng 
thanh lọc tất cả những nhơ bẩn nầy bằng cách thường xuyên tu tập 
thiển định. Nhơ bẩn có nhiều thứ khác nhau. 

Phiển não còn là những trạo cử hay hối quá, một bất lợi khác gây 
khó khăn cho tiến bộ tâm linh. Khi tâm trở nên bất an, giống như bầy 
ong đang xôn xao trong tổ lắc lư, không thể nào tập trung được. Sự bức 
rức nầy của tâm làm cẩn trở sự an tịnh và làm tắc nghẽn con đướng 
hướng thượng. Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về 
chuyện nầy hay chuyện nọ, lo âu về những chuyện đã làm hay chưa 
làm, lo âu về những điều bất hạnh hay may mắn, tâm người ấy không 
thể nào an lạc được. Tất cả mọi trạng thái bực bội, lo lắng, cũng như 
bồn chồn hay dao động nầy của tâm đều ngăn cần sự định tỉnh của 
tâm. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, tham, sân, si và tất cả phiền 
não là khí giới của Bồ Tát, vì dùng môn phiền não để độ chúng sanh. 
Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nây thời có thể diệt trừ những phiền não, 
kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. chư Bồ Tát dùng 
“Bố thí” để diệt trừ tất cả xan lẫn; dùng “Trì giới” để vứt bỏ tất cả sự 
hủy phạm; dùng Bình đẳng để dứt trừ tất cả phân biệt; dùng Trí huệ 
để tiêu diệt tất cả vô minh phiển não; dùng Chánh mạng để xa rời tất 
cả tà mạng; Thiện xảo phương tiện để thị hiện tất cả xứ; dùng Tham, 
sân, sĩ và tất cả phiền não làm pháp môn phiền não để độ chúng sanh; 
dùng Sanh tử để chẳng dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo hóa chúng sanh; 
dùng Nói pháp như thật để phá tất cả chấp trước; dùng Nhứt thiết trí để 
chẳng bỏ hạnh môn của Bồ Tát. 

Phiển não bao gồm những dục vọng và ảo ảnh tiếp sức cho tái 
sanh và làm chướng ngại Niết bàn. Phiển não chướng còn có nghĩa là 
những trở ngại của phiển não. Phiển não được chia làm hai nhóm, 
phiền não chính và phụ. Phiển não chính gồm những thúc đẩy xấu vốn 
nằm trong nền tảng của mọi tư tưởng và ước muốn gây đau khổ. 
Những rào cẩn của dục vọng và uế trược làm trổ ngại sự thành đạt 
Niết bàn. Do phiền não tham sân si mà tạo ra nghiệp thiện ác. Vì đã 
có các nghiệp thiện ác mà phải cảm nhận các quả khổ vui của ba cõi, 
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rồi thân phải chịu cái khổ quả đó tiếp tục tạo ra nghiệp phiền não. Các 
phiền não như tham, sân, si thì gọi là hoặc; những việc làm thiện ác y 
vào cái hoặc nầy gọi là nghiệp; lấy nghiệp nầy làm nhân sinh tử niết 
bàn gọi là khổ. Phiển não tác động xảy ra khi người ta không chịu giữ 
giới mà còn lại hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và 
uống những chất cay độc. Phiển não tư tưởng tế nhị hơn. Một người 
không làm hay nói điều bất thiện ra ngoài, nhưng trong tâm vẫn bị ám 
ảnh với những mong muốn giết và hủy hoại, muốn làm tổn hại chúng 
sanh khác, muốn lấy, muốn lừa dối người khác. Nếu bạn bị loại phiền 
não này ám ảnh, và nỗi đau đớn do phiền não gây ra. Một người không 
kiểm soát được phiền não tư tưởng chắc chắn người ấy sẽ làm tổn hại 
chúng sanh bằng cách này hay cách khác. Phiển não ngũ ngầm thường 
không xuất hiện ra ngoài. Nó nằm ẩn bên trong, chờ thời cơ nhảy ra 
tấn công hành giả. Phiển não ngủ ngầm chẳng khác nào một người 
đang nằm ngủ say. Khi thức giấc tâm người ấy bắt đầu lay động. Đó là 
phiền não tư tưởng khởi sinh. Khi người ấy ngồi dậy và bắt đầu làm 
việc là lúc đang từ phiền não tư tưởng chuyển sang phiển não tác 
động. 

Ngoài ra, còn có những loại phiền não khác, như phiển não gây ra 
bởi tham ái hay muốn có (nhiễm trước thành tính rồi sinh ra khổ 
nghiệp); phiền não gây ra bởi sân hận (do căm ghét mà thành tính, dựa 
vào bất an và ác hành mà tạo thành nghiệp); phiển não gây ra bởi sỉ 
mê (mê muội mờ ám về sự lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc 
mà tác thành nghiệp); phiển não gây ra bởi kiêu ngạo (do thói cậy 
mình tài hơn người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp); phiển não 
gây ra bởi nghi hoặc (do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ đó ngăn 
cần tín tâm rồi hành động tà vạy mà thành nghiệp); phiển não gây ra 
bởi ác kiến hay tà kiến (do ác kiến suy nghĩ đảo điên mà thành tính, 
ngăn cẩn thiện kiến rồi hành động tà vạy gây ra ác nghiệp). Phiển não 
còn được coi như sáu tên giặc cướp. Sáu căn được ví với sáu tên mối 
lái cho giặc cướp, cướp đoạt hết công năng pháp tài hay thiện pháp. 
Sáu tên giặc kia mà đến thì lục căn sung sướng vui mừng. Cách để 
phòng duy nhứt là đừng a tòng với chúng. Mắt đừng nhìn sắc đẹp; tai 
đừng nghe tiếng du dương: mũi đừng ngữi mùi thơm; lưỡi đừng nếm vị 
ngon; thân đừng xúc chạm êm ái; ý nên kểm giữ tư tưởng. 

Theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông Thiên Thai, phiển não 
và bổ để là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy ra khỏi 
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cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng phiền não không có tự tánh, chúng 
ta sẽ không vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức khắc, phiển não 
đã biến thành Bồ để (khi biết vô minh trần lao tức là bổ đề, thì không 
còn có tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế không có diệt để 
mà chứng). Khi liễu ngộ được nghĩa lý của “phiền não tức bổ để” tức 
là chúng ta đã hàng phục được phiển não rồi vậy. Đức Phật vì thấy 
chúng sanh phải chịu đựng vô vàn khổ đau phiển não nên Ngài phát 
tâm xuất gia tu hành, tìm cách độ thoát chúng sanh thoát khổ. Phiền 
não xuất hiện qua sự vô minh của chúng ta, khi thì qua sắc tướng, khi 
thì tiểm tàng trong tâm trí, vân vân. Trong đời sống hằng ngày, chúng 
ta không có cách chi để không bị khổ đau phiển não chỉ phối. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta biết tu thì lúc nào cũng xem phiển não tức bổ đề. 
Nếu chúng ta biết vận dụng thì phiền não chính là Bồ Đề; ví bằng nếu 
không biết vận dụng thì Bồ Đề biến thành phiền não. Theo Cố Hòa 
Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, Quyển 7, Bồ Đề ví như nước và 
phiển não được ví như băng vậy; mà trên thực tế thì nước chính là 
băng và băng chính là nước. Nước và băng vốn cùng một thể chứ 
chẳng phải là hai thứ khác nhau. Khi giá lạnh thì nước đông đặc lại 
thành băng, và lúc nóng thì băng tan thành nước. Vậy, nói cách khác, 
khi có phiển não tức là nước đóng thành băng, và khi không có phiển 
não thì băng tan thành nước. Nghĩa là có phiền não thì có băng phiền 
não vô minh; và không có phiển não thì có nước Bồ Đề trí tuệ. 

Nói tóm lại, phiền não bao gồm những lo toan trần tục, nhục dục, 
đam mê, ước muốn xấu xa, khổ đau và đớn đau từ cái nhìn sai lầm về 
thế giới. Trong bốn đại nguyện, hành giả tu thiển nguyện triệt tiêu 
những đam mê làm trở ngại sự thành đạt đại giác. Phiển não cũng có 
nghĩa là nỗi đau đớn, ưu phiền, khổ sở hay tai ách. Con đường của cám 
dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp (đây chính là khổ đau và ảo tưởng 
của cuộc sống), là nhân cho chúng sanh lăn trôi trong luân hỗi sanh tử, 
cũng như ngăn trở giác ngộ. Muốn giác ngộ trước tiên con người phải 
cố gắng thanh lọc tất cả những nhơ bẩn nầy bằng cách thường xuyên tu 
tập thiển định. Người tu tập tỉnh thức có thể hàng phục phiền não bằng 
tâm: Hàng phục phiển não bằng tâm bằng cách đi sâu vào thiển quán 
hay niệm Phật; hoặc hàng phục phiền não bằng quán chiếu nguyên lý 
của vạn hữu. Khi vọng tâm khởi lên mà tâm không thể điều phục được 
bằng thiển quán hay niệm Phật thì chúng ta nên tiến tới bước kế tiếp 
bằng cách quán sát nguyên lý của vạn hữu. Khi nào phiền não của 
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những ham muốn phát triển thì chúng ta nên quán pháp bất tịnh, khổ, 
không và vô ngã. Khi nào sân hận khởi lên thì chúng ta nên quán từ bị, 
vị tha và tánh không của vạn pháp. Người tu tập tỉnh thức cũng có thể 
hàng phục phiền não bằng cách quán sát hiện tượng. Khi thiển quán, 
niệm Phật và quán sát không có hiệu quả cho một số người nặng 
nghiệp, hành giả có thể dùng phương cách rời bỏ hiện tượng, nghĩa là 
rời bỏ hiện trường. Khi chúng ta biết rằng cơn giận hay cơn gây gỗ sắp 
sửa bùng nổ thì chúng ta nên rời hiện trường và từ từ nhấp nước lạnh 
vào miệng (uống thật chậm) để làm dịu chính mình. NÑ gười tu tập tỉnh 
thức cũng có thể hàng phục phiển não bằng cách sám hối nghiệp 
chướng qua tụng kinh niệm chú. 


AfjlicHons: The Most Dangerous 
Robbers in Human LỰc 


According to Buddhism, afflicions are distress, worldly cares, 
vexations, they are robbers that cause sentient beings with consequent 
reincarnation. They are such troubles as desire, hate, stupor, pride, 
doubt, erroneous views, etc., leading to painful results 1n future 
rebirths, for they are karma-messengers executing Its purpose. Klesa 
also means “negative menfal factors,” that lead beings to engage In 
non-virtuous actions, which produce karmic results. Afflictions are all 
defilements that dull the mind, the basis for all unwholesome actions 
that bind people to the cycle of rebirths. Afflictions also mean all 
defilements that dull the mind, the basis for all unwholesome actions as 
well as kinks that bind people to the cycle of rebirths. People also call 
Afflictions the thirst of Mara. In order to attain enliphtenment, the 
number one prlorlty 1s to eliminate these defilements by practicing 
meditation on a regular basis. The suffering arising out of the working 
of the passions, which produce good or evil karma, which In turns 
results in a happy or suffering lot in one of the three realms, and again 
{rom the lot of suffering (or mortality) arises the karma of the passlons. 
The pains arising from a lie of i1llusion, such as greed, hatred, 
1pnorance. 

There are six ƒundamental affflicions: The first fundamental 
affliction 1s the greed (raga): Greed for wealth, sex, fame, food, sleep 
or greed for forms, sounds, smells, tastes, and obJects of touch. The 
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second fundamental affliction 1s the anger (pratigha): Not obtaining 
what one 1s greedy for leads to anger. The third fundamental affliction 
I1s the Ipnorance (moha): Once anger arises, one has nothing but 
“ignorance.” The fourth fundamental affliction 1s the arrogance (mana): 
Arrogance means pride and conceit which causes one to look down on 
others. The fifth fundamenrfal affliction 1s the doubt (vicikitsa): Cannot 
believe or make up one”s mind on something. The sixth fundamental 
affliction 1s the Iimproper views (drishtl). There are fwenfy Derivafive 
Affictions (upaklesha): Derivative Afflictons 1include ten minor grade 
afflictions, two Iintermediate grade afflictions, and eight maJor grade 
afflictions. 7en minor grade qfflictions include wrath, hafred, covering, 
rage, deceit, conceit, harming, ƒfÏattery, jealousy, and stinginess: The 
first minor grade affliction 1s the wrath (krodha): Wrath which comes 
sudenly and 1s a combination of anger and hatred. The second minor 
grade affliction 1s the hatred (upanaha): Hatred happens when one 
represses the emotional feelings deep Inside. The third minor grade 
affliction 1s the rage (pradasa): Rage, of which the emotional reaction 
1s much more severe than hatred. The fourth minor grade affliction 1s 
the hiding (mraksha): Hiding means covering or concealing something 
Iinside. The fifth minor grade affliction 1s the deceit (maya): DeceIt 
means false kindness or phone Intention. The sixth minor grade 
affliction 1s the flattery (shathya). The seventh minor grade affliction 1s 
the conceit (mada): Conceit means to think high of self and low of 
others. The eiphth minor grade affliction 1s the harming (vihimsa): 
Harming means to want to harm other people. The ninth minor grade 
affliction 1s the Jealousy (irshya): Jealousy means to become envIous of 
the who surpass us In one way or other. The tenth minor grade 
affliction 1s the stinginess (matsarya): One 1s tight about one”s wealth, 
not wishing to share 1t with others. Two imfermediafe grade dƒÏÏictions 
include lack oƒ shame and lack 6ƒ remorse: The first Intermediate grade 
affliction 1s the lack of shame (ahrikya): Lack of shame means to do 
wrong, but always feel self-ripghteous. The second Intermediate grade 
affliction 1s the lack of remorse (anapatrapya): Lack of remorse means 
never examine to see I1 one 1s up to the standards of others. Eiehí 
major grade qƒflictions include lack oƒ ƒaith, laziness, laXiness, forpor, 
restlessness, distracHon, improper knowledge and scafteredness: The 
first maJor grade affliction 1s the lack of faith (ashraddhya): Lack of 
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faith means not trust or believe 1n anyone, not to believe 1n the truth. 
The second maJor grade affliction 1s the laziness (kausidya): LazIiness 
means not fo try to eliminate unwholesome deeds and to perform good 
deeds. The thrd major grade affliction 1s the laxiness (pramada): 
Laxiness means not to let the body and mind to follow the rules but 
does whatever one pleases. The fourth major grade affliction 1s the 
torpor (styana): Torpor means to feel obscure 1n mind or to fall asleep 
in the process. The fifth maJor grade affliction 1s the restlessness 
(auddhatya): One 1s agitated and cannot keep still. The sixth major 
grade affliction 1s the distraction (mushitasmritl): Distraction means to 
lose proper mindfulness. The seventh maJor grade affliction 1s the 
Iimproper knowledge (asamprajanya): One become obssesses with 
defilement. The eighth major grade affliction 1s the scatteredness 
(wikshepa). There are ƒour qƒfHictions oƒ unƒfixed mental stafes (aniyafa): 
The first mental state 1s the falling asleep to obscure the mind 
(middha). The second mental state 1s the regret (kaudritya) or repent 
for wrong doings In the past. The third mental state 1s the investigation 
(vitarka means to cause the mind unstable). The fourth mental stat€ 1s 
the correct Examination (vicara means to pacIfy the mind). 

Practiioners of mindfulness subdue afflictions In four basic ways: 
Subduing afflictions with the mind by going deep Iinto meditation or 
Buddha recitation. Subduing afflictions with noumenon. When deluded 
thoughts arise which cannot be subdued with mind through meditation 
or Buddha recitation, we should move to the next step by visualizIing 
pmnnciples. Whenever afflictions of greed develops, we should visualize 
the principles of Iimpurity, suffering, impermanence and no-self. When 
anger arIses, we should visualize the principles of compassion, 
Íforgiveness and emptiness of all dharmas. Subduing afflictions with 
phenomena. When meditation, Buddha recitation and Noumenon don't 
work for someone with heavy karma, leaving phenomena (external 
form/leaving the scene) can be used. That 1s to say to leave the scene. 
When we know that anger or quarrel 1s about to bursf out, we can leave 
the scene and slowly sip a glass of water to cool ourselves down. 
Subduing afflictions with repentance and recitation sutras, mantras, Or 
reciting the noble name of Amitabha Buddha. 

Affliction 1s the way of temptatlon or passion which produces bad 
karma (life”s 1stress and delusion), causes one to wander 1n the samsara 
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and hinder one from reaching enlightenment. However, according to 
the Mahayana teaching, especially the Tien-T”ai sect, afflictions are 
inseparable from Buddhahood. Afflicion and Buddhahood are 
considered to be two sides of the same coin. When we realize that 
afflictions in themselves can have no real and independent existence, 
therefore, we don”t want to cling to anything, at that very moment, 
afflictions are bodhi without any difference. It is apreeable that the six 
faculties that help us maintain our daily activities, but they are also the 
main factors that bring sufferings and afflictions to our body and mind. 
Do not think that the eyes are that great, Just because they help us see 
things. It 1s exactly because of their help that we give rise to all kinds 
of sufferings and afflictions. For Instance, when we see an attractive 
person of the opposite sex, we become greedy for sex. If we do not get 
what we want, we will be afflicted; and 1f we get what we want, we 
WIll also be afflicted. The other faculties, ear, nose, tongue, body and 
mind are the same way. They make one øIve rise to many sufferings 
and afflictions. 

The term “Klesa” literally means “pain,” “external dust,” 
“afflicion,” or “ something tormenting” and 1s translated as 
“affliction.” As there 1s nothing so tormenting spiritually as selfish, evil 
desires and passions, klesa has come to be understood chiefÏy In 1ts 
derivative sense and external dust for agantuklesa. Klesa 1s a Sanskrit 
term for affliction, đistress, worldly cares, vexations, and as consequent 
reincarnation. They are such troubles as desire, hate, stupor, pride, 
doubt, erroneous views, etc., leading to painful results 1n future 
rebirths, for they are karma-messengers executing 1s purpose. Klesa 
also means “negative menfal factors,” that lead beings to engage In 
non-virtuous actions, which produce karmic results. Klesa also means 
all defilements that dull the mind, the basis for all unwholesome 
actions as well as kinks that bind people to the cycle of rebirths. People 
also call Klesa the thirst of Mara. In order to attain enlightenment, the 
number one prlorIty 1s to eliminate these defilements by practicing 
meditation on a regular basIs. 

Afflictions are also restlessness and worry, another disadvantage 
that makes progress difficult. When the mind becomes resfless like 
flustered bees In a shaken hive, 1t can not concentrate. This mental 
agifatlon prevents calmness and blocks the upward path. mental worry 
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1s Just as harmful. When a man worrles over one thing and another, 
over things done or left undone, and over fortune and misfortune, he 
can never have peace of mind. AlI this bother and worry, this fidgeting 
and unsteadiness of mind prevents concentratlon. According to the 
Adornment Sutra, Chapter 38, all afflictions, wrath, and folly are 
weapons of enliphtening beings because they liberate sentient beings 
through afflictions. Enlightening Beings who abide by these can 
annihilate the afflictions, bondage, and compulsion accumulated by all 
senftlent beings 1n the long night of Ignorance. Bodhisattvas utilze 
“Giving” to destroy all stinginess; “Self-control” to get rid of all crime; 
Impartiality Ito remove all discrimination; Wisdom to dissolve all 
Ipnorance and afflictions; Right livelihood to lead away from all wrong 
livelihood; SkIll in means to mamifest 1n all places; All afflictHons, 
wrath, and folly to liberate sentient beings through afflictions; Birth- 
and-death to continue enlightening practices and teach sentient beinss; 
Teaching the truth to be able to break up all clinging; All knowledge to 
not øgIve up the avenues of practice of enlightening beings. 

Afflictions are the barrler of temptation, passion or defilemernt, 
which obstructs the attainment of the nirvana. Klesa 1s also means 
hindrance of the afflictions. Klesa 1s generally divided Into two øroups, 
pnmary and secondary. The primary comprises of such evil Iimpulses 
that lie at the foundation of every tormenting thought and desire. The 
passions and delusion which aid rebirth and hinder enfrance Into 
nirvana. The suffering arising out of the working of the passions, which 
produce good or evil karma, which In turns results in a happy or 
suffering lot in one of the three realms, and again from the lot of 
suffering (or morfalify) arises the karma of the passions. The pains 
arising from a life of illusion, such as greed, hatred, Ignorance. 
Defilements of transgression occur when people cannot keep the basic 
precepts, and perform actions of killing, stealing, sexual misconduct, 
lying and Intoxication. Defilements of obsession 1s a little bit more 
subtle. One may not outwardly commit any Immortal action, but one”s 
mind 1s obsessed with desires to kill and destroy, hurt and harm other 
beings physically or otherwise. Obsessive wishes may fill the mind: to 
steal, manipulate people, deceive others, etc. If you have experienced 
this kind of obsession, you know 1t 1s a very painful state. IÝ a person 
fails to control his obsessive afflictions, he or she 1s likely to hurt other 
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beings In one way or another. Dormant or latent afflictions are 
ordinarly not apparent. They lie hidden, waiting for the right 
conditions to assault the helpless mind. Dormant afflictions may be 
likened to a person deeply asleep. As such a person awakes, when his 
or her mind begins to churn, 1t 1s as 1Ÿ the obsessive afflictions have 
arisen. When the person stands up from bed and becomes Involved In 
the day”s activitles, this 1s like moving from the obsessive afflictions to 
the afflictions of transgression. 

Besides, there are other kinds of afflictions, such as afflictions 
caused by desire or desire to have; afflictions caused by resentment or 
anger; afflictions caused by stupidity or Ignorance; afflictions caused 
by pride or self-conceit; afflictions caused by doubt; afflictions caused 
by False views. Afflictions are considered sIx cauras or robbers, such 
as the six senses, the six sense organs are the match-makers, or medial 
agents of the sic robbers. The six robbers are also likened to the sIx 
pleasures of the six sense organs. The only way to prevent them Is by 
not acting with them: the eye avoliding beauty; the ear avoiding 
melodious sound; the nose avoiding fragrant scent; the tongue avoiding 
tasty flavour; the body avolding seductions; and the mind should 
always control thoughts. 

The passion or moral afflictions are bodhi. The one 1s included In 
the other. According to the Mahayana teaching, especially the T”len- 
Tai sect, afflictions are Inseparable from Buddhahood. Affliction and 
Buddhahood are considered to be two sides of the same coin. When we 
realize that afflictions in themselves can have no real and independent 
exIstence, therefore, we dont want to cling to anything, at that very 
moment, afflicions are bodhi without any difference. Once we 
thoroughly understand the real meaning of “Afflictions are bodhi”, 
we”ve already subdued our own afflictions. The Buddha witnessed that 
all sentient beings undergo great sufferings, so He resolved to leave 
the home-life, to cultivate and find the way to help sentient beings 
escape these sufferings. Afflictions manifest themselves through our 
Ipnorance. Sometimes they show In our appearance; sometimes they 
are hidden 1n our minds, etc. In our daily life, we cannot do without 
sufferings and afflictions. However, If we know how to cultivate, we 
always consider “afflictions 1s Bodhi”. I we know how to use 1t, 
affliction 1s Bodhi; on the contrary, 1ƒ we do not know how fo use 1t, 
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then Bodhi becomes affliction. According to Late Most Venerable 
Hsuan-Hua 1n Talks on Dharma, volume 7, Bodhi 1s analogous to 
water, and affliction to Ice. lce and water are of the same substance; 
there 1s no difference. In freezing weather, water will freeze Info Ice, 
and In hot weather, Ice will melt into water. When there are afflictions, 
water freezes Info 1ce; and when the afflictions are gone, Ice melts Into 
water. ÏIt Is to say, having afflictions 1s having the affliction-Ice of 
Ipnorance; having no afflictions 1s having the Bodhi-water of wisdom. 

In short, afflictions include worldly cares, sensual desire, passlons, 
unfortunate longings, suffering, paIn that arise out of a deluded view of 
the world. In the four great vows, an adherent of Zen vows to eliminate 
these passions which obstruct the path to the attainment of 
enlightenment. Affliction also means suffering (pain), sorrow, distress, 
or calamity. Affliction includes delusion, moral faults, passions, and 
wrong belief. The way of temptation or passion which produces bad 
karma (lfe”s distress and delusion), cause one to wander 1n the 
samsara and hinder one from reaching enlightenmert. In order to attain 
enlightenment, the number one priorlty 1s to eliminate these 
defilemenfs by practicing meditation on a regular basis. Practitioners of 
mindfulness can subdue afflictions with the mind by going deep Into 
meditaion or Buddha recitation; or subduing afflictions with 
noumenon. When deluded thoughts arise which cannot be subdued with 
mind through meditation or Buddha recitation, we should move to the 
next step by visualizing principles. Whenever afflictions of greed 
develops, we should visualize the principles of Impurity, suffering, 
1mpermanence and no-self. When anger arises, we should visualize the 
pñnnciples of compassion, forgiveness and emptiness of all dharmas. 
Practitioners of mindfulness can also subdue afflicions with 
phenomena. When meditation, Buddha recitation and Noumenon don't 
work for someone with heavy karma, leaving phenomena (external 
form/leaving the scene) can be used. That is to say to leave the scene. 
When we know that anger or quarrel 1s about to burst out, we can leave 
the scene and slowly sip a glass of water to cool ourselves down. 
Practitioners of mindfulness can also subdue afflicions with 
repenfance and recifation sutras, mantras, or reciting the noble name of 
Amitabha Buddha. 
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Chương Năm Mươi Chín 
Chapter FỨty-Nine 


Ai Trói Mình 2 


Trói buộc là kết, là sự ràng buộc hay phiển trược cột trói chúng 
sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Trói buộc còn có nghĩa là Kiết sử. 
Kiết và sử, hai tên gọi khác nhau của phiển não, kiết là trói buộc thân 
tâm kết thành quả khổ, sử là theo đuổi và sai sử chúng sanh. Theo 
Thanh Tịnh Đạo, kiết sử là mười pháp khởi từ sắc tham; gọi là kiết sử 
vì chúng trói buộc các uẩn trong đời nầy với các uẩn đời kế tiếp, hoặc 
trói buộc nghiệp với quả, hoặc trói buộc hữu tình vào đau khổ. Vì bao 
lâu cái nây còn hiện hữu thì cái kia không chấm dứt. Có ba loại trói 
buộc: Kiến kết hay ngã kiến, giới thủ kết hay giới cấm thủ kết hay 
chấp vào cái công hạnh phát sinh do sự tuân thủ giới luật đạo đức, và 
nghỉ kết hay sự nghĩ ngờ chánh lý. Trong Kinh Niết Bàn, đức Phật đã 
nói: “Này thiện nam tử, Tu Đà Hoàn tuy có thể cắt đứt vô lượng phiền 
não, nhưng vì ba kết rất nặng nên chúng cũng bao hàm tất cả kết mà 
Tu Đà Hoàn đã đoạn.” 

Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của dục vọng. Mọi 
chúng sanh được sinh ra và tổn tại như là một sự kết hợp của những 
dục vọng. Chúng ta được sinh ra do sự ham muốn của cha của mẹ. Khi 
chúng ta bước vào thế giới này chúng ta trở nên mê đắm vật chất, và 
tự trở thành nguồn gốc của dục vọng. Chúng ta thích thú với những tiện 
nghi vật chất và những khoái lạc của giác quan. Vì thế chúng ta chấp 
trước vào thân này, nhưng xét cho cùng thì chúng ta thấy rằng thân này 
là nguồn gốc của khổ đau phiền não. Vì thân này không ngừng thay 
đổi. Chúng ta ao ước được sống mãi, nhưng từng giờ từng phút thân 
xác này thay đối tử trẻ sang già, từ sống sang chết. Chúng ta có thể vui 
sướng trong lúc chúng ta còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng khi chúng ta 
quán tưởng đến sự già nua bệnh hoạn, cũng như cái chết luôn đe dọa 
ám ảnh thì sự lo âu sẽ tràn ngập chúng ta. Vì thế chúng ta tìm cách 
trốn chạy điều này bằng cách né tránh không nghĩ đến nó. Tham sống 
và sợ chết là một trong những hình thức chấp trước. Chúng ta còn chấp 
trước vào quần áo, xe hơi, nhà lâu và tài sản của chúng ta nữa. Ngoài 
ra, chúng ta còn chấp trước vào những ký ức liên quan đến quá khứ 
hoặc những dự tính cho tương lai nữa. 
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Theo Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: “Phàm cái gì có hình tướng 
đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc mộng, một 
thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một tia điển 
chớp, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Hết thảy mọi thứ 
đều phải quán như vậy, mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để 
chúng ta không chấp trước, không bị vọng tưởng quấy nhiễu.” Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 18, Đức Phật dạy: “Pháp của ta là 
niệm mà không còn chủ thể niệm và đối tượng niệm; làm mà không 
còn chủ thể làm và đối tượng làm; nói mà không có chủ thể nói và đối 
tượng nói; tu mà không còn chủ thể tu và đối tượng tu. Người ngộ thì 
rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn ngữ, không bị ràng buộc bất 
cứ cái gì. Sai đi một ly thì mất tức khắc.” 

Muốn buông bỏ và đoạn tận những trói buộc này, chúng ta không 
có sự lựa chọn nào khác là phải tu theo con đường của đức Phật. Theo 
Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám pháp đưa đến sự đoạn tận. 
Thứ nhất là “y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ”. Do duyên 
gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, nầy gia chủ, vị Thánh đệ tử 
suy nghĩ như sau: “Do nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta 
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không 
những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, mà các bậc có trí, sau khi 
tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh, và sau khi thân hoại 
mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. Thật là một kiết 
sử, thật là một triỀn cái, chính sự sát sanh nầy. Những lậu hoặc, phiền 
lao nhiệt não nào có thể khởi lên, do duyên sát sanh, đối với vị đã từ 
bỏ sát sanh, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn 
nữa.” Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ,” do duyên như vậy, 
lời nói như vậy được nói lên. 7hứ nhì là “y cứ không lấy của không 
cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ.” Thứ ba là “y cứ nói lời chân 
thật, nói láo cần phải từ bỏ.” 7hứ z⁄ là “y cứ không nói hai lưỡi, nói hai 
lưỡi cần phải từ bỏ.” 7h năm là “y cứ không tham dục, tham dục cần 
phải từ bỏ.” 7 sáu là “y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân 
hận cần phải từ bỏ.” 7 bảy là “y cứ không phẫn não, phẫn não cần 
phải từ bổ.” Thứ zám là “y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ 
bỏ.” Lại có thêm mười hành động buông bỏ và đoạn tận những trói 
buộc không đưa chúng ta đến sự hối hận, đó là: Thứ nhất là không sát 
sanh. Thứ nhì là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là 
không nói dối. Thứ năm là không nói lỗi của người. Thứ sáu là không 
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uống rượu. Thứ bảy là không tự cho mình hay và chê người dở. Thứ 
tám là không hèn hạ. Thứ chín là không sân hận. Thứ mười là không 
hủy báng Tam Bảo. 

Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không không phải thưởng phạt. 
Mọi hành động hễ là nhân ắt có quả; hễ là quả ắt có nhân. Tương tự, 
hễ có gieo nhân trói buộc vào cái gì đó thì phải có quả vướng mắc và 
khổ đau phiển não vì cái gọi là cái gì đó. Luật nhân quả là ý niệm căn 
bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn bản 
của vạn hữu, nếu một người gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó 
sẽ gặt quả tốt; nếu người ấy gieo hạt giống xấu thì hiển nhiên phải gặt 
quả xấu. Dù kết quả có thể mau hay chậm, mọi người chắc chắn sẽ 
nhận những kết quả tương ứng với những hành động của mình. Người 
nào thâm hiểu nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu. Theo 
Phật Giáo, mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. 
Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là 
luật căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng 
người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. 
Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người 
ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu 
có, địa vị xã hội, hoặc uy quyền chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo 
rằng được làm vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn 
người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy 
người ấy không làm gì đáng trách. Nhân quả là một định luật tất nhiên 
nêu rõ sự tương quan, tương duyên giữa nhân và quả, không phải có ai 
sinh, cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì không thể 
có quả; nếu không có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, 
không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách 
khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì 
phải gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phẩi gieo giống cam. 
Một khi đã gieo cổ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không 
tưởng. Tương tự muốn gặt quả giải thoát mà lại gieo nhân trói buộc là 
chuyện không thể xảy ra được. 

Nếu chúng ta thực sự biết ai là người trói buộc mình, sẽ có cơ hội 
cho chúng ta cố gắng tu tập cởi mở những trói buộc và chấp trước này 
rồi chúng ta sẽ thấy rằng trải nghiệm được việc thoát ly khổ đau phiền 
não để có được sự yên bình, tỉnh thức, và hạnh phúc không có nghĩa là 
chúng ta phải đi vào một nơi không có tiếng ổn ào, không có sự rắc rối 
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hay không có những công việc nặng nhọc. Kỳ thật, sự yên bình thật sự 
hiện diện giữa những thứ vừa kể trên mà chúng ta vẫn có sự yên tĩnh 
nơi nội tâm mình. Đối với người Phật tử thuần thành, một khi đã quyết 
định tu tập cởi mở những trói buộc và chấp trước phải kiên trì không 
thối chuyển; từng bước một, phải cố gắng hết sức mình để tu tập mỗi 
ngày. Lâu dần, sự việc này sẽ giúp mình có những thói quen khiến cho 
cuộc sống của mình ngày càng được cởi trói về mọi phương diện một 
cách tốt đẹp hơn. Phật tử thuần thành cũng nên luôn nhớ rằng theo đạo 
Phật, tâm là gốc của muôn pháp. Tâm có thể tạo nghiệp thì cũng chính 
tâm có thể diệt nghiệp. Nếu tâm này trói buộc chúng ta thì cũng chính 
tâm nầy cởi trói cho chúng ta, và không ai khác có thể làm được 
chuyện này. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: “lIrong Phật 
pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm sanh.” Tâm tạo ra 
chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực 
chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay 
giải thoát. Như vậy chỉ có chính tâm chúng ta trói buộc chúng ta, thì 
cũng phải chính cái tâm này mở trói cho chúng ta chứ không ai khác có 
thể làm được chuyện này. 

Một hôm trên đường đi gặp Tổ Tăng Xán, Đạo Tín (580-651) liền 
thưa: “Xin Hòa Thượng dạy con pháp môn giải thoát.” Tổ trố mắt nhìn 
bảo: “Ai trói buộc ngươi?” Đạo Tín thưa: “Không ai trói buộc.” Tổ bảo: 
“Vậy thì cầu giải thoát để làm gì?” Câu trả lời như sấm sét ấy đã đánh 
động tâm của vị sư trẻ, khiến ngài liền đại ngộ. Đạo Tín liền sụp lạy 
Tổ. Về sau ngài được truyền y bát làm Tổ thứ tư của dòng Thiền Trung 
Quốc. Có vị Tăng hỏi Thiền Sư Thạch Đầu (700-790): "Thế nào là giải 
thoát?" Câu trả lời của Thạch Đầu cũng giống như câu trả lời được Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma đáp cho Huệ Khả: "Ai trói ông?" Vị Tăng đáp: "Không 
có ai cả." Thạch Đầu nói: "Trong trường hợp này thì tại sao ông lại cần 
giải thoát?" VỊ Tăng khác lại hồi: "Thế nào là Tịnh Độ?" Nên ghi nhận 
rằng Tịnh Độ là một cảnh trời nơi mà các Phật tử thuần thành hy vọng 
tái sanh vào. Đó là nơi thiếu vắng sự nhiễm ô; vì vậy mà Thạch Đầu 
đáp lại câu hỏi này bằng cách hỏi: "Cái gì làm dơ ông?" Lại một vị 
Tăng khác hỏi: "Thế nào là Niết Bàn?" Thạch Đầu đáp: "Ai đem sanh 
tử cho ông?" 
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Who Bimds s2 


Bindings mean Fetters or Bondages or Illusions which chain men to 
the cycle of birth and death. Bindings or Fetters also mean bondages. 
The bondage and Instigators of the passions, fwo other names for 
afflictions. The fetters are the ten states beginning with greed for the 
fine-material, so called because they fetter agsgregates In this life to 
aggregates of the next, or karma to Ifs fruit, or beings to suffering. For 
as so long the ones exist there 1s no cessation of the others. There are 
three kinds of bindings: The fie oƒ ƒfalse views oƒ permanem! ego, the tie 
öoƒ wrong discipline or taking hold of the merit accruing from the 
observance of the rules of morality, and fhe tie oƒ doubt on correct 
teachings. In the NÑirvana Sutra, the Buddha said: “Srota-apanna though 
has cut off£© inummerable illusions; however, the three tles are so 
serious that I1f he 1s able to cut off these three ties, he can cut off all 
other ties. 

Our world 1s a world of desire. Every living being comes forth from 
desire and endures as a combination of desires. We are born from the 
desires of our father and mother. Then, when we emerge Into this 
world, we become Infatuated with many things, and become ourselves 
well-springs of desire. We relish physical comforts and the enJoyments 
Of the senses. Thus, we are strongly attached to the body. But If we 
consider this attachment, we will see that this 1s a potential source of 
sufferings and afflictions. For the body 1s constantly changing. We wish 
we could remain alive forever, but moment after moment the body 1s 
passing from youth to old age, from life to death. We may be happy 
while we are young and strong, but when we contemplate sickness, old 
age, and the ever present threat of death, anxiety overwhelms us. Thus, 
we seek fo elude the inevitable by evading the thought of it. The lust 
for life and the fear of death are forms of attachment. We are also 
attached to our clothes, our car, our storied houses, and our wealth. 
Besides, we are also attached to memorles concerning the past or 
anticipations of the future. 

According to the Vajra Sutra, the Buddha taught: “Anything with 
shape or form 1s considered a “dharma born of conditions.” All things 
born of conditions are like dreams, 1llusory transformations, bubbles of 
foam, and shadows. Like dewdrops and lightning, they are false and 
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unreal. By contemplating everything in this way, we will be able to 
understand the truth, let go of attachments, and put an end to random 
thoughts.” According to the Sutra In Forty-Iwo Sections, Chapter 18, 
the Buddha said: “My Dharma 1s the mindfulness that 1s both 
mindfulness and no-mindfulness. lt is the practice that 1s both practice 
and non-practice. It is words that are words and non-words. It 1s 
cultivaton that 1s cultivaton and non-culuivaton. Those who 
understand are near to 1t; those who are confused are far from It 
indeed. The path of words and language 1s cut off; It cannot be 
categorized as a thing. IÝ you are off (removed) by a haIrˆs breadth, you 
lose 1t In an Instant.” 

In order to let go and cut off of all affairs, we have no other choIce 
but cultivating on the Buddha's Path. According to the Potaliya Sutta in 
the Middle Length Discourses of the Buddha, there are eipht things in 
the Noble Oneˆs Discipline that lead to the cutting off of affatrs. Fïirs, 
“with the support of the non-killing of living beings, the killing of living 
beings 1s to be abandoned.” So It was said. And with reference to what 
was this said? Here a noble disciple considers thus: “I am practicing the 
way to abandoning and cutfting off of those fetters because of which I 
might ki living beings. If I were to kill living beings, [ would blame 
myself for doing so; the wise, having Investigated, would censure me 
for doïng so; and on the dissolution of the body, after death, because of 
kiling living beings an unhappy destinaton would be expected. But 
this killing of living beings 1s 1fself a fetter and a hindrance. And while 
tainfs, vexation, and fever might arise through the killing of living 
beings, there are no taInts, vexation, and fever in one who abstains 
from killing living beings.` So 1t 1s with reference to this that it Wwas 
said: “With the support of the non-killing of living beings, the killing of 
living beings 1s to be abandoned." Second, “with the support of takIing 
only what 1s given, the taking of what 1s not ø1ven 1s to be abandoned.” 
(the rest remains the same as In Ï). 77rđ, “with the support of truthful 
speech, false speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as 
1n Ï). Fourth, “with the support unmaliclous speech, malicious speech 
1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In l1). F7?h, “with 
the support of refraining from rapacious greed, rapacIous greed 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as 1n l). Sïx?h, “with the 
support of refraining from spiteful scolding, spiteful scolding 1s to be 
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abandoned.” (the rest remains the same as 1n l). Seven?h, “with the 
support of refrainng from angry desparr, angry despaIr 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as 1n Ïl). #¡ghíh, “with the 
Support of non-arrogance, arrogance Is to be abandoned.” (the rest 
remains the same as in I). There are also ten actions of let go and cut 
off of all affairs which produce no regrets, they are: First, not killing. 
Second, not stealing. Third, not committing sexual misconduct. Fourth, 
not lying. Fifth, not telling a fellow-Buddhists sins. Sixth, not drinking 
wine. Seventh, not pratsing oneself and discrediting others. Eighth, not 
being mean to other beings. Ninth, not being angry. Tenth, not 
defaming the Triratna. 

Buddhists believe 1n a Just ratlonal of karma that operates 
automatically and speak In terms of cause and effect instead of rewards 
and punishments. Every action which 1s a cause will have a result or an 
effect; every resultant action has 1ts cause. Likewise there 1s a cause of 
binding on someting, there must be a result of attachments and 
sufferings and affliction on the so-called something. The law of cause 
and effect Is a fundamental concept within Buddhism goverining all 
situation. Buddhists believe In a just ratlonal of karma that operates 
automatically and speak In terms of cause and effect instead of rewards 
and punishmerts. It's a fundamenfal principle for all living beings and 
all things that If one sows good deeds, he will surely reap a good 
harvest; If he sows bad deeds, he must Inevitably reap a bad harvest. 
Thouph the results may appear quickly or slowly, everyone wIll be sure 
to receive the results that accord with their actions. Anyone who has 
deeply understood this principle will never do evIl. 

According to Buddhism, every action which 1s a cause wIll have a 
result or an effect. Likewise every resultant action or effect has 1s 
cause. The law of cause and effect 1s a fundamenfal concept within 
Buddhism governing all situations. The Moral Causation in Buddhism 
means that a deed, good or bad, or indifferent, brings 1fs own result on 
the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. But in most 
cases “happiness” 1s understood not 1n 1fs moral or spiritual sense but in 
the sense of material prosperIty, social position, or political influence. 
For Instance, kingship 1s considered the reward of one”s having 
faithfully practiced the ten deeds of goodness. If one meets a tragIc 
death, he 1s thought to have committed something bad in his past lives 
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even when he might have spent a blameless life In the present one. 
Causality 1s a natural law, mentioning the relationship between cause 
and effect. All things come Into being not without cause, since 1f there 
1S no cause, there 1s no effect and vice-versa. AÀs so sow, so shall you 
reap. Cause and effect never conflict with each other. In other words, 
cause and effect are always consistent with each other. lf we want to 
have beans, we must sow bean seeds. If we want to have oranges, we 
must sow orange seeds. lIf wild weeds are planted, then Its 
unreasonable for one to hope to harvest edible fruits. LikewIse 1t 1S 
1mpossiIble for us to plant the cause of bindings to things in life and 
wiIsh to reap a result of emancipation. 

lf we really know who binds us, there wIll be opportunities for us to 
cultivate to unbind these knots and attachments, then we wil] see that 
to unbind these and to experlence the escape of sufferings and 
afflictions In order to have peace, mindfulness and happiness does not 
mean that we have to be In a place where there 1s no noise, no trouble, 
or no hard work. As a matter of fact, peace 1s really to be in the midst 
of those things and still be calm In our heart. For devout Buddhists, 
once you make up your mind to cultivate to unbind these knots and 
attachments, should persevere and never have the Intention of retreat; 
step by step, you should try your best to practice on a dally basis. Over 
the times, this wIll help us form habits which make our life to be untied 
on many aspects In a better and better way. Devout Buddhists should 
always remember that according to Buddhis, the mind 1s the root of all 
dharmas. The mind can gIve rise to karma, 1t can also destroy 1t. If the 
mind binds us; only 1t can unbind us, and no-one else can do this. In 
Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha taught: “All my tenets 
are based on the mind that 1s the source of all dharmas." The mind has 
brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It is the main 
drivinng force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, 
liberated or doomed. Therefore, only our mind can bind us and only 
this very mind can unbind us, no one else can do this. 

One day Tao Hsin stopped the Third Patriarch Seng-Ts°an on the 
road and asked: “Honorable Master! Please be compasslonate to show 
me the door to liberate.” 'The Patriarch stared at him and earnestly said: 
“Who has restrained you, tell me.” Tao-Hsin replied: “No Sir, no one 
has.” The Patriarch then retorted: “So, what do you wish to be liberated 
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from now?” This sharp reply thundered in the young monk”s head. As a 
result, Tao-Hsin awaked Instantaneously, and prostrated the Patriarch 
in appreciation. Thereafter, he was bestowed with robe and bowl to 
become the Fourth Patriarch of the Zen Sect in China. A monk asked, 
"What 1s liberatlon?" Shih-fous answer was the same as that given by 
Bodhidharma to Hui-ko, "Who has bound you?” The monk replied, 
"No one." Shih-tou said, "In that case, why do you need liberation?" 
Another monk asked, "What 1s the Pure Land?” It should be noted that 
the Pure Land Is a heaven where devotional Buddhists hope to be 
reborn. It is a place where all defilements are absent; therefore Shih- 
tou responded to this question by asking, "Who has polluted you?" 
Another monk asked, "What 1s nrvana?" Shih-tou said, "Who has 
gIiven you birth and death?" 
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Chương Sáu Mươi 
Chapter Sixíy 


Đi Với Phật Hay Đi Với Khách Trần? 


Rất đơn giản, để đi theo Phật thì phải quy y Tam Bảo và tu tập 
Phật giáo. Trong thời Đức Phật còn tại thế, Ngài luôn khẳng định với 
chúng đệ tử rằng Ngài chỉ là người hướng dẫn cho chúng sanh con 
đường Giác Ngộ và Giải Thoát; chứ Ngài không giải thoát được cho ai. 
Những ai nghe được giáo pháp tu hành mà đức Phật giảng đã dạy rồi 
theo đó mà thực hành sẽ dẫn đến giác ngộ. Nói cách khác, những ai 
muốn lên Phật đều phải học, hiểu, tin, rồi hành trì để thành Phật. Sự 
khai sanh Phật Pháp là đỉnh cao tuyệt về thành quả của Đức Phật. Về 
một khía cạnh nào đó, sự giác ngộ của Đức Phật chính là đỉnh cao 
tuyệt về thành quả của Ngài, nhưng thật ra chính là giáo pháp theo sau 
đó của Ngài đã đặt nền tảng vững chãi cho đi sản muôn đời của Ngài. 
Tăng đoàn và Ni đoàn được thành lập để bảo đảm sự truyền bá giáo lý 
này đến các thế hệ mai sau, và vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, hoàng 
đế A Dục đã đóng một vai trò chính yếu trong việc truyền bá Phật giáo 
một cách rộng rãi tại Ấn Độ. Sau khi đạt được đại giác, Đức Phật đã 
lưu lại dưới gốc cây Bồ Đề thêm 49 ngày với niềm hỷ lạc vô biên. 
Trong khoảng thời gian này, Ngài nhận thức rằng những gì Ngài đã 
hiểu biết là một chân lý vi diệu và khó khăn mà những người khác còn 
những ham muốn trần tục khó lòng thấu hiểu. Theo Đức Phật, Phật 
Pháp chính là thế gian pháp mà trong đó người biết tu hành quay 
ngược lại. Nó là pháp mà người thế gian không muốn làm. Người thế 
gian đang lặn hụp trong thế gian pháp, ai cũng lăng xăng bận rộn 
không ngoài lòng ích kỷ riêng tư, chỉ lo bảo vệ thân mạng và của cải 
của chính mình. Trong khi Phật pháp thì chỉ có công ích chứ không có 
tư lợi. Người chân tu lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của người khác. 
Người chân tu lúc nào cũng xem nhẹ cái “Tôi”, lúc nào cũng quên 
mình vì người và không bao giờ làm cho người khác cảm thấy khó chịu 
hay phiển não. Tuy nhiên, phần lớn người ta không nhận thức được rõ 
ràng về Phật Pháp như chính Đức Phật đã một lần tuyên thuyết. Vì thế 
mà ngay chính trong nội bộ Phật giáo đã xảy ra đủ thứ tranh chấp, cãi 
vã, phiền não và thị phi. Những thứ nầy xem ra chẳng khác gì hơn 
chốn trần tục, nếu chúng ta không muốn nói là có khi chúng có phần tệ 
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hại nữa là đằng khác. Đức Phật đã tiên đoán được tất cả những điều 
nầy, vì thế mà Ngài đã đi đến kết luận rằng chân lý này sẽ trở nên vô 
nghĩa khi Ngài cố tìm cách giảng dạy cho người khác về sự giác ngộ 
của Ngài, nhưng vị đại Phạm Thiên Sahampati hiện ra thỉnh cầu Ngài 
chia xẻ sự khám phá của Ngài cho nhân loại. Bị thúc đẩy bởi lòng bi 
mẫn vĩ đại của chính mình, Đức Phật quyết định xem xét lại thế gian. 
Ngài thấy chúng sanh có nhiều hạng bậc khác nhau, giống như hoa sen 
trong hồ, một số nằm ngầm dưới làn nước, một số mọc tựa lên mặt 
nước, lại có một số khác vươn cao khỏi mặt nước và đứng thật vững 
chãi. Ngài hiểu rằng cũng giống như vậy, con người thì có người tốt, có 
người xấu, một số dễ dàng chỉ dạy và một số khác thì khó khăn. Do 
tính đa dạng này và vì lòng bi mẫn lớn lao của Ngài dành cho chúng 
sanh, Đức Phật thay đổi ý định của Ngài và quyết định dẫn dắt chúng 
sanh. Bài pháp đầu tiên của Ngài được giảng giải cho 5 đạo sĩ khổ 
hạnh, những người một thời đã từng là đồng đạo của Ngài trước khi 
Ngài giác ngộ. Ở vườn Lộc Uyển, gần thành Ba La Nại, Ngài giải 
thích cho họ về nội dung sự giác ngộ của mình ở hình thức “Tứ Diệu 
Đế,” 5 vị đạo sĩ vô cùng kinh ngạc bởi tuệ giác sâu sắc của Ngài và 
tính mới lạ của bức thông điệp đến nỗi một người trong nhóm của họ 
đã chứng ngay quả vị A La Hán, một quả vị cao quý, người đã đạt 
được an lạc tối thượng của Niết Bàn qua giáo pháp của Ngài. Bốn 
người còn lại cũng lần lượt chứng Thánh vào những ngày sau đó. Bài 
pháp kỳ vĩ đầu tiên của Ngài, đã trở thành một trong những lời giáo 
huấn mạch lạc nhất của Đức Phật và của Phật giáo nói chung, và được 
gọi là “Chuyển Pháp Luân.” Nó vẫn được mọi người tôn kính ở hầu 
hết các quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy ở trong lễ hội được gọi là 
“Asalha Puja,” diễn ra vào ngày rằm tháng 7. Đức Phật đã truyền dạy 
giáo pháp của Ngài trong 45 năm liền sau đó, cho đến lúc Ngài nhập 
Niết Bàn. Số tín đồ của Ngài ngày càng tăng và cộng đồng Tăng già 
bắt đầu thành hình. Chính Đức Phật vẫn tiếp tục chu du thuyết giảng 
và khất thực. Ngài truyền dạy pháp của mình không phân biệt, Ngài 
nói chuyện với hàng vua chúa cũng như thứ dân đều giống nhau, và chỉ 
dừng chân trong ba tháng mùa mưa. Đức Phật không chỉ định người kế 
vị. Khi những vị đệ tử của Ngài hỏi Ngài ai sẽ là người dẫn dắt giáo 
hội sau khi Ngài nhập diệt, Ngài đáp rằng họ phải tự bản thân tiếp tục 
và tuân theo Pháp mà Ngài đã truyền dạy cho họ. Bổn phận của Tăng 
đoàn là duy trì giáo pháp khi Ngài không còn ở thế gian này nữa. Khi 
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Ngài sắp nhập diệt, Đức Phật yêu cầu chư Tăng họp lại nếu họ có vấn 
đề nào cần muốn hỏi. Tất cả mọi người đều im lặng. Những lời dạy 
cuối cùng của Đức Phật ban bố cho chư Tăng: “Tất cả vạn vật đều đi 
đến hoại diệt. Bây giờ các con hãy nỗ lực tinh tấn.” Sau đó Ngài nằm 
nghiêng về phía bên phải giữa hai cây Song Thọ, Ngài bắt đầu nhập 
sâu vào các tầng thiển rồi cuối cùng nhập vào Niết Bàn, sau đó không 
bao giờ còn tái sanh trở lại nữa. Nhục thân của Ngài được hỏa táng, 
theo ước nguyện của Ngài xá lợi được chia cho loài người và chư 
Thiên. Người ta dựng các bảo tháp thẳng đứng trên các xá lợi. Ngày 
nay chúng ta có thể nhìn thấy các bảo tháp ở các địa điểm thánh tích 
như ở Sanchi và Amaravati ở Ấn Độ, Anuradhapura ở Sri Lanka và 
Borobudur ở Nam Dương. Ngày nay, hành giả nên luôn nhớ rằng muôn 
sự trên đời nầy, khó nhất là lúc ban đầu, nhưng chuyến đi ngàn dặm 
cũng chỉ bắt đầu với một bước đi ngắn đầu tiên. Theo Thiển sư Linh 
Mộc Tuấn Long trong quyển Thiển Tâm, Sơ Tâm, tu tập không có 
nghĩa là bất cứ điều gì bạn làm, ngay cả việc nằm xuống, cũng gọi là 
tọa thiển. Khi những giới hạn đặt ra cho bạn không còn câu thúc bạn 
nữa, ấy là điều mà chúng ta gọi là tu tập, Khi bạn nói: "Bất cứ điều gì 
tôi làm cũng đều có Phật tánh, vậy thì tôi làm gì không phải là điều 
quan trọng, không cần thiết tôi phải tọa thiển," đó đã là một lối hiểu 
theo kiểu nhị nguyên về cuộc sống hằng ngày của bạn. Nếu điều đó 
thật tình không quan trọng, hà tất bạn phải nói ra làm gì. Chừng nào 
mà bạn còn băn khoăn về điều bạn làm là bạn còn lẩn quẩn trong nhị 
nguyên. Nếu không còn băn khoăn về điều bạn làm, bạn sẽ không nói 
như vậy nữa. Khi bạn ngồi, bạn cứ ngồi. Khi bạn ăn, bạn cứ ăn. Chỉ có 
thế thôi. Nếu bạn nói: "Điều đó chẳng quan trọng gì," có nghĩa là bạn 
muốn tự bào chữa về chuyện bạn đã làm theo cách của mình, theo tâm 
thức hạn hẹp của mình. Điều đó có nghĩa là bạn khư khư chấp trước 
một vật hay một cung cách đặc biệt. Đó không phải là điều chúng tôi 
muốn nói trong câu: "Chỉ ngồi xuống là đủ" hoặc "Bất cứ điều gì bạn 
làm cũng là tọa thiển." Tất nhiên, tất cả những gì chúng ta làm đều là 
tọa thiển, nhưng nếu thật là như thế, không cần phải nói ra làm gì. 

Nói về những người khách không mời mà đến, theo Phật giáo, đó 
là những khách trần hay những ô nhiễm hay phiền não đến từ bên 
ngoài. Thuật ngữ Bắc Phạn “Agantu-Klesa” nghĩa đen là sự đau đớn, 
bụi bậm bên ngoài, nỗi khổ đau, hay một cái gì gây đau đớn, và được 
dịch là phiền não. Vì không có gì gây đau đớn tâm linh bằng những 
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ham muốn và đam mê xấu xa ích kỷ, nên “Agantuklesa còn được dịch 
là phiển não. Khách là phiển não không phải vốn có của tâm tánh, 
nhưng do mê lầm mà nổi dậy, nên gọi là khách. Trần là phiển não có 
công năng làm nhơ bẩn tâm tánh nên gọi là trần. Hành giả tu Phật nên 
luôn nhớ rằng khách trần là những chướng ngại trên bước đường tu tập 
và giết chết đời sống trí tuệ của hành giả. Trong cuộc sống hằng ngày 
của chúng ta có rất nhiều vị khách không mời mà cứ đến; tuy nhiên, 
chúng ta có thể kể ra một vài vị tiêu biểu như sau đây: 

Vị Khách Thứ Nhất Là “Tham Lam”: Tham lam là sợi dây trói 
tham ái và chấp thủ buộc chúng ta vào ngục tù sanh tử. Nói cách khác, 
tham ái là gốc rễ ngăn cản chúng ta không phát sanh động lực từ bỏ 
sanh tử, mà còn là một trong những yếu tố chính trói buộc chúng ta vào 
sanh tử. Để đối trị tham ái, hãy thiển quán về sự bất tịnh của thân xác. 
Khi chúng ta bị ràng buộc vào một người nào chẳng hạn, hãy quán sát 
người ấy chỉ là một cái túi đựng những thứ ô uế. Khi ấy sự tham ái và 
chấp thủ của chúng ta sẽ giảm thiểu. Vị Khách Thứ Nhì Là “Sân Hận”: 
Sân hận hay giận dữ là tâm bị dao động mạnh khi thấy một cái gì khó 
chịu. Đối tượng của giận dữ có thể là những hữu tình hay vật vô tri; khi 
chúng ta vướng mắc vào chúng thì tâm chúng ta hoàn toàn bối rối, bị 
quấy rầy và chúng ta chỉ muốn làm hại chúng mà thôi. Tai hại của sự 
giận dữ thật lớn, vì nó có thể phá tan những công đức của chúng ta. 
Chính sự giận dữ làm cho người ta giết hại, đánh đập và đâm chém lẫn 
nhau. Vị Khách Thứ Ba Là “Si Mê”: Si Mê có nghĩa là vô minh hay bất 
giác là ngược lại với sự hiểu biết. Trong đạo Phật, vô minh là không 
biết, không thấy, không hiểu, không am tường chân lý, vân vân. Người 
nào bị vô minh che lấp thì dầu cho mắt sáng mà cũng như mù, vì người 
ấy không thấy bản chất thật của vạn hữu, không am tường chân lý 
nhân quả, vân vân. Vô minh là gốc rễ của mọi khổ đau phiền não. V/ 
Khách Thứ Tư Là “Kiêu Mạn”: Kiêu mạn là quan niệm tự thổi phông 
mình lên. Khi chúng ta nhìn xuống từ một đỉnh núi thì mọi sự ở dưới 
thấp đều như nhỏ lại. Khi chúng ta tự cho mình cao hơn thiên hạ, và có 
một cái nhìn tự thổi phông mình lên, tức là chúng ta tự khoác lên cho 
mình một sắc thái cao vượt. Thật khó cho một người mang tánh kiêu 
mạn tu tập, vì dù cho vị thầy có dạy gì cho người ấy cũng không lợi ích 
gì. Sự kiêu ngạo nghĩa là sự kiêu căng sai lầm, nghĩ rằng mình đúng dù 
mình sai trái, nghĩ rằng mình giỏi dù trên thực tế mình dở tệ. Kiêu mạn 
cũng có nghĩa là tự phụ do cái ảo tưởng cho rằng mình thông hiểu 
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những gì người khác khó mà hiểu được. Sự kiêu ngạo là một trong 
những chướng ngại chính trong việc tu tập của chúng ta. Trong khi tu 
đạo, chúng ta cần phải có đủ trí huệ chân chánh. Người có trí huệ chân 
chánh không bao giờ tự khen ngợi chính mình và hủy báng người khác. 
Những con người ấy không bao giờ nói mình thanh cao, còn người khác 
thì tệ hại, bần tiện. Trong đạo Phật, những kẻ ngã mạn, tự khen mình 
chê người không còn đường tiến tu, tuy họ sống mà như đã chết vì họ 
đã đi ngược lại với đạo đức của một người con Phật. Vị Khách Thứ 
Năm Là “Hoài Nghỉ”: Nghi nghĩa là không tin hay không quyết định 
được. Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tính thần. Theo quan 
điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, 
Pháp, Tăng. Hoài nghi là một trong những căn bản phiền não gây ra 
đau khổ. Một trong năm chướng ngại mà người ta phải trút bỏ trên 
đường nhập Thánh. Thuật ngữ “Vichikiccha” là từ Nam Phạn (Pali) là 
phối hợp của “Vi”, có nghĩa là không, và “cikiccha” có nghĩa là thuốc 
chữa. Thật vậy, một người ở ở trong tình trạng hoài nghi thật sự là một 
con người đang bị một chứng bệnh tàn khốc nhất, trừ khi anh ta buông 
bỏ mối hoài nghi của mình, bằng không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu 
và đau khổ về chứng bệnh tàn khốc nầy. Bao lâu con người còn phải 
chịu tình trạng khó chịu tỉnh thần nây, tình trạng lưỡng lự không quyết 
đoán được nầy, con người ấy sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài nghi về 
mọi việc mà điểu nầy được xem là bất lợi nhất cho việc tu tập. Các 
nhà chú giải giải thích tâm triển cái nầy như là sự không có khả năng 
quyết định điều gì một cách rõ rệt, nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi 
về khả năng có thể chứng đắc các thiển nữa. Nghi ngờ là chuyện tự 
nhiên. Mọi người đều bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ học được ở 
sự hoài nghi nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa 
mình với sự hoài nghi. Nghĩa là đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào 
nó. Dính mắc và hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn. 
Thay vào đó, hãy theo dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn 
khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài nghi đến và đi như thế 
nào. Làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự 
hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ 
yên tỉnh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách 
rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu, dính mắc của chúng ta 
trôi đi; chú tâm quan sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu quả nhất để 
chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghỉ, 
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hoài nghi sẽ biết mất. Vị Khách Thứ Sáu Là “Tà Kiến”: Theo Phật 
giáo, tà kiến là không thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, một 
trong ngũ kiến và thập ác. Tà kiến này khởi lên từ quan niệm lầm lẫn 
về bản chất thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có ít 
nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân 
quả. Hiểu được thuyết nhân quả là đã giải được phần lớn câu hỏi về 
nguồn gốc của khổ đau phiển não. Không hiểu hay không chịu hiểu 
thuyết nhân quả là một loại tà kiến trong Phật giáo. Theo Đức Phật, 
chúng sanh phải chịu đựng khổ đau phiển não vì tham lam, sân hận và 
si mê, và nguyên nhân của những điều độc hại này chẳng những là vô 
minh mà còn do tà kiến nữa. Tà kiến cũng có nghĩa là phủ nhận sự 
hiện hữu của hiện tượng và bám vào chủ nghĩa hoàn toàn hủy diệt, 
nghĩa là khi chết là chấm dứt tất cả, đối lại với chủ trương cho rằng 
thân tâm là thường trụ bất diệt; cả hai đều là tà kiến. Vị Khách Thứ 
Bảy Là “Sát Sanh”: Đây là một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng 
sống của loài hữu tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, 
“Panatipata,” pana có nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng 
sanh. Xem thường đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của 
năng lực một đời sống, không cho nó tiếp tục trôi chảy là panatipata. 
Pana còn có nghĩa là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những động vật, kể 
cả loài thú, đều được xem là sát sanh. Cây cỏ không được xem là “sinh 
vật” vì chúng không có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư Tăng Ni cũng 
không được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không áp 
dụng cho những cư sĩ tại gia. Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người 
là phạm trọng giới, giết bất cứ loài sinh vật nào cũng đều phạm khinh 
giới. Tự vẩn cũng đưa đến những hình phạt nặng nề trong kiếp lai sanh. 
Vị Khách Thứ Tám Là “Trộm Cắp”: Trộm cắp là lấy bất cứ thứ gì mà 
không được cho bởi chủ nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt 
pháp lý. Đạo hay Trộm Cắp, một trong bốn trọng tội trong Phật giáo. 
Trộm cắp là lấy những gì mà người ta không cho, kể cả việc không 
đóng thuế hay tiền lệ phí mà mình phải trả, hay mượn đồ mà không 
trả, hay lấy những vật dụng từ sở làm để dùng cho cá nhân mình. Vị 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào trộm cắp hay xâm phạm tài sẳẩn của 
người khác, dù là của tư hay của công, đều phạm một trong bốn giới 
Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm Tăng hay làm Ni trong giáo 
đoàn nữa. Vị Khách Thứ Chín Là “Dâm Dục”: Dâm là giới thứ ba 
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trong ngũ giới cho hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay 
tà hạnh với người không phải là vợ chồng của mình. Giới thứ ba trong 
mười giới trọng cho hàng xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi 
ham muốn về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dâm dục tức là phạm 
một trong tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn. VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào làm việc dâm dục, dù với người nữ hay 
người nam, dù có hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm 
vào giới thứ nhất của bốn giới Rơi Rụng. Vị này không còn xứng đáng 
làm một Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni trong Tăng đoàn hay Ni đoàn nữa. 
Vị Tỳ Kheo nào chủ ý dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam 
nên có quan hệ tình dục với mình, vị ấy phạm giới Tăng thân giải cứu. 
Vị Tỳ Kheo Ni nào có chủ ý dâm dục, với người nam hay người nữ, là 
phạm một trong tám giới Rơi Rụng. VỊ ấy không còn xứng đáng làm 
Tỳ Kheo Ni và không thể tham dự vào những sinh hoạt của giáo đoàn 
nữa. Dùng lời nói hay cử chỉ có tác dụng kích động dâm tính, là phạm 
giới Rơi Rụng thứ bẩy. Bảo rằng mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho 
người kia, là phạm giới Rơi Rụng. Vị Khách Thứ Mười Là “Nói Dối”: 
Nói dối có nghĩa là nói thành lời hay nói bằng cách gật đầu hay nhún 
vai để diễn đạt một điều gì mà chúng ta biết là không đúng sự thật. 
Tuy nhiên, khi nói thật cũng phải nói thật một cách sáng suốt kết hợp 
với tâm từ ái. Thật là thiếu lòng từ bi và u mê khi thật thà nói cho kẻ 
sát nhân biết về chỗ ở của nạn nhân mà hắn muốn tìm, vì nói thật như 
thế có thể đưa đến cái chết cho nạn nhân. Theo Kinh Pháp Cú, câu 
306, Đức Phật dạy: “Thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà 
nói không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục.” 

Ngoài ra, còn có nhiều vị khách trần không được mời nhưng vẫn 
đến như: 7) Những Vị Khách Vọng Niệm: Vọng niệm hay vọng tưởng 
là chấp giữ mọi phân biệt sai lầm. Vọng niệm hay vọng tưởng bao gồm 
một lãnh vực tư tưởng rộng lớn. Nếu chúng ta ham muốn ăn ngon, 
chúng ta có thực vọng tưởng. Nếu chúng ta muốn nghe tiếng du dương, 
chúng ta có thanh vọng tưởng. Nếu chúng ta muốn có thú vui nhục dục, 
chúng ta có sắc dục vọng tưởng, vân vân. Tu tập thiển định là xả bỏ 
mọi vọng tưởng, lấy tâm chân thật để tu tập, thì công đức ấy là vô 
lượng. Ngược lại, nếu chúng ta không tu tập được như vậy thì chẳng có 
lợi ích gì khi chỉ nói pháp suông. Theo Duy Thức Học, những vọng 
tưởng dấy lên chỉ là bóng dáng của lục trần. Nếu chúng ta hiểu được 
điều này, chúng ta có thể khước từ ngay khi chúng vừa mới xuất hiện. 
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Thật vậy, nếu chúng ta nhất quyết giữ cho tâm trong sáng không bị 
vướng bận bởi tư tưởng, thì các vọng tưởng ấy tự nó tan biến. Đó là 
một cách tu hành hết sức đơn giản không khổ nhọc gì, chỉ cần nhận 
đúng như vậy là đã biết tu Thiền rồi. Khi chúng ta đi, đứng, ngồi, nằm, 
một ý nghĩ vừa khởi lên, liền biết nó là bóng dáng của vọng tưởng, 
liền bổ ngay không theo nó, đó là tu Thiền. Chúng ta không cần phải 
đợi đến giờ ngồi thiển mới gọi là tu thiển. Như vậy, đối với hành giả tu 
Thiền chân chánh, chúng ta có thể tu tập vào bất cứ giờ phút nào, và ở 
bất cứ nơi nào cũng gọi là tu, ở sở hay ở nhà, chỉ cần nhận chân ra 
chân lý. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng thật là hết sức trọng yếu 
để giữ cho tâm trong sáng để đạt được trí huệ và gỡ bỏ vô minh. 
Chúng ta phải dùng trí huệ Bát nhã để nhận chân ra rằng vọng tưởng 
là giả, là ảo ảnh, và chúng sẽ tan biến một cách tự nhiên. Hành giả 
cũng nên luôn nhớ rằng khi vọng niệm khởi mà chúng ta bất chấp được 
thì tự nhiên chúng sẽ biến mất. 2) Bảy Vị Khách Tình: Tình là tình 
cảm, dù tiêu cực hay tích cực, đều vô thường (có nghĩa là không tổn 
tại), nhưng chúng ta không thể nói chúng ta không đếm xỉa tới tình 
cảm của chúng ta vì chúng vô thường. Người tu theo Phật không thể 
nói vì cả khổ đau lẫn hạnh phúc đều là vô thường nên chúng ta chẳng 
cần tìm mà cũng chẳng cần tránh chúng. Ai trong chúng ta cũng đều 
biết rằng những tình cảm bất thiện (tiêu cực) đưa đến khổ đau, trong 
khi tình cẩm thiện lành đưa đến hạnh phúc, và mục tiêu của Phật tử là 
mong đạt được hạnh phúc. Như vậy chúng ta cần phải cố gắng thể thực 
hiện điều tạo nên hạnh phúc và ráng loại bỏ những gì làm cho ta đau 
khổ. Theo Phật giáo, có bẩy loại tình cảm. Cái gì mang lại thoải mái là 
hạnh phúc. Hạnh phúc bình thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy 
nhiên, ngay khi điều mong muốn vừa được thực hiện thì chúng ta lại 
mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm muốn ích kỷ của 
chúng ta không cùng tận. Tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu 
có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thực sự chỉ 
tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyền thế, danh vọng 
hay chiến thắng. Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư 
sĩ tại gia: “Hạnh phúc có sức khỏe, có của cải, sống lâu, đẹp đế, vui 
vẻ, sức mạnh, tài sản và con cái, vân vân. Đức Phật không khuyên 
chúng ta từ bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. Tuy nhiên, 
Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không những nằm 
trong việc xử dụng cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người 
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khác. Những cái mà chúng ta đang có chỉ là tạm bợ. Những cái mà 
chúng ta đang gìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bỏ chúng mà đi. Chỉ có 
những nghiệp sẽ phảẩi theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. Đức Phật dạy 
về hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về vật chất mà 
tỉnh thần thoải mái là hạnh phúc. Sống đời không bị chê trách là hạnh 
phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho chính mình và cho 
người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cẩm thấy sung 
sướng hơn khi truyền cẩm được làn sóng hòa bình sang người khác. 
Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người chê trách. Vì thế người trí 
cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên ngoài, cố đạt 
được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất.” Sau đó 
Đức Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn là dạng 
thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất.” Chính vì vậy mà 
trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Hạnh phúc thay đức Phật ra đời! 
Hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp! Hạnh phúc thay Tăng già hòa 
hợp! Hạnh phúc thay dõng tiến đồng tu! (194). Sung sướng thay chúng 
ta sống không thù oán giữa những người thù oán; giữa những người thù 
oán, ta sống không thù oán (197). Sung sướng thay chúng ta sống 
không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những người tật bệnh 
chúng ta sống không tật bệnh (198). Sung sướng thay chúng ta sống 
không tham dục giữa những người tham dục; giữa những người tham 
dục, chúng ta sống không tham dục (199). Sung sướng thay chúng ta 
sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều an 
lạc như các vị thần giữa cõi trời Quang-Âm (200). Thắng lợi thì bị thù 
oán, thất bại thì bị đau khổ; chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống một đời 
hòa hiếu an vui và hạnh phúc (201). Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng 
vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế (290). Gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung 
túc phải lúc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, ha hết 
thống khổ là vui (331). Được kính dưỡng mẹ hiển là vui, kính dưỡng 
thân phụ là vui, kính dưỡng sa-môn là vui, kính dưỡng Thánh nhơn là 
vui (332). Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy 
đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui (333). Theo giáo thuyết Phật 
giáo, ai lạc tương sinh (Buồn vui cùng sanh ra lẫn nhau, nghĩa là buồn 
sinh ra vui, vui sinh ra buồn. Ý khuyên chúng ta khi gặp chuyện vui 
không nên quá vui, mà khi gặp chuyện buồn cũng không nên quá buồn 
vì trong vui có buồn và trong buồn có vui). Tình thương trên thế gian 
nầy không tình thương nào hơn tình cha mẹ thương con. Nếu có người, 
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vai bên trái cống cha, vai bên mặt cõng mẹ, đi giáp núi Tu Di trăm 
ngàn vòng, máu chảy đầy chân, cũng còn chưa thể báo đền được tình 
thương và công ơn sanh dưỡng (Kinh Pháp Cú). Phật dạy: ““Iình thương 
là phương cách duy nhất để xóa bỏ hận thù. Hận thù không thể đánh 
bại được hận thù.” Đức Phật dạy khi bạn ghét ai thì bạn trở nên mất 
hạnh phúc, còn khi bạn thương ai thì mọi người đều cảm thấy hạnh 
phúc. Để triệt tiêu sự thù ghét, bạn nên thiển quán về lòng từ bi. Tham 
ái, tham dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, 
thèm ngủ, thèm ân ái, vân vân, là những khoái lạc về ngũ quan. Con 
người còn ham muốn để được thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần 
như ham chiếm đoạt, ham phô trương, ham quyển lực, ham lợi lộc. 
Những phiền não của lòng tham muốn che lấp tâm thức hữu tình thì 
không cho phép thiện pháp nẩy sinh. Lòng ham muốn đắm mê không 
bao giờ biết ngừng, không bao giờ được thỏa mãn cả, như chiếc thùng 
không đáy. Để thỏa mãn dục vọng mà con người sanh ra vị kỷ, độc ác, 
làm hại, làm khổ người khác để mình được vui, được sung sướng. Vì 
lòng tham mà chúng ta không ngại xử dụng mọi thủ đoạn để đạt cho 
được mục đích, bất kể chuyện gì xãy đến cho người khác. Phật tử 
chúng ta nên thấy rõ vì không tu nên cõi đời trở thành một đấu trường 
mà nước mắt đổ như mưa rào, bể khổ dâng lên như nước thủy triều 
biển khơi. Tham dục là tham muốn của cải trần thế. Hầu hết người đời 
thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham 
dục. Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả 
năng nhận ra chúng và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra 
khổ đau phiền não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào 
thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi 
chúng cho đến khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây 
nên khổ đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham 
dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc 
và an nhin tự tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong 
những bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: 
“Tham dục chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì 
thế không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm 
thanh tịnh tìm chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc 
thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa 
là biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta 
có đây đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để 
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cắt đứt lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha 
nhân. Trong xã hội hôm nay người ta sợ đủ thứ, sợ không tiển, sợ 
không nhà, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, vân vân. Kỳ thật vì không hiểu 
bản chất thật sự của đời sống nên chúng ta cố gắng duy trì những thứ 
mà chúng ta không thể duy trì được, rồi từ đó chúng ta đâm ra sợ hãi. 
Phật tử nên luôn nhớ rằng đời sống nầy luôn thay đổi. Nó được cấu tạo 
bởi một mớ yếu tố có thể đổi thay (vô thường). Hiểu được như vậy 
chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi trước những biến cố của cuộc 
đời nầy nữa. 3) Sáu Vị Khách Dục: Dục là lòng ham muốn của cải trần 
thế. Hầu hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự 
thỏa mãn của mọi tham dục: Desire for and love of the things of this 
life. Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả 
năng nhận ra chúng và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra 
khổ đau phiền não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào 
thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi 
chúng cho đến khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây 
nên khổ đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham 
dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc 
và an nhin tự tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong 
những bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: 
“Tham dục chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì 
thế không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm 
thanh tịnh tìm chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc 
thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa 
là biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta 
có đây đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để 
cắt đứt lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha 
nhân. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Này các Tỷ kheo, do dục 
làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục 
làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát Đế Lợi tranh đoạt với Sát Đế 
Lợi, Bà La Môn tranh đoạt với Bà La Môn, gia chủ tranh đoạt với gia 
chủ; mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ; cha tranh đoạt với 
con, con tranh đoạt với cha; anh em tranh đoạt với anh em; anh tranh 
đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh; bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi 
họ đã dấn thân vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt thì họ tấn công 
nhau bằng tay, tấn công nhau bằng gạch, tấn công nhau bằng gậy, tấn 
công nhau bằng đao kiếm. Rồi thì đi đến tử vong hay chịu đựng khổ 
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đau gần như tử vong. Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm 
duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu 
và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt và tên được nhắm 
bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ 
bắn và đâm nhau bằng tên, họ quăng và đâm nhau bằng đao, họ chặt 
đầu nhau bằng kiếm. Rồi thì đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần 
như tử vong.” Dục là lòng ham muốn, dù tiêu cực hay tích cực, đều vô 
thường (có nghĩa là không tổn tại), nhưng chúng ta không thể nói 
chúng ta không đếm xỉa tới tình cảm của chúng ta vì chúng vô thường. 
Người tu theo Phật không thể nói vì cả khổ đau lẫn hạnh phúc đều là 
vô thường nên chúng ta chẳng cần tìm mà cũng chẳng cần tránh chúng. 
Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng những ham muốn bất thiện (tiêu 
cực) đưa đến khổ đau, trong khi ham muốn thiện lành đưa đến hạnh 
phúc, và mục tiêu của Phật tử là mong đạt được hạnh phúc. Như vậy 
chúng ta cần phải cố gắng thể thực hiện điều tạo nên hạnh phúc và 
ráng loại bỏ những gì làm cho ta đau khổ. Theo Phật giáo, lục dục là 
sáu dục tình khởi lên từ sáu căn: Dục khởi lên từ nhãn căn hay mắt, 
dục khởi lên từ nhĩ căn hay tai, dục khởi lên từ tỹ căn hay mũi, dục 
khởi lên từ thiệt căn hay lưỡi, dục khởi lên từ thân căn, dục khởi lên từ 
ý căn. Người tu tập tỉnh thức luôn coi Lục Căn là những đối tượng 
trong tu tập. Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ 
Phật Giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên 
ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của 
những sự tiếp xúc ấy: Mắt đang tiếp xúc với sắc; tai đang tiếp xúc với 
thanh; mũi đang tiếp xúc với mùi; lưỡi đang tiếp xúc với vị; thân đang 
tiếp xúc với sự xúc chạm; và ý đang tiếp xúc với vạn pháp. Nói tóm 
lại, đi với Phật hay đi với Khách Trần đều hoàn toàn do sự tự nguyện 
của chính mình, chứ không ai có thể ép buộc mình được. Hãy cẩn 
trọng! 


Walking With the Buddha or With Dust Guesís 2 


lUs very simple, in order to follow the Buddha, one must take 
refuge In the Triratna and cultivate the Buddha's teachings. During the 
time of the Buddha always confirmed his disciples that He was only a 
guide who showed the Way of Enlightenment and Liberation; and He 
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could never be able to liberate anyone. Those who listen to the 
Buddha's Teachings on methods of cultivation, then follow these 
teachings to cultivate will lead to enlightenment. In other words, those 
who want to advance to the Buddhahood, everybody should study, 
understand, believe, and then practice to become a Buddha. The birth 
of the Buddha”s teachings 1s the pinnacle of the Buddha”s achievemeitt. 
The Buddhaˆs enlightenment was In some respec(s the pinnacle of his 
achievement, but it was his subsequent teaching of Dharma (Truth) that 
laid the foundation for his enduring legacy. The community of monks 
and nuns that he established ensured the transmission of this doctrine to 
future generations, and in the 3'” century B.C. the reign of the emperor 
Asoka played an Iinstrumental role In the dissemination of Buddhism In 
India. After he had attained enlightenment, the Buddha remained for 
seven weeks at the site of the Bodhi Tree and enJoyed great blIiss. 
During this period he realized that what he had come to understand was 
a profound and difficult truth, whiích other people relished worldly 
attachment, would find hard to grasp. According to the Buddha, the 
Buddha-dharma 1s simply worldly dharma In which we turn ourselves 
around. It is the dharma that most ordinary people are unwilling to use. 
Worldly people are sinking and floating In the worldly dharma; they 
are always busy running here and there, constantly hurried and 
agitated. The source of all these activitles 1s Iinvarably selfishness, 
motivated by a concern to protect their own lives and propertIes. 
Buddha-dharma, on the other hand, 1s unselfish and public-spirited, and 
springs from a wish to benefit others. Sincere cultivators always think 
Of others” welfare. Sincere cultivators always forget their own “Ego”. 
They always give up theiIr own Inferesfs in service to others, and never 
bring uncomfortable cIrcumsfances and afflictions to others. However, 
most people fail to clearly understand the basic Ideas that the Buddha 
once preached. As a result as we can see now, within Buddhist circles 
we find struggle and contention, troubles and hassles, quarrels and 
strife. These problems seem to be no different from that of ordinary 
people, 1Ÿ we do not want to say worst than what we can find in worldly 
le. The Buddha predicted all these problems, thus He concluded that 
1t would be pointless to try to teach others about his enlightenment, but 
the great god Brahma Sahampati Intervened and Implored the Buddha 
to share his discoverles with humankind. Impelled by his great 
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compassion, the Buddha decided to survey the world. He saw that 
beings are of different kinds: like lotuses 1n a pond, some are Immersed 
underwater, other grow and rest on the surface, and other agaIn come 
right out of the water and stand clear, He understood that Just as some 
people have good qualities and others bad, some would be easy to 
teach and others would be difficult. Because of this diversity and out of 
his great compassion for all beings, the Buddha changed his mind and 
resolved to teach. The Buddha”s first sermon was addressed to the five 
ascetics who had been his companions before the enlightenment. At 
the deer park at Sarnath, near present day Varanasi, he explained to 
them the content of his enlightenment In the form of the Four Noble 
Truths. These ascetics were so struck by the depth of his Insight and the 
novelty of his message that one of them Instantly became an arhat, a 
“worthy one” who attains nirvana through a Buddhaˆs teaching. The 
other four followed suit in the days to come. This momenftous first 
sermon, which has become one of the better-known articulations of the 
Buddha”s teaching and of Buddhism In general, 1s called the “Setting In 
Motion of the Wheel of Dharma.” It 1s still celebrated In most 
Theravada countries In the festival called “Asalha PuJa,” which takes 
place on the full moon day of the month of July. For the next forty-fÍive 
years, until his ultimate extinction, the Buddha taught Dharma. The 
number of his followers Iincreased steadily and the community of 
monks, the Sangha, began to form. The Buddha himself continued 
wandering and begging for his food. He taught indiscriminately, talking 
to kings and paupers alike, and ceased traveling only in the three 
months of the rainy season. The Buddha did not appoInt a successor. 
When his disciples asked who would lead them after his death, he 
retorted that they must turn to themselves and be guided by the 
Dharma as he had taught it to them. It would be the duty of the Sangha 
to mainfain the Dharma when he was gone. At his death approached, 
the Buddha asked the assembled monks 1f they had any questions. The 
gathering remained silent. The Buddha”s last words to the monks were: 
“AlI things composed are perishable. Now strive diligently.” Then, 
lying on his ripht side between two ^sal” trees, he began meditating 
I1nto the many sfages of his complete and final extinction (parinirvana), 
after which he would never again be reborn. His body was cremated 
and, in accordance with his wish, the remains were divided among 
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humans and gods. Stupas (dome-shaped funerary mounds) were 
erected over the relics. Stupas can be seen today at such sites as Sanchi 
and Amaravati in India, Anuradhapura In Sri Lanka and Borobudur In 
Indonesia. ÑNowadays, to practice the path, practitioners should always 
remember that in any undertaking, the most difficult part 1s right at the 
start, but a thousand-mile Journey begins with Just one first step. 
According to Zen Master Shunryu Suzuki in Zen Mind, Beginners 
Mind, practice does not mean that whatever you do, even lying down, 
1s zazen. When the restrictions you have do not limit you, this 1s what 
we mean by practice. When you say, "Whatever I do is Buddha nature, 
so 1t doesn't matter what I do, and there 1s no need to practice zazen,”" 
that 1s already a dualistic understanding of our everyday life. If it really 
does not matter, there 1s no need for you even fo say so. Às long as you 
are concerned about what you do, that 1s dualistic. lf you are not 
concerned about what you do, you wIll not say so. When you sit, you 
wIll sit. When you eat, you will eat. That 1s all. If you say, "It doesnt 
matter," It means that you are making some excuse to do something In 
your own way with your small mind. It means you are attached to some 
particular thing or way. That 1s not what we mean when we say, "Just 
to sit enough,” or "Whatever you do 1s zazen." Of course whatever we 
do 1s zazen, but If so, there 1s no need to say 1t. 

Talking about coming guests without Invifatlons, according to 
Buddhism, these are dust guests, external stains, guest-defilements, or 
afflictions that come from outside. The Sanskrit term “Agantu-klesa” 
lierally means “pain,” “external dust,/” “affliction,” or “ something 
tormenting” and 1s translated as “affliction.” As there 1s nothing so 
tormenting spiritually as selfish, evil desires and passions, klesa has 
come to be understood chiefly In 1fs derivative sense and external dust 
for agantuklesa. The foreign atom, or intruding element, which enters 
the mind and causes distress and delusion. The mind 1s naturally pure 
or innocent til[ the evil element enters. Buddhist practitioners should 
always remember that dust guests obstruct the righteous way and 
murder the wisdom-life of cultivators. In our daily life, we have so 
many coming guest without Invitations; however, we can list some 
typIcal ones as follows: 

The First Dust-Guesf is the “Eusf”: Lust 1s the string oŸ craving and 
attachment confines us to samsara”s prison. In other words, craving and 
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attachment are not only roots that prevent us from being sufficliently 
moved to renounce samsara, but they are also two of the main things 
that bind us to samsara. In order to overcome craving and attachment, 
we should contemplate on the impurity of the body. When we are 
attached to someone, for example, consider how that person 1s Just a 
sack full of six kinds of filthy substances. Then our attachment and 
craving wIll diminish. The Second Dusf-Guest is the “Anger”: Anger 1s 
the highly disturbed aspect of the mind that arises when we see 
something unpleasant. The obJects of anger could be sentient beIngs or 
inanmate objects; when we ¡involve ourselves with them they 
completely disturb and torment our mind and we wish to harm them. 
Anger does great damage, for It can destroy our root merIts as 1ƒ they 
had been burnt in a fire. Anger 1s responsiIble for people taking lives, 
beating or stabbing others. The Third Dusf-Guest is the “lgnorance”: 
lgnorance 1s the opposite of the word “to know'. In Budhdism, 
Ipnorance means “not knowing”, “not seeing”, “not understanding', 
“being unclear”, and so forth. Whoever 1s dominated by Ignorance 1s 
like a blind person because the eyes are shut, or not seeing the true 
nature of obJects, and not understanding the truths of cause and effect, 
and so on. Ignorance 1s the root of all sufferings and afflictions. 7h 
tourth Dust-Guest ¡is the “Pride”: Pnde 1s the Inflated opinion of 
ourselves and can manifest In relation to some good or bad objJect. 
When we look down from a high mounfain, everyone below seems to 
have shrunken in size. When we hold ourselves to be superlor to 
others, and have an Inflated opinion of ourselves, we take on a SUD€TIOF 
aspect. It 1s extremely difficult to develop any good qualities at all 
when one has pride, for no matter how much the teacher may teach 
that person, it will do no good. Haughtiness means false arrogance, 
thinking oneself correct In spite of one*s wrong conduct, thinking 
oneself Is øood In spIte of oneˆ”s very bad In reality. Haughtiness also 
means arrogance and conceit due to one”s i1llusion of having 
completely understood what one has hardly comprehended at all. 
Haughtiness is one of the main hindrances In our cultivation. In 
cultivating the Way, we must have genuine wisdom. Those who have 
genuine wisdom never praise themselves and disparage others. These 
people never consider themselves the purest and loftiest, and other 
people common and lowly. In Buddhism, those who praise themselve 
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have no future In their cultivation of the Way. Even though they are 
still alive, they can be considered as dead, for they have gone agaInst 
ther own consclence and Inntegrilty. The FIỨth Dusit-CGuest is the 
“Doubf”: Doubt signifles spiritual doubt, from a Buddhist perspective 
the Inability to place confidence ¡in the Buddha, the Dharma, the 
Sangha, and the training. Doubt, as wavering uncertainty, a hindrance 
and fetter to be removed. One of the mula-klesa, or root causes of 
suffering. Skepticism, one of the five hindrances one must eliminate on 
entering the stream of saints. Vichikiccha 1s a Pali term, a combination 
of “vi”, means without; and “cikiccha” means medicine. One who 
suffers from perplexity 1s really suffering from a dire disease, and 
unless he sheds his doubts, he wIll continue to worry over and suffer 
from this Illness. As long as man 1s subJect to this mental Iích, thịs 
sitting on the fence, he will continue to take a skeptical view of things 
which is most detrimental to mental ability to decide anything 
defintely; 1t also Includes doubt with regard to the possibility of 
aftaining the Jjhanas. Doubting 1s natural. Everyone starts with doubts. 
We can learn a great deal from them. What 1s important 1s that we do 
not Identify with our doubts. That 1s, do not get caught up In them, 
leting our mind spin in endless circles. Instead, watch the whole 
process of doubting, of wondering. See who 1t 1s that doubts. See how 
doubts come and go. Then we will no longer be victimized by our 
doubts. We will step outside of them, and our mind will be quiet. We 
can see how all things come and go. Let go of our doubts and simply 
watch. This 1s how to end doubting. The Sixth Dust-Ouesf is the “Wrong 
Views”: According to Buddhism, perverted (wrong) vieWs are views 
that do not accept the law of cause and effect, not consistent with the 
dharma, one of the five heterodox opinions and ten evils. This view 
arises from a misconceptlon of the real characteristic of existence. 
There were at least sixty-two heretical views (views of the externalist 
or non-Buddhist views) In the Buddha”s time. Buddhism emphasIzes on 
theory of causation. Understanding the theory of causation means to 
solve most of the question of the causes of sufferings and afflictions. 
Not understanding or refuse of understanding of the theory of causation 
means a kind of wrong view In Buddhism. According to the Buddha, 
sentlent beings suffer from sufferings and afflicions because of 
dersires, aversions, and delusion, and the causes of these harmful 
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actions are not only from Ignorance, but also from wrong views. Wrong 
views also means holding to the view of total annihilation, or the view 
that death ends life, or world-extinction and the end of causation, 1n 
confrast with the view that body and soul are eternal, both views beIng 
heterodox. The philosophic doctrine that demies a substantial reality to 
the phenomenal universe. The Seventh Dusft-Guest is the “Kiling”: 
Thịs 1s one of the ten kinds of evil karma, to KIÍH living beings, to take 
le, kill the living, or any conscious being. According to The Buddha 
and His Teaching, written by Most Venerable Narada, killing means 
the intentional destruction of any living being. The Pali term pana 
strictly means the psycho-physical life pertaining to one”s particular 
exIstence. The wanton destruction of this life-force, without allowing 1t 
{O run Ifs due course, 1s panatipata. Pana also means that which 
breathes. Hence all animate beings, including animals, are regarded as 
pana. Plants are not considered as “living beings” as they possess no 
mind. Monks and nuns, however, are forbidden to destroy even plant 
le. This rule, it may be mentioned, does not apply to lay-followers. 
According to the Buddhist laws, the taking of human life offends 
agaInst the major commands, of animal life against the less stringent 
commands. Suicide also leads to severe penalties In the next lives. 7e 
Eighth Dust-Guest 1s the “Sfealing”: Stealing means taking possession 
of anything that has not been given by i1ts owner or stealing, 1s also 
wrong, even legally speaking. Stealing, one of the fÍour grave 
prohibitions or sins in Buddhism. Stealing 1s taking what Isn”t øgIven to 
us. lt includes not paying taxes or fees that are due, borrowing things 
and not returning them, and taking things from our workplace for our 
own personal use. A Bhiksu or Bhiksuni who steals or violates the 
property of another, whether the property 1s privately or publicly 
owned, breaks the second of the Four Degradation Offences. He or she 
IS nO longer worthy to remain a Bhiksu or Bhiksuni and cannot 
participate In the activitles of the Order of Bhiksus or Order of 
Bhiksunis. The Ninth Dust-Guest is “Sexual Intercourse”: Thịs 1s the 
thrd commandment of the five basic commandments for lay people, 
and the third precept of the ten maJor precepts for monks and nuns In 
the Brahma Net Sutra. Monks or nuns who commit this offence wIll be 
expelled from the Order forever. ÀA Bhiksu or Bhiksuni who has sexual 
Inftercourse with another person, whether a female or male, and 
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whether that person has given consent or not, breaks the first of the 
Four Degradation Offences. He or she 1s no longer worthy to remain a 
Bhiksu or Bhiksuni and cannot parficipate 1n the activitiles of the Bhiksu 
or Bhiksuni Sangha. A Bhiksu who, when motivated by sexual desire, 
tells a woman or a man that it would be a good thing for her or him to 
have sexual relations with him, commits a Sangha Restoration Offence. 
A Bhiksuni who 1s Intent upon having sexual relations with someone, 
whether male or female, breaks one of the eight Degradation Offences. 
She 1s no longer worthy to remain a Bhiksuni and cannot participate In 
the actiivitles of the Order of Bhiksunis. Through word or gesture 
arouses sexual desire In that person, breaks the seventh of the Eight 
Degradation Offences. Says to that person that she 1s willing to offer 
him or her sexual relations, breaks the Degradation Offences. 7e 
Tenth Dusf-Guest is the “Lying”: Lying means verbally saying or 
indicating through a nod or a shrug somethng we know Isnt true. 
However, telling the truth should be tempered and compassion. For 
Instance, It isn”t wise fo tel the truth to a murderer about a potential 
victimˆ”s whereabouts, If this would cause the latter”s death. According 
to the Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha taught: “The speaker 
of untruth goes down; also he who denies what he has done, both 
sinned agaiInst truth. After death they go together to hells.” 

Besides, there are many more uninvited dust-guests but they still 
come such as: l) The Dust-Guest oƑƒ Deluded Thoughi: False or 
misleading thoughts, the mental processes of living beings on greed, 
hatred and stupidity. Polluted thoughts comprise a wide range of 
thoughts. IÝ we are greedy for deliclous food, we have polluted 
thoughts on food. If we wish to listen to fine sounds, we have polluted 
thoughts on sounds. lf we wish to experlence sensual pleasures, we 
have polluted thoughts on sensual pleasures, and so on. If we practice 
medifation we can stop our Idle thoughts and cultivate the Way with 
our true mind, then our merit and virtue will be measureless and 
boundless. But If we do not take time to cultivate, there 1s no use Just 
talking dharma. According to the Study of Mind-Only, false thoughts 
are simply the obJects of the six senses. [f we understand this, we can 
reJect false thoughts as soon as they appear. As a matter of fact, IÝ we 
are determined to keep our mind clear of any thoupht, false thoughts 
automatically disappear. This 1s the simplest way of practicing 
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meditaton. When we are walking, standing, siting or lying down, 
whenever a thought arIses, we recognize 1t, but do not follow 1t, that 1s 
practicing of meditation. We do not have to walt for the time tO SIt 
down In meditation to practice meditation. Thus, for Zen practItioners, 
we can practice Zen at any time, anywhere, while at work or at home, 
Just realize the truth. Zen practitioners should always remember that 1t 
1S Very cruclal that we maintain a clear mind to gain wisdom and 
remove Ignorance. We must use our perfect wisdom to realize that 
delusions are false, 1llusory, and they wIll automatically disappear. 
Practiioners should also always remember that If we are able to 
disregard when false thoughts arise, they wIll naturally vanish. 2) Seven 
Dust-Ouest ðoƒ. Emofion Emotons, negatiVe 0r pOSIIVe, ar€ 
1mpermanent (they would not last), but we cannot say we don't care 
about our emotlons because they are Impermanent. Buddhists cannot 
say both suffering and happIness are Impermanenf so we need not seek 
nor avoid them. We all know that negative emotions lead to suffering, 
whereas positive ones lead to happiness, and the purpose of all 
Buddhists 1s to achieve happiness. So should try to achieve things that 
cause happiness, and whafever causes suffering we should deliberately 
happiness. According to Buddhism, there are seven kinds of emotions. 
What can be borne with ease 1s happiness. Ordinary happiness 1s the 
gratification of a desire. However, as soon as the thing desired 1s 
achived the we desire something else or some other kind of happIness, 
for our selfish desires are endless. Money cannot buy happiness, or 
wealth does not always conduce to happiness. In fact, real happIness 1s 
found within, and 1s not be defined 1n terms of wealth, power, honours, 
or conquests. The Buddha enumerates some kinds of happiness for a 
layman. They are the happiness of possession, health, wealth, 
longevity, beauty, Joy, strength, property, children, etc. The Buddha 
does not advise all of us fo renounce our worldly lives and pleasures 
and retire to solitude. However, he advised lay disciples to share the 
enJoyment of wealth with others. We should use wealth for ourselves, 
but we should also use wealth for the welfare of others. What we have 
1S only temporary; what we preserve we leave and go. Only karmas 
wIll have to go with us along the endless cycle of births and deaths. 
The Buddha taught about the happiness of lay discIples as follows: “A 
poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless life 1s one 
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Of the best sources of happiIness, for a blameless person 1s a blessing to 
himself and to others. He 1s admired by all and feels happler, being 
affected by the peaceful vibrations of others. However, If Is very 
difficult to get a good name from all. The wIsemen try to be Indifferent 
to external approbation, try to obtain the spirtual happiness by 
transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to 
remind monks and nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief from 
suffering, 1s the highest form of happiness.” 'Thus, the Buddha taught on 
Happiness In the Dharmapada Sutra: “Happy 1s the birth of Buddhasl 
Happy 1s the teaching of the True Law!l Happy 1s the harmony In the 
sangha! Happy 1s the discipline of the united ones! (Dharmapada 194). 
Oh! Happily do we live without hatred among the hateful' Among 
hateful men we dwell unhating! (Dharmapada 197). Oh! Happily do we 
live in good health among the ailing! Among the ailing we dwell in 
good health! (Dharmapada 198). Oh! Happily do we live without greed 
for sensual pleasures among the greedy! Among the greedy we dwell 
Íree from greed! (Dharmapada 199). Oh! Happily do we live without 
any hindrances. We shall always live in peace and Joy as the gods of 
the Radiant Realm (Dharmapada 200). Victory breeds hatred, defeat 
breeds suffering; giving up both victory and defeat will lead us to a 
peaceful and happy life (Dharmapada 201). If by giving up a smaill 
happiness or pleasure, one may behold a larger Joy. A far-seeing and 
wise man will do this (a wIse man will leave the small pleasure and 
look for a larger one) (Dharmapada 290). It is pleasant to have friends 
when need arises. EnJoyment 1s pleasant when shared with one 
another. Merit 1s pleasant when life 1s at its end. Shunning of (gIving 
up) all evil 1s pleasant (Dharmapada 331). To revere the mother 1s 
pleasant; to revere the father Is pleasant; to revere the monks 1s 
pleasant; to revere the sages 1s pleasant (Dharmapada 332). To be 
virtue until old age 1s pleasant; to have steadfast faith 1s pleasant; to 
affain wIsdom 1s pleasant; not to do evIl 1s pleasant (Dharmapada 333). 
According to Buddhist thoeries, sorrow and Joy, each producing the 
other, or each being inherent in the other. There 1s no greater love In 
this world than the love of the mother and father. If a person, carryIng 
father on the left shoulder and mother on the right shoulder, were to 
walk around the Sumeru Mountain hundreds of thousands of times, 
with blood covering both feet, it would stll not be enouph to repay the 
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love and hardship of child rearing (Dhammapada). The Buddha tauglht: 
“Love Is the only way to destroy hatred. Hatred cannot be defeated 
with more hatred.” Buddha taught: “When you hate others, you 
yourself become unhappy. But when you love others, everyone 1s 
happy.” In order to eliminate “hate,” you should meditate on loving- 
kindness, pIfy and compassion. Greed and lust are unrestrained desires 
for materlal possessions such as food, sleeping, sexual Intercourse, efc., 
all related to sensual pleasures We also have a desire for 
appropriations, showing off, authority, and profits. The cover of desire 
which overlays the mind and prevents the good from appearing. Since 
they are like bottomless barrel, neither obsessive øreed nor desire can 
be stopped or satisfied. Through tricks, expedients, and manipulations 
we try to reach our goal Irrespective of whatever happens to others. 
We Buddhists must see that greedy people are generally selfish, 
wicked, and prone to cause sufferings to others. As a result, they 
transform this world Into a batflefield where tears are shed like 
streams, and sufferings rise like an ocean tide. Desire for and love of 
the things of this life, such as craving (greed, affection, desire). Most 
people define happiness as the satisfaction of all desires. The desires 
are boundless, but our ability to realize them 1s not, and unfulfilled 
desires always create suffering. When desires are only partially 
fulfiled, we have a tendency to continue to pursue until a complete 
fulfillment 1s achieved. Thus, we create even more suffering for us and 
for others. We can only realize the true happiness and a peaceful state 
of mind when our desires are few. This Is one of the great steps 
towards the shore of liberation. The Buddha taught: “Craving and 
desire are the cause of all unhappiness or suffering. Everything sooner 
or later must change, so do not become attached to anything. Instead 
devote yourself to clearing your mind and finding the truth, lasting 
hapiness.” Knowing how to feel satisfied with few possessions help us 
destroy greed and desire. This means being content with material 
conditions that allow us to be healthy and strong enouph to cultivate. 
Thịs 1s an effective way to cut through the net of passions and desires, 
affain a peaceful state of mind and have more time to help others. In 
nowadays soclety, one fears everything, fear of no money, fear of 
homelessness, fear of sickness, old-age and death, etc. In fact, because 
of lack of understanding about the real nature of life, we try to maintain 
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things that we are unable to, thats why we feel fear of everything. 
Buddhists should always remember that life 1s changeable and 1t 
composes of a bundle of changeable (Iimpermanent) elements. Once 
we understand the real nature of life, we don”t have the feeling of fear 
in le anymore. ở) Six Dusí-Guests oƒ Desire: Craving (greed, 
affection, desire). Most people define happiness as the satisfaction of 
all desires. The desires are boundless, but our ability to realize them Is 
not, and unfulfilled desires always create suffering. When desires are 
only partially fulfilled, we have a tendency fo continue fo pursue until a 
complete fulfilliment 1s achieved. Thus, we create even more suffering 
for us and for others. We can only realize the true happiness and a 
peaceful state of mind when our desires are few. This 1s one of the 
great steps towards the shore of liberaton. The Buddha taught: 
“Craving and desire are the cause of all unhappiness or suffering. 
Everything sooner or later must change, so do not become attached to 
anything. Instead devote yourself to clearing your mind and finding the 
truth, lasting hapiness.” Knowing how to feel satisfied with few 
possessions help us destroy greed and desire. This means being content 
with material conditions that allow us to be healthy and strong enough 
to cultivate. This 1s an effective way to cut through the net of passlons 
and desires, attain a peaceful state of mind and have more time to help 
others. In the Middle Length Discourses, the Buddha taught: “O 
Bhikksus, with sense desires as cause, with sense desires as motIVes, 
kings are fightng with kings, khattiya are fighting with khattiya, 
brahmanas are fighting with brahmanas, householders are fighting with 
householders, mother 1s fighting with son, son 1s fighting with mother, 
father 1s fiphting with brother, brother is fighting with sister, sister 1s 
fighting with brother, friend 1s fighting with friend. When they engage 
themselves In fighting, in quarrels, in disputes, they attack each other 
with hands, they attack each other with stones, they attack each other 
with sticks, they attack each other with swords. Thus they are goIng to 
death, or to suffer like death. O Bhikksus, with sense desires as cause, 
with sense desires as motives, they take hold of spears, they take hold 
of shields, they wear bows and arrows. They arrange themselves In two 
lines, and arrows are thrown at each other, knives are thrown at each 
other, swords are slashed at each other. They pierce each other with 
arrows, they slash each other with knives, they cut each other heads 
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with swords. Thus they are going to death, or to suffer like death.” 
Desires, negative or positive, are Impermanent (they would not lasÐ, 
but we cannot say we don”t care about our desires because they are 
Impermanent. Buddhists cannot say both suffering and happiness are 
1Impermanent so we need not seek nor avoid them. We all know that 
negative desires lead to suffering, whereas positive ones lead to 
happiness, and the purpose of all Buddhists 1s to achieve happiness. So 
should try to achieve things that cause happiness, and whatever causes 
suffering we should deliberately happiness. According to Buddhism, sIx 
desires arising from the six organs of sense: Desires arising from the 
eyes, desires arising from the ears, desires arising from the nose, 
desires arlsing from the tongue, desires arising from the body, and 
desires arlsing from the mind. Practiioners of mindfulness always 
consider the six senses are obJects of cultivation. According to Bikkhu 
Piyananda in The Gems Of Buddhism Wisdom, you must always be 
aware of the sense organs such as eye, ear, nose, tongue and body and 
the contact they are having with the outside world. You must be aware 
of the feelings that are arising as a result of this confact: ey€ Is now In 
contact with forms (rupa); ear 1s now 1n conftact with sound; nose 1s now 
1n conatct with smell; tongue 1s now 1n contact with taste; body 1s now 
in contact with touching; and mind 1s now 1n contact with all things 
(dharma). In short, walking with the Buddha or with Dust Guests 1s 
totally depending on us, nobody can force us to do this. Be careful! 
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Chương Sáu Mươi Mốt 
Chapter Sixfy-One 


Kiếp Phàm Phu 


Theo Phật giáo, mặc dầu Phàm Thánh đều cùng có bổn tánh như 
nhau là Phật tánh. Thánh Nhân đối lại với Phàm Nhân là những người 
chưa giác ngộ. Thánh là những bậc đã chứng đắc Chính Đạo. Trong khi 
phàm phu là hạng người ngu dốt tối tăm, nhưng luôn xét mình là một 
kẻ phàm phu đầy tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Phàm phu chỉ “người bình thường,” hay một 
người của giai cấp thấp về bản chất và nghề nghiệp. Trong Phật giáo 
Đại Thừa, phàm phu là những người không thể đạt được kiến đạo nên 
không nhận biết trực tiếp được tánh không. Do vậy họ đồng tình với 
những khái niệm giả tạo về thực tánh. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, 
từ này chỉ những chúng sanh còn tham dục trần thế. Họ đối ngược lại 
với Thánh nhân, bao gồm cả những người đã đạt được một trong năm 
con đường siêu việt, từ Dự Lưu đến A La Hán. Trong Kinh Pháp Cú, 
Đức Phật dạy: “Đêm rất dài với những kẻ mất ngủ, đường rất xa với 
kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ 
ngu si không minh đạt chánh pháp (60). Không được kết bạn với kẻ 
hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết chí ở một 
mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội (60). “Đây là con ta, đây là 
tài sản ta,” kể phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết 
chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta? (62). Ngu 
mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật là 
ngu (63). Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì 
Chánh pháp, ví như cái muỗng múc canh luôn mà chẳng bao giờ biết 
được mùi vị của canh (64). Người trí dù chỉ gần gửi người trí trong 
khoảnh khắc cũng hiểu ngay được Chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi 
dù mới tiếp xúc với canh trong khoảnh khắc, đã biết ngay được mùi vị 
của canh (65). Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch 
một đường. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng 
ác nghiệp đi đến khổ báo (66). Những người gây điều bất thiện, làm 
xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dể, vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả 
báo tương lai (67). Những người tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng 
chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo 
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tương lai (68). Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như 
đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhứt định phải chịu 
khổ đắng cay (69). Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu 
ngọn cỏ Cô-sa (cỏ thơm), người ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng 
việc làm ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của người tư duy 
Chánh pháp (70). Người cất sửa bò, không phải chỉ sáng chiều đã 
thành ra vị đề hỗ được. Cũng thế, kể phàm phu tạo ác nghiệp tuy 
chẳng cảm thụ quả ác liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như 
lửa ngún giữa tro than (71). Kẻ phàm phu, lòng thì muốn cầu được trí 
thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tổn hại mà 
trí tuệ cũng tiêu tan (72). Kẻ ngu xuẫn thường hay muốn danh tiếng mà 
mình không xứng: chỗ ngồi cao trong Tăng chúng, oai quyền trong 
Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác (73). Hãy để cho người Tăng 
kẻ tục nghĩ rằng “sự nầy do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều do 
nơi ta cả.” Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam 
ngạo mạn tăng hoài (74). Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới 
Niết bàn, hàng Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy biết rõ như thế, chớ nên tham 
đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú vào đạo giải thoát (75).” 

Trong Anh ngữ, “mind” có nghĩa là trái tim, tinh thần, hay linh hồn. 
Mind với chữ “m” thường có nghĩa là chỗ ở của lý trí, “Minđ” với chữ 
“M” viết hoa có nghĩa là chân lý tuyệt đối. Theo kinh nghiệm nhà 
thiển, thì tâm là toàn bộ tỉnh thức, nói cách khác lắng nghe khi nghe là 
tỉnh thức. Theo Hòa Thượng Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí 
Tuệ Phật Giáo, tâm có thể được định nghĩa đơn giản là sự nhận thức 
về một đối tượng bởi không có một tác nhân hay linh hồn chỉ huy mọi 
hoạt động. Tâm bao gồm trạng thái tính thoáng qua luôn luôn trỗi lên 
rỗi mất đi nhanh như tia chớp. “Vì sinh ra để thành nguồn của nó và 
chết đi để trở thành lối vào của nó, nó bên vững tràn trề như con sông 
nhận nước từ các suối nguồn bổi thêm vào dòng chẩy của nó.” Mỗi 
thức nhất thời của dòng đời không ngừng thay đổi, khi chết đi thì 
truyền lại cho thức kế thừa toàn bộ năng lượng của nó, tất cả những 
cảm tưởng đã ghi không bao giờ phai nhạt. Cho nên mỗi thức mới gồm 
có tiềm lực của thức cũ và những điều mới. Tất cả những cảm nghĩ 
không phai nhạt được ghi vào cái tâm không ngừng thay đổi, và tất cả 
được truyền thừa từ đời nầy sang đời kia bất chấp sự phân hủy vật chất 
tạm thời nơi thân. Vì thế cho nên sự nhớ lại những lần sanh hay những 
biến cố trong quá khứ trở thành một khả năng có thể xãy ra. Tâm là 
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con dao hai lưỡi, có thể xử dụng cho cả thiện lẫn ác. Một tư tưởng nổi 
lên từ một cái tâm vô hình có thể cứu hay phá hoại cả thế giới. Một tư 
tưởng như vậy có thể làm tăng trưởng hay giảm đi dân cư của một 
nước. Tâm tạo Thiên đàng và địa ngục cho chính mình. Tâm còn được 
định nghĩa như là toàn bộ hệ thống của thức, bổn nguyên thanh tịnh, 
hay tâm. Citta thường được dịch là “ý tưởng.” Trong Kinh Lăng Già 
cũng như trong các kinh điển Đại Thừa khác, citta được dịch đúng hơn 
là “tâm.” Khi nó được định nghĩa là “sự chất chứa” hay “nhà kho” 
trong đó các chủng tử nghiệp được cất chứa, thì citta không chỉ riêng 
nghĩa ý tưởng mà nó còn có ý nghĩa có tính cách hữu thể học nữa. 
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các hành vi, tâm là 
chủ, tâm tạo tác tất cả.” 

Tâm chúng sanh như vượn chuyêển cây, hãy để cho nó đi nơi nào 
nó muốn; tuy nhiên, Kinh Kim Cang để nghị: “Hãy tu tập tâm và sự 
tỉnh thức sao cho nó không trụ lại nơi nào cả.” Tâm không trụ vào đâu. 
Hãy để cho quá khứ đi vào quá khứ. Tâm vô sở trụ là tâm chẳng chấp 
vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự nó sẽ dứt, tức gọi là 
vô quá khứ sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như vậy (tâm hiện tại rồi 
sẽ tự đứt, tức gọi là vô hiện tại sự; tâm vị lai rỗi cũng sẽ tự đứt, tức gọi 
là vô vị lai sự), nhận biết chư pháp không thật nên không chấp trước. 
Tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề; 
tâm không vướng mắc vào ý tưởng sanh diệt (vô sinh tâm), đầu đuôi. 
Theo ngài Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 trong Liên Tông Thập Tam Tổ 
của Trung Quốc, có hai thứ lực là tâm lực và nghiệp lực. Dù nghiệp lực 
có lớn, nhưng tâm lực lại càng lớn hơn. Bởi vì nghiệp kia nguyên lai 
không có tự tánh, nghĩa là nghiệp không có sẵn, mà chỉ hoàn toàn 
nương vào nơi tâm. Vì thế khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp mạnh 
thêm. Tâm có thể tạo nghiệp thì cũng chính tâm có thể diệt nghiệp. 

Trong Phật giáo không có sự phân biệt giữa tâm và thức. Cả hai 
đều được dùng như đồng nghĩa. Tâm trí con người ảnh hưởng sâu đậm 
trên cơ thể. Nếu để tâm ta hoạt động tội lỗi và nuôi dưỡng tư tưởng bất 
thiện, tâm có thể gây ra những thảm họa. Tâm có thể giết chúng sanh, 
nhưng tâm có thể chữa khỏi thân bệnh. Khi tâm trí được tập trung về 
những tư tưởng lành mạnh với cố gắng và hiểu biết chính đáng, hiệu 
quả mà nó có thể sinh ra rất rộng lớn. Tâm trí với tư tưởng trong sáng 
và lành mạnh thực sự đưa đến một cuộc sống khỏe mạnh thoải mái. 
Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Không có kẻ thù nào làm hại chúng ta 
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bằng tư tưởng tham dục, đố ky, ganh ghét, vân vân. Một người không 
biết điều chỉnh tâm mình cho thích hợp với hoàn cảnh thì chẳng khác 
gì thây ma trong quan tài. Hãy nhìn vào nội tâm và cố gắng tìm thấy 
lạc thú trong lòng và bạn sẽ thấy một suối nguồn vô tận lạc thú trong 
nội tâm sẵn sàng cho bạn vui hưởng. Chỉ khi tâm trí được kểm chế và 
giữ đúng trên con đường chính đáng của sự tiến bộ nhịp nhàng thứ tự 
thì nó sẽ trở nên hữu ích cho sở hữu chủ và cho xã hội. Tâm phóng 
túng bừa bãi sẽ là mối nguy cơ. Tất cả sự tàn phá gieo rắc trên thế giới 
nầy đều do sự tạo thành loài người mà tâm trí không được huấn luyện, 
kểm chế, cân nhắc và thăng bằng. Bình nh không phải là yếu đuối. 
Một thái độ bình tĩnh luôn thấy trong con người có văn hóa. Chẳng khó 
khăn øì cho một người giữ được bình nh trước những điều thuận lợi, 
nhưng giữ được bình tĩnh khi gặp việc bất ổn thì thực là khó khăn vô 
cùng. Bằng sự bình tĩnh và tự chủ, con người xây được sức mạnh nghị 
lực. Tâm bị ảnh hưởng bởi sự bất an, khiêu khích, nóng giận, cảm xúc, 
và lo lắng. Chúng ta không nên đi đến một quyết định vội vàng nào 
đối với bất cứ vấn để gì khi bạn đang ở trong một tâm trạng bất an hay 
bị khiêu khích, ngay cả lúc bạn thoải mái ảnh hưởng bởi cảm xúc, vì 
quyết định trong lúc cảm xúc bạn có thể phải hối tiếc về sau nay. 
Nóng giận là kẻ thù tệ hại nhất của chính bạn. Tâm là người bạn tốt 
nhất, mà cũng là kẻ thù tệ hại nhất. Bạn phải cố gắng tiêu diệt những 
đam mê của tham, sân, si tiềm ẩn trong tâm bằng cách tu tập giới định 
huệ. Bí quyết của đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm 
những gì cần làm ngay từ bây giờ, và đừng lo lắng về quá khứ cũng 
như tương lai. Chúng ta không thể trở lại tái tạo được quá khứ và cũng 
không thể tiên liệu mọi thứ có thể xãy ra cho tương lai. Chỉ có khoảng 
thời gian mà chúng ta có thể phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại. 
Trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng 
Dhammananda đã khẳng định: “Nếu bạn không muốn có kẻ thù, trước 
tiên bạn phải giết kẻ thù lớn nhất chính nơi bạn, đó là sự nóng giận 
của bạn. Hơn nữa, nếu bạn hàm hồ hành động có nghĩa là bạn đã làm 
đúng những ước vọng của kẻ thù bạn, vô tình bạn đã sa vào bẫy của 
họ. Bạn không nên nghĩ rằng bạn chỉ học hỏi được từ những người tán 
dương, giúp đỡ và thân cận gần gũi bạn. Có nhiều điều bạn có thể học 
hỏi được từ kẻ thù; bạn không nên nghĩ rằng họ hoàn toàn sai vì họ là 
kẻ thù của bạn. Kẻ thù của bạn đôi khi có nhiều đức tính tốt mà bạn 
không ngờ được. Bạn không thể nào loại bỏ kẻ thù bằng cách lấy oán 
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báo oán. Nếu làm như vậy bạn sẽ tạo thêm kẻ thù mà thôi. Phương 
pháp tốt nhất và đúng nhất để chống lại kẻ thù là mang lòng thương 
yêu đến họ. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó không thể làm được hay vô 
lý. Nhưng phương pháp đó đã được người trí đánh giá rất cao. Khi bạn 
bắt đầu biết một người nào đó rất giận dữ với bạn, trước nhất bạn hãy 
cố gắng tìm hiểu nguyên nhân chính của sự thù hằn đó; nếu là lỗi của 
bạn thì bạn nên thừa nhận và không ngần ngại xin lỗi người đó. Nếu là 
do sự hiểu lầm giữa hai người thì bạn nên giải bày tâm sự và cố gắng 
làm sáng tổ cho người đó. Nếu vì ganh ghét hay cảm nghĩ xúc động 
nào đó, hãy đem lòng từ ái đến cho người ấy để bạn có thể ảnh hưởng 
người đó bằng năng lượng tinh thần. Cũng theo Tỳ Kheo Piyananda 
trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, bạn không thể chạy trốn 
khỏi tâm. Với thiền bạn có thể huấn luyện cho tâm bình tĩnh và thoát 
khỏi những xáo trộn bên trong hay bên ngoài. Áp dụng tập trung tỉnh 
thức với những hỗn loạn bên trong và mâu thuẫn tinh thần, quan sát 
hay chú tâm đến tất cả những trạng thái thay đổi của tâm. Khi tâm 
được phát triển đúng cách, nó sẽ mang lại niỀm vui và hạnh phúc nhất. 
Nếu tâm bị xao lãng nó sẽ mang lại cho bạn trở ngại và khó khăn 
không thể kể xiết. Tâm kỹ luật rất mạnh mẽ và hữu hiệu. Người trí 
huấn luyện tâm họ như người ta huấn luyện ngựa vậy. Vì thế bạn nên 
quan sát tâm mình. Khi bạn ngồi một mình bạn nên quan sát những 
thay đổi nơi tâm. Chỉ nên quan sát mà không chống cự lại hay trốn 
chạy hay kiểm soát những thay đổi ấy. Khi tâm đang ở trạng thái tham 
dục, nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tham dục. Khi tâm đang ở 
trạng thái sân hận hay không sân hận, nên tỉnh thức biết mình đang có 
tâm sân hận hay tâm không sân hận. Khi tâm tập trung hay tâm mông 
lung, bạn nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tập trung hay tâm mông 
lung. Bạn nên luôn nhớ nhiệm vụ của mình là quan sát những hoàn 
cảnh thay đổi mà không đồng hóa với chúng. Nhiệm vụ của bạn là 
không chú tâm vào hoàn cảnh bên ngoài mà chú tâm vào chính bạn. 
Quả là khó khăn, nhưng có thể làm được. Hành giả tu Phật hãy luôn cố 
gắng trau dồi độ lượng, vì độ lượng giúp bạn tránh những phán xét vội 
vàng, thông cảm với những khó khăn của người khác, tránh phê bình 
ngụy biện để nhận thức rằng cả đến người tài ba nhất cũng không thể 
không sai lầm; nhược điểm mà bạn tìm thấy nơi người cũng có thể là 
nhược điểm của chính bạn. Khiêm nhường không phải là nhu nhược, 
mà khiêm nhường là cái thước đo của người trí để hiểu biết sự khác 
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biệt giữa cái hiện tại và cái sẽ đến. Chính Đức Phật đã bắt đầu sứ 
mệnh hoằng pháp của Ngài bằng đức khiêm cung là loại bỏ tất cả 
niềm kiêu hãnh của một vị hoàng tử. Ngài đã đạt Thánh quả nhưng 
chẳng bao giờ Ngài mất cái hồn nhiên, và chẳng bao giờ Ngài biểu lộ 
tánh kẻ cả hơn người. Những lời bình luận và ngụ ngôn của Ngài 
chẳng bao giờ hoa mỹ hay phô trương. Ngài vẫn luôn có thì giờ để tiếp 
xúc với những người hèn kém nhất. Kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện. 
Nóng giận đưa đến rừng rậm không lối thoát. Trong khi nóng giận 
chẳng những chúng ta làm bực bội và làm người khác khó chịu vô 
cùng, mà chúng ta còn làm tổn thương chính mình, làm yếu đi thể chất 
và rối loạn tâm. Một lời nói cộc cằn giống như một mũi tên từ cây 
cung bắn ra không bao giờ có thể lấy lại được dù cho bạn có xin lỗi cả 
ngàn lần. 

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Trong các pháp, tâm dẫn đầu, 
tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hoặc 
hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân 
con vật kéo xe (1). Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo 
tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành 
động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng với hình (2). Nhà lợp 
không kín ắt bị mưa dột thế nào, kẻ tâm không tu tất bị tham dục lọt 
vào cũng thế (13). Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột, kể tâm khéo 
tu tất không bị tham dục lọt vào (14). Tâm kẻ phàm phu thường xao 
động biến hóa rất khó chế phục gìn giữ, nhưng kẻ trí lại chế phục tâm 
mình làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi 
tên (33). Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt và vùng vẫy thế nào, thì 
cũng như thế, các người hãy đem tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát 
khỏi cảnh giới ác ma (34). Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, 
xao động không dễ nắm bắt; chỉ những người nào đã điều phục được 
tâm mình mới được yên vui (35). Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ 
dục, biến hóa u-ẩn khó thấy, nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm 
mình, và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy (36). Tâm phàm phu cứ 
lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu, 
nếu người nào điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma trói 
buộc (37). Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, 
không tín tâm kiên cố, thì không thể thành tựu được trí tuệ cao (38). 
Người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên 
những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ, chẳng sợ hãi 
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(39). Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay oan gia đối với oan gia, 
không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho 
mình (42). Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính 
tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn 
(43). Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, 
lại chí thành kiên cố như nhân đà yết la, như ao báu không bùn, nên 
chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển (95). Những vị A-la-hán ý nghiệp 
thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại có 
chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn (96). Trong những thời quá 
khứ, ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du, nhưng nay 
đã điều phục được tâm ta như con voi đã bị điều phục dưới tay người 
quản tượng tài giỏi (326). Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự 
cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi gắng sức để vượt khỏi chốn sa lay 
(327). 

Nói tóm lại, thế giới nầy là nơi mà Thánh phàm cùng đồng cư. Nơi 
tất cả chúng sanh, từ Thánh đến phàm trong sáu đường, cùng cư ngụ 
(từ địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhơn, Thiên, Bồ Tát, Phật). 
Trong Phật giáo, phàm phu được dịch là “dỊ sinh” vì do vô minh mà 
theo tà nghiệp chịu quả báo, không được tự tại, rơi vào các đường dữ. 
Chủng tính của phàm phu vốn đĩ ngu muội cố bám giữ lấy chư pháp 
(hạt giống nầy có khả năng sinh sản, còn tính là do rèn tập mà có chứ 
không phải là tính của lý tính). Phàm phu là những người thường mắt 
thịt, ý nói người không có sự tỉnh thức về tỉnh thần. Theo Phật giáo, tái 
sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu, những chúng sanh tưởng 
mình là thế trí biện thông, biết hết mọi thứ nên không còn muốn tu tập 
theo Phật. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật 
pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu 
học cho thành đạo được. Phàm phu có tám thứ lẫn lộn hay bốn cặp 
điên đảo. Cặp thứ nhất là Thường. Vô thường mà cho là thường; 
thường mà cho là vô thường. Cặp thứ nhì là Lạc. Khổ mà cho là lạc; 
lạc thì lại cho là khổ. Cặp thứ ba là Ngã. Vô ngã mà cho là ngã; hữu 
ngã mà cho là vô ngã. Cặp thứ tư là Tịnh. Bất tịnh mà cho là tịnh; tịnh 
mà cho là bất tịnh. 


464 


Ordinary People's LỰc 


According to Buddhism, although Sinners and Saints are of the 
same fundamental nature that 1s the Buddha-nature. The saint 1s the 
opposite of the common or unenlightened man. The Sainted ones are 
those who are wise and good, and are correct In all their characters. 
While ordinary people who always examine themselves and realize 
they are just unenlightened mortal filled with greed, hatred and 
Ipnorance, as well as an accumulation of Infinite other transgressions In 
the past, present and future. Ordinary people 1s a term for “the common 
man,” or a man of lower caste of character or profession. In Mahayana, 
ordinary people are those who have not reached the path of seeing 
(darsana-marga), and so have not directly perceived empftiness 
(sunyata). Due to this, they assent (tán thành) to the false appearances 
of things and do not perceive them In terms of theIr true nature, I.e., 
emptiness. In 'Theravada, this refers to beings who have worldly 
aspiratlons (loka-dharma). They are contrasted with noble people, 
which includes those who have attained one of the supramundane 
paths, from stream-enterers up to Arhats. In the Dharmapada Sutra, the 
Buddha taught: “Long 1s the night to the wakeful; long 1s the road to 
him who 1s tired; long 1s samsara to the foolish who do not know true 
Law (Dharmapada 60). If a traveler does not meet a companion who 1s 
better or at least equal, let him firmly pursue his solitary career, rather 
than being In fellowship with the foolish (Dharmapada 61). These are 
my sons; this is my wealth; with such thought a fool 1s tormented. 
Verily, he 1s not even the owner of himself. Whence sons? Whence 
wealth? (Dharmapada 62). À foolish man who knows that he 1s a fool, 
for that very reason a wIse man; the fool who think hiìmself wise, he 1s 
indeed a real fool (Dharmapada 63). If a fool assoclates with a wise 
man even all his life, he wIll understand the Dharma as litle as a spoon 
tastes the flavour of soup (Dharmapada 64). An intellipgent person 
assOclates with a wise man, even for a moment, he will quickly 
understand the Dharma, as the tongue tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 65). A fool with little wit, goes through life with the very 
self as his own øreatest enemy. In the same manner, evil doers do evil 
deeds, the fruit of which 1s bitter (Dharmapada 66). The deed 1s not 
well done of which a man must repent, and the reward of which he 
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receives, weeping, with tearful face; one reaps the fruit thereof 
(Dharmapada 67). The deed is well done when, after having done 1t, 
one repents not, and when, with Joy and pleasure, one reaps the fruit 
thereof (Dharmapada 68). As long as the evil deed done does not bear 
fruit, the fool thinks 1t 1s as sweet as honey; but when 1t ripens, then he 
comes to grief (Dharmapada 69). Let a fool, month after month, eats 
only as much food as can be picked up on the tip of a kusa blade; but 
he 1s not worth a sixteenth part of them who have comprehended the 
truth (Dharmapada 70). An evil deed commifted may not Iimmediately 
bear fruit, Just as newl drawn milk does not turn sour at once. In the 
same mamner, smouldering, It follows the fool like fire covered with 
ashes (Dharmapada 71). The knowledge and fame that the fool gaIns, 
so far from benefiting; they destroy his bright lot and cleave his head 
(Dharmapada 72). The fool always desire for an undue reputation or 
undeserved honour, precedence among the monks, authority in the 
monasteries, honour among other families (Dharmapada 73). Let both 
monks and laymen think, “by myself was this done; In every Work, 
great or small, let them refer to me.” Such 1s the ambition of the fool; 
his desires and pride increase (Dharmapada 74). One 1s the path that 
leads to worldly gain, and another 1s the path leads to nirvana. Once 
understand this, the monks and the lay disciples of the Buddha, should 
not reJoice in the praise and worldly favours, but cultivate detachment 
(Dharmapada 75).” 

In English “mind” means “heart,” “spirit,” “psyche,” or “soul.” 
Mind with a small “mm” means the seat of the Intellect. Mind with a 
capital “M” stands for absolute reality. From the standpoInt of Zen 
experience, “mind” means total awareness. In other words, Just 
listening when hearing. According to Most Venerable Dhammananda 
in The Gems of Buddhist Wisdom, mind may be defined as simply the 
awareness of an obJect since there 1s no agent or a soul that directs all 
acfivitles. It consists of fleeting mental states which constantly arise 
and perish with lightning rapidity. “With bìrth for 1fs source and death 
for 1ts mouth, 1t persistently flows on like a river receiving from the 
tributary streams of sense constant accretlons fo 1s flood.” Each 
momenfary consciousness of this everchanging lifestream, on passing 
away, transmIs 1Iís whole energy, all the ¡ndelibly recorded 
Impr€ssions, to 1s successor. Every fresh consciousness therefore 
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consIsts of the potentialitles of 1ts predecessors and something more. 
As all Impressions are Indelibly recorded in this everchanging 
palimpsest-like mind, and as all potentialities are transmifted from life 
to life, Irrespective of temporary physIcal disintegrations, reminiscence 
Of past births or past Iincidents become a possibility. Mind 1s like a 
double-edged weapon that can equally be used either for good or evIl. 
One single thoupht that arises In this 1nvisible mind can even save or 
destroy the world. One such thought can either populate or depopulate 
a whole country. It is mind that creats one”s paradise and one”s hell. 
Citta or Mind 1s defined as the whole system of vijnanas, originally 
pure, or mind. Citta 1s generally translated as “thought.” In the 
Lankavatara Sutra as well as In other Mahayana sutras, citta may 
better be rendered “mind.” When it 1s defined as “accumulatlon” or as 
“store-house”” where karma seeds are deposited, 1t is not mere thought, 
1t has an ontological sigmification also. In The Dhammapada Sutta, the 
Buddha taught: “Mind fore-runs deeds; mind 1s chief, and mind-made 
are they.” The mind 1s like a monkey, let It moves wherever 1t wIll; 
however, the Diamond Sutra suggests: “Cultivate the mind and the 
awareness so that your mind abides nowhere.” The mind without 
resting place (a mind which does not abide anywhere, a mind which let 
“bygone be bygone). The mind without resting place, detached from 
time and space, the past being past may be considered as a non-past or 
non-existent, so with present and future, thus realizing their unreality. 
The result is detachment, or the liberated mind, which 1s the Buddha- 
mind, the bodhi-mind, the mind free from Ideas or creation and 
extiInction, of beginning and end, recognizing that all forms and natures 
are of the Void, or Absolute. According to Great Master Chi-Sun, the 
Twelfth Patriarch of the Thirteen Patriarchs of Chinese Pureland 
Buddhism, there are two kinds of karma, mind power and karmic 
power. Even though karmic power Is great, the mind power 1s even 
greater. Because karma does not have an inherent nature. It means that 
karma 1s not a pre-existing phenomenon, but it relies entirely on the 
mind to arise. Therefore, If the mind gives It importance, then the 
karma will become stronger. The mind can give rise to karma, If can 
also destroy 1t. 

In Buddhism, there 1s no distinction between mìnd and 
conscIousness. Both are used as synonymous terms. Mind always 
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deeply affects the whole body of sentient beings. If allowed to function 
viciously and entertain unwholesome thoughts, mind can cause 
đisaster, 1t can even Kkill a being, but 1t can cure a sick body. When the 
mind 1s concentraed on riph(t thoughts with riph( effort and 
understanding the effect It can produce 1s Immense. A mind with pure 
and wholesome thoughts really does lead to healthy relaxed living. 
Thus, the Buddha taught: “No enemy can harm one so mụch as one”s 
own thoughfs of craving, thoughts of hate, thoughts of Jealousy, and so 
on. A man who does not know how to adJust his mind according to 
circumstances would be like a corpse In a coffin. Turn your mind to 
yourself, and try to find pleasure within yourself, and you will always 
find therein an Infinite source of pleasure ready for your enJoymeit. Ït 
1s only when the mind 1s confrolled and 1s kept to the right road of 
orderly progress that 1t becomes useful for 1s possessor and for socIety. 
A disorderly mìnd 1s a liability both to 1fs owner and to others. All the 
havoc In the world 1s created by men who have not learned the way of 
mind control, balance and poise. Calmness 1s not weakness. A calm 
attitude at all times shows a man of culture. It 1s not too difficult for a 
man to be calm when things are favourable, but to be calm when things 
are going wrong 1s difficult indeed. Calmness and control build up a 
person”s strength and character. The mind 1s influenced by bad mood, 
provoke, emotion, and worry. We should not come to any hasty 
decision regarding any matter when you are In a bad mood or when 
provoked by someone, not even when you are In good mood Influenced 
by emotion, because such decision or conclusion reached during such a 
period would be a matter you could one day regret. Angry 1s the most 
dangerous enemy. Mind 1s your best friend and worst woe. You must 
try to kill the passions of lust, hatred and ignorance that are latent in 
your mind by means of morality, concentration and wisdom. The secret 
of happy, successful living lies in doing what needs to be done now, 
and not worrying about the past and the future. We cannot go back Into 
the past and reshape If, nor can we an(icipate everything that may 
happen In the future. There 1s one moment of time over which we have 
some consclous control and that 1s the present. In The Gems of 
Buddhism Wisdom, Most Venerable Dhammanada confirmed: “If you 
want to get rid of your enemies you should first kill your anger which 1s 
the greatest enemy within you. Furthermore, 1Ý you act inconsiderately, 
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you are fulfilling the wishes of your enemies by unknowingly entering 
1nto their trap. You should not think that you can only learn something 
from those who praise and help you and associate with you very close. 
There are many things you can learn from your enemies also; you 
should not think they are entirely wrong Just because they happen to be 
your enemies. You cannot Iimagine that sometimes your enemies also 
pOSSess certain good qualities. You will not be able to get rid of your 
enemies by returning evil for evil. If you do that then you will only be 
Inviing more enemies. The best and most correct method of 
OVercoming your enemIies 1s by radiating your kindness towards them. 
You may think that this 1s mpossible or something nonsensical. But this 
method Is very highly appreciated by all wise people. When you come 
to know that there 1s someone who 1s very angry with you, you should 
first try to find out the main cause of that enmity; 1 1t is due to yOur 
mistake you should admit It and should not hesitate to apolog1ze to him. 
Tf It is due to certain misunderstandings between both of you, you must 
have a heart to heart talk with him and try to enlighten him. Tf it is due 
to Jealousy or some other emotional feeling you must try to radiate 
your loving-kindness towards him so that you will be able to influence 
him through your mental energy. Buddhist practitioners should always 
cultivate tolerance, for tolerance helps you to avoid hasty Judgmens, to 
sympathize with other people”s troubles, to avoid capfIous crificism, to 
realize that even the finest human being 1s not infallible; the weakness 
you find In other people can be found In yourself too. Humility 1s not 
weakness, humility 1s the wise man”s measuring-rod for learning the 
difference between what 1s and what 1s yet to be. The Buddha himself 
started his ministry by discarding all his princely pride In an act of 
humility. He attained sainthood during his life, but never lost his 
naturalness, never assumed superIor airs. His dissertations and parables 
were never pompous. He had time for the most humble men. Be 
patent with all. Anger leads one through a pathless jungle. While 1t 
1rriftates and annoys others, It also hurts oneself, weakens the physical 
body and disturbs the mind. A harsh word, like an arrow discharged 
from a bow, can never be taken back even If you would offer a 
thousand apologlies for 1t. According to Bikkhu Piyananda In The Gems 
of Buddhism Wisdom, you cannot run away from your mind. By 
medifation, you can train the mind to keep calm and be free from 
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disturbances either from withn or outside. Apply concentrated 
awareness to the Internal confusions and mental conflicts, and observe 
Or pay atfention to all the changing states of your mind. When the mind 
1s properly developed, 1t brings happiness and bliss. If the mind 1s 
neglected, 1t runs you into endless troubles and difficultes. The 
disciplined mind 1s strong and effective, while the wavering mind 1s 
weak and Ineffective. The wise train their minds as thoroughly as a 
horse-trainer train their horses. Therefore, you should watch you mind. 
When you sit alone, you should observe the changing conditions of the 
mind. The task 1s only a matter of observing the changing states, not 
fighting with the mind, or avoid It, or try to control 1t. When the mind 1s 
1n a state of lust, be aware that we are having a mind of Iust. When the 
mind 1s in a state of hatred or when 1t 1s free from hatred, be aware that 
we are having a mind of hatred or free from hatred. When you have the 
concentrated mind or the scattered mind, you should be aware that we 
are having a concentrated or a scattered mind. You should always 
remember that your Job 1s to observe all these changing conditions 
without Identfying yourself with them. Your Jjob 1s to turn your 
aftention away from the outside world and focus in yourself. Thịs 1s 
very difficult, but it can be done. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: Of all dharmas, mind 
1s the forerunner, mind 1s chief. We are what we think, we have 
become what we thought (what we are today came from our thoughts 
Of yesterday). IÝ we speak or act with a deluded mind or evil thoughts, 
suffering or pain follows us, as the wheel follows the hoof of the 
draught-ox (Dharmapada 1). Of all dharmas, mind 1s the forerunner, 
mind 1s chief. We are what we think, we have become what we 
thought. If we speak or act with a pure mind or thought, happiness and 
Joy follows us, as our own shadow that never leaves (Dharmapada 2). 
As rain penetrates and leaks Into an 1ll-thatched hut, so does passion 
enter an untrained mind or uncultivated mind (Dharmapada 13). As raIn 
does not penetrate a well-thatched hut, so does passion not enter a 
cultivated mind (Dharmapada 14). The wavering and restless, or 
unsteady mind, difficult to guard, difficult to hold back; a wise man 
steadies his trembling mind and thought, as a fletcher makes straipht 
his arrow (Dharmapada 33). As a fish drawn from Its watery abode and 
thrown upon the dry land, our thought quivers all over In 1s effort to 
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escape the realm of Mara (Dharmapada 34). It is good to confrol the 
mind, which 1s difficult to hold in and flighty, rushing wherever 1t 
wishes; a controlled mind brings happiness (Dharmapada 35). The mind 
1s hard to perceive, extremely subtle, flits whenever It wishes. Let the 
wise person guard 1t; a guarded mind ¡s conducive to hapiness 
(Dharmapada 36). Traveling far, wandering alone, bodiless, lying In a 
cave, 1s the mind. Those who subdue 1t are freed from the bonds of 
Mara (Dharmapada 37). He whose mind 1s not steady, he who does not 
know the True Law, he whose confidence wavers, the wisdom of such 
a person wIll never be perfect (Dharmapada 38). He whose mind 1s 
free from lust of desires, he who 1s not affected by hatred, he who has 
renounced both good and evil, for such a vigilant one there 1s no fear 
(Dharmapada 39). Whatever harm an enemy may do to an enemy, or a 
hater to a hater, an ill-directed mind can do one far greater harm 
(Dharmapada 42). What neither mother, nor father, nor any other 
relative can do, a well-directed mind can do one far greater good 
(Dharmapada 43). Like the earth, Arhats who are balanced and well- 
disciplined, resent not. He 1s like a pool without mud; no new births are 
1n store for him (Dharmapada 95). Those Arhats whose mind 1s calm, 
whose speech and deed are calm. They have also obtained right 
knowing, they have thus become quiet men (Dharmapada 96). In the 
past times, this mind went wandering wherever 1t liked, as 1t wished 
and as It pleased. But now I shall completely hold it under control as a 
rider with his hook a rutting elephant (Dharmapada 326). Take delight 
in heedfulness, check your mind and be on your guard. Pull yourself 
out of the evil path, Just like the elelphant draws 1tself out of the mud 
(Dharmapada 327). 

In short, this world 1s where saints and sinners dwell together. The 
Land of Common Residence of Beings and Saints, or the land where all 
beings, saints and Ordinary Beings of the six lower worlds, dwell 
together (hells, hungry ghosts, animals, asuras, men, devas, 
Bodhisattvas, and Buddhas). In Buddhism, an ordinary person 
unenlightened by Buddhism, an unbeliever, sinner; childish, 1gnorant, foolish; 
the lower orders. The seed-nature of ordinary people 1s basically foolish 
and Ignorant which tries to grasp all things. Ordinary people with fleshy 
eyes, I.e., one with no spiritual awakening. According to Buddhism, 
rebirth as worldly philosophers (intelligent and well educated In 
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mundane sense) who think that they know everything and don”t want to 
study or pracfise anymore, especially practicing dharmas. Thịs 1s one of 
the eight conditions or circumstances In which 1t 1s difficult to see a 
Buddha or hear his dharma; or eight special types of adversities that 
prevent the practice of the Dharma. Ordinary people have four palrs of 
inverted (upside-down, or false) beliefs: The first palr, permanent - 
Buddhist doctrine emphasizes that all 1s Impermanent, only Nirvana 1s 
permanent; mistaking the Impermanent for the permanent. The second 
parr, Joy - all 1s suffering, only Nirvana 1s Joy; mistaking what 1s not 
bliss for bliss. The third pair, self or personal -all is non-self or without 
a soul; mistaking what 1s not self for self. The fourth palr, purity - all 1s 
1mpure, only NÑirvana 1s pure; mistaking what 1s Impure for pure. 
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Chương Sáu Mươi Hai 
Chapter Sixty- Two 


Tập Sống Thư Giản Trong Cuộc Sống Này 


Thế giới ngày nay không còn giống như thế giới của nửa thế kỷ về 
trước nữa. Những quan niệm về tốt xấu đã thay đổi nhanh chóng, 
những thái độ đối với cái hợp đạo lý và không hợp với đạo lý cũng đã 
khác đi, và cái nhìn chung vào con người và sự vật cũng trở nên khác 
biệt. Chúng ta đang sống trong một thời đại vội vã, gắp rút và nhanh 
chóng. Căng thẳng bất cứ nơi đâu. Nếu bạn đứng ở một góc đường 
nhộn nhịp và nhìn kỷ sắc mặt của những người qua lại một cách vội 
vã, bạn sẽ nhận thấy rằng phần lớn những người ấy có vẻ lăng xăng, 
lộn xộn, và nghỉ ngợi lo âu, chứ không có mấy người thoải mái. Họ 
mang theo với họ một bầu không khí căng thẳng. Họ là hình ảnh của 
sự vội vã lo âu. Hiếm khi chúng ta tìm được một hình ảnh an tịnh, bình 
thản và thoải mái trên những gương mặt của họ. Đó là thế giới hiện 
đại. Đặc điểm của thế giới ngày nay là hối hả vô trật tự, đưa đến 
những quyết định nhanh chóng và những hành động thiếu thận trọng. 
Vài người la to nói lớn trong khi có thể nói một cách bình thường được 
và người khác thì nóng nảy kích thích thốt ra những lời lẽ giận dữ rồi 
hết hơi khi câu chuyện kết thúc. Trên phương diện tâm lý mà nói thì 
bất cứ sự kích thích nào cũng đưa tới sự căng thẳng thần kinh và đẩy 
mạnh các hoạt động trong cơ thể. Không phải là hiếm khi một người 
lái xe bực dọc khi thấy đèn xanh hóa ra vàng. Người có tánh lo âu xem 
những việc nhỏ nhặt như vậy là một khủng hoảng hay một mối đe dọa. 
Kết quả là con người trở nên lo âu và không có hạnh phúc. Một đặc 
điểm khác nữa của thế giới ngày nay là sự ôn ào. Người ta nói “âm 
nhạc có sức hấp dẫn,” nhưng ngày nay, ngay cả đến âm nhạc cũng 
không làm vừa ý nhiều người nếu nó không ồn áo náo nhiệt. Đối với 
những người ấy, tiếng ồn càng to thì càng có tính cách âm nhạc nhiều 
hơn. Những ai trong chúng ta đang sống trong các thành phố lớn không 
còn thì giờ để nghĩ đến tiếng ồn ào. Cuộc sống của chúng ta đã bị nó 
điều kiện hóa. Chúng ta trở nên rất quen thuộc với tiếng ổn ào. Sự ồn 
ào nhộn nhịp và căng thẳng ấy phương hại nhiều đến sức khỏe của 
chúng ta và gây những chứng bệnh như đau tim, ung thư, lở loét, thần 
kinh và mất ngủ. Phần lớn những chứng bệnh của chúng ta phát sanh 


414 


do những trạng thái băn khoăn, phiển muộn, sầu não về đời sống kinh 
tế. Những chấn động thần kinh trong cuộc sống hiện đại và luôn luôn 
bị kích thích, không yên nghỉ. Thần kinh càng mệt mỏi càng làm cho 
đời sống căng thẳng đẩy mạnh đưa đến kích thích quá độ. Chuyện 
thường xãy ra là sau một ngày làm việc người ta trở về nhà với tâm 
thần mệt mỏi. Do đó sự chú tâm kém đi và có làm công việc gì bằng 
tay chân hay trí óc cũng không có công hiệu. Người ta dễ bị kích động 
và nhanh chóng tìm lỗi hay kiếm chuyện gây gổ với người khác. Bao 
nhiêu chuyện dồn dập quay trở vào bên trong làm cho người ta đau 
đớn, áp huyết tăng cao và mất ngủ. Những triệu chứng thần kinh mệt 
mỗi ấy rõ ràng cho thấy rằng tâm của con người trong thế giới hôm 
nay cần phải được an nghỉ, một sự an nghỉ có phẩm chất cao. Nhu cầu 
tiên quyết cho sự lành mạnh của nhân tâm trong thế giới ngày nay. 
Chúng ta nên để ý rằng rút lui cái tâm ra khỏi cuộc sống bận rộn và 
phiền toái ở đời là nhu cầu tiên quyết cho sự lành mạnh của tâm. Mỗi 
khi chúng ta có được cơ hội chúng ta nên cố gắng thoát ra khỏi thành 
phố để ngôi yên lại trầm tư mặc niệm, gọi đó là “Du Già,” chú niệm, 
hoặc hành thiển. Chúng ta hãy tập giữ im lặng. Im lặng đem lại rất 
nhiều lợi lạc. Nghĩ rằng chỉ có những người ổn ào, lăng xăng mới là 
mạnh mẻ, nghĩ như vậy là sai lầm. Im lặng là vàng, và chúng ta chỉ 
nên nói khi nào lời nói ấy có lợi ích hơn là im lặng. Chính trong sự im 
lặng mà người ta rèn đúc được những năng lực vĩ đại nhất. Giữ im lặng 
là tối trọng yếu. Khi hành thiển chúng ta phải tuyệt đối giữ im lặng. 
Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan và vũ trụ quan của 
đạo Phật là một quan niệm bi quan, rằng con người luôn sống trong 
tinh thần bi quan yếm thế. Ngược lại, người con Phật mỉm cười khi họ 
đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thật của cuộc sống, 
người ấy hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất hư ảo, 
vô thường của vạn vật. Người ấy thấy đúng thật tướng của vạn pháp, 
chứ không thấy như cái chúng dường như. Những xung đột phát sanh 
trong con người khi họ đối đầu với những sự thật của cuộc đời như 
sanh, lão, bệnh, tử, vân vân, nhưng sự điên đảo và thất vọng nầy 
không làm cho người Phật tử nao núng khi họ sẵn sàng đối diện với 
chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy không bi quan, 
cũng không lạc quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. Người không biết 
đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, không biết đến bản chất 
nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với những thăng 
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trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp 
đúng theo thực tướng của chúng. Việc xem những lạc thú là bển vững, 
là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi lo toan, khi mọi 
chuyện xãy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của họ. Do đó, 
việc trau dồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những gì 
liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. 

Người Phật tử nên luôn cố gắng sống thư giản trong cuộc sống bận 
rộn hôm nay vì sống bằng cách này giúp ích chúng ta rất nhiều. Nó có 
thể giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn, và 
xả bỏ đi những triệu chứng bực bội khó chịu của sự căng thẳng thần 
kinh, như là nhức đầu và sự co thắt nơi các cơ thịt. Hoặc bạn phải nghỉ 
ngơi sau một ngày căng thẳng, hoặc bạn phải chế ngự sự căng thẳng 
thần kinh của bạn một cách dài hạn. Một buổi thực tập thư giản có thể 
rất có hiệu quả trong việc giúp bạn lấy lại trạng thái bình thản hơn. Có 
nhiều cách thư giản. Tuy nhiên, ba bước kể sau đây là những bước đơn 
giản và lợi lạc nhất cho những người tại gia bận bịu công việc nhất: thở 
vào thật sâu, thư giản các cơ thịt, đoạn thở ra thật dài, trong trạng thái 
hoàn toàn thư giản. Làm như vậy khoảng chừng 10 lần. Khi thực tập 
những bước nầy, tránh bị xao lãng là việc rất quan trọng đối với bạn. 
Bạn nên cố gắng thực tập một hay hai lần trong một ngày, mỗi lần 
khoảng 20 phút. Mặc dầu bạn phải mất từ 2 đến 3 tuần lễ để phát triển 
những kỷ thuật thư giản, nhưng một khi bạn đã huấn luyện tâm bạn thư 
giản, bạn sẽ có khả năng tạo ra những cảm giác thư giản đáng khích lệ. 
Thân thể của bạn phản ứng lại với những tư tưởng hay tình trạng căng 
thẳng. Từ từ thư giản nơi cơ thịt có nghĩa là làm căng lên rồi buông thả 
mỗi cơ thịt nhằm tạo ra một cẩm giác thư giản sâu hơn. Việc nầy có 
thể giúp bạn giảm thiểu được sự căng thẳng nơi bắp thịt cũng như trạng 
thái lo âu. Lựa chỗ nào mà bạn có thể co duỗi thật thoải mái, như trên 
một cái đệm hay sàn nhà có lót thẩm. Bạn nên căng các nhóm cơ thịt 
khoảng từ 5 đến 10 giây đồng hồ, căng cho cứng nhưng không đến độ 
quá câu thúc như bị chuột rút. Sau đó buông xả hoàn toàn và thư giản 
từ 10 đến 20 giây. Trước khi Thư Giản, nắm chặt bàn tay lại. Duỗi 
thẳng cánh tay và co lại nơi cổ tay. Nắm chặt bàn tay lại thành nắm 
tay, rồi co giản hai tay ra vào. Cơ hai đầu và phần trên cánh tay. Nhún 
hai vai. Nhíu mày thật sâu. Nhắm mắt lại càng nhắm chặt càng tốt (với 
những ai mang contact-lens, nên tháo ra trước khi tập). Gò má và cằm, 
nhăn mặt từ lổ tai nầy đến lổ tai kia. Chung quanh miệng, bậm môi 
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thật chặt. Phía sau phần cổ, tì đầu thật mạnh vào đệm hay sàn nhà. 
Phía trước cổ, chạm cằm vào ngực. Thở vào thật sâu, giữ lại một chút, 
rồi thở ra. Ểnh lưng lên khỏi sàn. Khi bắt đầu Thư Giản, ngồi thật yên 
lặng tại một nơi thật thoải mái, mắt nhắm lại. Sự thở sâu vào có thể 
mang lại cảm giác an lạc khi bạn có chủ địch như vậy. Việc nây có thể 
giúp bạn buông xả những căng thẳng và lo âu và tập trung một cách 
yên lặng vào những giây phút hiện tại. Bạn có thể đặt hai bàn tay trên 
bụng khi thở vào cho không khí vào xuống tận đơn điển (phần dưới 
rún), làm cho bụng bạn giản nở ra và làm cho bạn có cảm giác như 
phần nầy đang đẩy nhẹ vào hai tay của bạn. Toàn phần bụng của bạn 
phải thư giản hoàn toàn. Đoạn bạn đè nhẹ hai bàn tay lên phần bụng 
khi bạn thở ra. Nếu thích, bạn có thể tưởng tượng một cái bong bóng 
trong phần bụng của bạn đang xẹp từ từ khi bạn thở ra. Thực tập như 
vậy vài lần. Sau đó thở bạn lại thở vào thật sâu và thật chậm, tưởng 
tượng cơ thể bạn đang buông bỏ những căng thẳng khi bạn thở ra, bạn 
tự nhủ: “Tôi đang từ từ thư giản và an lạc hơn.” Bạn nên mặc quần áo 
rộng, thoải mái và tìm một nơi yên lặng để thực tập. Bắt đầu thực tập 
chừng khoảng một hay hai phút. Từ từ tăng dần lên 5 phút, thực tập 
như vậy năm bảy lần một ngày. Lúc ban đầu, thay vì ngồi bạn có thể 
sẽ cảm thấy dễ chịu nếu nằm trên giường hay trên sàn nhà để tập thở. 
Nằm ngữa, hai chân cong lên và hai bàn chân đặt thế nào cho thoải 
mái đối với bạn là được. Khi nằm xuống, nên tránh đừng nằm trên gối, 
giữ cho chân thẳng, hơi dang ra một chút, hai tay buông thống dọc hai 
bên thân mình, mắt nhắm lại, nhưng không nên suy tư sâu xa, hãy để 
cho tâm thư giãn, nhưng không phóng tâm đi đâu cả. Hãy để cho các 
cơ bắp trong thân thể nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi trong vài phút. Có 
lúc chúng ta ngủ quên đi một vài phút, sau khi tỉnh giấc chúng ta sẽ 
cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi như vậy, không 
những chỉ trong những giờ hành thiền, mà trong bất cứ lúc nào chúng 
ta cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. Nếu bạn cẩm 
thấy đầu bị choáng váng hay lâng lâng, hoặc cảm thấy lo lắng, có thể 
bạn đã thở vào quá dài hay quá nhanh so với hơi của bạn. Nếu vậy, 
bạn nên ngưng thực tập thì triệu chứng nầy sẽ biến mất. Bạn cũng nên 
nhớ rằng thở vào và thở ra bằng mũi có thể giúp bạn tránh được sự 
tăng thông khí trong phổi quá nhanh. Khi đã có tiến triển, bạn nên thực 
tập thở sâu trong nhiều bối cảnh khác nhau, thí dụ như tại bàn viết, 
trong khi sắp hàng chờ đợi, hoặc ngay cả khi bạn đang xem truyền 
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hình. Bạn nên kiên nhẫn và nhẹ nhàng với chính bạn. Tỉnh thức nơi hơi 
thở. Thở chậm và đều, tập trung vào hơi thở nơi phần bụng dưới chứ 
không phải nơi ngực (vì thở chỉ tới ngực là thở quá cạn). Với từng hơi 
thở ra, bạn có thể niệm hồng danh Phật (hay nói bất cứ chữ gì hay từ gì 
mà bạn thích) niệm thầm hay niệm lớn tùy thích. Bạn có thể lựa chọn, 
thay vì tập trung vào việc niệm danh hiệu, bạn có thể nhìn vào một vật 
gì đó. Những thao tác nầy có thể giúp bạn làm cho tâm không xao 
lãng. Tiếp tục như vậy từ 10 đến 20 phút. Khi vọng tưởng đi vào tâm 
bạn, đừng chạy theo chúng. Hãy để chúng tự trôi dạt đi. Bạn nên ngồi 
yên lặng và đừng lo bạn có thành công trong việc thư giản sâu hay 
không. Điểm chủ yếu ở đây là bạn phải duy trì sự thụ động, phải để 
cho những vọng tưởng tự trôi dạt đi như những lọn sóng trên bãi biển. 
Thực tập từ 10 đến 20 phút, một hay hai lần mỗi ngày, đừng nên tập 
sau khi ăn ít nhất là hai tiếng đồng hồ. Khi bạn đã quen thì phản ứng 
thư giản sẽ tự nhiên đến mà không cần dụng công nhiều cho lắm. Kinh 
Hành nên được tập sau khi Thư Giản. Khi ngồi thư giản một lúc lâu 
hành giả có thể cảm thấy tay chân mỏi mệt hay đau nhức, và thấy cần 
được thoải mái đôi chút. Chừng đó hành giả có thể bắt đầu đứng dậy 
để đi kinh hành. Hành giả đi thật chậm và không cần để ý đến hơi thở 
nữa, mà phải để ý đến từng bước chân. Nếu tâm chúng ta dong ruổi thì 
kéo nó trở về với oai nghi đi mà không cần dính mắc vào những ý nghĩ 
nào khác. Nếu hành giả ngừng lại và nhìn chung quanh, tâm lúc nào 
cũng phải tỉnh thức và nhận biết rõ ràng là mình đang làm gì. Khi 
chân chạm đất ta biết chân ta đang chạm đất. Đi bộ cũng là một cách 
thực tập chánh niệm. Khi chúng ta đang theo một thời khóa thiển 
chúng ta phải cố gắng luôn tỉnh giác ở mọi nơi. Khi ngôi, khi đi, khi 
làm việc, khi ăn, uống, nói, cười, mặc quần áo, hay ngay cả khi chúng 
ta không nói, vân vân, chúng ta phải luôn tỉnh thức. Nếu chân tay 
chúng ta bị tê trong lúc ngồi thiền, tự nhiên chà xát và co duỗi chúng 
cho thoải mái. 

Theo Phật giáo, thái độ xả ly hay thản nhiên vô chấp nầy không 
thể tạo ra thêm những bất mãn, thất vọng và những xung đột nội tâm, 
bởi vì nó không chấp trước vào thứ nầy hay thứ khác, mà nó giúp 
chúng ta buông bỏ. Điều nầy quả là không dễ, nhưng nó là phương 
thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không muốn nói là loại trừ 
những bất toại nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy khổ là khổ, hạnh 
phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi lạc thú thế gian, giống 
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như các pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh tỉnh mọi 
người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì không 
sớm thì muộn cũng dẫn đến khổ đau phiền não. Xả là phương thuốc 
giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. Xả là 
trạng thái quân bình của Tâm, không phải là trạng thái lãnh đạm thờ ơ. 
Xã là kết quả của một cái tâm đã được an định. Thật ra, giữa thái độ 
bình thản khi xúc chạm với những thăng trầm của cuộc sống là điều rất 
khó, thế nhưng đối với người thường xuyên trau dổi tâm xẳ sẽ không 
đến nỗi bị nó làm cho điên đảo, Hạnh phúc tuyệt đối không thể phát 
sinh nơi những gì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành (các pháp hữu 
vi). Những gì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút nầy, sẽ 
biến thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng thoáng qua 
và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần của giác quan mà chúng ta 
gọi là lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của nó thì sự thỏa 
mãn như vậy không phải là điều đáng mừng. Vui cũng là khổ, là bất 
toại nguyện, vì nó phải chịu sự chi phối của luật vô thường. Nếu có cái 
nhìn đầy trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ thấy được các pháp đúng theo 
tính chất của nó, trong ánh sáng chân thật của nó, có thể chúng ta sẽ 
nhận ra rằng thế gian nầy chẳng qua chỉ là tuồng ảo hóa, nó dẫn những 
ai dính mắc vào nó đi lầm đường lạc lối. Tất cả những thứ gọi là lạc 
thú đều là phù du, là sự mở màn cho đau khổ mà thôi. Chúng chỉ nhất 
thời xoa dịu những vết lở lói thảm hại của cuộc đời. Đây chính là 
những gì thường được hiểu là khổ trong đạo Phật. Do biến hoại, chúng 
ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác động, nó vận hành dưới dạng 
thức nầy hay dạng thức khác. 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 42, Đức Phật dạy: “la 
xem địa vị vương hầu như bụi qua kẽ hở, xem vàng ngọc quý giá như 
ngói gạch, xem y phục tơ lụa như giẻ rách, xem đại thiên thế giới như 
một hạt cải, xem cửa phương tiện như các vật quý giá hóa hiện, xem 
pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng bạc lụa là, xem Phật đạo 
như hoa đốm trước mắt, xem thiền định như núi Tu Di, xem Niết Bàn 
như ngày đêm đều thức, xem phải trái như sáu con rồng múa, xem 
pháp bình đẳng như nhất chân địa, xem sự thịnh suy như cây cỏ bốn 
mùa.” Thật vậy, theo giáo thuyết nhà Phật, cuộc sống hạnh phúc có 
nghĩa là cuộc sống mà trong đó con người luôn duy trì cho mình cái 
tâm bình an và hạnh phúc. Còn chư Tăng NI, họ nên luôn tri túc và tự 
nguyện tu tập. Chừng nào mà một người còn ôm ấp sự thù hằn, chừng 
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đó tâm thức người ấy chưa hàm chứa thể cách lý tưởng của một Phật 
tử thuần thành; dù bất cứ bất hạnh nào giáng xuống cho người ấy, 
người ấy vẫn phải giữ một cái tâm bình an tĩnh lặng. Chính vì thế mà 
trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Người nào xem thế gian nầy như 
bọt nước, như ảo ảnh thì sẽ chấm dứt mọi đau khổ và chẳng còn sợ 
thần chết kéo lôi (170). Giả sử thế gian nầy có được trang hoàng lộng 
lẫy như chiếc xe của vua đi nữa, thì trong số người đến xem, chỉ người 
ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí nào hề bận tâm (171). Người nào trước 
buông lung sau lại tính tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian 
như vâng trăng ra khỏi mây mù (172). Người nào trước làm ác sau lại 
làm lành, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra 
khỏi mây mù (173). Như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay 
thẳng lên trời cao, trong thế gian nầy mù mịt chẳng mấy người sáng 
suốt trông thấy cao xa (174).” 


Try to Live in Relaxation in Thỉs LỰc 


The world today 1s not what 1t was half a century ago. Ideas of 
good and bad are fast changing, attitudes toward moral and Immoral 
conduct are different and the general outlook on men and things 1s also 
very different. We are living In an age of rush and speed. Ït 1s tension, 
tension everywhere. If you stand at the corner of a busy street and scan 
the faces of the people hurrying feverishly by, you wIll notIce that most 
of them are restless. They carry with them an atmostphere of stress. 
They are most pictures of rush and worry. Rarely will you find a pIcture 
of calm, content and repose 1n any of these faces. Such 1s the modern 
world. The world of today 1s characterized by inordinate haste leading 
to quick decisions and imprudent actions. Some shout when they could 
speak In normal tones and other talk excitedly at a forced pitch for long 
perlods and finish a conversatlon almost exhausted. Any kind of 
©xcItemernt 1s a stress in the psycholog1st”s sense of the word, and stress 
causes the speeding up of bodily processes. It 1s not seldom that a 
person driving a vehicle gets agitated on seeing the green color of the 
traffic lights giving place to amber. The anxious man regards even a 
minor event as 1Ÿ it Were a crIsIs or a threat. As a result man 1s worrIed 
and unhappy. Another feature of the modern world 1s 1fs noisiness. 
“Music hatch charms,” they say, but today, even such music 1s not 
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agreeable to many 1f there 1s no noIse; louder the noise greater 1s the 
music to them. Those of us who live 1n big citles have no time to think 
of the noise, we are conditioned by 1t and accustomed to 1t. This noIse, 
this stress, and strain have done much damage by way of ailments: 
heart disease, cancer, ulcers, nervous tension and 1nsomnia. Most of 
Oour IÏÌlnesses are caused by psychological anxiety states, the nervous 
tension of modern life, economic disíress and emotional unrest. 
Nervous exhaustion In man 1s Increasing with the speeding up of life 
leading to delirious excitement. People often return home after work 
showing signs of nervous exhausation. Às a consequence, man”s 
concenfration ¡1s weakened and mental and physical efficlency 1s 
lowered. Man becomes easily Irritated and 1s quick to find fault and 
pIick a quarrel. He becomes morbidly introspective and experlences 
aches and pains and suffers from hyper-tension and sleeplessness. 
These symptoms of nervous exhausatlon clearly show that modern 
man”s mind and body require rest, rest of a high quality. Let us bear In 
mind that a certain aloofness, a withdrawing of the mind from susiness 
Of lie Is a requisie to mental hygiene. Whenever you get an 
opportunity try to be away from the town and engage yourself in quiet 
contemplation, call it “yoga,” Concentration or meditation. Learn to 
observe the silence. Silence does so mụch good to us. Ít 1s quIte wrong 
to imagine that they alone are powerful who are noisy, øarrulous and 
fussily busy. Silence 1s golden, and we must speak only If we can 
Improve on silence. The greatest creative energy works In silence. 
Observing silence 1s Importan. We absolutely do that in our 
meditafion. 

Ït is wrong to imagine that the Buddhist outlook on life and the 
world 1s a gloomy one, and that the Buddhist 1s In low spirit. Far from 1t, 
a Buddhist smiles as he walks through life. He who understands the 
true nature of life 1s the happiest Iindividual, for he 1s not upset by the 
evanescent (extremely small) nature of things. He tries to see things as 
they are, and not as they seem to be. Conflicts arise in man when he 1s 
confronted with the facts of life such as aging, Illness, death and so 
forth, but frustraton and disappointment do not vex him when he 1s 
ready to face them with a brave heart. This view of life 1s neither 
p©essimistic nor optimistic, but the realistic view. The man who I1gnores 
the principle of unrest In things, the Intrinsic nature of suffering, 1s 
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upset when confronted with the vicissitudes of life. Man”s recognition 
of pleasures as lasting, leads to much vexation, when things Occur quIte 
contrary to his expectations. It 1s therefore necessary to cultivate a 
detached outlook towards life and things pertaining to lIfe. 

Buddhists should always try to live in relaxation in nowadays busy 
lie because this way of living wIll help us a lot. Relaxation can help 
you feel better, think more clearly, and relieve unwanted symptoms of 
stress, such as headaches and tight muscles. Whether you want to take 
a break from a stressful day or better manage your stress for the long- 
term, a regular practice of relaxation can be very effective In returning 
to a calmer state. There are many ways to relax. The three steps 
discussed here are among the simpliest and most beneficial for busiest 
laypeople: deep breathing-in, progressive muscle relaxation, and then 
long breathing-out in a completely relaxed manner. Repeat over and 
over about ten times. When learning these skills, 1t 1s Imporfant to 
remove yourself from all outside distractions. try to practice once or 
twice a day for ten fo twenty minutes per session. Although 1t may take 
two to three weeks to fully develop these skills, once you have trained 
your mind and body to relax, you wIll be able to produce the same 
relaxed feelings on the spur of the moment. The body responds to tense 
thoughts or situatlons with muscles tension, which can cause paiIn or 
discomfort. Progressive muscle relaxation means tensing and releasing 
each muscle group to create a deeper sense of relaxation. It can reduce 
muscle tension as well as general mental anxIety. Pick a place where 
you can stretch out comfortably, such as on a pad or carpeted floor. 
Tense each muscle group for five to ten seconds, hard but not to the 
poIint of cramping. Then completely release the muscle and give 
yOurself ten to twenty seconds to relax each muscle group a little more 
each time you do this exercIse. Before relaxation, clench them. Extend 
Íforearms and bend hands back at the wrist. Biceps and upper arms. 
Clench hands Into fists, bend arms at elbows. Shrug the shoulders. 
Wrinkle forehead Into a deep frown around the eyes and bridge of 
nose, cÏose eyes as tightly as possible (for those who wear contact lens, 
remove them before beginning this exercise). Cheeks and Jaws, Grin 
Írom ear to ear around the mouth, press lips together tightly. Back of 
the neck, press head back against the pad or supporting floor. Front of 
the neck, touch the chin to the chest. Take a deep breath and hold it, 
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then exhale. Arch the back up and away from support surface. When 
starting to Relax, sit quietly in a comfortable position with eyes closed. 
Deep breathing-in can bring about a feeling of calm when 1t 1s 
purposefully done. It can help you let go of stress and worries and 
focus quietly on the present moment. Place both hands on lower part of 
your stomach and breathe In so that the Iincoming alr expands your 
belly and gently pushes against your hands. Your stomach muscles 
should be completely relaxed. Then, gently push with your hands as 
you exhale slowly. If you prefer, Imagine a balloon In your stomach 
that Iinflates when you inhale and deflates when you exhale. Practice 
this several times. Finally, breathe in deeply and slowly, and then try to 
Imagine the tension and stress leaving your body as you exhale while 
mentally saying to yourself, “I[ am becoming more and more relaxed 
and calm.” Wear loose, comfortable clothing and find a qulet, relaxing 
place to practice. Start practicing for Just one to two minutes. Slowly 
Increase yOur pracfice time up to five minutes. practice several times a 
day. In the beginning, Instaed of sitting, you might find it helpful to 
practice deep breathing while lying down on your bed or on the floor. 
Lie on your back, bend your knees and place your feet comfortably 
apart. Lie on our back on a flat surface, and try to avoid using a pillow 
or cushion under our head. Keep our legs stretched out slightly apart 
and arms loosely by our sides, keep our eyes shut, do not go to deep 
thinking, but allow your mind to relax, and not wander. Relax each 
muscle, be completely relaxed for a few minutes. At times, we may 
slightly fall asleep for a couple of minutes, at the end of the relaxation, 
get up feeling fit. We could do this type of relaxation, not only during 
the meditation hours, but also at any time we feel fatigued or when we 
have the inclinaton to relax. lf you feel light-headed, dizzy, or 
anxIous, you may be breathing too deeply or too quickly. IÝ thịs 
happens, stop practicing for a moment and breathe normally until the 
symptoms pass. Also remember that inhaling and exhaling through your 
nose can help prevent hyperventilation. As you progress, practice deep 
breathing In a variety of settings, I.e., sitting at your desk, waiting In 
line, or even when you are watching television, etc. Be patient and 
gentle with yourself. Become aware of your breathing. Breathing slow 
and steady, concentrate on breathing from your abdomen and not from 
your chest. With each exhalation, you can recite the Buddhaˆs name (or 
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any other word or phrase that you like) silently or aloud. As an option, 
I1nstead of focusing on a recifation, you may choose fo fix your øaze on 
a statlonary obJect. These manoeuvers can help you to shift your mind 
away from distracting thoughts. Continue this from 10 to 20 minutes. As 
distracting thoughts enter your mind, do not follow them. Just allow 
them to drIft away. You should sit quietly and do not worry whether 
you are successful in becoming deeply relaxed. The key to this 
©Xe€rcIse 1s to remain passive, to let distracting thoughts slip away like 
waves on the beach. Practice for 10 to 20 minutes once or twice a day, 
but not within two hours after a meal. When you have set up a routine, 
the relaxation response should naturally come with litle effort. 
Walking meditation should be practiced after Relaxation. If we do our 
sitting 1n relaxation for a considerable time, we may feel fatigued, we 
may need to ease our aching limbs a litle bịt. Then we can start our 
walking meditation. Walk slowly mindful of the movements, now we 
need not think of the breath but become aware of the walk. If our mind 
wanders gIve attention to our walking without getting Involved in other 
thoughts. If we stop, turn or look around, be mindful and apply clear 
comprehension. When our foot touches the earth we get the sensation, 
become aware of 1t. Walking 1s also an exercise in mindfulness. When 
we are following a meditation course let us try to be mindful always 
everywhere. When sitting, standing, walking, working, eating, drinking, 
talking, laughing, wearing clothes, or even when we are silent, etc., let 
us be always mindful. If our limbs get numbed while in meditation, rub 
and sftretch them. 

According to Buddhism, detachment can not bring more about frustration, 
disappointment and mental torment, because there 1s no clinging to one thing 
and another, but letting go. This indeed 1s not easy, but 1t 1s the sure remedy 
for controlling, If not eradicating, unsatisfactoriness. The Buddha sees 
suffering as suffering, and happiness as happiness, and explains that all cosmic 
pleasure, like all other conditioned attachings, 1s evanescent, 1s a passing 
show. He warns man against attaching too much importance to fleeing 
pleasures, for they sooner or later beget discontent. Equanimity 1s the best 
antidote for both pessimism and optimism. Equanimity 1s evenness of mind 
and not sullen 1ndifference. It is the result of a calm, concentrated mind. It 1s 
hard, indeed, to be undisturbed when touched by the realities of life, but the 
man who cultivates truth 1s not upset. Absolute happiness can not be derived 
from things conditioned and compounded. What we hug In great glee this 
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moment, turns Iinto a source of đissatisfaction the next moment. Pleasures are 
short-lived, and never lasting. The mere gratification of the sense facultles we 
call pleasure and enjoyment, but in the absolute sense of the world such 
gratification 1s not happy. Joy too 1s suffering, unsatisfactory; for 1t 1s transient. 
lf we with our Iinner eye try to see things in the1r proper perspective, 1n their 
true light, we will be able to realize that the world 1s but an 1llusion that leads 
astray the beings who cling to 1t. AlI the so-called mundane pleasures are 
fleeting, and only an Iintroduction to pain. They give temporary relief from 
lifeˆs miserable ulcers. This 1s what 1s known as suffering produced by change. 
Thus, we see that suffering never ceases to work, 1t functions 1n some form or 
other and 1s always at work. 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 42, the Buddha 
said: “I look upon royal and official positons as upon the dust that floats 
through a crack. I look upon the treasures of gold and Jjade as upon broken 
tiles. I look upon clothing of fine silk as upon coarse cotton. I look upon a 
great thousand world-system as upon a small nut. I look upon the door of 
expedient means as upon the transformations of a cluster of Jewels. I look 
upon the unsurpassed vehicle as upon a dream of gold and riches. I look upon 
the Buddha-Way as upon flowers before my eyes. I look upon Zen Samadhi as 
upon the pillar of Mount Sumeru. I look upon Nirvana as upon being awake 
day and might. I look upon deviancy and orthodoxy as upon the one true 
ground. I look upon the prosperity of the teaching as upon a tree during four 
Seasons.” Ás a matfter of fact, according to Buddhist theory, a happy life means 
always to maintain a peaceful and happy mind. For monks and nuns, they 
should be always self-content and willing to practice religIous disciplines. So 
long as a person still cherishes resentment, his mental atttude does not 
embody the ideal way of true believer of the Buddhist teaching; whatever 
misfortune may befall him, he must maintain a peaceful and calm mind. Thus 
in the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Look upon the world as one 
would look upon a bubble, Just as one would look upon a mirage. If a man thus 
looks down upon the world, the king of death does not see him (Dharmapada 
170). Supposed this world 1s like a brilliantly ornamented royal chariot; the 
foolish are immersed 1n 1t, but the wise do not attach to 1t (Dharmapada 171). 
Whoever was formerly heedless and afterwards overcomes his sloth; such a 
person 1lluminates this world just like the moon when freed from clouds 
(Dharmapada 172). Whoever was formerly heedless and afterwards does good 
deeds; such a person 1lluminates this world Just like the moon when freed from 
clouds (Dharmapada 173). This work 1s so dark that only a few can see 1t 
clearly, like birds escape from a net but very few of them fly up straight 
(Dharmapada 174).” 
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Phụ Lục A 
Appendix A 


Mỗi Tấc Thời Gian Mỗi Tấc Vàng 


Thời gian là một trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng trong Duy 
Thức Học. Giáo thuyết Phật giáo về thời gian liên hệ thật gần với học 
thuyết về vô thường. Theo Phật giáo thì thời gian trôi đi không ngừng 
nghỉ, không ai có thể nắm bắt được thời gian. Khái niệm về tốc độ thời 
gian thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau, tùy theo tâm trạng của 
mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn khi mình hạnh phúc, và có vẻ nó 
trôi qua chậm hơn khi mình khổ đau phiển não. Như vậy thời gian dài 
ngắn, mau chậm chỉ tùy vào sự ý thức thông thường của từng cá nhân 
mà thôi. Nếu chúng ta sống trong hạnh phúc thì 60 năm cuộc đời trôi 
qua thật nhanh. Ngược lại, nếu cuộc sống chúng ta đây khổ đau phiền 
não thì thời gian trôi qua đối với chúng ta thật chậm. Thời gian không 
chờ không đợi một ai. Với Phật tử, một ngày mà không tu tập phước 
đức hay thiển định kể như là một ngày mất trắng. Điều này tương 
đương với việc đi tới nhà mồ bằng sự vô minh. 

Một hôm, có một vị lãnh chúa đến nhờ Thiển Sư Trạch Am Tông 
Bành Thiển Sư (1573-1645) chỉ dạy cho mình làm sao có thể tiêu 
khiển thời gian. Ông ta cảm thấy những ngày trôi qua của mình đều 
quá dài khi phải luôn tham dự vào những buổi triều kiến và ngồi yên 
một cách cứng nhắt để nhận sự kính lễ của người khác. Thiển Sư Trạch 
Am viết cho ông ta một bài kệ chữ Hán như sau: 

“Ngày đi không trở lại, 
Mỗi tất thời gian mỗi tấc vàng. 
Thời gian trôi đi mãi, 
Mỗi phút quý vô cùng!” 


An Inch oƒ Từme Is a Foot 0ƒ Gem 


Tìme 1s one of the twenty-four Non-interactive Activity Dharmas. 
The Buddhist teaching about time 1s closely related to the doctrine of 
1mpermanence. According to Buddhism, time 1s moving ceaselessly. lt 
1s ungraspable. The concept of the speed of time changes In different 
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situaflons, 1t 1s relative to our state of mind. Ït passes more quickly 
when we are happy and less quickly when we are unhappy and 
afflictive. Therefore, time 1s only our individual ordinary perception of 
long or short, slow or quick. If we are happy every day, a perlod of 
SIXty years can øo by so quickly that we don't feel it has been a long 
time at all. On the contrary, Ifƒ we are unhappy and afflictive, time 
seems to us extremely slow. Time waits for no one. To Buddhists, a 
day in which no meritorious deeds nor meditation can be achieved 1s a 
lost day. That 1s equivalent with going towards your own tomb with 
1pnorance. 

One day, a lord asked Zen Master Takuan Soho, to suggest how he 
might pass the time. He felt his days very long attending his office and 
sitting stiffly to receive the homage of others. Zen master Takuan Soho 
wrote a verse In Chinese characters and gave them to the man: 

“Not twice this day, 
Inch time foot gem. 
Thịs time wIÏÏ not come again. 
Each minute 1s worth a priceless gemÏ” 
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Phụ Lục B 
Appendix B 


Thân Tâm Vô Thường 


Các vị thiển sư cho rằng thân xác như giấc mộng. Trong khi đó, có 
người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” của đạo Phật phải 
chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm chán đời, thối chí. 
Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như vậy thì chẳng nên 
làm øì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao cũng không đi đến 
đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, ký thật nó không có lý 
chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, Đức Phật không muốn làm 
nắn chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của Ngài về một 
chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ giữ bình 
tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết được lẽ 
vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm những điều lành và 
mạnh bạo gạt bỏ những điều ác, cương quyết làm, dám hy sinh tài sẳn, 
dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc của mình và 
của người. Nói về Thân Vô Thường, vạn sự vạn vật không ngừng thay 
đổi, chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, 
biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là 
vô thường, nó cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” 
Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng 
minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ 
mỗi thời kỳ bẩy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đối mới. Sự thay đổi 
làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống 
bao nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc 
bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu 
nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; 
để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu 
mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi 
biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại 
một cách tuyệt vọng. Nói về Tâm Vô Thường, thân ta vô thường, tâm 
ta cũng vô thường. Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng 
ta thay đổi từng giây, từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn 
đó, cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. Vì vậy, trong 
kinh Tứ Niệm Xứ, đức Phật dạy quán tâm niệm xứ hay quán tâm vô 
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thường. Đây là phép quán và toàn chứng được tâm là vô thường. Vô 
thường là bản chất chính yếu của vạn hữu. Vạn hữu kể cả thân tâm 
con người vô thường, từng giây từng phút biến đối. Tất cả đều phải trải 
qua tiến trình sinh trụ dị diệt. Quán tâm vô thường, phủ nhận ý nghĩ về 
“thường.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, 
chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. 

Thiền sư Trạch Am Tông Bành lâm bệnh vào năm 1645, Sư biết là 
cái chết đã gần kể. Sư cho tập họp các môn sinh lại và nói với họ: 
"Hãy chôn xác ta trong ngọn núi ở phía sau tự viện, lấp đất lại rồi đi 
về. Đừng tụng kinh, đừng lễ bái, đừng nhận đồ phúng điếu của người 
xuất gia lẫn người tại gia; chư Tăng vẫn phải mặc áo cà sa, dùng bữa, 
và sinh hoạt như bình thường." Thay vì làm một bài thơ thị tịch như 
thông lệ của chư Tăng, thì Sư đã cầm bút lên và viết chữ "mộng," mà 
chúng ta cần hiểu điều mà Sư muốn tuyên bố: "Khi người ta thực sự 
chết đi và la khỏi thân xác... thì người đó hoàn toàn tự do muốn đi đâu 
thì đi. Khi mọi cánh cửa đều đóng chặt, trong sâu thẳm nơi bóng tối, 
người ta thấy mình tự do... Thân xác như một giấc mộng. Khi chúng ta 
thấy được điều này và tỉnh thức, thì chẳng còn lại một dấu vết nào 
nữa." Mặc dầu Trạch Am đã dành phần lớn cuộc đời mình vào những 
vấn để hành chánh và chính trị, song Sư cũng để lại một di sản đồ sộ 
về giáo huấn và tác phẩm nghệ thuật. Sách Sư viết ra, tranh Sư vẽ, các 
bản thư pháp và những bài thơ của Sư vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng 
và khuyến khích cho tất cả những ai đang theo con đường Thiền. 


Hinperrnanence 0ƒ the Body and Mind 


Some people wonder why Buddhism always emphasIzes the theory 
of impermanence? Does It want to spread in the human mind the seed 
of disheartenment, and discourage? In ther view, If things are 
changeable, we do not need to do anything, because IÝ we attain a 
great achievement, we cannot keep 1t. This type of reasoning, a Íirst, 
appears partly logical, but in reality, 1t 1s not at all. When the Buddha 
preached about impermanence, He did not want to discourage anyone, 
but warning his disciples about the truth. A true Buddhist has to work 
hard for his own well being and also for the soclety's. Although he 
knows that he 1s facing the changing reality, he always keeps himself 
calm. He must refrain from harming others, in contrast, sfrive tfO 
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perform good deeds for the benefit and happiness of others. Talking 
about the impermanence of human body, all things have changed and 
will never cease to change. The human body ¡1s changeable, thus 
governed by the law of Impermanence. Our body 1s different from the 
minute before to that of the minute after. Biological researches have 
proved that the cells in our body are in consfant change, and in every 
seven years all the old cells have been totally renewed. These changes 
help us quickly grow up, age and die. The longer we want to live, the 
more we fear death. From childhood to aging, human life 1s exactly 
like a dream, but there are many people who do not realize; therefore, 
they continue to launch Into the noose of desire; as a result, they suffer 
from greed and will suffer more If they become attached to thetr 
pOSSessions. Sometimes at time of death they still don”t want to let go 
anything. There are some who know that they wIll die soon, but they 
still strive desperately to keep what they cherish most. Talking about 
the Impermanence of the mind, not only our body 1s changeable, but 
also our mind. It changes more rapidly than the body, it changes every 
second, every minu(e according to the environment. We are cheerful a 
few minutes before and sad a few minutes later, laughing then crying, 
happiIness then sorrow. Thus, in the Sutra of Four Foundatlons of 
Mindfulness, the Buddha taught on the contemplaton on the 
Impermanence of mind. Meditation and full realizaton on the 
evanescence or Iimpermanence of mind and thoughts (contemplating 
the impermanence of the thought). Impermanence 1s the key nature of 
all things. From moment to moment, all things in this universe, 
including human”s bodies and minds are In constant transformation. 
Everything passes through a period of birth, maturify, transformation 
and destruction. Mind as an abode of mindfulness, or mindfulness of 
the mind as Impermanent, or to contemplate the mind as Impermaneit. 
Ordinary mind 1s Iimpermanent, merely one sensation after another 
(mind 1s everchanging or consider the mind to be a constant state of 
flux). This negates the idea of “Permanence.” Here a monk abides 
contemplating mind as mind, ardent, clearly aware and mindful, having 
put aside hankering and fretting for the world. 

Zen Master Takuan Soho was falling 1ll late in 1645, Takuan knew 
his death was near. Gathering his disciples at Tôkai-ji, he told them, 
"Bury my body In the mountain behind the temple, cover it with dirt 
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and go home. Read no sutras, hold no ceremony. Receive no øIfts from 
either monk or laity. Let the monks wear the robes, eat theIr meals, and 
carry on as normal days." Instead of composing the customary Zen 
monk's death poem, Takuan picked up his brush and wrote the word 
"dream." This may be understood in light of a declaration he made: 
"When one truly dies and leaves his own body... he can go freely 
wherever he likes. In the midst of profound darkness or when the door 
and windows are shut, one enfers a state of freedom... The body 1s like 
a dream. When we see this and awake, not a trace remains." Although 
much of Takuans life was spent In administrafive and political matters, 
he nevertheless left an Important legacy of teachings and artistic 
expression. His books, paintings, callipraphy, and poetry have 
confinued to inspire and encourage those who follow the road of Z⁄en. 
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Phụ Lục C 
Appendix C 


Đừng Lo: Gió Thổi 
Mây Bay Trăng Tự Sáng 


Lo âu và trạo cử hay hối quá, một bất lợi khác gây khó khăn cho 
tiến bộ tâm linh. Khi tâm trở nên bất an, giống như bầy ong đang xôn 
xao trong tổ lắc lư, không thể nào tập trung được. Sự bức rức nầy của 
tâm làm cần trở sự an tịnh và làm tắc nghẽn con đướng hướng thượng. 
Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về chuyện nầy hay 
chuyện nọ, lo âu về những chuyện đã làm hay chưa làm, lo âu về 
những điều bất hạnh hay may mắn, tâm người ấy không thể nào an lạc 
được. Tất cả mọi trạng thái bực bội, lo lắng, cũng như bổn chỗn hay 
dao động nầy của tâm đều ngăn cẩn sự định tỉnh của tâm. Charlotte 
Joko Beck viết trong quyển 'Không Có Thứ Gì Đặc Biệt Cả': "Lo âu 
luôn là khoảng cách giữa sự vật như chúng là và sự vật theo cách suy 
nghĩ của chúng ta. Lo âu là khoảng không trải dài từ cái thật đến cái 
không thật. Lòng ham muốn của con người khiến người ta tránh né cái 
thật và thay vào đó sống với những ý tưởng của chúng ta về thế giới: 
"Tôi ghê gớm,' 'Bạn ghê gớm, 'Bạn thật tuyệt vời.' Ý nghĩ cách xa thực 
tế và lo âu nằm trong khoảng cách giữa ý nghĩ và thực tế của sự vật 
theo đúng bản chất của chúng. Khi chúng ta không còn tin vào vật do 
chúng ta tạo dựng nên, có thể nói khi chúng ta không còn rời xa thực 
tại nữa, thì mọi vật lại bật trở vào trung tâm. Dó là ý nghĩa của hướng 
tâm. Lo âu biến mất." 

Thủy Nguyệt Thông Giác (1637-1704), thiển sư Việt Nam, quê ở 
quận Ngự Thiên, phủ Tiên Hưng, đạo Sơn Nam, Bắc Việt. Ngài xuất 
gia lúc 20 tuổi. Sau đó ngài sang Trung Quốc tầm sư học đạo và trở 
thành đệ tử của Thiển sư Thượng Đức. Trở về nước, sư trụ tại Hạ 
Long, thuộc quận Đông Triều để hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. 
Một ngày vào khoảng đầu năm 1704, sư lên Thượng Long gặp sư 
Thiện Hữu, bảo rằng: “Nay tôi tuổi đã cao, và tôi cũng đã trụ thế đủ 
rồi, tôi muốn cùng Thầy lên núi nhập Niết Bàn.” Sư Thiện Hữu thưa: 
“Đạo quả của huynh nay đã chín muồi, còn tôi chưa tròn nên cần ở lại 
độ đời.” Hôm ấy sư trở về chùa bảo đổ chúng, nay ta lên chơi núi 
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Nhẫm Dương, nếu bẩy ngày mà không thấy ta về. Các ông lên ấy tìm 
chỗ nào có mùi thơm là kiếm được ta. Đến bẩy ngày sau, đồ chúng 
không thấy ngài về, bèn lên núi tìm. Nghe mùi thơm, đi theo và tìm 
thấy ngài ngồi kiết già thị tịch trong một hang núi. Ngài thường nhắc 
nhở chúng đệ tử: “Niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn những ham muốn 
và khổ đau phiền não. Niết Bàn là mục tiêu tối thượng của những 
người tu theo Phật. Khi chúng ta nói đến Niết Bàn chúng ta gặp phải 
những khó khăn trong việc diễn tả vì bản chất xác thực của một kinh 
nghiệm không thể và không bao giờ có thể được truyền đạt bằng ngôn 
từ. Kinh nghiệm này phải được mỗi người tự mình kinh qua, không có 
ngoại lệ. Dưới đây là một trong những bài kệ Thiền nổi tiếng của ngài: 
“Viên minh thường tại thái hư trung 

Cương bị mê vân vọng khởi lung 

Nhất đắc phong xuy vân tứ tán 

Hằng sa thế giới chiếu quang thông.” 

(Sáng tròn thường ở giữa hư không. Bởi bị mây mê vọng khởi lồng. 

Một phen gió thổi mây tứ tán. Thế giới hà sa sáng chiếu thông). 


Doơn † Worry: The Moon Is Brigh( 
Once the Wind Blows the Clouds Away 


Worriness and restlessness, another disadvantage that makes 
progress difficult. When the mind becomes restless like flustered bees 
1n a shaken hive, 1t can not concentrate. This mental agitafion prevenfs 
calmness and blocks the upward path. Mental worry 1s Just as harmful. 
When a man worrles over one thing and another, over things done or 
left undone, and over fortune and misfortune, he can never have peace 
of mind. AlI this bother and worry, this fidgeting and unsteadiness of 
mind prevents concentration. Charlotte Joko Beck wrote In TNothing 
Special': "AnxIety 1s always a gap between the way things are and the 
way we think they ought to be. Anxiety 1s something that stretches 
between the real and unreal. Our human desire 1s to avoid whafs real 
and instead to be with our 1deas about the world: 'Tm terrible.' Youre 
terrible. '"Youre wonderful.' The Idea 1s separate from reality, and 
anxIety 1s the gap between the Idea and the reality that things are Just 
as they are. When we cease to believe in the obJect that we've created, 
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which 1s off to one side of reality, so to speak, things snap back to the 
center. Thats what being centered means. The anxIety then fades out." 
Thuy Nguyet Thong Giac, a Vietnamese Zen Master from Ngự 
Thiên village, Tiên Hưng district, Sơn Nam province, North Vietnam. 
He left home and became a monk at the age of 20. In 1664, he went to 
China to seek a good master. He met Zen Master Thượng Đức and 
became the latter”s disciple. He was the Dharma heir of the thirty-sixth 
generation of the Tao-T”ung Zen Sect. When he returned home, he 
went to Hạ Long area, Đông Triểu district to built a temple to expand 
Buddhism. One day ¡in the beginning of 1704, he went to Thượng Long 
Temple and said to Zen Master Thiện Hữu: “Now lam old and I have 
been In the world long enough, lets go to the mounfain to enter 
Nirvana.” Zen master Thiện Hữu said: “You, senlor monk, have 
already completed your cultivation, but I have not. Ï must stay here 
longer to save more people.” He returned to Hạ Long Temple and told 
his đisciples that he wanted to go wandering on Mount Nhẫm Dương. If 
after seven days, he would not return, they should go to Mount Nhẫm 
Dương and follow a fragrant smelÏ in the mountain, then they could find 
him. After seven days, his disciples went to Mount Nhẫm Dương, 
followed a strangely fragrant smell, and found his body sitting 1n lotus 
posture. He always reminded his discIiples: “Nirvana 1s a total 
extinction of desires and sufferings. Nirvana 1s the supreme goal of 
Buddhist endeavor. When we speak about Nirvana we encounter some 
problems of expression, because the exact nature of an experience 
cannot and never can be communicated merely by words. This 
experience must be experienced directly by each one of us, without 
any exception. Below 1s one of his famous Zen poems: 
“The sun 1s alway in the sky, round and bright 

Even sometimes the clouds cover and make 1llusions appear. 

When the wind comes and blows the clouds away, 

You will see countless worlds brightened and unobstructed.” 


496 


497 


Phụ Lục D 
Appendix D 


Chỉ Biết Ngày Hôm Nay, 
Ai Biết Tháng Năm Xưa! 


Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng tất cả mọi sự mọi vật đều luôn 
biến đổi, rằng mỗi giây sinh mệnh của con người biến đổi hằng triệu 
lần. Chỉ trong một giây thôi, ý thức của chúng ta còn không theo kịp sự 
biến đổi nhanh như vậy, nói chi là cả cuộc đời. Nhưng chúng ta vẫn 
phải sống cuộc đời này. Chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta đã 
tiêu hao thời gian để suy nghĩ về cái gì? Quá khứ đã qua rồi nhưng 
chúng ta vẫn cứ bám víu lấy nó. Tương lai thì chưa đến nhưng chúng ta 
vẫn cố trụ trong đó. Ngay cả khi chúng ta nói về "bây giờ", cũng không 
có cái như vậy. Khi chúng đang nói đây thì cái "bây giờ” mà chúng ta 
đang nói đã trở thành quá khứ. Hành giả tu Thiền phải luôn luôn cẩn 
trọng về tam thời này. Thiển Lão là một nhà sư Việt Nam, có lẽ quê ở 
miễn Bắc Việt Nam; tuy nhiên, quê quán của ngài không ai biết ở đâu. 
Sư đến chùa Kiến Sơ gặp và trở thành một trong những đệ tử xuất sắc 
nhất của Thiền sư Đa Bảo. Thiền sư Thiển Lão là pháp tử đời thứ sáu 
của dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Sau khi Thiền sư Đa Bảo thị tịch, 
ngài đời về núi Thiên Phúc tại quận Tiên Du và trụ tại chùa Trùng 
Minh. Lúc ấy tiếng tăm của ngài trải khắp tứ phương. Khoảng những 
năm của niên hiệu Thông Thụy (1034-1038), vua Lý Thái Tông từng 
đến thăm chùa. Một hôm, vua hỏi Thiển Sư Thiền Lão: “Hòa Thượng 
trụ trì trên núi này bao lâu rồi?” Sư đáp: “Lão Tăng chỉ biết ngày hôm 
nay, ai biết tháng năm xưa! (Đản tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu 
xuân thu!)” Vua lại hỏi: “Hàng ngày Hòa Thượng làm gì?” Sư đáp: 
“Trúc biết hoa vàng đâu ngoai cảnh; trăng trong mây trắng hiện toàn 
chân (Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ 
toàn chân).” Vua lại hỏi: “Có ý chỉ gì?” Sư đáp: “Nhiều lời chẳng có 
lợi ích gì!” Nhà vua liền nhận ra chỗ sở đắc. Hành giả tu Thiển nên 
luôn nhớ lời Phật dạy trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhấn mạnh vào 
sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thảy các Đức Như Lai trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh 
giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát 
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Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia chấp vào 
văn tự, học hành và suy diễn suông. 


Only Know the Sun and the Moon oƒ Today. 
Not About Past Springs and Sumuners! 


Buddhust practitioners should always remember that everything 1s 
1n constant change, that In Just one second life 1s changing thousands 
and thousands of times. Not talking about the whole life, in only one 
second, our conscIousness awareness simply cannot follow such rapid 
change. And yet we are living this life. How are we living 1t? What 
kind of things do we spend our time thinking about? The past 1s already 
gone, yet we cling to It. The future 1s not yet here, but we still try to 
dwell on it. Even when we talk about "now"”, there 1s no such thing. 
Even as we talk, the "now” we are talking about 1s already gone. Zen 
practitioners should be always very careful on these three times. Thien 
Lao, a Vietnamese monk, probably from North Vietnam; however, his 
origin was unknown. He went to Kiến Sơ Temple to meet and become 
one of the most outstanding disciples of Zen Master Đa Bảo. He was 
the dharma heir of the sixth lineage of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. 
After Zen master Đa Bảo passed away he moved to Mount Thiên Phúc 
1n Tiên Du district to stay at Trung Minh Temple. His reputation spread 
all over the place. During the years of the Thong Thuy Era, King Ly 
Thai Tong often visited Trung Minh Temple. One day, Ly Thai Tong 
asked the master, “Master, how long have you been dwelling on this 
mountain?” The master said: “This old monk only know the sun and the moon 
of today. Who knows about past springs and sunmers?” The king asked, “How 
do you pass the days?” The master replied: “The green bamboos and yellow 
flowers are not external things (external world). White clouds and bright moon 
reveal the whole truth.” The king asked again, “What does this mean?” The 
master replied, “There 1s no use to say too much!” The king suddenly attained 
some ¡nsieht. Zen practitoners should always remember the Buddhas 
Teaching In the Lankavatara Sutra, the Buddha emphasized the Inner 
attainment of the truth, not the teaching realized by all the Tathagatas of the 
past, present, and future. The realm of the Tathagatagarbha which 1s the 
Alayavijnana belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who follow the 
course of truth and not to those philosophers who cling to the letter, learning, 
and mere discourse. 
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Phụ Lục E 
Appendix E 


Mười Ba Lời Khuyên Đồ Chúng 


Thiển sư Thiển Nguyệt Quán Hưu (832-912) là một vị Thiển sư 
Trung Hoa sống vào thời nhà Đường đã viết ra những lời khuyên cho 
các đệ tử của ngài như sau: “7ý nhất là sống giữa thế gian nhưng 
không để vướng mắc bụi trần mới là một thiển sinh chân chính. 7h 
nhì là khi thấy người khác làm điều tốt, hãy tự khuyến khích mình noi 
gương; nghe biết lỗi lầm của người khác, hãy tự nhắc nhở mình chớ 
nên làm theo. 7h ba là dù ở một mình trong phòng tối, hãy giữ mình 
như đang tiếp khách quý. 7"⁄ z⁄ là bày tổ cảm xúc, nhưng không vượt 
quá bản chất tự nhiên của mình. 7» năm là sự nghèo khó là tài sản 
quý báu, đừng bao giờ đổi nó để lấy một cuộc sống dễ dàng. 7h sáu 
là một người có thể tỏ ra ngốc nghếch nhưng không phải vậy. Có thể 
người ấy chỉ đang giữ gìn cẩn thận sự khôn ngoan của mình. 7h bảy, 
đức hạnh là thành quả của sự nghiêm trì giới luật chứ không phải tự 
nhiên từ trên trời rơi xuống như mưa hay tuyết rơi. Thứ ám, khiêm 
cung từ tốn là nền tảng của tất cả đức hạnh. Hãy để những người 
chung quanh tự họ nhận biết được ta trước khi ta tự mình phô bày cho 
họ thấy. 7h chín là một tâm hồn cao quý không bao giờ tự mình để 
cao mình. Mỗi lời nói xuất phát từ tâm hồn đó đều là châu ngọc quý 
hiếm, ít khi biểu lộ và luôn có giá trị lớn lao. Thứ mười, với một thiển 
sinh chân chính thì mỗi ngày đều là ngày may mắn. Thời gian trôi qua 
nhưng người ấy không bao giờ tuột lại phía sau. Không vinh không 
nhục nào có thể làm cho người ấy động lòng. Thứ mười một, hãy tự 
trách mình, đừng bao giờ chê trách người khác. Thứ mười hai, đừng 
bàn luận thị phi. Có những điều đúng nhưng vẫn bị coi là sai trong 
nhiều thế hệ. Vì giá trị của công chính có thể được nhận biết sau nhiều 
thế kỷ nên không cần thiết phải đòi hỏi sự chấp nhận ngay tức thì. 7 
mười ba, hãy sống với việc gieo nhân và hãy để mặc kết quả tự nhiên 
diễn ra theo quy luật của vũ trụ. Hãy để mỗi ngày trôi qua trong sự 
quán chiếu thật an bình.” 
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Thưr(een Advices to His Disciples 


Zengetsu, a Chinese Zen master of the Tang dynasty, wrote the 
following advice for his puplls: “?Fzs, living in the world yet not 
forming attachments to the dust of the world 1s the way of a true Zen 
student. Second, when witnessing the good action of another encourage 
yourself to follow his example. Hearing the mistaken action of another 
advise yourself not to emulate 1t. 7⁄zrđ, even though alone In a dark 
room, be as If you were facing a noble guest. Fouríh, eXpress yOUr 
feelings, but become no more expressive than your true nature. Ƒÿ/ih, 
pOVerty 1S your treasure. Never exchange It for an easy life. S¡xíh, a 
person may appear a fool and yet not be one. He may only be guarding 
his wisdom carefully. Sevenh, virtues are the fruit of self-discipline and 
do not drop from heaven of themselves as does rain or snow. Eighíh, 
modesty 1s the foundation of all virtues. Let your neighbor discover you 
before you make yourself known to them. Minh, a noble heart never 
forces 1tself forward. Its words are as rare gems, seldom displayed and 
Of great value. 7Teníh, To a sincere student, every day 1s a Íortunate 
day. Time passes but he never lags behind. Neither glory nor shame 
can move him. EÏevenfh, censure yourself, never another. 7Wwejƒih, do 
not discuss right and wrong. Some things, though right, were considered 
wrong for generatlons. Since the value of righteousness may be 
recognized after centuries, there Is no need to crave an Iimmediate 
apprecIatilon. 7rfeenh, live with cause and leave results to the øreat 
law of the universe. Pass each day In peaceful contemplation.” 
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Phụ Lục F 
Appendix F 


Kiếp Con Người Chợt Đến Chợt Đi! 
Đến Cũng Tốt Mà Đi Cũng Tốt! 


Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, chứ không bao giờ chịu ở 
yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, biến chuyển không ngừng 
nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng nằm 
trong định luật “hành Trụ Hoại Không.” Thân ta phút trước không 
phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể 
chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đối và cứ mỗi thời kỳ bẩy năm là 
các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau 
lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu chúng ta lại 
càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người như một 
giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận biết ra điều nầy, 
nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; để rồi khổ vì tham dục, 
còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu mãi vào sự vật, đôi khi 
đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi biết sắp trút hơi thở cuối 
cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng. 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa 
Môn: “Sinh mạng của con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: 
“Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức 
Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị 
kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa 
hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại 
bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: 
“Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.” 

Thiên Hải (1536-1643), tên của một vị Thiền sư Nhật Bản. Lúc 
sinh thời, thiển sư Thiên Hải được xem như là một trong tám vị thiển 
sư lỗi lạc và lào thông Phật pháp nhất nước Nhật. Thiền sư Thiên Hải 
thấu suốt tông chỉ của mọi pháp môn và ông đã góp phần không nhỏ 
trong việc chấn hưng Thiền tông Nhật Bản vào đầu thế kỷ thứ 18 với 
sự nghiệp hoằng pháp vĩ đại của mình. Ông đã giáo hóa và đào tạo ra 
nhiều bậc cao Tăng xuất chúng cũng như để lại cho đời sau nhiều 
trước tác luận giải về giáo lý thiển tông từ trước đến nay. Có một lần 


502 


Sư trích dẫn bài kệ nổi tiếng của Quốc sư Đại Đăng và ứng tác một bài 
họa theo: 

"Khi hành giả nhập định 

Thấy kiếp người phù sinh 

Chợt đến rồi chợt đi 

Qua chiếc cầu thế thái 

Như bản thân họ vậy!" 

Có lần thiền sư Thiên Hải được mời làm giảng sư viện chủ cho một 
thiển viện. Sư từ chối, nói: "Trong thời mạt pháp này, đạo đức suy vi, 
nền tảng giáo pháp đã bị đứt đoạn. Lầm sao tìm được trên thế gian này 
một người xứng đáng làm thầy kẻ khác? Thôi xin đừng nhiều lời nữa!" 
Vị phái viên của thiển viện cố gắng thỉnh cầu: "Tăng chúng tại thiển 
viện chỉ muốn chọn đại sư làm người dạy chánh pháp cho họ. Ai có thể 
nói được là không chính thống? Xin đại sư lấy việc giáo hóa làm 
trọng!" Và ông ta tiếp tục nài nỉ ngài Thiên Hải cho đến khi sư đồng ý 
nhận lời. Tuy nhiên, năm sau sư lại rời bỏ thiển viện và để lại bài kệ: 

"Đến thì tốt, đi cũng tốt 

Nước vẫn chảy, mây vẫn bềnh bổng 
Cớ sao vướng lụy não phiền 

Như kẻ hành khất lang bạt 

Chỉ cần hành sự tùy duyên 

Ta lại vui thú tiêu dao.” 


People Coming and Going! 
Corming Was Fine, Gorng 's Fine Too! 


AlII things have changed and will never cease to change. The 
human body ¡1s changeable, thus governed by the law of 
1mpermanence. Our body 1s different from the minute before to that of 
the minute after. Biological researches have proved that the cells in our 
body are In constant change, and In every seven years all the old cells 
have been totally renewed. These changes help us quickly grow up, 
age and die. The longer we want to live, the more we fear death. From 
childhood to aging, human life 1s exactly like a dream, but there are 
many people who do not realize; therefore, they continue to launch 
I1nto the noose of desire; as a result, they suffer from greed and will 
suffer more 1f they become attached to theIr possesslons. Sometimes at 
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time of death they still don”t want to let go anything. There are some 
who know that they will die soon, but they still strive desperately to 
keep what they cherish most. According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 38, the Buddha asked a Sramana: “How long 1s the 
human lifespan?” He replied: “A few days.” The Buddha said: “You 
have not yet understood the Way.” The Buddha asked another 
Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The other replied: “The 
space of a meal.” The Buddha said: “You still have not yet understood 
the Way.” The Buddha then asked another Sramana: “How long 1s the 
human lifespan?” The last one replied: ““Phe length of a single breath.” 
The Buddha said: “Excellent! You understand the Way.” 

Zen Master Tenkai was considered one of the eight greatest 
Buddhist adepts of his time. Master of all schools, Tenkai helped 
revive Zen In the early 1700s through his many enlightened disciples 
and his many written works 1n classical and contemporary modes. Once 
Tenkai quoted the famous poem of National Teacher Daito and offered 
of his own: 

"When one si(s in meditation, 
One sees the people 
Coming and going 

Just as they are." 

Once Zen master Tenkei was formally Invited to become the 
teaching abbot of a certain monastery. He refused, saying, "Decadence 
has been Increasing for a long time; since the basis of the teaching has 
been lost, how can anyone appear In the world as a teacher? Say no 
more about 1t!" The emissary bringing the Invitation responded, “The 
congregation at the monastery only wants to borrow you for the sake of 
Great Teaching. Who would say that 1s heterodox?" And he kept 
begging the Zen master so Insistently that Tenket finally assented. The 
following year, however, Tankel withdrew from the monastery on 
account of a certain incident. He said In a verse: 

"Coming was fine, øoing s fine too; 
Flowing water, a floating cloud; 

an Iindividual mendicant. 

Why be led by the nose by other people? 
Going along with cIrcumstances, 

today I am leaping again." 
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Phụ Lục G 
Appendix G 


Cái Ngã Hay Cái Tôi 


Theo Ấn giáo, Ngã hay linh hồn có nghĩa là một cái gì đó không 
thay đối. Đây là nguyên lý căn bản của Ấn Giáo bị Đức Phật chối bỏ. 
Khi một cái ngã hay linh hồn được nghĩ là như thế thì chính điều ấy sẽ 
tạo thành ngã kiến. Khi thực tính của một sự vật đặc thù như thế bị phủ 
nhận thì điều nầy có nghĩa là pháp vô ngã. Ngã thể hay tự tính trong 
con người, đây là cái suy nghĩ ra tư tưởng hay cái làm ra hành động, và 
sau khi chết cái ấy sẽ trụ nơi hạnh phúc hay đau khổ tùy theo nghiệp 
lực đã gây tạo bởi con người ấy. Cá nhơn hay cái “Tôi” hay cái “Ngã” 
mang tính chất luân hồi. Chủ tỂ của thân so với vị vua trị vì trong một 
xứ. Ngoại đạo cho rằng ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng Giả 
Ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không có thực thể (vô thường, và 
vô ngã). 

Ngoại đạo cho rằng ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng Giả 
Ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không có thực thể (vô thường, và 
vô ngã). Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh hồn vĩnh hằng. 
Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là sự phối hợp giữa 
thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc khác nhau. Chúng ta, 
những hành giả tu Thiền, có thể tháo gỡ sợi dây trói buộc được gọi là 
"Ngã". Theo Thiển sư Đạo Nguyên trong quyển Chánh Pháp Nhãn 
Tạng, chúng ta làm nô lệ cho cái hiểu biết của chúng ta về cái Ngã: 
cái Ngã của ngạ quỷ, cái Ngã thế này thế kia, hay theo nghĩa tốt nhất 
là cái Ngã làm người. Nhưng liên hệ giữa Phật Đạo và con người như 
thế nào? Có cái gì quan trọng hơn là chính sinh mạng của mình? 
Không phải sinh mạng làm ngạ quỷ, cũng không phải sinh mạng làm 
con người, mà là sinh mạng của cái Ngã làm Phật Đạo, sinh mạng của 
cái Ngã làm Đạo Vô Thượng. Khi một người đang tu tập Đạo thì người 
ấy được gọi là Phật. 

Tất cả chúng ta có biết được chính mình không? Lầm sao chúng ta 
định nghĩa được cái Ngã hay cái Tôi mà chúng ta thường tự xưng chính 
mình? Có lúc cái Ngã hay cái Tôi được gán cho cái thân vật chất, có 
lúc được gán cho cái tâm. Chúng ta luôn bị cuốn hút trong ảo tưởng 
của một cái Ngã. Cái nào là cái Ngã thật: cái thân hay cái tâm? Nếu 
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phần xác thân này là mình, nó có luôn ở với chúng ta hay không? Giả 
dụ như một trong hai cánh tay bị trọng thương và phải cắt đi để thay 
vào bằng một cánh tay giả. Thế thì mình có thể xem cái phần vay 
mượn này là một phần cơ thể của mình hay không? Hơn nữa, nếu xác 
thân này là mình, có lẽ nó sẽ tổn tại trên thế gian này khoảng 80 hay 
90 năm. Cuối cùng rồi nó sẽ hủy hoại thành tro bụi; vậy thì chúng ta 
có thỏa mãn với nó hay không? Có thể nào chúng ta chấp nhận cái tâm 
phân biệt vô hình ấy là cái Ngã của mình? Mỗi ngày, hàng ngàn tư 
tưởng trổi lên trong tâm mình; chúng đến và đi, chẳng hạn như vui, 
buồn, thương, giận, thích, không thích, vân vân. Có lúc thì chúng ta 
nghĩ về những thiện nghiệp giống như một vị Phật; có lúc chúng ta lại 
chất chứa những ý nghĩ ác độc giống như cọp beo. Vậy thì cái nào là 
cái Ngã thật sự? Cái tốt? Cái xấu? Hay cả hai? Có thể nào chúng ta 
bao gồm luôn cả hai thứ tốt và ác? Trong những sinh hoạt hằng ngày 
của chúng ta, chúng ta thường tự giam hãm mình trong cái Ngã, nhưng 
nếu có ai đó cái nào là cái ngã của chúng ta, thì chúng trở nên lúng 
túng. Chúng ta không thể nói nó là cái thân hay cái tâm. Chúng ta 
tuyên bố là chúng ta biết hết về vũ trụ, nhưng chúng ta lại mê mờ về 
xác thân của chính mình. Cũng giống như một người biết hết mọi 
chuyện của người hàng xóm nhưng lại không biết chuyện của chính 
mình. Chúng ta nghĩ về người này như thế nào? Anh ta bị bứng khỏi 
gốc khi biết hết mọi thứ ngoại trừ chính mình. 


The “Selƒ” or the “I ” 


According to Hinduism, Non-changing quality (atman means 
anything substantially conceived that remains eternally one, unchanged 
and free). A basic tenet of Hinduism which was reJected by the 
Buddha. When an ego-soul or pudgala 1s thought as such, that 
Consfitufes the wrong view on existence of a permanent ego or atma- 
drishti. When the reality of an Individual obJect or dharma as such 1s 
denied, this 1s what 1s meant by the belief that “things are without 
independent Individuality” or dharmanarratmya. The supreme self or 
Ultumate Reality, or Universal Consciousness, the divine element 1n 
man, degraded Into idea of an entity dwelling In the heart of each man, 
the thinker of his thoughts, and doer of his deeds, and after death 
dwelling In bliss or misery according to deeds done in the body. l, ego 
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or self, the substance that 1s the bearer of the cycle of rebirth. The 
master of the body, compared to the ruler of the country. The 
erroneous Ideas of a permanent self continued 1n reincarnation 1s the 
sources of all 1llusion. Buddhism believes that "Ego” composed of the 
five skandhas and hence not a permanent entIty. 

The erroneous Ideas of a permanert self continued in reincarnation 
1s the sources of all ilusion. But the Nirvana sutra definitely asserts a 
permanent ego 1n the transcendental world, above the range of 
reincarnation; and the trend of Mahayana supports such permanence. 
Ego composed of the five skandhas and hence not a permanentf entIty. 
lt is used for Atman, the self, personality. Buddhism take as a 
fundamental dogma, I1.e. Impermanence, no permanent ego, only a 
temporal or functional ego. The erroneous Idea of a permanent self 
confinued in reincarnation 1s the souce of all illusion. Buddhism denies 
the existence of an eternal person or soul. Buddhism sees the person 
only a conventional name or a combinaton of physical and 
psychological factors that change from moment to moment. We, Zen 
practitioners, can be released from the confinement of the so-call "Ƒ”. 
According to Zen master Dogen in the "Shobogenzo”, we are enslaved 
by our understanding of "I”: I[ as a hungry ghost, I as this or that, or In 
1fs best sense, I as a human being. But what 1s the relationship between 
a human being and the Buddha Way? Is there anything more Important 
than our life? Not our life as a hungry ghost, not even our life as a 
human being, but our lie as the Buddha Way, as the very best 
unsurpassable Way. When a person 1s practicing that Way, he or she 1s 
called a Buddha. 

Do we all know who we are? How do we define the “Self” or the 
“Ƒ” that we often use to identify ourselves? The “Self” or the “T” 1s 
sometime referred to as the physical being sometimes as the mind. We 
have always been engrossed In the 1llusion of the “Self”. Which one 1s 
Oour true self: the physical being or the mind? TỶ it 1s the physical beiIng, 
WIll It always stay with us? For example, the arms are parts of our 
body. If for some reasons, one of the arms 1s badly inJured and must be 
Imputated and replaced with an artificial arm. Then, can we stil 
consider this borrowed portion as our body? Furthermore, If this 
physical being 1s the self, it wiIll probably exist In this world for about 
80 or 90 years. Eventually, It wIll decay and become ashes; then are 
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we safisfied with 1t? Can we accept the thinking and discriminating 
mind which 1s Invisible as our “self”? Everyday, thousands of thoughts 
pOp up In our mind; they come and øo, I.e., Joy, sadness, love, anger, 
like, dislike, etc. Sometimes we think about good deeds like Buddha; 
sometimes we cherish wicked Ideas like tigers or panthers. Then, 
which 1s our true “self”? The good one? The bad one? Or both? Can we 
be comprised of both the good and the evil? In our dally activitles, we 
often confine ourselves to the “self”, but I1f someone asks which one 1s 
our self, we wIll be confused. We cannot tell whether 1t 1s the body or 
the mind. We declare that we know about the universe, yet we are 
Ipnorant oŸ our own physical body. Just like a man knows everything 
about his neighbors affairs but 1s not aware of his own. What do we 
think about that man? He ¡s really uprooted when he knows everything 
except his own. 
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Phụ Lục H 
Appendix H 


Sống An Lạc, Chết Bình An! 


Người Phật tử thường nhắc đi nhắc lại về một cái chết an bình, 
nhưng rõ ràng chúng ta không thể nào hy vọng chết một các an bình 
nếu cuộc sống của chúng ta đây bạo động, hay tâm tưởng chúng ta 
phần lớn bị quấy nhiễu bởi những tình cảm giận hờn, chấp trước, hay 
sợ hãi. Chính vì vậy mà nếu như chúng ta muốn chết bình an, chúng ta 
phải tập sống một cách tốt đẹp: hy vọng chết bình an chúng ta nên tu 
tập bình an trong tâm cũng như lối sống hằng ngày của chúng ta. Theo 
Phật giáo, an lạc là một cái gì có thể hiện hữu trong giờ phút hiện tại. 
Thật là kỳ cục khi nói, “Hãy đợi cho đến khi tôi làm xong cái này rồi 
thì tôi thoải mái để sống trong an lạc được.” Cái ấy là cái gì? Một 
mảnh bằng, một công việc, một cái nhà, một chiếc xe, hay trả một 
món nợ? Như vậy bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Lúc nào cũng có 
một cái khác sau cái này. Theo đạo Phật, nếu bạn không sống trong an 
lạc ngay trong giây phút này, thì bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Nếu 
bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể an lạc ngay trong giờ phút này. 
Nếu không thì bạn chỉ có thể sống trong hy vọng được an lạc trong 
tương lai mà thôi. Trong Thiển, tình trạng tâm thức an lạc hay an lành 
trong tâm là làm cho tâm yên tỉnh hay đạt được sự yên. Thuật ngữ Phật 
giáo Nhật Bản "Anjin" có nghĩa là “An tâm hay trái tim an lạc.” Sự an 
tâm hay an lạc trong tâm, theo quan niệm Phật giáo, là trạng thái tâm 
thức mà chỉ có sự thể nghiệm giác ngộ mới cho phép chúng ta biết tới. 
Trong Thiển, cách tập tọa thiển được coi như một trong những con 
đường ngắn nhất giúp đạt tới sự an lạc trong tâm. Sự an tâm cũng là 
một trong những công án nổi tiếng trong “Vô Môn Quan,” theo thí dụ 
41: “Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào tường. Nhị tổ đứng trong 
tuyết, tự cắt cánh tay mình và nói, “Tâm đệ tử không an. Thưa thầy, 
con câu xin thây an tâm cho con.' Tổ Bồ Để Đạt Ma nói, “Hãy mang 
tâm của nhà ngươi lại đây và ta sẽ an tâm cho ngươi.` Nhị tổ (Huệ 
Khả) thưa: “Con không tìm được tâm.” Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: “Vậy là 
ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Theo Kinh Pháp Hoa, có bốn an lạc 
hạnh hay bốn phương cách để đạt được an lạc và hạnh phúc: thân an 
lạc hành (an lạc bằng những thiện nghiệp của thân); khẩu an lạc hành 
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(an lạc bằng những thiện nghiệp của khẩu); ý an lạc hành (an lạc bằng 
những thiện nghiệp của ý); thệ nguyện an lạc hành (an lạc bằng cách 
giảng dạy kinh pháp). 

Theo Phật giáo, Chết là lúc A-Lại-Da thức lìa thân, chớ không 
phải là lúc mà tim ngừng đập hay óc ngưng làm việc. Chết là sự tan rã 
cả thể xác và tinh thần. Quá trình tách ha có thể xảy ra nhiều giờ, 
nhiều ngày, như cái chết tự nhiên do già bệnh; hoặc xảy ra đột ngột do 
tử nạn. Nhưng ở cả hai trường hợp, cái chết đều có những bước tiến 
nhứt định. Thân xác không phải đột ngột mất ngay khả năng duy trì 
tâm thức, mà nó mất từ từ, mỗi đại như đất, nước, lửa, gió... tuần tự 
mất khả năng nâng đỡ thân xác. Phật tử tin tưởng rằng dù thân xác 
chết đi nhưng tâm thức vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó, do đó mà 
có tái sanh. Theo những quan niệm của các tôn giáo khác ở Trung 
Hoa, chết là sự tan rã giữa phần thân thể và các phần khác của nó, các 
cơ quan nhận thức được gạt bỏ. Những cơ quan này rời bỏ hình hài và 
kiến thức. Lúc ấy người ta trở thành đồng nhất với cái đại đồng. Cái 
chết sẽ đến với mọi người một cách tự nhiên. Tuy nhiên, hầu hết mọi 
người đều cảm thấy lo sợ suy tư về cái chết. Người ta sợ rằng nếu họ 
nói về tử thần thì tử thần sẽ đến gần với họ hơn. Đó là một ý tưởng sai 
lầm. Kỳ thật bản chất thật của kiếp sống là vô thường và cái chết 
không miễn trừ một ai. 

Đối với người tu tập Phật giáo, nhất là người tại gia, sống an lạc, 
tỉnh thức và hạnh phúc chỉ đơn thuần là luôn giữ chánh niệm về tất cả 
mọi sinh hoạt, từ vật chất đến tinh thần. Hành giả giữ tâm chánh niệm 
là vị ấy hiểu biết rõ ràng về những hoạt động của cơ thể mình và luôn 
tỉnh thức về những uy nghi: khi đi, đứng, ngồi hay nằm. Tất cả những 
hoạt động của cơ thể hành giả đều làm với cái tâm tỉnh thức. Khi đi tới 
đi lui, khi nhìn tới hoặc nhìn một bên, hành giả chú tâm hay biết rõ 
ràng; khi co tay co chân hay khi duỗi tay duỗi chân hành giả luôn làm 
trong tỉnh thức; khi mặc quần áo, khi ăn, uống, nhai, vân vân, hành giả 
phải luôn chú tâm hay biết rõ ràng; khi đi, đứng, ngồi, nằm, hành giả 
phải luôn tỉnh thức; khi nói cũng như khi không nói hành giả phải luôn 
hay biết rõ ràng. Đặc tính của tỉnh thức là không hời hợt bể ngoài. Có 
nghĩa là tỉnh thức phẩi xuyên suốt và thâm sâu. Nếu chúng ta quăng 
một cái nút chai xuống dòng suối, cái nút chai ấy sẽ nổi trôi theo dòng 
nước. Nếu chúng ta quăng một hòn đá, thí hòn đá ấy sẽ chìm ngay 
xuống đáy dòng suối. Cũng vậy, chánh niệm sẽ đưa tâm chìm sâu vào 
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đối tượng mà không phơn phớt trên bề mặt. Chức năng của tỉnh thức là 
giữ cho đối tượng luôn ở trong tầm quan sát của hành giả, chứ không 
cho nó biến mất. Khi tỉnh thức có mặt thì đối tượng xuất hiện sẽ được 
ghi nhận không bị quên lãng hay bỏ sót. 

Theo quy luật tự nhiên, chết là một trong bốn tiến trình của luật vô 
thường, và không thể tránh khỏi, thì khi nghĩ tưởng hay chiêm nghiệm 
về sự chết sẽ khiến cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa tốt hơn. Một 
khi chúng ta có khả năng chiêm nghiệm về sự chết là cái mà chúng ta 
không thể nào tránh khỏi thì tất cả những thứ nhỏ nhặt trong đời sống 
hằng ngày bỗng trở nên vô nghĩa so với đoạn đường còn lại của kiếp 
sống mà chúng ta đang đi. Chính Đức Phật đã từng dạy: “Không có ý 
thức nào cao hơn việc ý thức được tính cách vô thường của kiếp sống. 
Vì ý thức được như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rằng lúc mệnh chung, 
dòng tâm thức và những dấu ấn nghiệp lực mà chúng ta đã gieo tạo sẽ 
đưa chúng ta đi đến những kiếp sống mới. Hiểu như vậy sẽ giúp chúng 
ta hiểu rằng nếu trong kiếp sống này chúng ta có những hành động gây 
tốn hại cho người khác với động cơ xấu thì những dấu ấn đen tối của 
những hành động đó sẽ đeo bám theo dòng chảy tâm thức của chúng 
ta. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng cái chết chắc chắn là càng 
lúc càng đến gần với tất cả mọi người, dù bậc vua quan hay dân giả, 
dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, vân vân. Chúng ta ai rồi cũng sẽ 
chết chứ không ai sống mãi được với định luật vô thường. Không có 
nơi nào cho chúng ta đến để tránh được cái chết. Tuổi thọ của chúng ta 
không thể kéo dài được và mỗi lúc qua đi là mạng sống chúng ta càng 
ngắn lại. Khi tử thần đến chúng ta không thể nào kỳ kèo bớt một thêm 
hai để chúng ta có thời giờ chuyển hóa tâm thức của mình đâu. 


To Live in Peace & To Die ín Peace! 


We, Buddhists repeatedly mention about dying a peaceful death, 
but 1t 1s also clear that we cannot hope to die peacefully If our lives 
have been full of violence, or If our minds have mostly been agitated 
by emotlons like anger, attachmernt, or fear. So 1ƒ we wish to die well, 
we must learn how to live well: hoping for a peaceful death, we must 
cultivate peace In our mind and In our way of life. According to 
Buddhism, peace can exIst only In the present moment. It 1s ridiculous 
to say, “Wait until I finish this, then I will be free to live in peace.” 
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What 1s “this?” A degree, a Job, a house, a car, the payment of a debt? 
lf you think that way, peace will never come. There 1s always another 
“this” that wIll follow the present one. According to Buddhism, 1ƒ you 
are not living In peace at this moment, you will never be able to. If you 
truly want to be at peace, you must be at peace right now. Otherwise, 
there 1s only “the hope of peace some day.” Inner peace or tranguIlity 
of mind. To quiet the heart or mind or to obtain tranquility of mind. 
"Anjin” 1s a Japanese Buddhist term for “Heart-mind in peace.” Peace 
of mind 1s a sfate of consclousness that according to Buddhism, 1s 
possible only through the experience of enlightenmert. In Zen the 
practice of sitting meditation Is seen as the shortest path to peace of 
mind. Peace of mind 1s also a renowned koan, the example 41 ¡in the 
Wu-Men-Kuan: “Bodhidharma sat facing the wall. The second 
patriarch, who had been standing in the snow, cut off his own arm and 
said, “Phe mind of yours student still finds no peace. Ï entreat you, 
master, please give 1t peace.` Bodhidharma said, “Bring your mind here 
and ll give It peace.` The second patriarch said, “ve looked for the 
mind, but finally 1t can't be found.` Bodhidharma said, “hen I have 
gIiven 1t peace thoroughly!°” According to The Lotus Sutra, there are 
four means of attaining to a peaceful and happy confentmernt: to attain 
a happy contentment by proper direction of the deeds of the body; to 
aftain a happy contentment by the words of the mouth; to attain a happy 
contentment by the thoughts of the mind; to attain a happy contentment 
by the will to preach all sutras. 

According to Buddhism, Death 1s the moment when the alaya 
conscIousness leaves the body, not when the heart has stopped or brain 
waves can no longer be detected. Death 1s the separation of mind and 
matter (body). This separation may take place over several hours or 
days, as 1s generally the case in a death from natural causes, or It may 
happen rather more suddenly, as In an accident. But in either case 
there are certain definite stages in the dying process. The body does 
not lose 1s ability to maintain consciousness all at once, but does so 
gradually with each element of the body, earth, water, fire, and alr, 
losing 1s supportive ability 1n turn. Buddhists believe that though the 
body dies, the consclousness lives on; thus there exists rebirth. 
According to other religlous concepts in anclent China, death 1s the 
đissolution of the body and Its other parts, where perceptIVe organs are 
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discarded. These organs left the material form and bidding farewell to 
the knowledge. At that time, one becomes one with the great pervader. 
Death naturally comes to everyone. However, most people feel 
uncomfortable thinking about death. People fear that 1f they talk about 
death, death 1s coming closer. That's a mistaken Idea. In fact, by very 
nature our lives are Impermanent, and death 1s Inevitable. 

For Buddhist practitioners, especially lay people, living 1m 
mindfulness simply means keeping the mind being aware of all 
activitles, both physical and mental. A cultivator who 1s mindful of his 
bodily activiies becomes aware of his postures: when walking, 
standing, sitting or lying down. All his bodily activities he does with 
mindfulness. In walking to and from, in looking ahead and in looking 
aside, he applies mindfulness; in bending and stretching he applies 
mindfulness; in wearing clothes, 1n eating, drinking, chewing, etc. he 
applies mindfulness; in walking, standing, siting, lying down, he 
applies mindfulness; in keeping awake, speaking, and being silent, he 
applles mindfulness. The characteristic of mindfullness 1s  non- 
superficiality. This suggests that mindfulness 1s penetratve and 
profound. If we throw a cork Into a stream, It sinply pops up and down 
on the surface, floating downstream with the current. I we throw a 
stone Instead, it will immediately sink to the very bottom of the stream. 
So, foo, mindfulness ensures that the mind wIll sink deeply info the 
obJect and not slip superficially past 1t. The function of mindfulness 1s 
to keep the obJect always In view, neither forgetting 1t nor allowing 1t 
to disappear. When mindfulness 1s present, the occurring obJect wIll be 
noted without forgetfulness. 

By natural law, death id one of the four steps of the Law of 
Impermanence. Thus, death 1s an Irrevocable result of living, 1ts good 
to think about It to make our lives more meaningful. Once we fully 
recognIze that we will innevitably die, all the petty concerns that wOrry 
us In our datly life become 1nsignificant compared to the Importance of 
following the path before our lives end. The Buddha taught: “There 1s 
no greater realization than awareness of the Impermanence of our 
lives. Such realization wIll help us understand that at the time of death, 
our mindstreams and the imprints of the actions we have created go on 
to future lives. Such realization wIll also help us understand clearly that 
IÍ we spend oue preclous human lives acting harmfully with bad 
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motfivatlons, the imprints of those actions will come with us. Devout 
Buddhists should always remember that death definitely comes to 
everyone, whether we are kings or mandarins, rích or poor, noble or 
Ipgnoble. There 1s nowhere we can go to avoid death. Our lifespans 
canˆt be extended and with every passing moment, theyˆre becoming 
shorter and shorter. When our lifespans run out, we canˆt bargaIn for 
more time 1n order to transform our minds. 
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Phụ Lục I 
Appendix I 
Hãy Sống Cuộc Đời 


Xứng Đáng Của Chúng Ta! 


Theo giáo thuyết nhà Phật, cuộc sống hạnh phúc có nghĩa là cuộc 
sống mà trong đó con người luôn duy trì cho mình cái tâm bình an và 
hạnh phúc. Còn chư Tăng Ni, họ nên luôn tri túc và tự nguyện tu tập. 
Chừng nào mà một người còn ôm ấp sự thù hằn, chừng đó tâm thức 
người ấy chưa hàm chứa thể cách lý tưởng của một Phật tử thuần 
thành; dù bất cứ bất hạnh nào giáng xuống cho người ấy, người ấy vẫn 
phải giữ một cái tâm bình an tĩnh lặng. Theo Hòa Thượng Piyadassi 
trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”: Cuộc đời, theo đạo Phật là biển 
khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. Nó chính là vấn đề căn bản của 
cuộc sống. Thế gian đầy khổ đau và phiển não, không ai thoát khỏi sự 
trói buộc của nỗi bất hạnh nầy, và đây là một sự thật chung mà không 
một người sáng suốt nào có thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận 
sự kiện phổ quát nầy không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc 
thú hay hạnh phúc ở đời. Đức phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ 
nhận hạnh phúc cuộc sống khi Ngài đề cập đến tính chất phổ quát của 
Khổ. Cơ cấu tâm-vật lý nầy chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra 
các tiến trình tâm-vật lý mới trong từng sát na và như vậy bảo tổn được 
tiểm năng cho các tiến trình cơ cấu trong tương lai, không để lại khe hở 
nào giữa một sát na với sát na kế. Chúng ta sống và chết trong từng sát 
na của đời mình. Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, 
một sự sanh và diệt (udaya-vaya) liên tục, tựa như những lượn sóng 
trên đại dương vậy. Tiến trình tâm-vật lý biến đổi liên tục nầy rõ ràng 
đã cho chúng ta thấy, cuộc sống nầy không dừng lại vào lúc chết mà 
sẽ tiếp tục mãi mãi. Chính dòng tâm năng động mà chúng ta thường 
gọi là ý chí, khát ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. 
Nghiệp lực mạnh mẽ nầy, ý chí muốn sinh tổn nầy, đã duy trì cuộc 
sống. Theo Phật giáo, không chỉ có cuộc sống con người mà cả thế 
gian hữu tình nầy đều bị lôi kéo bởi sức mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và 
các tâm sở, thiện hoặc bất thiện của nó. Kiếp sống hiện tại do Ái và 
Thủ (Tanha-Upadana) của kiếp quá khứ tạo thành. Ái và Thủ những 
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hành động có chủ ý trong kiếp hiện tại sẽ tạo thành sự tái sanh trong 
tương lai. Theo Phật giáo thì chính hành nghiệp nây đã phân loại 
chúng sanh thành cao thượng và thấp hèn. Các chúng sanh là kẻ thừa 
tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là 
có liệt có ưu (Dhammapada 135). Theo sinh học hiện đại, đời sống mới 
của con người bắt đầu ngay trong khoảnh khắc kỳ diệu. Khi một tế bào 
tỉnh trùng của người cha kết hợp với tế bào hay noãn bào của người 
mẹ. Đây là khoảnh khắc tái sanh. Khoa học chỉ để cập đến hai yếu tố 
vật lý thông thường. Tuy nhiên, Phật giáo nói đến yếu thố thứ ba được 
xem là thuần túy tỉnh thân. Theo Kinh Mahatanhasamkhaya trong 
Trung Bộ Kinh, do sự kết hợp của 3 yếu tố mà sự thụ thai xãy ra. Nếu 
người mẹ và cha giao hợp với nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ thai 
của ngươì mẹ, và chúng sanh sẽ tái sanh không hiện diện, thì một mầm 
sống không được gieo vào, nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu 
cha mẹ giao hợp đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ, nhưng không có 
sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc đó cũng không có sự thụ 
thai. Nếu cha mẹ giao hợp với nhau đúng thời kỳ thụ thai của người 
mẹ và có sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc ấy mầm sống đã 
được gieo vào bào thai thành hình. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ 
cho thức tái sanh. Cũng cần phải hiểu rằng thức tái sanh nầy không 
phải là một “tự ngã” hay “linh hồn” hoặc một thực thể cảm thọ quả 
báo tốt xấu của nghiệp thiện ác. Thức cũng phát sanh do các duyên. 
Ngoài duyên không thể có thức sanh khởi. 

Charlotte Joko Beck viết trong quyển 'Không Có Thứ Gì Đặc Biệt 
Cả': "Không ý thức cảm giác của mình, chúng ta sống không trọn vẹn. 
Đa số người ta không thỏa mãn với cuộc sống của mình vì họ luôn 
vắng mặt và bỏ lỡ cơ hội kinh nghiệm. Nếu chúng ta tọa thiển trong 
nhiều năm, chúng ta ít mắc phải sai lầm này. Tuy nhiên, tôi không biết 
có ai luôn luôn sẵn sàng để không bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta giống như 
những con cá vừa bơi lang thang để tìm đại dương cho cuộc đời, mà 
quên mất đi môi trường chung quanh mình. Giống như con cá, chúng ta 
chỉ lang thang đi tìm ý nghĩa cuộc đời mà không ý thức rằng nước 
quanh ta và chính chúng ta là đại dương. Và cuối cùng khi con cá gặp 
một vị đại sư người thấu hiểu mọi thứ. Con cá hỏi: 'Đại dương là gì? 
Thầy chỉ cười. Tại sao vậy? Đại dương chính là cuộc sống của nó. Khi 
tách con cá ra khỏi nước, con cá không sống được. Tương tự, nếu 


517 


chúng ta tự tách rời khỏi cuộc sống của mình, vốn là những gì mình 
thấy, nghe, xúc chạm, ngửi, vân vân, chúng ta bị chia cắt với chính 
mình. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn chính là cuộc sống này." Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 42, Đức Phật dạy: “Fa xem địa vị 
vương hầu như bụi qua kẽ hở, xem vàng ngọc quý giá như ngói gạch, 
xem y phục tơ lụa như giẻ rách, xem đại thiên thế giới như một hạt cải, 
xem cửa phương tiện như các vật quý giá hóa hiện, xem pháp vô 
thượng thừa như mộng thấy vàng bạc lụa là, xem Phật đạo như hoa 
đốm trước mắt, xem thiền định như núi Tu Di, xem Niết Bàn như ngày 
đêm đều thức, xem phải trái như sáu con rổng múa, xem pháp bình 
đẳng như nhất chân địa, xem sự thịnh suy như cây cỏ bốn mùa.” Theo 
quan điểm của Phật giáo, một cuộc sống xứng đáng của người Phật tử, 
không phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng mà chính là 
sự sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở thành một 
người tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi 
người ấy làm điều gì lợi ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một 
tiêu chuẩn cao hơn của sự thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về 
cái đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương thiện đều là sự sáng tạo nhiều 
loại năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo chắc chắn cũng mang 
theo với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy cuộc 
đời đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một người nỗ 
lực để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người 
khác nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như thế chúng ta có 
thể cảm thấy niềm vui sâu xa trong đời người. 


Lef*s Live Qur Worthwhile LỰc! 


According to Buddhist theory, a happy lie means always to 
maintain a peaceful and happy mind. For monks and nuns, they should 
be always self-content and willing to practice religious disciplines. So 
long as a person sfIll cherishes resentmernt, his mental attitude does not 
embody the ideal way of true belilever of the Buddhist teaching; 
whatever misfortune may befall him, he must maintain a peaceful and 
calm mind. According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddhaˆs 
Anclent Path”: Life according to Buddhism 1s suffering; suffering 
dominates all life. It is the fundamenfal problem of life. The world 1s 
suffering and afflicted, no being 1s free from this bond of misery and 
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this 1s a universal truth that no sensible man who sees things In theIr 
proper perspective can deny. The recognition of this universal fact, 
however, Is not totally denial of pleasure or happiness. The Buddha, 
the Lord over suffering, never denied happiness In life when he spoke 
of the universality of suffering. The psycho-physical organism of the 
body undergoes Incessant change, creates new_ psycho-physical 
processes every Instant and thus preserves the potentiality for future 
Organic processes, and leaves the gap between one moment and the 
next. We live and die every moment of our lives. lt 1s merely a coming 
into being and passing away, a rise and fall (udaya-vaya), like the 
waves of the sea. This change of continuity, the psycho-physical 
process, which 1s patent to us this life does not cease at death but 
confinues Incessantly. It is the dynamic mind-flux that 1s known as wIll, 
thirst, desire, or craving which constitutes karmic energy. This mighty 
force, this wIll to live, keeps life going. According to Buddhism, 1t 1s 
not only human life, but the entire sentient world that 1s drawn by this 
tremendous force, this mind with 1ts mental factors, good or bad. The 
present birth 1s brought about by the craving and clinging karma- 
voliion (tanha-upadana) of past births, and the craving and clinging 
acts of wIll of the present birth bring about future rebirth. According to 
Buddhism, 1t 1s this karma-volition that divides beings Into híph and 
low. According the Dhammapada (135), beings are hiers of their deeds; 
bearers of their deeds, and their deeds are the womb out of which they 
spring, and through their deeds alone they must change for the better, 
remark themselves, and win liberation from 1l. According to modern 
biology, a new human life begins In that miraculous Instant when a 
sperm cell from the father merges with an egg cell or ovum within the 
mother. This 1s the moment of birth. Sclence speaks of only these two 
physical common factors. Buddhism, however, speaks of a third factors 
which 1s purely menfal. According to the Mahatanhasamkhaya-sutta In 
Majjhima Nikaya, by the conJunction of three factors does conception 
take place. If mother and father come together, but it is not the 
mother”s proper season, and the being to be reborn (gandhabba) does 
not present Itself, a gern of life is not planted. If the parents come 
together, and 1t is the mother”`s proper season, but the being to be 
reborn Is not present, then there 1s no conception. If the mother and 
father come together, and 1t is the mother”s proper season and the 
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being to be reborn 1s also present, then a germ of life 1s planted there. 
The thrd factor Is simply a term for the rebirth consciousness 
(patisandhi-vinnana). It should be clearly understood that this rebirth 
COnscIousness 1s not a ^self” or a “soul” or an “ego-entity” that 
experiences the fruits of good and evil deeds. Consciousness 1s also 
generated by conditions. Apart from condition there 1s no arIsing of 
CONSCIOusness. 

Charlotte Joko Beck wrote In Nothing Special: "Without awareness 
Of Our sensations, we are not fully alive. LIfe 1s unsatisfactory for most 
people because they are absent from their experlence much of the 
time. If we have been sitting for several years, we do 1t somewhat less. 
I dont know anyone who 1s fully present all of the time, however. 
WerTre like the fish that 1s swImming about, looking for the great ocean 
Of life, yet oblivious to 1fs surroundings. Like the fish, we wonder about 
the meaning of life, not awake to the water all around us and the ocean 
that we are. The fish finally met a teacher who understood. The fish 
asked, 'What 1s the great ocean?” And the teacher simply laughed. 
Why?... The ocean was Ifs life. Separate a fish from water, and there 1s 
no life for the fish. LikewIse, 1ƒ we separate ourselves from our life, 
which is what we see, hear, touch, smell, and so on, we have lost touch 
with what we are. Our life 1s always Just this life." According to the 
Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 42, the Buddha said: “I look upon 
royal and official positions as upon the dust that floats through a crack. 
I look upon the treasures of gold and Jade as upon broken tiles. I look 
upon clothing of fine sIlk as upon coarse cotton. I look upon a great 
thousand world-system as upon a small nut. I look upon the door of 
expedient means as upon the transformations of a cluster of Jewels. I 
look upon the unsurpassed vehicle as upon a dream of gold and riches. 
I look upon the Buddha-Way as upon flowers before my eyes. [ look 
upon Zen Samadhi as upon the pillar of Mount Sumeru. [ look upon 
Nirvana as upon being awake day and night. I look upon deviancy and 
orthodoxy as upon the one true ground. I look upon the prosperlfy of 
the teaching as upon a tree during four seasons.” According to Buddhist 
poInt of view, a worthwhile life for a Buddhist does not consist In 
merely spending one”s life in peace and quiet but in creating something 
good for other beings. When one tries to become a betfter person 
through his practice, this endeavor 1s the creation of good. When he 
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does something for the benefit of other people, this 1s the creation of a 
still hipher standard of good. The varlous arts are the creation of 
beauty, and all honest professions are the creation of various kinds of 
energy that are beneficial to socIety. Creation 1s bound to bring with 1t 
pain and hardship. However, one finds life worth living when one 
makes a strenuous effort for the sake of something good. He endeavors 
to become a little better a person and to do just a litle more for the 
good of other people, through such positive endeavor we are enabled 
to feel deep Joy In our human lives. 
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Phụ Lục J 
Appendix J 


Nhà Của Ta Hay Nhà Lửa Tam Giới? 


Thí dụ về nhà lửa đang cháy là một trong bẩy ngụ ngôn trong Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó ông Trưởng giả dùng để dẫn dụ những 
đứa con vô tâm bằng những phương tiện xe dê, xe nai, xe trâu, đặc biệt 
là Bạch Ngưu Xa. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang thiêu đốt 
chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới đang thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. 
Tam giới giống như nhà lửa đang hừng hực cháy. Kinh Pháp Hoa cũng 
dạy: “Ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, đáng nên 
sợ hãi.” Chúng sanh trong ba cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi Ta 
Bà nây, luôn bị những sự khổ não và phiển muộn bức bách. Sống chen 
chúc nhau trong đó như ở giữa một căn nhà đang bốc cháy, dẫy đầy 
hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người chẳng 
biết, chẳng hay, cứ mãi nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không 
có chuyện gì xãy ra cả. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ vậy để lúc 
nào cũng chuyên cần tinh tấn tu hành cầu giải thoát. Dương Kỳ thường 
nói một cách tích cực về an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của 
ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay không, ngài lại nói về muôn vật trong 
đời, nào đèn trăng quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi như 
chúng ta có thể thấy qua bài thơ sau đây diễn tả về ngôi nhà điêu tàn 
của sư: 

“Nhà ta phên mái rách tơi bời 

Nền trắng một màu tuyết trắng rơi 
Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mối 
Người xưa nhà chỉ bóng cây thôi.” 

Theo Thiển sư D. T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, bài thơ nây 
không ngụ ý tác giả ăn không ngồi rồi hay không làm gì khác, hoặc 
không có gì khác hơn để làm hơn là thưởng thức hoa đào no trong 
nắng sớm, hay ngắm vâng trăng trong tuyết bạc, trong ngôi nhà đìu 
hiu. Ngược lại, ngài có thể đang hăng say làm việc, hoặc đang dạy đệ 
tử, hoặc đang tụng kinh, quét chùa hay dẫy cổ như thường lệ, nhưng 
lòng tràn ngập một niềm thanh tịnh khinh an. Mọi mong cầu đều xả bỏ 
hết, không còn một vọng tưởng nào gây trở ngại cho tâm trí ứng dụng 
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dọc ngang, do đó tâm của ngài lúc bấy giờ là tâm “không,' thân là 
“thân nghèo.” Vì nghèo nên ngài biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm 
trăng thu. Trái lại, nếu có của thế gian chồng chất đây con tim, thì còn 
chỗ nào dành cho những lạc thú thần tiên ấy. Kỳ thật, theo sư Dương 
Kỳ thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó thích hợp với 
những lý tưởng thánh thiện, chính vì thế mà sư nghèo. Theo sư thì mục 
đích của nhà Thiền là buông bỏ chấp trước. Không riêng gì của cải, mà 
ngay cả mọi chấp trước đều là của cải, là tích trữ tài sản. Còn Thiển 
thì dạy buông bỏ. tất cả vật sở hữu, mục đích là làm cho con người trở 
nên nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái lại, học thức khiến con người 
thêm giàu sang cao ngạo. Vì học tức là nắm giữ, là chấp; càng học 
càng có thêm, nên “càng biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ não 
càng lắm.` Đối với Thiền, những thứ ấy chỉ là khổ công bắt gió mà 
thôi. 


Qur Home or the Burning House 
0ƒ the Triple Worlds? 


The burning house 1s one of the seven parables in the Wonder 
Lotus sutra, from which the owner tempts his heedless children by the 
device of the three kinds of carts (goat, deer and bullock), especially 
the white bullock cart. The three realms of Desire, Form and Formless 
realms scorching sentlent beings, such sufferings are limiless. The 
triple worlds as a burning house. The three realms of Desire, Form and 
Formless realms scorching sentient beings, such sufferings are 
limitless. The triple worlds as a burning house. Also In the Lotus Sutra, 
the Buddha taught: “he three worlds are unsafe, much like a house on 
fire. Suffering 1s all pervasive, truly deserving to be terriied and 
frightened.” Sentient beings In the three worlds, especially those In the 
Saha World, are hampered constantly by afflictions and sufferings. 
Living crowded In the suffering conditions of this Saha World 1s similar 
to living In a house on fire, full of dangers, life can end at any momeii. 
Even so, everyone 1s completely oblivious and unaware, but continues 
to live leisurely, chasing after the five desires, as 1Ý nothing was 
happening. Sincere Buddhists should always remember this and should 
always diligently cultivate to seek liberation. Zen master Yang Chi 
always talked posttively about his contentment and unworldly riches. 
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Instead of saying that he 1s empty-handed, he talked of the natural 
sufficlency of things about him as we can see throught this poem 
concerning his deserted habitation: 

“My dwelling 1s now here at Yang-Ch”i 

The walls and roof, how weather-beaten! 

The whole floor 1s covered white with 

Snow crysfal, shivering down the neck, 

lam filled with thoughts. 

How I recall the ancient masters whose 

habitat was no better than the shade of a tree!” 

According Zen master D.T. Suzuki In the Essays In Zen Buddhism, 

Book I, this poem 1s not to convey the Idea that he 1s idly sitting and 
doing nothing particularly; or that he has nothing else to do but to enJoy 
the cherry-blossoms fragrant In the morning sun, or the lonely moon 
white and silvery 1n a deserted habitation. In the contrary, he may be In 
the midst of work, teaching pupils, reading the sutras, sweeping and 
farming as all the master have done, and yet his own mind 1s filled with 
transcendental happiness and quietude. All hankerings of the heart 
have departed, there are no idle thoughts clogging the flow of life- 
activify, and thus he 1s empty and poverty-stricken. As he 1s poverty- 
stricken, he knows how to enJoy the “spring flowers” and the “autumnal 
moon.` When worldly riches are amassed In his heart, there 1s no room 
left there for such celestial enJoymenfs. In fact, according to Zen 
master Yang-Ch”i, the amassing of wealth has always resulted In 
producing characters that do not go very well with our ideals of 
saintliness, thus he was always poor. The aIm of Zen discipline 1s to 
aftain to the state of “non-attainmert.` All knowledge 1s an acquisition 
and accumulation, whereas Zen proposes to deprive one of all one”s 
possessilons. The spirIt is to make one poor and humble, thoroughly 
cleansed of inner impuritles. On the contrary, learning makes one rich 
and arrogant. Because learning 1s earning, the more learned, the richer, 
and therefore “in much wisdom 1s much grief; and he that Increased 
knowledge Increased sorrow.” It 1s after all, Zen emphasizes that this 1s 
only a “vanity and a striving after wind.' 
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Phụ Lục K 
Appendix K 


Thế Giới Loài Người Muôn Thuở 
Vẫn Là Thế Giới Loài Người! 


Thiền sư Phong Ngoại từ bỏ con đường Phật giáo truyền thống, giã 
từ đời sống tự viện để sống trong hang động và vẽ chân dung của các 
vị Thiển sư trong quá khứ để đổi lấy gạo từ các trang chủ trong vùng. 
Những họa phẩm của Phong Ngoại chỉ đơn giản vẽ bằng mực trên 
giấy, bộc lộ một chiều sâu tinh thần làm cho chúng có tính độc đáo 
ngay trong lãnh vực nghệ thuật Thiền. Những tác phẩm của Sư có một 
sức mạnh ám ảnh người xem; đôi mắt của những nhân vật mà ông vẽ 
đã xoáy sâu vào tâm trí và cho chúng ta một cảm giác là mình đang 
thông tin trực tiếp với người nghệ sĩ này. Nhưng Phong Ngoại không 
được nhìn nhận như các họa sĩ khác, chủ yếu là vì Sư sống xa các trung 
tâm văn hóa lớn thời đó, không có môn đổ và không khai sơn một 
trường phái nào. Cùng với cuộc sống đơn giản và nguyên sơ này, 
dường như Thiền sư Phong Ngoại đã đạt tới một trạng thái giao tiếp 
được với thiên nhiên, có thể sánh với trạng thái của những "người bất 
tử" trong Lão giáo của Trung Hoa. Sư viết trong những vần thơ của 
mình: "Khi có được tầm nhìn bao quát về thế gian trần tục, thật là khó 
cho ta rời khỏi cái thung lũng này," và "ngay cả khi bị lửa đe dọa, ta 
vẫn không rời căn nhà của ta nơi miền núi. Gió vuốt ve cây minh 
quyết yên bình, dưới tàng lá một giấc ta mơ." Trong một bài thơ khác, 
Sư có giải thích rằng chỉ khi nào có khách ghé qua thăm thì Sư mới 
kém chủ tâm vào thiển định: 

"Vị thiển sư trầm tư và nghỉ nơi núi vắng, 
Ngài cô đơn và im ắng suốt ngày đêm. 
Khi rời hang đá ta mất tập trung vì khách viếng 
Thế giới của loài người 
Muôn thuở vẫn là thế giới của loài người. " 
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The World oƒ Men Is First 
and Always the World oƒ Men! 


Fugal Ekun renounced the tradiion Buddhist path; he gave up 
temple life to live In a cave and painted intensely personal depictions 
of Zen masfers of the past that gave to local farmers In refturn for rice. 
The paintings of Fugal simply brushed with Iink on paper, convey a 
depth of spirit that makes them unique even within the sphere of Zen 
art. His works are Iimbued with a haunting Intensify; the eyes of the 
figures he depicts penetrate deep Into the human spirit, providing a 
sense of direct communicatlon with the artist. Yet Fugal has not 
received the recognition that other Zen artists have been given, 1n large 
part because he lived far away from the maJor cultural centers, had no 
pupIls, and found no school. While living thís simple and primitive 
exIstence, Fugali seems to have reached a state of empathy with nature 
comparable to that of the "Immortals” of Chinese TaoIsm. He wrote In 
his poems that "after surveying the world, 1t is difficult to leave this 
valley," and "even when fire threatens, I will not move from my 
mountain home. Wind stirs the peaceful locust tree, underneath 1t I 
dream." In another quatrain, Fugai wrote that he was distracted from 
his Zen practice only by vISItOTS: 

”This old monk meditates and rests in the empty mounfain 
In loneliness and stilliness through the days and nights. 
When I leave the pure cliffs, I am distracted by callers 
The world of men 1s first and always the world of men." 
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Phụ Lục L 
Appendix L 


Chàng Cùng Tử & 
Viên Bảo Châu Trong Chéo Áo 


Chàng Cùng Tử trong Kinh Pháp Hoa, ý nói chúng sanh trong tam 
giới. Theo Kinh Pháp Hoa, có một đứa con trai của một phú gia đi lạc 
khỏi nhà và lang thang trong nghèo đói trong nhiều năm, quên mất đi 
cội nguồn xuất thân của mình. Về sau, bước chân lang bạt cuối cùng 
đưa anh ta trở lại quê hương bản quán. Nhận ra đứa con trai của mình, 
vị phú gia biết rằng nếu ông ta nhận con ngay lập tức, đứa con khốn 
khổ ấy sẽ không khỏi hoài nghi và ngại ngùng. Vì thế, vị phú gia đã 
thu xếp để mướn anh ta vào giúp việc trong nhà, tạo cho anh ta điều 
kiện thăng tiến của mình. Từ từ vị phú gia mới kể cho người con nghe 
về cội nguồn của mình khi nhận ra anh ta đã sẵn sàng biết được sự 
thật. Câu chuyện này hàm ý nói đến tình trạng của những con người 
trong đời thường của chúng ta. Chúng ta vốn thừa hưởng một sản 
nghiệp vô tận, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình đang sống trong 
thiếu thốn. Với mẫu chuyện này, chúng ta có thể tự hỏi: "Cái gia sản 
vô tận bị lãng quên ấy, cái kho tàng thuộc quyền sở hữu chính đáng 
của chúng ta, là cái gì?" Một số người có thể trả lời là tuệ giác huyền 
thâm, hay suối nguồn yêu thương, hay trạng thái siêu ý thức. Một công 
án Thiền có thể được viết lại như sau: Một vị Tăng đến trình thầy Tào 
Sơn: "Thưa thầy, Thanh Nhuệ nây thật nghèo khổ và cô đơn, xin thầy 
hãy giúp anh ta được giàu có." Tào Sơn nói: "A Xà Lê, lại đây!" Thanh 
Nhuệ đáp: "Thế nào ạ?" Tào Sơn nói: "Con đã uống ba chén rượu quý 
tại nhà Bạch ở Truyền Châu, thế mà con lại nói rằng con không hể 
nhúng môi vào rượu!" Đây cũng là thí dụ thứ 10 của Vô Môn Quan. 
Thí dụ nầy kể lại nội dung của một cuộc pháp luận giữa Tào Sơn và 
môn đổ của mình là Thanh Nhuệ. Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô 
Môn Quan, Thanh Nhuệ trình cơ như vậy là ý làm sao? Tào Sơn nhanh 
mắt, hiểu rõ ngay ý tứ. Tuy nhiên, xem vào đâu mà bảo Thanh Nhuệ 
đã uống ba chén rượu? Thật vậy, mỗi người chúng ta là một Thanh 
Nhuệ, "nghèo khổ và túng thiếu." Cho dầu chúng ta có thể được tất cả 
của cải trên thế gian này, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thiếu thốn hay 
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mất mát một cái gì đó. Và ngay cả khi chúng ta nhận đúng ngay những 
gì mình muốn, chưa chắc là chúng ta cảm thấy thỏa lòng mãn nguyện. 
Hãy tưởng tượng nếu những gì bạn hằng ao ước chợt đến với bạn, rồi 
thì bạn sẽ mơ ước gì nữa? Nếu bạn có được tất cả mọi thứ bạn muốn, 
bạn có trở thành giàu có hay không? Khi Thiển sư Tào Sơn gọi đích 
danh Thanh Nhuệ. Giả sử bạn đích thực nhận thức mình là một kẻ 
hoàn toàn khốn khó trong đời sống tâm linh, bạn tìm đến một vị thầy, 
thưa rằng: "Con đang cảm thấy thiếu một thứ gì đó hết sức thậm thâm, 
xin thầy chỉ giúp." Vị thầy cất tiếng gọi đích danh tên bạn, và bạn đáp: 
"Dạ!" Vị thầy liền bảo: "Đó! Con vẫn có cả một kho tàng để sử dụng 
khi cần thiết đó chứ!" Vậy thì kho tàng đó là gì? Hành giả tu Thiền 
nên luôn nhớ rằng đó là một bước nhảy vọt từ cảnh nghèo túng đến 
một cảnh giới toàn mãn mà không cần bất cứ một sự thay đổi nào bên 
ngoài. Cho đến khi nào chúng ta thực hiện được bước nhảy vọt này, 
nếu không chúng ta sẽ tiếp tục lang thang trong cảnh túng thiếu trên 
thế gian này. 

Theo lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ sáu về Thọ Ký: 
“Hạt ngọc minh châu trong áo, thí dụ nói về một chàng cùng tử, có hạt 
minh châu trong chéo áo mình mà không biết, nên cứ lang thang cùng 
khổ mãi.” Các Thiền sư cũng thường nói đến của báu ấy. Ngày kia, có 
vị Thiền sư đế hỏi Hòa Thượng Thạch Cựu, đệ tử của Mã Tổ: "Trong 
tay Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh châu, đó là ý nghĩa gì?" Thạch Cựu 
hỏi lại: "Trong tay ông có hạt minh châu không?" Vị Thiển sư thưa: 
"Con không biết." Thạch Cựu bèn nói kệ: 

"Bất thức tự gia bảo, 
Tùy tha nhận ngọai trần. 
Nhật trung đào ảnh chất, 
Cảnh lý thất đầu nhân." 

Ý là mình không biết được kho báu nhà mình, mà cứ chạy theo 
trần cảnh bên ngoài, ví như đang ở giữa nắng trưa mà chạy đi trốn 
bóng mình. Lầm gì có chuyện đó? Cũng như vậy xảy ra cho người xem 
kiến xong, sau khi úp kiến lại thì không thấy đầu mình đâu nữa. Cả 
câu chuyện nói cho chúng ta biết chúng ta mãi chạy vòng vòng tìm 
kiếm thầy dạy cho mình cách nào mau chóng ngộ đạo mà lại không 
ngờ chính nó có sẵn nơi mình rồi. Trong giáo huấn cao thượng của Đức 
Phật, lòng chân thật, từ mẫn, hiểu biết, nhẫn nhục, quảng đại bao 
dung, và những đức tính cao đẹp khác thật sự bảo vệ và mang lại cho 
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chúng ta hạnh phúc và thịnh vượng thật sự. Một người tu tập sao cho có 
được những đức tánh tốt vừa kể trên, là người ấy đang hành trình trên 
đường đến đất Phật. Thật vậy vậy, Phật tánh không thể từ bên ngoài 
mà tìm thấy được. Phật tánh không có giới hạn nơi Đông, Tây, Nam, 
Bắc, mà Phật ở ngay tại trong tâm của mỗi người. Trong Kinh Pháp 
Hoa, Đức Phật dạy: “Thuở xưa có một người cha già yếu và sắp chết, 
nhưng người ấy còn một người con nhỏ, muốn đứa con sau này được no 
đủ, ông mới để một viên kim cương vào gấu áo của đứa con. Sau khi 
cha chết, đứa bé không biết mình có viên ngọc báu, nên cứ đi đây đi 
đó xin xỏ nhờ vả người khác, nhưng không được một ai giúp đỡ. Một 
ngày nọ, chàng trai sực nhớ lại viên ngọc báu của cha mình để lại, từ 
đó về sau chàng trở nên người sang trọng và không còn nhờ cậy người 
khác nữa.” 


A Wandering Poor Man & 
A Valuable Diamond in the Hems oƒ Qur Shữt 


The poor son, or prodigal son, of the Lotus sutra, 1.e., beIngs In the 
three realms. According to the Lotus Sutra, there 1s a son of a rich man 
strays from home and wanders In poverty for many years, forgetful of 
his origins. Eventually he happens to stray near home again. The father 
sees the boy but realizes that 1f he went out and simply said, "You are 
my son,” the boy would be suspicIous and afraid. So instead the father 
arranges for the boy to be employed as a servant of the house. 
Gradually the son 1s promoted until the father 1s sure he 1s ready to be 
told the truth. The story depicts a person who 1s helr to Infinite riches 
but constantly In a state of poverty. We might ask ourselves, "What 1s 
this great wealth, rightfully ours, that we are constantly overlooking?" 
Some would respond that 1t 1s esoteric wisdom, or tremendous reservOIr 
Of love, or superconscIous sfate. À Zen koan that goes well with this 
story can be paraphrased as follows: A monk once came to Master 
Tsao-shan and said, "Ch1ng-jui himself 1s very lonely and miserable. 
Please be so kind as to help me to get ahead." Tsao-shan said, 
"Acharya Juil" Ching-jui said, "Yes?” Tsao-shan said, "You have 
already drunk three cups of superb wine from the house of Pai of 
Chuan chou, and still you are saying that you havent wet your lips!" 
Thịs 1s the tenth example of the Wu-Men-Kuan. In this example we 
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see Tsao-shan In a hossen with his student Chng-Ju1. According to Wu 
Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, Ch1ng-Ju1 1s submissive In manner, 
but what 1s his real intention? Tsao Shan has the eye and thoroughly 
discerns what Ch1ng-Jui means. However, who can tell where and how 
has Ch1ng-jui drink wine? In fact, each one of us 1s Chỉng-JuI, "poor 
and without sustenance." We may have all the riches In the world, but 
still we would feel we lack something. Even If we were gIven exactly 
what we think we are missing, It would not be enough. Imagine for a 
moment that every one of your wishes was granted to you; then what 
would you wish for? If you had 1t all, would you be rịch? What does 
Tsao-shan mean when he says, "Ching-Jui!" Supposing you genuinely 
realize your poverty of spirit, and you go to a teacher and say, "I lack 
that which 1s most profound." And he calls you by name you reply 
"Yes." And he says, "There, you have all the riches you will ever 
need." What are these riches? Zen practitioners should always 
remember that there 1s a Jumping step from poverty to fullness that 
1nvolves neither change nor movement. Until we can take that Jumping 
step we wIll continue to wander poor on this earth. 

According to the Buddhaˆs teaching In the Lotus Sutra, the sixth 
chapter of Prediction: “The pearl in the garment, I.e. a man starving yet 
possessed of a priceless pearl In his garment, of which he was 
unaware.” One day, a Zen master asked Most Venerable Shih Chu, 
Ma-Tsu's disciple: “There 1s a precIous pearl in the palm of Ksitigarbha 
Bodhisattva. What does this mean?” Shih Chu asked: "Do you have a 
Jewel In your hand?" 'The Zen master replied: "I dont know.” Shih Chiu 
1mmediately composed the following gatha: 

"Dontt you know you have a treasure at home? 
Why wasfe your time running after the externals? 
It is Just like trying to run away from your own shadow, 
Or the man Is frightened 
When not seeing his head In the mirror." 

The verse tells us that we tend to disregard what we possess and 
are only concerned with the sense obJects, Just like a man with a 
disturbed mind runs away from the shadow at noon sunlight. How can 
we run away from our shadow? The same thing happens with a man 
who went crazy because he thought he lost his head after he put the 
mirror away. The whole story tells us we run around looking for a 
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master to quickly teach us on how to attain enlightenmernt, not knowIing 
that It 1s within our possession. In the noble teachings of the Buddha, 1t 
1s honesty, kindness, understanding, patilence, øenerosity, forgIveness, 
loyalty and other good qualitles that truly protect us and give us frue 
happiness and prosperity. ÀA man who possesses the above mentioned 
characteristics, that man 1s travelling on the Path to the Buddha”s Land. 
It 1s true that Buddhahood cannot be found outside. It has no limit and 
not be confined 1n the East, West, South or North. It 1s in fact, In every 
man”s mind. In the Lotus Sutra, the Buddha taught: “Once upon a time, 
there was a father who was very old and death was hovering on him. 
He had a litle son and wanted him to be well off in the future. He 
hided a very valuable diamond between the hems of his son”s shirt and 
then gave him some advice. After his father”s passing away, the son 
forgot completely about the hidden diamond. He became poor, 
wandering here and there to beg for help, met with nothing but refusal. 
One day, he suddenly remembered about the hidden treasure left by 
his father, from thence he became a rich man and no longer depended 
on others for help.” 
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Phụ Lục M 
Appendix M 


Sinh Mệnh Con Người 


Cổ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy 
nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá 
trị như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. 
Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có 
được các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện 
của con người không quá cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục 
hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu 
chúng ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong 
đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý 
nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu 
này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc 
sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp 
sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và 
những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích 
của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh 
tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là 
chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn 
nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì 
mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không vọng động. 

Mệnh là thuyết về số phận đã được định trước. Phật giáo không để 
tâm đến các thuyết tất định hay bất định, bởi vì Phật giáo chủ trương lý 
thuyết tự do ý chí giữa các lãnh vực nhân sinh. Do đó, Phật giáo không 
liên hệ đến thuyết định mệnh, nó không chấp nhận sự hiện hữu của 
một định mệnh. Theo đạo Phật, chúng sanh mọi loài nhận đời sống 
hiện hữu nhu là kết quả tự tạo, và ngay ở hiện tại, chúng cũng đang tự 
tạo lấy kết quả. Sống chết không phải là định mệnh có trước cho một 
chúng sanh, mà chỉ đơn thuần là hậu thân của nghiệp. Ai hành động, 
sớm muộn øì rồi cũng phải gặt lấy hậu quả, chứ không ai có khả năng 
quyết định vận mạng của ai trong vũ trụ nầy cả. Trong Kinh Pháp Cú, 
Đức Phật đã dạy: “Tất cả chúng ta đều là kết quả của những gì chúng 
ta đã tư tưởng; nó nương tựa trên các tư tưởng của chúng ta.” Vì thế 
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làm gì có chỗ đứng cho quan niệm về “Tạo Hóa” trong đạo Phật. Phật 


334 


tử thuần thành nên luôn nhớ lời Phật dạy về Nhân Sinh trong Kinh 
Pháp Cú: Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được 
nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. “Mùa mưa ta ở 
đây, đông hạ ta cũng ở đây,” đấy là tâm tưởng của hạng người ngu sỉ, 
không tự giác những gì nguy hiểm. Người đắm yêu con cái và súc vật 
thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say 
ngủ bị cơn nước lũ lôi cuốn mà không hay. Một khi tử thần đã đến, 
chẳng có thân thuộc nào có thể thế thay, dù cha con thân thích chẳng 
làm sao cứu hộ. 

Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng cách tu tập hay nhất là quên đi 
chính mình. Bằng cách quên chính mình, chúng ta có thể hiểu sinh 
mệnh của mình không phải trong hạn hẹp, giới hạn hay cô lập, mà là 
một sinh mệnh nhất thể và vô thượng. Cách giải thích khác để nói về 
quên chính mình là hành giả vượt qua quan hệ "chủ thể-khách thể" hay 
"ngã-nhân". Chúng ta vượt qua nhị nguyên đối đãi. Như vậy, vấn đề 
chính của việc tu hành là gì? Đó là vẫn cứ quay về với chính mình, trở 
về ngay trong đời sống chính mình. Chúng ta thường nói thanh tịnh hóa 
vấn để sinh tử của chính mình. Làm sao để làm được chuyện này? 
Thiển sư Đạo Nguyên nói: "Quên chính mình." Hành giả tu Thiền 
chúng ta nên luôn tự hỏi: "Chúng ta có đang quên chính mình hay là 
đang củng cố chính mình?" Đây là vấn để cực kỳ quan trọng trong việc 
tu hành của chúng ta. Phật tử thuần thành phải nên luôn nhớ rằng đời 
sống vô thường, sinh mệnh con người như cây nến đang cháy, chúng ta 
không biết nó sẽ phụt tắt bất cứ lúc nào. Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của con 
người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài 
ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa môn 
khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế 
Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật 
lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: 
“Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là 
người hiểu Đạo.” 


Man s Deterrmined Period 0ƒ LỰc 


The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior 
being,” however, to Buddhism, any living beingˆs life 1s precIous and of 
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the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precIous than the 
other”s. According to the Ủpasaka Sutra, Buddhism agrees that in all 
lving beings, man is endowed with all necessary facultles, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that conditions of human beIngs are 
not too miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To 
Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirtth we will take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lIfe 1s to attain 
liberaton or enliphtenment, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advantage of our precious human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being 1n the here-and-now when we act. 
Buddhsm has no concern with either determinsm or 
determinateness because If 1s a religion of self-creation. It holds the 
theory of free will within the sphere of human beings. Buddhism, 
therefore, has nothing to do with fatalism, for 1t does not admit the 
exIstence of anything like destiny or the decree of fate. According to 
Buddhism, all living beings have assumed the present life as the result 
of self-creation, and are, even at present, In the midst of creating 
themselves. Birth and death are not the predestined fate of a living 
being but only a corollary of action or karma. One who acts must 
sooner or later reap the result of such action. Nobody can determine 
the fate of anybody else In this universe. In the Dharmapada Sutra, the 
Buddha taught: “All that we are 1s the result of what we have thouglht; 
1t 1s founded on our thoughts; 1t 1s made up of our thoughts.” Thus, there 
1s no room for the idea of “Creation” in Buddhism. Devout Buddhists 
should always remember the Buddhaˆs teachings on Human LIfe In the 
Dharmapada Sutra: It 1s difficult to obtain birth as a human being; 1t 1s 
difficult to have a life of mortals; 1t 1s đifficult to hear the Correct Law; 
1t 1S eVen rare to meet the Buddha (Dharmapada 182). Here I shall live 
1n the rainy season, here in the winter and the summer. These are the 
words of the fool. He falls to realize the danger (of his final 
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destination) (Dharmapada 286). Death descends and carries away that 
man of drowsy mind greedy for children and cattle, Just like flood 
sweeps away a sleeping villapge (Dharmapada 287). Nothing can be 
saved, nor sons, nor a father, nor even relatives; there 1s no help from 
kinsmen can save a man from death (Dharmapada 288). 

Buddhist practitioners should always remember that the best way 
{O practice Is to forget the self. By forgetting the self, we can 
appreciate our life not In the narrow, restricted, isolated way that we 
usually live but rather as a life of unity, a life that 1s unsurpassable. 
Another way to explain what we mean by forgetting the self 1s that we 
are transcending the subJect-objJect relatonship or the "I-Other” 
relatlonship. We are transcending duality. So, what 1s the prImary 
matfer of our practice? It always comes back to oneself, to one's own 
le. We say clarify yourself. Clarify the matfer of your life and death. 
How do we do that? Fogen ZenJi says, "Forget the self” Zen 
practitioners should always ask yourselves: "Are we forgetting ourself 
Or are we reinforcing ourself?” This 1s an extremely Important matfer In 
our practice. Devout Buddhists should always remember that man”s life 
1s a burning candle, we don't know 1t wIll be off at any time. According 
to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the Buddha asked a 
Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He replied: “A few 
days.” The Buddha said: “You have not yet understood the Way.” The 
Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” 
The other replied: “The space of a meal.” The Buddha said: “You still 
have not yet understood the Way.” The Buddha then asked another 
Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The last one replied: 
“The length of a single breath.” The Buddha said: “Excellentl You 
understand the Way.” 
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Phụ Lục N 
Appendix N 


Nghiệp 


Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc 
khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá 
khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì 
chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là 'karma' có nghĩa 
là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân lý 
hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp” luôn được hiểu theo 
nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá 
khứ) xẩy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong 
tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành 
động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh 
hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng 
ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình 
thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được 
gây tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung 
tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất 
chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh 
trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại 
nghiệp gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một 
ai trên đời nầy có thể trốn chạy được quả báo. Trong Phật giáo, nghiệp 
chướng là những chướng ngại và ngăn trở do ác nghiệp gây ra làm 
ngăn cẩn bồ đề (ác nghiệp ngăn cẩn chánh đạo). Theo Duy Thức Học, 
ngoài những trở ngại của ngoại duyên, còn có ba nguyên nhân phát 
sanh chướng nghiệp cho người tu. Nghiệp chướng là trở ngại nghiêm 
trọng nhất trong ba chướng cho bất cứ người tu Phật nào. Nghiệp 
duyên là nhân duyên đem lại hậu quả từ nơi nghiệp. Các hành động 
thiện ác đã làm xong đều trở thành nghiệp nhân dẫn đến luân hồi 
(thiện nghiệp là nhân của lạc quả, ác nghiệp là nhân của khổ quả). 
Nghiệp báo là quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. Tuy 
nhiên, theo tông Hoa Nghiêm, chư Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà 
hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như thân của chúng 
sanh để cứu độ họ. Sensei Pat Enkyo O'Hara viết trong quyển Làng 
Thiển: "Nếu bạn nói chuyện về nghiệp trong phạm vi Bát Thánh Đạo, 
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nhóm thứ nhất là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mệnh. Rất dễ 
để nghĩ ra nghiệp là hành động hoặc những gì xảy ra. Nhưng khi bạn 
xét đến Chánh Tư Duy, nghiệp trở nên rất tính tế vì nó là nội tại: 
nghiệp bắt đầu với dự tưởng và đưa đến nghiệp quả ngay trong tâm 
chúng ta. Nếu bạn nói cái gì đó, rõ ràng là lời nói của bạn tác động 
đến những người chung quanh bạn. Mỗi tư tưởng mà bạn có sẽ tác 
động đến bạn, vì thế nghiệp là nội tại, nhưng rốt cuộc, nghiệp sẽ tác 
động đến những người khác vì đã tác động đến bạn. Vì vậy, một Thiền 
sinh phải gánh chịu một phần nghiệp của Thầy mình, và cũng có thể 
nói như thế đối với Bồ Đề Đạt Ma hay ngay cả đức Phật. Nghiệp của 
các vị ấy là cái mà chúng ta đang sống. Trong trường hợp của Hitler 
cũng vậy. Như vậy nghiệp là gì? Đó không phải là những gì bạn giữ 
riêng trong cuộc sống của riêng bạn. Đó là những gì đã xảy ra trên 
toàn cõi đời này. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem cuộc sống riêng 
của bạn là toàn bộ cõi đời, và như thế, bạn có thể cảm thấy bạn liên 
kết với toàn bộ vũ trụ." 


Karma 


Karma 1s one of the fundamental doctrines of Buddhism. 
Everything that we encounter In this life, good or bad, sweet or bifter, 
IS a result of what we did In the past or from what we have done 
recently 1n this life. Good karma produces happiness; bad karma 
produces paIn and suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a SanskrIt 
word, literally means a deed or an action and a reaction, the continuing 
process of cause and effect. Moral or any good or bad action (however, 
the word “karma'" 1s usually used In the sense of evil bent or mind 
resulting from past wrongful actions) taken while living which causes 
corresponding future retribution, either good or evil transmigration 
(action and reaction, the continuing process of cause and effect)—Our 
present life 1s formed and created through our actions and thoughts In 
Our previous lives. Qur present life and circumstances are the product 
of our past thoughts and actions, and In the same way our deeds In this 
lie will fashion our future mode of existence. A karma can by created 
by body, speech, or mind. There are good karma, evil karma, and 
indifferent karma. All kinds of karma are accumulated by the 
Alayaviinana and Manas. Karma can be cultivated through religIous 
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practice (good), and uncultivated. For sentient being has lived through 
1innumerable reincarnatlons, each has boundless karma. Whatever kind 
Of karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No 
one can escape the result of his own karma. In Buddhism, the screen or 
hindrance of past karma which hinders the attainment of bodhi 
(hindrance to the attainment of Bodhi, which rises from the past 
karma). According to The Mind-Only School, apart from the obstacles 
caused by external factors, there are three other causes of karmic 
obstructions. The obstacles of karma 1s the most serIous obstacles in the 
three types of obstacles for any Buddhist cultivators. Karma-cause or 
karma circumstance means condition resulting from karma. The deed 
as cause; the cause of good or bad karma leads to the next form of 
exiIstence. Karma-reward 1s the retribution of karma, either good or 
evil. However, according to the Hua-Yen sect, the body of karmalic 
retrIbution, especially that assumed by a bodhisattva to accord with the 
conditions of those he seeks to save. Senseli Pat Enkyo O'Hara wrote In 
Village Zen: "If you talk about karma In terms of the Eightfold Path, 
the first grouping 1s Right Speech, Action, Livelihood: Its very clear to 
think of karma as action, as what happens. But when you consider 
Right Thought, karma 1s very subtle because 1s internal: Karma starts 
with the thought pattern and has an effect right Inside your mind. If you 
say something, It clearly affects the people around you. Any thought 
that you have 1s going to affect you, so the karma 1s Internal, but it will 
eventually affect others around you because It has affected you. Thus, 
a Zen student Is living some of her teacher's karma, and so too all the 
way back to Bodhidharma and the Buddha. Their karma 1s what weTre 
living out. But also Hitlers. So whats karma? Its not Just what you hold 
in your personal life. IUs what has happened In the world. That means 
that you can think of your personal life as the world, and you can begin 
to see that you are Interconnected with the unIverse. " 
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Phụ Lục Q 
Appendix Q 


Phật Pháp Trong Đời Sống 


Theo Thiển sư Nội Sơn Hưng Chính trong quyển Trù Phòng Giáo 
Chỉ: "Chúng ta nhìn thấy thiên đường, địa ngục, giác ngộ và mê hoặc 
với cùng một con mắt, hay nói một cách tích cực hơn, chúng ta ném tất 
cả cuộc sống của mình vào trong tất cả những gì mà chúng ta gặp phải, 
đó là thái độ sống bên ngoài Phật pháp. Với một thái độ sống như vậy, 
ý nghĩa của cuộc sống ngày qua ngày thay đổi hoàn toàn, tùy theo 
cách chúng ta đánh giá sự việc, con người hay hoàn cảnh khởi lên. Vì 
chúng ta không còn cố gắng vượt thoát khỏi mê hoặc, bất hạnh hay 
nghịch cảnh; chúng ta cũng không theo đuổi sự giác ngộ hay sự bình an 
trong tâm, những thứ như tiền bạc hoặc địa vị mất hết giá trị trước đây 
của chúng. Sự nổi tiếng và kỷ xảo xoay xở trong xã hội của người 
khác không còn ảnh hưởng đến cách chúng ta thấy chúng với tư cách 
là con người, cũng như một tấm giấy chứng nhận giác ngộ cũng không 
làm ai ngưỡng mộ. Điều cốt yếu và quan trọng hàng đầu là chúng ta 
càng phát triển nhãn quan ấy, ý nghĩa của cách tiếp cận các sự việc, 
hoàn cảnh, hoặc những người khác trong cuộc sống của chúng ta càng 
thay đổi triệt để." 

Theo Thiền sư Nội Sơn Hưng Chính trong quyển Mở Vòng Tay Tư 
Duy, trong Phật giáo, sự đối đầu giữa "tôi" và "bạn" có thể được so 
sánh với những gì xảy ra giữa người mẹ và đứa con. Bà mẹ chăm sóc 
đứa con, nhưng không phải qua đó, bà hy sinh phần mình; trái lại, với 
một tình yêu nuôi dưỡng bà mẹ chăm sóc đứa con như chăm sóc cuộc 
sống của chính mình. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy: "Ba cõi này là sở 
hữu của ta và tất cả chúng sanh trong đó là con cái của ta." Đây là 
tinh thần căn bản của Phật giáo và nguồn gốc của tinh thần này không 
gì khác hơn là ổn định trong tọa thiển trước khi có mọi phân biệt. 
Không phải vì tự lợi hay để được nổi tiếng mà chúng ta bận tâm lo 
toan chuyện đời, tận tụy với công việc, yêu thương nhân quần hoặc 
bày tổ mối quan tâm của mình đến những vấn để xã hội. Tôi lo toan 
cuộc sống của chính tôi; tôi lo toan chuyện thế giới như lo toan cuộc 
sống của chính tôi; từng lúc và trong mọi hoàn cảnh, tôi giúp bông hoa 
đời tôi bừng nở và đơn thân làm việc để ánh Phật quang bừng sáng. 
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Theo ý nghĩa này, mục tiêu của người tọa thiển trong cuộc sống hằng 
ngày, và cũng là mục tiêu và tâm nguyện của chúng ta cho toàn bộ 
cuộc đời là kết hợp hoạt động của Phật tánh đối với thế gian và mọi 
chúng sanh... Chính nhờ tọa thiển mà ước nguyện ấy thành tâm nguyện 
của chính chúng ta. 

Cũng theo Thiển sư Nội Sơn Hưng Chính trong quyển Mở Vòng 
Tay Tư Duy: "Hãy tưởng tượng chúng ta đặt một tảng đá bên cạnh một 
người đang tọa thiển. Vì tảng đá là một vật vô tri giác, dầu chúng ta có 
để nó ở đó bao lâu đi nữa, sẽ không bao giờ một tư tưởng nảy sinh 
được nơi tẳng đá. Không giống như tẳng đá, con người ngồi tọa thiển 
bên cạnh tảng đá là một con người đang sống. Dầu chúng ta ngồi im 
lầm bất động như tắng đá, vẫn không thể nói rằng không một tư tưởng 
xuất hiện. Ngược lại, nếu không một tư tưởng nào khởi lên, chúng ta 
phải nói rằng người đó không còn sống nữa. Nhưng, đĩ nhiên, chân lý 
cuộc sống không bao giờ có nghĩa là để rơi vào cảnh vô hồn giống như 
tảng đá như thế. Vì lý do đó, việc tư tưởng không phát sinh không phải 
là trạng thái lý đối với một cuộc tọa thiển. Tư tưởng xảy đến là chuyện 
hoàn toàn tự nhiên, tuy vậy, nếu chúng ta chạy theo những tư tưởng và 
chúng ta suy nghĩ là không còn tọa thiển nữa." Vậy chúng ta phải chọn 
thái nào? Nói gọn lại, vẫn đặt mục tiêu là duy trì tư thế tọa thiển bằng 
cốt nhục (thân xác) của chúng ta, và hãy buông bỏ những tư tưởng, đó 
là cách diễn tả thích hợp nhất để diễn tả thái độ tọa thiền của chúng 
ta. Buông bỏ tư tưởng như thế nào? Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy 
nghĩ về một cái gì đó. Suy nghĩ về một cái gì đó có nghĩa là nắm bắt 
một cái gì đó bằng tư tưởng. Tuy nhiên, đối với người con Phật chúng 
ta mở bàn tay tư tưởng đang cố nắm bắt một cái gì đó, và tránh nắm 
bắt. Đó là buông bỏ tư tưởng. Đó được gọi là chúng ta có Phật pháp 
trong đời sống vậy! 


Buddhadharma im LỰC 


According to Zen Master Kosho Uchiyama In the Instructions for 
the Zen Cook: "We view heaven or hell, enlightenment or delusion all 
with the same eye, or fo put it more posifively, we throw our whole 
lives into whatever we encounter, and that 1s atttitude of living out the 
Buddhadharma. When we have developed this kind of attitude toward 
our lives, the meaning of living day by day changes completely, along 
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with our valuation of the events and people and circumstances that 
arise. Since we no longer try to escape from delusion, misfortune, or 
adversity, nor chase after enlightenment and peace of mind, things like 
money and position lose their former value. People's reputatlons or 
therr skills at maneuvering In soclety have no bearing on the way we 
see them as human beings, nor does a certificate of enlightenment 
make any Impresslon on anyone. What 1s prImary and essential 1s that 
as we develop this vision, the meaning of encountering the things, 
situaflons, or people 1n our lives completely changes." 

According to Zen Master in the Opening the Hand of Thoupht, the 
encounter between "I” and "thou” in Buddhism may be compared to 
that between a mother and her child. The mother takes care of her 
child, but In doing so, she 1s not sacrificing herself; on the contrary, 
with a nurturing love she looks after the child as her own life. The 
Lotus Sutra says, "The three worlds are my possessions, and all 
sentient beings therein are my children." This 1s fundamental spirit of 
Buddhism, and the source of this spirit 1s nothing other than settling In 
the zazen that precedes all distinctions... It 1s not to profit personally or 
to become famous that we take good care of things, devote ourselves 
to our work, love those whom we encounter, or demonstrate OUr 
concern for social problems. I take care of my own life; I take care of 
the world as my own life, moment by moment, and In each situation I 
enable the flower of my life to bloom, working solely that the light of 
Buddha may shine. In this sense, the activity of Buddha being carried 
on together with the whole earth and all living beings 1s the aim of 
zazen practiioners daily life as well as the aim or vow of our overall 
life. It is through zazen that we make this vow our OWn. 

Also according to Zen Master Kosho Uchiyama 1n the Opening the 
Hand of Thought: "Imagine placing a large rock next to a person doing 
zazen. Since this rock 1s not alive, no matter how long 1t sits there, a 
thought will never occur to 1t. Unlike the rock, however, the person 
doing zazen next to 1t 1s a living human being. Even IÝ we sIt as 
statilonary as the rock, we cannot say that no thoughts wIll occur. Ôn the 
contrary, If they dịd not, we would have to say that that person 1s no 
longer alive. But, of course, the truth of life never means to become 
lifeless like the rock. For that reason, thoughts ceasing to occur 1s not 
the ideal state of one sitting zazen. It is perfectly natural that thoughts 
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OCcur. Yet, 1Ý we chase after thoughts, we are thinking and no longer 
doing zazen." So what should our attitude be? Briefly, aiming at 
maintaining the posture of zazen with our flesh and bones, letting øo of 
thoughts, 1s the most appropriate expression for describing what our 
attitude should be. What Is letting go of thoughts? Well, when we think, 
we think of something. Thinking of something means grasping that 
something with thought. However, for Buddhists when we open the 
hand of thought that 1s trying to grasp something, and simply refrain 
Írom graspiIng. This 1s letting go of thoughts. That 1s called having 
Buddhadharma In lifel 
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Phụ Lục P 
Appendix P 


Những Giây Phút Hiện Tại 
Là Tất Cả Những Œì Chúng Ta Có 


Hiện tại có nghĩa là ngay lúc nầy. Phật giáo tin vào hiện tại. Với 
cái hiện tại làm căn bản để lý luận về quá khứ và tương lai. Hiện tại 
chính là con, là kết quả của quá khứ; hiện tại rồi sẽ trở thành cha mẹ 
của tương lai. Cái thực của hiện tại không cần phải chứng minh vì nó 
hiển nhiên. Hy vọng là một điều quan trọng vì nó có thể làm cho 
khoảnh khắc hiện tại của chúng ta dễ dàng hơn. Nếu chúng ta tin rằng 
ngày mai sẽ tốt hơn, chúng ta có thể chịu đựng được sự khó khăn của 
ngày hôm nay. Nhưng đó là điều tốt nhất mà hy vọng có thể làm cho 
chúng ta: làm nhẹ bớt sự khó khăn. Khi suy nghĩ kỹ về bản chất của hy 
vọng, tôi thấy ra một vài việc bi thẩm. Vì chúng ta bám víu vào hy 
vọng của chúng ta trong tương lai, chúng ta không tập trung nghị lực và 
khả năng của mình vào khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta dùng hy vọng 
để tin tưởng một vài điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai, rằng chúng 
ta sẽ đến chỗ bình an, hay Thiên Quốc. Hy vọng trở thành một loại trở 
ngại. Nếu bạn ngưng không hy vọng nữa, bạn có thể đưa toàn bộ bản 
thân mình đến khoảnh khắc hiện tại và phát hiện ra niỀm vui đã có sẵn 
ở đó. Giác ngộ, bình an, và niềm vui không phải do người khác ban 
cho. Cái giếng ở ngay trong mỗi chúng ta, và nếu chúng ta đào sâu vào 
khoảnh khắc hiện tại, nước sẽ phun lên. Chúng ta phẩi quay lại với 
khoảnh khắc hiện tại để sống thật. Khi chúng ta thực tập hít thở có ý 
thức, là chúng ta tập quay lại với khoảnh khắc hiện tại, nơi mà mọi thứ 
đang xảy ra. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trong quyển 'Khoảnh 
Khắc Hiện Tại, Khoảnh Khắc Tuyệt Vời': "Nếu bạn xem xét kỹ lòng 
bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy cha mẹ và tất cả những thế hệ của tổ tiên 
của bạn trong đó. Tất cả họ đang sống ngay trong khoảnh khắc này 
đây. Mỗi người đều hiện diện trong thân thể của bạn. Bạn là sự kế tục 
từng người họ. Sinh ra có nghĩa là một cái gì đó trước đây chưa hề hiện 
hữu, nay bước vào hiện hữu. Nhưng cái ngày mà chúng ta ra đời không 
phải là sự bắt đầu của chúng ta. Nó chính là ngày tiếp tục của chúng 
ta. Nhưng đừng để cho điều đó làm giảm vui thích khi chúng ta chào 
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mừng "Ngày Tiếp Tục Hạnh Phúc." Vì chúng ta chưa bao giờ sanh ra 
đời, làm sao chúng ta có thể ngưng sống được? Đây là điều mà Tâm 
Kinh đã hiển lộ cho chúng ta. Khi chúng ta có được kinh nghiệm xác 
thực về vô sinh, vô diệt, chúng ta biết rằng chúng ta vượt lên trên tính 
nhị nguyên. Quán tưởng về "Cái ngã không tách rời" là cách để vượt 
qua cửa ải sanh tử. Lồng bàn tay của bạn là bằng chứng cho thấy bạn 
chưa bao giờ ra đời và sẽ không bao giờ chết. Dòng đời chưa hề gián 
đoạn kể từ thời vô thủy cho đến ngày nay. Tất cả những thế hệ trước 
đây, ngược lên cho đến những sinh vật đơn bào đầu tiên, cho đến bây 
giờ, tất cả đều hiện diện vào lúc này, trong lòng bàn tay của bạn. Bạn 
có thể quan sát và trải nghiệm điều này. Lòng bàn tay của bạn vẫn 
luôn sẵn sàng là một chủ để quán tưởng cho bạn." Ở một đoạn khác, 
Thiển sư Nhất Hạnh viết tiếp: "Khi lái xe, chúng ta có khuynh hướng 
chỉ nghĩ đến lúc đến và để đi đến đích, chúng ta hy sinh cả cuộc hành 
trình của mình. Nhưng cuộc sống nằm ở khoảnh khắc hiện tại, chứ 
không ở tương lai. Kỳ thật, chúng ta có thể đau khổ hơn ngay khi 
chúng ta đến đích. Nếu chúng ta phải nói về cái đích để đến, thì cái 
đích đến cuối cùng của chúng ta chẳng phải là nấm mô hay sao? 
Chúng ta không muốn đi theo hướng đưa đến cái chết, chúng ta muốn 
đi theo hướng của sự sống. Nhưng cuộc sống ở đâu? Cuộc sống chỉ 
được tìm thấy trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Do đó, mỗi dặm 
đường chúng ta lái xe qua, mỗi bước chân chúng ta bước lên, phải 
nhằm đưa chúng ta đến khoảnh khắc hiện tại. Đây là sự tu tập chánh 
niệm. Khi chúng ta thấy đèn đỏ hay bảng hiệu dừng lại, chúng ta có 
thể mỉm cười và cảm ơn nó vì nó là một vị Bồ Tát giúp chúng ta quay 
lại với khoảnh khắc hiện tại. Đèn đồ là tiếng chuông của chánh niệm. 
Có lẽ chúng ta đã từng nghĩ rằng nó là kẻ thù, vì nó cẩn trở chúng ta 
đạt được mục đích của mình (là đi đến đích). Nhưng bây giờ chúng ta 
biết rằng nó là người bạn giúp cho chúng ta chống lại sự vội vã và kêu 
gọi chúng ta trở về với khoảnh khắc hiện tại, nơi đó chúng ta có sự 
sống, niềm vui và sự an lạc." Khi có Thiền tập trong sinh hoạt hằng 
ngày của chúng ta, là chúng ta không lãng phí ngày giờ, mà ngược lại 
chúng ta thật sự sống từng mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc của chúng 
ta. Kỳ thật, cuộc đời của chúng ta được tạo thành từ ngày và giờ và 
mỗi giờ đều quí giá. Chúng ta có từng phí phạm những ngày và giờ của 
chúng ta không? Chúng ta có đang phí phạm cuộc sống của chúng ta 
không? Đây là những câu hỏi hệ trọng. Tu tập theo Phật là sống từng 
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mỗi giây phút. Khi tu tập ngồi hay đi, chúng ta có những phương tiện 
để làm chuyện này một cách toàn hảo. Thời gian còn lại trong ngày, 
chúng ta cũng tu tập. Điều đó khó hơn, nhưng có thể làm được. Thiền 
tọa hay thiển hành phải được trải dài suốt ngày đến những lúc không 
đi và không ngồi. Đó là nguyên tác căn bản của Thiền quán. 


The Present Momenf Is All That We Have 


Buddhism believes In the present. With the present as the basis 1f 
argues the past and future. The present 1s the offspring of the past, and 
becomes In turn the parent of the future. The actuality of the present 
needs no proof as 1t Is self-evident. Hope 1s important, because 1t can 
make the present moment less difficult to bear. lfÝ we believe that 
tomorrow wIll be better, we can bear a hardship today. But that 1s the 
most that hope can do for us: to make some hardship lighter. When I 
think deeply about the nature of hope, Ï see something tragic. Since we 
cling to our hope In the future, we do not focus our energles and 
capabilitiles on the present moment. We use hope to believe something 
better will happen ¡In the future, that we will arrive at peace, or the 
Kingdom of God. Hope becomes a kind of obstacle. If you can refrain 
from hoping, you can bring yourself entirely into the present moment 
and discover the Joy that 1s already here. Enlightenment, peace, and 
Joy wIll not be granted by someone else. The well 1s within us, and I1f 
we dig deeply in the present moment, the water will spring forth. We 
must go back to the present moment in order to be really alive. When 
we practice conscIous breathing, we practice going back to the present 
moment where everything 1s happening. Zen Master Thịch Nhat Hanh 
wrote 1n 'Present Moment, Wonderful Moment: "If you look deeply 
into the palm of your hand, you will see your parents and all 
generations of your ancestors. All of them are alive In this momeIi. 
Each 1s present In your body. You are the confinuation of each of these 
people. To be born means that something which did not exist comes 
1nto exIstence. But the day we are 'born' 1s not our beginning. It 1s a day 
of continuation. But that should not make us less happy when we 
celebrate our 'Happy Continuation Day.' Since we are never born, how 
can we cease fo be? This 1s what the Heart Sutra reveals to us. When 
we have a tangIble experience of non-birth and non-death, we know 
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ourselves beyond duality. The meditation on no separate self 1s one 
way fo pass through the gate of birth and death. Your hand proves that 
you have never been born and you will never die. The thread of life 
has never been Interrupted from time without beginning until now. 
Previous generations, all the way back to single-celled-beings, are 
present In your hand at this moment. You can observe and experience 
this. Your hand 1s always available as a subJect for meditation." In 
another passage, Zen Master Thích Nhat Hanh continued to write: 
"When we are driving, we tend to think of arriving, and we sacrifice 
the journey for the sake of the arrival. But life 1s to be found in the 
present moment, not in the future. In fact, we may suffer more after we 
arrive at our destination. If we have to talk of a destination, what about 
our final destination, the graveyard? We do not want to go in the 
direction of death; we want to go to in the direction of life. But where 
1s life? Life can be found only ¡n the present moment. Therefore, each 
mile we drive, each step we take, has to bring us Into the present 
moment. This 1s the practice of mindfulness. When we see a red light 
Or a SfOp sign, we can smile at It and thank 1t, because It 1s a 
Bodhisattva helping us return to the present momernt. The red light 1s a 
bell of mindfulness. We may have thought oŸ 1t as an enemy, 
preventing us from achieving our goal. But now we know the red light 
1s Our friend, helping us resist rushing and calling us to return to the 
present moment where we can meet with life, Joy, and peace." When 
Zen practice 1s carried on 1n the midst of acfIvifles, we donÌt waste your 
life, but on the contrary, we truly live in each minute, each moment of 
our life. As a matter of fact, our lives are made of days and hours, and 
each hours 1s precious. Have we was(ed our hours and our days? Are 
we wasting our lives? These are Iimportant questions. Practicing 
Buddhism 1s to be alive in each moment. When we practice sitting or 
walking, we have the means to do 1t perfectly. During the rest of the 
day, we also practice. It 1s more difficult, but 1t is possible. The sitting 
and the walking must be extended to the non-walking, non-sitting 
momehnfs of our days. That 1s the basic principle of meditation." 
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Phụ Lục Q 
Appendix Q 


Ngũ Uẩn Giai Không 


Kinh điển Pali đã tuyên bố sáu căn, sáu trần và sáu thức cũng như 
năm uẩn đều là không tánh như sau: “Mắt là không phải ngã và bất cứ 
cái gì thuộc về ngã; sắc không phải là ngã và bất cứ cái gì thuộc về 
ngã; thức không phải là ngã và bất cứ cái gì thuộc về ngã.” Trong Bát 
Nhã Tâm Kinh, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất! 
Thế giới hiện tượng hay sắc tướng này là không, và không quả thực là 
thế giới hiện tượng. Không không khác với thế giới hiện tượng hay 
Sắc, thế giới hiện tượng hay Sắc không khác với Không. Cái gì là thế 
giới hiện tượng thì cái đó là Không, cái gì Không thì cái đó là thế giới 
hiện tượng.” Tâm Kinh giải thích ý niệm Tánh Không rộng ra như sau: 
“Sắc chẳng khác với không,” hoặc “Không chẳng khác với sắc” và 
“Tánh không của chư pháp không sanh không diệt, không nhiễm, 
không tịnh, không tăng, không giảm,” nghĩa là sắc không có bản chất 
của chính nó, nó sanh khởi là do duyên sanh, do đó sắc là không hoặc 
đồng nghĩa với không. Như vậy, khách thể, chủ thể và thức đều tùy 
thuộc lẫn nhau. Thực tế của cái này là phụ thuộc vào cái khác; nếu cái 
này giả thì những cái khác cũng là giả. Chủ thể nhận thức và ý thức 
của khách thể bên ngoài hẳn cũng là giả. Vì vậy, khi một người nhận 
thức bên trong hoặc bên ngoài đều là vọng tưởng, thì sẽ thấy không có 
gì cả, tạo tác và hủy diệt, nhiễm và tịnh, tăng và giảm... Do thế, nói 
rằng “Tánh không của chư pháp không sanh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh, không tăng, không giảm.” Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta 
không thể nói rằng một pháp vừa là thật và đồng thời vừa là không 
thật. Ở đây tánh không phải được định nghĩa như lý duyên khởi. Có sự 
liên hệ mật thiết tổn tại giữa lý duyên khởi và tánh không. Cái này 
bao hàm cái kia, cả hai không thể tách rời nhau. Tánh không là hệ quả 
hợp lý của quan điểm của Đức Phật về lý duyên khởi. 

Theo quan điểm Kinh điển Đại Thừa, tánh không là chủ đề trung 
tâm của hệ thống triết học Đại Thừa. Từ này được dùng trong hệ thống 
Bát Nhã Ba La Mật để chỉ một trạng thái nơi mà tất cả các chấp thủ 
được xem như bản chất thật của hiện tượng là hoàn toàn bị chối bỏ. 
Nói cách khác, nếu chúng ta biết chư pháp thường không có tướng cố 
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định là chúng ta gieo được chúng tử tuệ giác như Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa dạy: “Biết chư pháp không có tướng cố định thường hằng, hạt 
giống về Phật tánh sẽ sanh khởi.” Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật 
bảo ngài Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất! Thế giới hiện tượng hay sắc 
tướng này là không, và không quả thực là thế giới hiện tượng. Không 
không khác với thế giới hiện tượng hay Sắc, thế giới hiện tượng hay 
Sắc không khác với Không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là 
Không, cái gì Không thì cái đó là thế giới hiện tượng.” Theo Thiển sư 
Tăng Xán trong Tín Tâm Minh, không trú ở nơi nào nhưng trú ở khắp 
nơi. Mười phương đang ở ngay trước mặt bạn. Cái nhỏ nhất cũng giống 
như cái lớn nhất nơi mà vô minh bị đoạn tận. Cái lớn nhất cũng giống 
như cái nhỏ nhất, không còn thấy biên giới nữa. Sự hiện hữu đúng là 
trống rỗng (Sắc là Không). Sự trống rỗng đúng là sự hiện hữu (Không 
là Sác). Nếu nó không giống như thế thì bạn không nên duy trì nó. 
Theo đạo Phật Skandha có nghĩa là thân cây hay thân người. Nó 
cũng có nghĩa là năm nhóm, năm hiện tượng hay năm yếu tố kết thành 
sự tổn tại của chúng sanh. Theo triết học Phật giáo, mỗi hiện hữu cá 
nhân gồm năm thành tố hay uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và 
vì chúng luôn thay đổi nên những ai cố gắng luyến chấp vào chúng sẽ 
phải chịu khổ đau phiền não. Tuy những yếu tố này thường được coi 
như là “sự luyến ái của các uẩn” vì, dù chúng là vô thường và luôn 
thay đổi, phàm phu luôn luôn phát triển những ham muốn về chúng. 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm nhóm cấu thành 
một con người (ngũ uẩn). Ngũ uẩn là năm thứ làm thành con người. 
Ngũ uẩn là căn đế của mọi si mê làm cho chúng sanh xa rời Phật Tánh 
hằng hữu của mình. Ngũ uẩn được coi như là những ma quân chống lại 
với Phật tính nơi mỗi con người. Sắc cùng bốn yếu tố tinh thần cùng 
nhau kết hợp thành đời sống. Bản chất thực sự của năm uẩn nây được 
giải thích trong giáo lý của nhà Phật như sau: “Sắc tương đồng với một 
đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả như ảo ảnh, hành như cây 
chuối và thức như một ảo tưởng. Thiển sư Thích Nhất Hạnh viết trong 
quyển "Trái Tim Hiểu Biết: Nếu tôi cầm một ly nước và hỏi bạn: "Có 
phải cái ly này rỗng hay không?" Bạn sẽ trả lời: "Không, có đầy 
nước." Nhưng nếu tôi trút hết nước và hỏi lại, bạn sẽ nói: "Đúng, nó 
rỗng." Nhưng, rỗng cái gì? Cái ly của tôi rỗng nước nhưng không rỗng 
không khí. Rỗng, chính là rỗng cái gì đó. Đức Quán Thế Âm, vị Bồ Tát 
hiện thân của đức từ bi, nói trong Tâm Kinh rằng ngũ uẩn giai không 
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(đêu trống rỗng). Để giúp đức Quán Thế Âm diễn đạt chính xác hơn, 
chúng ta có thể hỏi rằng: "Bạch Bồ Tát, rỗng cái gì?" Ngũ uẩn, có thể 
được dịch sang Anh ngữ là năm đống, là năm yếu tố tạo nên con 
người. Thật ra, ấy là năm dòng sông cùng chảy trong chúng ta: dòng 
sông sắc là thân của chúng ta, dòng sông thọ, dòng sông tưởng, dòng 
sông hành, dòng sông thức. Năm dòng sông đó liên tục chảy qua người 
chúng ta. Đức Quán Thế Âm chiếu ngũ uẩn và thấy rằng không một 
uẩn nào có thể tự thân tổn tại một cách độc lập. Thân sắc rỗng cái tự 
ngã vốn tổn tại riêng biệt, nhưng lại hàm chứa vũ trụ vạn hữu. Điều 
này cũng đúng với các uẩn kia, thọ, tưởng, hành và thức cũng đều như 
vậy. 

Theo Thiền Sư Sùng Sơn Hạnh Nguyện trong quyển Thiền Định 
Chỉ Nam, Tâm Kinh dạy rằng: "Sắc là không, không là sắc." Nhiều 
người không hiểu được ý nghĩa của câu này, kể cả những người đã 
quán tưởng nhiều năm. Nhưng có một cách hiểu rất đơn giản, dựa theo 
cuộc sống đời thường của chúng ta. Chẳng hạn, đây là chiếc ghế bằng 
cây. Chiếc ghế màu nâu, chắc chắn, nặng nề và có vẻ rất bền vững. 
Bạn ngồi lên, chiếc ghế chịu sức nặng của bạn một cách vững chãi. 
Bạn đặt đồ đạc lên ghế cũng không sao. Nhưng rồi bạn châm lửa vào 
ghế và bổ đi. Một lát sau khi bạn trổ lại, chiếc ghế không còn nữa! Cái 
vật vừa mới đây có vẻ chắc chắn, bền vững, và hiện thật mà bây giờ 
chỉ còn là một đống tro bụi, bị gió thổi bay tứ tán. Thí dụ này chỉ ra 
tính không của cái ghế; nó không phải là một vật thường trụ. Nó luôn 
thay đổi, không tự hiện hữu. Không chóng thì chầy, cuối cùng cái ghế 
sẽ thay đổi, biến thành một thứ khác. Vì vậy, cái ghế màu nâu này 
hoàn toàn là "không". Nhưng dầu bản chất vốn không, cái "không" ấy 
vẫn là "sắc": bạn có thể ngồi lên chiếc ghế và nó vẫn chịu được bạn 
đấy. "Sắc là không, không là sắc." 


The Five Skandhas Are Equally Ermmnpty 


The Pali scripture declares six sense-organs, six sense-obJects and 
SIX ConscIousnesses as well as Íive agsregafes are Sunyata as “Eye Is 
void of self and anything belonging to self; form 1s void from self and 
anything belonging to self; visual consclousness 1s void of self and 
anything belonging to self” Matter 1s Just the Immaterlal, the 
Immafterial 1s Just matter (form 1s emptiness and the very emptfIness 1S 
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form). In the Heart Sutra, the Buddha told Sariputra: “Sariputral This 
phenomenal world or form 1s emptiness, and emptiness 1s truly the 
phenomenal world. Emptiness 1s not different from the phenomenal 
world, the phenomenal world 1s not different from emptiness. What 1s 
the phenomenal world that is emptiness, what 1s emptiness that 1s the 
phenomenal world.” The Hrdaya Sutra expands this concept by 
emphasis that “Rupa does not differ from Sunya”, or “Sunya does not 
difer from rupa” and “Sunya of all things 1s not created, not 
annihilated, not impure, not pure, not increasing, and not decreasing.” 
lt means that because rupa must have no nafure Of Ifs oWn, 1t 1S 
produced by causes or depend on anything else, so rupa 1s sunyata or 
Identical with void. Therefore, the perceived obJect, the perceiving 
subJect and knowledge are mutually interdependent. The reality of one 
1s dependent upon others; 1Ý one 1s false, the others must be false. The 
perceiving subject and knowledge of the external obJect must also be 
false. So what one perceives within or without 1s illusory. Therefore, 
there 1s nothing, creation and annihilation, pure and Impure, Increase 
and decrease and so on. However, In reality, we cannot say a thing to 
be either real or unreal at the same time. Here, Sunyata must be 
defined as Pratityasamutpada. There Is the Intimate connection that 
exIsts between causality and sunyata. The one presupposes the other; 
the two are Inseparably connected. Sunyata 1s the logical consequence 
of the Buddhaˆs view of causality and effection. 

In the point of view of the Mahayana scriptures, sunyata 1s the 
central theme of the Mahayana philosophical system. This term has 
been used In the Prajna-paramita system to denote a stage where all 
viewpoints with regard to the real nature of mundane world are totally 
rejec(ed. In other words, we may say that to have a viewpoInt 1s tO 
cling to a position and there can be various ftypes of positions with 
regard to the real nature of things as Saddharma-Pundarla expressed: 
“Knowing that phenomena have no constant fixed nature, that the 
seeds of Buddhahood sprout through causation.” Matter is Just the 
Immaterial, the immaterial 1s Just matter (form 1s emptiness and the 
very emptiness 1s form). In the Heart Sutra, the Buddha told Sariputra: 
“Sariputra! This phenomenal world or form 1s emptiness, and emptiness 
1s fruly the phenomenal world. Emptiness 1s not different from the 
phenomenal world, the phenomenal world 1s not different from 
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emptiness. What 1s the phenomenal world that Is emptiness, what 1s 
emptiness that 1s the phenomenal world.” According to Zen Master 
Seng-Tsan In Faith in Mind, abiding no where, yet everywhere. Ten 
directions are right before you. The smallest 1s the same as the largest 
in the realm where delusion 1s cut off. The largesf 1s the same as the 
smallest, no boundarles are visible. Existence 1s precisely emptiness 
and emptiness 1s precisely exIstence. If It 1s not like this, you should not 
Dr€S€rve It. 

Skandha in Sanskrit means “sroup, aggregate, or heap.” In 
Buddhism, Skandha means the trunk of a tree, or a body. Skandha also 
means the five aggregates or fÍive aggregates of conditioned 
phenomena (constituents), or the five causally conditioned elements of 
exIstence forming a being or enfity. According to Buddhist philosophy, 
each Individual existence 1s composed of the five elements and 
because they are constantly chanching, so those who attempt to cling to 
the “self” are subJect to suffering. Though these factors are often 
referred to as the “agsregates of attachmenf” because they are 
1mpermanent and changing, ordinary people always develop desires for 
them. According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are five aggregates. The aggregates which make up a 
human being. The five skandhas are the roots of all ignorance. They 
keep sentlent beings from realizing their always-existing Buddha- 
Nature. The five agsregates are considered as maras or demons 
fighting against the Buddha-nature of men. In accordance with the 
Dharma, life 1s comprised of five aggregates (form, feeling, perception, 
mental formation, consciousness). Matter plus the four mental factors 
classiied below as feeling, perception, mental formatlon and 
conscIousness combined together from life. The real nature of these 
five aggregates 1s explained In the Teaching of the Buddha as follows: 
“Matter is equated to a heap of foam, feeling is like a bubble, 
perception 1s described as a mirage, mental formatlons are like a 
banana tree and consciousness 1s Just an Illusion. Zen Master Thịch 
Nhat Hanh wrote in "The Heart of Understanding: "If I am holding a 
cup of water and I ask you, TIs this cup empty?' You wIll say, No, If 1s 
full of water.' But 1Ý I pour the water and ask you again, you may say, 
"Yes, it is empty.' But, empty of what? My cup 1s empty of water, but 1t 
1S not empty of arr. To be empty 1s to be empty of something... When 
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Avalokitesvara (Kuan-yin or Kanmnon, the Bodhisattva who embodies 
Compassion) says (In the Heart Sutra) that the five skandhas are 
equally empty, to help him be preclse we must ask, 'Mr. 
Avalokitesvara, empty of what? The five skandhas, which may by 
translated into English as five heaps, or five aggregates, are the Íive 
elements that comprise a human being... In fact, these are really five 
rIivers flowing together in us: the river of form, which means our body, 
the river of feeling, the river of perceptions, the river of mental 
Íformations, and the river of conscIousness. They are always flowing In 
us... Avalokitesvara looked deeply Into the five skandhas..., and he 
discovered that none of them can be by itself alone... Form 1s empty of 
a separate self, but If 1s full of everything In the cosmos. The same Is 
true with feelings, perceptions, menfal formation, and conscIousness." 

According to Zen Master Seung Sahn In The Compass of Zen, the 
Heart Sutra teaches that "form 1s emptiness, and emptiness 1s form." 
Many people dont know what this means, even some long-time 
students of meditation. But there 1s a very easy way to see this in our 
everyday lives. For example, here Is a wooden charr. It 1s brown. Ít 1s 
solid and heavy. It looks like 1t could last a long time. You sit in the 
chaïr, and it holds up your weight. You can place things on 1t. But then 
you light the chaIr on fire, and leave. When you come back later, the 
chair 1s no longer there! 'This thing that seemed so solid and strong and 
real 1s now a pile of cinder and ash which the wind blows around. This 
example shows how the chair 1s empty; 1t Is not a permanent abiding 
things. It 1s always changing. It has no independent existence. Over a 
long or short time, the chair will eventually change and become 
something other than what 1t appears. So this brown chair 1s complete 
emptiness. But though It always has the quality of emptiness, this 
emptiness 1s form: you can sit in the chair, and it wIll still hold you up. 
"Form 1s emptiness, and emptiness 1s form." 
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Phụ Lục R 
Appendix R 


Cư Trần Lạc Đạo 


Cư Trần Lạc Đạo, tên của một bài phú được Vua Trần Nhân Tông, 
vị Sơ Tổ của Thiển phái Trúc Lâm, sáng tác vào thế kỷ thứ XII. Đối 
với Thiền sư Trần Nhân Tông (1258-1308), bí quyết của đời sống hạnh 
phúc và thành công là phải làm những gì cần làm ngay từ bây giờ, khi 
đói thì ăn, khi khát thì uống, mệt thì ngủ, chứ đừng lo lắng về quá khứ 
cũng như tương lai. Chúng ta không thể trở lại tái tạo được quá khứ và 
cũng không thể tiên liệu mọi thứ có thể xãy ra cho tương lai. Chỉ có 
khoảng thời gian mà chúng ta có thể phần nào kiểm soát được, đó là 
hiện tại. Tính chất trọng yếu của Thiển phái Trúc Lâm là ở chỗ chú 
trọng vào việc tu tập nội tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào mà có người 
có thể gặp trong cuộc sống. Đó là cách tu hướng nội (biện tâm) cho 
người Phật tử, bất kể là Tăng Ni hay Phật tử tại gia. Cách tu tập này 
được diễn tả rõ ràng nhất trong bài phú có tựa để là "Cư Trần Lạc 
Đạo". Vua Trần Nhân Tông thường nhắc nhở mọi người bằng phần kết 
luận của bài kệ sau đây: 

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, 
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên, 
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích, 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiển.” 
(Ở trần vui đạo hãy tùy duyên, 
Đói đến thì ăn,mệt ngủ liền. 
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, 
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền). 

Thật vậy, nếu chúng ta có thể sống trọn vẹn theo lời dạy của thiển 
sư Trần Nhân Tông, là chúng ta có thể sống với nước chứ không sống 
với những đợt sóng sanh rồi diệt; sống với tánh sáng của gương chứ 
không sống với các ảnh đến rồi đi; sống với tự tánh của tâm chứ không 
sống với các niệm sanh diệt. Như vậy chúng ta có thể gọi cuộc sống 
của chúng ta là gì nếu không phải là Niết Bàn? Thế giới mà chúng ta 
đang sống là thế giới Ta Bà, nơi mà chúng ta nhìn thấy sự sanh diệt 
của mọi hiện tượng thì làm sao chúng ta có thể nói tất cả các pháp 
không sanh không diệt được? Hành giả nên nhớ rằng một khi đã quyết 
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chí tu trì theo Phật, chúng ta phải lắng nghe lời dạy của Phật và chư 
Tổ, phải nhìn vào bên trong để thấy được chơn tâm của mình, chừng 
đó mình mới có khả năng thấy được chư pháp bất sanh bất diệt. Hãy 
nhìn vào tâm mình và hãy thành thật với chính mình, rồi thì mình sẽ có 
thể thấy bản chất của mọi vật là trống rỗng và bất sanh bất diệt. Các 
niệm đến rồi đi, nhưng tánh “thấy biết” của tâm luôn bất động. 


Taking Delight im Religion 
While Dwelling in the World 


Taking Delight in Religion While Dwelling in the World, name of a 
Hymn which was composed In the thirteenth century by King Tran 
Nhan Tong, the First Truc Lam Patriarch. It was king Tran Nhan Tong 
who was able to utilize the potential of Buddhism to serve his country 
and people. The fact of king Tran Nhan Tong”s renunciation and his 
years Of practicing meditation and spreading Buddhism all over the 
country made the Truc Lam Zen Sect strong enough to support the 
entire dynasty. For Zen master Trần Nhân Tông, the secret of happy, 
successful living lies in doing what needs to be done now; when 
hungry, just eat; when htirsty, Just drink; when tired, Just sleep; and not 
worrying about the past and the future. We cannot go back Into the past 
and reshape 1t, nor can we anticipate everything that may happen In 
the future. There Is one moment of time over which we have some 
conscious control and that 1s the present. What 1s essential of Truc Lam 
Ch'an Buddhism 1s that 1t lays the emphasis on the mental cultivation in 
whatever condition one may live. Ït is a mind-oriented training for 
every Buddhist, whether he 1s a monk, or she 1s a nun, or a lay person. 
This way of practicing the Dharma 1s best expressed in a hymn titled 
“Faking Delight in Religion While Dwelling in the World". King Tran 
Nhan Tong always reminded his disciples with the conclusion of the 
V€TS€S: 

“Living In the world, happy with the Way. 
We should let all things take theIr course. 
When hungry, Just eat; when tire, Just sleep. 
The treasure 1s In our house; do not search any more. 
Face the scenes, and have no thoughts, 
Then we do not need to ask for Zen.” 
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In fact, 1 we can completely live with the teachings of Zen master 
Trần Nhân Tông, we are able to live with the water, not with the waves 
risign and falling; live with the nature of mirror to reflect, not with the 
Images appearing and disappearing; and live with the essence of the 
mind, not with the thoughts arising and vanishing. Therefore, what can 
we call our life 1ƒ not a Nirvana? The world we are living now Is the 
Saha World, where we physIcally see all phenomena born and passed 
away, how can we say “all phenomena are unborn and undying”? Zen 
practitioners should always remember once we make up our mind to 
follow the Buddha°s Path, we should listen to the Buddha”s and 
Patrlarchs” teachings; we should look Iinward to see our real mind, then 
we WIll have the ability to see that “all phenomena are unborn and 
undying”. Let's look Into our mind and be honest with ourselves, then 
we can see the real nature of everything: emptiness, unborn and 
undying. The thoughts coming and going, but the nature of “seeing and 
knowing" of the mind 1s unmoved. 
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Phụ Lục S 
Appendix S 


Sống Trong Xã Hội 


Thiển sư Nghi Sơn Thiền Giới (1802-1878) của Phật giáo Nhật 
Bản, người đã nhận được sắc phong của Nhật Hoàng vào năm 1866. 
Khi thiển sư Nghi Sơn được Nhật hoàng sắc phong pháp hiệu, Sư đã 
làm bài kệ đáp tạ: 

Nhân và Pháp 

"Tự độ, độ tha 
Hành thường nhật sự 
Tự kỷ, công chính 
Tâm ý nhất như 

Phật Giáo Ích Quốc 

"Bất sát, sinh tắc thịnh 
Bất đạo, vật tắc đa 
Lành thay lời từ ái 
Ích nước lại an nhà." 

Bảo Quốc An Dân 

"Ác hạnh bất tác 
Thiện sự phụng hành 
Trên dưới đồng tâm 
Tốt xấu chẳng nghịch." 


Lưng ímn A Society 


Gisan Zenkal, name of a Japanese Zen master who received the 
tile of honor from the emperor of Japan in 1866. When Zen master 
Gisan was gIven a tifle of honor by the emperor of Japan, he responded 
with these poems: 

Humanity and Law 

"Self-help and helping others 

this trance of mine 

1s dutiful at home, loyal in public, 
never obscured In daIly affalrs." 
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The Benefit of Buddhism for Nations 
"Do not kill, and life will be sufficient; 

do not steal, and goods wIll be plenty. 
How excellent the moral teachinøs: 

they enrich nations and stabilize families." 
Protecting the Nation 

"Whatever 1s bad, do not do; 

Whatever 1s good, carry It out: 

Then above and below wIll harmon1ze, 
the good and the bad won't compete. " 
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Phụ Lục T 
Appendix T 


Phật Giáo Là Con Đường Hành Động 


Giáo lý chính của Đức Phật tập trung vào Bốn Chân Lý Cao 
Thương hay Tứ Diệu Đế và Bát Thánh Đạo. Gọi là “cao thượng” vì nó 
phù hợp với chân lý và nó làm cho người hiểu biết và tu tập nó để con 
đường hành động của chúng ta trở thành cao thượng. Người Phật tử 
không tin nơi những điều tiêu cực hay những điều bi quan, huống là tin 
nơi những thứ dị đoan phù phiếm. Ngược lại, người Phật tử tin nơi sự 
thật, sự thật không thể chối cãi được, sự thật mà ai cũng biết, sự thật 
mà mọi người hướng tới để kinh nghiệm và đạt được. Những người tin 
tưởng nơi thần linh thì cho rằng trước khi được làm người không có sự 
hiện hữu, rồi được tạo nên do ý của thần linh. Người ấy sống cuộc đời 
của mình, rồi tùy theo những gì họ tin tưởng trong khi sống mà được 
lên nước trời vĩnh cửu hay xuống địa ngục đời đời. Lại có người cho 
rằng mỗi cá nhân vào đời lúc thọ thai do những nguyên nhân thiên 
nhiên, sống đời của mình rồi chết, chấm dứt sự hiện hữu, thế thôi. Phật 
giáo không chấp nhận cả hai quan niệm trên. Theo giải thích thứ nhất, 
thì nếu có một vị thần linh toàn thiện toàn mỹ nào đó, từ bi thương xót 
hết thảy chúng sanh mọi loài thì tại sao lại có người sanh ra với hình 
tướng xấu xa khủng khiếp, có người sanh ra trong nghèo khổ cơ hàn. 
Thật là vô lý và bất công khi có người phải vào địa ngục vĩnh cửu chỉ 
vì người ấy không tin tưởng và vâng phục thần linh. Sự giải thích thứ 
hai hợp lý hơn, nhưng vẫn còn để lại nhiều thắc mắc chưa được giải 
đáp. Thọ thai theo những nguyên nhân thiên nhiên là rõ ràng, nhưng 
làm thế nào một hiện tượng vô cùng phức tạp như cái tâm lại được 
phát triển, mở mang, chỉ giản dị từ hai tế bào nhỏ là trứng và tỉnh 
trùng? Phật giáo đồng ý với sự giải thích về những nguyên nhân tự 
nhiên; tuy nhiên, Phật giáo đưa ra sự giải thích thỏa đáng hơn về vấn 
đề con người từ đâu đến và sau khi chết thì con người đi về đâu. Khi 
chết, tâm chúng ta với khuynh hướng, sở thích, khả năng và tâm tánh 
đã được tạo duyên và khai triển trong đời sống, tự cấu hợp trong buồng 
trứng sẵn sàng thọ thai. Như thế ấy, một cá nhân sanh ra, trưởng thành 
và phát triển nhân cách từ những yếu tố tinh thần được mang theo từ 
những kiếp quá khứ và môi trường vật chất hiện tại. Nhân cách ấy sẽ 
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biến đổi và thay đổi do những cố gắng tinh thần và những yết tố tạo 
duyên như nền giáo dục và ảnh hưởng của cha mẹ cũng như xã hội 
bên ngoài, lúc lâm chung, tái sanh, tự cấu hợp trở lại trong buồng trứng 
sẵn sàng thọ thai. Tiến trình chết và tái sanh trổ lại này sẽ tiếp tục 
diễn tiến đến chừng nào những điều kiện tạo nguyên nhân cho nó như 
ái dục và vô minh chấm dứt. Chừng ấy, thay vì một chúng sanh tái 
sanh, thì tâm ấy vượt đến một trạng thái gọi là Niết Bàn, đó là mục 
tiêu cùng tột của Phật giáo. 

Khi việc tu tập chân chính vẫn được thực hiện trong sinh hoạt hằng 
ngày của chúng ta, mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để cho chúng ta trải 
nghiệm cái gì đó, để cho chúng ta mở đôi mắt ra để thấy rõ hơn. 
Maurine Stuart viết trong quyển Âm Thanh Vi Tế: "Không có thứ gì 
thiêng liêng; mà cũng không có thứ gì không phải là sự tu tập tâm linh. 
Bạch Ẩn Huệ Hạc, vị đại Thiển sư vào thế kỷ thứ XVIHI ở Nhật Bản, 
người đã phục hồi sức sống cho Thiển Tông Nhật Bản, đã lên tiếng 
cảnh báo chống lại việc tin rằng Thiển tông đòi hỏi phải quyết liệt từ 
bỏ mọi lo toan của thế gian. Việc tu tập Thiển chân chính vẫn được 
thực hiện trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Khi nấu ăn, chúng ta 
nhập sâu vào tam muội nấu ăn. Khi dọn dẹp sạch sẽ, chúng nhập sâu 
vào tam muội dọn đẹp sạch sẽ. Tình trạng tam muội này không phải là 
một sự trống rỗng, một trạng thái sững sờ, một trạng thái tâm hững hờ. 
Nó là trạng thái hiện tại sống động và tỉnh thức thâm sâu, và lẽ dĩ 
nhiên là nó có thể mang lại hồng phúc. Chúng ta có thể có được trạng 
thái tỉnh thức thâm sâu đến độ có thể nghe được tiếng tro tàn của cây 
nhang đang rơi. Mỗi một sinh hoạt của chúng ta, khi được toàn tâm 
toàn ý hoàn thành, không dẫn vặt hay so đo, đều là cơ hội để cho 
chúng ta trải nghiệm cái gì đó, để cho chúng ta mở đôi mắt ra để thấy 
rõ hơn. Khi chúng ta buông bỏ sự chấp ngã với vạn vật, chúng ta sẽ tìm 
thấy có điều gì đó tuyệt vời, điều gì đó luôn hiện diện, mà chúng ta 
chưa bao giờ không có nó. Phật giáo không phải là một chuỗi học 
thuyết. Phật giáo không có giáo điều. Phật giáo chỉ dạy chúng ta về 
việc thành Phật. Đó là con đường tự phát triển tâm linh, nhưng trên hết 
nó là con đường của hành động, tiên khởi, tối hậu và lúc nào nó cũng 
là con đường của hành động. Chúng ta phải làm cái gì đó với con 
đường này. Chúng ta không ngồi quanh và nói về nó, hay ngồi trên bồ 
đoàn để nuốt hết mọi thứ cho riêng mình. Chúng ta phải cho ra và 
chiếu rọi nó đi khắp mọi nơi. Không có đường tắt, cũng không có 
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đường nào để vượt qua nó. Không có thần dược công hiệu ngay tức 
khắc. Chúng ta phải tự mình đi trên con đường này, đi trên hai chân 
của chính mình; dầu vậy lúc nào chúng ta cũng luôn ý thức được tính 
liên kết của chúng ta. Qua mỗi ý tưởng, mỗi hành động, chúng ta phải 
biết rằng mình có thể giúp ích hay gây phiển hà cho người khác. 
Chúng ta đi từng bước một, giống như khi chúng ta đi thiển hành vậy. 
Chỉ từng bước từng bước. Những gì mà chúng ta làm sẽ không phải là 
hoàn hảo, chúng ta vẫn biết thế. Nhưng R.H. Blyth đã nói: 'Sự hoàn 
hảo không có nghĩa những hành động hoàn hảo trong một thế giới 
hoàn hảo, mà là những hành động thích hợp trong một thế giới bất 
toàn.” 

Thật vậy, Phật giáo mãi mãi là con đường của hành động. Đức 
Phật dạy chúng ta nên cố gắng tìm hiểu sự sợ hãi của chúng ta, rồi tìm 
cách hành động bằng cách giảm thiểu lòng ham muốn của ta, cũng như 
trầm tỉnh chấp nhận những gì mà chúng ta không thể thay đổi được. 
Đức Phật thay thế nỗi lo sợ không phải bằng một niễm tin mù quáng 
và không thuận lý nơi thần linh, mà bằng sự hiểu biết thuận lý và hợp 
với chân lý. Hơn nữa, Phật tử không tin nơi thần linh vì không có bằng 
chứng cụ thể nào làm nền tẳng cho sự tin tưởng như vậy. Ai có thể trả 
lời những câu hỏi về thần linh? Thần linh là ai? Thần linh là người nam 
hay người nữ hay không nam không nữ? Ai có thể đưa ra bằng chứng 
rõ ràng cụ thể về sự hiện hữu của thần linh? Đến nay chưa aI có thể 
làm được chuyện này. Người Phật tử dành sự phán đoán về một thần 
linh đến khi nào có được bằng chứng rõ ràng như vậy. Bên cạnh đó, 
niềm tin nơi thần linh không cần thiết cho cuộc sống có ý nghĩa và 
hạnh phúc. Nếu bạn tin rằng thần linh làm cho cuộc sống của bạn có ý 
nghĩa và hạnh phúc hơn thì bạn cứ việc tin như vậy. Nhưng nhớ rằng, 
hơn hai phần ba dân chúng trên thế giới này không tin nơi thần linh, và 
ai đám nói rằng họ không có cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc? Và 
ai dám cả quyết rằng toàn thể những người tin nơi thần linh đều có 
cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc hết đâu? Nếu bạn tin rằng thần linh 
giúp đở bạn vượt qua những khó khăn và khuyết tật thì bạn cứ tin như 
vậy đi. Nhưng người Phật tử không chấp nhận quan niệm cứu độ thần 
thánh như vậy. Ngược lại, căn cứ vào kinh nghiệm của Đức Phật, Ngài 
đã chỉ bày cho chúng ta là mỗi người đều có khả năng tự thanh tịnh 
thân tâm, phát triển lòng từ bi vô hạn và sự hiểu biết toàn hảo. Ngài 
chuyển hướng thần trời sang tự tâm và khuyến khích chúng ta tự ầm 
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cách giải quyết những vấn đề bằng sự hiểu biết chân chánh của chính 
mình. Rốt rồi, thần thoại về thần linh đã bị khoa học trấn áp. Khoa học 
đã chứng minh sự thành lập của vũ trụ hoàn toàn không liên hệ gì đến 
ý niệm thần linh. Trong đạo Phật, tin tưởng vào siêu nhiên chỉ là một 
nhu cầu để an ủi con người khi họ đang tuyệt vọng khổ đau. Trong 
những hoàn cảnh cực kỳ tuyệt vọng, người ta thường quay sang niềm 
tin hay đến với ngoại lực mong nhờ sự hổ trợ, an ủi hay ban ân. Phật 
giáo, ngược lại, hững hờ với vấn để trừu tượng và siêu nhiên vì Phật 
giáo đề cao khả năng và lý trí của con người. Với Phật giáo, con người 
không vô năng thụ động chỉ nhờ vả vào các thế lực bên ngoài. Với 
Phật giáo, trách nhiệm của mỗi con người là phải tự giải phóng lấy 
mình. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong kinh Niết Bàn: “Các ngươi 
nên tự thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ có trách nhiệm chỉ dẫn đường đi 
nước bước đưa đến sự giải thoát. Cứu cánh giải thoát phải do các ngươi 
phải tự định đoạt, chứ không phải ai khác.” Người Phật tử không tin 
vào một niềm tin không được đặt trên sự kiện hay trên lý trí mà chỉ là 
sự kết hợp của các ý tưởng tượng hay phép lạ. Nếu bạn có thể chỉ rõ 
cho một người Phật tử thấy từ những cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh và 
thận trọng về sự hiện hữu của thần linh, được các nhà khoa học ghi 
chép thì người Phật tử ấy sẽ thừa nhận rằng tin vào thần linh không 
phải là hoang đường. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe thấy bất cứ 
một cuộc nghiên cứu nào về thần linh, đơn giản là các nhà khoa học 
không bận tâm nghiên cứu những việc không thể có như vậy, nên 
chúng tôi nói không có bằng chứng nào chứng tỏ có sự hiện hữu của 
thần linh. Vào thuở xa xưa khi con người chưa có được kiến thức về 
khoa học, con người không thể nào giải thích được về nguồn gốc của 
vũ trụ, nên họ đã quay vào thần linh như là một đấng sáng thế, nhưng 
ở vào thế kỷ 21 này thì các khoa học gia đã giải thích quá rõ ràng về 
nguồn gốc của vũ trụ mà không phải nhờ đến ý niệm thượng đế. Như 
vậy chúng ta phải thấy rằng sự thiếu khả năng giải thích về nguồn gốc 
vũ trụ không chứng minh được về sự hiện hữu của thần linh. Trước khi 
y học tiến bộ, người ta tin rằng thân linh tạo ra bệnh tật để trừng phạt 
con người. Ngày nay ai trong chúng ta cũng đều biết nguyên do gây ra 
bệnh. Chính vì vậy mà Đức Phật đã ân cần dặn dò chúng đệ tử là 
“khoan hẳn vội tin bất cứ điều gì nếu chưa suy xét kỹ càng, ngay cả 
những lời Phật nói.” Ngoài ra, Đức Phật còn khuyên các đệ tử của 
Ngài không nên dùng thần thông phép lạ để quy nạp những người có 
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niềm tin mù quáng. Ngài nhắc đến những phép thần thông như đi trên 
mặt nước, phù phép làm người chết đứng dậy và thi triển những thứ 
gọi là phi thường. Ngài cũng nhắc đến những cách tiên đoán như tha 
tâm thông, tiên tri, bói toán, vân vân. Khi những người có niỀm tin mù 
quáng thấy những phép lạ ấy, thì họ cho rằng thật nên niềm tin của họ 
càng sâu đậm hơn; tuy nhiên, đây không phải là niềm tin chân thật vì 
nó không đến từ sự chứng ngộ chân lý của họ mà là do sự tin tưởng mù 
quáng. Với Đức Phật, phép lạ của sự chứng nghiệm mới đúng là phép 
lạ. Khi một người biết mình tham, sân, si, mạn, nghi và dẫy đây tà 
kiến, nên sẵn sàng chấm dứt những hành động tà vạy và bất thiện ấy, 
đó mới chính là phép lạ trong cuộc đời của người ấy. Khi một kẻ giết 
người, một tên trộm cắp, khủng bố, say rượu hay gian dâm, nhận thức 
được việc làm của mình là sai quấy, kẻ đó thay đổi, từ bỏ lối sống xấu 
xa, vô luân và gây tai hại cho người khác, sự thay đổi này mới thật là 
phép lạ. Theo Phật giáo, phép lạ thật sự là chúng ta thấy rõ cõi đời 
này chỉ là một tiến trình từ sanh, trụ, dị, diệt với dẫy đầy khổ đau 
phiền não. Vì vậy không cách chi chúng ta có thể trốn chạy tiến trình 
ấy được. Càng cố gắng trốn chạy những khó khăn, chúng ta càng chất 
chứa khổ đâu phiển não nhiều hơn ở bên trong chúng ta. Chừng nào 
chúng ta hiểu rõ bản chất thật của khổ đau phiền não, chừng đó chúng 
ta mới có cơ may giải quyết được chúng. Theo Phật giáo, tất cả 
nguyên nhân của khổ đau phiền não đều phát sanh bởi vô minh, sân 
hận và tham lam. Đây là “tam độc của tâm”, và chỉ có phát triển trí 
huệ chúng ta mới có khả năng loại trừ được sỉ mê, và khi tâm đạt 
được trạng thái thanh tịnh, nó mới giúp chúng ta thấy rõ được đâu là 
chân ngụy, chánh tà, tốt xấu... cũng như những sân hận có hại cho cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, ai trong chúng ta cũng đều 
mong muốn thoát khỏi khổ đau phiền não, vì đó là những nhân tố đầu 
tiên của cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, chừng nào chúng ta vẫn còn 
tin rằng ai đó có thể cứu độ chúng ta bằng cách loại trừ khổ đau phiền 
não trong cuộc sống hằng ngày của chính mình, chừng đó chúng ta vẫn 
còn luôn cảm thấy sợ hãi, lẩn tránh và không chịu đối mặt với chúng 
và vì thế khổ đau phiển não không bao giờ chịu rời bỏ chúng ta một 
cách tự nhiên. Theo Phật giáo, khổ đau phiền não không tự nhiên mà 
có, rất có thể chúng là sản phẩm của tiền nghiệp của chúng ta. Hiểu rõ 
khái niệm này chúng ta sẽ không đổ lỗi cho người khác. Không có gì 
phải quá khó chịu với chính mình, đã là con người, chúng ta ai cũng 
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bất toàn. Mỗi người chúng ta đều đã có ít nhất một lần làm điều gì đó 
sai trái. Điều quan trọng là chúng ta có nhận biết những sai trái đó hay 
không mà thôi. Nếu chúng ta chấp nhận những việc làm sai trái thì 
chúng ta sẽ có chỗ cho chính mình sửa sai. 


Buddhism Is A Way oƒ Acfion 


The main teachings of the Buddha focus on the Four Noble Truths 
and the Eightfold Noble Path. They are called “Noble” because when 
we understand and cultivate them, our way of action becomes noble. 
Buddhist teachings also enoble one who understand and cultivate them; 
and they are called ““Iruths” because they correspond with reality. 
Buddhists neither believe In negative thoughts nor do they belleve in 
pessimistic ideas. In the contrary, Buddhists believe In facts, irrefutable 
facts, facts that all know, that all have aimed to experIence and that all 
are strIving to reach. Those who believe In god or gods usually claim 
that before an Individual 1s created, he does not exist, then he comes 
1nto being through the will of a god. He lives his life and then according 
to what he believes during his life, he either goes to eternal heaven or 
eternal hell. Some believe that they come Into being at conception due 
to natural causes, live and then đie or cease to exist, that 's 1tl 
Buddhism does not accept either of these concepts. According to the 
first explanation, 1f there exists a so-called almighty god who creates 
all beings with all his loving kindness and compassion, It 1s difficult to 
explan why so many people are born with the most dreadful 
deformities, or why so many people are born In poverty and hunger. Ït 
IS nonsense and unJust for those who must fall Into eternal hells 
because they do not believe and submit themselves to such a so-called 
almighty god. The second explanation 1s more reasonable, but 1t still 
leaves several unanswered questlons. Yes, conception due to natural 
causes, but how can a phenomenon so amazingly complex as 
conscIousness develop from the simple meeting of two cells, the egg 
and the sperm? Buddhism agrees on natural causes; however, It offers 
more satisfactory explanation of where man came from and where he 
1S going after his death. When we die, the mind, with all the tendencies, 
preferences, abilitiles and characteristics that have been developed and 
conditioned In this life, re-establishes 1tself in a fertilized egø. Thus the 
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individual grows, 1s reborn and develops a personality conditioned by 
the mental characteristics that have been carried over by the new 
environmen(. The personalty will change and be modifiied by 
conscIious effort and conditioning factors like education, parential 
influence and society and once again at death, re-establish 1tself in a 
new fertilized egg. This process of dying and being reborn will 
continue until the conditions that cause 1f, craving and Ignorance, 
cease. When they do, Instead of being reborn, the mind attains a state 
called Nirvana and this 1s the ultmate goal of Buddhism. 

When Tlrue practice 1s carried on In the midst oŸ activitles, each 
momeIt 1s an opportunity to experlence something, to open our eyes 
more clearly. Maurine Stuart wrote in Subtle Sound: “There 1s nothing 
that 1s sacred; nothing that 1s not spiritual practice. Hakuin, that 
wonderful eighteenth-century Zen master who restored the vitality of 
Zen In Japan, warned against the belief that Zen requires the forceful 
reJection of all worldly concerns. True Zen practice 1s carried on in the 
midst of activity. When we are cooking, we are in deep cooking 
samadhi. When we are cleaning, we are In deep cleaning samadhiI. 
Thịs condition, samadhi, 1s not a vacancy, a stupor, a space-out state of 
mind. It is a deeply awake, alert, vividly present condition, and of 
course, 1t may be blissful. We may be so vividly awake we can hear 
the ash from the Incense fall. Each of the acfivitiles we are engaged In, 
when given our full attention, without any feeling of resentment or 
COmparison, 1s an opportunity to experlence something, to open our 
eyes more clearly. When we let go of our egocentric hold on things, we 
find that something wonderful 1s there, something that has always been 
there; we have never been without it. Buddhism 1s not a set Of 
doctrines. It has no dogma. Ït Just teaches us about becoming Buddhas. 
Ït 1s a way of spiritual self-development, but above all It 1s a way of 
action, first, last, and always. We must do something with this. We 
dont just sit around and talk about 1t, or sIt in our cushions and gulÏp 1t 
all down for ourselves. We give it away, we radiate 1t everywhere. 
There are no shortcuts; there are no bypasses. There 1s no Instant 
magical potion. We must øo 1t on our own, on our two feet alone; yet 
we are alway aware of our Interrelatedness. Through each thought, 
each action, we can help or hinder one another. We take one step at a 
time, Just as in walking meditation. Just one sfep at a time. What we do 
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wIll not be perfect, we know that. But as R.H. Blyth says: 'Perfection 
means not perfect actions In a perfect world, but approprlate actions In 
an Iimperfect one.” 

As a matter of fact, Buddhism 1s forever a way of action. The 
Buddha taught us to try to understand our fear, then try to find way of 
action In lessening our desires and to calmly and courageousÌy accept 
things we cannot change. He replaced fear, not with blindly and 
1rratlonal belief but with rational understanding which corresponds to 
the truth. Furthermore, Buddhists do not believe In god because there 
does not seem to be any concrete evidence to support this idea. Who 
can answer questions on god? Who 1s god? Is god masculine or 
feminne or neuter? Who can provide ample evidence with real, 
concrete, substantial or 1rrefutable facts to prove the existence of god? 
So far, no one can. Buddhists suspend Judgment until such evidence 1s 
forthcoming. Besides, such belief In god 1s not necessary for a really 
meaningful and happy life. If you believe that god make your liÍe 
meaningful and happy, so be 1t. But remember, more than two-thirds of 
the world do not believe In god and who can say that they don”t have a 
meaningful and happy le? And who dare to say that those who 
believe In god, all have a meaningful and happy life? If you believe 
that god help you overcome disabilities and difficulties, so be 1t. But 
Buddhists do not accept the theological concept of salvation. In the 
contrary, based on the Buddha”s own experlence, he showed us that 
each human being had the capacity to purify the body and the mind, 
develop Infinitive love and compassion and perfect understanding. He 
shifted the gods and heavens to the self-heart and encouraged us to 
find solution to our problems through self-understanding. Finally, such 
myths of god and creation concept has been superseded by sclentific 
facts. Sclence has explained the origin of the universe completely 
without recourse to the god-idea. In Buddhism, faith In supernatural 
power Is only a need to sooth the people In distressed situations. In 
extremely distressed situations, people have a tendency to turn to faith, 
Or eXterior power for support, consolation and blessing. Buddhism, on 
the contrary, 1s indifferent metaphysical and supernatural questions for 
Buddhism maintains and upholds the ability and Intellectual capacIty of 
man. In Buddhism, man must not be passive and dependent on others. 
In Buddhism, man has his own responsibility to free himself. Thus the 
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Buddha taught in the Nirvana Sutra: “You must lipht the torch for 
yourselves. The Buddha 1s one who leads the way. The goal of 
liberation can be reached only by you yourselves and nobody else.” 
Buddhists never believe 1n the belief which 1s not based on reason or 
fact but on association of Imaginations or magics. If you can show us 
(Buddhists) a careful study of the existence of a god wriften by a 
scIenfist, we wWIll concede that belief In god 1s not fabulous. But we 
(Buddhists) have never heard of any research on god, and scIenfists 
simply wouldn”t bother to study such 1mpossible things, so Ï say there 1s 
no evidence for the existence of god. A long long time ago, when 
people had no knowledge of sclence, people were unable to explain 
the origin of the universe, so they turned to god as a creator of the 
universe, but In the twenty first century, sciIentists have explained very 
clearly on the origin of the universe without recourse to the god-idea. 
Thus we must see that our inability to explain the origin of the universe 
does not prove the existence of god or gods. Thus the Buddha always 
reminded his disciples: “Do not rush to believe in anything without 
examining carefully, even my teachings.” Besides, the Buddha 
advised his disciples not to exercIse psychic power In order fO convert 
people with blind faith. He was referring to the miraculous power to 
walk on wafer, to exercIse spIrits, raise the dead and perform the so- 
called supernatural practices. He was also referring to the miracles of 
prophesy such as thought-reading, sooth-saying, fortune-telling, and so 
on. When people with blind faith see the performance of such powers, 
their faith deepens; however, this belief 1s not true belief because 1t 
does not come from their own realization of the truth, but due to the 
blind faith.W¡th the Buddha, the miracle of realization 1s a real miracle. 
When a person knows that he 1s greedy, angry, Ignorant, pride of his 
own self, and full of wrong views, etc, and he 1s willing to end these 
wrong and unwholesome actions, he really realizes a miracle for his 
own life. When a murderer, a thief, a terrorist, a drunkard or an 
adulterer 1s made to realize that what he had been doing 1s wrong and 
gIives up his bad, immoral and harmful way of life, this change can be 
regarded as a real miracle. According to Buddhism, there exIsts a real 
miracle when we clearly see life Is no more than a process from 
coming Into being, to formation, changing and destruction with full of 
sufferings and afflictions. Therefore, in no way we can avoid both the 
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process formation and destruction and sufferings and afflictions. The 
more we try to avoid our problems or the more we try not to think 
about our problems, the more we accumulate problems ¡nside 
ourselves. When we clearly understand the true nature of sufferings 
and afflictions, we”ll be able to deal with them more effectively. Also 
according to Buddhist points of view, all the causes of sufferings and 
afflictions are Ignorance, craving and hatred. These are the “three 
poIsons of the mind”. Only by generating Insight Into the true nature of 
reality, we may be able to eliminate Iignorance, able to achieve a 
completely purified state of mind, able to see right from wrong, good 
{rom bad, as well as other harmful anger and hatred In our daily life. Of 
Course, each one of us wishes to be free from sufferings and afflictions, 
for these are the first factors for a happy life. However, as long as we 
still rely on someone else to save us by eliminating the problems for us, 
we still fear , avoid and try not to engage to confront our own problems, 
and therefore, problems never voluntarly leave us. According to 
Buddhist points of view, sufferings and afflictions may be arisen as a 
result of our past karma. Understand this concept, we will never try to 
blame our problems on others. There 1s no reason for us to be too strick 
on ourselves, as human beings, we are all imperfect. Every one of us 
has at least once done some thing wrong. The Important thing 1s 
whether or not we recognize and admit our wrong-doings that we have 
done In the past. If we admit that we”re mistaken, there wIll be room 
for correction. 
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Phụ Lục U 
Appendix U 


Khẩu Nghiệp 


Khẩu nghiệp là nghiệp nơi miệng, một trong ba nghiệp. Hai nghiệp 
kia là thân nghiệp và ý nghiệp. Theo lời Phật dạy thì cái quả báo của 
khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân nghiệp và ý nghiệp, vì ý 
đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn lời vừa buông ra thì liền 
được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị ngăn cẩn, chỉ sợ 
cái miệng mở ra buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, thân chưa hành 
động trợ ác, mà miệng đã thốt ngay ra lời hung ác rồi. Cái thân chưa 
giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa muốn chưởi rủa 
hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử chỉ hung hăng thì cái 
miệng đã thốt ra lời nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa ngõ 
của tất cả oán họa, là tội báo nơi chốn a tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn 
đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ nhân thường 
khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” hay 
bệnh cũng từ nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. Nói lời ác, 
ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ được thiện báo. Nếu bạn nói tốt 
người, bạn sẽ được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly người, bạn sẽ 
bị người phỉ báng mạ ly, đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng 
ta phải luôn nhớ rằng “nhân quả báo ứng không sai,” mà từ đó can 
đảm nhận trách nhiệm sữa sai những việc mình làm bằng cách tu tập 
hầu từ từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách trời oán người. 
Theo Long Thơ Tịnh Độ, cư sĩ Long Thơ nói: Miệng niệm Phật, như 
nhả châu ngọc; sẽ được cái quả báo sanh về cõi trời hay nước Phật 
(khẩu tụng Phật danh, như thổ châu ngọc; Thiên đường, Phật quốc chỉ 
báo). Các bậc Thánh Hiền xưa, lời nói ra như phun châu nhả ngọc, để 
tiếng thơm muôn đời. Còn chúng ta ngày nay, nếu như không nói ra 
được các lời tốt đẹp ấy, thà là làm thinh, quyết không nói những lời ác 
độc và vô bổ. Miệng nói ra việc lành như phun ra mùi hương thơm; sẽ 
được cùng tốt y như điều mình khen nói cho người vậy (khẩu thuyết 
thiện sự, như phún thanh hương; xứng nhơn trường đồng). Miệng thốt ra 
lời giáo hóa, dạy dỗ cho người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ 
hết ngu si, tăm tối của tà ma ngoại đạo (khẩu tuyên lưu giáo hóa, như 
phóng quang minh, phá nhơn mê ngữ). Miệng thốt ra lời thành thật, 
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như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo 
thiếu thốn (khẩu ngữ thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn 
dụng).Miệng thốt ra lời thành thật, như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố 
thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo thiếu thốn (khẩu ngữ thành thật, 
như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn dụng). Miệng nói ra điều không đâu vô 
ích cho mình và cho người, như nhai mạc cưa, cây gỗ; chi bằng làm 
thinh để tỉnh dưỡng tinh thần; nghĩa là khi không có điều hay lẽ thật để 
nói, thì cách tốt nhất là đừng nên nói gì cả (khẩu đàm vô ích, như tước 
mộc tiết; bất như mặc dỉ dưỡng khí). Miệng nói lời dối trá, khinh người, 
như lấy giấy đậy trên miệng giếng; hại kẻ đi đường không thấy té 
xuống chết. Điều nầy cũng giống như giăng bẫy giết người vậy (khẩu 
ngôn khi trá, như mông hẳm tỉnh; hành tắc ngộ nhơn. Miệng nói lời 
trêu ghẹo, trửng giởn, như múa đao kiếm nơi kẻ chợ, thế nào cũng có 
người bị thương hay chết (khẩu háo hí ngược, như trạo đao kiếm; hữu 
thời thương nhơn). Miệng nói lời ác độc, vô luân, như phun hơi thúi; sẽ 
chịu quả báo xấu ngang bằng với lời mình đã nói cho người. Miệng nói 
lời dơ dáy, bẩn thỉu, như phun ra dòi tửa; sẽ bị quả báo nơi tam đỗ ác 
đạo từ địa ngục, ngạ quỷ, đến súc sanh (khẩu đạo uế ngữ, như lưu thơ 
trùng; địa ngục súc sanh chi đạo). 

Ác nghiệp gây ra bởi khẩu bao gồm: nói dối, nói lưỡi hai chiểu, 
nói lời độc ác và nói lời vô nghĩa. Ngược lại với ác hạnh nơi khẩu là 
hạnh an lạc nơi khẩu hay an lạc bằng những thiện nghiệp của khẩu. 
Theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy một vị Bồ Tát nên thực hành hạnh 
an lạc nơi khẩu như sau: “Thứ nhất, một vị Bồ Tát không ưa nói lỗi của 
người khác hay của các kinh; thứ hai, vị ấy không khinh thường những 
người thuyết giảng khác; thứ ba, vị ấy không nói chuyện phải quấy, tốt 
xấu, ưu điểm hay khuyết điểm của người khác, không nêu tên của bất 
cứ chư Thanh văn hay Duyên giác, và cũng không loan truyền lỗi lầm 
của họ; thứ tư, cũng vậy, vị ấy không ca ngợi đức hạnh của họ và cũng 
không sanh lòng ganh ty. Nếu vị ấy giữ được cái tâm hoan hỷ và rộng 
mở theo cách như thế thì những người nghe giáo lý sẽ không phản đối. 
Với những ai đặt ra những câu hỏi khó khăn, vị ấy không bao giờ dùng 
pháp Tiểu Thừa mà chỉ dùng giáo pháp Đại Thừa để trả lời, khiến cho 
họ có thể đạt được trí huệ toàn hảo.” 

Cổ đức và Thánh nhân có dạy về chín loại nghiệp báo của khẩu 
nghiệp như sau: Thứ nhất là miệng niệm hồng danh chư Phật cũng như 
nhả ra châu ngọc, sẽ quả báo sanh về cõi Trời hay cõi Tịnh Độ của chư 


573 


Phật. Thứ nhì là miệng nói ra lời lành cũng như phun ra mùi hương 
thơm, ắt sẽ được quả báo mình cũng được người nói tốt lành như vậy. 
Thứ ba là miệng nói ra lời giáo hóa đúng theo chánh pháp, cũng như 
phóng ra hào quang ánh sáng phá trừ được cái mê tối cho người và cho 
mình. Thứ tư là miệng nói ra lời thành thật cũng như cấp cho người 
lạnh lụa tốt cho họ được ấm áp thoải mái. Thứ năm là miệng nói ra lời 
vô ích cũng như nhai nhai mạt cưa, phí sức chứ không ích lợi gì cho 
mình cho người. Nói cách khác, cái gì không hay không tốt cho người, 
tốt hơn là đừng nói. Thứ sáu là miệng nói ra lời dối trá, cũng như lấy 
giấy che miệng giếng, ắt sẽ làm hại người đi đường, bước lầm mà té 
xuống. Thứ bảy là miệng nói ra các lời trêu cợt bất nhã, cũng như cầm 
gươm đao quơ múa loạn xã nơi kẻ chợ, thế nào cũng có người bị quơ 
trúng. Thứ tám là miệng nói ra lời độc ác cũng như phun ra hơi thúi, ắt 
sẽ bị quả báo mình cũng sẽ bị xấu ác y như các điều mà mình đã thốt 
ra để làm tổn hại người vậy. Thứ chín là miệng nói ra các lời dơ dáy 
bẩn thỉu cũng như phun ra dòi tửa, ắt sẽ bị quả báo chịu khổ nơi hai 
đường ác đạo là địa ngục và súc sanh. Theo lời Phật dạy thì cái quả 
báo của khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân nghiệp và ý 
nghiệp, vì ý đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn lời vừa 
buông ra thì liền được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị 
ngăn cẩn, chỉ sợ cái miệng mở ra buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, 
thân chưa hành động trợ ác, mà miệng đã thốt ngay ra lời hung ác rồi. 
Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa 
muốn chưởi rủa hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử chỉ 
hung hăng thì cái miệng đã thốt ra lời nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng 
chính là cửa ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi chốn a tỳ địa ngục, 
là lò thiêu to lớn đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ 
nhân thường khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu 
xuất,” hay bệnh cũng từ nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. 
Nói lời ác, ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ được thiện báo. Nếu bạn 
nói tốt người,bạn sẽ được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly người, 
bạn sẽ bị người phỉ báng mạ ly, đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. 
Chúng ta phải luôn nhớ rằng “nhân quả báo ứng không sai,” mà từ đó 
can đảm nhận trách nhiệm sửa sai những việc mình làm bằng cách tu 
tập hầu từ từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách trời oán người. 
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Karma 0ƒ the Mouth 


The work of the mouth oe karma of the mouth (talk, speech), one 
of the three karma. The others are karma of the body (thân nghiệp) and 
karma of thought (ý nghiệp). According to the Buddhaˆs teachings, the 
karmic consequences of speech karma are much greater than the 
karmic consequences of the mind and the body karma because when 
thoughts arise, they are not yet apparent to everyone; however, as soon 
as words are spoken, they wIll be heard immediately. Using the body to 
commit evil can sometimes be Iimpeded. The thing that should be 
feared 1s false words that come out of a mouth. As soon as a wicked 
thought arises, the body has not supported the evil thought, but the 
speech had already blurted out vicious slanders. The body hasn”t time 
to KiIIH, but the mind already made the threats, the mind Just wanted to 
1nsult, belittle, or ridicule someone, the body has not carried out any 
drastic actions, but the speech 1s already rampant In 1ts malicious verbal 
abuse, etc. The mouth 1s the gate and door to all hatred and revenge; 1t 
1s the karmic retribution of of the Avichi Hell; it 1s also the great 
burning oven destroying all of one's virtues and merits. Therefore, 
ancients always reminded people: “Diseases are from the mouth, and 
calamitles are also from the mouth.” If wickedness 1s spoken, then one 
wIill suffer unwholesome karmic retributlons; 1Ÿ øgoodness 1s spoken, 
then one will reap the wholesome karmic retributions. If you pralse 
others, you shall be praised. If you Iinsult others, you shall be Insulted. 
IUs natural that what you sow 1s what you reap. We should always 
remermmber that the “theory of karmic retributions” 1s flawless, and then 
courageously take responsIbility by cultivating so karmic transgresslons 
will be eliminated gradually, and never blame Heaven nor blaming 
others. According to the Lung-Shuˆs Pureland Buddhism Commentary, 
lay follower Lung Shu said: Mouth chanting Buddha Recitation 1s like 
©xcreting precious Jewels and gemstones and will have the 
consequence of being born in Heavens or the Buddhas' Purelands. The 
spoken words of sainfs, sages, and enliphtened beings of the past were 
like gems and Jewels, leaving behind much love, esteem, and respect 
from countless people for thousands of years Into the future. Às for us 
nowadays, If we cannot speak words like Jewels and gems, then It 1s 
best to remain quiet, be determined not to toss out words that are 
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wicked and useless. Mouth speaking good and wholesomely 1s like 
SprayIng exquisite frasgrances and one will attain all that was said to 
people. Mouth encouraging, teaching, and aiding people 1s like 
emitting beautiful lights, destroying the false and Ignorant speech and 
dark minds of the devil and false cultivators. Mouth speaking of truths 
and honesty 1s like using valuable velvefs to øgive warmth to those who 
are cold. Mouth speaking without benefits for self or others 1s like 
chewing on sawdust; 1t 1s so mụuch better to be quiet and save energy. Ït 
1S fO say 1Ý you don't have anything nice fo say, It 1s best not to say 
anything at all. Mouth lying to ridicule others 1s like using paper as a 
cover for a well, killing travellers who fall into the well because they 
were not aware. Ït 1s similar to setting traps to hurt and murder others. 
Mouth Joking and poking fun 1s like using swords and daggers to wave 
in the market place, someone 1s bound to get hurt or die as the result. 
Mouth speaking of wickedness, mmorality, and evIl 1s like spifting foul 
odors and must endure evil consequences equal to what was said. 
Mouth speaking vulgarly, foully, uncleanly 1s like spitting out worms 
and maggots and will face the consequences of the three evil paths 
{rom hells, hungry ghosfs to animals. 

Evil caused by words Iincludes: lying, slandering, harsh speech and 
vain talk. In contrast with evil caused by words 1s attaining a happy 
contentment by the words of the mouth. According to the Lotus Sutra, 
the Buddha gave Insfructions to all Bodhisattvas on Pleasant pracfice of 
the mouth as follows: “First, a Bodhisattva takes no pleasure In telling 
of the errors of other people or of the sutras; second, he does not 
despIte other preachers; third, he does not speak of the good and evIl, 
the merits and demerits of other people, nor does he single out any 
Sravakas or Pratyeka-buddhas by name, nor does he broadcast therr 
errors and sins; fourth, 1n the same way, he do not pralse the1r virtues, 
nor does he beget a Jealous mind. If he maintains a cheerful and open 
mind in this way, those who hear the teaching wIll offer him no 
opposition. To those who ask difficult questlons, he does not answer 
with the law of the small vehicle but only with the Great vehicle, and 
he explains the Law to them so that they may obtain perfect 
knowledge.” 

Ancientfs and Saintly beings have taught about nine kinds of karma of the 
mouth as follows: First, mouth chanting Buddha Recitation or any Buddha 1s 
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like excreting precious Jewels and gemstones and will have the consequence 
of being born in Heaven or the Buddhas' Purelands. Second, mouth speaking 
good and wholesomely 1s like praying exquisite fragrances and one will attain 
all that was said to people. Third, mouth encouraging, teaching, and aiding 
people 1s like emiting beautiful lights, destroying the false and 1gnorant 
speech and dark minds for others and for self. Fourth, mouth speaking truths 
and honesty 1s like using valuable velvets to gIve warmth to those who are 
cold. Fifth, mouth speaking without benefits for self or others 1s like chewing 
on sawdust; 1t 1s like so much better to be quiet and save energy. In other 
words, 1f you don”t have anything nice to say, 1t 1s best not to say anything at 
all. Sixth, mouth lying to ridicule others 1s like using paper as a cover for a 
well, killing travelers who fall into the well because they were not aware, Or 
setting traps to hurt and murder others. Seventh, mouth Joking and poking fun 
1s like using words and daggers to wave In the market place, someone 1s bound 
to get hurt or die as a result. Eighth, mouth speaking wickedness, immorality, 
and evil 1s like spitting foul odors and must endure eviÏl consequences equal to 
what was said. Nith, mouth speaking vulgarly, crudely, and uncleanly 1s like 
Spitting out worms and maggots and will face the consequences of hell and 
animal life. According to the Buddhaˆs teachings, the karmic consequences of 
speech karma are much greater than the karmic consequences of the mind and 
the body karma because when thoughts arise, they are not yet apparent to 
everyone; however, as soon as words are spoken, they will be heard 
1mmediately. Ủsing the body to commit evil can sometimes be impeded. The 
thíng that should be feared 1s false words that come out of a mouth. Às soon 
as a wicked thought arises, the body has not supported the evil thought, but the 
speech had already blurted out vicious slanders. The body hasn't trme to kill, 
but the mind already made the threats, the mind Jjust wanted to 1nsult, belittle, 
or ridicule someone, the body has not carried out any drastic actions, but the 
speech 1s already rampant in 1ts malicious verbal abuse, etc. The mouth 1s the 
gate and door to all hatred and revenge; 1t 1s the karmic retribution of of the 
Avichi Hell; 1t 1s also the great burning oven destroying all of one's virtues and 
merits. Therefore, ancients always reminded people: “Diseases are from the 
mouth, and calamities are also from the mouth.” If wickedness 1s spoken, then 
one will suffer unwholesome karmnc retributions; 1Ÿ goodness 1s spoken, then 
one will reap the wholesome karmic retributions. IÝ you praise others, you 
shall be praised. If you insult others, you shall be insulted. It's natural that 
what you sow 1s what you reap. We should always remember that the “theory 
of karmic retributions” 1s flawless, and then courageously take responsIbility 
by cultivating so karmnc transgressions will be eliminated gradually, and never 
blame Heaven nor blaming others. 
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Phụ Lục V 
Appendix V 


Sống Đúng Với Sinh Mệnh 


Ý tưởng căn bản của Thiển là tìm được kết cấu nội tại trong sự tổn 
tại của chúng ta, và làm như vậy bằng một phương cách trực tiếp nhất 
có thể được, chứ không bằng cách tìm bất cứ thứ gì từ bên ngoài. Vì 
vậy, tất cả những thứ giống với quyển uy bên ngoài đều bị Thiển từ 
chối. Niềm tin tuyệt đối chỉ hiện hữu bên trong mỗi con người. Nếu có 
bất cứ quyển uy nào trong Thiển thì tất cả đều đến từ nội tâm. Đây là 
chân lý mang ý nghĩa nghiêm túc nhất. Cho dầu khả năng luận lý cũng 
không phải là cứu cánh hay tuyệt đối. Ngược lại, nó sẽ làm chướng 
ngại sự thông giao trực tiếp nhất của tâm và chính nó. Nhiệm vụ của 
trí tuệ chỉ là trung gian, mà Thiên thì không liên quan gì đến trung 
gian, trừ khi nó muốn giao thông với người khác. Do đó, tất cả kinh 
giáo đều chỉ là giả thiết và phương tiện, trong đó không có bất cứ cứu 
cánh nào cả. Trên thực tế, Thiển nắm bắt sự thật cốt lõi của sinh 
mệnh, và đây là hình thức trực tiếp và sinh động nhất. Thiền tự xưng là 
tỉnh thần Phật giáo, thực ra nó là tinh thần của tất cả các tôn giáo và 
triết học. Khi người ta hoàn toàn thể hội được Thiền, họ sẽ đạt sự bình 
yên tuyệt đối nơi tâm hồn, sẽ sống đúng với sinh mệnh của họ. Ngoài 
việc sống đúng với sinh mệnh, chúng ta còn mong cầu cái gì nữa đây? 
Một hôm, Chánh Tam (1579-1655) tham dự đám ma của một người trẻ 
tuổi chết một cách bất thình lình. Ông quan sát những người chịu tang 
nói với nhau và diễn tả sự ngạc nhiên rằng cái chết đến quá sớm cho 
người quá cố. Chánh Tam bảo các đệ tử: “Những người này thiệt là 
dại! Ai cũng đều giống như vậy cả, tuy nhiên, người ta tin rằng chỉ có 
người khác chết mà thôi. Họ lờ đi sự kiện đó cũng là số phận của họ 
nữa. Vì vậy mà họ theo đuổi những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống 
như là họ được miễn nhiễm với cái chết vậy. Họ sắp đặt và toan tính 
và để rồi ngạc nhiên và chẳng chuẩn bị gì khi cái chết đến với họ một 
cách thình lnh.” Có một bà lão đến gặp Chánh Tam (1579-1655) và 
bảo ông là bà biết rất ít về Phật giáo. Bà xin ông nếu có thể nói cho bà 
biết những giáo pháp chính của nó là gì. Chánh Tam bảo: “Tất cả 
những gì bà cần nên biết là bà sẽ chết! Bà sẽ chết! Hãy tưởng tượng! 
Không ai sống một trăm năm qua mà vẫn còn sống hôm nay. Không có 
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dấu tích gì của họ còn lưu giữ lại. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật' và 
chẳng bao giờ quên cái chết.” Có một vị Tăng tên Jihon, có nghĩa “căn 
bản ngã.” Có một lúc anh ta tu tập với Thiển sư Chánh Tam (1579- 
1655); rồi anh ta quyết định đi ra thế giới bên ngoài. Lời chỉ giáo sau 
cùng mà Chánh Tam dùng cho anh ta là vị Thiền sư dùng một vở kịch 
về tên của anh ta: “Đừng bao giờ giảng dạy về sự cứu rỗi trong một 
thế giới tương lai nơi mà ông chưa phải là một phần của nó. Chỉ cần 
khơi dậy lên chân lý bên trong ông và bày tỏ nó cho người khác. Theo 
đúng luật, ông sẽ có rắc rối ngay trong đời sống này khi ông tổ cho 
người khác biết cái không phải là ông. Chỉ niệm Phật một cách đầy đủ 
cho đến nỗi ông buông bỏ đi cái tự ngã của mình. Bằng cách buông bỏ 
tự ngã, lão Tăng muốn nói là trong khi niệm Phật A Di Đà, ông học cái 
chết. Cái chết mở ra và làm rõ mọi thứ. Ông, cũng thế, là thứ trân quí 
cho cái căn bản ngã của mình. Nó không đòi hỏi nhiều thì giờ. Với chỉ 
niệm Phật, ông có thể làm cạn cái ngã này một cách hoàn toàn.” 
Trong những thời thuyết giảng, Thiển Sư Chánh Tam thường nhắc nhở 
chúng đệ tử giữ tâm tỉnh thức về sự chết và thực thi những trách vụ 
thích hợp trong đời sống của mình. Khi một vị Tăng đến xin Chánh 
Tam giao cho anh ta một công án, Chánh Tam bảo anh ta chú ý tập 
trung trên sự chết, không cần thiết có công án nào khác: “Hãy giữ lấy 
nó trong tâm và buông bỏ tất cả những thứ khác.” Chánh Tam lại bảo 
một vị Tăng khác: “Tự mình không ngừng lặp đi lặp lại: 'Tôi sẽ chết! 
Tôi sẽ chết!” Dầu là tu tập thiển tọa, niệm Phật, hay tụng kinh, điểm 
quan trọng là hành giả phải làm những thứ này với tinh thần dũng cảm 
của một vị Thiên Vương. Chánh Tam huấn thị đệ tử nên giữ cái chữ 
“Tử” theo tiếng Trung Hoa trong tâm và xử dụng nó như là mục tiêu 
để cho ra năng lực trong tu tập. Người ta nên theo gương của Thiên 
Vương ngay cả việc phải biểu thị dữ dần và “cái nhìn giận dữ như của 
Bồ Để Đạt Ma.” Ông bảo họ phải làm cho sinh động cái “khí” cái 
năng lực thiết yếu mà một quân nhân đã luyện tập và xử dụng nó 
trong cơn dầu sôi lửa bỏng của trận chiến. Chánh Tam nhấn mạnh, 
Phật Đạo không phải là con đường dễ. Nó đòi hỏi sự cố gắng mãnh liệt 
và tu tập liên tục kéo dài hơn một đời người. Có lúc, ông có vẻ khinh 
thường kiếp nhân sinh. Tỷ như ông chỉ cái thân của chính ông, nói cách 
khác như là một cái “bị phân,” “bị trùng,” và ngay cả một cái “bị khổ 
đau phiển muộn.” Cái mà ông đang nhấn mạnh là sự quan trọng của 
việc không bị vướng mắc vào cả vật lý và tỉnh thần của cái ngã. Kết 


579 


quả là Thiển của ông rất khổ hạnh và nghiêm khắc, nhưng nó lại là 
loại Thiển mà người tại gia của mọi giai cấp đều có thể tu tập được. 


To Live As One Qughí to Live 


The basic Idea of Zen 1s to come 1n touch with the inner workings 
of our being, and to do this In the most direct way possible, without 
resorfing to anything external or superadded. Therefore, anything that 
has the semblance of an external authorIty 1s reJected by Zen. Absolute 
faith 1s placed in a man's own Inner beIng. For whatever authority there 
1s in Zen, all comes from within. This 1s true 1n the strictest sense of the 
word. Even the reasoning faculty 1s not considered final or absolute. Ôn 
the contrary, 1t hinders the mind from coming Into the directest 
communication with 1tself. The intellect accomplishes 1ts mission when 
It WOrks as an Intermediary, and Zen has nothing to do with an 
Intermediary except when 1t desires to communIcate 1fself to others. 
For this reason all the scriptures are merely tentative and proVISOry; 
there 1s in them no finality. The central fact of life as 1t 1s lived 1s what 
Zen aims to grasp, and this in the most direct and most vital manner. 
Zen professes 1fself to be the spirit of Buddhism, but In fact 1t 1s the 
spirit of all religions and philosophies. When Zen is thoroughly 
understood, absolute peace of mind 1s attained, and a man lives as he 
ought to live. What more may we hope? One day, Shôsan attended the 
funeral of a young man who had died quite unexpectedly. He observed 
the mourners talking amongst themselves and expressing surprise that 
death had come so early for the deceased. Shôsan told his disciples, 
“What fools they arel It is always the same, however, people believe 
that 1t 1s only others who die. They 1gnore the fact that It 1s the1r fate as 
well. So they pursue trivial things and live their lives as 1Ý immune to 
death. They plan and scheme and are surprised and unprepared when 
death comes upon them unexpectedly.” An old woman came to Shôsan 
and told him she knew very little about Buddhism. She asked If he 
could tell her what Its maJor teachings were. Shôsan told her, “All you 
need to know 1s that you wIll diel You will die! Imaginel Not one 
person who lived a hundred years ago 1s a live today. Not a trace of 
them remains. Recite Namu Amida Butsu and never forget Death.” 
There was a monk whose name, Jihon, meant “fundamerntal se]f.”` For a 
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while he studied with Shôsan; then he decided to go out Into the world. 
Shôsans final directions to him was a play on his name: “Never teach 
Of salvation In a future world of which you are not yet a part. Just rouse 
the truth within yourself and show 1t to others. Às a rule, you wIll have 
trouble even In this life when you present to be what you are not. Just 
recite the nembutsu so completely that you are released from your self. 
By being released from your self, I mean that while reciting Namu 
Amida Butsu Namu ÀAmida Butsu, you study death. Death opens up and 
1S clarified. You, too, are treasuring your fundamernrtal self. It doesnt 
require a lot of time. With the nembutsu alone, you can exhaust this 
self completely.” In his lectures, Zen Master Shôsan always reminded 
his disciples to keep mindful of death and to carry out the 
responsibilities appropriate to one's stafion in life. When a monk asked 
Shôsan to assign him a koan, Shôsan told him to keep attention focused 
on the character for Death--no other koan, he said, was necessary: 
“Keep that alone In your heart and let all else go.” Another was told, 
“Repeat to yourself, endlessly, 'I am going to die! [ am going to die!” 
'Whether they practiced zazen, recited the Nembutsu, or chanted sutras, 
the important point was that they do so with the martial spirit of the 
Nio. Shôsan Instructed his disciples to keep the Chinese character for 
Death in their heart and to use it as a goal to give their practice 
energy. People should follow the example of the Nio even to the 
assuming a fierce expression and “slaring like Bodhidharma.” He told 
them to activate their “ki,” that vital energy which the samural 
cultivated and utilized 1t during the heat of battle. The Buddha-way, 
Shôsan Insisted, was not an easy path. It required strenuous effort and 
confinuous practice persisted in over more than one lifetime. At time, 
he appears to be contemptuous of human life. He referred to his own 
body, for example, varlously as a “bag of excrement,” a “bag of 
worms,” and even an “bag of pains and sorrows.” What he was 
emphasizing was the Importance of not being attached to either the 
physical or mental Self. As a result, his was a very austere and 
demanding form of Zen, and yet It was also a Zen that could be 
practiced by lay people of all classes. 
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Phụ Lục W 
Appendix W 


Thân Này Có Khác Chỉ Là Củi Than! 


Đức Phật đã luôn dạy tứ chúng rằng bản chất của thân tâm chúng 
ta là bất tịnh, chứ không đẹp mà cũng chẳng Thánh thiện. Theo quan 
điểm tâm sinh lý thì thân thể con người là bất tịnh. Điều nầy không có 
nghĩa tiêu cực hay bi quan. Khách quan mà nói về thân thể con người, 
nếu chúng ta xem xét cho kỹ thì sẽ thấy rằng sự kết thành của thân 
nầy từ tóc, máu, mủ, phân, nước tiểu, ruột, gan, bao tử, vân vân, là 
hang ổ của vi khuẩn, là những nơi mà bệnh tật chờ phát triển. Hơn nữa, 
mô hôi chảy khắp thân thể nên khi chúng ta đổ mô hôi, chúng ta sẽ có 
mùi hôi. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt, cứt mũi rịn ra từ hai lổ mũi, rồi 
cứt rái tiết ra từ hai lổ tai. Nước miếng và đờm dãi chảy ra từ trong 
miệng. Nước tiểu và phân chảy ra từ nơi lổ tiểu và hậu môn, vân vân. 
Chính vì thế mà Đức Phật dạy có chín lổ bất tịnh trong cơ thể chúng ta, 
từ mỗi lổ nầy luôn rỉ ra mọi thứ cặn bã như đờm nơi cổ họng, mồ hôi từ 
lổ lông nơi da, vân vân. Không có sự bài tiết nào có thể ngữi, rờ hay 
nếm cho vô. Tất cả đều bất tịnh. Thật vậy, thân chúng ta bất tịnh và bị 
hoại diệt từng phút từng giây. Quán thân cấu uế bất tịnh, phủ nhận ý 
nghĩ về “tịnh.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh 
giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Như trên ta thấy khi 
quán thân thì thân nầy là bất tịnh. Nó bị coi như là một cái túi da đựng 
đầy những rác rưỡi dơ bẩn, và chẳng bao lâu thì nó cũng bị tan rã. Vì 
vậy chúng ta không nên luyến chấp vào thân nầy. Bên cạnh đó, nơi 
thân lúc nào cũng có ba tên giặc đang chờ sẵn sàng phát nát chúng ta. 
Đó là giặc sát sanh, trộm cắp, và tà dâm. Thêm vào đó là sự vô thường 
nơi vạn hữu. Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, chứ không bao giờ 
chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, biến chuyển không 
ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng 
nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” Thân ta phút trước 
không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong 
thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ mỗi thời kỳ bảy 
năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta 
mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu chúng ta 
lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người như một 
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giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận biết ra điều nầy, 
nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; để rồi khổ vì tham dục, 
còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu mãi vào sự vật, đôi khi 
đến chết mà vẫn chưa chịu buông bổ. Đến khi biết sắp trút hơi thở cuối 
cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng. 
Mặc dầu các nữ Thiền sư không phải là hiếm, nhưng có ít đạt được 
tiếng tăm như Thiền sư Ni Liễu Nhiên (1646-1711), nổi tiếng thành 
công trong phần nghệ thuật cũng như phần tâm linh. Khi bước vào độ 
tuổi 16 hay 17, theo tập quán thời đó, bà bước vào thời kỳ sắp đặt hôn 
sự; người làm mối là Konoe Motohiro, cháu nội trai của Tôfukumoniin, 
người đã từng là bạn thuở thiếu thời của bà. Khoảng mười năm sau khi 
thành hôn và đã có nhiều con cái, vào năm 1672 Liễu Nhiên xuất gia 
làm Ni, có lẽ là đã được đồng ý trước của người chồng. Bà vào một 
ngôi chùa hoàng gia của tông Lâm Tế tên Hôkyô trong vùng Kyoto. 
Sau sáu năm ở ngôi chùa Nữ này, Liễu Nhiên đi đến vùng Giang Hộ 
để tu tập thêm về Thiền. Trước hết bà đến chùa Kôfuku để yết kiến 
Thiển sư Tetsugyu của Thiển phái Hoàng Bá, nhưng ông này nói rằng 
bà quá đẹp để lưu lại tự viện của ông vì bà có thể làm mất đi sự tập 
trung của các môn sinh khác của ông. Sau đó bà đi đến Thiển am Đại 
Hưu, một nơi tu hành khổ hạnh. Tại đây bà gặp được Haku-ô Dôtal, 
ông này cùng với Tetsugyu đã từng là đồ đệ của Thiển sư Mộc Anh 
Tính Thao, và được ông này chứng nhận đạt ngộ vào năm 1675; nhưng 
vị thầy này cũng từ chối cho bà lưu lại đó. Do đó mà Liễu Nhiên phạm 
vào một hành động cực đoan, nhưng lại khiến cho bà nổi tiếng. Một 
trong những tác phẩm thư pháp của bà thuật lại cho chúng ta biết hoàn 
cảnh của bà và thêm vào đó những bài thơ theo phong cách Trung Hoa 
và Nhật Bản do chính bà sáng tác: 
"Lúc trẻ, tôi giúp việc cho Yoshinokimi, 

Cháu gái của Tôfukumon-in 

Và là môn đồ của chùa hoàng gia Hôkyô. 

Cô ấy vừa mới qua đời; 

Dầu tôi biết đó là quy luật của tự nhiên, 

Song cái không trường cửu của thế gian 

Tác động sâu xa đến tôi và tôi đi tu. 

Tôi cắt tóc, nhuộm đen y phục, 

Và hành hương đến vùng Giang Hộ. 

Ở đó, tôi được gặp Tăng sĩ Haku-ô 
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Của trường phái Hoàng Bá. 

Tôi nói với ngài tôi sùng kính đạo Phật 
Từ lúc còn tuổi thơ. 

Song ông nói dầu không còn nghi ngờ 
Về lòng thành kính đạo của tôi, 

Nhưng tôi không thoát nữ sắc của mình. 
Biết vậy, tôi bèn lấy một thanh sắt nung 
Và dí vào mặt chính mình. 

Rồi tôi cầm bút lên viết: 

"Trước đây khuây khỏa chính mình 

Nơi triều nội tôi đốt hương thơm 

Giờ đây tôi đến cõi Thiển 

Tự tay đốt cháy mặt mình xám đen. 
Bốn mùa con tạo xoay vần 

Dòng vô thường đó biết mình là ai 
Trong cõi đời này thật đáng thương 
Cho phần thân xác lửa làm nám đen. 
Nếu như có nghĩ đến mình 

Thân này có khác chỉ là củi than.” 


Ths Body Is No DỰƒJerence From Firewood! 


The Buddha always taught his disciples that the nature of our 
bodies and minds are impure which 1s neither holy nor beautiful. From 
psychological and physiological standpoInt, human beings are Impure. 
Thịs 1s not negative or pessimistic. Objectively speaking, IÍ we 
examine the constituents of our bodies from the harr, blood, pus, 
©xcrement, urine, Intestines, liver, and stomach, etc., they are dwelling 
places for many bacteriaa. Many diseases are awaiting for the 
opportunity to develop. Furthermore, perspiration flows from the whole 
body, and once we perspire, we smell so bad. Tears flow from the 
eyes. Ear wax oozes from the ears and mucus flows from the nose. 
Saliva and phlegm flow from the mouth. Urine and excrement flow out 
{rom the penis and anus, etc. Thus the Buddha teaches us that there are 
nine openings In our body and from each of them exudes all kinds of 
excretfions all the the time, 1.e., phlegm from throat, sweat from the 
pores of skin, etc. None of the things excreted are pleasant to smell or 
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touch or taste. In fact, our bodies are Impure and subJect to decay. The 
body as an abode of mindfulness. Contemplation of the 1mpurity of the 
body, or to contemplate the body as Impure. Midfulness of the body as 
Impure and utferly filthy (consider the body 1s Impure). This negates 
the idea of “Purity.” Here a monk abides contemplating body as body, 
ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering and 
Í{retting for the world. ÀAs we see above, through contemplation we see 
that our body 1s not clean. It is viewed_ as a skinned bag containing 
dirty trash, that will soon be disintegrated. Therefore, we must not 
become attached to it. Besides, in the body, three robbers are always 
walting to destroy us. They are the robber of killing, stealing, and 
committing adultery. Furthermore, everything 1s Iimpermanent. All 
things have changed and will never cease to change. The human body 
1s changeable, thus governed by the law of Iimpermanence. Our body 1s 
different from the minute before to that of the minute after. Biological 
researches have proved that the cells in our body are In constant 
change, and In every seven years all the old cells have been totally 
renewed. These changes help us quickly grow up, age and die. The 
longer we want to live, the more we fear death. From childhood to 
aging, human life 1s exactly like a dream, but there are many people 
who do not realize; therefore, they continue to launch 1nto the noose of 
desire; as a result, they suffer from greed and wIll suffer more 1f they 
become attached to their possessions. Sometimes at time of death they 
still don”t want to let go anything. There are some who know that they 
wIll die soon, but they still strive desperately to keep what they cherish 
moSf. 

Although Zen nuns were not uncommon, Ryônen Genso was one of 
the few to achieve renown, becoming celebrated both for her spiritual 
and artistic achievements. At the age of sixteen or sevenfeen, as Was 
customary at the time 1n Japan, she entered Into an arranged marrlage; 
the go-between was Konoe Motohiro, a grandson of Tôfukumonn who 
had been her childhood companion. After ten years of marriage In 
which had many children, Ryônen became a nun in 1672, perhaps by 
pror apreement with her husband. She entered the Imperial Rinzal 
temple Hôkyô-Ji in Kyoto. After six years at this womens temple, 
Ryônen traveled to Edo for further Zen study. She first visited Kôfuku- 
JI to have an audience with Obaku Tetsugyô, who told her she was too 
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beautiful to enter his temple because she would become a distraction to 
his followers. Ryônen then went to the Zen hermitage Daikyô-an. 
There she met Haku-ô Dôtai (2-1682), who had been a pupil of 
Mokuans with Tetsugyô, receiving the certificate of enlightenment in 
1675. Haku-ô, however, also told her that he could not admit her, 
whereupon Ryônen resorted to the drastic action that made her famous. 
One of Ryônens calligraphic works tells her story In her own words, 
followed by poems she composed at the time in both Chinese and 
Japanese styles: 
"When I was young I served Yoshino-kimi, 
The granddaughter of Tôfukumonln, 
A disciple of the Imperial temple Hôkyô-]I. 
Recently she passed away; 
Although I know that this 1s the law of nature, 
The transcience ofthe world struck me deeply, 
And I became a nun. 
I cut my haïr and dyed my robes black 
And went on pilgrimage to Edo. 
There I had an audience 
With the monk Haku-ô of the Obaku Zen sect. 
I recounted to him such things 
As my deep devotion to Buddhism since childhood, 
But Haku-ô replied that 
Although he could see my sincere Intention, 
I could not escape my womanly appearance. 
Therefore I heated up an Iron 
And held 1t against my face, 
And then wrote as my brush led me: 
'Formerly to amuse myself at court 
I would burn orchid Incense; 
Now to enter the Zen life I burn my own face. 
The four seasons pass by naturally like this, 
But I don know who [ am amidst the change. 
In this living world 
The body I gave up and burn 
Would be wretched 
IfTI thought of myself as 
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Anything but firewood.'” 
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Phụ Lục X 
Appendix X 


Thân Tứ Đại Hiểu Hay Ai Hiểu Đây? 


Trên đời này có hạng người học rộng nghe nhiều, mà lại không 
bao giờ biết y theo các điều đã nghe học đó mà tu sửa và thực hành. 
Nếu người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không có đạo, tất nhiên 
kiến văn quảng bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự cao, xem thường 
những kẻ khác có sự hiểu biết chẳng bằng mình. Dần dần kết thành cái 
tội khinh mạn, và đưa đến việc bài bác tất cả mọi lý luận trái ngược 
với sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm “Tăng Thượng 
Mạn,” nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, không giổi mà 
cứ cho là giỏi, không chứng mà cho là chứng; từ đó không chịu tu sửa 
gì cả. Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu Phật pháp với mục đích biết 
để chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi chất vấn Thầy bạn, 
làm cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng, không thể trả lời được, 
để từ đó cảm thấy tự mãn rồi cười chê, nhạo báng và tự cho mình là tài 
giỏi thì chẳng nên. Tuy nhiên, người có kiến thức rộng rãi về Phật 
pháp, lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo Phật với mục đích học 
hỏi để hướng thượng và hồi tâm tu hành theo Phật, nguyện có ngày xa 
ha được bể khổ sông mê, để bước lên bờ giác, thì quý hóa vô cùng, vì 
trong tương lai chúng ta sẽ có thêm một vị Phật. 

Theo Phật giáo, thức uẩn được coi là nơi quan trọng nhất trong 
năm uẩn; có thể nói Thức uẩn là kho chứa 52 tâm sở, vì không có Thức 
thì không Tâm sở nào có được. Thức và các Tâm sở tương quan, tùy 
thuộc và đồng thời tổn tại với nhau. Thức cũng có 6 loại và nhiệm vụ 
của nó rất đa dạng, nó có các Căn và Trần của nó. Tất cả mọi cảm 
nhận của chúng ta đều được cảm nhận qua sự tiếp xúc giữa các căn với 
thế giới bên ngoài. “Tạng Thức” là cái tâm thức biến hiện chư cảnh 
thành tám thức. A-Lại Da hay thức thứ tám được gọi là “Sơ Năng 
Biến” vì các thức khác đều từ đó mà ra. Một khái niệm về giáo thuyết 
đặc biệt quan trọng với trường phái Du Già. Thuật ngữ này có khi được 
các học giả Tây phương dịch là “làng Thức,” vì nó là cái kho chứa, 
nơi mà tất cả những hành động được sản sinh ra. Tàng thức cất giữ 
những gì được chứa vào nó cho đến khi có hoàn cảnh thích hợp cho 
chúng hiện ra. Những dịch giả Tây tạng lại dịch nó là “Căn bản của tất 
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cả” vì nó làm nền tảng cho mọi hiện tượng trong vòng sanh tử và Niết 
Bàn. Qua thiển tập và tham dự vào những thiện nghiệp, người ta từ từ 
thay thế những chủng tử phiền não bằng những chủng tử thanh tịnh; 
một khi người ta thanh tịnh hóa một cách toàn diện A Lại Da, thì đó 
được coi như là “Tịnh Thức.” Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, A Lại Da Thức (sở tri y thức) được diễn 
dịch như sau: a đàn na thức (chấp trì thức), bản thức (gốc rễ của chư 
pháp). dị thục thức, đệ bát thức (thức cuối cùng trong tám thức), đệ 
nhất thức, hiện thức, hữu tình căn bản chi tâm thức, chủng tử thức, tàng 
thức, tâm thức, trạch thức (là nhà ở của các hạt giống), vô cấu thức, vô 
một thức, và Như Lai tạng. 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiền sư 
Lâm Tế thượng đường dạy chúng, nói: “Thân gồm tứ đại của mấy ông: 
đất, nước, lửa, gió. Tuy nhiên, không có thứ nào có thể nghe hay hiểu 
lời giảng dạy của lão Tăng. Tỳ vị cũng chẳng hiểu. Hư không cũng 
chẳng hiểu. Vậy thì ai nghe đây? Ai hiểu đây?” Thiển sư chỉ ra một 
điểm tương đông khi ngài hỏi chúng Tăng: “Ngay vào lúc này, trước 
mắt mấy ông, ai là người đang nghe lời giảng?” Phương pháp học của 
Lâm Tế không chỉ hạn chế vào sự phô diễn về thể chất. Nếu hoàn 
cảnh thích hợp, cũng như lúc Sư diễn tả về vô vị chân nhân, Sư cũng 
sẵn lòng sử dụng ngôn ngữ. Một vị Tăng hỏi Sư về ý nghĩa của việc Sơ 
Tổ đến đông độ, và Lâm Tế nói: “Nếu có ý nghĩa nào trong đó, không 
ai có thể tự cứu lấy mình.” Vị Tăng vẫn khư khư hỏi: “Nếu không có ý 
nghĩa gì, vậy thì Nhị Tổ đạt được gì từ Sơ Tổ?” Lâm Tế nói: “Cái mà 
ông gọi là 'đạt được' thật sự là thứ 'không đạt được.” Vị Tăng lại hỏi: 
“Thứ chẳng đạt được là nghĩa gì?” Lâm Tế nói: “Vì tâm ông theo đuổi 
mọi thứ đến trước nó mà không thu thúc, Tổ diễn tả ông như một người 
ngu đi tìm cái đầu thứ hai trong khi ông đã có sẵn một cái rồi. Nếu, 
thay vì đi tìm thứ gì đó bên ngoài, ông đưa sự chú ý vào bên trong như 
ông đã được hướng dẫn, thì ông sẽ nhận ra rằng tâm ông nào khác gì 
tâm của chư Phật và chư Tổ. Khi ông đến được trạng thái vô tác này, 
tức là ông đã đạt được chơn lý vậy.” 


The Body 0ƒ the Four Elements or Who Understand? 


In this world, there are people who have high education, but they 
are never willing to practice and cultivate the knowledge they gained. 
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lf those who have a broad education and vast knowledge, and who are 
well-read, but their minds lack faith 1n religion, naturally, this will often 
ØIve rise to conceit, looking down on others as not being their equal in 
knowledge and understanding. Gradually, this becomes the offense of 
“arrogance,” which leads them to reJect any other thoughts and 
philosophies that oppose what they believe. Thịs then gives rise to the 
mind of “Highest Egotism,” meaning they are talented, not cultivating 
for change but claim to others they cultivate for change, not attaining 
enlightenment, but claim to have attained, etc. Furthermore, 1Ÿ you are 
Iinterested only in examining the Buddhist teachings with the Intention 
of knowing It for fun, or use that knowledge and understanding to cause 
harm to others, causing people who have not well-learned to feel 
confused, unable to answer quesfions you raIse fo them In order for you 
to laugh and ridicule with arrogance, assuming you are a man of great 
knowledge, then please do not do this. However, those who have vast 
knowledge, and continue to study and examine the philosophical 
teachings of Buddhism with the Intention of learning to strive for the 
highest peak and to gather their mind to cultivate the Buddha Dharma, 
and vow one day to escape the sea of suffering and the river of 
Ipnorance fo cross over to the shore of enlightenment, then that would 
be excellent because ¡1n the future, we will have another “Future 
Buddha.” 

According to Buddhism, aggregate of conscIlousness 1s the most 
1mportant of the aggregates; for it is the receptacle, so to speak, for all 
the fiffy-two mental concomiants or factors, since without 
conscIousness no mental factors are avallable. Consclousness and the 
factors are Interrelated, inter-dependent, and co-exIstent. Aggregate of 
conscIousness has sIx types and 1fs function 1s varled. It has 1ts basIs 
and obJects. All our feelinsgs are experienced through the contact of 
sense facultles with the external world. “Storehouse consciousness” 
acts as the repository (kho) of the predisposition (thiên về) that one”s 
actions produce. ÏIt stores these predispositions until the conditions are 
right for them to manIfest themselves. The Tibetan translators rendered 
(hoàn lạn) 1t as “basis of all” because 1t serves as the basis for all of the 
phenomena of cyclic existence and nirvana. Through meditative 
practice and engaging In meritorious actions, one gradually replaces 
afflicted seeds with pure ones; when one has completely purified the 
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continuum of the alaya-vijnana, 1t 1s referred to as the “purifiled 
conscIousness.” According to Keith in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist terms composed by Professor Soothill, Alaya-vijnana 
1S Interpreted as: adana-vijJnana, original mind (because It 1s the root Of 
all things), differently ripening consciousness, the last of the eight 
vijnanas, the supreme vijnana, manifested mind, the fundamenrtal 
mind-conscilousness, seeds mind, síore consclousness, mind 
consciousness, abode of consclousness, unsullied consciousness, 
inexhaustible mind, and Tathagata-garbha. 

According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, Zen master Lin-chi entered 
the hall and addressed the monks, sayIng, “Your body 1s composed of 
the four elements: earth, water, fire, and air. However, none of these 
can hear or understand my preaching. Your stomach, your liver, they 
cant understand this preaching. Nor can empty space understand 1t. So 
who, then, 1s hearing? Who understand?” The master made a similar 
point when he demanded of his assembled monks, “Just at this moment, 
right before your eyes, who's the one listening to this lecture?” Lin- 
chis methodology was not limited to physical demonstrations. If the 
Circumstances were appropriate, as when he described the true man of 
no rank, he was willing to use language. A monk asked him the 
meaning of the First Patrlarchs trip east, and Lin-chi said, “If there 
were any meaning in it, no one would be able to save himself.” The 
monk persisted, “If theres no meaning, what was 1t that the Second 
Patriarch attained from the Flirst Patriarch?” Lin-chi said, “What you 
call 'attained,' is really something not attained.” The monk asked, 
“Then whats meant by not attained?” Lin-chi said, “Because your 
mind pursues every obJect that comes before 1t without restraint, the 
patriarchs describe you as one who foolishly seeks a second head over 
the one you already have. lf, instead of seeking something outfside 
yOurself, you were to turn your aftention within, as youve been 
Iinstructed, yoưd realize that your mind 1snt different from that of the 
Buddhas and patriarchs. When you come to this state of doing nothing, 
then you have atfained the truth.” 
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Phụ Lục Y 
Appendix Y 


Nhân Sinh 


Cổ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy 
nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá 
trị như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. 
Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có 
được các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện 
của con người không quá cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục 
hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu 
chúng ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong 
đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý 
nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu 
này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc 
sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp 
sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và 
những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích 
của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh 
tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là 
chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn 
nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì 
mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không vọng động. 
Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta đang có kiếp sống của con người 
với nhiều phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên 
làm cho kiếp sống này có ý nghĩa hơn. Thông thường chúng ta cứ nghĩ 
rằng kiếp con người mà mình đang có là chuyện đương nhiên và vì vậy 
mà chúng ta hay vương vấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và 
sắp xếp mong cầu cho được theo ý mình, trong khi sự việc vận hành 
biến chuyển theo quy luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy là không 
thực tế và khiến chúng ta phải phiền muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý 
thức rằng chúng ta đang có những phẩm chất cao quý và ý thức rằng 
mọi việc trong cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách tốt đẹp 
thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực và một cuộc sống an vui hơn. 
Một trong những phẩm chất cao quý mà chúng ta đang có là trí thông 
minh của con người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có thể 
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hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến 
tu trên đường đi đến giác ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng ta 
như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn nguyên vẹn thì chúng ta có 
thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy tư theo chánh 
pháp. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà 
Đức Phật đã thị hiện và giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến 
nay, chánh pháp thuần khiết này đã được truyền thừa qua nhiều thế 
hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, 
và những giáo đoàn xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi 
lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong 
chúng ta có may mắn sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo 
nên việc tu tập không bị giới hạn. Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta 
đều có cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đồ mặc đầy đủ và chỗ 
ở yên ổn, đó là cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về 
những nhu cầu vật chất. Tâm thức chúng ta không bị các tà kiến hay 
định kiến che chắn quá nặng nể, chúng ta có tiểm năng để làm những 
việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, chúng ta phải trân trọng, phải khai 
triển cái nhìn dài hạn cho cuộc tu tập này vì kiếp sống hiện tại của 
chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm 
thức chúng ta không dừng lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. 
Tâm thức chúng ta không có hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng 
rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, chúng sẽ tái sanh vào những 
thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những hành 
động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích 
của kiếp mà chúng ta đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp 
tương lai. Bằng cách đó, chúng ta có thể chết một cách thanh thản với 
ý thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Một 
mục đích khác mà chúng ta có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp 
sống này là đạt đến sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng 
quả vị A La Hán, giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta 
có thể tiếp tục tu tập để trở thành vị Phật Chánh đẳng Chánh giác, có 
khả năng làm lợi lạc cho mọi người một cách có hiệu quả nhất. Đạt 
đến sự giải thoát, dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh 
tịnh và không còn những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn 
sân hận, ganh ty hay cao ngạo nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cảm 
thấy tội lỗi, lo lắng hay phiển muộn nữa, và tất cả những thói hư tật 
xấu đều tan biến hết. Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự giác 
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ngộ vì lợi ích cho tha nhân thì lúc ấy chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái 
đối với chúng sanh muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể để giúp đỡ 
họ một cách thích hợp nhất. Cũng còn một cách khác nhằm lợi dụng 
cái thân quý báu này là phải sống một đời sống viên mãn nhất trong 
từng giây từng phút. Có nhiều cách để làm được như vậy. Thứ nhất là 
phải sống trong chánh niệm trong từng giây từng phút, tức là hiện hữu 
trọn vẹn ở đây và ngay bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn 
chúng ta tập trung trong việc ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu 
nhuyễn của thức ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý trong những cử 
động liên quan đến việc di chuyển, không để cho tâm thức chúng ta 
lông bông với những tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng ta có thể 
suy nghĩ, “Ta nguyện giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt 
đẹp, được thăng hoa, được giải thoát và giác ngộ.” Khi chúng ta rửa 
chén hay giặt đồ, chúng ta có thể tâm niệm, “Ta nguyện giúp cho mọi 
người có được tâm thức thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu 
loạn và u mê.” Khi trao vật gì cho al, chúng ta có thể tâm niệm, 
“Nguyện rằng ta có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sanh.” 
Chúng ta có thể chuyển hóa một cách sinh động trong từng hành động 
với mong ước mang lại hạnh phúc cho người khác. 

Theo Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị 
như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Theo 
kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được 
các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của 
con người không quá cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục hay 
ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng 
ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. 
Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý 
nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu 
này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc 
sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp 
sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và 
những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích 
của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh 
tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là 
chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn 
nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì 
mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không vọng động. 
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Theo kinh Duy Ma Cật: “Chúng sanh cõi Ta Bà nầy cang cường 
khó giáo hóa, cho nên Phật nói những lời cang cường để điều phục họ. 
Nói đó là địa ngục; đó là súc sanh; đó là ngạ quỷ; đó là chỗ nạn; đó là 
chỗ người ngu sanh; đó là thân làm việc tà, đó là quả báo của thân làm 
việc tà; đó là miệng làm việc tà, đó là quả báo của miệng làm việc tà; 
đó là ý làm việc tà, đó là quả báo của ý làm việc tà; đó là sát sanh, đó 
là quả báo của sát sanh; đó là không cho mà lấy, đó là quả báo của 
không cho mà lấy; đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm; đó là vọng 
ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ; đó là hai lưỡi, đó là quả báo của hai 
lưỡi; đó là lời nói ác độc, đó là quả báo của lời nói ác độc; đó là lời 
nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời nói vô nghĩa; đó là tham lam, ganh 
ghét, đó là quả báo của tham lam ganh ghét; đó là tức giận, đó là quả 
báo của tức giận; đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến; đó là bổn 
xén, đó là quả báo của bón xẻn; đó là phá giới, đó là quả báo của phá 
giới; đó là giận hờn, đó là quả báo của giận hờn; đó là lười biếng, đó 
là quả báo của lười biếng; đó là ý tán loạn, đó là quả báo của ý tán 
loạn; đó là ngu si, đó là quả báo của ngu sĩ; đó là kiết giới; đó là giữ 
giới; đó là phạm giới; đó là nên làm; đó là không nên làm; đó là 
chướng ngại; đó là không chướng ngại; đó là mắc tội; đó là khỏi tội; 
đó là tịnh; đó là dơ; đó là hữu lậu; đó là vô lậu; đó là tà đạo; đó là 
chánh đạo: đó là hữu vi; đó là vô vi; đó là thế gian; đó là Niết Bàn, vì 
những người khó giáo hóa lòng như khỉ vượn, nên dùng bao nhiêu 
pháp để chế ngự lòng họ, mới có thể điều phục được. Ví như voi, như 
ngựa, ngang trái không điều được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến 
thấu xương rồi mới điều phục được. Chúng sanh cang cường, khó giáo 
hóa cũng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa 
họ vào khuôn khổ luật hạnh được.” 

"Nhân Sinh" theo quan điểm của Thiền sư Đạo Nguyên. Theo 
Thiển sư Đạo Nguyên Hy Huyễn (1200-1253) trong quyển Ánh Trăng 
Trong Giọt Sương: “Đời sống cũng giống như đang đi du thuyền. Bạn 
dương buổm lên và chèo thuyển với mái chèo. Cho dầu bạn là người 
chèo thuyền, chính chiếc thuyền đưa bạn đi và không có thuyền, không 
ai đi được. Tuy nhiên, bạn đi thuyền và cuộc du thuyển của bạn làm 
cho chiếc thuyền là chiếc thuyền. Bạn hãy thử xem xét vấn để này 
xem sao. Ngay trong lúc như vậy, chả có gì khác ngoài thế giới của 
chiếc thuyền. Bầu trời, nước và bờ đều là thế giới của chiếc thuyền, và 
nó không giống như thế giới không thuyền. Khi bạn đi thuyền, thân, 
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tâm và những gì quanh bạn là hành trạng không thể phân cách với 
chiếc thuyền. Toàn bộ mặt đất và toàn bộ bầu trời lại cũng như thế, 
cũng là hành trạng không thể phân cách với chiếc thuyền. Như thế 
cuộc sống là không gì khác ngoài chính bạn; và bạn cũng không là gì 
khác ngoài chính cuộc đời của mình.” 


Huưưnan LỰc 


The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior 
being,” however, to Buddhism, any living being”s life 1s preclous and of 
the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the 
other”s. According to the Upasaka Sutra, Buddhism agrees that in all 
lving beings, man is endowed with all necessary facultes, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that conditions of human beIngs are 
not too miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To 
Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirth we will take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lIfe 1s to attain 
liberaton or enliphtenmeint, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advanfage of our precious human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being In the here-and-now when we act. 
According to Buddhist point of view, we have precious human lives, 
endowed with many qualities to attain. Because of this, we can make 
our lives highly meaningful. We often take our lives for granted and 
dwell on the things that aren”t going the way we would like them to. 
Thinking thís way 1S unrealistic and makes us depressed. However, If 
we think about the qualities we do have and everything that 1s goIng 
well, we”lI have a different and more Joyful perspective on life. One of 
our greafest endowmenfs 1s our human intelligence. This precIous 
quality enables us to investigate the meaning of life and to practice to 
advance on the path to enlightenmert. If all of our senses, eyes, ears, 
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merntal... are intact, we are able to hear the Dharma, read books on 1t, 
and think about 1ts meaning. We”re so lucky to be born In an historical 
era when the Buddha has appeared and taught the Dharma. These 
teachings have been transmitted In a pure from teacher to student In 
lineages steming back to the Buddha. We have the opportunity to have 
qualified spiritual masters who can teach us, and there are communifIes 
of ordained people and Dharma friends who share our Interest and 
encourage us on the path. Those of us who are fortunate to live in 
countries that cherish religIous freedom aren't restricted from learning 
and practicing the path. In addition, most of us don't live In desperate 
poverty and thus have enouph food, clothing and shelter to engage In 
spiritual practice without worrying about basic material needs. Our 
minds aren”t heavily obscured with wrong views and we are Interested 
1n self-development. We have the potential to do great things with our 
present opportunity. But to appreclate this, we must develop a long- 
term vision for our cultivation because our present lives are only a 
short one. Devout Buddhists should always remember that our 
mindstreams don”t cease when our physical bodies die. Qur minds are 
formless entities, but when they leave our present bodies at the time of 
death, they wIll be reborn In other bodies. What rebirth we'll take 
depends on our present actions. Therefore, one purpose of our Ïives can 
be to prepare for death and future lives. In that way, we can die 
peacefully, knowing our minds wIll be propelled towards good rebirths. 
The other way that we can utilize our lives 1s to attain liberation or 
enlightenment. We can become arhats, beings liberated from cyclic 
©xIstence, or we can go on to become fully enlightened Buddhas, able 
to benefit others most effectively. Attaining liberation, our minds will 
be completely cleansed of all disturbing attitudes. Thus we”ll never 
become angry, Jealous or proud again. We no longer feel guilty, 
anxIous or depressed, and all our bad habits w1ll be gone. In addition, 1f 
we aspire to aftain enliphtenment for the benefit of everyone, we'll 
have spontaneous affection for all beings, and will know the most 
appropriate ways to help them. Also another way to take advantage of 
our preclous human lives 1s to live lie to the fullest, moment by 
moment. There are several ways to do this. One 1s to be mindful of 
cach moment, being 1n the here-and-now as we act. When we eat, we 
can concentrate on eating, noting the taste and texture of the food. 
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When we walk, we concentrate on the movements involved in walking, 
without letting our minds wander to any other thoughts. When we go 
upstairs, we can think, “may I lead all beings to fortunate rebirths, 
liberation and enlightenment.” While washing dishes or clothes, we 
think, “may T help all beings cleanse theIr minds of disturbing attitudes 
and obscurations.” When we hand something to another person, we 
think, “May I be able to satisfy the needs of all beings.” We can 
creatively transform each action by generating the wish to bring 
happiness to others. 

According to Buddhism, any living being”s life 1s preclous and of 
the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precIous than the 
other”s. According to the ỦUpasaka Sutra, Buddhism agrees that in all 
living beings, man ¡is endowed with all necessary faculties, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that conditions of human beIngs are 
not too miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To 
Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirth we will take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lIfe 1s to attain 
liberaton or enlightenment, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advanfage of our precious human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being 1n the here-and-now when we act. 

According to the Vimalakiri Sutra: “Living beings of the Saha 
world are pig-headed (stubborn) and difficult to convert; hence the 
Buddha uses strong language to tame them. He speaks of hells, animals 
and hungry ghosts In their planes (realms) of suffering; of the places of 
rebirth for stupid men as retribution for perverse deeds, words and 
thoughts, 1.e. for killing, stealing, carnality, lying, double tongue, 
coarse language, affected speech, covetousness, anger, perverted 
views (which are the ten evils); for stinginess, breaking the precepts, 
anger, remissness, confused thoughts and stupidiy (le. the six 
hindrances to the six paramitas); for accepting, observing and breaking 
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the prohibitions; for things that should and should not be done; for 
obstructions and non-obstructlons; for what 1s sinful and what 1s not; for 
purity and filthiness; for the worldly and holy states; for heterodoxy 
and orthodoxy; for activity and non-activity; and for samsara and 
nirvana. Since the minds of those who are difficult to convert are like 
monkeys, various methods of preaching are devised to check them so 
that they can be entirely tamed. Like elephants and horses which 
cannot be tamed without whipping them until they feel pain and 
become easily managed, the stubborn of this world can be disciplined 
only with bitter and eager words.” 

Zen master Dogen's point of view on "Human Life." According to 
Zen Master Dogen in Moon In A Dewdrop: “LIfe 1s just like riding a 
boat. You raise the sails and row the boat with the oar. Although you 
row, the boat gIves you a ride and without the boat no one could ride. 
However, you ride In the boat and your riding makes the boat what 1t 
1S. Investigate a moment such as this. At Just such a momert, there 1s 
nothing but the world of the boat. The sky, the water, and the shore all 
are the boats world, which 1s not the same as a world that 1s not the 
boats. When you ride in a boat, your body and mind and the environs 
together are the undivided activity of the boat. The entire earth and the 
entire sky are both the undivided activity of the boat. Thus life 1s 
nothing but you; and you are nothing but life.” 
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Phụ Lục Z 
Appendix Z 


Tám Niềm Tin Trong Đạo Phật 


Phật Giáo Bát Tín là tên của một quyển sách Thiền nổi tiếng của 
Nhật Bản, được viết bởi Thiển sư Nguyên Điền Tổ Nhạc, một học giả 
kiệt xuất, một thiển sư nghiêm khắc. Ý nghĩa của nhan để tác phẩm là 
"Tám điều có thể tín nhiệm hay tin tưởng của Phật giáo." Điều thứ 
nhất là Phật tính vốn đây đủ: Bạn chính là Phật tính này đây ngay bây 
giờ, ngay trong khoảnh khắc này! Thế nào là Phật tính vốn có? Và nó 
ở chỗ nào? Phật tính không những chỉ có một tướng trạng rõ ràng, mà 
tất cả đều là Phật tính. Phật tính là một đóa hoa, là trăm đóa hoa, là 
vạn đóa hoa. Thân tâm bạn và bản tính chân thật của bạn có gì khác 
nhau? Bạn có hay không có bản tính giả? Trong hiện tại, bạn có phải 
là giả không? Cho dầu nói là bản tính chân thật thì cũng là buồn cười. 
Vì bản tính thì không thật cũng không giả. Vậy thì bản tính là cái gì? 
Chuyện này đưa chúng ta đến niềm tin thứ nhì, sự hiểu lầm về tự ngã. 
Điều tin thứ nhì là sự hiểu lầm về tự ngã: Cái "Ngã" này chạy đi chỗ 
nào? Sự hiểu biết của mình đối với chính mình vẫn còn cái gì đó mê 
mờ. Những ý niệm mê mờ này phát sinh như thế nào? Chúng ta nhận 
biết cái gì đó chưa hoàn toàn đầy đủ bà chúng ta không thấy được bản 
chất thật của sinh mệnh. Điều tin thứ ba là "sự tiếp tục của đời sống 
trước và sau khi chết": Nếu sinh mệnh này tiếp tục, thì nó tiếp tục như 
thế nào? Điều tin thứ tư là "nhân quả tất nhiên": Điều này tương đối 
dễ hiểu, mọi sự đều theo luật nhân quả mà phát sinh. Chúng ta thường 
nói sự việc nào đó xảy ra trùng hợp, nhưng không có việc gì xảy ra mà 
không có những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp. Điều tin thứ năm 
là "sự tốn tại của chư Phật": Có những vị đã phá xuyên qua mê mờ 
của tự ngã và chứng đắc Phật tính đang tổn tại. Điều tin thứ sáu là 
"cảm ứng hỗ tương" giữa bạn và chư Phật: Không có sự cẩm ứng này 
thì chúng ta sẽ tu Đạo hay không? Chúng ta sẽ tìm kiếm Niết Bàn hay 
không? Chẳng những chúng ta đang tìm cầu, mà "Đạo" cũng đang hỗ 
trợ chúng ta. Chư Phật tổn tại, chúng ta cảm ứng như thế nào với chư 
Phật? Chư Phật tổn tại nơi nào? Điêu tin thứ bẩy là "mình và người 
không hai": Bạn có tin điều này không? Nếu tin, thì chắc chắn được 
bao nhiêu? Bạn khẳng nhận như thế nào về sự kiện mọi thứ đều tùy 


600 


thuộc vào mọi thứ khác mà phát sinh? Điều tin thứ tám là tất cả chúng 
ta đều đang trong "quá trình thành Phật": Tất cả chúng ta, không có 
ngoại lệ, không kể chủng tộc, quốc tịch, giáo dục, vân vân, đều đang 
trong quá trình thành Phật. Điều thứ nhất nói về Phật tính vốn có và 
điều thứ tám nói về mọi người đang trên tiến trình thành Phật có quan 
hệ gì với nhau? Dĩ nhiên, vấn để không phải là điều thứ nhất và điều 
sau cùng, vấn để ở chỗ tiến trình liên tục, không có khởi đầu và cũng 
không có chấm dứt. Chỉ cần chưa sáng tổ một trong tám điều tin này, 
bạn sẽ không hiểu trọn vẹn, và ngược lại. Chỉ cần bạn vững tin một 
điều thì bạn sẽ vững tin tất cả, bởi vì chúng luôn nối kết với nhau. Tám 
điều tin này là tám mặt của một sự kiện. Sự kiện ấy là gì? Một định 
nghĩa khác cho Niết Bàn là "vô trụ xứ." "Vô trụ xứ" này là gì? Nói 
cách khác, trong cuộc sống này chúng ta không bị giới hạn trong bất cứ 
trạng thái thường xuyên hay cố định nào. Do đó, vô trụ chính là Niết 
Bàn. Thiền sư Đạo Nguyên muốn chúng ta xem sinh tử là Niết Bàn. 
Cho rằng sinh tử là Niết Bàn thì không thể vui thích với sinh, cũng 
không thể vui thích với tử, cũng không muốn phải đắc Niết Bàn. Như 
vậy, bạn sẽ liễu thoát sinh tử. Đó chính là Niết Bàn vô trụ, bạn có thấy 
không? Lục Tổ Đàn Kinh nói rằng Lục Tổ Huệ Năng nhờ nghe tụng 
câu "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm" (không trụ vào đâu mà sinh tâm) 
trong Kinh Kim Cang mà triệt ngộ. Nói cách khác, đã giải thoát thực 
sự rồi thì sinh mệnh sẽ tự nhiên mở ra, không mảẩy may chướng ngại, 
và đó là Niết Bàn. Phật tính này là Niết Bàn. Chân tính này là hoa 
sinh mệnh. Thiển sư Đạo Nguyên nói: "Xem sinh Niết Bàn tự nó 
không khác gì cuộc sống của chúng ta." Chúng ta phải tự trải nghiệm 
điều này như thế nào? Sự trải nghiệm như thế cho chúng ta sức mạnh 
bất hoại; nó cho chúng ta sự tin tưởng và bình an. Sinh mệnh của chúng 
ta không gì khác hơn là hoa vô trụ và vô chấp. Các bạn phải thực 
chứng điều này như thế nào? 


The Eight Beliecfs in Buddhism 


The Eight Beliefs of Buddhism, name of a famous Japanese 
Buddhist Zen book, written by Zen master Sogaku Harada, who was a 
briliant scholar as well as a tough Zen master. A more literal 
translation of the tifle would be "Eight things that we can trust or have 
faith in Buddhism.” The ƒfirst belieƒ is tmtrinsic Buddha nafure: You are 
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this nature now, at this very moment!l What 1s intrinsic Buddha nature? 
Where 1s 1t? Buddha nature 1s not only no other than this very form, If 1s 
also everything. It is one blossom, a hundred blossoms, ten thousand 
blossoms. What 1s the difference between this body and mind and your 
true nature? Do you have any false nature? You, being as you are, are 
you false? Even to say true nature 1s funny. Nature has no true or false. 
What 1s 1t? This lead us to the second belief, the misconception of the 
self or ego, "l”. 7e second beleƒ is the misunderstanding oƒ an bgo: 
Where does this "I” sneak In? One's understanding about oneself 1s 
somewhat deluded. How do these deluded thoughts occur? We 
recognize something that 1s not quite adequate, and we lose the vision 
of the true nature of lfe. The third belieƒ is the continuify oƒ Hƒe before 
and afIer death: TỶ thịs liÍe continues, how does 1t continue? The ƒourth 
belieƒ is the sureness 0ƒ causafion: Thịs 1 relatively easy to understand, 
everything occurs by causation. We often speak of something as a 
coincidence or accident, but nothing happens without direct and 
indirect causes. The fjƒth belieƒ is the existence oƒ all Buddhas: There 
exIst those who have broken througph the i1llusion of ego and have 
realized Buddha nature. 7e sixth beleƒ ¡is the mufual aftraction 
between you and the Buddhas: Without thìs mutual attraction, would we 
practice the Way? Would we seek nirvana? Not only are we seeking, 
but the Way ifself is supporting us. All Buddhas exist, how do you 
communicate with them? Where and how do they exIst? Then, the 
seventh belieƒ is that you and others are nof fwo: Do you believe this? TÍ 
you do, how sure are you about 1t? How can you confirm the fact that 
everything 1s dependent upon every other thing? And finally, the eighth 
belieƒ is that we are all in the process oƒ becoming Buddha: All of us, 
without exception regardless of race, nationalify, education, and so 
forth, are becoming Buddha. What 1s the relationship between the first 
belief of Buddha-nature, that 1s Intrinsic, and the last belief, that we are 
all accomplishing the Buddha Way? Of course, 1t 1s not a matfter of first 
and last, this 1s a continuous process, without beginning or end. If you 
do not see even one of these eight beliefs, you do not understand any 
of them. The reverse 1s also true. When you are sure of Just one of 
these beliefs, you understand them all because all are connected. 
These are eight different aspects or perspectives of one fact. What 1s 
this fact? Another definition of nirvana 1s no dwelling place. What 1s 
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this dwelling nowhere? In other words, In this life we are not confined 
fo any permanent or fixed state, so dwelling In no place 1s 1tself 
nirvana. Dogen ZenjJI urges us to take birth and death as nirvana 1(self. 
When you do this, you wIll dislike neither birth nor death, nor will you 
desire to attain nirvana. Thus, you are free from birth and death. Thịs 1s 
the nirvana of no dwelling place, do you see? The Platform Sutra says 
that the Sixth Patriarch was enlightened upon hearing the line from the 
Diamond Sutra, "Dwelling in no place, raise the mind.” In other words, 
being truly free and liberated, your life unfolds naturally, without 
obstructions, and that 1s nirvana. So this Buddha nature 1s nirvana. This 
genuine nature 1s the Blossom of your life. Dogen ZenjJi says: 
"Consider that nirvana 1s Ifself no other than our life." How do we 
experience this for ourselves? Such experlence gIves us Indestructible 
strength; 1t gIives us confidence, conviction, and peace. Our life 1s 
nothing but this blossom of non-dwelling, non-attached nirvana. How 
can you confirm this for yourself? 
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Phụ Lục AA 
Appendix ÁA 


Bốn Loại Người 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại người. 
Bốn loại người thứ nhất: Loại người tự mình làm khổ mình và siêng 
năng làm khổ mình. Loại người làm khổ người khác và siêng năng làm 
khổ người khác. Loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình; 
làm khổ người, và siêng năng làm khổ người. Loại người không làm 
khổ mình, không siêng năng làm khổ mình; không làm khổ người, 
không siêng năng làm khổ người. Nên ngay cuộc sống hiện tại, vị nầy 
sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc thánh thiện. Bốn loại người 
khác: Loại người hành tự lợi, không hành tha lợi. Đây là loại người chỉ 
phấn đấu loại bổ tham, sân sĩ cho chính mình, mà không khuyến khích 
người khác loại bỏ tham sân sĩ, cũng không làm gì phúc lợi cho người 
khác. Loại người hành tha lợi, không hành tự lợi. Đây là loại người chỉ 
khuyến khích người khác loại bỏ nhược điểm và phục vụ họ, nhưng 
không tự đấu tranh để loại bỏ nhược điểm của chính mình (năng thuyết 
bất năng hành). Loại người không hành tự lợi, mà cũng không hành tha 
lợi. Đây là loại người không đấu tranh để loại bỏ nhược điểm của 
chính mình, cũng chẳng khuyến khích người khác loại bỏ nhược điểm, 
cũng không phục vụ người khác. Loại người hành tự lợi và hành tha 
lợi. Đây là loại người phấn đấu loại bỏ những tư tưởng xấu trong tâm 
mình, đồng thời giúp người khác làm điều thiện. Lại có bốn loại người 
khác nữa: Loại sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Loại sống 
trong bóng tối, nhưng hướng đến ánh sáng. Loại người sống trong ánh 
sáng, nhưng hướng đến bóng tối. Loại sống trong ánh sáng và hướng 
đến ánh sáng. Lại có thêm bốn hạng người khác nữa: Hạng người 
không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ nói, huống hồ chi là có hỏi! 
Đây là lỗi tự khoe khoang mình, rất là tốn đức, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới 
làm như vậy, chứ bậc đại trượng phu quân tử được khen cũng không 
cần ai công bố ra. Hạng người có ai hỏi đến cái tốt của người khác, thì 
chỉ ngập ngừng, bập bẹ như con nít mới học nói, huống hồ chi là không 
hỏi! Đây là lỗi dìm che điều tốt của người, để cho thấy mình tốt, lỗi 
nầy rất là tổn phước, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy. Hạng người 
không ai hỏi đến cái xấu của kẻ khác, mà cứ nói, huống chi là có hỏi! 
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Đây là lỗi giết hại người mà không dùng đao kiếm, rất là tổn hại, chỉ 
có kẻ âm hiểm ác độc mới làm như vậy. Hạng người có ai hỏi đến cái 
xấu của mình thì che dấu, huống là không hỏi! Đây là lỗi dối trá, xảo 
quyệt, lừa gạt cho người ta tưởng mình là bậc Thánh. Hạng người nầy 
được gọi là người không biết tàm quí. Theo Kinh Tự Hoan Hỷ trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn loại người nhập thai: Có loại không biết 
mình nhập, trú và xuất bụng người mẹ. Có loại biết mình nhập bụng 
người mẹ, nhưng không biết mình an trú trong bụng người mẹ và 
không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Có loại biết mình nhập bụng 
người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ, nhưng không biết 
mình ra khỏi bụng người mẹ. Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, 
biết mình an trú trong bụng người mẹ và biết mình ra khỏi bụng người 
mẹ. 


Four Types 0ƒ Persons 


According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are four types of persons. The firsf ƒour fypes 0ƒ perS0OHS: 
A certain man who torments himself or 1s given to self-tormenting. A 
cerfain man who tormenfs others or Is øIven to torment others. A 
certain man who torments himself, 1s ø1ven to self-tormenting; torments 
others, 1s øIven to torment others. Á cerfain man who tormen(s neither 
himself nor others. Thereby he dwells in this le without craving, 
released, cool, enJoying bliss, becomes as Brahma. Four more fypes 0ƒ 
persons: Here a man's life benefits himself, but not others (who works 
for his own good, but not for the good of others). It is he who strives for 
the aboliion of greed, hatred and delusion In himself, but does not 
encourage others to abolish greed, hatred and delusion, nor does he do 
anything for the welfare of others. Here a man”s life benefits others, 
but not himself (who works for the good of others, but not for his own 
good). It is he who encourages others to abolish human weaknesses 
and do some services to them, but does not strive for the abolition of 
his own. Here a man”s life benefits neither himself nor others (who 
works neither for his own good nor for the good of others). It 1s he who 
neither strives for the aboliton of his own weaknesses, nor does he 
encourage others to abolish others weaknesses, nor does he do any 
service to others. Here a man's life benefits both himself and others 


605 


(who works for his own good as well as for the good of others). It 1s he 
who strives for the abolition of evil houghts from mind and at the same 
time help others to be good. T”here are sfll four other types 0ƒ perS0HS: 
Here a man who lives in darkness and bounds for drakness. Here a man 
who lives in darkness, but bounds for the light. Her a man who lives in 
the light, but bounds for drakness. Here a man who lives In the light 
and bounds for the light. There are sftll ƒour more fypes 0ƒ pers0HS: 
Those who are not asked by anyone of their wholesome deeds, and yet 
they speak of them voluntarily, let alone I1f someone did ask. Thịs 
represents those who are consfantly bragging and boasting himself or 
herself. Only a petty person would do such a thing because true 
greatness wIll be praised without having necessary to announce 1t tO 
the world. Those who when asked of others” wholesome deeds, will 
speak incompletely, sometimes Incoherently much like a child who had 
Just learned to speak, let alone 1f they were not asked! 'This condition 
represents people who hide other people”s wholesome deeds, so they 
would look good In the process. Ït 1s an act of a petty person. Those 
who are not asked of others” unwholesome deeds but speak of them 
anyway, let alone If they were asked. These are people who kill 
without weapons. This Is to expose other people”s mistakes and 
transgressions, or to rIdicule others to make one”s self look good. Such 
an act Is a sign of wickedness and evil. Those who keep theIr 
unwholesome deeds hidden, lying about it when anyone asks about 
them, let alone 1f these deeds were not asked, then certainly their 
wickedness would never be revealed. This condition represents people 
who are pretenders, those who tricked others Into believing they are 
saints. They are people of no shame 1n self or before others. Áccording 
to the Sampasadaniya Sufta in the Long Discourses gƒ the Buddha, 
there are ƒour modes persons 0ƒ rebirth: One descends 1nto the other”s 
womb unknowing, stays there unknowing, and leaves 1t unknowing. 
One enters the womb knowing, stays there unknowing, and leaves 1t 
unknowing. One enters the womb knowing, stays there knowing, but 
leaves It unknowing. One enters the womb knowing, stays there 
knowing, and leaves 1t knowing. 
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Phụ Lục BB 
Appendix BB 


Diệt Trừ Vô Minh Để Nhận Biết Tiền Kiếp 


Si Kết hay si mê hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý (vô 
minh kết hay phiền não gây ra bởi ngu muội). Vô minh hay sự cuồng sỉ 
của tâm thức. Vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ 
của chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của 
sanh, diệt, tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Vô minh chính là nguyên 
nhân của, sanh, lão, lo âu, sầu muộn, khổ sở, bệnh hoạn, và chết chóc. 
Trong Phật giáo, vô minh là không biết hay mù quáng hay sự cuồng sỉ 
của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường hằng và tính 
không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về Tứ Diệu Đế, Tam bảo, 
Luật Nhân quả, v.v. Avidya là giai đoạn đầu tiên của Thập nhị nhân 
duyên dẫn đến mọi rắc rối trên đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên 
đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng sanh trong vòng luân hồi 
sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ việc thiếu hiểu biết về 
tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên, và những giáo thuyết chủ yếu 
trong Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, “vô minh” chỉ trạng 
thái của một tinh thần bị những thiên kiến và những định kiến thống trị 
khiến cho mọi người tự mình dựng lên một thế giới lý tưởng lẫn lộn 
hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường ngày, hạn chế cách nhìn 
đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu bản tính thật của thế 
giới là hư không và hiểu sai thực chất của các hiện tượng. Như vậy vô 
minh có hai chức năng: một là che dấu bản chất thật, và hai là dựng 
lên một hiện thực hư ảo. “Vô minh” được coi như là hiện thực ước lệ. 
Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa Luận Bộ, “vô minh” là một 
cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế giới, trong khi thật ra 
thế giới là đa dạng và không thường hằng. “Vô minh” là lẫn lộn bản 
chất của thế giới với những vẻ bên ngoài. Theo quan điểm của trường 
phái Du Già, “vô minh” coi đối tượng như một đơn vị độc lập với ý 
thức, nhưng trong hiện thực, nó giống như ý thức. Theo Phật giáo, có 
hai cách diệt trừ vô minh. Thứ nhất là diệt trừ vô minh gốc rễ. Bồ Tát 
và những vị sắp thành Phật dùng phương pháp nầy để diệt trừ vô minh. 
Những vị nầy vì thấu hiểu bản chất thật của vô thường nên không chấp 
vào bất cứ thứ gì mà không cần phải cố gắng thực tập. Thứ nhì là diệt 
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trừ vô minh ngành ngọn. Phật tử tại gia có căn cơ thấp hẹp nên không 
thể áp dụng phương cách thứ nhất, diệt trừ vô minh tận gốc rễ như các 
vị Bồ Tát Đại thừa. Tuy nhiên, Phật tử tại gia có thể áp dụng phương 
cách thứ nhì bằng cách cố gắng thực hiện tâm không ham muốn, chấp 
trước và tìm cầu hay muốn có. Theo chương 13, Tứ Thập Nhị Chương 
Kinh, có hai điều kiện cần thiết giúp cho người tu biết được tiễn kiếp: 
đoạn tận ái dục và không tiếp tục tìm cầu ái dục sau khi đã đoạn tận 
chúng. 


The Eradicafion 0ƒ lgnorance to Know the Past Lives 


lgnorance 1s the main cause of our non-enlightenment. Ignorance 
os only a false mark, so 1t 1s subJect to production, extinction, Increase, 
decrease, defilement, purity, and so on. Ignorance 1s the main cause of 
our birth, old age, worry, grIef, misery, and sickness, and death. In 
Buddhism, Avidya 1s Ignorance or noncognizance of the four noble 
truths, the three preclous ones (triratna), and the law of karma, etc. 
Avidya 1s the first link of conditionality (pratityasampada), which leads 
to entaneglement of the world of samsara and the root of all 
unwholesome_ In the world. This 1s the prIimary factor that enmeshes 
(làm vướng víu) beIngs in the cycle of bìrth, death, and rebrrth. In a 
Buddhist sense, 1t refers to lack of understanding of the four noble 
truths (Arya-satya), the effects of actions (karma), dependent arising 
(pratitya-samutpada), and other key Buddhist doctrines In 
Madhyamaka, “Avidya” refers to the determination of the mind 
through ideas and concepts that permit beings to construct an ideal 
world that confers upon the everyday world 1ts forms and manifold 
quality, and that thus block vision of reality. “Avidya” 1s thus the 
nonrecognition of the true nature of the world, which 1s empty 
(shunyata), and the mistaken understanding of the nature Of 
phenomena. Thus “avidya” has a double function: Ignorance veils the 
true nature and also constructs the I1llusory appearance. “Avidya” 
characterizes the conventlonal reality. For the Sautrantikas and 
Vaibhashikas, “Avidya” means seeing the world as unitary and 
enduring, whereas In realify 1t 1s manifold and Impermanent. “Avidya” 
confers substantiality on the world and its appearances. In the 
Yogachara's view, “avidya” means seeing the obJect as a unit 
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independent of conscIousness, when 1n reality 1t 1s Identical with 1t. 
According to Buddhism, there are two methods of eradication of 
Ipnorance. The first method 1s the eradication of ignorance at the root. 
Bodhisattvas and Becoming-Buddhas utilize this method to eradicate 
Ipnorance. They understand the true nature of Iimpermanence so they 
don't attach to anything without practicing. The second method 1s the 
eradication of Ignorance at the branches and top. This method 1s 
especially for lay Buddhists whose levels of understanding and 
practicing Buddhist dharmas 1s still low, and cannot apply the first 
method of eradicating Ignorance at the root like Bodhisattvas and 
Becoming-Buddhas; however, lay Buddhists can utilize the second 
method by severing desire, clinging and becoming. According to the 
Sutra In Forty-two Sections, Chapter 13, there are Two conditions that 
are necessary for one to know past lives: cut off desire and not 
confinue to seek desire again. 
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Phụ Lục CC 
Appendix CC 


Cách Nhập Kiếp Của Chư Bồ Tát 


Theo Kinh Hoa Nghiêm. Có mười cách mà chư Bồ tát nhập kiếp 
được Phật nói đến. Điều nầy có nghĩa là chư Bồ Tát nhập vào khắp tất 
cả các kiếp: nhập kiếp quá khứ; nhập kiếp vị lai; nhập kiếp hiện tại; 
nhập kiếp đếm được; nhập kiếp không đếm được nhập kiếp đếm được 
cùng là kiếp không đếm được; nhập kiếp không đếm được cùng là kiếp 
đếm được; nhập tất cả kiếp cùng là phi kiếp; nhập phi kiếp cùng là 
nhập tất cả kiếp; nhập tất cả kiếp cùng một niệm. Cũng theo lời Phật 
dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, chư Đại Bồ Tát có mười cách nhập thế 
giới hay nhập mười phương thế giới: nhập thế giới nhiễm; nhập thế 
giới tịnh; nhập thế giới nhỏ; nhập thế giới lớn; nhập thế giới vi trần; 
nhập thế giới vi tế; nhập thế giới đảo lộn (úp); nhập thế giới ngữa; 
nhập thế giới có Phật; nhập thế giới không Phật. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười cách sanh của chư Đại Bồ Tát. Mười cách 
tái sanh của đại Bồ Tát, vì điểu phục chúng sanh mà thị hiện như vậy. 
Thứ nhất là xa la ngu si, mà sanh với chánh niệm chánh tri. Thứ nhì là 
phóng lưới đại quang minh chiếu khắp đại thiên thế giới mà sanh. Thứ 
ba là trụ tối hậu hữu, chẳng còn thọ thân sau mà sanh. Thứ tư là bất 
sanh bất khởi mà sanh. Thứ năm là biết tam giới như huyễn mà sanh. 
Thứ sáu là khắp hiện thân nơi thập phương thế giới mà sanh. Thứ bẩy 
là chứng thân nhứt thiết chủng trí mà sanh. Thứ tám là phóng tất cả 
Phật quang minh khắp giác ngộ tất cả thân chúng sanh mà sanh. Thứ 
chín là nhập đại trí quán sát tam muội thân mà sanh. Điều sanh thứ 
mười của chư Đại Bồ Tát là Bồ Tát lúc sanh, chấn động tất cả các cõi 
Phật; giải thoát tất cả chúng sanh; diệt trừ tất cả ác đạo; che chói tất cả 
chúng ma; và chư Bồ Tát khác đến nhóm họp. 


Bodhisatftyas' Methods oƒ Entering Intfo the World 


According to The Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
enfry Into ages by Enlightening Beings mentioned by the Buddha. This 
means they enter all ages: they enfter Into past ages; they enter Into 
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future ages; they enter Into present ages; they enter Into countable 
ages; they enter Into uncountable ages; they enter Into countable ages 
as uncounfable ages; they enter into uncountable ages as countable 
ages; they enter all ages as not ages; they enter nonages as all ages; 
they enter all ages as one Instant. Also according to the Buddha In the 
Flower Adornment Sutra, Great Enlightening Beings have ten kinds of 
enfry Into worlds or ten directions: they enter defiled worlds; they 
enter pure worlds; they enters small worlds; they enter large worlds; 
they enter worlds within atoms; they enter subtle worlds; they enter 
inverted worlds; they enter upright worlds; they enter the worlds where 
there are Buddhas; and they enter the worlds where there are no 
Buddhas. According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of birth of Great Enlightening Beings which they manifest 
1n order to pacIfy sentient beings. First, birth with right awareness and 
right knowledge, free from folly and delusion. Second, birth radiating 
great networks of light beams 1lluminating the whole universe. Third, 
birth In the final existence, never to be reincarnated. Fourth, unborn, 
unoriginated biírth. Fifth, birth knowing the triple world to be like an 
1llusion. Sixth, birth appearing corporeally everywhere in all worlds In 
the ten directions. Seventh, birth In a body realizing omnisclence. 
Eighth, bìrth in a body emanating the lights of all Buddhas and 
awakening all sentient beings. Ninth, bình in a body entering 
contemplative concentration with great knowledge. The tenth birth of 
Great Enlightening Beings 1s that when Great Enlightening Beings are 
born, they shake all Buddha-lands; liberate all sentlent beInss; 
annhilate all states of misery; eclipse all demons; innumerable 
enlightening beings come and gather around them. 
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Phụ Lục DD 
Appendix DD 


Kiếp Người Với Bốn Thứ Điên Đảo 


Bốn thứ điền đảo đầu tiên là bốn lối suy nghĩ điên đảo khiến cho 
chúng sanh xoay vần trong sanh tử. Trong bốn điên đảo nầy, mỗi điên 
đảo đều có thể được cảm thọ theo ba cách. Thứ nhất là Thường: Vô 
thường mà cho là thường; thường mà cho là vô thường. 7h⁄ nhì là Lạc: 
Khổ mà cho là lạc; lạc thì lại cho là khổ. Thứ ba là Ngã: Vô ngã mà 
cho là ngã; hữu ngã mà cho là vô ngã. Th/ í là Tịnh: Bất tịnh mà cho 
là tịnh; tịnh mà cho là bất tịnh. Bốn thứ điên đảo khác: tham, sân, sĩ, 
và mạn. Ba thứ đầu là ba thứ độc hại: tham, sân, và sĩ. Tam độc còn 
được gọi là Tam Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc hại hay ba món 
phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống 
khởi sanh đau khổ. Phiền não có rất nhiều, nói rộng thì đến §4 ngàn, 
nói hẹp thì có 10 loại phiền não gốc, trong đó có tam độc tham sân sỉ. 
Tam Độc Tham, Sân, S¡ chẳng những gây phiển chuốc não cho ta, mà 
còn ngăn chận không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh lương 
giải thoát. Thứ tư là Mạn hay tự nâng cao mình lên, dương dương tự 
đắc. Họ có khuynh hướng lấn át người trên, chà đạp người dưới, không 
học hỏi, không lắng nghe lời khuyên hay lời giải thích, hậu quả là họ 
phạm phải nhiều lỗi lầm đáng tiếc. 

Theo niềm tin thông thường của Phật giáo, nhưng bị truyền thống 
giáo lý nguyên thủy chối bỏ. Thứ nhất là Vô Thường: Trước hết chúng 
ta bị đánh lừa bởi những bộ mặt tạm bợ bên ngoài của sự vật. Chúng 
không lộ vẻ là đang thay đổi, chứng tỏ ổn định trước các giác quan hay 
các căn si muội của chúng ta. Chúng ta không cảm nhận những quá 
trình trong biến dịch sinh động mà chỉ cảm nhận những thực thể đang 
tiếp tục tổn tại như chúng ta tưởng. Sự tương tự, vì lẽ nó cho thấy một 
chuỗi biến dịch theo một hướng cho sẵn, nên thường bị nhận lầm là sự 
giống y. Nếu sự hiểu biết sai lạc nầy bén rễ vững chắc trong tâm ta, thì 
mọi sự chấp thủ và ham muốn sự vật và con người sẽ được hình thành 
và chúng sẽ được mang theo nhiều phiển muộn, vì nhìn sự vật và con 
người theo cách nầy thì chính là nhìn chúng qua một tấm gương méo 
mó. Đấy không phải là nhìn chúng một cách dúng đắn, đấy là nhìn 
chúng một cách điên đảo mà xem như là thường hằng vậy. Thứ nhì là 
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Khổ: Khổ đau xuất hiện một cách điên đảo thành ra lạc thú. Như vậy 
con người phung phí nhiều đời sống quý báu của họ vào “lạc thú” này 
hay “lạc thú” khác vì họ không bao giờ thỏa mãn được những gì họ 
khao khát nên họ bị đẩy đưa từ sự việc này sang sự việc khác. “Lạc 
thú” có thể sản sinh ra những cảm thọ thoải mái nhất thời của hạnh 
phúc trần tục, nhưng chúng luôn luôn được nối tiếp bằng chán nản, hối 
tiếc, mong cầu một cảm xúc khác nữa, biểu thị sự vắng bóng của một 
thỏa mãn thật sự. Những ai thích thú trong tham, sân, si hiển nhiên là 
những kẻ đang nỗ lực một cách điên đảo để hưởng thọ những gì không 
thể hưởng thọ. Khổ đau đi liền với bất cứ trạng thái nào có tham, sân, 
sĩ nhập vào. Không thể mong có được sự thỏa mãn khi có sự vận hành 
của ba căn bản bất thiện ấy, vì ba căn bản nầy luôn vận hành quanh 
những gì vốn tự bản chất đã là khổ đau. 7h ba là Vô Ngã: Theo Phật 
giáo, chúng sanh kể cả con người, có là do nhân duyên hòa hợp, một 
sự hòa hợp của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Khi năm uẩn tập 
hợp thì gọi là sống, khi năm uẩn tan rã thì gọi là chết. Điều nầy Đức 
Phật gọi là “vô ngã.” Thứ tư là Bất Tịnh: Bất tịnh mà cho là tịnh; tịnh 
mà cho là bất tịnh. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm 
Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ điên đảo như sau: 
“Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng 
kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của 12 loài 
sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. 
Trong tự và tha, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào bốn cái 
thấy điên đảo, một phần vô thường, một phần thường luận.” Một là, 
người đó quán sát cái tâm diệu minh, khắp các cõi mười phương, trạm 
nhiên, cho là thần ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp mười 
phương, yên lặng, sáng suốt, chẳng động. Tất cả chúng sanh trong thần 
ngã, tâm tự sinh tự chết. Thì tính cách của ngã tâm là thường. Còn kia 
sinh diệt, thật là tính cách vô thường. Hai là, người đó chẳng quán sát 
cái tâm, chỉ xem xét khắp cả mười phương hằng sa quốc độ, thấy cái 
chỗ kiếp bị hư, gọi là chủng tính vô thường hoàn toàn. Còn cái chỗ 
kiếp chẳng bị hư, gọi là thường hoàn toàn. Bz là, người đó chỉ quán sát 
cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví như vi trần lưu chuyển 
mười phương, tính không đời đổi. Có thể khiến thân nây liễn sinh liên 
diệt, mà nói là tính chẳng hoại, và gọi là ngã tính thường. Bốn là, 
người đó biết tưởng ấm hết, thấy hành ấm còn lưu động. Hành ấm 
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thường lưu động, nên chấp làm tính thường. Các ấm sắc, thụ, tưởng đã 
hết, gọi là vô thường. Vì so đo chấp trước một phần vô thường, một 
phần thường như trên, nên đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 


Human LỰc With Four Ways 9ƒ Upside-Down 


The first ƒour ways 0ƒ upside-down thinking are those that cause 
one fo resolve in the bìrth and death. #7rsí, permanent (Buddhist 
doctrine emphasizes that all 1s Impermanent. Only Nirvana 1s 
permanent, mistaking the impermanent for the permanent. Second, Joy 
1s suffering. Only Nirvana 1s Joy, mistaking what 1s not bliss for bliss. 
Third, self or personal. All 1s non-self or without a soul. Mistaking what 
1S not self for self. Fowrth, purify. All 1s Impure. Only Nirvana 1s pure, 
mistaking what 1s Impure for pure. Fowr other inverfed things: grecd, 
hatred, stupidity, and pride. The ƒfirst three are the three Poisons: greed, 
anger, and ignorance. Three defilements are also called three sources 
Of all passions and delusions. The fundamental evils inherent ¡in life 
which give rise to human suffering. The three poIsons are regarded as 
the sources of all illusions and earthly desires. They pollute people”s 
lives. Men worry about many things. Broadly speaking, there are 
84,000 worries. But after analysis, we can say there are only 10 serious 
ones including the three evil roots of greed, hatred, and delusion. Three 
polsons of greed, hatred and Ignorance do not only cause our 
afflictions, but also prevent us from tasting the pure and cool flavor of 
emancipation (liberation). The ƒourth upside-down ¡s pride: Haughty 
people are self-aggrandized and boasting. They tend to bully therr 
superiors and trample the Inferior. They refuse to learn any more or 
listen to advice or explanations; and as a result commit regretable 
©TTOTS. 

According to the commmon Buddhist belieƒ, which demed by the 
early Budhist doctrine. The firsf inverted thing is Impermanermf: We are 
deceived by the momentary exterior appearance of things. They do not 
appear to be changing; they appear to our delusion-dulled sense as 
static. We do not perceive processes In dynamic change but only as we 
think, entitiles which go on existing. Similarity, due to a line of change 
in a gIven direction, 1s often mistaken for sameness. If this 
misapprehension 1s firmly rooted In our mind, all sorts of attachments 
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and cravings for things and people, Including attachment to oneself will 
be formed and these bring them much sorrow, for to regard things and 
people In this way 1s to regard them as through a distorting ølass. Ít 1s 
not seeing them correctly, It 1s seeing them Invertedly as though 
permanent. The second ¡inverted thing ¡s sufƒering: The unsatisfactory 
Invertedly appears to be pleasant. Thus people friter away much of 
their precious lives on this or that “pleasure” and as they never actually 
get the satisfaction they crave for, so they are driven on from one thing 
to another. “Pleasures'" may produce temporary feelings of ease, of 
worldly happiness, but they are always linked to succeeding 
disappointment, regret, longing for some other emotion Indicating an 
absence of real satisfaction. Those who actually reJoice In Greed, 
Aversion or Delusion are of course, Invertedly trying to enJoy what 1s 
not enjoyable. Dukkha 1s linked to any mental state Iinto which the 
above Three roots enter. Nothing really satisfactory can be expected 
where they operate as they certainly do in turning round what 1s by 
nature unsatisfactory and making it appear the opposite. The fhird 
inverted thing ¡is impersonal: Sentlent beings 1ncluding human beings 
come Into being under the law of conditioning, by the union of five 
aggregates or skandhas (material form, feeling, perception, menfal 
formation or dispositions, and consciousness). When these agsregates 
are combined together, they sustain life; 1f they disintegrate, the body 
will die. This the Buddha called “lmpersonal.” The ƒourth inverted 
thing is impure: All 1s impure. Only NÑirvana 1s pure, mistaking what Is 
1mpure for pure. 

In the Surangamna Suira, book Nine, in the part of the ten states of 
the formation skandha, the Buddha reminded Ananda about the four 
upside-down theories as follows: “Anandal Further, in his practice of 
samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving, and proper and can 
no longer be distrubed by demons. He can thoroughly Investigate the 
origin of all categorIles of beings and contemplate the source of the 
subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate 
about self and others, he could fall into error with theorles of partial 
1mpermanence and partial permanence based on four distorted views.” 
First, as this person contemplates the wonderfully bright mind 
pervading the ten directions, he concludes that this state of profound 
stillness 1s the ultimate spiritual self. Then he speculates, “My spiritual 
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self, which 1s settled, bright, and unmoving, pervades the ten directions. 
AlI living beings are within my mind, and there they are born and die 
by themselves. Therefore, my mind 1s permanent, while those who 
undergo birth and death there are truly impermanent." Second, 1nstead 
of contemplating his own mind, this person contemplates In the ten 
directions worlds as many as the Ganges” sands. He regards as 
ultimately impermanent those worlds that are In eons of decay, and as 
ultmately permanent those that are not In eons of decay. 7hrd, this 
person closely examines his own mind and finds it to be subtle and 
mysterious, like fine motes of dust swirling In the ten directions, 
unchanging In nafure. And yet it can cause his body to be born and then 
to die. He regards that Indestructible nature as his permanernt Intrinsic 
nature, and that which undergoes birth and death and flows forth from 
him as Impermanent. Fouríh, knowing that the skandha of thinking has 
ended and seeing the flowing of the skandha of formations, this person 
speculafes that the continuous flow of the skandha of formations 1s 
permanent, and that the skandhas of form, feeling, and thinking which 
have already ended are impermanent. Because of these speculatilons of 
Impermanence and permanence, he will fall Iinto externalism and 
become confused about the Bodhi nature. 
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Phụ Lục EE 
Appendix EE 


Bảy Cảnh Giới Hữu Phúc 


Nơi tâm vin vào đó mà chạy theo gọi là cảnh, như pháp là nơi ý 
thức vin vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin vào đó gọi là sắc 
cảnh, thanh là nơi nhĩ thức vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. Cảnh 
giới Cực Lạc là nơi chúng sanh sanh vào cảnh giới Tịnh Độ là những 
bậc Bồ Tát thượng thiện, đã dứt trừ tất cả chướng ngại ác duyên. Hơn 
nữa, không có ngoại đạo tà ma nên tâm họ thường an tịnh. Theo Phật 
giáo, có bảy cảnh giới hữu phúc: Thứ nhất là cảnh người, cảnh giới 
trong đó hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái 
sanh vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ 
và thực hành những pháp cần thiết nhằm thành tựu Đạo Quả Phật. 
Kiếp cuối cùng của chư Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người. 7h nhì là 
cảnh Trời Tứ Đại Thiên Vương, cảnh Trời thấp nhất, nơi mà những vị 
trời canh phòng bốn hướng lưu ngự cùng các đệ tử. 7T» ba là cảnh Đao 
Lợi Thiên, cung trời của ba mươi ba vị trời trong đó trời Đế Thích là 
vua. Những ai chuyên tâm bố thí và hành thiện sẽ được sanh vào cảnh 
trời nầy. Chính ở cung trời Đao Lợi nầy là nơi Đức Phật giảng Vi Diệu 
Pháp cho chư Thiên nghe trong ba tháng liền. 7h» z là cảnh Vô Phiền 
Thiên, nơi chư Thiên tiêu diệt khổ đau. 7hứ năm là cảnh Trời Đâu 
Suất, nơi những vị Bồ tát đã thực hành tròn đủ các pháp cần thiết để 
đắc Quả Vị Phật đều lưu ngụ ở cảnh nây, chờ cơ hội thích nghi để tái 
sanh vào cảnh người lần cuối cùng. Bồ Tát Di Lặc, vị Phật tương lai, 
hiện đang ở cảnh trời nầy chờ ngày tái sanh kiếp chót vào cảnh người 
trước khi thành Phật. 71⁄ sáu là cảnh Trời Hóa Lạc, cảnh giới của 
những vị trời cư ngụ trong những cung điện to lớn đẹp đẽ. 7h bảy là 
cảnh Trời Tha Hóa Tự Tại, cảnh giới của những vị trời có khả năng tạo 
thêm những vị khác để phục vụ mình. 


Seven Happy Sfafes 


AÀ prospect, region, ferritory, surroundinøs, views, circumstances, 
environment, area, field, sphere, environments and conditions, 1.e. the 
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sphere of mind, the sphere of form for the eye, of sound for the ear, 
etc.: Visaya, artha, or gocara. The extreme joys In the Pure Land. 
Those who are reborn in the Pure Land have the highest level 
Bodhisattvas as theIr companions, and are free from all obstacles, 
calamitiles and evil conditions. Moreover, there are no externalÌists or 
evil demons, so their minds are always calm and still. According to 
Buddhism, there are seven happy states (The Buddha and His 
Teachings): Fïrsí, the realm of human beings (Manussa (p), the human 
realm 1s a mixture of both pain and happiness. Bodhisattvas prefer the 
human realm as If 1s the best field to serve the world and perfect the 
requisites of Buddhahood. Buddhas are always born as human beIngs. 
Second, Great Four Deva Kings (Catummaharajika (p), the lowest of 
the heavenly realms where the guardian deities of the four quarters of 
the firmanent reside with their followers. 7rd, the thirty-three 
celestial realm of the thirty-three Devas (Tavatimsa (p) where Devas 
Sakka 1s the King. Those who perform charitable and good deeds will 
be reborn in this heavenly realm. It was in this heavenly realm that the 
Buddha taught the Abhidharma to the Devas for three months. Fourih, 
the realm of Yama Devas (Yama (p), where devas who destroy pain. 
Fự?h, the realm of delight or Happy-dwellers (Tusita (p), where the 
Bodhisattvas who have perfected the requisites of Buddhahood reside 
1n this realm until the opportune moment comes for them to appear In 
the human realm to attain Buddhahood. The Bodhisattva Maitreya, the 
future Buddha, 1s residing 1n this realm awaIting the right opportunIty to 
be born as a human being and become a Buddha. S¡x/h, Joy-born 
Heaven (Nimanarati (p), the realm of the Devas who delight In the 
created mansions. Sevemmh, Rejolce the creatlons of  others 
(Paranimmitavasavatti (p), the realm of the Devas who makes others' 
creation serve their own ends. 
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Phụ Lục FF 
Appendix FEF 


Bốn Nhân Sanh Tử Của Con Cái 


Sống chết (do hoặc nghiệp của hết thảy chúng sanh gây ra, hễ có 
sanh là có tử). Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng "sanh tử" là việc 
lớn, nhất định phải làm cho rõ, nhất định phải thực hiểu rằng sinh tử là 
sinh tử trong từng sát na. Theo Thiển sư Đạo Nguyên, vị sáng lập ra 
tông Tào Động của Nhật Bản, đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói 
rằng trong một ngày đêm, sinh mệnh chúng ta có tổng cộng sáu tỷ bốn 
trăm triệu chín mươi chín ngàn chín trăm tám mươi lần sinh tử, cho nên 
mỗi giây sinh mệnh chúng ta có khoảng bẩy chục ngàn lần sinh tử. 
Điều này e rằng tâm trí chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi. Sinh 
mệnh như vậy rốt cuộc là sinh mệnh như thế nào? Thông thường chúng 
ta cho rằng sinh mệnh con người khoảng năm mươi năm, sáu mươi 
năm, có lẽ cao nhất là khoảng trăm năm. Nhưng những người sống lâu 
đang làm gì với cuộc sống của họ? Thiển sư Đạo Nguyên đã từng nói 
rằng sống lâu nhưng lại không tỉnh thức quả là điều tội lỗi. Ngược lại, 
ngài nhấn mạnh rằng chỉ cần sống một ngày mà hiểu rõ cuộc sống thì 
giá trị của một ngày sống đó tương đương với giá trị của người sống 
nhiều nhiều năm mà không tỉnh thức. Mỗi chúng ta đều quan tâm đến 
việc mình sống được bao lâu. Chúng ta cảm thấy sống tám mươi, chín 
mươi hay một trăm năm là cuộc sống kỳ diệu, nhưng kỳ diệu so với cái 
gì? So với người chết trẻ chăng? Vì thế, hành giả tu Thiển phải thấy rõ 
ràng sinh mệnh của mình. Sinh mệnh đang tổn tại ngay trong lúc này 
đây, là cái gì? Trong mỗi sát na có tới bẩy chục ngàn lần sanh tử, cuối 
cùng là cái gì? Có phải đó là sinh mệnh khác nhau giữa đàn ông, đàn 
bà, người trẻ, người già, giữa chúng sanh con người hay chúng sanh 
khác hay không? Nó tương đối hay tuyệt đối? Hành giả tu Thiền nên 
luôn nhớ rằng tất cả những xem xét và hiểu biết thông thường của 
chúng ta về cái sinh mệnh chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng ta phải sinh 
tử đến bảy chục ngàn lần trong mỗi sát na. Chúng ta phải bằng mọi 
cách, với tất cả sức lực của mình, tu tập để vượt thoát khỏi vòng sinh 
tử này. Theo quan điểm Phật giáo, có bốn nhân sanh tử của con cái. 
Thứ nhất là báo ân làm con đã mang với cha mẹ từ đời trước. Để trả 
ân đứa nhỏ phải sanh ra làm con và trọn đời phục dịch lao khổ. Thứ nhì 
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là báo oán hay đòi quả báo đối với những sai lầm đời trước của cha 
mẹ. Để đòi quả báo cho những việc sai lầm của cha mẹ đời trước, trẻ 
con sanh vào gia đình cha mẹ để làm con. Khi còn nhỏ chúng đã ngỗ 
nghịch, lúc lớn thì gây họa và làm lụy đến mẹ cha. Khi cha mẹ còn 
sống thì không nuôi dưỡng, mà còn làm nhục lây đến tổ tiên khi cha 
mẹ đã chết rồi. 7T» ba là vì trả nợ đã thiếu cha mẹ từ đời trước nên 
sanh làm con, nếu nợ nhiều thì trả đến mãn đời song thân, nếu nợ ít thì 
trả xong rồi đi. 7ý / là đòi nợ đời trước mà cha mẹ đã thiếu mình 
bằng cách sanh vào làm con. Nếu nợ ít thì cha mẹ chỉ lo nuôi nấng, ăn 
mặc, thuốc men, học hành, cưới gả. Nếu nợ to thì lắm khi đứa con ăn 
xài phung phí phá tan sự nghiệp. 


Children Are Born From Four Causes 


Rebirth and redeath or life and death. Zen practiioners should 
always remember that "life and death” 1s a primary theme that we must 
clarify, and that we must really understand that life and death is the life 
and death of the Iinstant. According to Zen master Dogen, the founder 
of Japanese Soto Zen, Sakyamuni Buddha said that in twenty-four 
hours our life 1s born and dying, rising and falling, 6,400,099,980 times. 
So In one second, our life is born and dying around seventy thousand 
times. Our conscious mind cannot even Imagine such an occurence. 
What kind of life 1s this? We usually think of our life as fifty years, 
SIXty years, maybe the most around one hundred years. But what are 
people doing with such long lives? Zen master Dogen said that living a 
long life without awareness Is almost a crime. On the contrary, he 
emphasized that even 1f you live one day with a clear understanding of 
what life 1s, the value of that one day 1s equal to many, many years of 
living without awareness. We are all so concerned with how long we 
wIll live. We feel that living eiphty, ninety, or a hundred years 1s a 
wonderful le. Maybe so, but wonderful compared with what? 
Compared with those who die young? So, Zen practitioners musf see 
our life clearly. The existence of this life at this very moment, what 1s 
1t? Being born and dying seventy thousand times at this very moment, 
what Is 1t? Is such a life different for a man, a woman, a young person, 
and old person, a human being, or other beings? Is 1t relative or 
absolute? Zen practitioners should always remember that all our usual 
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considerations and understanding about what our life 1s make no sense 
1 we a born and dying seventy thousand times In an Instant. We must, 
by all means, with our best effort to practice to get beyond this cycle of 
birth and death. According to Buddhist points of view, children are born 
Írom four causes. Fïrs, repayIng past kindness which the child Incurred 
a debt of gratitude to the parents In previous lifetime. To repay 1t, the 
child has come to be born In the parent's household and will attend 
paInstakingly to their needs throughout their life. Second, repaying the 
past wrongs which the parents committed In their previous life. To seek 
retribution, the children have come to be born in their household. Thus 
when they are stIll young, they are so unruly and when grown they will 
create misfortunes and calamities implicating their parents. In old age 
the parents will be left in want, and their treatmernt after the parents" 
death will not only dishonor them, but the shame wIll extend to the 
ancestors as well. 77zrd, for repaying past debts, the children have 
come to be reborn In their parenfs”" household. If it 1s a great debt, 
repayment can be for the parents” entire lifetime. If the debt 1s small, 
repayment can cover part of the parents” lifetime before the children 
die. Fowurth, to claimm past debts, the children have come to be reborn In 
the family. If the debt 1s small, the parents will merely have to spend 
money to feed, clothe, education, health and helping them getting 
married. If the debt 1s big, the children may sometimes deplete all the 
parents” assets. 
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Phụ Lục GŒ 
Appendix GŒ 


Bốn Trạng Thái Bất Hạnh 


Theo Phật giáo, bất hạnh đồng nghĩa với khổ đau. Không có từ ngữ 
dịch tương đương trong Anh ngữ cho từ “khổ đau” hay “Dukkha” trong 
tiếng Pali (Nam Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), nên người ta 
thường dịch chữ “Dukkha” dịch sang Anh ngữ là “Suffering”. Tuy 
nhiên chữ “Suffering” thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự 
khốn khổ hay đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo 
cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái 
không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực 
dọc nho nhỏ đến những vấn đề khó khăn trong đời sống, từ những nỗi 
khổ đau nát lòng chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ 
“Dukkha” nên được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo xẩy 
ra trong đời sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt 
hơn. Trạng thái khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng 
vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy 
khổ). Đây là đế thứ nhất trong Tứ Diệu Đế của Phật giáo, cho rằng 
vòng luân hồi sanh tử được đặt tính hóa bởi những bất toại và đau khổ. 
Điều này liên hệ tới ý tưởng cho rằng vạn hữu vô thường, chúng sanh 
không thể nào tránh được phân ly với cái mà họ mong mỏi và bắt buộc 
phải chịu đựng những thứ không vui. Mục đích chính được kể ra trong 
Phật giáo là khắc phục “khổ đau.” Có ba loại khổ đau: 1) khổ khổ, bao 
gồm những nỗi khổ về thể chất và tinh thần; 2) hoại khổ, bao gồm 
những cảm thọ không đúng đắn về hạnh phúc. Gọi là hoại khổ vì vạn 
hữu đều hư hoại theo thời gian và điều này đưa đến khổ đau không 
hạnh phúc; 3) Hành khổ, nỗi khổ đau trong vòng sanh tử, trong đó 
chúng sanh phải hứng chịu những bất toại vì ảnh hưởng của những 
hành động và phiền não uế nhiễm. Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, 
khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không 
gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. 
Theo Phật giáo, có bốn trạng thái bất hạnh. Thứ nhất là Địa ngục: Nơi 
chúng sanh phải chịu những hình phạt đau khổ để trả quả bất thiện đã 
tạo ra trong quá khứ. Khi đã trả hết nghiệp, có thể vì thiện nghiệp đời 
trước mà được sanh về cõi Cực Lạc. Thứ nhì là Ngạ Quỷ: Còn gọi là 
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những người tuyệt đối không có hạnh phúc. Ngạ quỷ có dị hình mà mắt 
thường chúng ta không thể thấy được. Ngạ quỷ không có trú xứ riêng 
mà thường chúng ở nơi rừng rú hay những nơi dơ bẩn. 7h ba là Súc 
sanh: Phật tử tin có sự tái sanh vào cảnh súc sanh vì đã tạo nghiệp xấu. 
Tuy nhiên, nếu có tích trữ thiện nghiệp thích đáng, từ cảnh súc sanh, 
cũng có thể tái sanh vào cảnh người. Thứ / là A Tu La: Đây cũng là 
chúng sanh khác khổ đau tương tợ như ngạ quỷ. 


Four Unhappy States 


In Buddhism, unhappy (unfortunate) ¡is also synonymous with suffering. 
There 1s no equivalent translation in English for the word “Dukkha” In 
both Pali and Sanskrit So the word “Dukkha” 1s often translated as 
“Sufferinng”. However, this English word 1s sometimes misleading 
because 1t connotes extreme pain. When the Buddha described our 
lives as “Dukkha”, he was referring to any and all unsatisfactory 
conditions. These range from minor disappointments, problems and 
difficulties to Intense pain and misery. Therefore, Dukkha should be 
used to describe the fact that things are not completely right in our lives 
and could be better. “Suffering” means “unsatisfactoriness.” This 1s the 
first of the four noble truths of Buddhism, which holds that cyclic 
exIstence 1s characterized by unsatisfactoriness or suffering. This 1s 
related to the idea that since the things of the world are transitory, 
beings are Inevitably separated from what they desire and forced to 
endure what 1s unpleasant. The main stated goal of Buddhism from 1ts 
Inception 1s overcoming “duhkha.” There are three main types of 
duhkha: I) the suffering of misery (duhkha-duhkhata), which includes 
physical and mental sufferings; 2) the suffering of change (viparinama- 
duhkhata), which Includes all contaminated feelings of happiness. 
These are called sufferings because they are subJect to change at any 
time, which leads to unhappiness; and 3) compositional suffering 
(samskara-duhkhata), the suffering endemic to cyclic existence, In 
which sentient beings are prone to the dissatisfaction due to being 
under the ¡influence of contaminated actions and afflictions. The 
Buddha teaches that suffering Is everywhere, suffering 1s already 
enclosed In the cause, suffering from the effect, suffering throughout 
time, suffering pervades space, and suffering governs both philistine 


627 


and saint. According to Buddhism, there are four states of unhappIness. 
First, hells or woeƒful stafes: Where beings are subJect to sufferings to 
repay for their unwholesome deeds In the past. Upon the exhaustion of 
the evil karma, there 1s a possIbility for beings to be reborn 1n blissful 
States as the result of their past good actions. Second, pefa-yoni (p) or 
hungry ghosís: Departed beings or those absolutely devoid of 
happiness. They are not disembodied spirits or ghosts. They possess 
deformed physical forms of varying magnitude, generally invisible to 
the naked eye. They don't have their own abode, but live In forests and 
dirty surroundings. Tưrd, tiracchana-yomi (p) or animal kingdom: 
Buddhist believe that beings are reborn as animals on account of evil 
karma; however, the possibility for animals to be reborn as human 
beings as a result of good karma accumulated In the past. Fourfh, 
asura-yoni (p) or asura-demons: This 1S another class of unhappy 
beings similar to the Petas. 
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Phụ Lục HH 
Appendix HH 


Chín Chỗ An Trú Của Loài Hữu Tình 


Chín chổ an trú của loài hữu tình bao gồm bốn loại đầu cho chúng 
sanh các cõi trời, người và địa ngục: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và 
hóa sanh. Năm loại thứ nhì, từ thứ năm đến thứ chín, cho các bậc thánh 
cõi sắc giới và vô sắc giới: hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, và 
phi tưởng phi phi tưởng. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có chín chỗ an trú cho loài hữu tình: 7h nhất là loài hữu tình có thân 
sai biệt,tưởng sai biệt như loài người và một số chư Thiên. 7h nhì là 
loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng đồng nhất như Phạm chúng Thiên 
khi mới tái sanh. 7h ba là loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng sai 
biệt như Quang Âm Thiên. 7ñ⁄ ứ⁄ là loài hữu tình có thân đồng nhất, 
tưởng đồng nhất như Tịnh Cư Thiên. Thứ năm là loài hữu tình không có 
tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng Thiên. 7h⁄ sáu là loài hữu tình 
đã chứng được (ở cõi) Không Vô Biên Xứ. 7# bảy là loài hữu tình đã 
chứng được (ở cõi) Thức Vô Biên Xứ. 7h ám là loài hữu tình đã 
chứng (ở cõi) Vô Sở Hữu Xứ. Thứ chín là loài hữu tình đã chứng (ở 
cõi) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


Nine Abodes 0ƒ Beings 


The first four kinds of nine abodes of beings are common to devas, 
earth, and hells: birth from the womb, birth from the egø, birth from the 
moisture, and birth from transformation. The second five states, from 
the fifth to the ninth sfates, for upper sages and sainfs 1n the realms of 
form and non-form: bírth into the heavens of form, bịrth into the 
heavens of non-form, birth Into the heavens of thought, birth into the 
heavens of non-thoupht, and birth into the heavens of neither thought 
nor non-thought. According to the Sangtti Sutta, there are nine abodes 
Of beings: #ïrsí, beings different In body and different In perception 
such as human beings, some devas and hells. Second, beings different 
in body and alike In perception such as new-rebirth Brahma. 7?#rd, 
beings are alike 1n body and different in perception such as Light-sound 
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heavens (Abhasvara). #ourth, beings alike In body and alike In 
perception such as Heavens of pure dwelling. #7h, the realm of 
unconscIous beings such as heavens of no-thought. S¡x/h, beings who 
have attained the Sphere of Infinite Space. Seveníh, beings who have 
affained to the Sphere of Infinite Consclousness. Eiehíh, beings who 
have atfained to the Sphere of No-Thingness. Minh, beings who have 
affained to the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception. 
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Phụ Lục JJ 
Appendix J}J 


Bốn Loại Sanh 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại tái 
sanh có thể có đối với những sanh linh trong sáu đường (tất cả chúng 
sanh đều được sanh ra dưới bốn hình thức để đi vào trong lục lục đạo 
luân hồi): thai sanh, noẩn sanh, thấp sanh, và hóa sanh. Sau khi Đức 
Phật đạt được giác ngộ và xem xét có nên hay không nên giảng pháp, 
ngài nhận ra rằng chúng sanh có bốn loại: loại hiểu nhanh, chỉ cần giải 
thích ngắn về giáo pháp; loại cần giảng giải dong dài; loại đạt được 
giác ngộ qua được hướng dẫn thực hành; và loại chỉ cần khẩu giảng 
ngắn là đủ để giác ngộ. Lại có bốn loại chúng sanh khác, bao gồm cả 
loài hữu tình và vô tình: loài bay, loài bơi, loài đi bằng chân và thảo 
mộc. Tất cả những loài có máu và thở bằng phối đều gọi là “thú”, 
trong khi đó thảo mộc bao gồm, cỏ cây, và các loài cây trổ bông. Bốn 
loại chúng sanh này từ đâu tới? Nguyên thủy của chúng là đâu? Theo 
Phật giáo, nguyên thủy của nhất thiết chúng sanh là Phật Tánh. Nếu 
không có Phật Tánh, mọi thứ đều triệt tiêu. Phật tánh là thứ duy nhất 
đã lưu truyền qua hàng ngàn thế hệ mà không bị tiêu diệt. Từ Phật 
tánh phát khởi các chúng sanh Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, A Tu 
La, con người, thú vật, ngạ quỷ và địa ngục. Đây là những chúng sanh 
trong mười pháp giới, và mười pháp giới chưa từng tách rời ra khỏi tâm 
này. Nhất niệm duy tâm cũng là hạt giống của Phật Tánh. Nhất chân 
niệm là một tên gọi khác của Phật Tánh. 


Four Forms 0ƒ Bừth 


According to the Sangtfi Suffa 1n the Long Discourses of the 
Buddha, there are four forms of birth by which the beings of the six 
modes of existence can be reborn (all births take place In four forms 
and In each case causing a sentient being to enter one of the six øafI Or 
paths of transmigration): womb-born or birth from the womb, egg-born 
or birth from egøs, moist and wet conditions born or spawn-born or birth 
from moisture, and born (bírth) by transformatlon or sponfaneous 
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rebirth. After the Buddha attained awakening and was considering 
whether or not to teach the Dharma, he perceived that there were four 
kinds of being: those of swIft understanding and would gain awakening 
after a short explanation of the Dharma; those would gain awakening 
only after a lenghty explanation; those who would gain awakening only 
after being led throuph the practice; and those would gain awakening 
only a short verbal understanding of the Dharma. There are ƒour other 
kimds oƒ beings, Iincluding living and non-living beings: flying, 
swimming, walking, and plants. Those with blood and breath are called 
animals, and plants refer to all kinds of grasses, trees, and flower- 
plants. Where do all those four kinds of beings come from? What 1s 
therr origin? According to Buddhism, their origin 1s the Buddha-nature. 
lf there was no Buddha-nature, everything would be annihilated. The 
Buddha-nature is the only thing that passes through ten thousand 
generations and all time without being destroyed. From the Buddha- 
nature come Bodhisattvas, Hearers (Enlightened to Conditions), gods, 
asuras, people, animals, ghosts, and hell-beings. Those are beings of 
the ten dharma realms, and the ten dharma realms are not apart from a 
single thought of the mind. This single thought of the mind 1s Just the 
seed of the Buddha-nature. One true-thoupht 1s Just another name for 
the Buddha-nature. 
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Phụ Lục KK 
Appendix KK 


Tứ Chúng Mã 


Theo Kinh A Hàm, quyển 33, đức Phật dạy hội chúng: "Có bốn 
loại ngựa để ví với bốn loại Tỳ Kheo. Loại ngựa hay nhất là loại cứ 
theo bóng soi mà dong ruổi, nhanh chậm tả hữu tùy theo ý chủ. Loại 
ngựa thứ nhì là loại roi chạm lông đuôi, xét ý người cưỡi mà theo ý đó. 
Loại ngựa thứ ba là loại roi vọt chạm vừa phải là làm theo ý chủ. Loại 
ngựa thứ tư là loại phải lấy vùi sắt đâm vào thân thấu đến tận xương 
mới chịu làm theo ý chủ. Cũng như vậy, đức Phật dùng bốn phương 
pháp hướng dẫn chúng sinh ngộ Đạo. Thứ nhất là giảng về qui luật của 
"sinh". Điều này cũng giống như người điều khiển sau khi quất roi vào 
lông đuôi con ngựa thì nó sẽ tìm được hướng chính xác. Thứ nhì là 
giảng về qui luật của "tuổi già". Điều này cũng giống như người điều 
khiển sau khi quất roi vào da của con ngựa thì nó sẽ tìm được hướng 
chính xác. Thứ ba là giảng về qui luật của "bệnh tật". Điều này cũng 
giống như người điều khiển sau khi quất roi vào tận thịt của con ngựa 
thì nó mới tìm được hướng chính xác. Thứ tư là giảng về qui luật của 
"chết". Điều này cũng giống như người điều khiển sau khi quất roi vào 
đến tận xương của con ngựa thì nó mới tìm được hướng chính xác. Tuy 
nhiên, không phải luôn luôn nài ngựa có thể điều khiển con ngựa đi 
đúng đường, nhưng trái lại, từ trước đến nay đức Phật chưa từng hướng 
dẫn sai trật chúng sanh. Theo Thiên sư Đạo Nguyên trong bộ "Chánh 
Pháp Nhãn Tạng", loại ngựa thứ nhất cũng giống như một người chỉ 
thực chứng vô thường khi nghe có người chết bên làng kế cận. Loại 
ngựa thứ nhì cũng giống như một người chỉ thực chứng vô thường khi 
nghe có người chết trong làng của mình. Loại ngựa thứ ba cũng giống 
như một người không thực chứng vô thường cho đến khi nghe có người 
chết trong gia đình của chính mình. Và loại ngựa thứ tư cũng giống như 
một người chỉ bừng tỉnh tâm này khi cái chết của chính mình sắp xảy 
ra. Còn chúng ta, những hành giả tu Thiển, chúng ta đã hiểu cái gì? 
Mức độ nhạy cảm của con ngựa đối với cây roi quất vào da nó sẽ 
quyết định nó chạy nhanh khi nào và hướng về chỗ nào. Vậy thì, 
chúng ta nhạy cảm được bao nhiêu đối với sự thật sanh, lão, bệnh, tử? 
Cuộc đời chúng ta đang sống là vô thường, tất cả chúng ta đều đang 
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thể nghiệm vô thường trong mọi lúc. Chúng ta nhạy cảm được bao 
nhiêu nếu không thấu đạt tận xương tủy đối với cảm thọ vô thường, thì 
chúng ta không phải là con ngựa giỏi chỉ nhìn thấy bóng roi là lập tức 
phóng đi. Vô thường là sự biến đổi thật sự, là sống chết, lên xuống, 
sinh diệt. Chúng ta lãnh hội thế nào với việc chúng ta chỉ sống được 
một khoảnh khắc ngay bây giờ đây? Nếu chúng ta không sáng tỏ được 
điều này là chúng ta không hiểu được vô thường. Hành giả tu Thiền 
nên luôn nhớ rằng chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên 
tuyên dương qui luật "Sanh, Lão, Bệnh, Tử". Ngài tuyên dương nó 
không phải để cho con người thoát khỏi chúng, cũng không phải đặt ra 
tiêu chuẩn của Đạo. Mà Ngài muốn dùng chúng như một phương tiện 
hướng dẫn chúng sanh đi vào Đạo, công việc mà từ trước đến nay Ngài 
chưa từng thất bại. Lại nữa, hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng cuộc 
đời của mỗi người chúng ta đều khác, nhưng cuộc đời ấy lại giống 
nhau ở qui luật "Sanh, Lão, Bệnh, và Tử". Vậy thì hành giả chúng ta 
phải làm mọi cách để sống đời sống "Đạo" cao tột như thế. 


Four Kinds oƒ Horses 


According to the Agama Sufra, Volume 33, the Buddha said to the 
assembled people, "There are four kinds of horses, likened to four 
classes of monks. The first is a horse that out of fear will obey his 
riders wIll at the mere sight of the whip's shadow. The second wIll act 
accordingly when the whip touches Its hair. The third, when the whip 
has struck 1s flesh. And the fourth will yield only when the whip has 
reached Its very bones. Similarly, the Buddha used four ways to lead 
senfient beings to the Way. The first 1s to expound the law of birth. Thịs 
1S sImilar to a horse that finds the correct path as a result of having his 
hair struck by his rider. The second 1s to also expound the law of old 
age. Thịs 1s like a horse that does the same after being struck on the 
skin. The third 1s to further expound the law of sickness. This equates 
with striking the horse's flesh. And the fourth 1s to include death in the 
explanation. This 1s like striking the horse's bones. A rider, however, 1s 
not always successful in leading a horse Into the right path. SakyamunI 
Buddha, on the other hand, never fails to lead sentient beings to the 
Way. According to Zen master Dogen 1n "Shobogenzo", the first horse 
1s like a man who realizes Impermanence when he learns of a death In 
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the neighboring village. The second horse 1s like a man who realizes 
Impermanence when he learns of a death In the his own village. The 
third horse 1s like a man who does not awaken his mind until death 
OCcurs among his own family. And the fourth horse 1s like a man who 
awakens this mind only when his own death 1s Iimminent. And for us, 
Zen practitioners, what do we see? The horses run according to thetr 
sensitivity to the whip. How sensitive are we to birth, old age, 1llness, 
and death as the very fact of reality? We are living this lie of 
1mpermanence, all experiencing 1t this very moment. How sharply are 
we sensing 1t? And 1ƒ we do not feel it deep within our own bones, we 
are not the horse who runs at the shadow of the whiIp. Impermanence Is 
the reality of change, the reality that 1s birth and death, rise and fall, 
creation and extinction. How are we truly apprecilating this very 
moment, which may be the only moment we are living? If we do not 
see this, we do not understand Impermanence. Zen practitioners should 
always remember that it was Sakyamuni Buddha himself who 1nitially 
proclaimed the law of "birth, old age, sickness, and death." He did so 
not to break man's unity with these, nor to establish them as a standard 
of the Way. Rather, he used them as a means to lead sentient beings to 
the Way, a task in which he never fails. And again, Zen pracfItioners 
should always remember that each of us has a different life and yet the 
same life, the life of "birth, illness, old age, and death”. So we have to 
do our best to live this life of the supreme Way. 
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Phụ Lục LL 
Appendix LL 


Ba Loại Sanh 


Theo Phật giáo, những việc làm trong kiếp này sản sanh ra những 
hậu quả trong kiếp tái sanh sắp tới. Kiếp nầy (sanh báo) gây nghiệp 
thiện ác thì kiếp sau sẽ chịu quả báo sướng khổ. Theo Trường Bộ, 
Kinh Phúng Tụng, có ba loại dục sanh: Thứ nhất, có những loại hữu 
tình do dục an trú. Đối với các dục họ chịu sự an trú, họ bị chi phối phụ 
thuộc, như loài người, một số chư Thiên, và một số tái sanh trong các 
đọa xứ. Thứ nhì, có những loại hữu có lòng dục đối với những sự vật 
do họ tạo ra. Họ tạo ra các sự vật và họ sống bị chi phối phụ thuộc 
trong những dục vọng ấy, như các loài chư Thiên, Hóa Lạc Thiên. 7h 
ba, có những loại hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác 
tạo ra. Họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự 
vật do các loài khác tạo ra, như các loài Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cững 
theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại lạc sanh: Thứ nhất, có 
những loài hữu tình trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiển định lạc hay 
sống trong sự an lạc, như các vị Phạm Chúng Thiên. 7h nhì, có những 
loài hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. 
Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng “Ôi an lạc thay,` như chư 
Quang Âm Thiên. 7ñ ba, có những loại hữu tình thấm nhuần, biến 
mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, 
cảm thọ an lạc, như chư Biến Tịnh Thiên. 


Three Kinds oƒ Rebữth 


According to Buddhism, recompenses in the next rebirth for deeds 
now done, or future result which will happen In the next life, one of the 
three and four retributions, lifeˆs retribution. The deeds, wholesome or 
unwholesome, done 1n this life produce thelr results, merIfOrlous 
retributions or evil karma, In the next reincarnation. According to The 
Long Discourses 0ƒ the Buddha, Sangtfi Sutra, there are three kinds of 
rebrrth In the realm of Sense-Desire (Kamupapattiyo (skÐ): Fï7rsí, there 
are beings who desire what presenfs 1tself to them, and are In the grIp 
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of that desire, such as human beings, some devas, and some 1n state of 
woe. Second, there are beings who desire what they have created, such 
as the devas who reJoIce 1n theIr own creation. 7Third, there are beings 
who rejJoIce the creations of others, such as the devas Having Power 
over Others'` Creation. Also according to The Long Discourses 0ƒ the 
Buddha, Sangtfi Sufra, there are three kinds of happy rebrrths: #ïirsí, 
there are beings who continually produced happiness now dwell In 
happiness, such as the devas of the Brahma group. Second, there are 
beings who are overflowing with happiness, drenched with it, full of 1t, 
1mmersed ïn If, so that they occasionally exclaim “oh what bliss” such 
as the Radiant Devas. 7/rđ, there are beings who are overflowing with 
happiness, drenched with it, full of it, Immersed In happiness, who 
supremely blissful, experlence only perfect happiness, such as the 
Lustrous Devas. 
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Phụ Lục MM 
Appendix MM 


Mười Đạo Ly Sanh Của Chư Đại Bồ Tát 


Theo Phật giáo, ly sanh có nghĩa là thoát khỏi biển luân hồi sanh 
tử. Thế cho nên, người con Phật vì thoát sanh tử mà cầu pháp, vì chẳng 
tham thế lạc. Người tu tập Phật giáo sau một thời gian có thể la được 
các phiền não xấu ác ở dục giới mà sanh vui mừng khi bước vào cõi 
sắc giới. Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Khai Thị, Tập IV, Ly 
Sanh Hỷ Lạc Địa, còn gọi là Sơ Thiền. Đây là trạng thái đưa hành giả 
ha hẳn cảnh giới chúng sanh, nên đạt được một trạng thái khoái lạc. 
Khoái lạc nầy không giống khoái lạc của phàm phu, bởi nó là công 
phu do tự tánh mang lại. Khi nhập sơ thiển, hơi thở ngưng lại. Đây là 
nói ngoại hô hấp đình chỉ, nhưng nội hô hấp bắt đầu hoạt động, giống 
như hiện tượng ngủ suốt mùa đông của các loài vật. Khi ấy, tâm thì 
trong suốt như nước, sáng như gương, soi chiếu tới bổn thể của tự tánh, 
nhưng vẫn hay biết là mình đang tọa thiền. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười đạo ly sanh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời được pháp quyết định của Bồ Tát: xuất sanh Bát 
Nhã Ba La Mật, mà luôn quán sát tất cả chúng sanh; xa rời những kiến 
chấp mà độ thoát tất cả chúng sanh bị kiến chấp ràng buộc; chẳng 
tưởng niệm tất cả tướng, mà chẳng bỏ tất cả chúng sanh chấp tướng; 
siêu quá tam giới, mà thường ở tại tất cả thế giới; rời hẳn phiền não, 
mà ở chung với tất cả chúng sanh; đắc pháp ly dục mà thường dùng đại 
bi thương xót tất cả chúng sanh nhiễm trước dục lạc; thường thích tịch 
tịnh, mà luôn thị hiện tất cả quyến thuộc; rời sanh thế gian, mà chết 
đây sanh kia khởi hạnh Bồ Tát; chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian, mà 
chẳng dứt tất cả việc làm của thế gian; chư Phật Bồ Đề đã thị hiện ra 
trước mà chẳng bỏ tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát. 


Ten Paths Qƒ Emancipafion Qƒ Great Enlightening Being 
According to Buddhism, emanciIpatlon means to be free from the 


ocean of cyclic existence. Therefore, Buddhists quest for truth to leave 
birth and death, not craving worldly pleasures. After a priod of time of 
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practice, Buddhist practitioners usually experience the Joy of leaving 
the evils of le. According to Most Venerable Hsuan-Hua In the 
Dharma Talk, Volume IV, stage of Happiness Leaving Birth 1s also 
called the First Dhyana. It takes us beyond what living beings can 
©experlence, Into a state of happiness beyond what ordinary living 
beings know. This happiness 1s found 1n the spiritual skIl of our 
inherent nature. When we reach the samadhi of the First Dhyana, our 
breath ceases. Our outer breathing stops and our inner breathing begins 
to function, Just as Iƒ we have entered a state of winter sleeping. Qur 
mind at this time 1s as pure as water and as clear as a mirror. We can 
know our fundamental identity and can be aware that we are sifting and 
meditating. According to the Flower Adornment Sura, Chapter 36, 
there are ten Paths Of Emancipation Of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these will attain qualiles of 
certainty of Enlightening Beings: evoking transcendent wisdom, yet 
always observing all sentient beings; detaching from all views, yet 
liberating all sentient beings bound by views; not minding any 
appearances, yet not abandoning sentent beings attached to 
appearances; transcending the triple world, yet always being in all 
worlds; forever leaving afflictions, yet living together with all sentient 
beings; attaining desirelessness, yet always most compassionately 
pitying all sentient beings attached to desires; always enJoying 
tranquility and serenity, yet always appearing to be in company; being 
Í{ree from birth in the world, yet dying In one place and being reborn In 
another, carrying on the activitles of enlightening beings; not being 
affected by any worldly things, yet not stopping work In the world; 
actually realizing full enlightenment, yet not abandoning the vows and 
practices of Enlightening Beings. 
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Phụ Lục NN 
Appendix NN 


Mười Loại Nhân Thú 


Theo Phật giáo, có mười loại nhân thú: Thứ nhất là loài chim cưu, 
khi trả nợ xong, sinh làm người, là loại tham nhũng và ngu sĩ cứng đầu. 
Thứ nhì là loài báo trước điểm xấu, khi trả nợ xong, sinh làm người, là 
loài bất bình thường và quỷ quyệt. Thứ ba là loài chồn, là loại tầm 
thường. Thứ tư là loài độc, là loại bạo ngược. Thứ năm là loài giun sán, 
là loại đê tiện. Thứ sáu là loài để người ta ăn thịt, là loại nhu nhược. 
Thứ bảy là loài để cho người ta làm đồ mặc, là loại lao động. Thứ tám 
là loài biết thời tiết, là loại có văn học. Thứ chín là loài Loài báo trước 
điểm tốt, là loại thông minh. Thứ mười là loài phục tùng người, là loại 
thông thạo. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã 
nhắc A Nan về mười loại thú được tái sanh làm người như sau: “Ông A 
Nan! Loài súc sanh trả nợ trước, nếu bắt trả quá phần, thì chúng sinh bị 
trả trở lại làm người để đòi nợ thừa. Như người kia có sức và phúc 
đức, thì chẳng bỏ thân người, chỉ trả lại nợ cũ. Nếu vô phúc, phải trở 
lại làm súc sanh để trả nợ kia. Ông A Nan! Ông nên biết, nếu dùng 
tiền, hoặc dùng sức của loài vật, chúng trả đủ thì thôi. Nếu giết hay ăn 
thịt chúng, qua bao kiếp giết nhau, ăn nhau, luân hồi như bánh xe xoay 
vần không dứt. Trừ pháp sa ma tha và Phật xuất thế, không thể nào dứt 
hết. Các loại ấy đều do trả hết nợ, lại sinh trong nhân đạo, đều bởi vô 
thủy nghiệp điên đảo sinh nhau, giết nhau, chẳng gặp Phật, nghe chánh 
pháp, trong cảnh trần lao cứ luân chuyển mãi. Thật đáng thương!” 


Ten Kinds oƒ Anunals That WiH Be Reborn As a Human 


According to Buddhism, there are ten kinds of animals that wIll be 
reborn as a human. First, you should know that when owls and thetr 
kind have paid back their debts, they regain their original form and are 
born as people, but among those who are corrupt and obstinate. 
Second, when creatures that are Inauspicious have paid back theIr 
debts, they regain their original form and are born as people, but 
among those who are abnormal. Third, when foxes have paid back theIr 
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debts, they regain their original forms and are born as people, but 
among those who are simpletons. Fourth, when creatures of the 
venomous category have paid back their debts, they regain theIr 
original form and are born as people, but among those who are hateful. 
Fifth, when tapeworms and therr like have paid back their debts, they 
regain theIr original form and are born as people, but among those who 
are lowly. Sixth, when the edible types of creatures have paid back 
their debts, they regain their oripinal form and are reborn as people, 
but among those who are weak. Seventh, when creatures that are used 
for clothing or service have paid back their debts, they regain theIr 
original form and are reborn as people, but among those who do hard 
labor. Eighth, when creatures that migrate have paid back their debts, 
they regain their original form and are reborn as people among those 
who are literate. Ninth, when auspIcIous creatures have paid back theIr 
debts, they regain their original form and are reborn as people among 
those who are Intelligent. Tenth, submissive to human beings. In the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the 
ten kinds of animals that will be reborn as a human as follows: 
“Ananda! If while repaying his past debts by undergoing rebirth as an 
animail, such a living being pays back more than he owed, he will then 
be reborn as a human to rectify the excess. lf he Is a person with 
strength, blessings, and virtue, then once he 1s in the human realm, he 
will not have to lose his human rebirth after what 1s owed him 1s 
restored. But If he lacks blessings, then he will return to the animail 
realm to continue repaying his debts. Anandal You should know that 
once the debt 1s paid, whether with money, material goods, or manual 
labor, the process of repayment naturally comes to an end. But 1f in the 
process he took the lives of other beings or ate their flesh, then he 
confinues In the same way, passing through kalpas as many as moftes Of 
fine dust, taking turns devouring and being slaughtered In a cycle that 
sends him up and down endlessly. There ¡is no way to put a stop to it, 
except through samatha or through a Buddhaˆs coming to the world. Ananda! 
These are all beings that have finished paying back former debts and are born 
again in the human realm. They are involved in a beginningless scheme of 
karma and being upside down 1n which therr lives are spent killing one another 
and being killed by one another. They do not get to meet the Thus Come One 
or hear the proper dharma. They just abide in the wearisome dust, passing 
through a repetitive cycle. Such people can truly be called pitiful.” 
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